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LƠI TALBUT 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Nhac lại củ đề hiệu mới là một trong những 
phương pháp nhận biết có bán và rất dung đấn cua 


nhận loại. 


“Dân tục bọc Trung Quốc cô” là một cuồn sách he 
thông hoá và mò tá lại tmót cách chỉ tiềt và chuân xác tể 


các tập tục dân gian Trung loa thôi cô đại, 


Cho tới nay, trong quá trình phát triển lân đài trên 
năm ngàn nam lịch sư cai (hân tọc Trung Hóa có những 
tập fic tần tổn tại, củng có nhưng tập ttc đã bị biện dạng 
tà đương nhiêu là có nhưng tạp tục hoàn ftoàH pảt dh. 
Nhưng dẻ hình dung dược bức tranh toàn cành tan hoá 
Trung Hoa cô thì không thẻ hay rử, đỏ bỏ. 


W mũc dịch lì em1 và tham khao tròn, Nhà 
xuất ban Van hoá Thông tín trân trong giói thiên cHÒN 


1)ân tục học Trung Quốc có” cũng bạn đọc. 


NHÀ XU.VTB.VN VĂN HÓA THÔNG TIN 


DÂN TỤC HỌC TRƯNG QUỐC 


Còn nhớ vào mùa thu năm 1986, qua 6, 7 năm biên soạn cuốn 
“Đôn Hoàng dân tộc học” cuối cùng đã hoàn thành. Tôi vội vã đi xe 
lửa tới thẳng Thượng Hải để giao bản thảo. Theo lí mà nói, bỏ ra bao 
tâm huyết suốt mấy năm trời để giờ đây cẩm thành quả trong tay, 
trong lòng sẽ vô cùng vui sướng. Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy 
như vừa trút được gánh nặng. Tôi tin rằng lĩnh vực nghiên cứu trong 
cuốn sách này hoàn toàn là một lĩnh vực mới mẻ mà từ trước đến nay 
ít người quan tâm đến. Tính quan trọng trong việc nghiên cứu này, là 
giúp học giả nhận thức sâu sắc về lịch sử xã hội cũng như lịch sử nền 
văn hoá Trung Quốc, mà phạm vi đề cập trong cuốn sách lại tương đối 
rộng, tính bao quát tương đối lớn, hầu hết có liên quan đến truyền 
thống văn hoá dân gian Trung Quốc. Điều mà người biên soạn còn 
cảm thấy áy náy là tuy cuốn '*Đôn Hoàng dân tộc học? đã đề cập đến 
nhiều lĩnh vực mới mẻ, song nghiên cứu vẫn chưa đạt đến một trình độ 
nhất định. Do vậy mà cuốn 'ĐÐôn Hoàng dân tộc học” tuy đã hoàn 
tất, nhưng vẫn cảm thấy chưa được thoả mãn. Chính vì vậy, bản thân 
tôi còn phải cố gắng tìm tòi nhiều hơn mà không thể đừng lại tại đây, 
còn cần gấp rút thu thập thêm tài liệu để củng cố thêm cho cuốn sách 
này. Đó cũng là ý nghĩ vừa loé lên trong đầu tôi khi bước chân lên tầu 
đi Thượng Hải. 
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LÒI NÓI ĐẦU 


Mùa dong năm này, được tới Hồng Kong phỏng vận, Đây qua 
là địp tốt đề mơ rộng nhìn ra the giới bên ngoài, nhất lì việc tìm hiểu 
về thể giới nội tàm cưa các học giá Hồng Kông và Địn Loan. Tôi đã 
được phong vân một vị giáo sư nói tiếng chuyen giảng đây về phong 
tue đân gian Đón Hoang tên là Nhiệu Tòng DỊ, và được sự tiếp đãi 
nông nhiệt của giáo xu khiến tôi cam thầy vô cùng cảm động, VỊ giáo 
sử kia có đân tôi đi xem phòng sách của ông, sách của ông nhiều vô 
kể khiến tỏi phải kinh ngác, Đó là cân phòng 3 giản 4 phòng trong khu 
tập thể, Trong nhà. ngoài phòng ngủ ra, các phòng khác đều chứa đây 
sách trêng không khác nhí gì như một thú viên. Cáo sự Nhiều là một 
người thầy uyên bác, ở lồng Kông tôi cũng có xem qua một số tác 
phẩm nội tieng cua óne như “Tuyển đường tập làm? (Hỏng Kông 
Trung Quốc xuất ban) và mốt số tíc nhàm khác Với lời nói khiêm 
tồn, học thuật tỉnh xao, thận trọng trong việc biên soạn và thái độ nhã 
nhận cua ông, đã để lại trong tôi những ân tượng sâu sắc, Đợt phòng 
vấn lân này có thể nói đã giúp ích cho tôi rất nhiều cho việc thu thập 
thêm các tư liệu quy bau, mỡ rộng tầm nhìn. nhất là được sự khích lệ 
của các bậc tiến bối. 

Mua đông năm T9§7, tối đã hoàn thành du¿ø thời hạn nốt LÍ 
chương. Trong đó có chương 7 “Luận phong túc chọn cất 49 ngày 
trong dân gian Đón Hoàng” từng lay Em để mục được đãng ở cuốn 
đặc san học thuật "Vân hoá phương Đông” do Trung tầm nghiền cứu 
văn hoá châu A trường đại học Hồng Kông chủ biên, Người duyệt 
cuốn sách này chính là giáo su Nhiều Tông DĨ. Chào su Nhiệêu Tông 
Di và tổng biên tập trong .úc xc¡ duyệt đã đưa ta những ý kiến quý 
báu cho tôi. sau khí nhàn bàn phô tê duyệt gửi ve có hiệu đính rất 


nhiều. 
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ĐẠN TỤC HOC PRUNG QUỐC 

Nay cuốn “Nguôn gốc phong tuc đàn gian Trung Ônoc” đã 
hoàn tất trọn ven. Cuốn sách này vét về mặt nội dung có phản khác 
vớt cuốn "Đôn Hoang dân tộc học”, Cuốn “Đôn Hoàng đàn tộc học? 
chu yêu dưa theo các sach Đôn Hoang, và lây phong túc đân giản Đôn 
Hoàng làm trọng tâm. từ đó nói len tap quán trong các phong tục chủ 
yếu ở thời Đường và các thời đại trung cố. tiến đến phân tích đặc điểm 
tính chất của nó, nghiên cứu tới nguồn eốx phất sinh sự diễn biến cũng 
như các quy luật khách quan Vì thế đôi với độc gii mà nói, trong 
cuốn sách đã phác hoạ lên bức tranh thu nhỏ của phong túc cỏ Trung 
Hoa, nhác nhớ người ta thấy được mon đân tộc học Đôn Hoàng là bộ 
môn nghiên cứu quan trọng. Bát kẻ từ nhiều góc độ đanh gií khác 
nhau, nhưng nó đều có đây du điều kiện giún chúng ta nghiên cứu sâu 
hơn. Cuon "Đón Hoàng dần tóc học là một khái mềm của khoa học, 
nó chỉ tr những lĩnh vực mớt cần thiết phải nghiên cưu thêm cho 
người đọc. Nhung cuốn ` Nưnon gốc phong tục đâu gián Đón lioàng? 
thì khác hẳn. Nó chất loc ra những phong tức chính chủ yêu trong 
phong tục đân gian Đôn Hoàng. khái quát lên bộ mất điển náo kề đị 
trong phong tục dân gián, thể hiện qua các chương trừ tà. tiên đa hồ, 
đót đền, tâm phát, cung trăng, viết kinh, 49 ngày, điểm bạo, điệu hát 
đân giam. tình ái . dụ lịch. xây cất, xem bói. xem tướng, phù chú, xem 
số mẻnh. 

Nghiên cứu đến cội nguồn VÀ trọng điểm vua từng phong tục 
trên, cuôn sách còn đề cập và đi sâu nghiền cứu tới các nh vực mà 
trong "Đôn Hoàng dân tộc học”) không có, như các hnh vực xem bói. 
xem tướng. phù chủ. xem số mệnh, nhằm lấp đầy chó tròng trong việc 
nghiền cứu lịch sử vấn hoá Trung Quốc, khiến cho nó trở thành cuốn 


sách bỏ sung thêm cho các cuốn sách xưa. 
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Tác giả hy vọng rằng, với sự ra đời của 2 cuốn sách trên sẽ 
giúp ích cho việc nghiên cứu lịch sử đân tộc học Trung Quốc. mơ rộng 
phạm ví nghiên cứu không chỉ trong nước mà còn ra cả nước ngoài, 
làm cho bộ môn dân tộc học không chỉ đơn thuần là việc kết hợp giữa 
các ban sao được thu tập từ các phong tục đân gian xưa, mà chính là 
nhờ bộ môn này đã phác hoa lẻn diện mạo và khái quát tính kẻ thừa 
giữa phong tục xưa và nav. từ đó thúc đấy việc nghiên cứu bó môn dân 
tộc học Trung Quốc về chiêu sâu, bề dày, độ cao và tỉnh rộng rãi đẻ 
đứng vững trong rừng văn học dân gian thế giới bằng chính phong thái 
độc đáo riêng cua mình. 
Các vấn đẻ được để cấp trong cuốn “Đôn tloàng dân tộc học”: 
đều rất sâu »ác. Nhưng đo trình độ chuyên môn còn bị hạn chế khóng 
tránh khởi sai sót, mong nhận được sư chỉ giáo góp v của các độc giủ 


trong Và ngưài Hước. 


Cao Quốc Phiên 
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ĐÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


Dân tộc học được xem là một môn khoa học nhân văn, nó ra 
đời được khoảng hơn một trăm năm may. Lậch sử của nó tương đối 
ngắn, hơn nữa đầu tiên lại phát triển ở nước ngoài. Lịch sử dân tộc học 
của nước ta lại càng ngắn. Trong thời kỳ “Ngũ Tứ” do đề xướng của 
Chu Tác Nhân, nghiên cứu này mới bắt đẩu được xúc tiến, cùng với 
việc xây dựng nghiên cứu phong tục đâm tộc học “Tập san dân ca” 
chuyên môn. Từ đó đến nay đã hơn bảy mươi năm, trong thời gian 
này, xã hội Trung Quốc đã trải qua những liếm cố phức tạp, nghiên 
cứu phong tục dân tộc học mới bắt đâu chưa thể phát triển mạnh mẽ. 
Ở nước ta, dân tộc học đích thực phát triểm mạnh mẽ mới chỉ có hơn 
mười năm gần đây. 

Chỗ đặc thù của dân tộc học Trưng Quốc là ở chỗ nó không 
những thông qua sinh hoạt của nhân đâm ngày may„ mà còn cần phải 
xem xét những đặc trưng dân tộc cơ bản cửa nhân đân còn tiềm ẩn, 
đối với dân tộc Hán chiếm phần lớn dâm số mước ta, vẫn còn tồn tại 
điển tích văn hiến dân tộc không gì có thể so sánh được. Nhưng không 
có văn tự ghi chép kế thừa lưu truyền cửa đâm tộc. Do trong thời kỳ 
thống trị của phái “Tả” và “quét bốn cũ” cửa văn hoá đại cách mạng 
đã mất đi không ít, nay chỉ còn lại một số, có một số chỉ còn dựa vào 
những văn tự ghi chép lưu truyền trong sinh hoạt, mới có thể nhận 
thức được toàn bộ diện mạo của chúng. Vĩ thế mã nói, trong dân tộc 
học Trung Quốc, văn hiến học chiếm một phẩm tương đối sâu nặng. 


17 


LỜI ĐÀN 


Vẻ việc nghien cứu nó, cần phải so sánh vớt tư liều đân tộc tronz văn 
hiến học, kê! hợp cùng với tham khảo phong tục truyền thống của lịch 
sử Trung Quốc, mới có thể mổ xe chính xác toàn bộ diện mạo của nó, 
nhận thức được nguôn gốc tinh thần văn mình nước Trung Quốc. Do 
đó, nếu đứng về dân tộc Trung Quốc mà nói. văn hiến dân tộc học 
xứng đáng có địa vị vỏ cùng quan trọng. Nó không phải chỉ là học vấn 
của “hiện đại", cũng không phải là học vấn của “lịch sử”, nó là học 
vấn bao gồm các vấn đề truyền thống và kế thừa phong tục dân fộc từ 
xưa đến nay. 

Phong tục dân tộc học Trung Quốc có một đặc thù là nó 
không chỉ nghiên cứu về những tảng lớp nhân dân có văn hoá tương 
đối thấp, chưa được tiếp cạn với phong tục tập quán của tầng lớp nhân 
dân văn mình thời cận đai, mà còn nghiên cứu về một số phong tục 
tập quán của các nhân sĩ ở tầng lớp trên có văn hoá tương đối cao, 
được đạy đỗ cần thận và có ri thức. Nếu đem hat thứ đó kết hợp lại 
cùng tham khảo, mới có thể nêu rõ được hàm chứa bên trong cái 
phong phú cua đân tộc nước ta. Dân tộc nước ta xưa nay đã chịu ảnh 
hưởng rất lớn của đạo nho, đạo giáo, đạo phật cùng với các triển đại 
hoàng đế, nếu như đem phong tục sinh hoạt hiên tại của nhân dân - 
nước ta tách biệt ra, sẽ không thể nhận thức được chính xác. Do đó 
trên đốt tượng nghiền cứu, phạm vi của dân tộc học Trung Quốc là rất 
TỘng. 

Đầu thế kỷ 20, ở Mac Cao Quậi, huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam 
Túc đã phát hiện được một gian thạch động chứa bơn vạn cuốn sách, 
đó là văn vật quý báu của hơn một nghìn nãm trước, do vua Đường đời 
thứ năm tự tay viết, sách còn chưa qua sửa đổi. Nó ghi lại phong tục 


dân tộc thời trung cổ, phản ánh rất chân thực và sâu sắc phong tục dân 
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gian mà người đời sau chưa thay đối. Hơn nữa, phong tục dân tộc 
Trung Quốc bao gồm tất cả các lĩnh vực, đều phản ánh rõ ràng các 
phong tục của dân tục Đôn Hoàng, Nó là điển hình đánh dấu đầy đủ 
phong tục dân tộc văn minh với mót trình độ khá cao của Trong Quốc 
ngay từ thời xưa. : b\, xế 

Thông qua tham khảo đốt với-phong-tục dân tục Đôn Hoàng, 
chúng ta nhận thấy những phong tục này so với các vùng quê thì 
phong phú hơn rất nhiều. Để có học. vấn về phong tục dân tệc học 
Trung Quốc thêm vững chắc, mà không đến nỗi đem trí thức phong 
tục dân tộc học biến thành như chiếc máy gh! âm đơn giản cho người 
nghe, chúng ta cần đem phong tục cũ và mới của nước ta kết hợp lại 
thống nhất nghiên cứu, mới có thể nhận thức được toàn diện phong tục 
dân tộc nước ta. 

Dân tục Đôn Hoàng là văn hoá nghệ thuật trong lịch sử của 
nước ta. mỗi một tập quấn phong tục của nó đều là một bộ môn nghệ 
thuật văn hoá. Những bó hoa này có những bông hoa tuyệt đẹp, do hấp 
thụ nguồn dinh dưỡng phong tục dân gian của tổ tiền mà phát triển nở 
hoa. Thời trung cổ đặc biệt là thời Đường, nó phát triển rực rỡ thành. 
một phong tục dân gian cho đời sau. Dân tục thời cận cổ chính là kế 
thừa trên cơ sở của dân tộc đời Đường mới có thể phát triển. Dân tục 
Đôn Hoàng đã kế thừa và phát triển dân tộc thượng có và trung cổ 
trước thời Đường, mà lưu điễn lại ảnh hưởng đến dân tục cận cổ. Nó 
kế tục phát triển lưu lại chơ văn hoá dân tộc những trang sách bất hù. 

Hiện tại, chúng ta đem những bó hơa của phong tực dân gian 
Đôn Hoàng kết thành những vòng hơn. tỏ rõ nói dung kỳ diệu muôn 
mầu của nó, sau đó thâm nhập vào truyền thống Đôn Hoàng của đân 


tộc Trung Quốc. tham khảo nguồn gốc điển biến của nó. Do đó có thể 
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đem nó từ góc độ văn hoá đân tộc, biểu hiện trong lịch sử xã hội 
Trung Quốc đã từng lạ ng quên, xuyên suốt vào trong chiều dày văn 
hoá của dân tục Đôn Hoàng, khơi dậy nguồn mạch sống vốn tiểm ẩn 
của lịch sử dân tộc, cảm nên thấy tình cảnh tâm linh của nhân dân bị 
xem nhẹ. Cho nẻn, chúmg ta cho rằng những nghiên cứu này vô cùng 
cần thiết, vô cùng gxấ trị mà đặt tên là “Văn hoá cổ Đôn Hoàng với 
lưu biến của dân tộc”, mở ra một linh vực nghiên cứu mới. 

Vậy rốt các có những dân tộc Đôn Hoàng nào giá trị đáng để 
chúng ta nghiên cứu ?. Ở đây cần đặt ra một số nguyên tắc, bởi vì 
không phải bát kỳ mã tập tục dân tục Đôn Hoàng vụn vặt nào, cũng 
đều có quá trình ảnh hưởng tuến thiên của nó, như trong bá 2661 “Chư 
tạp lược đắc yếu tử” của nhàn dàn: "Trẻ con khóc đêm, lẫy rãi 
trâu bôi vào đầu vú me, chào nống sẽ khỏi”, sau khi hoàn thành phương 
thuốc dân gian Đôn Hoàng khiến cho nó có tính cố định, từ đó lưu 
truyền cho đến đời sau mang không thay đối, cũng không thể nói là 
nó có ảnh hưởng rất kí, Cho nên cuốn sách này không đem những 
dân tục nhỏ ra nghiên cứu, mà chỉ đem một số có ảnh hưởng sâu sắc, 
những dân tục đố có tính kế thừa và biến đối trong lịch sử mới là đối 
tượng để chúng ta nghiên của. 

Dân tộc Đôn Houớng đúng ra là phong tục dân gian của Đôn 
Hoàng Trung Quốc. Nhưng khái niệm "Đôn Hoàng" ở đây thực không 
chỉ giới hạn ở trơng kim vưc đính Cam Túc nhỏ bé hiện nay. Đến như 
đời Hán, Đôn Hoàng cũng không chí giới hạn là một thành Đôn 
Hoàng. Quận Đôn Hoàng của “Hán thư địa lý chứ” nói Đôn Hoàng 
bao gồm sáu huyện Minh An, Hiệu Cốc, Uyên Tuyển, Quảng Chí, 
Long Nạc. Nếu như mới đâm tộc Đôn Hoàng chỉ đơn thuần là một số 
tập tục địa phương mày, cùng với nhấn mạnh tính địa phương với tính 


20 


ĐẦẪN TỤC HỌC TRƯNG QUỐC 

khu vực của nó, tách rời với tính cộng đồng tương thông của dân tộc 
cổ Trung Quốc, thì dân tục Đôn Hoàng chẳng phái là dân tục Đôn 
Hoàng. Cuốn "Đân tục Đôn Hoàng" đã khái niệm rất rộng, tức là 
trong cuốn viết về Đôn Hoàng có đề cập đến tất cả các hiện tượng và 
văn hoá đân tộc, nó thực tế là thu nhỏ của dân tục cổ đại Trung Quốc. 
Bởi đó là vì : 

1- Đôn Hoàng thời trung cổ là nơi con đường buôn bán tơ lựa đi 
qua, là khu vực có nền kinh tế phát triển, do đó Đôn Hoàng là điểm 
sáng của Trung Quốc thời đó. Văn hoá dân tục Đôn Hoàng không chỉ 
bó hẹp trong Đón Hoàng, mà nó thuộc ảnh hưởng của toàn bộ Trung 
Quốc thời đó. 

2- Năm 1900 phát hiện hơn một vạn cuốn sách trong động đá 
Đôn Hoàng, bao gồm nhiều hiện tượng văn hoá dân tộc, không chi 
mang tính địa phương, mà có tính toàn quốc. Đôn Hoàng đã kế thừa 
khoa học tổng hợp có tầm cỡ thế giới, các học giả nước ngoài nghiên 
cứu sách Đôn Hoàng, không chỉ xem nó như một hiện tượng văn hoá 
cô lập, mà xem nó tượng trưng cho văn hoá Trung Quốc thời trung cổ. 

3- Chúng ta dựa vào sách Đôn Hoàng lại nghiên cứu dân tục Đôn 
Hoàng, đem các văn chương dân tộc trong đó, nhận định chúng là hiện 
tương dân tục Đôn Hoàng, bởi vì tất ca hình thức văn hiến của dân tục 
Đôn Hoàng, thực không phải là vô cớ đi tập trung trong động đá Đôn 
Hoàng, cho nên chúng ta khi nghiên cứn đân tục học Đôn Hoàng cũng 
không thể đem nó loại bỏ, hoặc xem nặng nhẹ khác nhau, hoặc thừa 
nhận nó có từ trong động đá Đôn Hoàng mà không thừa nhận nó là 
của đân tục Đôn Hoàng. Nghiên cứu dân tục Đôn Hoàng, không thể 
xuất phát từ suy nghĩ bán thân tự lại trói buộc mình, bản thân gò bó 


trong nghiên cứu đân tục của mình. Chúng ta cho rằng, chỉ đem hần 
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rươu Đôn Hoàng. sách lịch, hợp đồng ghi chép của đân tục xem là dân 
tuc Đôn Hoàng, mà không đem thơ ca, khúc bát của Đôn Hoàng, ghi 
chép dân tộc Đôn Hoàng xem là của dàn tộc Đôn Hoàng, đó là vô 
cùng phiến diện. Phương pháp nghiên cứu từng mảng văn hoá dân tục 
Đôn Hoàng là không có khoa hợc và khó có thê chấp nhận. 

Ngoài ra, khi chúng ta chọn dân tục Đôn Hoàng, cũng chọn 
phương pháp kết hợp giữa phong tục lớn với phong tục nhỏ, đến phong 
tục lưu truyền lớn của Trung Quốc, nghiên cứu toàn bộ diện mạo của 
dân tộc đó, tham khảo nguồn gốc nhỏ như chỉ một bài ca cao “Thập ân 
đức”, khúc ca Đôn Hoàng, đồng thời còn nghiên cứu toàn bộ tính dân 
tộc của nó, tham khảo xuất xứ. Kết hợp phương thức nghiên cứu, kết 
hợp tính đân tộc lớn và nhỏ, chỉ ở nghiên cứu nguồn gốc sâu xa của 
văn hoá Đôn Hoàng, khiên cho có thể nghiên cứu được toàn bộ văn 
hoá dân tục Đôn Hoàng. 

Phong tục dân gian Đón Hoàng là một loại hình văn hoá nghệ 
thuật trong lịch sử xã hội nước ta, mỗi một loại phong tục tập quán 
đều là những bó hoa tơi đẹp trong nên văn hoá nghệ thuật Trung 
Quốc. Đôn Hoàng dân tục học là viên ngọc trong kho báu văn hoá dân 
tục phong phú, nó giúp cho khoa học nhân văn nước ta thêm phần tươi. 


sáng, hấp dẫn và ngày càng không ngừng phát triển. 
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CHƯƠNG I 
PHONG TỤC XEM BÓI 


TIẾT 1 


NÓI VỀ BÓI TOÁN TỪ QUẦN CÔNG MINH. 

Bói toán là bộ môn quan trọng trong phong tục mê tín của dân 
gian Đôn Hoàng. Muốn hiểu rõ thực chất phong tục bói toán của dân 
gian Đôn Hoàng, xin xem quyển bá 4778 ''Quản Công Minh bốc yếu 
quyết kinh quyển 1”, bá 3803 “Chiêm bốc thư tàn quyển”, bá 3398 
“Bốc pháp”, là một tư liệu có sự cống hiến quý báu. “Quản Công 
Minh” ở bá 3589 mặt sau “Tướng thư tàn quyển” đã từng đề cập tới, 
bên đưới có viết một hàng chữ nhỏ “Hán triều Hứa Phụ có tập hợp 12 
người” Trong hàng khác chú giải tên của 12 người là: “Hứa Phụ, Lý 
Lăng, Đô Phượng Sóc, Quản Công Minh, Đào Khân, Cánh Cung, Chu 
Vân, Kim Lâu, Trương Lương, Lộ tiên sinh, Thần Nông, Trương - 
Trùng”. Quản Công Minh chính là một trong l2 vị tướng thuật gia 
này. Ông ta tự là Quản Lộ (208 - 256), người Nguy Bình Tam Quốc, 
tên là Công Minh rất giỏi bói toán, tương truyền xem bói cực chuẩn 
không gì là không đúng. “Tam Quốc Chí. Nguy Thư. Quản Lệ truyện” 
viết : "Quần Lộ tên là Công Minh người Bình Nguyên. Ở Quảng Bình 
có bà Lưu Phụng Lâm bị bệnh nặng đã mua quan tài về nhà. Vào 
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tháng giêng ấy có nhờ Quản Công Minh bói que. trong quc nói : 
"Mệnh vận hệt ở trong ngày Tân mão tháng §”`. Bà ta không tin, nhưng 
đên mùa thu thì bệnh phát như lời Công Minh nói”. Lại viết : “Do tin 
ma khiến cho giá đình phụ nữ sợ hãi, càng làm tăng thêm bệnh tình 
dân đến đúng như lời nói của Quản Công Minh. Quản Công Minh nói: 
"Nhà ở của ngươi phía bắc đầu bên tày có hai người nam giới chết, 
một người cảm giáo, một người cầm cung tên, đầu vùi ở trong tường, 
chân ở ngoài tường. Người cầm giáo chủ ý đâm vào đầu, cho nên đầu 
nặng đau không ngấng lên được. Người cảm cung chủ ý bắn vào bụng, 
cho nên trong tâm đau buốt không ăn uống được. Nạng quá thì thấy 
phù du trôi nổi sinh bênh về đêm, cho nên khiến người kinh sợ. Nếu 
đào hài cốt chuyển đi trong nhà sẽ yên ổn”. Lại viết: "Ở Thanh Hà có 
Vương Kinh làm quan sau về qua nhà gặp Lộ. Trong sách viết : “Gần 
đây có một điểm qúai lạ, thực không phải là chuyện mừng nên muốn 
xem một qué”. Bốc que xong Lộ nói: “Hào này tốt, không phai là quái 
la, trước đầu nhà có một dòng sáng như quan tước nhập vào trong 
người ông, nó có âm thanh hân hoan, nếu trong người thần chí bất an, 
nên từ từ cởi áo gọi người phụ nữ lại giúp, nhưng chớ cố thu lấy ánh 
sáng đó”. Vương Kinh cười nói : “Thực đúng như lời ông”. Lộ đáp : 
`'Lành thay. đó 1ä điểm báo thay đổi quan chức, nên ứng theo nó mà 
làm". Sau đó Vương Kinh đến Giang Ha làm thái thú. Như ở trên ra 
thấy, Trầu Thọ Thái đời Tấn viết sử thực của “Tam Quốc Chí” đã thu 
thập tất cả các mầu chuyện truyền thuyết dân gian, như tin việc hài cốt 
của Đô Lệnh Đỏ, thấy trong các mẩu chuyện truyền thuyết tập “Sưu 
thần Ký” của Tấn Can Bảo sưu tầm. Xem ra, Quản Công Minh thực tế 
chỉ là một nhân vật nữa người nửa thần, những mẩu chuyện bói toán 
giống như thần của dân gian Đôn Hoàng có nhắc nhiều vấn đề có liên 


quan đến ông ta. Trong cuốn tư 525 “Sưu Thần Ký” viết: “Ngày xưa 
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thời Bach Công, có một người họ Quản tên Lộ goi là Công Minh. rất 
giỏi về học thuật”, trong “Đôn Hoàng biến văn tận” ghi nguyên câu 
trong “Sưu thân ký” viết : “Xưa có Quản Lộ, tên Công Minh là người 
có tài, khi này vào trung tuần tháng 6, đi qua Bình Nguyên thấy một 
thiếu niên mới 18.,!9 tuổi ở Đạo Nam Ngài Lăng, bên cảm than một 
càu rồi bở đi. Người thiếu niên thấy lạ liền hỏi : “Tại sao lại than thở 
1. Quản Lô hỏi lại người thiếu niên : “Nhà ngươi họ tên là gì ?” 
Người thiếu niên trả lời : “Họ Triệu tên là Nhan Tự”. Công Minh nói : 
"Thực đáng buồn cho người, ngày mai vào giờ ngọ sẽ bị chết đót từ, vì 
thế mà ta than tiếc. Nhan Từ hỏi: “Ông có phải là Quản Lộ không ? 
Trả lời: “Chính là ta”. Nhan Từ lập tức cúi lạy xin cứu mạng. Quản Lộ 
nói : “Menh ở nơi trời, ngoài †a ra thì không ai có thể cứu sống được. 
Người hãy quay vẻ gấp báo cho bố mẹ biết, chớ nên vì thế mà vội vã". 
Nhan Từ lập tức về nhà, gấp báo cho bố mẹ biết. Bố mẹ nghe thấy tin 
ấy lận tức cưỡi ngựa duối theo, đuổi mãi tới hơn mười dặm đường mới 
kịp. vội xuống ngư vái lạy Quản L2 rồi hỏi : '““Đứa trẻ nhà tôi giờ ngọ 
ngày mai chết, xin Quản thánh nhân chỉ bảo làm thể nào mới có thể 
cứu được mạng sống.” Quản Lộ nói : “Ông quay về nhà chuẩn bị thịt 
nai khô và một đâu rượu trắng, ngày mai giờ ngọ ta sẽ đến nhà ông, ' 
còn việc cứu nó hiện thời chưa biết thế nào f'" Người bố lập tức về nhà 
chuẩn bị rượu thịt nai khô đợi. Quan Lộ hôm sau đến giờ y hẹn lại hòi 
Nhan Từ: “Hôm qua ngươi ở dưới gốc cây dâu đất Ngải Lãng Nam 
Đầu thấy có hai người đánh nhau, hôm nay người đem rượu thịt đến 
chỏ đó dâng cho họ, họ sẽ nhận lấy, nếu họ mượn cớ hỏi ngươi, ngươi 
chớ có tức giận mà nên bái lạy họ, ăn nói lên cần thận, trong đó sẽ có 
một người yêu cầu ngươi, nói ở đó đang đợi ngươi”. Nhan Từ làm theo 
lời nói của Quản Lộ, đem rượu thịt khô đến gốc cây dâu, thấy hai 
người đang đánh nhau, sau đó lại ngồi nghỉ. Nhan Từ bèn chuốc rươu 
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cho họ. hai người ấy sau khi ăn thịt uống rượu cũng chẳng thềm để ý 
đến ai. Rượu thịt đã hết, đính nhau mội hồi rồi lai nghĩ, bất chợt 
người ngôi phía bắc ngấng đầu nhìn Nhan Từ rồi đột nhiền rức giận 
hỏi: "Tiểu từ, ta sớm đã đi truy đuổi người, nhân vào kỳ ngày hạn đến 
giờ ngọ sẽ băt ngươi đi, sao ngươi lại mang rượu đến chuộc cho tả”. 
Nhan Từ bái kiến nhưng không dám trói, người ngói phía nam nói với 
người ngồi phía bắc : “Phàm là ăn của người một miếng là nợ người 
một miếng, ăn của người hai miếng là phải giúp đỡ người. Sớm vừa rồi 
ăn thịt nống rượu của nó, sao tại không thể cứu nó sống ?”. Người 
ngồi phía bắc nói: "Bản án đã định làm sao có thể thay đổi được”. 
Người ngồi phía nam nói : “Đưa ta mượn bản án xem. Năm nay 19 
tuổi số đã tận nhưng có thể sửa đi, liền đem bút ngoạch một cái và nói 
với Nhan Tư : "Ngươi mệnh đến năm (9 tuối là chết, nay tha cho 
ngươi thọ đến nãm 9Ó tuổi mới chết”. Nhan Từ vui mừng trở về nhà, 
Quản Lộ trong thấy bèn nói với Nhan Tư: `“Người ngồi phía bác là Bắc 
Đâu, người ngồi phía nam là Nam Đấu, Phàm người thụ thai đều từ 
Nam Đâu lai, thấy một người rà đời là một việc vui lớn. Bắc Đâu chủ 
Về giết, thây một người chết là mội việc vụi lồn, nên mớt như vậy”. 
(Trích trong `DỊ vật Chí `). 
Theo như câu chuyện viết trong “Sưu thần Ký” cưa Đôn 
Hoàng mà nói. Quản Công Minh có thể lì một vị thần tiên không cớ 
gì là không hiểu biết thông suốt. đân gian Đón Hoàng đã biến nó thêm 
phẩn thân thánh hoá. Như vậy xem ra “Quản Công Minh bốc yếu 
quyết” lưu truyền của Đón Hoàng cũng chỉ là tác phẩm thân thoại hoá, 
- do mốt nhà bói toán vó đanh nào đó cưa Đôn Íloäng viết, qua truyền 
từng lần đời đo nhiều người thêm bát chữ không phát là một tgười. 
Cũng có thế li do xắng tao củát nhiều người. gia cổ đưa ra tÊN cửa mIỘT 


nhà bối toán có xu định Tie + ưa nhà số tọnn Ấv sẽ hạn cần rãi 
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nhiều người lại xem. “Tuỳ Thư” quyển 34 “Kinh tịch Chí” có ghi: 
®Chu địch thông Linh yêu quyết” có mọt cuốn nói về Quản Lộ, lạt ghì 
“Thập nhị lính kỳ bốc kinh nhất quyền không có tác gia, trong đó nói 
; “Có một quyển "Quan Công Minh toán mệnh thứ” đã mát”. Có thể 
thấy sách bói cua Quản Công Minh trong khoảng đời Nam Bắc triệu 
đền đời Tuy đã bị thất truyền. '"Tân đường thư” quyền 59 và 49 "Nghệ 
văn” cũng chỉ chép (Quản Lộ “Chu dịch Lân” 4 quyển), còn sách bói 
cua Quản Công Minh thì không ghì. Có thể thây, những sách bói này 
do lưu truyền trong đân gian lâu đời mà đã bị thất truyền, lại trai qua 
các nhà bói toán đân gian sưa chữa thêm thất mượn tên của cố nhân. 
tranh thủ nó để tăng thêm phần linh ứng. sách bói của Đôn Hoàng 


phần nhiều cũng đều từ đó mà ra. 


TIẾT 2 
NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC BÓI TOÁN 


Bói là cách quan trọng của người cổ đại xưa dự đoín tốt xấu 
hoa phúc. `'Thượng thư lac cáo” viết: "Muốn xem bói, trước tiên cần 
lây mat rùa bói mức lên, san đó đem nướng trên lửa, điểm báo sẽ tuỳ 
theo vết nút để phán đoán”. Do đó có thể thấy, từ thời rất xa xưa cơn 
người đa dùng lưa để nung mai rùa, lấy đó để dự đoán tốt xấu mà gọi 
là bói. Nếu như là điềm rốt, thì đem chất mực trên vÕ mai rùa ăn hết. 

Bói toán thời thượng cố của nước ta có lưu truyền rộng rãi hai 
phương thức. Hai phương thức này là khởi nguồn sùng bái đối với hai 
loại chất liệu : bói động vật và thực vật. Động vật là rùa, thực vật là có 
thi. Thời văn minh chưa khai hoá, đân chúng xem thần vật có thể 


thông linh, có thể dùng chúng để xem bói. Dùng mai rùa xem bói gọi 
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là Bốc, dùng cỏ thị để xem bói gọi là Vụ. “Thi. Về Phong. Manh` 
viết: “Người Bốc hay Vụ, lời nói không lỗi”. Người xưa tìm rất nhiều 
lý do để biện giải thông linh của mai rùa và cò thi. '°Nghé văn loại tu” 
dẫn ““Tôn thị điểm ứng” xiết: “Rùa ấy ]à một loại giới trùng thân có 5 
mầu sắc khác nhau, trên ứng tượng trời, dưới bình tượng đất, sống 
được 300 tuổi. Ở trên là lá sen ba nghì tuổi, còn ở đưới là cỏ thi mà 
biết được cát hung, không thiên lệch chỉ theo nghĩa mà làm”. “Thái 
bình ngự lãm" viết: Có thi “Sống nghìn năm mà có 300 thân đồng một 
thể với cổ lão, cho nên biết được cát hung”. Thời xưa đo khoa học 
chưa phát triển, mọi người còn mê tín, hễ gặp việc gì cũng đều dùng 
bói toán lại để hỏi tốt xấu. Do đó mà bói toán có rất nhiều đạng. 

1 - Bốc cư : Tức là dùng bói toán lại chọn địa điểm định cư 'Sử 
ký. Chu ký luận” viết: “Thành Vương sai Triệu Công bốc cư, bói được 
cửu đỉnh”. 

2- Bốc Lân : Tức là dùng bói toán để chọn nhà hàng xóm. “Tả 
truyện” Chiều Công năm thứ 3 viết: '“Thả Ngạn nói : Không có nhà thì 
bói, muốn biết có hai ba con trước tiên nên bốc lân”. 

3- Bốc thế : Túc là dùng bói toán lại để dự toán vận số của đất . 
nước. '“Tả truyện” Tuyên Công năm thứ 3 viết: “Thành Vương ở 
Thiểm Nhụ bói thế sự được 30, bói năm được 700”. 

4- Bói lão : Tức là dùng bói để chọn đất định cư dưỡng lão. Tống 
Mê Thị *'Báo tấn anh quang tập. Tranh danh trai ký” viết : “Nhượng 
Dương Mê Thị lấy bói để hỏi chỗ ở về già”...vv. 

Thời thượng cổ, bói toán đã dần đần lan truyền rộng tãi vào các 
lĩnh vực sinh hoạt và sản xuất, mọi người đem cát hung của bói toán 


viết lên mai rùa thành ra “bốc tự”, một số bốc tự của mai rùa này đã 
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trở thành tư liêu nghiên cứu quan trọng về văn hoa và xã hói thời cỗ 
đại. 

Phong tục bói toán của thời cổ đại Đôn Hoàng đã trải qua hai 
chuyển biến quan trọng. Một là chuyển biến về người. Thời Thương 
có quan chuyên môn xem bối. Đời Chụ quan nấm giữ bói toán gọi là 
“Bốc nhân". “Chu LỄ” viết: '*Dưới quan thải bốc có bốc nhân". “Lê 
ký. Vương Tảo” viết : 'Bốc nhân chỉ định mai rùa, sứ gia chỉ định 
mực, người xem định thế”. Khi xưa địa vị Bốc Nhân giống như quan 
lại. Quan bói thời Chiến Quốc gọi là '*Bốc Quân”. “Tả Truyện” Chiên 
Công năm 13 ghi: "nước Sở có Bốc Quan". Thời Việt Vãng l]iậu, mầu 
sắc của quan bốc đản đản bị lu mờ. Đó là khi chuyển biến bắt đầu từ 
đời Hán. vì ở thời Chu đã có người phản đổi hoạt đông mê tín của 
chiêm bốc và vu thuật. Vũ Vương bài trừ đạo nghịch của bói toán vu 
thuật và chiêm bốc tốt xấu. Thái công chỉ mai rùa có thí nói “Xương 
khô có chết sao biết được cất hung ?”` (“Luận hoành. Bốc vu”) cho nền 
đến đời Hán chiêm bốc vu thuật dân dần mai một, chỉ còn lưu chuyển 
ở đân gian có “Bốc công”, “Hậu hán thư. Đống tuyến truyện” viết : 
“(Công Tôn) Đan Tân xây nhà có bộc công cho rằng có người chết”. 
Bói toán đến thời trung cổ của Đòn Hoàng, đã hoàn toàn dựa vào các ' 
thầy bói ở dân gian. 

Phương thức chuyển biến của bốc như trước nói đã có thay đổi lớn. 
Bốc vốn là dùng lửa đốt mai rùa để dự đoán tốt xấu. Trước khi đùng 
lửa nung mai rùa, đầu tiên phải dùng mực vẽ cho đẹp, sau đó đem 
nung, phương thức xem bói này là hình thái rất cổ xưa. Đến thời trung 
cổ, phương thức chièm bốc đã đa đang hoá và tri thức hoá hơn trước. 

L- Bói chim : Thời thượng cổ tuy nhiên đã có, nhưng thời trung 


cổ lại càng hệ thống hoá và tri thức hoá hơn. “Tuỳ thư. Kinh tịch chí” 


29 


PHONG TUC BOIL 'EFO VN 
có ghí "Điển tình tấp chiếm”, “Điểu ố thứ”, mà trong nhà đá tầng trữ 
cũng có "Điêu chiem thư”. 

2- Bói thẻ ; Hàn Du đời Đường trong "Yết hàng nhạc miều toal tú 
nhạc tư đề môn lâu” việt : “thể bói, nói nó cực tốt mà khó giông”. Có 
thể thấy loai chiếm bốc này đời Đường đã có. "Bói thể" là vật đùng đề 
bói toán. nó còn gọi là “Bói giao”, lấy vỏ con trai hoặc cáây trúc hình 
giống như võ con trai. khi bối đem gộp các thẻ lín, 

3- Bói nhạt nguyệt : “Tùy thư” ghỉ có “Bói quảng trăng” 
"Nhát nguyệt thực huàn chiêm”, “Nhât nguyệt huân nhĩ vân khí đồ 
chiêm! ”..VV. 

4- Phong giác chiêm : “Tuỷ thư” có ghi "Phong giác yêu chiêm”, 


“Phong giác chiên hàu”... Vv 


Š- Bói mộng : Trong Tuỳ Đường chí đếu shì lại, ở Đôn Hoàng 


cũng có rất nhiều bạn viết về nó. 


TIẾT 3 

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA BỐC QUẾ ĐÔN HOÀNG 

Thời thương cổ, khi bói thường dùng lứa nướng mái rùa. Truớc 
tiến cần phi đùng mức vẽ cho cần thận, sau đó mới đem đi nướng. 
Phương thức bói này là cách thức rất cố xưa. Nhưng phương thức bói 
của người trung cổ Đón Hoàng đã có thay đổi. khi xem đã không dùng 
mi rùa mà lại đừng phương thức bốc quê. cho nên Bí 3868 “Quản 
Công Minh bốc yếu quyết” quyển T thực tế là “Bốc quẻ yếu quyết, 
bơi vì quvển cuối có “16 quê”. Quyển! Bá 477§ "Quân Công Minh 
yên quyết kinh” với bá 3868 viết có chỗ giống nhau. Hai quyền thực 


tế chỉ giữ lại I4 quẻ, quyển bá 3868 giữ 1I quê. bá 47728 giữ lại 3 quê. 
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ngoài ra hai quyền giữ lại que đân. Truớc quyen Bá 4778 cồn có lới 
dẫn. 

Bán Quan Công Minh bốc yếu quyết” của Đôn Hoàng là bái que. 
Về điển này ở trong lời đân của quyển Bá 4775 “Quảu công Minh 
bóc vêu quyết kinh nhất quyến” đã nội rất rõ ràng. 

Bá 4778 “Quần Cong Ninh bốc yên quyết kinh nhất quyên” việt 
;*Hà xuất thiện môn. đị xuat cưu trăng, thừa cười uc long, người 
xem tụ đoán, có việc theo đó dùng. Hệ là người xem bói, thì thực lòng 
lễ bát Quản Công Vinh, chuyền tâm niệm các que, lai niệm tên danh 
hiểu 7 đức Phát. Nếu bói được một que rốt, sau lại được miột que xu 
thì tạm được. Nếu bơi 3 que, có hai que tốt mọt qué xâu thì tốt, nêu 
hai que xâu một que rốt là xấu. Người bói niềm tên hiệu bày đức Phât, 
còn Quan Cóng Mimhi chỉ là hâu thánh để bồi sòt xấu xem sự việc. Que 
gồm có 3-4 quê. lời chủ viết: Linh que xem định cần khon, cười rồng, 
lên trời du hành tím cưa có thể xem được tốt xấu, Moi một lăn niệm 
th que ngàng trừ đị bón. trừ hẻi là que để bói sự việc, đưa theo qué đó 
bói thì Không gì không đúng, có việc hơi béi không cản hót thầy. 
Quyền này nhấn mạnh “Có việc tự dùng” "Có việc tư bói, không cần 
hỏi thầy” là nói rõ, que này là quẻ tự bói, đương nhiên cũng không loại 
trừ các thầy bói đân gian Đôn Hoàng dùng nó để đi bói tốt xấu cho 
nhân dân. Trong đó còn giải thích phong tục nghí thức khi tiến hành 
xem bói : 

Ì} Lễ bói. Thứ nhất cần “thành tâm lễ bái Quản Công Minh". Cái 
gọi "thành tâm” là chỉ tâm ý thanh tịnh không bị ngoại vật quấy 


nhiều. 


2) Niệm Phật. Tức là: "tên danh hiệu của bảy đức Phật”. 
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Đại hung mm Đại cát BủU 
Hung HỊ Cắt mm 


Bá 4778 “Quản Công Minh yếu quyết kinh quyển L” không 
ghi hết toàn bộ, chí còn lại 3 que. 
Đại cát 


Đại cát Đại cát 


IEI 
lHII 


Quẻ Qủan Công Minh Đôn Hoàng. là phù hiệu để bói toán, đã 
không theo quy luật của 8 loại phủ hiệu trong bát quái là: 


Kiến hiên — ~ ~ Chấn (Lôi — ~ 
Đoài (Trạch) — Ly (Hoả) = 
Tốn (Phong) — Khảm (Thuý) — 
Cấn (Sơn) _¬ Khôn (Địa) _ ~ 


Nét vạch liền ( — Ð là hào dương, nét vạch đứt (_ _) là hào âm. 
Nhưng quẻ của Đôn Hoàng lại không có hào âm mà chỉ có hào dương. 
Hào âm từ nét đứt “_ _ "' đã ký hiệu thành nét dọc — “|”, “||” "ÍP 

--TIP 

Quy tắc tạo thành quê của Đôn Hoàng có hình thức là trên ngang, 
giữa dọc, dưới ngang. 

Phù hiệu của quẻ bất kể là quẻ tốt hay quẻ xấu cũng không có 


tính quy tắc phân định tốt xấu như trong kinh dịch. Nó đã mất đi tính 
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nghiêm tức đại biểu hàm nghĩa xắp xếp của nó, người xen) khác nhau. 
xắp xép đời với nhù hiệu có thẻ tư ý thay đổi, tức là người xem bói 
khác nhau. đôi với phù hiệu giêng nhau có kết luận rót và xâu, cũng 
có thể hoàn toàn không để ý đến mà đùng cùng một ký hiệu lại phủ 
định hoäc thay đối kết luận cua người xem bói. Nêu như chung ta đem 
ký hiệu quẻ bói trong bá 3398 'Bốc pháp” lại so sánh với ký hiệu quẻ 
bói của bá 3868 “Quản Công Minh bốc yếu quyết quyển 1” sẽ có thể 
thấy người xem bói dân gian Đón Hoàng không có tính thống nhất 
nhất định. Có thể nói không cường điệu, những ký hiệu que bói của họ 
viết ra chẳng qua chỉ là trò đùa, không có đủ tính khoa học. Hai quyển 
này nhất định là do tay của hai người xem bói khác nhau viết ra, họ 
đối với ký hiệu bói toán có chỗ khỏng thống nhất, dẫn đến là dùng 
một ký hiệu mà viết ra kết luận hoàn toàn khác nhau. Ký hiệu bói 


toán trong bá 3398 "Bốc pháp> tổng cộng có Lễ lơại. 


1-Đại cất nmn 2- mì Đại cát 
3- ` Đài cát {1 4- HỊ|  Đahúng 
5-Đại hung Ki 6- ti Đại cát 
7-Đai hung \fÍ §- \ Đại cất 
9-Đại cát Ni L0- 1i ĐÐathung 
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-Đai cá m 12- = ai cá 
11-Đan cất 1Ị HH Đài cát 
13-Đai cát \Í 14- TH Đại hìng 
15-Đại tát TT 


l5 ký hiệu quẻ bói ở trên với ÍÍ ký hiệu của quyển bá 3868 là 
tương đối giống nhan, có 9 ký hiểu là hoàn loàn giống nhấn nó là 
3.5.7/8.11,12,13.14.1S, trong đó có 3 ký hiểu quẻ Kết luật giống nha. 
là que 7, L1, 13. đều la đai hung và đái cát, Trong đó có 3 ký hiệu quả 
kết luận không nhất trí là quê 3. một quê là (đạt cát), mọt qué là (cát 
lợi) thành 5 lòai hoàn toàn tương phần, nó lÀ quế Š,12,14 xâu. Bên 
này là đại hung, bên kia là đại cát, hoặc bên này là đại cát bên kia là 
đại hung. Nhữ vậy những thiện nam tín nữ lại xem bói, rốt cục ký 
hiệu nào là đúng ký hiện nào là sai 7 Họ biểu thị bất đồng như vảy, 
cách nói cũng không giống nhau, người nói đông người nói tây, người 
nói tết người nói xàu. Cho nên trên phân tích ký biện hoàn toàn có thể 
thầy chỉ [ầ trò đùa, cách sâp xếp các nét ngang dọc không có ý nghĩa, 


không có tính khoa học. 


Phần hai : Yêu quyết xem cũng chính là "lời quẻ”. Còn lưu giữ lời 
nói bến câu đối vát huuz cua ngôn ngữ thời thượng cỏ. Ví dụ, Tế 
Trung Thời Xuân Thủ muốn đem con gái gà cho Trần kính Trọng, khi 
bói que gặp lời nói bón câu tốt là: “Phượng hoàng đang bay, với chìm 
ríu rít". Dân ca “Kinh Thi” đời Chu cũng có phương thức cân 4 lời 8, 
cũng có khi chọn đùng câu 4 lời 12. 

Phần 3 : Kết quả: Cũng chính !à mỗi một quẻ đều cần đưa ra kết 


luận que xấu hay là que tốt. Nói chung phân tích ra làm bốn phần: T- 
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Đại cát, 2- Cát, 3- Đại hung; 4- Hưng. Quyền “Bốc pháp” chỉ phân 
làm hai là đại cát và đại hung. 

Tổng hợp lại xem ra, thông thường các quẻ đều khắc trên thanh 
trúc, rồi do thiện nam tín nữ tuỳ ý rút, sau đó tìm lời giải. Phần yếu 
quyết bốc thông thường tự do người bốc hoặc người xem bói khấn cầu, 
dùng một số lời văn mê tín quần chúng, kích thích tính thần bí. Mà 
phần kết quả là cát và hung, thị đã vẽ ở trên quẻ trúc và được truyền 
qua miệng lưỡi của người bói. 

Nghiên cứu nội dung của “yếu quyết bốc”. Nó có thể nói là đại 
biểu cho mong muốn của các thời đại của nhân đân Trung Quốc, 
muốn đại phú đại quý, gia đình đoàn tụ. Bât kể là quẻ xấu hay quẻ tốt 
đều xuất phát từ đó mà tán ra. Dưới đây phân ra làm bốn phần luận 
giải. Để chúng ta trước tiên xem quẻ tốt, sau đó mới xem qué xấu. 

Thứ nhất , Đại cất 


Cá ở suối sân, cưỡi mây lên trời 


III=l 


Đợi ta giờ tốt, với ta cùng đi 
Không hẹn mà hợp, không cầu tự tới 
Đại phú đại quý, gối đầu ngủ ngon. 


Đại cất lợi (Bá 3866)  Cưỡi 
con tuấn mã, với người cùng đi 


Ta được cát lợi, ca đời vui về 


IS 


Quẻ này đại cát, có bệnh tiền trừ 
Cầu được như ý, sở nguyên đều thành 
Phụ nữ có tin, sinh nam tốt lành. 


Đại cất 
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Mây mưa trời rằm, ta được dương ấy 


tr 


U u mê mề, ta được sắng Ấy 
Tiên ông lại đến, ta được tết lành 
Bệnh tật tiêu trừ, phúc lộc đại cát. 
Đại cất 
=:. Thượng Hoàng dang bay, võ cánh lên cao 
=— Quét trừ tội lỗi, chủ nhân phúc đức 
Giờ tốt ngày tốt, an lạc tuyệt VỜI 
Bệnh tật tự khỏi, đi xa gặp may. 
Thứ 2; Tốt (Dưới đây là quẻ xem trong bá 3868). 


Tính trong tâm sáng, như đèn trên cao 


IIHHI 


Lại có thần nhân, không mời mà đến 
Thế hướng hoà hợp, thu được tiền tài 
Bệnh tật tự khỏi, người đi sớm về. 

Cát lợi. 
Thứ 3; Cực xấu 
Söng nước sóng cao, gió ngược khó khăn 
Người không được tốt, lại có bỉ thương 
Gia đình ly tần, tiền tài lui bại 
Bệnh tình không khỏi, người đi không về. 
Thứ 4; Xấu 


táy giếng ve kêu, trên cây câu cá 


| 


Việc cầu không được, công phu thành không 


Tiển tài hao tín. gia đỉnh nghèo khó 
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Tri họa đón đập, bệnh tật không khỏi. 

Xm xem bốn que ở trên, các que đêu đã đẻ cập đến phú quý phát 
tài và gia đình đoàn tụ, Chó nên nói "yếu quyết bốc” của Đôn Hoàng 
la đại biểu cho mơ ước phát tài làm giản, gia đình thịnh vương củi: 
nhận đân Trung Quốc...vv. "Đại cát” là Đại phú đại quý, gối đầu neủ 
ngọn”. "cát lợi là 'việc được hoà hợp. phát tài”, “đại hung” là ' giá đình 
ly tán, tồn tài mất của”, Xấu” là "tiên tài thất bát, gia đình nghèo 
khó, Quế xấu là mặt trái của que tốt. Đó thực không phải là ngấu 
nhiền, mà là ước mộng thành quá cua nhân dân Trung Quệc trải qua 
mấy nghìn nầm ren luyện tịch luỹ vất vá. Do đó có thể thấy. bất quai 
là phần ánh được nguyện vọng của nhận đân. từ đó mà tranh dược me 
tín hiểu lầm của quản chúng. Mọi người khong thể không bỏ ra mọt 
tiền cho một hái lần đi xem quê, nhưng khóng nên vì nó mà mọng 
tương ổi truy cầu phú quý trong cuộc sống. 

Đồng thời. noi dung của “vến quyết bốc”, cũng phản ánh đau khó 
Cửa m©I ngIời mnốn mong cầu giải trừ bệnh tắt giống như đoan van 
cua que đưới đây : 


Róng chơi ở suối sâu, theo gió bạy lên trẻyt trời 


HII 


Ngày giờ đều tốt đẹp, núi cao lại đón mời 

Van phúc lại tụ họp, tại ương chớ lại dày 

Bênh tật đều tư khói, vui về lại tư nhiều 

Ở quyền đầu còn có nửa que viết: "Người bệnh không chết, 
đếu ở tầm thường, có được ít phục duyên, cần tạo phúc điển tốt”. Đày 
biển nhiên là mội số người bệnh và nguời thân bị bệnh mong cầu bóc 
được quẻ tốt, que tốt này lạt là có tác dụng giải trừ ức chế tỉnh thần 


cua người bệnh và thần nhân người bị bệnh. 


38 


DÂN TUC HỌC TRƯNG QUỐC 

Hơn nữa. từ trone nội dụng của “yếu quyết bói”, chúng tạ có 
thể thây quan niêm đạo đức của dân gian Đón Hoàng. Họ rất ghét 
những người có hành vĩ xấu xa như lời thơ trong hai qué dưới đây : 


=- lloàng đề vào núi, trên đường gặp tiên 


th Cùng nhau nốt chuyên, hướng tàm lên trời 
Mày phúc hội tụ, tam phẩm nhật chuyển 
Thị nhì tiên trừ, phúc lộc tự nhiền 
Đại cát 
^^ Thản bay không cao, đo dự e sợ 
ñ 


Với sẻ gặp nhau. làm tô đề trứng 
Chim Hoàng Tìa bầy, bị người bất lấy 
Thị phí sớm lại, mà thấy ngục tù. 
Đại hùng 
Lời quẻ trước là của quan sử viết, lời quẻ sau đo nhàn dân 
viết. Nhưng trong tư tưởng. đều là "giải trừ miệng tiếng”, tức là giải 
trừ hành vị dèm pha hại người, có thể khiến cho thăng quan tiến chức, 
trăm họ tránh được việc quan sư lao ngục cãi cọ. Phản đốt lời dèm pha 
là quan niệm phong tục trong đân gian Đôn Hoàng. Trong bản Đôn 
Hoàng "Thái công gia giáo” đã từng dùng ngan ngữ dân gian để chê 
trách lời dèm pha làm nguy hại người khác. 
Vưa tin lời đèềm phát, mà giết hại trung thần 
Trị nước trì dềm phá, nhà tất sẽ vong bại 
Anh em tin đèềm phá, chia tay nhau ly tín 
Vợ chông 0n dem phá, hay sinh ra tranh cãi 


Bạn bè rm đếm phá. dẻ đẫn đến oán hận. 
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Chính do bởi vấn dề dễ tin lời dềm pha, mà trong phong tục 
đân gian Đôn Hoàng rất coi trọng, bị mọi người xem như là một vấn 
đề xã hội nghiêm trọng, cho nên trong bói toán của Quản Công Minh, 
cũng đã phản ánh như vậy. 

Còn có một số quẻ để mọi người cầu 'vận may, cầu phúc lộc 
mà hư cấu viết ra. Dưới đây là hai quẻ "bốc yếu quyết”. 

Đưa tiễn trở về, đi đứng đúng giờ 
Không kêu tự đến, không nói tự theo 
Mọi việc thông suốt, vạn phúc cát tường. 
Đại cất 
= CS Thiên nga vô cánh, đậu trên cành cây 
= Khôngăn chẳng uống, đầu ngẩng rủ đuôi 
Hướng về núi cao, sẽ có nguồn sống 
Trước có cầu khẩn, sau thấy được đường 
Đạo chẳng xa cách, việc cần đều được. 

Lời quẻ mang tâm lý của mọi người yêu cầu đoàn tụ và hạnh 
phúc "không kêu tự đến, không nói tự theo". Cho nên các qué bói của 
các nhà bói toán Đôn Hoàng đều là que tốt nhiều hơn xấu, mang đặc 
điểm có tính quy luật. Nếu đem bá 3868 "Quản Công Minh yếu 
quyết” mà nói thì có § quẻ tốt và 4 quẻ xấu, ở đây quẻ tốt nhiều gấp 
đôi quẻ xấu, để giải thích đặc điểm quẻ tốt nhiều hơn quê xấu. Từ lý 
thường phán đoán thi cũng bợp lý, bởi vì mọi người bỏ tiền đi xent 
bói, đương nhiên là muốn điểm tốt, nếu như xem cho họ đều là quẻ 
xấn thì người ta hà tất phải vất tiền đi để mang lại sự lo âu ? Lời quẻ 
du thấy là thuận theo tâm lý người đân, cho nên chọn dùng phương 
pháp quẻ tốt nhiều hơn quả xấu. 
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Tống hợp những điều trên đã nói "Quản Công minh yếu 
quyết có tính công lợi xã hội rõ ràng, cũng có thế nói, nó đủ phần 
thích ứng với yêu cầu sinh hoạt thực tế của mọi người, với nhân dân 
mà nói thì nó khích lệ mọi người cầu giảu có, chiến thăng bệnh tật, 
tránh lời dèm pha, được vận tốt, do đó nói chung nó được mọi người 
yêu thích và tin tưởng, khiến cho "bốc yếu quyết” của các thây bói 
dân gian Đôn Hoàng lưmn truyền rộng rãi trong dân gian, và cuối cùng 
được cất giữ trong toà nhà đá Mạc Cao Khuất Đôn Hoàng. 

Lời của que với nghệ thuật của hình thức, là nguyên nhân 
khiến mọi người thích nghe. 


I- Hình tượng lời nói có đủ tính cách ngôn. Ví du: 
—— Thần nhân ở đưới, rồng bay trên không 
— Người đi mỏi mệt, đường đi không thông 
Chẳng thành công được, việc làm vô ích. 
2- Lời nói thông tục có tính âm nhạc. Ví dụ: 
TT Trong biển có thuyền, thiên hoàng rồi lại 
= Phúc lộc tự đến, không nên tru sần. 
Quẻ này đại cát. 

Tính cách ngôn khiến cho mọi người ghỉ nhớ sâu sắc, tính âm 
nhạc khiến cho mọi người thuận môm thường hát. Dân chúng Đôn 
Hoàng cuối cùng đã đem Quản Công Minh tiên sinh xem bói Đôn 
Hoàng này thần thoại hoá hoàn toàn là ví đụ chứng minh quá rõ. Theo 
“Đôn Hoàng di thư tổng mục sách dẫn” viết : bá 3868 “Quản Công 
Minh bốc yếu quyết" (hiện còn 12 que). Chưa đề : “16 quê Địch viên 
ngoại đã tìm”. kỳ thực đối chiếu với nguyên gốc có thê thấy, nguyên 


vân chỉ có đến ”16 qué” là hết, môt nửa trang sau đền là viết những 
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chữ linh tĩnh. cai gọi là : “Địch vien nưoại đã tìm” "mi người... .chủ 
HIỆn1......nệnt Phật ”..vv. với toàn bộ bại vận không có liên quan với 
nhau, sau đo trang cuối mới để “Quản Công Minh bóc yếu quyết 
quyền [` Tiếp sau lai viết một đoạn “Quản Công TỪ cưa tỒI xuong 
cứu cung. cưỡi xe do 6 ròng kéo”, Do đó có thể thay, Quần Cong 


Minh là thân nhân của “cưu củng” “từ cửa trời xuông” Nó giọng 
“Đống Vĩnh biên ván? viet ở đời Tiên Tân có thể dụ doán tường lai, 
có thần thông, cười xe có Õ con rồng kéo xuống dân gian xem tướng 
bói que. là một nhâu vật thần thoại hoá toàn phản. Xem lại "Quản 
công mình bóc yêu quyết quyền 1” chúng ta có thể kháng định những 
quề nàv có tính uy quyền trong quê bói cửa dân gian Đôn Hoàng Nếu 


không, Quản Công Minh kháng thể được thần thoại hoi như vậy. 


TIẾT 4 
TƯƠNG ĐỐI CỦA “QUẢN CÔNG MINH BÔC YẾU QUYẾT” 
VỚI “CHIÊM BỐC THƯ TÀN QUYỂN" 


Bảy giờ, kết hợp xem bá 3803 “Chiêm bốc thư tần quyển” với 
quẻ bói của đân gian Đôn Hoàng có chỗ ơi giống và khác nhau. 
Thứ nhất, môi một quê bao gồm ba phần, tức là quẻ, lời quẻ. 
kết quá. Nhưng đã có chỗ giống nhau sẽ có chỗ khác nhau. 
Đây là quê tốt. 
MO Viậy a tụ hội, đến che trên đầu 
= Mới đầu cần thận, sau tất phúc lành 


Việc cầu như ý. sở nguyện sớm thành 
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Quân ri được phúc, tiểu nhân có lợi 
Tranh cãi thắng lý, cưới vơ thành thân 
Benh tật tự khói, người đi vui mừng 
Trong nhà đại cát. vạn sư hơn ngườn. 

Nó với “Quần công ninh bốc yếu quyết” tương đối giống nhau : 
Phần que thiếu gạch ngang ở trên, mà chỉ có gạch dọc ớ giữa và gạch 
ngang đưới. Phần lời que là vẫn tám câu (hoặc vần síu câu) hoặc 
nhiều gấp đói là 16 câu như ở trên. Phần két quá không phải là ở cuối 
lợi quẻ. mà ở đăng sau và phía trước cua lời que. Như vảy chúng fa có 
thẻ thấy, bói toán đân gian Đôn Hoàng thực không giống như Kinh 
dịch. Như vậy không thể xem nàng phần ký hiệu của que. mũ chỉ cần 
nhân mạnh nội dụng của lời que. Đó là mục tiêu của người bói cần 
ñm, vì để tranh thủ càng nhiều người lại tín ngưỡng. cho nèn các 
người xem bói Đôn Hoàng chú trọng nội dung mà xem nhẹ hình que. 

Thứ hi. lời qué vẫn nhấn mạnh tính danh lợi. nhi là nội dụng 
của “Chiêm bốc thư tàn quyển” tổng hợp có đu tính đặc trưng của 
danh lợi, bởi vì mỗi nội dụng của một lời que với *Quan Cong Minh 
bốc yeu quyết” càng phong phú, thông thường là tổng hợp các công 
đánh lợi lộc cần thiệt. Xin xem ba hào bá 3803 ''Chiêm bốc thư tàn 
quyển” ở dưới đảy. 

1 Que này là Điêu, thuộc về quê tốt 
Án nói khéo léo, có thần linh giúp 
Vua yêu tôn trọng, việc cầu đều thông 
Quân tử thêm Tộc. tiểu nhân thêm tài 
hgười bệnh tr khỏi. người đi sớm về 


Muôn cầu bón phương, không nên suy nghĩ 
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Nhĩmg khi đi đường, mây bay mưa xuống. 

Không dừng không chậm, tài lộc chẳng lo 
Bốc được qủe này, đạt cát đại lợi 

Hôn nhân hoà hợp. gặp được quý nhân 

Được trao ấn tín, cùng với cát lợi 


Qùe này lão Quân, thuộc về qủe tốt 


lF 


Việc hay sẽ đến, quan lộc tự lại 
Cầu quan được quan, kinh tế phát tài 
Người đi là đến, bệnh tật vỡ lo 
Việc cầu đại cát, quan chức hy vọng. 


Đại cát đại hý. 


XIN Quẻ này Phi hồng, thuộc về đại cát 
Nơi núi Bồng Lai, mưa gió đổ xuống 
Cưỡi long ngồi hạc, sớm ngày rong đuối 
Mọi sự gặp phúc, vạn tốt an khang 
Cầu quan được quan, phú quý cát lợi 
Hôn nhân thành tựu, đi xa về nhà 
Quân tử có lộc, tiểu nhân âu lo 
Người bó: thông thuận, phân tranh có lợi 
Bói được quẻ này, đại cát đại thịnh. 
Nội dung quẻ này so với nội dung của quê “Quần Công Minh 
bốc yếu quyết” có phong phú hơn. Đoạn đài nhất đến hai mươi câu. 


Nội dung của quê bao gồm cầu tài, cầu hôn nhân mỹ mãn, bách bệnh 
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tiêu trừ, đi xa trở về...với "Quan Công Minh bỏc yêu quyết” có chỗ 
không giống nhau, là ở chỗ nó có tính tổng hợp danh lợi, mỗi quẻ tốt 
đều khái quát các loại việc tốt khác nhau, lấy đó ứng với các yêu cầu 
không giống nhau của người xem, chính vì như thế, cho nén nội dung 
của lời quẻ thường thường hay lặp lại. Mà nội dung của các lời quẻ có 
đặc điểm tương đồng là tính nhất trí của các quẻ từ xưa đến nay, bởi vì 
ông thầy xem bói vì mưu sinh đều không thể không mở rộng cánh cửa 
đón tiếp hết thảy các người đến yêu cầu, để tiên lừa số đông người lại 
xem quẻ. Từ đó có thể thấy "thần cơ diệu toán” thần thánh của lời que 
chẳng qua là các thầy xem vì cuộc sống bức bách nên tao dựng ra thần 
thoại để kiếm tiền mà thôi. 

Thứ ba: Lời quẻ vẫn lấy quẻ tốt làm chủ, đây là điểm so sánh 
nhất trí quan trọng. Quẻ xấu tóm lại chỉ là thứ yếu. Như trên đã nói, 
bá 3868 “Quản Công Minh bốc yếu quyết quyển1” là quẻ tốt nhiều 
hơn quẻ xấu một nửa, mà quyển bá 3803 “Chiêm bốc thư tần quyển” 
này giữ lại 5 quẻ thì có 4 quẻ là tốt, một nữa quẻ là xấu. Lẽ nào là sự 
tuỳ hợp ngẫu nhiên ?. Nhất định là không phải. Đương nhiên kết quả 
là thuận theo yêu cầu của nhân dân. Trong “Chiêm bốc thư tần 
quyển có nói cũng chỉ là một số vận khí, sư việc nói chung, một nửa 
quẻ xấu xem ra đều là quẻ “việc miệng tiếng thị phi”. 

Lời oan cho người, vợ chồng lục đục 
ĐI xa không thông, đường đi bế tắc 
Dèm pha độc ác, tan nhà mất nước 
Quần từ bốc phải, tước vị bị mất 
Tiểu nhân bốc phải, tài vật có tổn 


Người bệnh khó khỏi, lo sợ cùng đến 
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Kiên tụng vô lý, phải nên cẩn thận. 
Còn có một số quẻ xấu là : 


Que này không tốt, gia sự bất hoà 


l(- 


Đi lại khó khăn, hương cầu không thông 
Muôn được khoe mạnh, cô độc một mình 
Đường đi không ngưa, qua sòng không thuyền 
Dê bị chết đuối. mà gặp Khuảt Nguyên 

Quân tứ không vui, tiểu nhân lo sợ 

Nưười bênh khó khỏi, kiện tụng lôi thỏi 

ĐĨ xà trì tị;, mất lướng vô đuyên. 

Quẻ tren pư lai rat quê xấu cha “Tàn quyển” cũng đủ để 
chứng mình. người viết que chỉ vén vẹn bám chặt lấy tính đanh lợi, mà 
đem việc xấu phát sinh thời đó khái quất thành lời trong que, đem tất 
cả đặc thù của việc xâu. chuyên hoá thành tính chúng chung. khiến 
cho người bốc que có thể tiếp thu các yêu cầu đưa ra với hội dung việc 
xấu có liên quan của mình. Gờm : Í. vợ chồng lục đục, 3. đi xa khong 
thông. 3. dèm pha độc ác, +, mât chức, 5. tốn tài, 6, bệnh tật khó khỏi, 
7. kiện tung võ lý, §. có đóc, 9. bị chet đuới ... đựa ra một lò các việc 
xấu ngoại trừ tính tổng hợp đanh lợi ra. còn là bị người bức hai (nh 
xã hội ) hoặc chết đuối (tính tư nhiên) đó là các thảy xem bói còn 
tưởng tượng. tư mình đưa ra một số nội dưng không rõ ràng. Cùng một 
việc mà đùng lời lẽ khác nhau đẻ biển đạt, ấy cũng là đặc điểm của 
que xấu. Ví dụ như “đi xa không thông” thực tế là "đường đi không 
ngựa, qua sông không thuyền”, cũng là “đi xa trì trẻ, mất hướng vô 


duyên”. Đây là phương pháp các thày bói mê hoặc người xem. 
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TIẾT 5 
TƯƠNG ĐÔI CỦA “BỐC PHÁP” ĐÔN HOÀNG 


Bây giờ lại kết hợp với “Bốc pháp” bá 3398, lại xem bói quẻ 
dân gian Đón Hoàng có chồ nào giống và khác nhau. Chỗ tương đồng 
đương nhiên là: 

1. Mỗi một quẻ bao gồm 3 phần : Quẻ, lời que và kết quả. 

2. Lời que vẫn nhấn mạnh tính tổng hợp về lợi và danh. 

3. Lời que văn lấy quẻ tốt làm chủ, trong L5 qué thì có 1Ô quẻ 
là đại cát, quê tốt so với quẻ xấu nhiều hơn gấp đôi. Nhưng thú vị là 
chỏ khác nhau của nó. 

1. Quá Chu Công 

Phượng hoàng đang bay, vỏ cánh trên cao 
Người bênh tư khỏi, hoa đi phúc đến 
Việc cầu đêu được, tiền bạc phát tài 
Người đi đạc chí, nhà cửa vó Ìo. 

Quc này đi cát, 

3. Que Tòn Tử 

Chim vỏ cảnh bay, thầu được ánh sáng 
Trước khó dừng lai. sau được tốt lành 

Mang thái sinh nam, khong BỊ tú ương 
Người benh tự khỏi. quan sự chẳng lo. 


Quế này đại cái. 
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3. Que Khuất Nguyên 
Ve sầu đàu trên cây, ngồi cành cao câu cá 
Cầu việc sẽ khó thành, quan sự còn chậm trễ 
Bềnh tật khó triển vọng, gia trạch lại bất an 
Người đi còn chưa đến, cuối cùng chẳng thịnh vượng. 
Que này đại hung. 
4. Que Xích Tùng 
Luôn luôn được như trên, đài cao có hiển nhân 
Không mời mà tự lai, đã cầu là hơà hợp 
Hành vận bấp tài lộc, người bị bênh không chết 
Người đi + a đến nơi, việc quan sự không thành, 
Qué này đạ! cát. 
5. Quê vua Kiệt vua Trụ 
Chim bay ở hư không, việc đi lại chẳng thông 
Giữa đường có sự buôn, việc câu sẽ khó được 
Làm tiếp cũng chẳng thành, cuối cùng ra vỏ ích 
Đi lại thì tốn tài, quan sự vô lý tới 
Quê này đại hùng. 
6. Que Việt Vương 
Trên sông có thuyên, đi đi rồi lại 
Việc cầu được lợi, ngày đẹp tuyệt vời 
Phúc đức an bài. vui vẻ đến chơi 


Quan sự hoá giải. người đi trở về. 
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7. Que Từ Suy 
Trong giếng có chim, trền cây có cá 
Việc cầu không được, đi lại mất công 
Việc quan vô lý, bị bệnh khó trị 
Bói phai quẻ này, gia đình bản cùng. 
Quẻ này đại hung. 
8, Quẻ Thái Công 
Thần long bay lại, cao ở nghìn dặm 
Việc cầu được lợi, trồng cấy bội thu 
Cưới xin đẹp đôi, mọi sự như ý 
Bệnh tật tự khỏi, người đi là tới. 
Quê này đại cát. 

Tám quẻ ở trên là quẻ raang tên người. Đặc điểm của nó là lấy 
hoàn cảnh cua tắm người gặp phải trong cuộc sống đặt định ra tốt xấu. 
Khuât Nguyên bị Sở Hoài Vương đuổi đi, cuối cùng tự tử ở sông Mịch 
La. Thực là “Cầu việc khó được” “Cuối cùng chưa thịnh vượng”, cho 
nên lây Khuất Nguyên mệnh danh là quẻ xấu. Vua Kiệt đời Hạ với 
vua Trụ đời Thương đầu là bạo chứa, là đại biểu bạo chúa điển hình 
trong lịch sử. cho nên lấy tên vua Trụ vua Kiệt là quẻ xấu. Theo '“Tả 
truyện” Hỷ Công năm 24 viết : Tấn Văn Công về nước, thưởng cho 
những người giúp đỡ ông fa trong thời gian lưu vong, chỉ quên có mỗi 
trung thần trợ giúp ông ta nhiều nhất là Giới Chị Suy. Chí Suy khi 
chưa thành danh, đã cùng với mẹ ẩn cư trong núi Miên Thượng. Văn 
Công muốn ép ông xuống núi bèn phóng hoả đốt núi, ông ta kiên 
cường không ra mà chịu bị thiêu chết với mẹ, người đời sau cúng tế 


ðng bị thiêu chết là ngày mùng 3 tháng 3, mà gọi ngày này là tiết Hàn 
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Thưc. Do ông chết tham như vậy, cho nên định cho que Chỉ Suy là quẻ 
xấu. Tóm lạt, định ra que xâu không căn cứ tính chất chính nghĩa hoäc 
phi nghĩa của chủ nhân được mệnh danh, mà chị là quyết định ở hoàn 
cảnh tốt hơặc xấu của họ trong cuộc sống gặp phải. Cái chết của 
Khuất Nguyên và Chi Suy là chính nghĩa. nhưng do họ không gặp may 
đến cuối đời, cho nên gặp phải đều là quẻ xấu. Vua Trụ Vua Kiệt vó 
đạo nên bị chết ác từ cũng là quẻ xấu. Đông thời trong quẻ tốt, cũng là 
cân cứ cảnh ngộ cuêc sống của người gặp phải. Chu Công giúp Vũ 
Vương thảo phạt thành công; Khổng Tử xây dựng thuyết nho giáo thu 
được thành tựu vĩ đại; Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật giành 
được tháng lợi diệt Ngô phục quốc; Khương Thái Công cuối đời 80 
tuổi gặp được Văn Vương; đến Xích Tùng Từ gặp tiên. “Trèo lên trên 
đính Còn Luân gặp được Tây Vương mẫu trong nhà đá, thuận theo 
mưa gió bình hoà (“Liệt tiền truyện” quyển thượng) đều là cuối đời 
găp may, cho nên là quẻ tốt. 
Bói 3398 “Bốc pháp” còn có 7 quẻ là lấy tên các qủe khôn, 
Ly, Cần, Tốn, Khám. Chăn, Cấn. Trước 7 quẻ, còn có một quẻ ' “Tiên 
quẻ”, không biết tại sao lại lấy tên nó là '“Tiên”. Lời quẻ viết: 
Mây bay trên trời, nhật quay lấp lánh 
Tiên nhân bói cầu, không thấy việc ấy 
Mang thai sinh nam, không gặp tai ương 
Cuối cùng gặp lợi, gia trạch bình an. 
Quẻ này đại cát. 
Lấy 7 tên mệnh danh của 7 quẻ, lời thơ là: 
|. Quẻ Khòn 


Khi mất trời lên, chiếu rọi ánh sáng 
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Việc cầu đều được, mọi việc đều tốt 
Trước khó đã giải, san được tốt lành 
Quan sự không thành, - ' 
Quẻ này đại cát. 
2. Quẻ Ly 
Mö chim không thừa, cao vọng bồi hồi 
Người đi trên đường, cùng đường chẳng thông 
Cầu việc khó được, tiền tài hao tốn 
Bệnh tật trắm trong, khóc lóc bị thương. 
Quẻ này đại hung. 
3. Quẻ Kiền 
Hoàng đế vào núi, trên đường gặp tiên 
Đối đáp nghị luận, tài vật lên trời 
Phúc lộc tụ hợp, cầu việc khó được 
Bệnh tật tự khỏi, quan sự không thành. 
Quẻ này đại cát. 
4. Qué Tôn 
Phượng bay trên đài cao, đàn chìm tụ họp lạt 
Việc cầu có thành đạt, hôn nhân được sóng đôi 
Kinh doanh cầu đắc lợi, việc việc chẳng nghỉ hoài 
Bệnh tật tự nhiên khỏi, người đi tự quay vẻ. 
Quẻ này đại cát. 
5. Quẻ Khám 


Rồng ở sông sâu, mây bay trên trời 
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Được ngày giờ tốt, bay lên trời cao 
Làm ăn được giá, :- !l :1 :L1.. 
Kiện tụng tự giải, gia trạch yên vui. 
Qué này đại cắt. 
6.Quẻ Chấn 
Sông không có nước, lại khó lội qua 
Việc cầu không được, bệnh tật buồn khổ 
Kinh doanh tốn thất, tiền tài không tụ 
Người đi chưa về, cẩn thận quan sư. 
Quả này đại hung. 
7. Qué Căn 
Bẩy chim vỗ cánh, bóng cây tranh sáng 
Tùng cao có tuổi, xuân đến trổ cành 
Trước nên suy xét, quảng độ tấm lòng 
Viẹc cầu đắc ý, trăm việc thắng lợi. 
Quẻ này đại cát. 

Xem quẻ ở trên, nó tuy lấy tên quẻ của “Kính dịch” làm tên 
quẻ, nhưng trên thực tế nó với quẻ của “Kinh dịch” không có liên 
quan. *“Quẻ ly”, trông '“Kinh địch> viết: “Ly. Lợi chỉnh hanh, súc bắc 
ngưu cát”. “Quẻ mông” viết: “ Ly là đẹp. Nhật nguyệt đẹp ở trời. 
Trăm loài thảo mộc đẹp ở trên. Trọng mình lấy đẹp ở trung chính, mà 
hoá thành thiên hạ. Như đẹp ở trung chính, cho nên nói hanh là lấy 
súc vật trâu đực tốt vậy”. Quẻ ly của (Chu Tuấn Thanh “Lục thập tứ 
quái kinh giải” quyển 4). Như vậy xem ra, quẻ ly vốn là đẹp là quẻ tốt, 


nhưng ngược lại “Quẻ ly` trong “Bốc pháp” đùng “Ly” thành "phân 
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ly” lấn giải thích trong quế. Đo đó “Ly” bị hình tượng hoá là "nguời đi 
trên đường. cùng đường chang thông” ý là không trợ về nhà: lại viết: 
"Câu việc không được. tiên tài hao tấn”, tham chí "Bệnh tật trầm 
trọng. khóc lóc bí thương” đều là ý "ly khai”, Có thể thấy *Que lv” 
của 'Bóc pháp ` Đón Hoàng, chỉ là chỗ đê muc giải thích ý phụ cuat 
nó. còn với “Que lv” cưa “Kinh địch” thực không có liên quan với 
nhau. Do đó có thể nhìn chung thấy các nhà bói toán dân gian Đôn 
Hoàng chỉ là tạm mượn tên qué của kinh địch trong tầm hiểu biết của 
họ. để bịp một số tầng lớp dân chí thấp trong nhãn dân Đôn Hoàng. 
tạo ra huyện bí, trên thực tế không có quan hệ triết lý uyên thâm của 
que trong "Kinh dịch” 

Xem toàn bộ lời cầu đùng que của “Bốc pháp”, nó với lời qué 
“Quản Công Minh bốc yếu quyết” có khuynh hướng khác nhau rõ 
ràng. Câu đầu trong que Khuất Nguyên là “Ve sầu đậu trên cây, trên 
cành cao câu cá” với trong que “Bốc yếu quyết” “Đáy giếng có ve 
kêu, trên cây câu cá” là giống nhau. Câu mở đầu của quẻ càn “Hoàng 
để vào núi, trên đường gặp tiên” với “Hoàng để vào núi, rên đường 
phúc gặp tiên” là giống nhau, những nêu không xem xét †Ì mĩ thì khó 
phát hiện, mở đầu câu của “Bốc yếu quyết” thông thường có bốn câu. 
mà ý nghĩa rất chặt chẽ. Lời mở đầu trong “Bốc phán yếu quyết” 
thông thường có hai câu. câu văn biểu hiện tính nghệ thuật. Có thể 
thây đo trình đó, trí thức cao thấp khác nhau, mà đẫn đến lời quẻ viết 
ra của họ có chỗ sâu sắc, có chỗ bình thường, tóm lại chỉ là công cụ 
để kiếm tiền, trên tính văn học mà nói, đều không bằng những câu ca 


đao. 
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CHƯƠNG 2 
PHONG TỤC XEM TƯỚNG 
TIẾT 1 
KHÁI QUÁT VỀ SÁCH TƯỚNG DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG 


“Tướng thư” của dân gian Đôn Hoàng có đưa ra tên các nhà 
tướng thuật vô đanh trong sức tưởng tượng kỳ diệu, với các đường vần, 
nột ruồi, ngũ quan của cơ thể, cho dù họ là hoang đường và không thể 
giải thích, nhưng ngược lại nó đã phản ánh được dân tục xã hội và đân 
trí của thời trung có. “Tướng thư” dân gian Đôn Hoàng chủ yếu có 


viết chín quyển là: 


I- Bá 2829 2- Tư 3396 3- Tư 5969 
4- Tư 5976 : 3- Bá 3390 6- Bá 2572 
7- Bá 2797 8- Bá 3492 9- Bá 2589 


Chín cuốn này có 36 chương, chương thứ nhất đã mất, chỉ còn 
lại 3Š chương: 

2. tướng thân, 3, tướng ngũ quan, 4, tướng lục phủ, 5, tướng 
mãt, 6, tướng tóc. 7. tướng trán, 8, tướng mi, Ø, tướng mất, |Ô, tướng 
mũi, 11, tướng 141, F2, tướng nhân trung, lä, tướng môi, 14, tướng 


toỏm. l5, tướng răng, 16. tướng âm thanh, L7, tướng lưỡi, (8, tướng 
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có, 19, rướng ngoc chân, 20. tướng lưng ngực, 2l, tướng bung. 22. 
tướng rốn, 23, tướng dương vật, 24, tướng đầu gởi, 25, tướng chân, 26. 
tướng đi đứng. 27, tưởng fay. 28, tướng lông, 29, tướng tam đình. 30. 
tướng con trai, 3l, tướng con giải có chín điều ác, 32, tướng vẫn trấn, 
33, tướng vần tay, 3-1. tướng văn chăn, 35, tướng sắc mặt, 36, tướng 
nót rưới phụ nữ. Do đó có the thấy, nó khái quát toàn bộ cơ thể từ đầu 
đến chân. Trong đó lấp lại rải nhiều cái gọi là ` Ngũ quan ` Bá 2572 
"Tướng thư” viết: “Mlãt li quan một, vai là quan hai, mũi là quan ba, 
môm là quan bốn. tai là quan năm, với '“Tuần Tư, thiên luân” tai, mãt, 
mồm, mũi. vai hình là năm quam. Châm cứu giáp ất kinh, Ngũ tạng 
lục phu” mắt, mũi vai, mồm, tại là năm quan có chỗ không giống 
nhau. Như vậy nó nói tướng mắt, mũi, vai, mồm, tai và các bộ phản 
khác là lập lại. Ngoài ra chỗ kỳ điệu là ở *Tướng thư” của dân gian 
Đôn Hoàng đối với giải thích của "“ục phụ” của y học hoàn toàn bất 
đồng. Cái gọi là “Lục phủ”, "Tố vấn Kim quỹ chân ngôn luận” viết: 
“Lnc phú: Dạ dày, đại trường, tiểu trường. tam tiếu, bằng quang, gan” 
Tam tiêu là cát gì Theo ''Nan kinh” vĩnh vệ tam tiêu nàn thứ 3Í viết: 
` Tam tiếu ấy là đường của thuy. là chồ cuối của khí. Thượng tiêu là 
màng cách đưới tìm. ở trên cổ dạ đày, ở trong mà khóng xuất, trung 
tiêu trong đạ dày không thuộc ở trên, dưới chủ về sưởi ấm thuỷ cốc. hạ 
tiêu ở trên bằng quang, chủ về phân biết thanh trọc. ` Cho nên ram tiêu 
thực tế là chí đường dẫn đồ ấn uống vào dạ dày vào đại tiểu trường và 
cơ nâng sinh lý của nó. Nhưng các nhà tướng thuật gia đối với luc phú 
có chỗ khác, bá 2572 `'Tướng thư? ở phần '“Tướng lục phu thứ tư? nói 
`“Trán là phũ một, má trái là phú hai, má phải là phù bà, đầu là phủ 
bốn. gò má là phủ năm, xương là phù sáu” Có thể thấy đó chỉ là do 
chọn đanh từ của trung y, nội dùng đã và không có liên quan đến y 


học, mà lời văn tướng lục phủ cũng không còn. 
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Đương nhiên sách tướng đần gian Đón Hoàng là duy tâm 
nguy biên. Nhưng trong đó có một số ít các chương cũng có tính khoa 
học thưc dụng nhât định. 

Ví du một số bộ phận “Tướng khí sắc”, có chỗ hợp với lý luận 
trung y. Chế thú vị là tướng dương vật của chương này, nó là tướng 
bìu giái dương vật, có viết như sau : 

I. Nêu đương vật người nào như chim, âm mà không hiển lộ, 


có lỏng, de phản vợ. 


t 


. Đầu đương vật có nốt ruồi: quý 


CYTướng thư” bá 2872). 


G2 


- Bìu giác màu sáng, trí hiệ giầu có. 
4. Dương vật một bên đen, hại con cháu. 
(“Tướng thư” bá 2797). 

5. Đầu dương vật có nốt ruồi đen, làm quốc sư. 

6. Dương vật có nốt ruồi, lấy được vợ trính tiết, nữ được chồng 
chung thuỷ. 

7. Nối chung nốt ruồi ở đầu đương vải là quý. 

CTướng thư` bạ 3492). 

Xem tướng cũng bao gồm từng bộ phận sinh dục, đốt với 
người ngày nay mà nói thưc là khó nghe, đây là chỗ thần kỳ của xem 
tướng thời cổ đạt. Còn có một đoạn cho rằng, một người nam giới nếu 
dương vật quá nhỏ tưa như nhìn không thấy, tuy sinh hoạt với vợ, 
nhưng không có cảm thụ khoái lạc mà gọi là phản vơ. Đây là tổng kết 
tính trị thức cùa người thời trung cổ. Thứ hai: Về san cíc truyền thống 


quan niệm kế thừa được tướng “Nốt ruồi” chủ quý. Như vậy xem ra 
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tướng thuật dân gian Đôn Hoàng có đủ nhân tổ khơa học, lại có đủ giá 
trị tri thức. 

Nhưng, hoạt động của tướng thuật dân gian Đôn Hoàng căng 
khiến cho người ta cảm thấy ngac nhiên. Nhà tướng thuật gia Đôn 
Hoàng không những có thể ^em tướng được bộ phận sinh dục nam, 
mà còn có thể xem tướng được bộ phận sinh duc nữ giới. Trong quyển 
bá 2797 “Tướng thư” còn đưa ra một số tống kết. 

1- Phụ nữ ở ngọc tuyển lông đài mượt, cơn chấu tốt, bá 3492 
“Tướng thư” còn viết, 

2- Nữ giới có nốt ruôi bên phải và bên trái bộ phận sinh dục, 
làm vợ vương hầu. 

3- Nữ giới ở âm hộ có nôt ruồi, chủ quý. 

4- Giữa phân lông của bộ phận sinh dục nữ có nốt ruồi: đa 
đâm. Đời Đường, đàn bà có thể để cho các nhà tướng thuật xem vú, và 
cũng có đưa ra một số các tướng văn vú “Phu nữ giữa vụ có lông, sinh 
quý tử” (Bá 3492 "Tướng thư”) các nhà tướng thuật được mọi người 
tôn quý xem như thần thánh mà có thể phá bỏ quan niệm nho giáo của 
nhụ nữ đối với chỗ kín. Ngay đến phụ nữ hiền đại, khi xem đến chỗ 
phụ nữ Đón Hoàng đề cho các nhà tướng thuật thấy được chỗ bí mật 
nhất của phụ nữ cũng phải giật mình. Có thể thấy các nhà tướng thuật 
đân gian có tính uy quyền, phá vỡ được giới hạn nam nữ không gì có 
thể xem được. 

Ngoài xem tướng bộ phận sinh dục ở trên đưa ra, còn có một 
điều chú ý. Đó là một chương trong bá 2829 viết trong cuốn '“Tướng 
nốt ruồi sau vai của phụ nữ”. Tướng nốt ruồi sau vai của phụ nữ, đây 
là nội dung cực kỳ khó xem trong “Tướng thư”. Do đó đủ tính độc lập 
khác lạ của nó, xín xem hình dưới đây 
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Tướng nốt ruồi sau lưng Í Tướng nốt ruồi sau lưng 2 


Bá 2829 Bá 2829 

Ở mặt trước bá 3589 “Tướng thư` có viết “Nói về thân, mặt, 
tổng hợp lại có 36 phần”. Bá 2829 tướng nốt ruồi trên vai phụ nữ. 
Nhưng thật đáng tiếc chỉ có hai hình đồ trên còn lời thì bị mất không 
thể phục hồi nghiên cứu. Có thể nói các nhà tướng thuật đối với xen 
tướng phụ nữ, đều có quan sát tỉ mỉ, hơn nữa còn khoả thân để xem cả 
đằng trước và sau, tất cả các bộ phận đó là điều xác thực không hoài 
nghị. 

Quan sát tình tế của các nhà tướng thuật Đôn Hoàng khiến 
người ta kinh ngạc. Họ xem tướng mà không hề bỏ qua từng sợt lông 
trên cơ thể. Trong “Tướng lông thứ 28” của “Tướng thư” bá 2572 
cũng phản ánh thấy: 

I- Người trên trán có lông: Làm quan to. 


2- Người trên mặt có lông: Giàu có nhưng tồn thọ. 
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3- Trên tai mọc lông: đại phú. 

4- Hai bên vai có lông: làm võ st. 

5- hbìmg và đa bụng có lông: trường thọ có thiện tâm. 
6- Hai vú có lông: giàn có sinh quý tử. 

7- Hai mì có lông dài. Giàu có. 

Trong đó có 3, 6, 7 là thông dụng của nam nữ. Nhà tướng 
thuật tỉ mỉ không bỏ qua bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể, ngay đến 
từng sợi lông, hơn nữa lại rút ra những lời văn cụ thể Giải thích tướng 
thuật thực không phải là một sớm một chiều mà có được, đó là kết 


tinh của rất nhiều nhà tướng thuật khác. 


TIẾT 2: 
NGUỒN GỐC PHONG TỤC XEM TƯỚNG 


Xem tướng là phát sinh của bói toán. Nó căn cứ hình trạng 
bên ngoài của vật thể khách quan, làm phương pháp đặc thù để phán 
đoán mệnh vận. Vật thể khách quan cũng có thể là tự thân của người, 
cũng có thể phẩm vật của thế giới khách quan. Khi căn cứ nhân thể 
với phẩm Vật tiến hành phán đoán họa phúc tốt xấu, cũng không phải 
là tuỳ ý sáng tạo hay nói liều, mà là có cơ sở phong tục tập quán đân 
gian truyền thðng đã hình thành từ lâu đời. 

Theo “Han thư nghệ văn chí” ghi chép, học vấn cổ của nước ta 


có liên quan đến xem tướng gọi là “ Số thuật” (còn gọi là “thuật số”). 
“Số thuật” lại phân ra sáu loại: Thiên văn, lịch pháp, ngũ hành, bói cỏ 


thi mai rùa, bói tạp, hình pháp. Xem tướng là bao gồm ở trong “hình 
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pháp”. Trong "hình pháp” khái quát "Kham Dự” với tướng thuật. 
“Kham Dư” tức là xem phong thủy. đời sau người mê tín xem tướng 
đất với xem phong thủ gọi là Kham Dư. Lấy Kham Dư là tèn của trời 
đât, Manh Khang lấy Kham Dư là thần danh của Trạch Thư. “Hoài 
Nam Tử” viết *Kham Dư hành hìng (trống) để biết thư (mái). Hứa 
Chân Chú viết : “Kham là đạo trời. Dư là đạo đất”. Cho nên cổ nhân 
đời xưa lấy Kham Dư làm biệt danh của tướng trạch cát. '“Tướng 
trạch” tức là khái quát của Kham Dư. nó căn cứ phương vị nhà ở của 
người để dự đoán hoa phúc tốt xấu của tương li. Nó phát sinh từ rất 
sớm. “Truyện” viết: “Xem nơi ở mà hỏi bói” có thể thấy phép xem 
tướng nhà cưa là một phần của bói toán, cho nên phát sinh ra xem 
tướng người là từ trong phát triển suy diễn của bói toán. đến thời 


Chiến Quốc mới sinh ra thuật xem tướng người. 


Tướng thuật ngược lại với Kham Dư có phân biệt, nó là 
phương thuật quan sát hình dáng tướng mạo của người để từ đó dự 
đoán mệnh vận. ''Hán thư. Diễn văn Chí" ghi “Tướng thư” có 24 
quyển. “Tùng thư. Kinh tịch tam” ghỉ “Tướng thư” có 24 quyền. Tức 


cát Tuyến “Tướng kinh yếu luc> có 2 quyển. 


Xem tướng, từ đời Tiên Tần đã có tên gọi chuyên niôn chơ 
người xem tướng. “Ta truyện” năm Văn Công Nguyên viết : “Vương 
sử nội sự Thúc Phục đến dự tang lẻ. Công Tòn Ngao nghe tiếng biết 
người đó có thể xem tướng, bèn gọi hai đứa con của mình lại” để ðng 
ta xem. Thúc Phục sau khi xem tưởng của hai đứa con xong ông 1a 
nói: “Nó có thể thờ cúng ngài, nhưng khó có thể an táng ngài, cảm 
dưới của nó đầy đặn về sau sẽ hưng thịnh ở nước Lô`. Có thể thấy 
xem tướng thời đó đã căn cứ theo tướng xương cốt đài ngắn to nhỏ để 


đoán định vân mệnh tốt xấu. '“Ti truyện” đưa ra tướng người, nó 
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không chỉ đưa ra tướng mát, còn đưa ra cá tướng người, tướng đỉnh 
đầu, tướng tay, tướng chân, tướng bụng, tướng lng, tướng ngực, thậm 
chí là từng bở phận sinh dục của nam giới. '“Tuân tử Phi tướng” viết: 
“Xem tướng người, người đời xưa không có. là do học giá không biết”. 
Cách nói của Tuân Tử cũng có lý nhất định của nó, xem tướng người 
có lẽ mới phát sinh từ thời Chiến Quốc, nó so với bói toán có lẽ ra đời 


hơi muôn. 


Đến cuối đời Chiến Quốc, có bốn đại gia tướng thuật tức là 
Hứa Phụ, Đường Cử, Trịnh Thông. Điều Hậu. Bốn nhà giỏi tướng 
thuật do Tuân Từ đưa ra, Hứa Phụ là một bà lão người Hà Nội đất Ôn 
Địa. được Hán Cao Tổ Lưu Bang phong làm “Õ hùng đình hận", “Sử 
ký. Chu Bồng thế gia” có giới thiệu qua về bà ta. Đáng tiếc là tướng 
thuât này thất truyền. Nhưng trong dân gian ngược lại xuất hiện rất 
nhiều sách tướng giả tên của Hứa Phụ. Bản viết bá 3.589, bá 2572, bá 
2797 nguyên bản đề tên của Hứa Phụ chính là ví dụ chứng minh, đúng 
như Vương Trọng Dân đã nói : “Những sách tướng này đều là sách 
gần đây, từ xưa do lưu truyền trong dân gian, đã mất đi tên tác giả, 
người tôn kính Hứa Phụ liền đề tên sách tướng của Hứa Phụ, người 
sùng kính Viêm Thiên Cương thì ghi sách của Viên Thiên Cương. Có 
rất nhiều sách mượn tên cổ để lấy đó làm quý, như những cuốn sách 
Quản Công Minh, Trương Nhan Viễn của Đôn Hoàng ghi chép. Cho 
nên đi khảo cứu sách không thể chỉ đi xem tên sách”, Như Vương Thị 
đã nói, chỉ cần xem nội dung của nó với phong tuc tập quán đân gian 


là có thể hiều rõ. 


Phép xem tướng người phát triển từ đời nhà Hán, phát sinh ra 


chuyên môn xem tướng giai cäp quý tộc gọi là ~ Tướng Công” 
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“Sử ký” quyền 96 “Trương thừa tướng truyện” viết '“Vĩ Hiền 
đến Đại Hồng Lư có tướng công xem tướng, thừa tướng khi đó có 4 
hiển nam bèn gọi lại để xem tướng, xem đến đứa thứ hai là Huyền 
Thành nói: Cậu bé này có quý tướng, về sau sẽ làm thừa tướng. Hiển 
nói: “Tôi là thừa tướng còn có con trưởng nối nghiệp. Nhưng về sau 
Hiền làm thừa tướng bị chết, con trưởng lại có tội, bèn lập Huyền 
Thành làm thừa tướng. “Đông quán Hán Ký” viết: “Hiếu thuận lương 
hậu, Vĩnh Kiến năm thứ 3 (công nguyên năm 128) được chọn vào 
cung đình, Tướng công tróng thấy vô cùng ngạc nhiên, liền ra bái lạy 
nói: Ông có tướng của mặt trăng mặt trời, tướng ấy cực quý, tôi chưa 
bao giờ nhìn thấy. (Dẫn trong “Nghệ văn loại tập”). 


Tây Hán và Đông Hán có ghi rõ trong cung đình quý tộc có 
lưu hành các tướng công xem tướng, lời nói cua tướng công rất có uy 


quyền, như đinh đóng cột. 


Xem tướng thời Đông Hán coi trọng cốt tướng, tướng là tướng 
xương cốt. Vương Túc trong “Luận hành” có chương “Cốt tướng” 
chuyên xem xương cốt viết: “Phép xem các khớp xương, quan sát đa 
lông. có thể biết được tính mênh” 


Thời Nguy Tấn Nam Bắc triều rất coi trọng tướng hình, theo 
như tướng hình thời đó quan tâm đến hình thức khác người, cho nên 
Tào Trực “Tướng luàn” viết: “Người có hình thể mà lập tín, người 
vốn nhỏ mà danh cao, như vua Nghiêu lông mì có tám sắc, vua Thuấn 
mắt có hai đồng từ, vua Vũ thì tai to, Văn Vương có bốn vú.." cho nên 
Nghiêu, Thuấn, Vũ, Văn Vương có dị tướng đều là thánh nhân nên có 
chỗ đị thường. Tào Trực “Tướng luận” viết : Đời Tống có Công Tôn 
Lã cao bảy thước, mặt dài ba thước, rộng ba thước, nổi danh thiên hạ. 
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Do hình thù bên ngoài khác thường, bén trong hợp với cạo danh trấn 
thiên hạ là điều tất nhiên”. Đương thời đó còn cho rằng “hình thù ở 
ngoài, đạo hợp ở trong”. Cho nên cường điện cách nói tướng người 
quý ở hình. Tướng hình và tướng xương cốt đời Nguy Tấn Nam Bắc 
triểu kết hợp lại với nhau, như Đào Hoàng Cảnh trong “Tướng kinh 
tư” viết: “Tính mệnh ấy ở hình cốt, tốt xấu ấy biểu hiên ở khí sắc 
tướng mạo”. Khi đó rất coi trọng dị tướng do thiên bẩm, cho rằng là 
"thần khí” trời sinh. Như làm Hiến Tiêu “Tướng kinh tự” viết: “Sinh 
ra mà có thần khí là tốt, còn yếu đuối thì không cần nói, mắt có thần 
sác là thể hiện thực lực, biểu hiện của thánh nhân, sáng rõ như mặt 
trăng mật trời đẹp như long hổ, đất tĩnh chấn thành, hoạch tính mưu 
kế". Nam Triêu Lương “Tướng kinh tự” của Lưu Hiếu Tiên cường 
điệu tướng lạ là đo trời sinh “lông mày có tám sắc, mất có bốn đồng 
tử`, cho rằng đó là biểu hiện của thánh nhân. Nhưng mặt trái của 
cường điệu tướng lạ cho trời sinh ra tức là hình tướng có bệnh trạng, 
biểu hiện triệu chứng trước tốt sau xấu, khi này, người xem tướng 
không thể lấy cái đẹp biểu hiên bệnh tật ấy. 


Do đó có thể thấy, lý luận xem tướng đến thời Nguy Tấn Nam 
Bắc triểu đã rất tỉ mỉ, kế tục phát triển được các phép xem tướng 
người, mà đề ra một hệ thống tướng thuật. “Tam quốc chí" Nguy Mê 
Kiến bình truyện viết: “Người giỏi tướng thuật chỉ cần thoáng nhìn đã 
biết, hiệu nghiệm chẳng sai”, chứng tỏ sau đời Hán Nguy thuật xem 
tướng trong đân gian rất phát triển. 


Sau đời Nguy Tấn Nam Bắc triều, đến đời Tống Đường xuất 
hiện một nhà đại tướng thuật, là kỳ nhân Viên Thiên Cương. “Thái 
bình quảng ký” quyền 76 dẫn “Cảm định lục” viết: “Đời Đường ở 
Tích Châu có Viên Thiên Cương biết xem tướng, có người đem vợ là 
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Dương Thị ra hỏi, Thiên Cương nói ` Phụ nhàn sinh quý tư” lại gọi đứa 
cou ấy lại xem tướng. trông thấy bèn nói: “'Có thể làm đến quan thích 
sử” nhìn thấy Hàn Quốc phu nhân liền nói “Người này đại quý lên bất 
lợi cho chồng”. Khi Võ Tác Thiên còn bé mặc quản áo giả nam, nhũ 
mẫu còn bế đi chơi, Viên Thiên Cương đến nhìn thấy thất kinh nói 
“Mặt rồng cổ phượng. tướng ấy cực quý, nếu là nữ sẽ làm chủ thiên 
hạ”. Viên Thiên Cương là người Ích Châu thời nhà Tuỳ đầu nhà 
Đường, xem tướng mặt rất chú trọng “mặt rồng cổ phượng”, theo như 
truyền thuyết dân gian ở trên mà nói, tướng cổ, tướng mất của ông khi 


dự đoán thì không gì không đúng. 


Tướng xương cốt đân gian đời Đường rất thịnh hành, thậm chí 
có người mù xem tướng người, dùng tay sờ xương mặt người lạt dĩ 
đoán họa tốt phúc xấu. “Thái bình quảng ký quyển 76 dẫn “Gia lục 
ký” viết: 


“Cuối đời Đường Trịnh Nguyên (805) có một người hai mắt bị 
mù xem tướng Xương cối ở núi, người †a thường đến xin xem tướng, 
để thầy lang sờ xem mà đoán được quý tiên. Vợ bé của Khanh Phương 
Dũng vào xem, khi ra rồi có người bèn hỏi người đó như thế nào, ông 
ta trả lời: ''người đó cao gầy thanh tú, san lên quan vị cao, cần gì phải 


hỏi”, về sau Hậu Tú quả nhiên đeo tướng Ấn trấn giữ Tây Thục”. 


Người hiện đại, có một số tin tưởng người mù có thể xera 
tướng, đời Đường cũng có người tim tưởng người mù xem tướng, thực 
khó mà hiểu nổi, tổng hợp những điều đã nói ở trên, xem tướng trước 
đời Đường không có các mục tướng thuật cụ thể lưu lại. Như vậy 
quyển “Tướng thư" người đời Đường Đôn Hoàng là một cuốn sách 


nghiên cứu độc lập cũng chính là chìa khóa giải phá được bí mật duy 
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hãi của danh tướng thuật, khiến cho chúng ta đối với nó không thể 
không coi trọng bội phục, thục là trong nước còn lưu giữ một cuốn 


sách tướng giải được bí mật. 


TIẾT 3 
BÍ MẬT SẮC TƯỚNG TƯỚNG CỦA DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG 


Bá 3390 “Tướng sắc phát diện đồ khán cát hung ách pháp”, có 
ghi chép phương pháp căn cứ sắc mặt của một người lai phán đoán tốt 
xấu. Từ thời Chiến Quốc, căn cứ vào hình sắc khuôn mặt của một 
người để xem tốt xấu thấy có từ rất sớm. “Tuân Từ. Phi trống> viết : 
Đời này có Lương Hữu Cử xem hình thái sắc mật mà biết được tốt 
xấu. Thế tục gọi nó là tốt ấy khó biết học gia không thấy. Lời nói này 
cũng thấy ở “Sử ký. Tế đàn truyện” Đường Cử là người Lương thời 
Chiến Quốc. giỏi xem tướng thuật. Ông fa là người giỏi xem tướng sắc 
mặt mà biết khả năng tốt xấu của người đó, nhưng thật đáng tiếc phép 
xem tướng của ông ta sớm đã thất truyền, chỉ còn lại phép “Tướng sắc 
phát điện đồ khái pháp cát hung pháp” của Đôn Hoàng trung cổ, cho 
nên cuốn sách này đổi với nhận thức áo bí của tướng sắc cố đại là tư 
liệu vô cùng quý giá, nó có đầy đủ giá trị quan trọng mà chúng ta dễ 


dàng thấy được. 


Xem tướng đầu tiên cần biểu rõ tên gọi của các bộ vị trên mặt. 
Xem ra người xem tướng dân gian Đón Hoàng có lược bớt đi một số 
tên huyệt vị, do đó mà với đặc thù thì tên gọi huyệt vị với đời Tông về 
sau có khác. 


Tên các bộ vị; 
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1- Trần 
2- Ấn đường 
3,4 - Gò má 
5,6- Tu 
7- Thiên trung (mũi) 
§- Nhân trung 


9- Mệnh món (mất). 


Theo bá 3390 'Tướng sắc phát diện đồ khán cất hung ách 
pháp” có thể thấy, sắc mặt định tốt xấu là phép xem sắc mặt truyẻn 
thống của quần chúng làm cân cứ, có một số đặc điểm Trung y. nhưng 


có mang tính phong tục cường điệu thì phân ra là: 


Năm loại sắc mặt là vàng, đen, trắng, xanh, đỏ, vốn đủ biểu 


thị chỗ bí mật cua tướng xem sắc mặt dân gian Đôn Hoàng. 


1- Bí mật của sác vàng : Sắc vàng là găc chỉ tốt lành. I\gười 
Trung Quốc cho là con chấu cha Viên Đế, da sắc vàng là do uống 
nước sông Hoàng Hà, thản Hoàng Đế ở nơi đất hoàng thổ, cho nên sắc 
vàng chủ tốt lành. Tưởng sắc vàng phát ra mật là chủ việc vui mừng 
may mắn, ảo bí của sác vàng cũng có rất nhiều đặc thù và phong phú 


đa dạng, 
Hiện phân ra làm mấy nhóm đưới đây. 


I- Mũi sắc vàng đến ấn đường. việc quan có di chuyển. mọi 


việc tốt lành. 
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2- Mũi và hai bên cánh mãi sắc vàng, tài lộc đến chỉ nội trong 


ba ngày. 
3- Hai bên cánh mũi và giữa có sắc vàng, phú quý được tài. 
4- Mũi thường có sắc vàng, làm quan 
5- Mũi sắc vàng làm khanh tướng 
6- Mũi có sắc vàng như tiền giấy, sẽ làm quan, đại cát. 
7-Sắc vàng xuất hiền ở mũi, không đến 3 năm sau làm quan. 


8- Sắc vàng xuất hiện ở mũi như ánh gương, phú quý không 
lâu. 


Theo bá 3390 ở trên đều là tướng sắc mũi. “Tam quốc chí” 
Nguy Quản Lộ truyện viết: "Mũi ấy là quẻ Cấn, nó là núi cua thiên 
trung”. (Sách tướng gọi núi là thiên trung, mũi có hình núi, cho nên 
gọi là núi cưa thiên trung” “Hoàng đình nội cảnh kinh” có "Thiên 


trung biên” (xem “Vân cập thất thiên”) 
Thứ hai: Mắt có sắc vàng. 


I- Khoé mắt có sắc vàng, nam được vợ hiển, nữ được chỏng 
quý, vợ sinh quý tử. 


2- Nữ giới có thai, muốn biết sinh trai hay gái, dưới mắt bên 


trái có sắc vàng sinh nam, bên phải có sắc vàng sinh nữ. 
3- Sơi lông mi có sắc vàng, có việc vui mừng 


4- Mèenh tôn có hắc khi. săp chết. Vợ sắc vàng mệnh thọ. 
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Ở tren đều là tướng sắc lông mi. Mệnh môn là chỉ "mặt 
“Linh khu cần kết” việt: "Gốc thái dương ở chí âm. kết ở mệnh môn, 


mệnh môn ây là mất”. 
Thứ ba. Tái có mầu vàng 
Vành tai có mầu vàng, sẽ có việc vui mừng đến 


Phần trên là sác tướng của tai. “Linh khu ngũ sãc” viết: "Cưa 


tai là vành t:ủ phía trước”. 
Thứ tư : Trấn có mầu vàng 


1- Trung đình sắc vàng, việc cầu đều như ý, được ruộng đât 


2- Hai vành Tai sắc vàng. làm việc công tốt, việc tư cũng thuận 


lợi. 


3- Trên trín sác vàng như rùa, cá. rồng rắn. làm quan hưởng 


4- Sắc xanh phát ra ở ấn đường. có chuyện cãi cọ, sắc vàng 


phát ở ấn đường, tốt. 


5- Nữ giới trên trần thường có sắc vàng, lấy được chông phú 


quý. 
6- Säc vàng phát trên trán như dải áo, việc quan tốt. 


7- Sắc vàng ở vành tai như hình con rồng, nội trong ba ngày 


phong hầu. 
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8- Sắc vàng phát ở giữa hai lông mi làm tướng tam công 
9- Sắc vàng từ hai bên má dẫn vào vành tai, làm khanh tướng. 


1Ô- Sắc vàng nơi giữa hai lông mày với niên thượng giao 


nhau, làm quan. 


Phần trên đều là sắc tướng mặt, "ấn đường” là chỉ bộ vị giữa 
hai lông mày, theo “Biện thước thần ứng chân viêm ngọc long kinh. 
120 huyệt ngọc long ca” viết : “Nó là huyệt ngoài kinh, chủ trị đau 
đầu. chóng mặt, mắt hoa và chứng kinh phong của trẻ nhỏ. “Cửu 
khanh" trong 10 điều trên, là một trong 9 quan chức cao cấp của triều. 
đình. 


“Niên thượng” là đoạn giữa sống mũi gọi là sơn căn, còn gọi 
là niên thọ, điển đình. Niên thọ còn phân ra gọi là niên thượng và thọ 
thượng. “Thái thành" quyển 10 “Ấn ma kinh” viết: "Niến thượng sắc 
vàng tía là chính sắc” cho nên nói trán sắc vàng với niên thượng (sống 
mũi) giao nhau sẽ có việc mừng lại", cái gọi "sắc vàng" chính là sắc 


khí vàng thì thân thể khoẻ mạnh. 


2- Bí mật của sắc đen : Sắc đen là mầu sắc xấu, báo hiệu 
triệu chứng chết chóc. Bá 3390 '“Tướng sắc phát điện khán cát hung 


ách pháp" có viết: 
I- Mũi sắc phát đen đến niên thượng sắp chết 
2- Sắc đen ở mệnh môn, sắp chết. 
3- Dưới mắt có sắc xanh đen, nam hại vợ, nữ hại chồng. 
4- Sắc đen nhập vào mệnh môn. chết 
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5- Sác đen phát ở mũi, sắp chết 


6- Sơn lâm phát sắc đen, không thể vào núi, vào sẽ bị hồ ăn 
thịt. 


7- Sắc đen ở trung đình, sắp chết 
8- Nhân trung sắc xanh đen, có bệnh nặng 


9- Thiên trung có sắc đen như mây đến niên thượng, là điểm 


sắp chết. 


10- Lao trung sác đen, bị hoa tù đầy, sắc trắng, sắc vàng được 


Xá TỘI. 
11- Mệnh môn có sắc đen, chắc chết, có sắc vàng, trường thọ 
12- Sắc đen nhập vào mũi, bệnh ốm 
13- Hai bên mắt đều có sắc đen : Chồng tang vợ, vợ tang 
chồng 


14-Hai cánh mũi phát sắc đen đến ấn đường, tang cha mẹ, bên 


phải cha, bên trái re. 


1§- Nếu đạo thượng có sắc đỏ, đen, xanh : Không nẻn ở nhà, 
nếu không sẽ không tốt. 


l6- Nếu người bị bênh, sắc mặt xanh đen, nhìn xa mi mắt 
không rõ ràng như bóng quy sắp chết. 

Phần trên đều là tướng sắc liền quan đến sắc đen. "Nhân 
trung” trong huyệt vị, là ở chỗ lõm giữa môi. “Linh khu. Sư truyền” 


viết: "Môi dày, nhàn trung đài, lợi cho tiểu trưởng". 
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3- Bí mật của sắc trắng : Sắc tráng là triệu chứng sắc xấu, là 
tang, bệnh, ưu buồn, khóc lóc, tương phản với sắc vàng. Bá 3390 


“Tướng sắc phát điện khán cát hung ách pháp” có dẫn: 
I- Trung chính phát, sắc trắng nhà có tang. 


2- Niên thượng phát sắc trắng, không bị thương về đao búa 


cũng bị chết chìm. 
3- Chuẩn đầu sắc trắng xanh, lo buồn về bố mẹ, tang anh em. 
4- Sắc trắng từ thiên trung đến trung đình, có việc kinh sợ. 
5- Khí trắng ở thiên trung, mất quan lộc. 


Phần trên là liên quan đến sắc trắng. "Chuẩn đầu” là chỉ đầu 
mũi, chuẩn tức là mũi. “Hán thư cao đế ký” viết: "Cao Tổ là TIgƯỜI, 


đầu mũi sắc rồng”. 


4- Bí mật của sắc xanh : Sắc xanh cũng là sắc xấu, giống sắc 
trắng, là triệu chứng tang, bệnh, lo buồn. Bá 3390 “Tướng thư phát 
diện khán cát hung ánh pháp” có viết: 


I- Niên thượng phát sắc xanh, đếu vành tai là bệnh năng. Nếu 


sắc đỏ có tật ách, sắc vàng có việc vui mừng. 


2- Trên mũi có sắc xanh và trắng, Ìo vì cha mẹ, anh em có 


tang. 
3- Nhàn trung sắc xanh đen, có bệnh đến nặng rồi chết. 


4- Sắc xanh phát ra từ ấn đường, có chuyên cãi cọ. 
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S-Bí mật của sắc đỏ : Sắc đỏ tượng trưng trung tính. gặp các 
sắc xâu (như đen, trắng, xanh) biến xấu, nếu gặp sắc tốt (sắc vàng) sẽ 
biến tốt. Nếu các bộ vị trên mặt phát sắc đỏ là sắc xấu, như đánh nhau, 
bị thương, việc quan sự, mất vợ, chảy máu. Bá 3390 “Tướng sác phát 
điện khán cát hung ách pháp” viết. 


{- Sắc xanh đỏ giao nhau ở trung đình, chủ bệnh chết 
2- Sắc đỏ xanh nhập vào mắt, bị bệnh 
3- Sắc đỏ phát sắc vàng, bệnh chuyển sáp chết. 


4- Sắc đỏ từ trung đình vào khuyết đình, nội trong 5 ngày có 


Việc quan sự, nếu vào rai trái, có việc riêng tư. 
5- Mũi có sắc đỏ, bị bệnh cảm gió 


6- Trong mặt có sắc đỏ, niên thượng lại sắc trắng, bị đi lính, 


cuối cùng bị chết chìm nội trong 3 ngày. 
7- Sắc đỏ phát ra ở trán như hạt đậu, do bình đao bị thương. 
8§- Sắc đỏ vào hai vành tai, bất lợi cho việc tư trong việc công. 
9- Trung chính phát sắc đỏ, có việc quan nội trong 3 ngày 
10- Trán phát sắc đỏ, đánh nhau chảy máu 


11-Mũi có sắc đỏ như hạt đâu, nam mất vợ, nữ cãi nhau với 


chồng mà chịa tay. 


12- Sắc đỏ vòng quanh mắt, chỉa tay với vợ. 
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“Mũi” có sắc đỏ ớ*trên là tên biệt danh của huyệt vị. “Chân 
viên giáp ất phương” cồn đưa ra chuẩn đầu diện vương, là chính giữa 


mã. 


Cái gọi xem sắc tướng, là chì sắc vàng. đeu, trắng, xanh, đỏ Š 
mầu sắc như ở trên. Chỉ có sắc vàng là đại cát lợi, ngoài ra bốn săc 
khác, do không tết nên có chô khác nhau, đều là sắc xấu, bốn loại sắc 
mặt trên bộ vị này đền là sắc xấu đế bị bệnh chết. Xem 5 loạt sắc 
tướng ở trên, đủ thấy bí mật của sắc tướng biểu hiện tên bộ mặt tướng 
thuật của người Đòn Hoàng đời Đường là kiệt tác chủ nghĩa duy lầm 


của các nhà tướng thuật, nhưng cũng có nhàn tố duy vật. 


TIẾT 4 
NGHIÊN CỨU VỀ BÍ MẬT CỦA TƯỞNG SẮC 


Lầm sao có thể biết được một số lời văn sắc tướng?. Nếu như 
chỉ đem nó xem thư là hoàn toàn mê tín thì đương nhiên là không thể 
được, nhưng giải đặp lý do tai sao lại thịnh hành ở đời Đường, phần 
lớn những việc ky này quần chúng lại tĩn tưởng. Tóm lại, nó cũng có 
giá tri hợp lý của nó, đo ý nghiã tích cực kéo đài sinh mệnh của con 
người. nên mới được sư ủng hộ của các tầng lớp. Tôi nghĩ chúng ta 
nên lây quan điểm chung hiện tại lại tiến hành bình xét bí mật của sắc 


tướng. 


Đầu tiên, một số nhà tướng thuật gia Đôn Hoàng quan sát 
tướng mặt của người, họ đối với cách nhìn của 5 loại sắc tướng là hoàn 
toàn theo truyền thống phong tục đân gian. Người Trung Quốc sống 


trong vùng đất hoàng thổ, nên sắc vàng trong Š sắc được tôn là sắc 
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trung chính. "Dịch khôn” viết: "Thiên huyền địa hoàng" "Thi Bác 
phong lục v7 việt “Lục he, áo hê, áo xanh gâu vàng”. Chủ Hy “Thị tập 
truyện” việt: "Chính sắc thố làm trung ương của người Trung Quốc 


khong thể tích rời khỏi chữ hoàng”, do đó sắc vàng được mọi người 
cho là sắc trung hoà. là cái đẹp của đức “Dịch khôn” lại viêt: "Quần từ 
trong hoàng mà thông lý. chính lấp ở thể, đẹp ở trong đó phát ở sự 
nghiệp. Chủ PÍy chú giải “Trong vàng có lời nói đức ở bên trong”. 
Người xưa có tập sùng bái sắc vàng, cho răng mất trăng chiếu xuống 
trái đât một loại khí vàng, đó là tỉnh khí của mặt trăng, mọi người hít 
khí vàng đó có thể thành tiên. Cho nên “Du thiên thí” đòi Đường viết: 
“sáng hít đan cảnh, đếm uống hoàng nguyệt” như vây cũng đem ánh 
trăng gợi là hoàng nguyệt. sùng bái mần vàng cũng ảnh hưởng đến 
quán niệm đân gian Đòn Hoàng, cho rang sắc vàng là tốt lành . Có thể 
thấy quan niềm sắc vàng cũng thành quan niềm phong tục truyện 
thống của dân giun Đôn Hoàng. Tóm lai, các nhà xem sắc tướng cần 
cứ vào sùng bái sắc vàng của mọi người. do người Trung Quốc là 
người da vàng, trong các lời văn chơ là mau sắc chỉ sức khoé, cùng với 
đen sắc vàng thân thoạt hoá đưa sắc vàng thành ma pháp, để nó biến 
thành thăng quan phát tài, vợ chỏng đoàn tu, sinh con cái, chuyển 
nguy thành an, sắc vàng mở đường, không gì không thắng. việc vưi gõ 


cưi. 


Sắc đen, đều bị mọi người cho rằng là mầu sắc xấu. “Thư 
nghiều cung” viết: "Quyết thố mộ đen” đem với mộ là có liền quan. 
Trên trời thối qua một đám mây đen, người xưa cho răng là "khí 
tang”. “Tả truyện” Triệu Còng năm L5 viết : “Ta thấy sác đó đen, nó 
không phải phát ra điều lành, vì đó là viếc tang”. Theo "l.ễ ký. Nguyệt 


lệnh” Hán trịnh Huyền chủ dân ''Hà đồ đế lãm biên” viết: "Hắc đạo” 
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là một trong quỹ đao văn đông cua mặt tràng mật trời. Các thảy xem 
tướng thuật và thầy phong rhuy lại thém vào là có "ngày hác đạo". Sau 
khi Phật giáo từ Đóng Hắn truyền vào nước ta, cho rằng chữ “hắc” đều 
là tượng trưng cho xâu và địa ngục. "Đại trí độ luận” quyển 94 viết: 
“Ke hắc nghiệp sẽ chịu nghiệp quả báo địa ngục mà chịu khổ” Tà trong 
chúng sinh bị đại khô não, cho nên gọi la hắc. “Trường a hàm kính” 


quyển 19 viết "Tội lỗi không tỉnh ngô bị rơi vào địa ngục Hắc Da”. 


Sác đỏ, trong phong tuc đân gian cũng cho là mỗi sắc xấu. 
Đời Tiên Tần cho răng đất đó là đái xấu không trồng được ngũ cốc. 
“Hàn Phi Từ thập quá” viết: "Nước Tần đại hạn, đất đỏ 3 năm” "Hán 
thư. Hạ hầu sinh truyện” viết: “Côn trùng nối lên, đất đỏ hơn ngàn 
đậm”. Đời Hán tội phạm đều chờ mặc áo đó, Lưu Hướng “Tân tư, 
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đèm pha với cãi cọ. Do sắc đó bị phủ nhân, sau lai diễn hoá ra một 
loại phong tục "xích khẩu” kỳ dị, theo Trần Nguyên Đố “Tuế thời 
quảng ky” quyển 2l ghi là “đỉnh xích khấu”. Trần Thị ghi ngày đoan 
ngọ viết nhiều chữ "xích khẩu” dán trên tường, lấy đình trúc đóng vào 
giữa để đoạn tuyệt cãi cọ, không biết bắt đầu từ đời nào.” Phong tục 
đóng xích khẩu kết hợp với "Ký sự thiŸ của Lục Quy Mông lại xem. 
thì phong tục ấy phát sinh từ đời Đường. Tóm lại các nhà tướng g1a 


dựa vào phú định của sắc đó, cho rằng nó là mầu sắc xấu. 


Sắc trắng là sắc tang, mẩu trắng là mầu xấu bát đầu có ở đời 
Đường, Đoan Thành Thức “Tây dương tạp trở” quyển 2 "Ngọc cácn” 
viết: "Tam hộ ấy: thượng hộ là thanh cô hai mắt người, trung hộ là 
bạch cò hại ngũ tạng, hạ hộ là huyết cô hại dạ đày” nên gọi là “bạch 
cô”, cho rằng là một 1rong tạm hộ trùng khiến người bị chết. Lại theo 
"Cựu đường thí. Đường lâm truyên” viết : Áo trắng đời Đường cũng 
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coi là y phuc xấu. Phong tục này ảnh hưởng đến đời Tống “Tông sư 
Dữ phuc chí ngñ” viết: “Tống cần đạo trung, lễ bộ thị lang Vương 
-_ Nghiêm đãng sớ cẩm khỏng mất áo trắng”, bởi vì dân gian cho đó là y 
phục xấu khỏng được dùng. Do đó có thể thấy đời Đường đã đem mầu 
trắng với chết chóe kết hợp lại, tháo nào các nhà tướng thuật đem mầu 


trăng định là mầu sắc xấu, mà thể hiện trong xem sắc tướng. 


Chúng ra ngoài chú ý đến tướng mặt, phân biệt khí sắc là đều 
dưa vào phong tục, cần biết rõ sắc tướng còn dựa theo nhận định khoa 
học của Trung y. Do đó mà ít nhiều nó có đủ ý nghíã tích cức. Trong 
phần bí mật sác vàng ở trên có "vành tai phất sắc Vàng, có việc vui 
mừng đến, không 3 ngày thi cũng 5 ngày lại". Bởi vì vành tai phát 
mầu vàng là biểu lộ con người khoẻ mạnh. Vẻ trung y mà nói, thứ 
nhất có thể thông qua quan sát khí sắc vành tai chấn đoán được tạng 
thận yến. ^Y học tâm ngộ" quyểu 1 viết: “Tai ấy là khiến của thận. 
Quan sát khô nhuận của tai có thể biết thận khoẻ hay yếu. Cho nên 
vành tai hồng nhuận là sống, khô án là khó trị. Bạc mỏng mà trắng, 
bạc màu đen, bạc mầu xanh, hoặc mầu như tro là chủ thận xuy”. Thứ 
hai, xem tai biết được tâm khoẻ manh . "Tố vân . Kim quỹ chân ngôn 
luận” viết: "nhập thông ở tâm, khai khiếu ở tai” có thể thấy tâm cũng 
khai khiếu ở t:¡, cho nên nói: "Tâm là khách của tai”. Thứ ba, xem tai 
cũng có thê biết gan đan, tỳ thế nào. “Tố vấn. Vương cơ chân tạng 
luân” viết: "Tỳ là tạng cô lập, nó bất cập thì khiến cho 9 khiếu không 
thông” chín khiếu có bao gồm tại. Thứ năm, xem rái tai có thể biết 
bênh gì. “Tố vấn nhiệt luận” viết: "Thượng hàm ba ngày, thiếu dương 
phải chị, thiếu âm chủ đản, mách ấy tuần hoàn đến tái, cho nên sườn 
ngực đau, tại bị ù”. Do đó có thể thấy. bá 3390 trong tưởng sắc tai là 


có lý luận nhất định. Khí sắc của vành trai tà sắc vàng thì khoẻ mạnh, ý 
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tức là "sẽ có việc vui mừng lại" do thân thể khoẻ mạnh, tình thần sảng 


khoát việc vui mừng càng nhanh tới. 


Xem tướng rất chú ý mắt và mầu sắc xung quanh mắt, cũng là 
một trong lý nhất định "mệnh môn có khí sắc đen sẽ chết, khí sắc 


HH 


vàng, trường thọ" "mệnh rnôn sắc đẹp, tốt" °trong mắt có sắc đỏ...bị 
chết đuối” "hai mắt có sắc đen...tang”. Những điều này đều là căn cứ 
chẩn đoán quan trọng của đồng y. Bởi vì, thứ nhất mắt là sứ thần của 
tâm. “Linh khu đại học luận” viết: "Mắt ấy là sứ thần của tâm, tâm ấy 
là nhà cùa thần vậy." “Tố vấn giải tình vị luận” viết: "ôi tâm ấy là 
chuyên tính của 5 tạng, mắt là khiếu của nó. Xem mắt có thể biết 
được tâm thế nào. Thứ 2, mắt thông với huyết mạch. '“Tố vấn mạch 
yếu tính vi luận” viết: “Các mạch đều thuộc mất" Thứ 3, mắt có liên 
quan đến gan “Tố vấn kim quỹ chân ngôn luận” viết: "Khai khiến ở 
mắt, tàng tỉnh ở gan” là nói mắt là khiếu ngoài của gan. Thứ tứ, mắt 
với đản có liên quan “Linh khu. thiên niên” viết: "50 tuổi khí gan bắt 
đầu suy...mất đã mờ". Thứ năm, tỳ vận chuyển tỉnh khí, trên thông với 
mắt. “Lan thất mật tạng” viết: "Ôi tỉnh khí của 5 tạng sán phủ, đều 
bẩm thụ ở tỳ, trên thông với mắt. Tỳ ấy là đầu của đương, mắt ấy là 
thông của huyết mạch, cho nên tỳ hư thì tình khí của ngũ tạng đều tổn, 
cho nên không thể quav về làm sáng mắt. Thứ sấu, phế chủ khí, khí 
hoà thì mất sáng “Linh khu quyết khí biên” viết: "Khí thoát mắt 
không sáng”. Thứ bảy, thận tính đủ thì mất sáng. “Nội kính” viết: 
"Thận tính đủ thì tuỷ đầy, tư đuy Jĩnh hoạt. Thứ tám, mắt có liên quan 
đến bàng quang. “Ngân hải chỉ nam” viết: "Trị mắt không thể không 
xem bàng quang cẩn thận”. Do đó có thể thấy, quan sát mắt một người 
thế nào là có căn cứ, bốn xung quanh mắt phát sắc đen đều bị người 


xem tướng sắc kết luận là “sắp chết", "chết", "có khóc lóc” "bệnh tật”, 
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từ góc độ trung y lại xem là có lý khoa học nhất định. Mắt với bốn ˆ 
xung quanh của nó vốn đã là triệu chứng bênh tật, kết luận của sắc 
tướng có thể có tác dụng cảnh tỉnh của người đó, cho nên sắc tướng 


mắt cũng có giá trị thực dụng của nó. 
Phần này có mấy “Điều hậu bệnh nhân phép” tức là phép xem 
tướng cho người bệnh. 


I- Hậu bệnh nhân phép: Tạng thận bị bệnh, hai môi sưng, 
bệnh tỳ ngày mậu ký chết 

2- Gan bệnh, da nhợt nhạt, rÿ trắng, ngày canh tân chết 

3- Phế bệnh, gò má đỏ, gan sắc xanh, ngày bính định chết 

4- Tỳ bệnh môi xanh, gan sắc xanh, ngày giáp ất chết 

5- Tâm bệnh mắt đen, thận sắc đen, ngày nhâm quý chết. 

(Bá 3390) 

Đây là kinh nghiệm tổng kết xem người bệnh thận, gan, phế, - 
tỳ, tâm. Mỗi một điều viết ra đều có chứng mình rõ ràng. Như bệnh 
phế khi nhát bệnh nặng, đến giờ ngọ thông thường phát sốt, phế chủ 
khí, khí hoà thì mắt sáng, nếu phế bị bệnh thì khí không đủ, mát mất 
đi nguồn nuôi dưỡng. “Linh khu quyết chí biên” viết: "Khí thoát mắt 
không sáng” khi nghiêm trọng thì mắt sưng. Nếu bị bệnh tâm '“Tế vấn 
ngũ tạng sinh thành” viết: "Tâm hợp ở mạch, các mạch đều thuộc 


mắt” cho nên mắt là khiếu ngoài của tâm, tâm phát bệnh mắt sẽ phát 


ra mầu đen". 
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Tổng kết những điều xem sắc theo khí tốt xấu của các bộ VỊ, 
là có sắc tướng như ở trên đã nói, căn cứ Trung y nó còn có tính khoa 
học, đó có thể là nguyên nhân khiến cho xem sắc tướng lưu hành, tự 
nhiên không phái là nhân tố chủ quan. Từ quan sát sắc tướng các bộ vị 
trán, mất, lông mi, và mỗi so sánh với nhau, nó đã có tính phân biêt 
các điều mục, phạm vi tầng thứ, phục vu của nó cũng tương đối hẹp. 
Nhưng kết luận các bộ vị tướng trán. mắt phạm vị có tương đối rộng, 
ngoài thăng quan phát tài ra còn thêm cầu con trai con gái, cầu chồng 
hiển vợ thao, cầu ruộng đất, chứng tỏ nó phục vụ cho các tầng lớp 
tương đối rộng, đặc biêt đối với người dân lao động cầu ruộng vườn là 
rất quan trọng, lấy các sắc tướng của nhiều người, do đó nó đề cập đến 
số lượng quần chúng lớn, cuối cùng được mọi người yêu thích khiến 


cho nó truyền bá rộng rãi trong dân gian. 


TIẾT 5 


PHÂN THÁNG SẮC TƯỚNG VÀ PHÂN KHU SẮC TƯỚNG 


tì 


Từ góc độ tổng thể lại xem “tướng sắc phát điện đồ" của bá 
3390 còn có phân tháng và hai khu khác, nhưng hai phần này hoàn 
toàn tách rời quỹ đạo chuẩn đoán của trung y mà rơi vào vòng duy 


tâm. 


Thứ nhất: Phân sắc tướng theo tháng, từ đỉnh trán kẻ mật 
đường thẳng xuống trung đình, thiên trung, chuẩn đầu, nhân trung và 
đến dưới cằm, phân biệt cự ly khoảng cách thành 12 tháng. Nếu bộ vị 


tháng nào có khí vàng tốt, sáng nhuận, là tháng đó có việc vui mừng 
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lại, nếu trái lại là có phát sinh hung hoạ. Hình đồ biểu điễn của bá 
3390 có phân rõ ràng. 


Hình đồ này là phân sắc tướng theo tháng, từ đỉnh trái kẻ 
thẳng một đường xuống cằm, phân ra có tháng giêng, tháng 2, tháng 
3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 
L1, tháng 12, trên hình đồ có ghi " hình đồ xem sắc tướng tốt xấu, nếu 
tháng nào có khí sắc tốt thì có việc đại hỷ, có khí sắc xấu thì có hung 
hoạ". Sắc tướng phân tháng kiểu này không có khoa học. Thứ nhất, 
mỗi một khí sắc không thể chỉ hạn định ở trong khoảng mỗi một 
tháng, thông thường là cả khuôn mặt, do đó dùng tháng để phân sắc 
tướng thực tế là không có ý nghĩa. Thứ hai, nếu mặt bị thương mà sắc 
khí thay đối, đương nhiên là không thể dự đoán được mệnh vận. Trong 
xem tướng cũng có chỗ ngẫu nhiên mà không có giá trị vận dụng thực 
tế. Thứ ba, người ta sắp xếp đều chỉ là máy móc cố đính, dùng nó lại 
trong hoạt động sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt của xã hội phát triển 
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khó có thể phát hiện được chỗ giống nhau. Do ở trên xem thấy cái gọi 
là "phép tướng sắc phân tháng" chẳng qua là ước lệ mà thôi, giống như 
phép phân tướng sắc theo khu vực ở dưới đây cũng như vậy. 


Thứ hai : Phân loại tướng sắc khu vực. Chia khuôn mặt phân 
thành một bức tranh có 9 châu. Chín châu đó căn cứ theo ““Thượng thư 
vũ cống” phân là dực, dư, ung, dương, yên, đồ, lương, thanh, kinh, 
Cách giải thích "hình đồ phân 9 châu” này để xem sắc tướng, nếu khu 
vực nào có sắc khí vàng bóng đẹp, thì làm ăn ở chỗ đó tốt, nếu chỗ 
nào xấu thì không nên ở đó, nến ở sẽ có tai họa mà lập tức rời khỏi 
chỗ đó". 


_— 9 & 
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Hình đồ trên phân ra chín châu, so với sừ đời Đường rõ ràng 
là không hợp ““Tân Đường thư,. địa lý chí” viết "nam thái tông nguyên, 
theo hình thế núi sông mà phân thiên hạ ra làm 10, một là Quan Nội , 
hai là Hà Nam, ba là Hà Đông, bốn là Hà Bắc, năm là Sơn Nam, sáu 
là Long Hữu, bảy là Chnẩn Nam, tám là Giang Nam, chín là Kiến 
Nam, mười là Linh nam." Đời Đường không phân làm 9 châu mà phân 
ra làm 10 đạo, đây là chỗ tướng thuật dân gian Đôn Hoàng giả cổ để 
tăng thêm tĩnh thần bí ẩn cho tướng thuật, lấy đó dẫn dụ để đạt được 


mục đích mẻ hoặc. 


Đem một khuôn mặt người phân là I2 tháng với 9 khu, dùng 5 
mầu sắc lại phán đoán tốt xấu của người, đều là tính ngẫu nhiên thuần 
thuý, khòng có tính khoa học, chẳng qua chỉ là thoả mãn tính hiếu kỳ 
của mọi người. Nhưng đem khuón mặt ra định vị, đầu tiên xem thấy 
có trong sách “Tố Vấn” hoặc “Linh Khu” của nước ta, nó dùng để ước 
định các huyệt vị trên khuôn mặt, phân biệt bệnh biến để trị liệu các 
bộ vị của cơ thể. “Linh khu ngũ sắc biến: giải thích tỉ mí khuôn mặt 


của con người có quan hệ với ngũ tạng lục phủ toàn cơ thể. 


Tuy trung y xem mũi là ở giữa khuôn mặt, biểu hiện của lục 
phủ ngũ tạng đã phân biệt rõ ở trên mũi, mà lục phủ ngũ tạng với các 
bộ phận cơ thể của người một khi có biến chứng có thể hiện rõ ràng ở 
trên mũi và cánh mũi, nó đối với chuẩn đoán lục phủ ngũ tạng có tác 
dụng rất quan trọng. Châm cứu mũi và các khu vực trên mặt để chữa 
trị có tác dụng phán đoán và chữa trị, đều là nguồn gốc lý luận phân 
khu các bộ vị này. Những nhà tướng thuật lợi dụng lý luận bộ vị chính 
xác, đem nó hoang đường chuyển thành thuyết định theo tháng và 


phân khu vực, đã chứng tỏ chỗ yếu điểm sai lầm của nó vốn có tính 
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khoa học nay đã bị họ biến thành mê tín, dẫn đến lấy các bộ vị để định 


tốt xấu, thành một loạt công cụ độc hại mê tín con người. 


TIẾT 6 


TƯỚNG VẰN TRÁN, BÀN CHÂN, BẢN TAY CỦA DÂN GIAN 
ĐÔN HOÀNG . 


Các nhà tướng thuật dân gian Đôn Hoàng có tổng kết về tướng 
văn trán, bàn chân bàn tay. Nói chung đều rất đơn giản nhạt nhẽo, 
dưới đây đưa ra một số ví dụ có thể thấy được toàn diện. 


I- Tướng bàn tay: Bá 2797 “Tướng thư. Tướng lòng bàn tay” 
có hai bộ, một là phù hiệu: 


l Lòng bàn tay có một đường vạch thẳng tướng, văn hầu 
ẲW Lòng bàn tay có ba hình chữ rỉnh, nữ có 4 chồng 

“ * Lòng bàn tay có hai chấm đen, nữ giết 4 chồng 

r2 : 
† ú† Lòng bàn tay có ba chữ mão, nữ sinh bốn con quý tử 
E2 ˆ Lòng bàn tay có hình ba chia, nghèo đới 

2 Lòng bàn tay có hình chữ điện, làm quan, nữ cao quý 
%YLòn g bàn tay có hình mu rùa, đại phú quý 
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«Lòng bàn tay có hình này : phú quý 
12 Lồng bàn tay có 5 chữ ty, làm tướng 
+» Lòng bàn tay có hình này, đại quý 
<< Lòng bàn tay có ba chữ nhân, quan đến tam phẩm 
? Lòng bàn tay có chữ này, giết người giữa chợ 


ÍIIIÌ Lồng bàn tay có vần này, tướng công hầu 


Lòng bàn tay có chấm này, nên chăn nuôi lục súc 
Ì 7 Lòng bàn tay có vẫn này, vẻ già nghèo khổ 
sự ø bàn fay có vằn này, vẻ già nghèo khố 


® - Đầu 5 ngón tay có hình này, cơm áo chẳng lo 


ậ Lồng bàn tay có chữ nữ, học vấn tất thành 
Ó 


Ý 


k2 
Š Lồng bàn tay có hình con rắn, IO ngón tay như chiếc dục, 
không có đốt ngón tay, đại quý 


v. 


Phần trên là trong bá 2797 “Tướng thư” ”xem vần trong l3 


điểm” còn có "xem văn tay 29 điều", tuy có lập lại nhưng cũng có 


nhiều chỗ khác nhau, xin xem ở dưới, 


Ì Lòng bàn tay có một vạch : nam, công hầu, nữa đại quý 
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Lồng bàn tay có ba chữ tỉnh, nam nữ đều quý, mớt chữ tỉnh là 
chồng quý, hai chữ tỉnh là bố mẹ quý 
ðj j..-: `". .. 
$⁄ Lòng bàn tay có 3 chữ mão, ram nữ đều phú quý 
* e Lòng bàn tay có hai nốt đen, nam gia hưởng lộc, nữ tang 
chồng. 
P2) Lòng bàn tay có chữ điển, nam làm thích sử, nữ chồng cao 
quý. 
C Lòng bàn tay có hình chữ nguyệt, nam nữ đều phú quý 
b Lòng bàn tay có hình vẫn mu rùa, nam đại phú, nữ đại quý. 
c> Lòng bàn tay có hình văn này, nghèo hèn. 
<& Lòng bàn tay có hình này, đại phú. 
⁄ Lòng bàn tay có ba chữ nguyệt, nam giầu có, nữ phú quý sinh 
4 con. 
f_ Lòng bàn tay có hình này, đại phú quý. 
= Lòng bàn tay có hình này, nữ sinh bốn con. 


H Lòng bàn tay có hình này, trên dưới đều thông đạt. 


⁄ƒ £ Lồng bàn tay có ba chữ ty, quyền cao chức vọng. 
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b3, Lồng bàn tay có hình này, tướng đến tam công. 
RA Lòng bàn tay có hình này, phú quý. 

7E Lòng bàn tay có hình này, giầu có. 

~_ Lòng bàn ho đố hình 3 chữ nhân, làm công hầu. 
L› Lòng bàn tay hình chữ ngư, phú quý. 

tp Lòng bàn tay có hình chữ thân, đại phú quý. 
L4) Lòng bàn tay có hình chữ ngục, đại hung. 


Ø Lòng bàn tay có hình chữ nhật, nam phú quý, nữ bốn 
chồng. 


2- Tướng vẫn chân. Bá 2797 “Tướng thư vằnchân” viết: 
ử Lồng bàn chân có hình vằn này, làm công hầu. 
~— Lòng bàn chân có hình vằn này, làm quan to. 
| Lồng bàn chàn có hình vằn này dài 3 thốn, làm tướng. 
*... Lòng bàn chân có nốt ruồi đen, đại quý. 
+ Lòng bàn chân có văn này, làm tướng. 
KD) Lòng bàn chân cố hình này, làm tướng. 
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+ Lồng bàn chân có hình vằn này, đại quý. 
4: Lòng bàn chân có hình văn này, mệnh không thọ. 
? Lòng bàn chán có hình vằn này, cả đời bị người sai bảo. 
k2 Lồng bàn chân có hình 3 chữ điền, làm công hầu. 


22) 
4É Lòng bàn chân có vằn chữ rõ, đại quý. 


+ 

+ Lồng bàn chân có hình này, làm thừa tướng. 

0 ` 

k Lòng bàn chân có hình văn này, địa vị cao sang 


Quyển dưới "vần bàn chân thứ 13" với 14 điểm ở trên có chỗ 
không giống nhau. 


Lòng bàn chân có hình này, làm thừa tướng, đại cát. 
—_ Lồng bàn chân có hình này, làm quan. 
Lòng bàn chân có một vạch này, làm quan. 


| Lòng bàn chân có một vạch dọc dài 3,5 thốn, làm quan, dưới 


chân không có văn, nghèo hèn. 
IÍ 


Lồng bàn chân có vằn này, làm quan. 


Lòng bàn chân có hình vằn này, đại phú quý. 
.—'1 
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tụ Lòng bàn chân có hình văn này, giàu có. 


4A 


~ 


!L 
đo 


Lòng bàn chân có văn này, tướng chính chiến. 
Lòng bàn chân có hình này, ăn mặc vô Ío. 
Lòng bàn chân có hình vằn này, làm tướng. 

3- Tướn ø vằn trán. 

Bá 2797 “Tướng thư” viết: 

Trên trán có hình vằn này, giần có. 

Trên trán có hình vẫn này đại phú, nữ thọ 


Trên trán có trên trán có hình vằn này, làm quan 


] tf# Trên trán có hình này làm tướng quân, nữ có chồng làm quan. 
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Bá 2572 '“Tướng thư. Tướng trán thư 32” viết: 

Trên trán có hình vằn này, cưới 3 vợ, nữ tát hôn. 

Trên trán có hình vằn này, nam giới hiếu thuận, nữ nghèo hèn. 
Trên trán có hình này, hay gặp hoa, nữ sản hậu chết, 


Trên trán có hình vằn này, làm quan. 
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l Trên trấn có hình vần này, giầu có nhưng không có vợ, nữ 


nghèo hèn. 


Do trần và lông mí liền nhau, cho nên văn mi là phụ thuộc vào 


vẫn trán. Bá 2797 “Tướng thư” vằn mi viết: 


Mi hình chữ sơn, phú quý, nữ cỡ độc không con. 
Mi hình chữ này, tuổi nhỏ làm tướng. 

Mi có văn này, làm thừa tướng. 

Mi có văn này, làm tướng công hầu. 

MI có vần này, xuất gia niệm Phật. 

Mi có vằn này, tướng đại quý. 

MI có vằn này, tướng phú quý cả đời không sợ đói nghèo. 
Mi có chín vẫn này, làm con nuôi. 

Mi có vẫn này, làm tướng tam công mệnh thọ 90. 
Mi có vẫn này, chết đói. nữ bị người giết. 

Mi có văn này, tướng phong hầu. 


Mi có vần này, đại quý đến cửu khanh. 


89 


PHONG TỤC XEM TƯỚNG 


Mi có văn này, tướng phú quý. 


# Mi có vần này, ăn lộc 2000 thạch. 
= Mi có vằn này, tướng công khanh. 
` 


Mi có văn này, mệnh quý. 
-U Mi có vằn này, đại phú. 
l Mi có văn này, đa tài làm thầy đế vương. 
Sử Mi có văn này, làm quốc tướng. 


Tướng vàn tay, văn chân, vằn trán ở trên cho chúng ta thấy 
toàn bộ diện mạo của nó, có thể thấy mấy điểm sau. Thứ nhất, thành 
chữ. Bộ phận phù hiệu phía trước có thành chữ có cái không thành, 
theo bá 2797 “Tướng thư” viết: "Nếu người nào vằn trán, tay, chân 
thành chữ thì như trên, không thành chữ, dựa vào vằn xem” chính là 
nói, nếu là mặt trước đã thành ký hiệu đều là thượng quẻ, thì thăng 
quan phát tài hưởng thọ vĩnh hoa phú quý, nếu không thành chữ thì có 


thể xấu cũng có thể tốt. 


Thứ hai, nốt ruồi đối với tay, chân có nốt ruồi, đều có thể nói 
"[òng bàn tay có hai nốt ruồi, làm quan, nữ sát bốn chồng” “Lòng bàn 
tay có nốt ruồi này đến già không lo nghèo” xem ra khu vực thân thể 
có nốt ruồi đối với nam giới đều là tướng quý, đối với nữ giới đều là 


tướng xấu, phong tục xem nốt ruồi đời Hán có ghi: 
1- “Sử ký Cao Tổ ký” viết: "Lưu Bang có 72 nốt ruồi” 
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2-“Thái bình ngự lãm” quyển 380 đẫn “Sở quốc tiên hình 
truyện” viết: *Cố Thiệu đi đón thái thú Hứa Kinh, thấy Kinh bèn cười, 
Kinh tức giận hỏi Thiêu trả lời thấy minh chủ có riốt ruồi mà mừng 


cho nên cười”. 


3- “Lưu Thiết" quyển 31 dẫn ''Minh đế tạp lục” viết "An Lộc 
Sơn khi còn hàn vi, Hàn Công sai Lộc Sơn rửa chân, chân của Hàn 
Công nó nốt ruồi, nhân đó mà hỏi. Hàn Công cười nói "nốt ruồi là quý 
tướng ngươi có nó không?" Lộc Sơn đáp “Ta là kẻ hèn mà sao lại có 
hai nốt ruồi to hơn cả tướng quân". Hàn Công thấy lạ ngó xem...” 


(theo “Đường ngũ lân”. 


Thứ ba. Vần tay, đôi bàn tay là công cụ để lao động rất quan 
trong. Nhà triệt học Khang Đức người Đức nói: "Tay là bộ não bên 
ngoài của người" vằn đôi bàn tay cũng có quan hệ mật thiết với sức 
khoẻ “Linh khu bản tạng biên” viết: "Nhìn bên ngoài ấy mà biết được 
nội tạng của nó, thì biết được bệnh của nó". Do đó vằn tay thời cổ đại 
đã hình thành một môn học vấn gọi là “vần tay học”. Nó với trung y 
có quan hệ mật thiết. Người xưa biết xem vần tay bắt đầu có ở đời 
Chu, cùng với các học thuật âm dương ngũ hành, bát quái tế hợp lại 
với quân sư làm lịch hoá học, y học. Đến đời Hán có Vương Túc viết: 
“Cốt cách biên” bắt đầu có lý luận về vẫn tay, sau đó Vương Phù “Liệt 
tướng biên”. Tam quốc Trương Trọng Viễn “Nguyệt ba đông trung 
ký” tuỳ “Tống kinh” 14 quyển đều có nghiên cứu tướng vần tay lại 
chuẩn đoán. Đến “Từ vị đẩn số”, '“Hà lạc lý số”, “Ma y thần tướng”, 
đời Tống, sửa thành “'Liễu trang tưởng pháp” Trần Đàn Dã đời Thanh 
“Tướng lý hoành chân” nghiên cứu vằn tay đã nói qua, đặc trưng của 
nó là thời cổ nghiên cứu vần tay đều có liên quan đến chữa bệnh tật, 


Những thời trung cổ, các nhà tướng thuật nghiên cứu vẫn tay ngược lại 
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với vọng chân trị bệnh có chỗ trái ngược, mà đem vần tay lại suy đoán 
mệnh vận, đặc biệt là thăng quan, cầu tài kết hợp với hoang đường đã 
biến thành một môn khoa học mê tín. Trong “Tướng thư” Đôn Hoàng 
không chỉ vằn tay mà còn là vần chàn, vần trán đều là ngộ nhận, 
khuynh hướng chủ yếu của nó là không thể chấp nhận. Trong lời văn 
đã ngộ nhận đem các vần ngẫu nhiên lại khoa trương thành quy luật 


tất yếu, cùng với đặt định thành chân lý, dẫn đến ngu muội. 


Thứ tư: Tướng tay và tướng cánh tay. Tướng cánh tay với 
tướng vằn tay trong sách tướng Đôn Hoàng không giống nhau. Bá 
2797 “Tướng thư” có phân ra tướng là : 


Nếu người nào tay đài lại có lông, đoàn mệnh. 

Người ngón tay dàt không có đốt, làm quan. 

Người ngón tay xương tròn đẹp không có đốt, giầu có. 
Tay mầu xanh tía, giầu. 

Tay mềm mại, giầu có. 

Bàn tay dài đẹp, giầu có; bàn tay móng, nghèo hèn. 
Lòng bàn tay đỏ hồng, giầu có. 

Mười ngón tay mềm mạt phú quý. 


DO) 


"Tay sắc xanh tía, giầu" "tay sắc đỏ hồng, giầu có”. Phần trên 
phù hợp với sức khoẻ trong v lý, vì huyết mạch trên tay vượng, thông 
thường là phong phú, do đó phán đoán gia đình đó giần có, ngoài ra do 


người giầu không lao động nên IO ngón tay mềm mại". Có thể thấy 
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xem tướng tay tuy là mặt trái của v học, nhưng tướng tay ngược lại có 


dựa vào sự thực. 


Thứ nâm, tướng mặt và tướng tóc. Tướng mại và tướng tóc với 

>¬ 
tướng vân trên mặt cũng có tương quan, do đó mà liên quan với sắc đa 
và sức khoẻ. vì vậy mà có thể chấp nhận được. Bá 2572 Tướng thư” 


VIẾT: 
I- Mạt người hồng nhuàn, giầu có. 
2- Mặt người nhiều nếp nhãn, bênh tật. 
3- Mặt người sắc vàng, phú quý. 
4- Mặt tựa như xanh tía, đai phú. 
(Fướng mặt thứ 5) 
}- Tóc dài mà mượt. giầu có. 
2- Tóc vàng không mượt, nghèo khổ. 
3- Tóc đỏ quạch. đi lính chết. 
4- Chàn tóc phủ trán, tướng bạc mênh, nghèo khổ. 
5- Tóc sợi mầu xanh, giầu có 
€Tướng mãt thứ 6) 


Tướng mặt, tướng tóc, do từ sắc tướng có liên quan đến sức 


khoẻ con người, cho nên hợp với y lý của trung y. 
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Thư sáu: Tưởng trần và tướng lông mĩ, hai phần này với tương 
vấn trần và tương vẫn lòng mày có khác. Nhưng có quan hẹ. Bá 2572 


viết: 
I- Nếu trần người vuông vức nh chữ Knn phong hậu. 
2- Nếu trần có văn như mu rùa, đại quý. 
3- Trần có lòng bản hàn, 
4- Trần có nhiều vẫn. nam hại vợ nữ hại chồng. 
5- Trấn cơ vần thẳng vào chân tóc, phong hầu. 
6- Tiần hẹp tướng nghèo. 
CTướng trấn thứ 7 
I- Lòng mí vượt quá đổi mat, có đạo thuật, chỉ quý. 
2~ Đâu: lông mĩ dài, có đơn. 
3- Lông mí ngắn, nghèo. 
Š5- Giữa mi có nốt ruồi, nam hại vợ nữ hại chồng. 
6- Mi rủ xuống, bị thuỷ 1i. 
(Tướng mi thứ 8) 


Tướng trán và tướng lòng mĩ là một bộ. Tướng mật đã tách 
khỏi tính hợp lý của xắc tướng mà thành ra hoang đường. Tướng trắn 
Và tướng mi ở trên cũng như vậy. Cho rằng "giữa lông mi có nốt ruồi” 


là "nam khắc vợ, nữ khác chồng”, thì sự việc này có nguyên nhàn. 
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Thự bày: Vẫn tìn rùa, Sách tương Đôn Hoàng coi trọng văn 
mu rùa có nói : “Lòng bàn tay có vận mu rùa đại quý đến tam phẩm” 
Bá 2797 “lòng bàn tay có vân nhí rùa, đại phụ quý” giông ở trên đều 


là chị nh rùi. 


Lai còn "lồng bàn chân có vẫn mù rùa vàng, đại quý”, trong 
bá 23572. Rùa trong lịch sự dân tộc Trung Quốc có địa vị rất quan 
trọng, Nước tạ từ thượng võ đã sũng bại rầu, do lấy mũ rùa để xem 
bói, múa đã thành thân vất, là một trong tứ lĩnh "Sự Ký Quy sách liệt 
truven” viết: "Rùa cực lĩnh ging ở tien trời xuong”, “biet đạo củi 
trời. rõ được thượng cát. Còn cho rằng rầu biết âm đương, xem được 
hình đức. biết được lợt hai, đoán được họa phúc”, rùa do là vật thần 
linh, cho nên trên taw, chân trắn có van mu rìui đều chờ đó là tướng 
quý. Đương nhiên khi phân tích lai lịch các tướng quý có thấy cần mu 
rùa. “Hâu hán thư. Lý Cố truyện” viết: "Lý Có có tướng mạo kỳ dị, 
bìmg có vẫn nmị rùa”, Sách tướng Đôn lloang coi trong vẫn mũ rùa là 


đứa vào sùng bái này. 
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CHƯƠNG 3 


PHONG TỤC PHÙ CHÚ 
TIẾT 1 


NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC PHÙ CHÚ 


Phù chu, còn gọi là phù, phù bèu, thần phù, trong các tích thần 
thoại cổ xưa của nước tạ da có truyền thuyết liên quan tới nó. "Long 
ngư hà đỏ” viết: “Trời phái Huyền Nữ xuống giúp cho Hoàng Đế binh 
tín thần phù chế phục Xế Vưu. Hoàng Đẻ Xuông xe nói: Xế Vưu vỏ 
đạo. Hoàng Đế mộng thây Tây Vương Mẫu phát người lầy phù viện 
trợ, Hoàng Đê tính ngõ, bèn lập đàn mà thính. có rùa đen ngậm phù từ 
dưới nước nói lên, đến giữa đàn tràng, đó là truyền thuyêt đầu tiên cua 
bùa bèn (xem *Sư vật ký nguyên. Phù bèn”). Có thể thấy khi Hoàng 
Đế lận đàn cúng tế, cầu thần phù viên trợ là cả một quá trình phong 
tục phù chú. Đời Chu có “Môn quan dùng phù tiết”, *Chù Lễ. địa 
quan, trưởng tiết” có ghi chép phong tục tập quấn này, thời đó lấy lá 
trúc hoặc lá cây, hay miếng kim loại viet chữ đại triên lên gọi là “bùa 
tiết”, đùng làm tín vật ra vào cổng. Ở đây với đạo sĩ đời sau đem nhù 
đùng làm cóng việc đuổi tà m‹t giống nhau, phù chẳng qua là hình thái 
điễn hoá của phù tiết, Đến thời Chiến Quốc, học thuyết âm dương ngũ 


hành phát triển, dẫn đến phát triển tư tưởng trời với người cảm ứng 
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“Sử ký, Mạnh Từ tuần liêu liệt truyện” ghi: Châu Diên cho rằng: “Từ 
thủa trời đất chia cất đến nay năm đức luân chuyển, trị mọi việc thích 
hợp, mà phù ứng như ngày nay”. Năm đức, tức là năm hành kim mộc 
thuỷ hoả thổ. Phù ứng, tức là trời giáng điểm lành, cảm ứng với người 
và sự việc. "Sử ký Phong thiển thư” cũng viết: “Trời giáng điềm lành 
nên lập đàn cúng thượng đế, lấy đó để hợp ứng phù”. Thuyết ngũ hành 
phát triển nên phát sinh ra quan niệm ứng phù, chính là điều kiện tốt 


cho các đạo sĩ truyền bá phù chú. 


Phù chú của đạo sĩ chia ra làm hai phần “phù” và “chú”. Hai 
phần này có thể nói đều đích thực là sản phẩm của đạo sĩ nước ta. 
Trước tiên nói đến loại phù chú bí mật ngoän ngoèo vẽ trên sách của 
các đạo sĩ là văn giáp cốt, kim văn, văn đạo triện và chữ thảo, đó là 
đạo sĩ đã cố ý đem thể chữ cổ (giáp cốt thể, kim văn thể, đại triệu thể) 
của chữ hán cách điệu ra để viết, khiến cho nó thêm phần thần bí. Phù 
là sùng bái cực độ chữ hán mà tô vẽ thêm cho thần thánh hoá, biểu 
tượng đó lấy dùng để trấn giữ quỷ thần. Mời xem các giáp cốt văn, 
kim văn và đại triện văn dưới đây với văn phù của đạo st có nhiều chỗ 


tương tƯ. 


I- Văn giáp cốt 
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2-Kim văn: 


3- Triện văn: 


4- Thạch cổ văn 
Ẹ ⁄‡ (8) 
 Ð 


5- Tiểu bèn: 


% H 
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© dh 
&) /]`\ (®&) 


Một số thể chữ cổ quái của văn giáp cốt, văn đại triện với văn 
phù của đạo sĩ ở trên có chỗ tương cận giống nhau, trên thực tế, văn 
phù của đạo sĩ chịu sự phát triển của chúng mà phát sinh, cho nên nói 
văn phù của đạo sĩ là sản phẩm đích thực của trong nước, mà không - 


phải là từ nước ngoài truyền nhập vào. 


Đồng thời, trong bản phù phú của Đôn Hoàng còn nói “ấn 
phù”, tức là đem phù khắc lên ấn tín, sau đó ¡ín trên giấy hoặc lên 
người, đó là truyền hoá từ “phù tỷ” của đời Tiên Tần nước tòi. Cái gọi 
“phù tỷ” là con ấn của bậc đế vương “Trang từ. Khủ khiếp* viết : 
“Vì phủ tỷ làm tin, mà ăn trộm phù tỷ”, khi đạo sĩ biến nó làm phù ấn, 
đã đem phù văn cổ quái ấy khắc vào ấn. 


Hơn nữa, phù của đạo sĩ còn phối hợp với lời “chú”. Bất luận 
là ghi thể văn vần hay tản văn, nó đều là ca dao bốn câu, ca đao bảy 
câu trong văn học dân gian nước tôi, cùng với chuyển hoá thể phù của 


đân gian, thực không phải phát sinh không có căn cứ. 


Phát sinh cửa đạo giáo là do thân tiên phương sĩ, thuật sĩ xuất 
hiện làm chất xúc tác. “Hán thư văn nghệ chí” viết: “Thần tiên ấy là 
giữ cái chân của tính mạng, mà ngao du ở ngoài vật, nhàn rỗi lấy 
buông ý bình tâm, cùng hoà với sinh tử, mà chẳng sợ hãi trong lòng." 


Tư tưởng của thần tiên trong Trang Từ rất nồng hậu, xuất hiện vút bay 
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ở trên không, chẳng nhiễm lửa khói nhân gian, khiến người trẻ mãi 
không già. Tư tưởng tham cầu thần tiên trẻ mãi không già đến khoảng 
đời Tần Hán đã phát triển đến cao trào, theo “Sử ký Tần Thuỷ Hoàng 
bản ký” ghi, Tần Thuỷ Hoàng năm 28 (trước 219) phái phương sĩ đem 
mấy nghìn nam nữ còn tân vượt biển đi tìm thần tiên và thuốc trẻ mãi 
không già. Lại theo ''Sử ký. Phong thiển thư` viết: Hán Vũ Đế cũng là 
một người mề tín thần tiên phương thuật, sử dụng rất nhiều phương sĩ, 
sai đi tìm thuốc trẻ mãi không già. Phát triển của tư tưởng Hoàng Lão 
cũng là yếu tố thúc đẩy phát sinh đạo lão, “Hoàng Lão” chỉ Hoàng đế 
và Lão Tư, thời kỳ Chiến Quốc sùng bái Hoàng Lão đã có “Sư ký 
Thân Bất Hai truyền” viết : “Cái học của Thân Tử gốc ở Hoàng Lão 
mà chủ hình danh". Sùng bái Hoàng Lão đến đời Đông Hán đã thành 
từ tưởng chỉ đạo của giai cấp thống trị, từ đó trong xã hội đưa Hoàng 
Lão sùng bái đến cực thịnh. Trong khoảng Tây Hán và Đông Hán rất 
sùng bái Hoàng Lão và thần tiên, ngũ hành, phù tiết, phù ứng, diễn 
biến văn hoá và các loại hiện tượng văn hoá tương đối đã kết hợp lại, 
cuối cùng ở đời Mạt Diễm Đóng Hán hình thành một loại tôn giáo đạo 
giáo của nước ta. Đạo giáo lấy Hoàng Lão làm tổ, do Trương Đạo 
Lãng sáng lập. Theo “Hậu hán thư” viết: Trương Đạo Lăng là người . 
Đông Hán Bái Quốc Phong. Tính theo lịch pháp vào (công nguyên 
126-144) là khách ở Tây Xuyên, học đạo Hạc kêu trong nút, viết cuốn 
“Đạo thư" 24 chương, thường lấy phù nước, chú pháp để trị bệnh. 
“Hán thiên sư thế gian” viết: “Thiền sư Trương Đạo Lăng đạy đân tín 
thờ đạo Hoàng Lão, thường hay lấy phù chú trị bệnh, người có bệnh 
cho uống phù nước, bệnh tự khỏi hiệu nghiệm linh ứng, từ đó mọi 
người theo học rất đông .“Người theo học phải nộp năm đấu gạo mà 
gọi là "đạo năm đấu gạo", khi đó mọi người bắt chiếc theo học rất 
đông. “Tam quốc chí Trương Lỗ truyện” lại nói: “Đạo thái bình ấy, sư 
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cầm gậy chín đốt làm phù chú dạy bệnh nhân cúi đầu lạy hối lỗi, lấy 
phù nước để trị bệnh”. Loại phù chú của đạo gia ấy sở dĩ được quảng 
đai quần chúng tin hành, với "Thiên giáng phù mệnh" đời Tây Hán và 
thuyết “nhân sư tương ứng” cũng có quan hệ mật thiết. “Sử ký” viết: 
“Lập đàn cúng trời, lây hợp phù ứng”. “Hán thư, nhĩ khoan truyện” 
cũng viết “Lập đàn cúng thượng đế, lấy hợp phù ứng”. Chú thích 
viết: “Cảnh tượng trời hiển thi, ban ngày sáng rọi, giáng phù ứng 
xuống lấy đức cao”. Ngoài ra cũng lấy phù nước và cây thuốc chơ 
bệnh nhân nuốt, có hiệu quả tốt. Sau khi phù chú phát sinh, cùng với 
phát triển của đạo giáo mà phát triển. “Hán thư Hoàng Phủ Tùng 
truyện” viết (Trương Giốc) phụng sự đạo Hoàng Lão, nuôi dưỡng đệ 
tử, quỳ bái cúi đầu, nghe nói lấy phù nước để trị bệnh". “Tống thư 
Dương Hân truyện” của Nam Triều Tống Thẩm ước cũng viết: “Tìn 
đạo Hoàng Lão, tay thường nắm cuốn sách, có bệnh không dùng 
thuốc, chỉ uống nước mà thôi”. Có thể thấy từ Đông Hán đến Nam 
Đắc triều, đạo sĩ dùng phù nước trị bệnh đã dần dần phát triển và bám 


rễ trong quần chúng . 


Xuất hiện của phù chú trị bệnh cuối đời Hán như ở trên đã nói 
là phát triển mật thiết của hoạt động cầu tiên và phương thuật mà 
không thể tách rời. Đạo giáo phát sinh lan truyền chủ yếu ở tư tưởng 
thần tiên nội trong nước ta, mà không phải là tư tưởng tôn giáo du 
nhập từ bên ngoài vào, phù chú cũng như vậy. Đạo thuật “Trang từ” 
thời kỳ đâu nói không thực tế, cho nên “Hán Thư. Văn Nghệ văn chí” 
cho rằng: "Ngày nay thánh đi đã xa, đạo thuật thiếu khuyết không 
thực, không thể tìm thấy”. Kỳ thực “đạo thuật” của Lão Trang căn cứ 
chỗ không tìm, để điền lấp vào chỗ trống không, “Hán Thư” đem một 


số phương sĩ y thuật, chiêm bốc, chiêm tỉnh, tướng số xuất hiện của 
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đời Tần điểm qua cho rằng họ chính là người có đạo thuật, “Hán thư, 
kinh phòng truyện” viết “Đạo nhân mới đi, lạnh, nước lũ tai họa tới”. 
Chú thích nói: “Đạo nhân là người có đạo thuật”. Ở đây đem phương 
sĩ gọi là “đạo nhân”, mà luyện đan chế được của phương s1, cũng được 
tr nhiên lý giải là đạo nhân chế. thuốc trị bệnh cho người. Đời Hán 
đạo nhân với đạo sĩ đều chung một khái niệm. Thời Tây Hán có nói 
phương sĩ là đạo nhân (đạo s1) đến Đông Hán phương sĩ trị bệnh cũng 
điễn biến như đạo sĩ trị bênh, thậm chí đạo sĩ cũng lấy phù để trị bệnh. 


Đạo sĩ có những loại nào; theo “Sử học ký” quyển 23 dẫn: 
Tam đồng đao khoa” viết: “Đạo sĩ có năm loại. Một là Thiên chân 
đạo sĩ lưu truyền của Cao Huyền Đế. Hai là Thần tiên đạo sĩ như quy 
ước của Đỗ Xung, Quân Quỹ. Ba là Sơn cư đạo sĩ, như so sánh của 
Hứa Do Sào. Bốn là Xuất gia đạo sĩ như tương đương với '“Tống luận” 
của Bành Thâm. Năm là tại gia đạo sĩ của “Hoàng kinh tiền kiên” 
luận. Người vẽ phù niệm chú chữa bệnh đại khái là đạo sĩ xuất gia, đã 
du nhập hành vi của đạo sĩ địa phương, khả năng cũng có một số đạo 
s1 tại gia vẽ phù niêm chú, chữa bệnh cho người kiếm một ít tiền để 
nuôi sống gia đình. “Sử học ký” quyển 23 dẫn Lục pháp sư viết “Phàm 
đã là đạo sĩ thì lấy đạo đức làm cha, thần minh làm me, thanh tính làm 
thầy, đại hoà làm bạn, đại giới 300, độ tai hoạ khi còn chưa tới, uy 
nghị 2000, lấy hưng phúc tự nhiên ”. Nhưng liệu thực tế có đạo sĩ nào 
thuần khiết được như vậy ? Trung Quốc thời trung cổ nghèo khổ, họ 
chỉ biết liều mạng đi lôi kéo người, lợi dùng bùa bèn, tô vẽ uống nước 
phù của họ, để kiếm tiền may ra mới có thể đuy trì cuộc sống của họ 


độ nhật qua ngày. 


Thuật bùa bèn của đạo sĩ tại thời Nguy Phổ Nam Bắc triều rất 
thịnh hành. {Bắc tế] Nguy Thư chú thích viết: '*Nguy thư, Hiển tổ ký”. 
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Thiên An năm (486) ghi: “Năm Tân Hợi, Hoàng Đế lập đàn tràng, tr 
tay nhận bùa bèn của kinh sư".“Hoàng Đế tự tay nhận bùa bèn, khiến 
cho dân gian theo đó càng phát triển. Nam Bắc triểu đến đời Tống 
càng lưu hành, trước tác bùa bèn của ““Tuỳ tư, kinh tịch chí” cộng lại 
có L7 bộ 103 quyển. “Tuỳ thư, kinh tịch chf” đại khái thuật lại phù 
chú lưu hành thời Hán Nguy Nam Bắc triểu, tổng kết ra có ba điểm 
dưới đây. 


1 - Đời Hán “Sưu tầm sự tích của các nhà lưu hành đời Hán, 
đạo thư viết có 37 nhà, đại thể đều là việc đi tô vẽ Xứ Xung Hư, việc 
phù bèn của Vô thượng thiên quan mà thôi”. 


2 - Thời Nguy Phổ. “Đào Hồng Cảnh ẩn thân ở Cau Dung, 
thích âm dương ngũ hành, tính được trăng gió sao, tu phép tịch cốc 
đạo dẫn, thụ đạo bùa bèn, vốn có ngao du với Vũ Đế Tố. 


3 - Thời Nam Bắc triều “Thời đầu Thái vũ thuỷ quang đem 
dâng hiến sách này. Hoàng Đế sai sứ đem ngọc trắng, gia súc tế lễ ở 
gò cao nghênh tiếp, lại còn với đệ từ ở Đại Đô tây nam lập đàn tràng, 
phái đạo sĩ hơn 120 người dể hiển dương pháp ấy tuyên bố với thiên 
hạ. Thái Vũ Đế thân chỉnh xuống giá nhận bùa bèn, tự cho là đạo 
nghiệp đại thanh, mỗi một hoàng đế lên ngôi đều nhận bùa bèn này, 
lấy đó làm sự tích khắc ở ngôi trời giống các chư tiên mà cúng dàng”. 

Có thể thấy, từ đời Hán chuyền đến Nam Bắc triều, việc các 
đời vua nhận bùa bèn tượng trưng cho mãi phồn vinh phát triển đến 
cực điểm mà sinh ra mê tín. 

Đương thời hễ là người nhập đạo, đều phải tiến hành nghĩ lễ 
tôn giáo truyền thụ đạo bùa, tức là tiếp thụ bùa bèn của đạo gia. Ở 


đây lại còn có quy định rất nghiêm túc. “Tuỳ thư kính tịch chí” còn 
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viết “Người thụ đạo pháp, lần đầu "500O văn bèn” lần sau "Ba động 
bèn”, lần tiếp “Động huyền bèn”, tiếp nữa "Thượng thanh bèn”. Bèn 
đều là tấu thư ghi ít nhiều tên quan thiên tào thuộc công tá sứ, lại có 
các phù, gửi kèm ở trong đó, văn chương kỳ qúai trên đời khó có aI. 
biết. Người nhận trước tiên cần phải trai giới, sau đó ban thưởng một 
kim bồi, cùng với quà ra mắt lấy đó để bái thầy. Thầy nhận quà ra mất 
ấy liền lấy bèn trao cho, sau đó cắt kim bởi ra làm đôi lấy đó làm tín 
ước. Đệ tử được bèn dùng nó để đeo”. Có thể thấy người nhập đạo còn 
cần phải tiêu tiền, đã phải tặng cho thầy một “kim bôi” (đô tế lễ ra 
mắt thây) là tài vật tặng khi ra mắt, còn phải tặng lễ vật cho thầy, thì 
họ mới truyền bùa bèn cho, cuối cùng mới cất một nửa kim bói làm 


vật ước. Tóm lại cần phải tiêu một món tiền kha khá. 


Đời Đường sở dĩ khi phong tục bùa chú lưu hành trong dân 
gian là do người học đạo rất nhiều, có lúc đến hơn nghìn người, người 
tiếp thụ đạo bèn cũng rất rộng rãi. “Thái bình quảng ký” quyển 2 
“Điệp pháp thiện” viết: ở thời Đường Cao Tông “Người tiếp thụ đạo 
bèn ở hái kinh văn võ trong ngoài, nam nữ đệ tử có hơn nghìn người, 
được kim bạch cùng tu đạo quán”. Cũng có con gái tiếp nhận đạo bèn, 
có thể thấy đương thời thuật truyền thụ phù chú trong dân gian nam 
nữ đều bình đẳng như nhau. 
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TIẾT 2 
CÁC LOẠI BÙA BÈN CỦA DẦN GIAN ĐÔN HOÀNG 


Dân gian Đón Hoàng thịnh hành phong tục của vẽ bùa bèn 
của đạo sĩ, mục đích chủ yến của nó là đuổi quỷ tránh tà, hướng tốt 
tránh xấu. Mục đích mỗi người mỗi khác đều không giống nhau, có 
một số người để trị các loại bệnh tật như; trị bệnh đau mát, trị bệnh trẻ 
con khóc đèềm, trị bệnh mụn nhọt, bệnh để khó... có một số để cầu 
mong tốt đẹp, thăng quan phát tài, trăm họ theo các mục đích không 
giống nhau xin đạo sĩ bùu bèn, đạo sĩ để đáp ứng một số những yêu 


cầu không giống nhau đó, mà vẽ các loại bìa bèn đề thể hiện bản lĩnh. 


Đạo sĩ đem các loại phù của mình vẽ ra gọi là phù phép, 
nhưng cũng chính là phép phù mệnh. Phù mệnh có chín, chỉ có chín. 
loại phù phép cũng chi có chín loai phù, nhưng tên gọi chỉ có chín loại 


phù này, chưa chắc đã có thể khái quát được nội dung của nó. 


“Đạo pháp hội nguyên” viết: “Tử vị chân nhân viết: Phù mệnh 
có chín loại, một là Tam quang phù, hai là Chân vũ phù, ba là Thiên 
chính đại thánh phù, bốn là Tam quan thu quỷ phù, năm là Thiết 
phiếm phù, sáu là Cưu ngục phù. bảy là An thai phù, tám là Thúc đẻ 
phù, chín là Chém tà phù, có tất cả các phép hành phù ấy, chín chú 
linh ấy cực nghiệm”. 

“Chín loại phù ở trên ngoài phù an thai và phù thúc đẻ là có 
tính thực dụng ra, còn lại bảy loại phù không phân loại theo tính thực 
dụng. Do đó, từ để mục ấy không thể biết được rốt cục một số phù 


này có tác dụng gì. chúng ta cũng không thể biết được đạo sĩ trong số 
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phù ấy, rốt cục giải quyết cho dân chứng những vấn đề thực tế nào, 
Xem ra, nếu cần nghiền cứu phù cua đạo sĩ, cần dựa theo tình hình 
thực tế phân loại lại. Cho nên đem bùa bèn của Đón Hoàng phân loại 
như sau : 

Loại thứ nhất: Bùa nuốt. Loại bùa này rất hay thấy. Bùa nuốt 


cũng có các cách nuốt. Theo tư 2498 thấy có năm phép nuốt như sau. 


1- Thuận lạnh nuốt. Tức là uống với nước lạnh. 


2- Thuận nóng nuốt. Tức là hòa với nuớc nóng uống để hạ 


gan hoá, phù ấy là: 


3- Thuận thổ nuốt. Tức là người bị chứng nôn mửa, 
đợi sau khi nôn mới có thể nuốt phù. Phù ấy là: 


4- Thuận đi ngoài nuốt. Tức là người có chứng đau bụng đi 


ngoài, đợi đi ngoài xong mới nuốt phù. Phù ấy là: 
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1 


5- Thuận mồ hôi. Tức là có triệu chứng ra mồ hôi 


(bệnh trạng mồi hôi trộm, mồ hôi hư, mồ hôi lạnh) đợi sau khi ra mồ 


hồi mới nuốt phù. 


6 -Phù nuốt nói chung là trước và sau khi nuốt, cần làm một 
số phong tục nghỉ lễ, dưới đây lấy 2 phong tục nghĩ thức đơn giản 
nhất theo tư 2498 phù. Phù ấy là: 


ng = 
(EE: 


Giải thích : “Hai phù với bệnh quý, nuốt nó rồi chắp tay lại, 
quỷ mao xuất ra ở mười đầu ngón tay”. Nghỉ thức này chỉ nuốt phù 
sau đó chắp tay lại mà thôi, cái gọi là nuốt phù “bệnh quỷ” “quỷ mao 
xuất ra ở mười đầu ngón tay”, trên thực tế chỉ là tưởng tượng thuần 
thuý của đạo sĩ để mê hoặc quần chúng không biết mà thỏi. 
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Bọn đạo sĩ thổi phỏng rằng nuốt phù có hiệu quả trị vạn bệnh, 
theo tư 2489 thấy, họ vẽ ra không ít những hình phù loằng ngoằng để 


trị bệnh. Phù vẽ là: 
= 


Chú viết: “Nuốt nó bảy vạn, trị van bệnh, tiêu tán đại cát”. 
“Nuốt nó bảy vạn” xin chớ tin là nuốt bảy vận đạo phù, đạo sĩ nếu viết 
bảy vàn đạo phù thì viết bảy ngày bảy đêm cũng viết chẳng xong, 
chưa tính đến nuốt mấy chục đạo bùa cũng đã giúp ugười ta chết tốt 
rồi. “Bảy vạn là số đại biểu, lấy một đại biểu cho bảy van, "bảy" theo 
âm có nghĩa là “tốt” mà thôi. Đến nỗi thực có thể là “giải vạn bệnh, 
tiêu tán đại cát”, nến như xem cụ thể nội dung thì phần lớn đều chẳng 
có tính thuyết phục, nhưng cũng có phần hợp lý có thể tìn : Như phù 
khó đẻ. 


Theo rrong ““Hộ trach thần lịch quyển" 3358 có một đạo “Phù 


cầu con” cũng thuộc một loại phù nuốt. 
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Loại thứ hai: Phù hộ thân cũng rất hay thường thấy, đương 
nhiên là các loại phù hộ thân đeo người đều không giống nhau. Theo 
như tư 2498 có thể thấy có rất nhiều loại. 


1 - Phù cho mọi người đeo 


Chu viết: “Đeo nó có lợi cho việc quan, tránh việc quan sự, 
trong lòng vui vẻ, giải hung thành cát”. Trăm họ đeo nó, hướng cát 


lánh hung. ích lợi rộng lớn. 


2- Phù cho quan sở đeo 
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lš Ẹ 
zọ 
Chú viết: “Độ hộ thân mệnh ích toán phù”. "“ Độ hộ” là tên 
quan. Theo ““Tân đường thư, bách quan tứ hạ” gọi: “Độ hộ nấm quyền 
các việc, phủ đụ, chỉnh phat, thưởng công, xử phạt, tóm lại nắm các 
việc ở phú”. Có hai loại độ hộ phủ: “Đại độ hộ phủ có một người 
thuộc nhị phẩm, phó đại đô hộ có hai người thuộc tam phẩm, phó đô 


hộ có hai người thuộc hàng tứ phẩm”, "thân mệnh ích toán phù" của 


Đôn Hoàng vẽ ra là để các quan đô hộ đeo. 


3- Phù cho chư tiên hoà thượng đeo. 
} .z 
1 
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Chú viết: “Thần nhân, tăng chủ đeo nó tốt, cơ thể khoe 
mạnh”. “Thần nhàn tức là thần tiên, “Trang Tử tiên giao du” viết: 
“Núi Miềễu Có Xa có thần nhân ở...thần ấy giúp cho vật không vết tật, 
ngũ cốc kết trái theo năm”. “Sơn hải kinh. Đại hoang đông kinh” viết: 
“Có thần nhân tám đầu. măt người thân hồ, có mười đuôi, gọi là thiên 
ngô”, “tảng” là chỉ bơà thượng, đạo sĩ vẽ phù trên cũng để cho hoà 
thượng đeo. 


Trong bá 3358 “Hộ trạch thần lịch quyển” có hai đạo phù: 
Phù chân và phù cổ áo cũng thuộc loại phù hộ thân. 
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Loại thứ 3: Phù nuốt và đeo cùng dùng. Loại phù này cũng 


thường thấy. Trong quyển tư 2498 cũng thây có hai đạo phù. 


Chú viết : “Đuổi tất cả quỷ tà, đại đại thần hiệu, nuốt và đeo 
đều tốt”. Loại phù này còn thấy trong “Phát bệnh thư” có phù của 
“Đoán ngày bị bệnh quỷ pháp” (Xem đọc chương này tiết 6 "phù nuốt 
và phù treo cửa"). “Đeo trên người và nuốt, để trong túi quần hoặc áo, 


hoặc đem phù vẽ lên trên mặt”. 
Loại thứ 4: Phù rửa mắt: Loại phù này rất hiếm thấy, phù này 
là thứ chuyên môn do thầy thuốc trị bệnh mắt vẽ ra. Xem trong quyền 


tư 2489 có hai đạo hình phù giếng nhau. 


ñÀ — ñủ 


Chú viết : “Lấy nước một bát, cho phù này vào trong bát nước, 
có thể trị khỏi tất cả bệnh mắt”. 

Loại thứ 5: Phù bắn: Loại phù này rất hiếm thấy. Phù này là 
chuyên môn đùug cho bình sĩ đánh nhau, cách làm lấy phù đấu lên 


tũi tên. Xem trong quyền tư 2498 có hai đạo phù. 


2Ê J8, 
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Chú viết: "Lấy chỉ ngũ sắc buộc ở trên mũi tên, vẽ phù trên 
đàn tràng”. Loại phù này là dùng dán ở trên thân mũi tên, cho nên 
hình phù rất đơn gián. Sử dụng loại phù này có hai nghi thức phong 
tục; một là dùng chỉ ngĩ sắc buộc phù lên chuồng gia súc; hai là trước 
khi bắn, cần để đạo sĩ lập đàn tế trời, khấn cầu thắng lợi, sau đó thuận 
tay rất nhanh viết một số hình phù mũi tên này. Do hình phù đơn giản 
đương nhiên viết cũng rất nhanh, nhưng viết phù buộc phù cần rất 
nhiều giấy và chỉ, buộc lên mũi tên cũng rất phí công. Có một số trên 
mũi tên còn viết hai chữ “hương đăng. “hương đăng” là một loại đèn 
lưu hành dùng để tế lễ thời trung cổ. “Nam sử. Dự cố kỳ chỉ truyện” 
viết: “Không cần dùng linh diên, chỉ cần lập hương đăng đến tàn là 
được” '“Tống sử, Dữ nhân chí tứ” viết: “Thái miêu Phụng nuôi Khang 
Ngọc, tiến cúng hương đăng, thờ thần chủ”. Trên mũi tên viết hai chữ 
“hương đăng" chính là biểu đạt đã tế lễ qua thần linh, ý là thần linh 
nhất định có thể phù hộ mũi tèn bắn đúng mục tiêu. Người xưa mê tín, 
dùng nó để tăng thêm lòng tìn đánh thắng địch. Đương nhiên đó 
chẳng qua là chủ nghĩa duy tâm thuần thuý mà thời. 


Loại thứ 6: Phù ấn. Loại phù này thấy trong bùa bèn Đôn 
Hoàng rất nhiều. Điển hình nhất là phù ấn đạo giáo, xem “Long triệu 
chân ấn” và ''Long triệu thần ấn” của quyền bá 3811 viết: Tham khảo 
xem “Quy tắc làm phù lập đàn” của tiết bốn, ïn trên trước và sau đàn 
tế thần. Trong phù nuốt cũng có phù ấn, xem "phù khó đẻ” viết ở 
quyển tư 2498, xem tham khảo “Phù khó đẻ và phương thuốc kỳ điệu” 
của tiết 8. Một số phù ấn này có nét rất đặc trưng, ở vương triều phong 
kiến nước tôi chọn dùng hình thức ngọc tỷ là chữ triện (chữ hán cổ 
đại) của nước ta để in. ấn triệu thời cổ đại rất thịnh hành, do đó mà 
ảnh hưởng đến phù ấn của đạo sĩ. 
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Tín đồ Phật giáo cũng chọn dùng hình thức phù ấn phối hợp 
với ngôn ngữ Phật giáo. Trong quyền tư 2498 có phối hợp “Kim cương 
đồng tử” làm chú mà'có “Kim cương đồng từ tuỳ tâm ấn”. Xem hình 
dưới đây. 


a 
=a2 
S)) 


Chú viết: “Kim cương đồng tử tâm ấn, lấy gỗ đàn hương 
trắng, khắc ấn một thốn ba phân để in phù cho bệnh nhân”. Trong phù 
an của Phật giáo cũng khắc chữ “Xương” ý là "thịnh vượng”, chứng tổ 
số phù ấn này là sáng tạo của tín đồ Phật giáo Trung Quốc. Phù ấn vẽ 
ở trên một hình vuông. Xin đọc “Phù chú đầy tính ảo tưởng kỳ dị của 
Phật giáo”, trong tiết 5. Trong đằng sau bá 3835 có đạo phù của Phật 
giáo, cũng có hình dáng vuông, mời đọc “Phật giáo ẩn hình với biến 
hoá phù ấn” của tiết L6 chương này. | 

Điều khiến người ta kỳ lạ là trong ấn của Phật giáo có một số 
phù ấn không phải là hình vuông, có thể gọi bùa bèn lại coi là “phù 
ấn”. Trong “Quan Âm bắt ấn” và “Ngọc Nữ phụng Phật ấn” quyền tư 
2498, lại không phải là phù ấn hình vuông. 


v2 


Ò 


I- Quan Âm bắt ấn 


| 
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Chú viết: “Quan Âm bắt ấn, ấn ở trên người, bệnh tật theo ấn 
mà tiêu tán, nếu là quỷ khí tà mị bắt ấn sẽ khỏi. Nếu có bệnh truyền 
nhiễm lấy ấn chiếu nó sẽ hết. Nếu là đau mắt dùng ấn sẽ công hiệu. 
Nuốt nó đeo nó trên người, Ấn tuỳ tâm raà dùng "Nói thì rất thần kỳ, 
Quan Âm bắt ấn bất kỳ bệnh gì cũng có thể trị bệnh”. Có hai loại 
bệnh : 


Một là bệnh truyền nhiễm mãn tính “Thích danh” viết “bệnh 
chú”, một người chết, một người hồi phục, khí sắc thêm nhuận. 


Hai là “chú”, ý của lời chú trong trung y ngoại khoa là chỉ 
mụn nhọt. Theo cách nói phật giáo, bệnh “chú” đùng Quan Âm bắt ấn 
chiếu vào là khỏi, so với thảo dược của đạo sĩ còn linh nghiệm hơn. 


Chẳng qua cũng chỉ là nói cho thêm phần ly kỳ mà thôi. 


2- Vương nữ phụng Phật Ấn 


+ 


mi 


Chú viết: “Tên nó là Ngọc Nữ phụng Phật ấn”, cũng có tên là 
ấn như ý, công năng của nó giống như trên, tuỳ tâm có thể dùng”. Sở 
dĩ hai đạo phù ấn ở trên xem ra, đem phù bèn chẳng có hình ấn nói 
cứng là phù ân, cho thấy tín đồ Phật giáo đối với khái niệm của phù 
bèn là không rõ ràng. Tín đồ Phật giáo còn chọn đùng hình tượng 
Ngọc Nữ của truyền thống sáng fạo đân gian nước ta, dùng “Ngọc 
Nữ" làm hình tượng, nhưng Ngọc Nữ vốn với Phật giáo chẳng có quan 


hệ gì, mà ở nước tôi truyền thuyết ngọc nữ lại có một lịch sử lưu 
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truyền biến hoá lâu đài từ rất sớm. “Lễ ký tế lưu” viết: '“Trong tự hết, 
ngoài cầu trợ giúp, hôn lễ là vậy", cho nên điển “Quốc quân lấy 
chồng” viết mời chồng của Ngọc Nữ với quả nhân vốn có quan hệ” 
Trong “Lễ ký” điển tích của Tiên Tần, Ngọc Nữ còn là tên gọi của 
một đôi trai gái. Đời Tần “Lã Thị Xuân Thu quý chân” của Lã Bất Vì 
viết: “Phổ huệ công dâm loạn rất thích Ngọc Nữ”. Ngọc Nữ biến 
thành tên gọi người đẹp của thời đó. Nhưng đến “Sở từ” đời Hán Giả 
Nghi “Tích Thệ” ngược lại nói “lấy nhật nguyệt làm mũ đội hề, trở 
Ngọc Nữ sau xe” Có lẽ là nguyên nhân do Hán Vũ Để sừng bái thần 
tiên phương sĩ biến Ngọc Nữ thành nữ thần tiên. Từ đó về sau: (Văn 
truyền trương hoành “Tư huyền phú”) viết: “Chở thái hơa của Ngọc nữ 
hề, triệu Lạc Phổ của Mật Phi". Phố Vương Gia “Đài di ký” viết: “Hồ 
Động Đình có núi nổi trên nước, dưới có nhà vàng tính đến trăm gian, 
là nơi của Ngọc Nữ ở”, '“Thần dị kinh Trung hoang kinh” viết: “Chín 
phù Vương đồng Ngọc Nữ cùng với trời đất nghỉ ngơi”. “Bắc đường 
thư sao” quyển 152 “Thần kinh đị” viết: “Ngọc Nữ với Thiên đế ở 
trong bình, trời thì mĩm cười, nay điện quang là vậy” “Văn uyển anh 
hoa” quyển 178 dẫn Đồ Ngạn Bá 'Tân bạch lộc quán ứng chế thị” 
viết: “Kim đồng nâng thuốc tía, Ngọc Nữ hiến sen xanh”. Các loại ví 
dụ trên giải thích hình tượng Ngọc Nữ là do biến thiên thời gian, cổ 
xưa nước (a tự sáng tác thành, tín đồ Phật giáo đem Ngọc Nữ đưa vào 
trong phù bèn, rõ ràng là Phật giáo mượn văn hoá Trung Quốc để có 
lợi cho việc truyền bá. 

Loại thứ 7: Trạch phù. Loại phù này là dán trong phòng, phát 
hiện thấy trong “'Hộ trạch thần lịch quyển” 3358. Thuộc loại phù này 
có mấy loại như sau . 


1- Trấn trạch bốn góc phù. Đem phù dán ở bốn góc phòng để 
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đuổi tà, hình phù nội dung có các chữ “Bệnh khỏi, thần này trấn trạch 


bốn góc trừ khử trăm quỷ, vạn ác tiêu trừ '“. Phù ấy là: 
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2- Phù trong phòng. Đem phù này dán ở trong phòng, khấn 
cầu bình an cát lợi. Xem hình I ở dưới. 


3- Phù hầm đất. Nơi Tây bắc trong nhà đân nói chung đều có 
hầm đất, phù này dán ở trong hầm cũng chính là phù nhà đất '“Thơ đại 
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nhã miên” viết “khi xưa Công Đàn Phu chưa xây nhà mà đào hố ở" có 


thể chứng minh. Xem ở đưới hình 2. 
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4- Phù cửa và hầm đất. Phù này đo Đào Bản vẽ, đài 9 tác có 
'“Trong nhà có cửa hầm ra vào, dán chữ này lên sẽ tốt”. Xem hình! và 
2. 
Loại thứ 8 : Phù cửa. Loại phù này dán ở cửa ra vào, có mấy 
loại như sau. 
I- Phù dán trên cửa 
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2- Phù dán công. Dán ở trên cổng, dân gian Đón Hoàng cho 
rằng phù này có thể khiến cho vợ chồng yêu nhau. 


“Phát bệnh thư” trong "đoán ngày bị bệnh quỷ pháp" bá 2856 
đó là hình thái kết hợp của phù nước và phù cửa. Xem “phù nước và 
phù treo cửa” trong tiết 6. 


Loại thứ 9: Phù giường, dán ở trên giường, chân giường. 


I- Phù chân giường. Dán phù này ở chân giường được coi là 
giúp phụ nữ sinh đẻ thuận lợi, không bị khó đẻ. Xem hình dưới . 


2- Phù trên giường. Phù này dán ở trên giường sẽ không mơ 
thấy ác mộng. 
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3- Phù đêm. Trên phù có chữ “phù này dán trên đệm đại cát” 
cho nên biết là phù dán trên đệm. 
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[Loại thứ 10: Phù cây,. Đôn Hoàng là sa mạc nên cây cốt rất 
quý, trong quan niềm phổ biến của mọi người, cây là gốc của một nhà, 
cũng là tượng trưng cho một gia đình phổn vĩnh, tiến tới cho rằng sự 


yên vui của một gia đình đều cần dựa vào bống râm cúa thần cây, do 
thần cây phù hỗ. 


I- Phù thần cây. Dán trên cây. 
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Dán phù này, là phần ánh của sùng bái thân cây. Có thê rhây 
VÌ Sa mạc ít cây côi. người Đôn Hoàng đời Đường đản dân đem vây 
cối trong giới tự nhiên xem như nó có sinh mệnh, có ý chí, hơn nữa có 
đói tượng uy lực để sùng bái, Đó là hình thức tỏn giáo nguyên thuy 
của người đời Đường Đồn Hoàng, Đương thời nhận dân Đôn Hoàng 
chưa hình thành được rõ tàng quan niệm của siêu từ nhiền. những đã 
có khuynh hướng đem thần thánh hoá cây cối. Kiểu sùng bái thân cây 
này ở kbu vực đân tóc Lái Hộ Vân Nam nước ta hiện này vẫn tồn ĐI, 
nhưng không phái là hình thức nhù cây mà là hình thức tế cây. Nơi đó 
có một loại típ tuc “Quyết bái quyết mã đố”, ý là “thần rừng”. Mỗi 
một thần đều bao quanh một hàng cây. Cho nên hai cây co và to nhất 
thì cho rằng đó 1+ thần cay để tượng trưng cho thần ở thôn xã. Vào 
năm mới, các nhà đến thần cày đốt bôn đối nến, hai đòi cảm dưới đất, 
bài đôi căm trên cây, hơn nữa lấy súc vật, cơn nước để tê, cầu người 
và giá súc được bình an. Bốn xung quanh thần cây cấm thịì súc Vật và 
chát củi, Dân tộc Lan Bình, Ninh Lãng, Phỏ Mễ Văn Nam, cũng có 
sung bái thần cây. Người Phó Mễ có mót loại tập tục: “Nhật băng 
chân” ý là tế núi. thực tê là tế thân cây. Mỗi một thị tộc chọn một cây 
tùng hoặc cây de gai để tượng trưng cho sơn than của thị tộc có thê 
ban phúc cho dân, khiên cho nhân dân được ấm nọ mà lấy thân cày 
của rừng làm nơi tế lễ, coi như là chỗ bất khả xâm phạm. Miỗi năm tế 
lễ hai lần, thị tộc và thôn xã mỗi dòng họ cúng một lần. Mùa hè tháng 
7 hoặc tháng 12 là các thị tộc tế lễ, "phong sơn” của tháng 4 tháng 5 
và “khai sơn” của tháng § tháng 9 là ngày toàn thỏn cúng tế. ở trên là 
sùng bái thần cây của dân tộc La Hộ và dân tộc Phổ Mê Vân Nam, là 
hình thái điển biến sùng bái thần cây cửa đân gian Đòn Hoàng đời 


sau, đó cũng là hình thức tôn giáo nguyên thuỷ. 
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Loại thứ 11: Phù mộ huyết. Quyên bá 3358 có phù này. Trên 
phù này có chỉ "phù này dân ở huyện trạch bốn góc dại cát lợi”. 
“Huyền trach” ở đời Đuờng là tên gọi của mọ huyệt. Người Đôn 
[oàng sở đi đem nó đạt trong trạch phù, là hơi vì người Đường cho 
ràng froug nhà “trên rất không ru, tâm thân không an” đếu do Két quả 
của người tạ thế ở trong mỏ Bbị quy quay tới, chớ nên phù mộ rrạch dân 
ở bón góc huyện rrach trong quan tai, dới mo đuôi quý xong gia đình 


mới có thể hưng vượng phát đạt, 


“ Tấm thần” Tà đời Tần định ra tế lẽ tám thân. "Sự ký phong 
thiên thư” viết: "Tám thân” một la Thiên chủ, hai là địa chủ, ba là 
bình chủ, (cúng Xế Vưu), bốn là âm chủ, năm là đương chủ, sáu là 


nguyệt chủ, bay là nhật chu, tám là tứ thời chủ. 


Loại thứ I2; Phù treo. Chỉ phù treo trong phòng hoặc trong 
gian sánh đường. Có phù đoạn ngọ đuểi quy, chính là phù đuổi quỷ 
ngày 5 tháng 5 treo trong phòng. Xem đọc ''Phù đoan ngọ đuổi quỷ” 
tiết 9. 


Loại thứ 13: Phù cưỡi mây. Trong “Phù cưỡi mây” bá 3810 
cơ một bộ ba đạo phù cưỡi mây, đạo sĩ đeo nó có thể cưỡi mây lành 
bay lên trời. Xem đọc ''Phù chú cưỡi mây Hay áo mộng mề người của 
đạo sĩ” tiết 10. 


Loại thứ 14: Phù ấn hình. Đạo sĩ đem phù ẩn hình đeo vào 
trong cổ áo, qua một số quá trình phức tạp, khiến cho bản thân tàng 
hình, bất cứ người nào cũng đều không trông thấy họ. Xem đọc (ảo 
mộng kỳ điệu của đạo sĩ tàng hình), (Lam tổ bạch bạc tứ chỉ độn 
pháp) tiết II và (Bạch hạc linh chương chú và từ chỉ lính hợp chú 
quyết) tiết 12. 
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Tóm lại. mười bón loại phù ở trên đã phản ánh khái quát tỉnh 
hình bùa bèn đân gian Đôn Hoàng. Phù chú Đón Hoàng đặc thù chình 
vốn là phong tục ảo tưởng mẻ người mà thôi. Tôi nghì, chúng fa không 
thể chỉ là trách bỏ cái không biết của đạo sĩ dân gian Đôn Hoàng, mà 
nên thấu suốt vỏ áo ngoài của bùa bèn và lời chú, xem thấy ánh sắng 
trí tuệ. ảo tưởng kỳ điêu, phương thuốc kỳ diệu và ảnh hưởng sâu sắc 


rộng lớn của người Xưa. 


Xem đến phù đeo ở trên, cần phải xem một số nghi thức 
phong tục, “Bão phác từ. đăng bộ” viết: “Hễ người vào núi, nên trai 
giới bảy ngày, không bị uê tạp, đeo phù nên núi ra khói cửa, làm phép 
quanh mình năm ba cái”, trong đoạn này nói đến '“Phù lên nút” là một 
loại phù hộ thân, trước khi đeo có nghỉ thức phong tục trai giới bảy 
ngày. 


Đồng thời, tình trạng một đạo phù có hai cách dùng cũng 
thường hay thấy. Như loại thứ ba trong phù Đôn Hoàng là phù mnốt và 
đeo. Trong “Âm trạch thập thư” có một đạo “đông nhạc phù". Phù ấy 
là “Âm trạch thập thư. Luận phù trấn. Ngũ nhạc trần trạch phù” viết: 
Phàm người trong nhà bất an hoặc ác thần tà quỷ tác quái, phù này 
chấn nó đại cát. Hoặc đi đêm đem phù này thì tà ma không đấm lại 
gần” Có thể thấy "Phù đông nhạc” cũng có hai cách dùng. 
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TIẾT 3 
PHÙ CHÚ CÔ XƯA THẤY ĐƯỢC Ở NGÀY NAY 
Phù bèn ở Hạu Hán “Thái bình kinh” sớm đã manh nha, 
nhưng "Thái bình kính” quyển 104 đến 107 còn chỉ nên tên là `'phuc 
văn”, như “trừ hại phục văn”. Phục văn bản thân là một thể chữ hán 


nghệ thuật, thực tế không thể coi là bùa bèn chính thức. 


Trong kho sách của Thổ tấn phiên. phát biện trong thời Nam 
Bắc triều môi đạo chân phẩm của phù chú Tây Vực. Trước kìa chúng 
ta nói đến phù chú, chỉ là nói về phù chú của người xưa truyên thuật, 
đích thực cua phù chú là cái gì thì chẳng ai thông hiểu rõ ràng. Trong 
kho sách Thỏ tấn phiền, ngược lạt đã cho thấy nguyên hình của nó, 
mọi người mới có đủ điều kiên nghiên cứu nó, nhận thức nó mà mở Ta 


hồ lớ bí mật rốt cục là bán thuốc gì. 


Phù chú, từ đời Hán phát sinh đếu nay, tranh thủ tín ngưỡng 
của vô số thiện nam tín nữ, dấy lên một rrào lưu thành tín tin tường 
phù chú, nên nói nó là nó là một loại hiện tượng văn hoá đặc thù của 
Trung Quốc, nó thâm thấu trong lịch sử lâu đời của nước †a và tâm lý 
cua đân gian, bám dễ sầu chắc, khiến cho ta đối với nó không thê xem 
thường. Hiên tượng mê tín của dân gian cần được nhân thức toàn diện, 


mới có thể bóc trần cái vỏ ngoài của nó. 


Trang dưới đảy là nói về chân phẩm của phù cbú Tây Vực. 
Phần trên là hình ấn trong sách từ quyển 2 "Thổ tấn phiên xuất văn 
thư” nhà xuất bản Văn Vật năm 1981. Thông qua chân phẩm này, 
chúng ta có thể phát hiện phù chú (bùa bèn) có phân làm hai bộ phận. 


Bộ phận thứ nhất là Tbùa”, chính là hình đồ có đeo chữ Hoàng vẽ một 
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người tay năm ba chia, Đương nhiên hình nhù không chỉ một loại này, 
mà là các dạng hình phù việt trong sách Đôn Hoàng có thể đem làm 
bàng chứng. Phù không phải là ngôn ngữ đặc thù của tôn giáo cổ đại. 
Người xưa đã từng không tín nó, cho rằng nó chẳng qua là hình vẽ vớ 
văn cua đạo sĩ, cho nên cho nó là “quy họa phù” “Kim nguyên hiếu 
vấn” ''Luận thi tam thập đầu” viết: “Sách thực chẳng lọt mắt người đời 
nay, đời sau theo dụng quỷ hình phù” (xem “Di sơn tập”) đời Thanh. 
Triệu Dực “Vương thân hạ đệ” thơ viết: “nhấc cân câu ta than cá 
duyên lớn, thất bại chê người quý đạo phù” xem “Âu bắc thi sao” có 
thể thấy các triểu đại Nguyễn, Minh, Thanh, đã đem một số các chữ 
thảo loằng ngoằng gọi là "quý hợa phù”, trên thực tế quý họa phù là 
bắt đầu từ đạo sĩ tự bia ra để vẽ phù, ai mà biết được trong đao phù ấy 
ý nghi là gái gì. 
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Phần thứ hai là “chú”, tức là lời chú. Toàn văn của chú là: 


Trước thân Thiên Đế } giết chêt trăm quy, chém rồi sau bọn 


quý sợ chẳng dám lại gần, hộ lệnh đạt(?) gấp gấp như luật lệnh. 
Đoạn nguyên văn bị cắt, có thể cho rằng như san: 


Thứ nhất: Tĩnh chât của cân chú này, giống như chú hộ thàn, 
Vì trước có “phù này về trên giấy vàng. chữ viết đều dùng chu sa”, xin 
chú ý dùng chu sa cho phù này, lấy chu thư vẽ chú phần lớn là làm 
phủ hộ thân. Đường Vương Kiến “Ẩn giả cư” thơ viết: "chu sa hộ thần 
chú, lấy nước và dao để đuổi tà”. Cho nên đạo sĩ khi truyên thụ chú hộ 
thân phù chơ bạn còn dùng mm phun nước trước mắt bạn, cùng với 
nghỉ thức múa dao lung tung. Cho nên truyền thụ phù chú có đủ tính 


dân tộc rất cao. 


Thứ hai, niên đại của đạo phù này. Đạo phù chân phẩm này có 
ở trong mộ À- tr- tháp- na số 303, nhần mộ có ghi năm Cao Xương 
Hoà Bình Nguyên (551) Triệu Kim Đạt mộ, cho biết phù này là vật di 
sản lưu lại của Nam triều Lương Đại Ngọc năm thứ hai. Đây là chân 


phẩm phù chú sớm nhất mà chúng ta còn thấy được ở ngày nay. 


Thứ ba, tín ngưỡng của đao nhù này. Tín ngưỡng của “Thần 
thiên đế” là tôn giáo nguyên thuỷ của nước ta, có thể chưa chịu ảnh 
hưởng của đạo Phật, bởi vì quan niệm Thiên Đế là quan niệm thần 
thoại có từ rẤt sớm của đân gian nước ta. “Thư Dung phong quân tử 
giai lão" viết: “Hốt nhiên mà có trời, hốt nhiên mà có thượng để” 
(Mao truyện) viết: “Tôn quý như trời, vi diệu như thượng đế”. Tiêm 
viết: “đế có năm đế” “Chính nghĩa” viết : “Thiên đế danh tuy khác mà 
một thể... năm đế gọi là đế cha năm tính” (xem “Thập tam kinh chú 


sơ. Mao thị chính nghĩa”). Quan niệm Thiên đế của dân gian cổ xưa là 
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nìột quan miện tú hội của mớt quyền lực tấp thể thiên thân, về sau tuỳ 
theo biến thiên của thời đại và bó lạc, khiến cho tập hợp năm tính 


thành một thé. biên thành một Thiên Đẻ 


{- "Chiến Quốc sách, Sở đệ nhất” viết: “Thiên để khiến ta 
tưởng thành trong trăm loài thú, nay con ăn trị là nghịch với mênh của 


Thiện để.” 


2- “Chiên Quốc sách sở đẻ nhị” viết: "người tục khó thây 


được quỷ, quần vương khó được thấy được Thiên để”. 


3- "Tuân Từ, chính luạn” viết: "ở như đại thần, động như 
Thiên đe”, Ở đầy chỉ Thiên để có môi quyên lực cao VÔ thượng. Tóm 
lại, đạo phù chú chính phẩm Tây Vực này đã xác định được là sản vật 
cua hẻ phong tuc mê tín. Nó đòi với tâm lý nhâu dân đời xưa có một 
tác dụng uy chấn, có thể nói là mội loại thuốc chân tĩnh với ma tuý 
đối với chứng kinh sợ ma quy. Nhưng không đu tính thực dụng có ích 
cho nhân dân, bót vì iiễ là thuộc phù chú, đều là kết tỉnh của ngu muội 


và vỏ tri thức. 
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TIẾT 4 
QUY TẮC CỦA LẬP ĐÀN LÀM PHÙ CHÚ. 


Từ phương diện tông thể lai xem, trước khí đao sĩ vẽ phù chú 
làm pháp, đều cần lập đan hành tế lễ, gọi là “nghi thức tống đàn”. 
Tóm lại. viết tổng phù chú trong nghỉ thức tổng đần viết ra các tên 


thần, biểu thị tín ngưỡng thần linh của các đạo sĩ. 


E 


Bức hình “Nghi thức tổng đàn” này treo ở giữa đàn. Các đao sĩ 


cần lập đàn, trước tiên cần làm ấn của Thiền đế. Bơi vì '“ngọc tỷ tượng 
trưng cho quyền lực tối cao của thời phong kiến”. Một ấn gọi là *Long 
triệu chân ấn”, một ấn gọi là “Long triệu thần ấn”. 

Hai ấn này đều khắc ở trước và sau đần. 
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Bá 3811 ghi nghĩ thức cách dùng phù ấn: "Phù này dùng gỗ 
cây Lẻ để khâu, đen gỗ dựng thành đàn sau bảy ngày rồi mới chọn 
ngày khác, dùng chu xa bôi lên. trước và sau đều dùng ân này. Cần 
thận không cho phu nữ và chím thú nhìn thấy làm bẩu, nên cực kỳ bí 
mật". Nền chú ÿ là không đe phụ nữ nhìn thấy và các loại chim chóc 
gia cầm, có thể thấy các đạo s1 rât coi thường phụ nữ, duy trì chế độ 
tôn giáo phong kiến áp bức và khinh rẻ đối với phu nữ. Đời Đường là 
thời địa vị phụ nữ tương đối đuợc đề cao, nhưng các đạo sĩ có thái độ 
đối với phụ nữ còn rât bảo thu. nên kv phụ nữ là đặc trưng rất quan 


trọng của đạo xĩ khi thí hành vụ thuật. 


Ân trấn Long (bí 3811) 
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Ấn thân trấn Long (ba 3811) 


Khi đạo sĩ lập đàn, trên nghĩ thức tổng đãa có tế lẻ phúc thần. 


Thứ nhất, thể địa. Lễ thần thổ địa là phong tục tín ngưỡng đần 
gian Đón Hoàng, Trong bá 2005 “5a châu đô đóc phù đồ kinh” viết: 
"Thần thổ địa : Cách Châu Nam một dam bến phải lập nhà thần chủ, 
trong mỘ có tai ương, bất an, cần phai cũng lễ, không biết khởi ở giờ 
nào”. Tế thố địa thần bắt đầu vào khoảng đời Hán `'Luận hoành, cơ 
nhật” viết: "Như thần thổ địa, không theo ý cua người, thường hay 
quây nhiều thì tuy chọn ngày liện có ích gì ?”. Nguy Phố Nam Bắc 
triều từ trước đến nay có truyện thuyết "Sưu thần ký” quyển Š viêt; 
"Tưởng Tủ Văn người Quảng Lăng, cuối đời Hấn làm Miạt lăng uý, 
đuổi kẻ trộm đến chân núi Trung Lãng, bị giặc đâm bị thương ở trán 
mà chết. Đến đời đầu Ngõ tiên chu. lại viết: Ta đang là thần thổ địa, 
lầm phúc cho hạ đân, ngươi có thể tuyên cáo với trăm họ vì ta mà 


cúng lễ, nếu không ngươi có lỗi lớn”, thế là sa sứ giả phong cho Từ 
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Văn làm Trung đo hầu” 'Có tiêu thuyết điều trầm” với `" mình lúc” 
viết: ” huyện Bá khâu có một vụ sử tên là Thư Lễ. năm Tân Vĩnh 
Xương bị bệnh chet, thần thổ dựa đưa tiễn đến núi Thái Sơn”. Đời 
Minh Thanh đen: xã thần và thân thô địa gợi chúng vớt nhau. Thánh 
Địch [lao “Thông túc biên” quyển 19 đần "Hiệu kinh vĩ” viết: "Xã ấy, 
là thần thờ địa. thổ địa rộng không thế cúng tè hết, cho nên phong thổ 
làm xã để báo công, “Trọng tu vì thư tập thành” quyền Š dẫn: *Iieu 


kinh thu thân khế” viết: TXã ấy là thần thổ địa, có the sinh nạũ cốc” 


Thứ hai. Thành Hoàng. Tế thân Thành lI[oàng cũng là phong 
tục tín ngưỡng dân gian Đôn Hoàng. Đạo Quang "Đón Hioàng huyền 
vhí” có ghi : “Ngày tháng 3 thanh mình, Thân Hoang la khỏi thành. 
lên đần điển kịch hiển sinh” "Tháng 7 tiết trung nguyên, Thần Hoàng 
đến đàn hiển sinh. không điển kịch” — “Thắng 1Ô đồng, Thần Hoàng 
ra thành đên trước đần lễ”. Có thể thây tế thân Thành Hoàng ở Đôn 
Hoàng có guôn gốc ảnh hưởng rộng lớn đã có từ lầu đời. Tìn ngưỡng 
thần Thanh Hoàng được ghỉ chép rất sớm từ thời Nam Bạc triểu "Bắc 
tế thư. mộ dung nghiêm truyện” việt: "Trong thành có lệ tế thân, tục 
gọi là thần Thành Hoàng, quan đân đêu cầu khấn. sẽ thuân với lồng 
quần sĩ tướng soái mà xin được ngảm báo hộ. "Tuy thư. ngũ hành chí” 
viết: "LuøngVũ Đế Vương ký cúng tế thần Thành Hoàng. đem giết 
trâu có rắn đỏ quấn quanh mõm trâu”, đến đời Đường tế lễ thần Thành 
Hoàng rất thính hành, sách vỡ có gh1 chép lại rất nhiều. 

I- Lý Bạch TNgạc châu thích vị công đực chính bìa” ghí: 
“Lữa lớn cháy tường thành, sương phu kín sóng, Công Kháng ra sắc 
cho Thành Hoàng viết: "Nếu như bạn ngày mưa Không ngưng. ta chặt 


cầu gõ đốt Thành Tư, nên theo ứng như vậy.” 
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2- "Quảng dị ký": "Năm khai nguyên ở Hoạt Châu, thích sử 

Vĩ Tú Trang đên thành lâu. chợt thầy một người cao ba thước, mắc áo 
tím đỏi mũ đến yết kiến, đó là thân thành hoàng” Œ'Cõ kim đô thư tập 


thành. Thần di điển” đản). 


3- Trương Nghieu “Hoa chàu thành hoàng thần tân miếu ký” 
"Đường Chiêu Tòng Càn Ninh năm thứ ba, Hàn Kiến mời Chiểu 
Tông đi Hoa Chân muốn ám sát ngà Khi vào phòng có thần nhân 
nói: "Ngươi bày ra những điều này...là Thành Hoàng Hoa Châu” “Đôn 


kim thách tốt biến”. 


4- Báo ứng luc : `Đơi Đường ở Hồng Châu có Tư Mã Vương 
Giản Dịch thường mắc bệnh kỳ lạ, trong bụng có dị vật rất to theo klứ 
lên xuống chèn ép các tang phú, đã lâu ngày dày tháng. Một sớm khối 
ay đưa lèn tầm khièên cho bài tỉnh, Khí đó chợt mộng thấy quy sử. tự 
xưng là Định Ảnh, tay cầm lĩ phủ nói ' “phụng lễênh thần Thành 


Hoàng đèn mời tìm Vương Giản Dịch” 


Thứ bà : Đán tướng Chú Tước. Chú Tước vốn là tên gọt của 7 
vì sao phương nam, "Tam phụ hoàng đồ” quyển 3 "Hắn Cung” việt: 
“Thanh Long, Bạch Hồ, Chú Tước, Huyền Vũ là tứ lĩnh cua trời, ở 
chính giữa bến phương. xây dưng cung điện nên theo phép ây” 
Không những hoàng đế theo phép ây xây cung điện, mà các đạo sĩ khi 
lầm phù cũng đem các sao biến thành thân đề tế lễ, gọi là 'Chu Tước 
đại tướng” 

Thứ tư: Huyền Vũ đại tướng. Huyền Vũ vốn là tên sao phương 
bắc, “Sư ký, Thiên quan thư” việt: “Bắc cung Huyền Vũ, không thực”. 
Dân giản thời Tiên Tần đem nó biên thành thần, "Mộng điển viên du” 


viết: " Triệu Huyền Vũ mã chạy” (Vương Đạt chú viết. Huyền Vũ là 
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tên thần phương Bắc). Chú giái thêm của Hỏng Hung Töỏ hình tượng 
hoá nói: “Huyền Vũ gọi là Quy Xà ở phương bắc cho nên viết Huyền, 
thân có vậy cho nên gọi Vũ". Đời Đường còn có truyền thuyết của 
thần Huyền Vũ là Quy Xã. '"Táv đương tập mở. Tục tâp” quyên 3 viết: 
“Chu đao sĩ năm Thái Bình thứ 8 thường đi chơi đến núi Lư Sơn, thây 
một con năng xà phút biến thành con rùa. hỏi người ở núi, họ gọi nó 
là Huyền Vũ", Chức năng của đại tướng Huyền Vũ là chủ làm mưa 
gió. Trong Tu vĩ thư tập thành” quyển 6 “Hà đo để lãm hy” viết: 
"Phương bắc là nơi sinh Huyền Vũ, tên vưa là Chuyến Húc, thân ấy 
Huyện Minh, phương bắc là nhà của thần ấy. thực bất đầu ở suo Đấu, 
trân ở phương bắc, chủ về gió mưa". Thời Tống Chân Tỏng đem 
Huyền Vũ sửa thành Chân Vũ. "Vân lộc mạn sao” quyển Ø viết: "để 


tránh huý thánh tổ mà sửa thành Chân Vũ". 


Thứ 5: Hắc sát đại tướng. Còn gọi "Hắc sát tướng quân” với 
Huyền Vũ, Thiên bỏng là đại tướng của trời '“Sụự vật ký nguyên” 
quyển 2 dẫn Dương Ứt (Đàm Uyến) viết: "Ở Khai Bảo có thân piáng 
ở núi Chung Nam”. Tiên sĩ Trương Thú Chân tự nói: “Ta là thân của 
trời. goi là Hác sát đại tướng. với Chân Vũ. Thiêu bồng liệt vào đại 
tướng cua trời”. Có thể thấy đời Đường gợi là “Hac sát đại tướng”, đời 
Tống gợi là '“Hác sát tướng quản” sau lại diễn hoá làm hung thần. 
“Thuy hư truyện” hồi 37 có thơ việt: "Mới rời Hắc sát hung thần khó, 


lại gập Tang môn Bạch Hỗ tai”, 


Thứ 6: Phương đồng Thanh Đế, gọi tất là Thanh Để, Tên là 
Thiên đế, thần của phương đồng, thời Chiến Quốc có cúng tế nó. cho 
nên “Sự ký. Phong thiển thư” viết: *Phụng Tuyên Công làm Trù mật ở 
VỊ Nam. cúng thần Thanh Để. “Thượng Thủ vì. Hình đúc phóng” 


nói phương đóng là mùa xuân. Thanh Vũ còn gọi là thần xuân (xem 
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"Cố ví thư). Nó ở giữa cũng xuân “Sở điển, Í_y tao” viết: ` Tạ chơi ở 
cũng xuân hể” Vương Dật chủ rhích: "Cung xuân là phương đông hợp 
với Thanh Long, có thần Câu Mang phù hộ ho, cho nên "Hán thư. Tư 
Mã Tương Như tuyên” viết: “Khiên cho Câu Mang làm tướng hế”, 
Trương áp chủ thích: “Câu Mang là thân phương đông báo hộ Thanh 
Để”. 


Thú 7: Phương nam Xích Đế, soi tắt là Xích Đe. là một trong 
Š thiên đê. thân của phương nam, "Sử ký. Thiên quản thư” viết : "Xích 
Đẻ hành dức”. Chính nghĩa viết: “Xích Để là để của phương nam 
sương khói đỏ bóc”. Đời Hán cho râng nó chính là Viêm Để. “Hoài 
nam Tử thời tặc huấn” viết: "Cực cua phương năm, từ ngoài Bắc Hộ 
Tôn là nước cua vưa Chuvena Húc... ”. Cao Tú chú thích: “Xích Đế lã 
Viêm Đế con của Thiếu Điểm hiệu là Thần Nông. là để của hơa đức 


phương nam `. 


Thư 8: Phương Tây Bạch Để, là mội trong 5 đề, gọi tất là Bạch 
Đế thần cua phương tây. “Chú Vé, thiên quan” “cúng năm thần sở 
viết: "Nam đê ây...Bạch Đế phương tây”, “Sơn háai kinh> thì cho rằng 
nó là Thiếu Hạo, “Sen hai kinh. Tây thứ tam kinh” viết: “ Nui Trường, 
Lưu là nơi thần Bạch Đế Thiếu Hao ở. “Ngọc hầm sơn phòng tập phu 
thư” tập “Xuân thu vĩ nguyên mệnh bao” viết : “Khi thời Hoàng Đế 
có sao lớn như cầu vồng rơi xuống Hoa Chừ, thiếu nữ mộng thấy cảm 
mà sinh ra Bạch Đề”. Đời Tống đều chú thích: “Chu Tuyên là Thiếu 
Hạo". 

Thứ 9 : Phương bắc Hắc Đế gọt tất là Hắc Đế là một trong 
năm đế, thần của phuơng bác. “Sử ký, Thiên quan thư” viết: “Hác đê 
hành đức, động của cửa trời”. “Chính nghĩa” viết: “Hắc đế là đề của 
phương bắc, đế của Diệp Quang Kỷ. Mùa đồng vạn vật bế tàng, là 
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động, là đóng mớ vậy”. “Chu Lễ. Xuân cung. Thiếu Tông Bá” viết: 
'“Triệu năm đế ở Tứ Giao” Hán Trinh Huyền chú viết: “Năm đế...Hắc 
nhật Diệp Quang Kỷ. Vua Chuyên Húc ăn vậy”. Đời Hán nói nó là 
Chuyên Húc, Hán Vương phù ““Tiều phu luận. Ngũ đức chỉ” viết: “Hắc 
Đế là Chuyên Húc, hiệu là Cao Dương, cồn gọi là Công Cung..””. 


Tỏm lại từ đạo sĩ lập đàn tế lễ cúng thần có thể thấy không có 
dáng dấp của tỏön giáo nước ngoài, nó với văn hoá bản địa của nước ta 
có quan hệ rất sâu sắc. Trong nghi thức tổng đàn còn có ''người truyền 
pháp”, cái gọi "truyền pháp” là chỉ phán độ thế của đạo giáo truyền 
thụ chơ đệ tử nên gọi là truyền pháp. Vị sư truyền pháp cho đệ tử này, 
chính là người truyền pháp chứ không phải là thần. 
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TIẾT 5 
PHÙ HỘ THÂN ĐÔN HOÀNG VỚI ĐOÁN NĂM 
LẬP PHÁP. HỘ THÂN PHÙ CHÚ 


Chính phẩm phù chú của đời Đường phát hiện trong các cuốn 
sách cua Đôn Hoàng, do các điều mục của nó quá nhiều, khiến cho 
chúng ta thấy trong nói dung rộng rãi đó càng thấy được điện mạo 
của phù chú, xem xét được động cơ sáng tác phù chú. Bá 2856 ''Phát 
bệnh phù” thực tế chính là người đời Đường Đôn Hoàng dùng phù chú 
hôn hợp lại để chữa bệnh. Viết một đạo phù phiá sau có ghi “Cảm 
Thồng năm thứ 3 nhâm nñgọợ tháng 5 viết “Phát bệnh phù>”, “Cảm 
Thông” là niên hiệu đời Đường, năm thứ ba là công nguyên năm 862, 


cho nên biết nhù chú này là chính phẩm của đời Đường. 


Xem một số phù chính phẩm Đôn Hoàng, "ngũ hoa bát môn” 
có thẻ gợi là “trăm hoa đua nó`. Xem nội dung lời chú của nó thuộc 
loại “hộ thân phù”. Trước khi đeo "phù hộ thản”, còn có phong tuc cử 
hành nghỉ lẻ trước dàn tổng phù hộ thàn, và quy định phong tục làm 


đàn hành pháp, sau đó mới có thể tự mình đeo phù. 


Các đạo sĩ còn thêu đệt rất nhiều ảo mộng, dưới đây là một 
loại phù hộ thâu thú vị. Đó là một bộ quỷ hoa pnù rất cổ quái, có phù 


không chú, thuộc một loại của tổng phù thức. Xin xem ở trang trên. 
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(C bá 5811) 
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Chú ý “Thiên bỏng đại nguyén soái” này, nó không phải là 
Trư Bát Giới trong '“Tây Du Ký”. Thử nghĩ xem Thiên bỏng nguyên 
soái trong phù chủ đạo sĩ có mức độ ảnh hưởng đối với hậu thẻ lớn thẻ 
nào, mà đến đời Minh nó bỗng nhiên chuyển hóa thành một hình 
tượng văn học khiên người ta khó quên. Nhưng tóm lại, nghi thức phù 
hộ thân thực không phải đơn giản như vây, nó còn có cả “nghi thức 


tổng đàn” nhưng thực ra cũng là “quỷ họa phù”. Xem hình dưới. 
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Trước khi đấn phù hộ thân, cần lâm phép "hành đàn”, trước 


mặt đần tràng cũng cân phai vẽ hình. 
Phù chú hó thàn của suy năm lập pháp. 


Suy năm lập pháp của phù chú hộ thân có 12 đạo, theo thứ tự 
của l2 địa chí mà xếp ra, tức là Tý, Sửu, Dần. Mão, Thìn, Ty. Ngọ, 
Mùi. Thân, Dậu, Tuất, Hợi, nhưng phù có 24 bức, cho nên mỗi đạo 
chú ngữ có một đến hai đạo phù. Tính chất của phù chú là “chú hộ 
thân”, đo trên mỗi một đạo phù đều có một chữ “tường” (đeo nhù này 
cát tường). Dưới đây là toàn văn của 12 đạo nhù chú suy năm lập pháp 


của Đôn Hoàng, cả phù lẫn chú là : 


Năm tý: Người ky tháng l1 và tháng 5, đeo phù này cát tường. 
Năm tý vào nửa đêm tháng II và giờ ngọ tháng 5 có người sắc đen 
đến giúp, nếungày giờ đó bị bệnh sẽ thập tử nhấtsinh, ngoài ngày giờ 
đó thì không chết, người bệnh sẽ tốt hơn. Đau đầu buồn nôn, thức ân 
khóng xuông đại trường. xương sườn đau ....ˆ có lúc buồn nôn. 
Quân từ viết: Người gặp mệnh ngày này, sinh tử _ _. ngày này là 
ngày đạt thần ấn uống không xem bệnh, từ nam bặc nhân vì ăn uống 
mà không chết. Tý ấy là thần trời lưỡi dài, nữ chủ sinh người. cho niên 


biết nếu không chết bệnh sẽ khỏi, ky ngày tý ngo tháng 5 tháng I0. 


Năm sưu. Người ky tháng 6 tháng 12, đeo phù này đại cát. 
Năm sửn có người sắc xanh giúp đỡ, ngày 5 tháng I2, ngầy mùi tháng 
6, nếu ngày giờ đó có bệnh sẽ thập từ nhất sinh, ngoài ngày giờ đó ra 
thì không chết. Người bênh đau đớn, đầu đau, tàm bụng đầy chướng, 
đại tiểu trường với xương sườn đau, khí có lúc nóng lúc lạnh, có khi 


ăn uống không tiêu, cổ họng đau. Mệnh này xấu. ky 5 ngày mùi. 
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Năm dần, ky tháng I thẳng 7, đeo phù này đại cát. Năm dàn 
có người sác xanh ngày đản tháng l, ngày thân tháng 7 lai giúp đỡ. 
nên giờ ây bị bénh sẽ chết, ngơài ngày giờ ấy không chết, người bệnh 
đau đầu. yết hầu đau, tâm bung đầy, chân tay buổn bức, ân không 
được hay nỏn mứa, nên cúng thân cây trên núi. Nhà có tỉnh chuột. có 


chuyện cãi cọ, nên cúng giải gấp. Ky tháng I, tháng 7 ngày dần thân. 


Năm mão, ky ngày 8 tháng 2, đeo phù này tồi. Có người sắc 
xanh ngày mão tháng 2, ngày dậu tháng §. Nếu mắc bệnh vào ngày 
này thì mười phân chết chín phần sống, không vào ngày này thì khóng 
chết, nhưng người bệnh khó khỏi, hay đau đầu, bụng đây. không ăn 
được, đó là do tại táo quân nhà vợ. Nhà có quái, trăng thú bay vào nhà 
làm loạn, phạm vào chúa công phương đông và thân cây ngoài cưa, 


bệnh tật nhưng không chết. Que này giải nó tốt, ky ngày mão, đậu 


tháng §. TC 
gaÐ 
ö 
onø p— 
= 3t 
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Nam thìn, có uguời säc vàng giúp. deo phù này tốt Ey ngày 
thìn tuất tháng 3 thang 5, nếu ngày giờ ày bị bệnh sẽ thập tử nhất sinh, 
không phải ngày giờ ấy thì không chẻt, khó chịu đau đâu. bụng đưới 
trướng đầy. limg eo đau, chân tay rã rời. cơ thể nhiệt. nam cũng chẳng 
an, Trong móng điền đáo, ăn uông Không được, sui seo ở thần cây, nó 
là ở mệnh nhất bố vợ, do quy là lính chết Không ai cúng tẻ từ nhía phía 
động nam đến quây nhiều. công việc không thuận, người hay mât hôn, 
bệnh tt phía tây lại, mới kéu lá quái. không chết giải nó được là tót, 


Kv ngày thìn tuất tháng 3 thắng 5. 


1 HH) 
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Năm ty ky tháng 4 tháng TÔ, đeo phù này vào đại cát, có 
người sắc đỏ lại giúp, ky ngày ty tháng 4, ngày hợi tháng 1. nêu ngày 
giờ đó bị bệnh sẽ thập từ nhất sinh. không phái ngày đó không chết, 
chan fav đau mỏi, sui sẻo ở thổ công và táo quản, không tt cho bố vợ, 
gà chó làm quái, ngày 5, 6 không tốt, người bị bệnh khóng chết Ky 


ngày Ð; hợi tháng 4 tháng 10. 


Nâm ngọ, ky tháng 5 tháng lJ. nêu đeo phù này tốt, sẽ có 
người sắc đỏ lại giúp. ky pgày Š tháng Š, ngày ty hợi tháng 1l, nếu 
ngày giờ ấy bị bệnh sẽ thập tư nhất sinh, không phải ngày giờ âv 


không chết. người bị bênh khó chị, đâu đau, chân f:y sông lưng đau, 
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cổ họng khô rát tác hàn tác nhiệt, nôn khan an không được, sui sẻo ở 
thổ công táo quân, thiên thần không tốt băc quân có lời. Quý ở nhà bố 


vợ đo chuột làm quái. Ky ngày tý ngọ tháng 5 tháng l1. 


Nãm mùi. ky tháng 6 tháng 12 nêu đeo phù này tốt có người 
sắc vàng giúp, ky ngày mùi, sửu tháng 6 ngày 5 tháng 12, nếu ngày 
giờ ấy bị bệnh thì thập tử nhất sinh, không phải ngày giờ ấy thì Không 
chết, người bị bênh đau mỏi, đầu đau chân tay eo lưng cổ họng không 
có lợi. tác hàn tác nhiệt, nôn khan. ãn nöng không được, sui sẻo ở thê 
công táo quân, thiên thần không lợi bắc quân có lời. quy ở nhà bố vợ, 
SUI sẻƠ ở nơi mộ. thiên thần không lợi. góc tây nam chúa cóng làm 
quy bình. có quỷ bị căn chết không tay, quỷ bị chết đuối, giải nó đi thì 
tỐt. 


Năm thân, đeo phù này đại cát có người sắc trắng giúp, ngày 
thân tháng 7 ngày dần tháng I. ngày giờ ấy bị bệnh, thập tử nhất -1h.. 
ngoài ngày giờ ấy ra thì khóng chết, bệnh khổ đau đầu, tâm Lung 
trướng đầy, tứ chỉ không cử động, ăn uống không được, sui sẻo ở bác 
quân, chúa công thổ thần, thần công ,táo quân, nhà bố vợ có từ 6x. 


khách tử quỷ, ky ugày dần tháng Í tháng 7. 
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Nam đậu, đeo phù này tỐt có người sắc trăng giúp, ngày mão 
tháng 2 ngày dậu thủng 8 nèu ngày giờ ây bị bệnh thì thập tư nhâi 
nh. ngoài ngày giờ Ay sẽ không chết, ngươi bị bệnh đau đơn, đầu đau 
như có đùi đâm. tàm gấp, hai bên sườn đau, nôn khán, ăn uống không 
được chàn tay phiền muộn. su] sẻo ở thiên thần nhấ bố vợ từ ngoài lại, 
phương bác có người làm kinh động trach thần, do quy không có cúng 
tế. quy chét ngục, khiến người hồn phách phân tín gui đi thì tốt. Ky 


tháng ngày 8 nuày mão dậu. 
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Năm tuât đeo phù này đái cút có người sắc Vàng giúp. ngày 


2x 


tuất tháng 9, ngày thìn thang 3. nêu ngày giờ ấy bị bệnh thì thập từ 
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nhất sinh, không phải ngày ấy sẽ không chết, người bị bệnh tài mất 
tổn đau, yết hầu không thông, nôn khan không ăn được, tâm bung 
trướng đầy thân thể suy nhược không ngủ được, sui sẻo ở chúa công 
thiên thần tình nhà bố vợ có quỷ chết không tang, quỷ đàn bà, người 


bệnh giải đi thì tốt.Ky ngày Ø ngày thìn tuất tháng 3. 


Năm hợi, đeo phù này đại cát có người sắc đen vào tháng 4 lại 
giúp, ky tháng 1Ö ngày hợi, nếu ngày giờ này bị bệnh sẽ thập tư nhất 
sinh, không phải ngày giờ này không chết, người bệnh khó chịu. đầu 
đau, ngực sườn trướng đầy, chân tay Tức môi, tứ chỉ tê đại, tầm bụng 


nhiệt buồn, sui séẻo ở tây bắc, giải đi thì tốt. Ky tháng 4 tháng I0. 
kg 2e 
2® rổ 


< ba 


Tổng cộng lại có 20 đạo phù hộ thân, phần lớn đều có chữ 
tượng Trưng, xem ra có một số là “Vĩ xương quý nhật”, có một số là 
“đạo xương quỷ nhật” đẻu có ý nghĩa là tốt. 'ˆVĩ xương" tức là chuyển 
nguy thành an, cuối cùng được tốt, "Quỷ nhật” là ngày quý làm sui 


sẻo, tuy nhiên đã làm “Vũ xương” rồi áp chế “Quỷ nhật” thì sẽ tốt. 
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“Đáo xương” cũng như vậy, tất cả đạo pháp đều tốt đẹp thịnh vượng, 
quý cũng không thể đến làm sui sẻo. Phù có khi chỉ viết hai chữ "Vĩ 
quy” lại đại biểu “Vĩ xương, quý nhật” hoặc là “hộ” đại biểu cho chữ 
Vì. 


Từ 12 đạo chú hộ mệnh lại xem thì cau chữ thay nhau lặp lai. 
chỏ giống nhau rất nhiều, nội dung hình thức cũng giống nhau. “Bát 
có” là mội loại chú hộ thân, sáng tác nó đều từ một số trị thức tương 
đối nghèo nàn, trình độ chữ nghĩa kém chứ khóng phải là tay đạo sĩ 
cao mình. do đó chất văn hoá trong vấn phù tương đối ít. 

Do bởi viết ra là lấy L2 địa chỉ suy Ì năm có l2 tháng nào là 
xấu. hoặc tháng nào là tốt, tức là mỗi một địa chỉ quản 2 tháng. như 


thế (2 địa chỉ đã phân làm 6 tỏ để tiến hành suy đoán. 


Tỷ ngọ | Sửu mùi | Dần thân | Mão dâu | Thìn tuất| Ty hơi 
“an 


Tháng II | Tháng 6| Tháng l | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 
Tháng 5 | Tháng 12| Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Thắng 10 


Thứ tự tính năm âm lịch cửa nước ta là lấy thiên can phén với 
địa chỉ đề ghỉ năm, nhưng Đôn Hoàng “Phát bệnh thư” thì chỉ lây địa 
chỉ làm tiêu chí ghi năm. Lấy đó để suy luân, thì tháng 11 và tháng Š 
của năm tý hoäc ngọ nhất định là tháng xấu, giờ này bị bệnh nhất định 
là "thâp tư nhất sinh”, nếu như không chết thì tốt, nhưng có tật đau 
đầu, gan chướng vv... đó là do các loại quy làm sui sẻo, cuối cùng do 
giún đỡ của các thiên thần chuyển nguy thành an. Cách suy luận này 
đương nhiền là không có lý, mỗi năm tại làm sao có hai tháng nhất 
định bị bệnh? Bệnh tật thông thường là ngẫu nhiên, hoang đường của 


đạo sĩ là ở tù ngấu nhiền mà biến thành quy hiật tất nhiên, hơn nữa 
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phương phưíp giải quyết của nó thì chủ dựa vào giúp đố của phù chủ 
mà không dưa vào thuốc y học dân gian, như vây đối với sinh mênh 
của người dẻ dẫn đến bị đe doa. Cho nên 12 đạo chú hộ thân của suy 


năm lận phán cho thấy đạo sĩ là ngu đốt, không biết gì về y học. 


Ngoài ra còn cần chú ý đến một điểm, bá 2856 "Phát bệnh 
phù” quyên giữa '“Suy năm lập pháp" do dính đáng đến vấn đề của quỷ 
thần làm sui sẻo, nhân đó mà liên quan đến tín ngưỡng dân gian và 


phong tuc thần linh tương ứng của nó. 


Thứ nhất, kinh động trạch thần. Người Đôn Hoàng đời Đường 
cho rằng trach thần là khòng thể xung khắc, đắc tội nó sẽ có quỷ vô 
hậu. quý chết nguc lai làm loạn. Bá 3358 là "Hộ trạch thân lịch 
quyền” có các loại phù trú chuyên mờn báo vệ gia trach, xem “Đôn 
Hoàng dân tộc học” chươug 23 tiết 2. Tín ngưỡng trạch thần phát sinh 
tương đối muộn, khoảng thời Nguy Tấn mới thấy nói bàn đến. Quách 
Phác “Giang Phú” viết: “Kỳ Tướng đác đạo mà trạch thần lại lĩnh ở 
Tương Nga”. Kỳ Pương nguyên là con gái của Thiên Để, chết đi làm 
thần sông. thời Nguy Tấn tại nói Kỳ Tướng là trạch thần, Trạch thần 
căn cứ các tình hình không giống nhau mà định ra nói là thần thổ địa. 
thần táo vv... (Bắc Chu dữ tín “Tiểu viên phú” còn nói: '"Trấn trạch 
thần lấy đá, áp chế Sơn “Tĩnh mà lấy gương chiếu” ý là cần trấn định 


trạch thần khi xây nhà làm phong tục chôn đá để tế. 


Thứ 2: Gà chó làm quái. Đó là một loại mê tín xưa, gà là quái 
như “gà mẹ gáy” là triệu chứng hung. có thể thấy, thời Tiên Tần đã có 
phong tục gà làm quái. Chó làm quái như truyện kể "Chó trắng đuổi 
đàn đê”. “Ngô hạ ngạn liên” viết: chó trắng tiến vào đàn dẻ là điêm 
xấu. Tục ngữ nói “chó khóc là điểm tai họa” vv.. giải thích phong tục 


gà chó làm quái của đân gian Đôn lToàng. 
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Thứ ba: Sưui sẻo ở táo quân. Táo quân ở cổ đại có gọi là Táo 
vương. Táo thần. đân gian Đôn Hoàng gọi là Táo quân “Bão phác Tử. 
Ví chỉ” viết: “đêm cuối tháng. táo thần lên trời bạch tội trạng của 
người”. Cho nên đân gian Đôn Hoàng cho rằng không thể đặc tói với 
Táo Quân. Phong tục dàn gian sui seo ở táo quân. Đời Thanh Hoàng 
Phi '"Tập huyết toàn châu” dẫn “Kinh táo hoàn thư` viết: “Táo quân 
họ Trương tên Đơn, gọi là Từ Quách sinh ngày 3 tháng 8, gia đình khá 
giả, rất có linh cảm. Mỗi tháng ngày I3, đem các ghi chép thiên ác 
của các nhà tấu lên thiên đình, trung thực không sai. giáng tỐt giáng 
xấu. báo ứng rất linh”. Táo quân đã nói giáng tốt, giáng xâu. cho nên 
Đôn Hoàng nói: “Sui sẻo ở táo quần” ghi chép quyển 2661 có rất 
nhiều, như “Phu nữ đứng trước bếp không được khóc”. "Táo quân bảo 
vệ nhà, người lam 1ắt lừa là xấu” '*Đặt giường nơi bếp. con chấu không 
lợi". ''không tâm cho trẻ con trước táo, như vậy khiển cho bị thương 


se không tốt”. vv... đều là phản ánh tâm lý sơ đắc tôi với táo quân. 


TIẾT 6 
PHÙ NUỐT VÀ PHÙ TREO. 


Theo 2856 (Phát bệnh phù) trong “Suy ngày bị bệnh quy 
pháp thây, người đời Đường Đôn Hoàng do tư tưởng mang nặng mê 
tín, cũng rất thích tập tục lấy phù nuốt và phù treo cửa lại trị bệnh. 
“Sny ngày bị bệnh quý pháp” viết: “bói nam nữ ngày mới bị bệnh xem 
các loại quy ấy là al, nếu có bệnh trạng tương đương thì làm hình quỷ 
này với thư phù giấu đi, cùng với nuốt và dán lên trên cửa đều rất tốt. 
Phép thư phù dùng chu xa chế nó. Cho nên loai phù nuốt và phù trec 


cửa đầu tiên cần viết được tên của quỷ, thứ hai là viết tên bệnh trạng, 
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thứ ba là vẽ phù, ít nhất cân phải vẽ hai lí phù, một phù để nuối, một 
phù treo cưa. Loại phù này cũng là lấy thuận theo thứ tư 12 địa chỉ, 


Nguyén văn như sau: 


"Người bệnh ngày tý quy tên là Thiên Tặc. có bốn đầu một 
chân mà đi, lè lưỡi đài khiến người chân tay không thể cử động, năm 
tạng ngưng trê. nước đọng bụng trên, bán thân bất toại, làm người chết 
bạo tư. lấy hình ấy phế nó đi sẽ khỏi. Phù này dùng chu sa viết, người 


bệnh nuốt nó và đán ở trên công, gấp gấp như luật lệnh”. 


“Người bệnh ngày sửu, quỷ tên là Thiên Chính, thân xanh mặt 
đỏ tay năm vũ khí, đi một chân, khiến người nghẹn lạnh. cơ thể chết 
cứng. đau mặt, bạo từ, trì chệ, lắm chuyện tai tiếng. lấy hình yếm nó 
sẽ khoi. Phù này dùng chủ sa vẽ phù. nuốt nó cùng với treo trên công, 


gãn gấp như luật lệnh”. 


“Ngươi bênh ngày đân, quỷ tên là Đồng Lư đầu vàng thân đo, 
khiến người nôn mứửa, hay nói nhiều lời, chân tiy không thuận, mất 
không thấy vật. bạn ngày ra mồ hôi, từ hướng đồng bắc lại, làm hình 
ấy giấu đi nó sẽ chay. Phù này dùng chu sa để về dán nơi giường 


bệnh, cùng với nuột nó. gấp gấp như lệnh”. 


"Người bệnh ngày mão, quy tên là Lão Mục Ly, đầu xanh 
thân đó khien người bệnh cuỏng, làm chây nước mi. ấn ở tren đầu. 
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yếm vào người, người nhà sẽ bị hơi hoạn, ăn nói cuồng loan hoàng hốt 
chăng an. lây hình ấy phế nó đi sẽ khoi. Phù này đùng chủ sa vẽ nó, 


cho bênh nhân nuốt cùng với treo ở trên cửa, gấp gấp như luật lệnh”. 


8 
aÌo 8 


+ f2 
gio dịo bế 
⁄ 2) 

`“Người bệnh ngày thìn. quy tên là Thiết Xi, thân đó mặt báo, 
đầu có một sừng. thích ân máu tươi khiến người nón khan hàn lạnh, đi 
lại thì đau đầu, chân lạnh, mắt đau chẳng nhìn thấy gì, lấy hình này 
phé nó sẽ khói, Phù này dùng chủ xa về. người bệnh nuột nó vùng treo 


ớ trên cưa sẽ đại cát, gấp gấp như luật lệnh". 


"Người bệnh ngày ty, quỷ tên là Trình Lang. đầu đeo nữa mặt 
trăng, có mót chân một tay, cính xanh thân đỏ, đi quay tròn khiẻn 
người khí đoàn. sườn đau nổn ra máu, tâm bụng đau đớn thân có tiếng 
kéu, lày hình này trừ nó sẽ khỏi, Phù này bệnh nhân nuốt nó, treo ở 


trên cửa, gập gấp như luật lệnh”. 


BR8 
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“Người bệnh ngày ngọ, quy tên là Văn Hương, thân xanh mãt 
vàng, đầu đội mũ vương khiến người phát cuồng, khản tiếng, ban ngày 
mắt nhìn chân chân, lấy hình này phẻ nó đi sẽ khói. Thư phù này bệnh 


nhần nuốt nó, cùng với treo trên cửa. Gấp gấp như luật lệnh”. 


"Người bênh ngày mùi, tên quy là Nhai Kiều. thân rắn có hai 
cánh. chân tía mặt đỏ, khiến người nôn mữa cổ họng buồn buồn, hay 
thích hò hét, lấy hình này phế nó đi sẽ khỏi. Phù này dùng chu xa Vẽ. 


bênh nhân nuốt nó với treo trên cửa, gấp gấp như luật lệnh”. 


"Người bệnh ngày thân quý tên là Đồng Long, thân cánh 
xanh, đầu đội mũ hình cá khiến người mất trí rồi lại hàn nhiệt. nói 
năng vận veo, lây hình này phế nó đi sẽ khoi. Phù này dùng chù sa Vẽ, 


nuốt nó cùng với đán trên cửa và nơi giường nầm, đại cát”. 


—— ÑuÐ 


“Người bênh ngày đậu quy, tên là Khán Khán, mặt xanh thân 
dài, đợi khi ói mửa là đến khiến cho người điên cuồng, tử chi trầm 
loạn không phân biệt thân sơ, lấy hình này phế nó đi sẽ khỏi. Phù này 
dùng chu sa vẽ rồi cho người bệnh nuốt cừng với dán ở trên cửa, nơi 


chỗ nằm sẽ rất tốt”. 
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“Người bệnh ngày tuất, quý tên là Thạch Huệ Giới, mí mất 
mọc hai cánh, tay nắm đao gặp người chém người, người bệnh ía 
chảy, tai điếc, căm khẩu, lấy hình này phế nó thì tốt. Phù này dùng 
chu sa vẽ, đeo trên người bệnh và nuốt nó, cùng với treo trên cửa, đại 


Z3 


cát 


gg8 ĐĐ 
tá, 
——— 
J DRE= 

.—_— 
“Người bệnh ngày hợi, tên quỷ tên là Đông Tăng, mặt đỏ thân 
vàng, chân hướng lên trời, chống hai tay dưới đất mà đi vào cửa, khiến 
người bán thân bất toại chân không đi được, lấy hình này phế nó sẽ 


khỏi. Phù này dùng chu sa vẽ rồi dán lên mặt bệnh nhân cùng với nuốt 


nó đại cát, gấp gấp như luật lệnh”. 


Bf 
Xã 


Loại phù nuốt và phủ đéo cửa này, thực cũng chẳng có gì là 
mới lạ, đặc điểm của nó là lấy triệu chứng của bệnh nhân phát bệnh 
mà theo số định, tra xem 12 loại tên quỷ, tức là : Thiên Tặc, Thiên. 
Chính, Đồng Lư, Lão Mục Lý, Thiết Xỉ, Trình Lang, Văn Hương, 
Nhai Kiểu, Đông Long, Khán Khán, Thạch Hệ Giới, Đông Tăng. Sau 
đó viết một lá phù nuốt và đán lên cửa, khiến cho có thể chuyển nguy 
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thành an. Phép đuổi quỷ trị bệnh này đương nhiên là cực kỳ hoang 
đường, hơn nữa còn nguy hại đến sinh mệnh của con người. 


Môi số hình tượng quỷ này và các hình thù kỳ quái của thần 
thánh trong “'Sơn hải kinh” cũng giống nhau. Mời xem. 


Thiên Tặc : Bốn đầu một chân, mồm lè lưỡi 
Thiên Chính  : Thân xanh mặt đỏ, một chân mà đi 
Đông Lư : Đầu vàng thân đỏ 


Lão MụcLy  : Đầu xu,¬ thân đỏ 


Thiết Xi : Thân đỏ trên đầu có sừng 
Tĩnh Lang : Đầu đội nửa mặt trăng, một chân một tay 
Văn Lương : Thân xanh mặt vàng 

: Nhai Kiểu : Một đầu thân rắn, hai cánh 


Đồng Long : Thân xanh, đầu đội mũ hình cá 

Khán Khán  : Mặt xanh phi thân 

Thạch Hệ Giới : Mi sinh hai cánh, cầm dao chém người 
Đồng Tăng  : Mặt đỏ thân vàng, chân hướng lên trên. 


Nguồn gốc của quỷ trong phù nuốt này, với múa mặt nạ thời 
trung cổ, múa kiểu Khu Na Vũ Giác có quan hệ với nhau. “Trên đầu 
một sừng” của quy Thiết Xi, theo truyền thuyết thời trung cổ (Nam 
triều Lương. Nhâm phán. “Thuận dị ký” viết: “Khoảng đời Tần 
Hán, Dực Châu eó nhạc lề tên gọi là kịch Xế Vưu. Dân ấy xếp hàng ba 
hàng bai đầu đội sừng trâu húc nhau”. Cho nên tưởng tượng trên đầu 
có sừng có lẽ từ đó mà ra. Ngoài ra, hình “Khán Khán” là mặt xanh 
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thân hồng, “Thiên chính” là thân xanh mặt đỏ, “Đồng Lư là đầu vàng 
thân đỏ, những thứ đó đều là múa mặt nạ mà ra. “Lạc phủ tạp lục” ghi: 
“Khu na” là “áo đỏ gấp ngắn, đeo mặt na”, kịch “Đại điện” là “mỗi 
một lần vào trận đều đeo mặt nạ” “kịch ấy là áo tía, dây lưng vàng, 
cầm roi”, một số mặt nạ kịch múa cá mặt vàng, mặt đỏ, mặt xanh, 
chính là sắc mặt của quỷ, cái gọi là kịch “phi thân” của “Tô Lang 
Trung” trong “Lạc phủ tạp lục” có ghi “Phi ấy, mặt chính đỏ”. Do đó 
xem ra hình tượng của quy liên quan với người đời Đường Đôn Hoàng 
trên thực tế không tách khỏi nguồn gốc sâu xa của văn hoá thời cổ. 
“Gấp gấp như luật lệnh” ý là lênh cho quỷ thần tiếp phù lệnh ứng 
chiếu mà làm. Đời Đường Lý Tế trong '“Tư hà Lục” viết: “Loại câu 
cuối của phù chú gấp gấp như luật lệnh, người ta coi nó như luật lệnh 
để nống rượu nhanh chóng không được chậm chế. Lại nói đời Hán, 
môi lần hành văn thư đều viết “như luật lệnh”, cho nên loại phù chú 
câu cuối có nói “như luật lênh” thực không phải như vậy. Theo chữ 
lệnh của luật lệnh, nên đọc thành âm bình thanh là linh (âm tiếng 
Trung Quốc). Luật lệnh là sấm đánh thắng quý, học giả không biết nó, 
quỷ này rất thích đi cùng với tiếng sấm để gieo rắc bệnh tật” (Xem 
“Thuyết phù” quyển hạ 14). “Gấp gấp như luật lênh” không những 
thấy trong bùa bèn đạo sĩ đời Đường, mà còn thấy trong văn chương 
của các nhà thơ lớn như Bạch Cư DỊ “Tế long văn” viết: “nếu nội ba 
ngày, một là mưa to ấy là linh của rồng, cũng là hạnh phúc của người, 
lễ không thể không báo đáp, thần nghe tiếng ấy, gấp gấp như luật 
lệnh”. Cho nên cái dùng của nó tương đối rộng. Đời Tống Triệu Nhan 


Vệ ''Vân mê mạn sao” quyển 7 cũng có giải thích. 
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PHÙ NUỐT VỚI CẢM GIÁC BỆNH KHỎI 


Trong phù chú dân giản Đôn Hoàng có một loại phù chuyên 
môn để nuốt, nó với phù treo cửa và đán tường không giống nhau, 
nhưng cũng có liên quan đến chữa bệnh. Phù nuốt có quan hệ chuyên 
môn chữa bệnh này là sản Vật của sùng bái phù chú cực đoan, Đương 
nhiên, nội dung của nó chủ yếu là một phong tục phong kiến mê tín, 
tính phong tục của nó cũng có chỗ có thể nắm bắt được. Nhưng đã là 
mội loi đặc thù trong phù chú dân gian Đôn Hoàng, chúng ta cũng 
nên đem nó ra `'šơi sáng” dưới mất của quần chúng, để hiểu được bộ 
mặt thực của nó. Một số đặc thù của phù nuốt, ở đoạn cuối của quyển 
2856 “Phát bệnh phù” có viết, cũng là theo thứ tự của 12 địa chỉ. 
Cộng lại thây chú có L2 bài, thiếu 6 hình phù. Dù thế nào thì phù cũng 
vẫn là một số các nét vẽ đãc thù của chữ hán, chú trên thực tế mới là 


quan trọng, nên nghiên cứu trong phù chú học, toàn văn như sau : 


“Người bệnh ngày tý, lấy dây bó đầu rồi nuốt phù này, người 
bệnh giáp tý đến canh ngọ khỏi do tình tử quý gây ra, cầu sẽ được tốt. 
Ngày bính tý bệnh đến canh ngọ khỏi. Một khi nói canh thân khôi, 
Bính tử quỷ làm ngũ đạo thì tốt. Bệnh canh tý đến canh dần khỏi, một 
khi nói giáp ngọ khỏi, canh tý bị bệnh đến ngày bính tý khỏi, là đo 
Thiên hậu quỷ gây ra, giải nó sẽ tốt. Người bệnh ngày nhằm tý đến kỷ 
mùi khoi, là do Khách tử quy gây ra. Giải nó sẽ tốt”. 

“Người bệnh ngày sửu, lấy dây buộc tóc và gậy đánh vào đau, 
quy chưa đi thì nuốt phù này. Ngày ất sưu đến ngày tân mão khỏi là 
do khách tử quý nhà vợ gây ra. Người bệnh ngày đình sửu đến ngày 
bính dần khỏi, xui séo ở Khách tử quy thì lấy nước giải nó. Ngày kỷ 
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sữu đến ngày giáp ngọ khỏi, xui sẻo ở nhà vợ, lấy nước giải nó sẽ tốt. 
Ngày tân sừu bệnh đến ngày bính thân khỏi, xui sẻo ở chủ Công từ nữ 
qui, giải nó thì khỏi. Bệnh ngày sừu đến ngày định ty khối, nhờ thiên 


thần giải”. 


\S 


“Người bệnh ngày dần, đo quỷ lấy tên bắn vào eo người, nên 
nuốt phù này. Ngày bính dần bệnh đến nhâm thân khỏi, là do tinh tử 
nữ tường quý, tạ nó sẽ tốt. Ngày mậu thản bệnh đến canh tuất khỏi, 
xui sẻo là đo khách tử qui, nặng thì chín phần chết một phần sống. 
Ngày canh đần bệnh đến ngày mậu tuất khối, xui sẻo ở nữ tường qui. 
Ngày nhâm đản bệnh đến ngày mậu thân khỏi, xui sẻo ở thiên đạo 
thần, nếu không chết giải nó sẽ tốt. Ngày giáp dân bênh đến ngày mậu 
ngọ khỏi, xut sẻo ở khách tử qui, giải nó sẽ tốt”. 


“Người bệnh ngày mão, qui lấy tên bắn vào vai, nuốt phù này - 
tốt. Ngày định mão bệnh đến ngày tân đậu khỏi, xui sẻo ở thiên thần 
ngũ đạt. Ngày tân mão bệnh đến ngày định hợi khỏi, xui sẻo ở nữ 
tường qui, giải nó sẽ tốt. Ngày quí mão bênh đến ngày canh dần khỏi, 
xuI sẻo ở thiên thần giải nó sẽ tốt. Người bệnh ngày ất mão đến ngày 
tân mão khỏi, một khi nói ngày canh dần thì xui sẻo ở thiên thần, giải 


nó sẽ tốt``. 
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“Người bệnh ngày thìn, qui lấy tên bắn vào đâu, nuốt phù này 
sẽ tốt. Ngày mậu thìn bệnh đến ngày giáp dần khỏi, giải sao bố vợ sẽ 
tốt. Người bệnh ngày canh thìn đến ngày bính dân khỏi, xui sẻo ở 
khách từ qui và sơn thần, giải nó sẽ tốt. Người bệnh ngày nhâm thìn 
đến ngày mậu tuất khỏi. Một khi nói ngày mậu tý, xui sẻo ở con gái 
nên giải nó sẽ tốt. Người bệnh ngày giáp thìn ngày thân khỏi, phạm 
vào thần táo quân, lấy nước giải nó sẽ tốt. Ngày bính thìn bệnh đến 
ngày canh thân khỏi, xui sẻo ở táo quân, thổ công đằng nhà vợ”. 


“Người bênh ngày ty, là do Xích sách phộc qui lấy tên bắt vào 
ngực người, nên nuốt phù này. Ngày tân ty bệnh đến ngày kở hợi khỏi, 
một khi nói ngày đinh mão khỏi xưi sẻo là ở sơn thần, cầu nó sẽ tốt. 
Người bệnh ngày đinh ty đến ngày ký hợi khỏi. Một khi nói ngày tân 
mùi, xui sẻo là ở táo quân chúa công, giải nó sẽ tốt. Bệnh ngày ất ty 
đến ngày canh tí Khỏi, xui sẻo ở nhà vợ, giải nó sẽ tốt. Ngày quí ty 
bệnh đến ngày tân đậu khỏi, xui sẻo ở bắc quân chúa công, câu ná sẽ 
tốt. Người bệnh ở ngày kỷ ty đến bính tý khỏi, xui sẻo ở sơn thần táo 


ga Z1.) § B98 
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“Người bệnh ngày ngọ, là do quỉ lấy tên bắn vào tâm người, 
bệnh khó khỏi thì nuốt phù này. Ngày canh ngọ bệnh đến ngày bính tí 
khỏi, xui sẻo ở sơn lâm, cầu thần cây giải. Người bị bệnh ngày nhâm 
ngọ đến ngày canh tý khỏi, xui sẻo ở khách tử qui, cầu nó sẽ tốt. 
Người bị bệnh ngày giáp ngo ngày nhăm tí khỏi là do phạm phải chúa 
công, giải nó sẽ tốt. Xui sẻo là do Nịch Tư qui, giải nó sẽ tốt. Ngày 
mậu ngọ đến ngày giáp tý sui sẻo, là do bắc quân thổ công, giải nó sẽ 
đi”. 

“Người bệnh ngày mùi là do qui lấy tên bắn vào tâm bụng 
người, bênh không chết nên nuốt phù này. Ngày tân mùi bệnh đến 
ngày bính tý khỏi, lấy nước giải khách từ qui. Người bệnh ngày quí 
mùi đến ngày mậu tý khỏi, xui sẻo ở bắc quân, giải nó sẽ tốt. Ngày ất 
mùi bệnh đến ngày tý khỏi, một khi nói canh dần là đoạn hận quý. 
Ngày kỷ mùi bênh đến ngày giáp tí, xuí sẻo ở táo quân, giải nó sẽ tốt”. 


“Người bệnh ngày dậu thì lấy dây buộc đầu, nuốt phù này sẽ 
khỏi. Ngày quý dậu bênh đến ngày thìn khỏi, xui sẻo ở giếng bếp, 
nên giải đoạn hậu quỷ. Ngày ất dậu bệnh đến ngày nhâm ngọ khỏi, sui 
sẻo ở giếng bếp là do Đoạn hậu quỷ giải nó sẽ tốt. Ngày định dậu 
bệnh đến ngày nhâm ngọ khỏi, xui sẻo ở khách tử quỷ, câu chúa công 
giải nó. Ngày tân dâu bệnh đến ngày canh ngọ khỏi. Một khi nói ngày 
kỷ mão là do xui sẻo ở táo quân, giải nó sẽ tốt”. 

“Người bệnh ngày tuất, trước khi quý lấy tên bắn, nên nuốt 
phù này. Ngày giáp tuất bệnh đến ngày mậu thân khỏi. Một khi nói 
ngày canh thìn, xui sẻo ở đằng nhà vợ, giải nó sẽ tốt. Ngày bính tuất 
bệnh đến ngày canh dần khỏi, xui sẻo ở quỷ ngoài bếp, cầu nó sẽ tốt” 
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“Người bệnh ngày hợi, quý lấy tên bắn vào chân, nuốt phù 
này sẽ tốt. Ngày ất hợi bệnh đến ngày quý sửu khỏi. Một khi nói đến 
ngày canh thìn là do Bính từ nữ quỷ, cầu nó sẽ tốt. Ngày định hợi bệnh 
đến ngày quý thìn khỏi, xui sẻo ở Tần từ quỷ, giải nó sẽ tốt, Ngày kỷ 
hợi bệnh đến ngày thìn khỏi, là do Nữ tường giới quỷ, giải nó sẽ tốt. 
Ngày tân hợi bệnh đến ngày bính thìn khỏi, xui sẻo ở Mãi tường quy, 
giải nó sẽ tốt. Ngày quý hợi bệnh đến ngày mậu thìn, xui sẻo ở Binh 
từ quy, giải nó sẽ tốt”. 

Phần trên là một số đặc trưng của phù chú nuốt, trong đó có 
sắp xếp cho chúng ta một thời gian biểu nuốt phù. Thời gian của phù 
nuốt là sau khi bệnh khỏi. Do nguyên bản của sách có một số từ viết 
nhầm, nên hơi khó đọc cần phải suy đoán. Bệnh sau khi đã khỏi thì 
nuốt phù đuổi quỷ là để bảo đảm sức khoẻ về sau. Nội dung của 12 
đạo phù phân làm hai điểm. Thứ nhất nghi thức ““ x x.. người bệnh 
này” sau đó “Lấy dây buộc đầu”. “Lấy dây buộc tóc với gậy đánh vào 
đầu vv...”, tức là đùng dây buộc tóc, lấy gậy đánh vào đầu là nghị thức 
cử hành trước khi nuốt phù. Thứ bai : Phù nuốt. Thứ ba thời gian “.. 
xx ngày đến ..xxx ngày khỏi” là thời gian nuốt phù, thông thường là 
thời gian hơi dài một chút, bệng ngày tý đã có khoảng thời gian là 5 
ngày từ khi sinh bệnh đến khi bệnh khỏi để nuốt phù. 


Người bệnh ngày tý có năm khoảng thời gian nên nuốt phù. 


1- Người bệnh ngày giáp tý đến ngày canh ngọ khỏi. Tức là 
sau bảy ngày bênh khỏi. 
Giáp Ất Bính Định Mậu Kỷ Canh 
Tý Sưu Dân Mão Thìn Ty Ngọ 
| 2 3 4 k 6 7 
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2- Bệnh ngày bính tý đến ngày canh thìn khỏi. Tức là khỏibênh sau 
năm ngày. 
Bính Đính Mậu Kỷ Canh 
Tý Sửu Dần Mão Thìn 
| Bà 3 4 5 
3- Ngày Bính tý bệnh đến ngày canh dần bệnh sẽ khỏi. Tức là bệnh 
khối sau ba ngày. 
Mậu Kỹ Canh 
Tý Sửu Dần 


Giáp Ất Bính 
Thìn Ty Ngọ 
6 7 


Canh Tân Nhân Quý 
Sửu Dần Mão 


Tý 
2 3 4 5 


5- Ngày nhâm tý bệnh đến ngày kỷ mùi khỏi. Tức là bệnh khỏi sau § 
ngày 


Nhân Quý Giáp Ất Bnh Đính Mậu Kỹ 
Tý Sửu Dân Mão Thìn Ty Ngọ Mùi 
H 2 3 4 5 6 7 
Ngày sừu bị bệnh cùng có 5 khoảng thời gian nên nuốt phù. 
1- Ngày ất sửu bệnh đến ngày tàn mão khỏi. Tức là bệnh khỏi 
san 27 ngày. 
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Giáp Ất Bính Định Mậu Kỷ Canh Tâm Nhâm 
Tỷ Suu Dân Mão Tín" Ty Ngọ Mùi Thân 
| 2 4 5 6 7 b 9 
Quý Giấn Ất Bính Đính Mậu Ký Cánh Tân 
Dậu Tuất Hợi Tý Sữu Dần Mão Thìn Ty 
{Ó IÍ I2 13 L4 15 lồ I7 I8 
Nhâm Quý Giáp Ất Bính Định Miầu 
Ngọ Mùi Thân Dâu Tuất Hợi Tý 

19 20 21 2, 33 34 25 

Ký Canh Tân 

Sứữu Dân Mão 

236 KÁY, 38 


%4 


2- Ngày đỉnh sưu bệnh đên ngày bính dần khỏi. Tức là bệnh khỏi sau 
5Ó ngày. 
Đính Màu KỶ Canh Tàn Nhâm Quý Giáp Ất 
Sưu Dân Mão Thìn ty Ngợ Mùi Thân Dậu 
] 2 3 4 5 6 7 8 9 
Bính Đính Min Ký Canh Tân Nhâm Quý Giáp 
Tuất Hợi Tý sưu Dân Mao Thn Ty Ngọ 
10 II 12 13 l4 l§ l6 17 18 
Ất Binh Định Màu Ký Cánh Tân Nhâm Quý 
Mùi Thân Dâu Thất Hợi Tý Sửu Dân Mão 
19 20 BÃI 22 23 34 35 36 2 
Giáp Ất Bính Đình M ạu Ký Cảnh Tân Nhâm 
Thn Ty Ngọ MùI Thân Dậu Tuất Hợi Tý 
28 29 30 3i 32 33 34 35 3Ó 
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Quý Giáp Ấy Bính Định Mậu 
sưu Dần Mùi Thn Ty Ngọ 
37 38 39 40 4I 42 
Nhâm Quý Giáp Ất 
Tuất Hợi Tý Sửu 
46 4? 48 49 


Canh 
Than 
44 


Tân 
Dậu 
45 


3- Ngày ky sửu bệnh đến ngày giấp ngọ khỏi. Tức là bênh 


khỏi sau 6 ngày. 
Ký Canh Tân Nhâm Quý Giáp 
Suu Dần Mão Thn Ty Ngọ 
Ị , 3 4 5 6 


4- Ngày tân sửu bệnh đến ngày bính thân khỏi. Tức là bệnh 


khói sau 56 ngày. 
Tân Nhâm Quý Giáp Ất Bình 
Sưu Dân Mão Thn Ty Ngọ 
] 3 3 1 Š 6 
Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ất 
Tuất lợi Tý sưu Dân Mão 
1Ô II 12 13 L4 1Š 
Ky Canh Tân Nhâm Quý Giáp 
MùI Thân Dâu Tuất Hợi Tý 
19 30 21 niệu Két 21 
Mậu KW Canh Tân Nhâm Quý 
th n. Ty Ngo Mũ Thần Đậu 


28 30 30 1 332 33 


Đnnh 
Mùi 


Sưu 
25 
Gián 
Tuất 


Mâu 
Thân 
8 
Định 
Ty 
17 
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Đính Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý Giáp Ấy 


Sưu Dân Mão Thì Tv Ngọ Mùi Thân Dâu 
3? 38 39 40 4] 42 43 44 45 


Bnh Định Mậu Ky Canh Tân Nhâm Quý Giáp 
Tuất Hợi Tý Sửu Dân Mão Thn Ty Ngọ 
46 47 48 49 50 3 32 53 34 


Ất Bính 
Mùi Thân 
55 56 


Phần trên có thể thày. do bênh ngày tý đến bệnh ngày hợi, 
phần lớn là số ngày đó đã iiến cho bệnh thông thường khỏi rồi, cũng 
có một số bệnh nặng sau mấy chục ngày mới khỏi. Tác dụng của phù 
này đã rất rõ rằng hiển nhiên, thời gian bênh nhân nuốt phù, sau Khi 
bệnhh nàng và bệnh nhẹ khỏi, nghiêm khắc mà nói thì phù nuết thực 
không dùng để trị bênh, mà là dùng sau khi bênh khỏi để đuổi tà truc 
ôn báo vệ sức khỏe, từ trên tâm lý đó mà thu được cảm giấc an toàn 
đuổi ôn dịch. Như vậy xem ra loại phù nuốt này thực không có một 


chút tác dụng nào. 


Đến nếi một số quý khiến cho người bị bệnh, người Đôn 
Hoàng đời Đường cho rằng những thần đó không ngoài thổ công, táo 
quân, bắc quân, thần cây, sơn thần. Quỷ thì không ngoài khách tứ quý, 
tân tử quỷ, đoạn hậu quỷ, nữ tường quỷ, .một số quỷ này không đến 
nỗi đáng sợ. 
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TIẾT 8 
“PHÙ KHÓ ĐẺ” VÀ PHƯƠNG THUỐC KỲ DIỆU. 


Trong quyển tư 2498 viết có một loại ''Phù khó đẻ`" là chuyên 
môn để chuẩn bí cho sản nhú trước khi đc. Phù khó đẻ thuộc một loại 
nhù nuốt, sản phu nếu như gặp khó đẻ, đem phù này hoà với nước nuôi 
uống, đồng thời cử hành phong tục nehi lễ, nghe nói sẽ thuận lợi cho 
Việc sinh con, Nhưng bí mật của nó thế nào”. 

Loại thứ nhât, điện hình cua phù khó đẻ. 

Sau phù có giải thích mọt đoạn: "Phù khó đẻ này theo năm 
(can chỉ) mà nuốt với nước Đào Nhân, thêm một ít dàm và bảy hạt đào 
nhàn. Phén này cực kỳ bí mật cấm được truyền cho ai” là giải thích 
cách dùng và nghị thức phong tuc. 

Loại phù thứ hai. Phù ấn khó đẻ kiểu nhỏ. 

Đăng sau phù ăn giải thích: “Người khó đẻ nuôột nó, con sẽ tự 
ra. Tay nắm phù, thấy nghiệm là đai cát”. 

Phù khó đẻ quy định năm tuổi nhiều hay ít mà định ra nuốt 
hay không nuốt phù. Thông thường mà nói, sản phụ tuổi cao thường 
hay khớ đẻ, đặc biệt cần phải nuốt phù. Sản phu còn trẻ ít gặp khi 
khó đẻ chớ nên nnốt nhù. Cho nên "theo như năm tuổi mà nuốt”. 

Nên chú ý: 

Nghi thức phong tục của phù nuôt có : 

I- Nấu canh hạt đào, và nuốt một lá phù 


2- Trong canh hạt đào nhất định cần cho thêm một ít dấm. 
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3-Cần án đào nhàn. trước khi ăn đào nhân nên đập đầu nhọn 
vứt đi, sau đó đứng lén trên bàn, làm như vậy bảy lần, ăn bây lần. 

4- Trẻ sau khi đẻ, cho đứa trẻ ray năm lây lá phù, như vậy 
biểu thị “đứa trẻ mới ra, tay đã nắm lá phù”. 

Tại sao lại uống cảnh đào, ấn hạt đào nhân? Bởi vì quy sợ 
đào. Canh đào đào nhân có thể đuổi quỷ tránh tà. là quan niêm đân 


gian có từ lâu đời của nước ta. 
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Thứ nhất, tuc lẻ cố rươu canh đào của đời Hán. "Hắn Thu, 
Vuơng truyện” viết: "lai cảm với Hán Cao miều thân lình..... lấy roi 
đào, tấm rượu treo trên tường” Đó là 1uc lệ cỏ nhât thấy được có liên 
quan đến cành đào, lấy roi đào lai để đuôi quý. Lương Tong trong 
“Kinh sư tuê thời ký” viết: "Ngày T thắng giêng trẻ nhỏ biết mắc quần 
áo. theo thứ tư mà bái. đăng riên rươu, uống canh đào” '"Thái bình ngự 
lãm” đân cố văn bản “Kinh sử tuế thời ký” viết: '{Ngày l tháng 
giêng) uống canh đào với rượu cày bách, tức là lấy canh đào. lá cây 
bách làm rươu”. Cho nên người Đón Hoàng đời Đường tổng cảnh đào 


để trị khó đẻ, đuôi quy "khó đề”, là có căn cứ theo phong tuc. 


Thứ hai: Đào nhắn, âm của chữ nhân giống nhữ nhãn (là 
người). Người xưa do mê tín, cho rằng quỷ sợ cây đào. 


I- “Điển thuật” viết "cây đào ấy là tỉnh của năm thứ gỗ, nay 


làm phù gỗ đào treo trên cửa, trấn án tà khí. đó là gỗ tiên”. 


2- '"Tuế thời ký `" viết: “Cây đào ấy lt tình của ngũ hành, chấn 


phục khí tà, chẻ ngư trăm quỷ”. 


3- “Bán thảo kinh” viêt; '"Tổ tò vò ở cây đào chưa bị rơi, có 


thể giết được trăm quỷ”. 


Cho nên không chỉ uống canh đào đuổi quý. ăn đào nhân cũng 
đuổi được quỷ. Khi không có đào nhân, khắc một hình người bằng gỗ 
đào.. Tượng trưng cho “Đào nhân" cũng có thể đuổi quy. Khắc gỗ đào 
làm hình nhân là phong tục dùng để đuổi quỷ tránh tà phát sinh ở thời 
Chiến Quốc “Chiên quốc sách. Tẻ sách” đã có một câu truyện đối 
thoại ngụ ngôn giữa tượng đất và hình người gỗ đào nói: “Có một 
tượng đất nói chuyện với hình người gô đào, tượng gỗ đào nói: “Ngươi 


là đất của Tây Án nặn ra thành người, đến tháng 8 trời mưa dầm âm 
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ướt, nước ngập đến thì ngươi tan rà”. Tương đất trả lời: 'Không hàn 
như vậy, ta là đât của Tây An, tan ra thì trở về với đất Tày Ăn, nay 
ngươi là gỗ đào ở nước Đóng đẽo thành. mưa xuống nước lụt đèn thì 
người về đâu?” Chứng minh thời Chiến Quốc đã có phong tuc dùng 
người gỗ đào để đuổi quý, mới có câu truyện ngụ ngôn này. Đên đời 
Hán có ghi chép chính thức vẻ đào nhân đuổi quỷ. Do đó có thể thấy 
người Đón Hoàng ăn đào nhân để đuổi quỷ trị bệnh khó đẻ cũng là 


sản cứ vao phong tục này. 


Từ trên có thể phán đoán uống canh đào, ăn đào nhân để trị 
bệnh khó đe đai khái là phát mình của đạo sĩ, nó bao bọc bơi lớp áo 
phù chú bên ngoài, bóc lóp vỏ phù chú này ra sẽ lộ rõ được bản sắc 
cạnh đào nhân trị bệnh sản phú. Có thể nói ăn cạnh đão, đào nhân là 
phương thuốc kỳ điệu của dân gian Đôn Hoàng trị bệnh khó đẻ, nó 
thực không phải là do các đạo sĩ ăn nói lĩnh trình, mà là có cân cứ vào 


phương dược của người đời xưa. 


Hiền tại, phân tích rõ chỗ điệu đụng của đào nhân thì đâm vốn 
là möt loai thuốc chữa bệnh cho sản phụ. Xem "Bản thảo cường mục” 
quyển 25 có ghi: "Sản phụ ở trong phòng thường đổ đấm vào bếp đẻ 
ích khí”. Theo Lý Thời Chân giấm định thì dấm có hiệu quả trị bệnh 
khó đe viết : “Thai chết không ra. lay đại đậu đun với dâm uống vào 
thai nhị sẽ ra, nếu chưa ra lại tống tiếp”, Các đạo sy cho đấm vào 
canh đào là có chủ ý, nó thực sự có công hiệu trị bệnh sản phu khó đẻ 
và các chứng bênh sản phụ khíc. 

Tổng hợp những điều nói ở trên thì "Phù khó đẻ" thưc tế là 
hình thức che đậy một phương thuốc kỳ điêu trị bẻnh khó đe. Khi 
chúng :a bóc dần rừng lớp vỏ ma thuật của nó, đương nhiên nhìn thấy 


trong hỗ lô của các đạo sĩ là phương thuốc kỳ diệu, chủng ta cũng 
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không nên hoàn toàn cho nó là các đạo sĩ ăn nói lung iung. Thảo dược 
trung y là một món khoa học, tai lịch của nó rất phức tạp, nhưng cẻ 
thẻ khang định là đao sĩ từ rất sớm đã kết hợp phù với thảo được đề trị 
bệnh; đó cũng là mội trong nguồn gốc của khoa học y học Trung 
Quốc. Đạo sỹ là một trang những người tìm tồi dòng thảo dược chữa 
bệnh hiện có từ rất sớm, buà nuốt bùa vẽ kỳ dị của họ cho dù là hoang 
đường. nhưng trong đó có nuốt tháo được thì lại cố nhàn tô hợp lý của 


nó mà không thể hoàn toàn pluì định. 


TIẾT 9 


PHÙ ĐOAN NGỌ ĐUỔI QUỶ 


Mặt sau cuốn bá 3835 có một đạo phù gọi là “Phù Đoan Ngọ 
đuổi quý”, là phù của người Đôn Hoàng đời Đường treo trong phòng 
đuổi tà, vẽ phù và dùng bức phù này đều có phong tục nghị thức của 
“Phù Đoan Ngọ đuối quỷ”. 


Căn cứ theo giải thích của phù chú thì phù treo Đoan Ngọ 
đuổi quý gồm có mấy nghi thức dưới đây. 
I- Vẽ phù cầu phải vào ngày Đoan Ngợ. ngày đó có mật trời 


mới tốt. Đây giải thích yêu cầu tương đối nghiêm mật của phong tục 


này. 


2- Khi vẽ phù, nghiên mực cần phải có bột đá, đất đen, đây là 
tâm lý trừ tà địa phương. 


3- Khi vẽ phù, trong miệng ngâm một chút bột tiên thạch cho 
đên khi viết xong, dùng phép đó là phép để phòng bệnh. 


4- Dùng thuốc bôi lên cơ thể làm phép tẩy thân thể 
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Mặt sau bá3835 
5- Không ra ngoài, vạn sự tốt nhất là phép tránh hoạ 


6- Mỗi một ngày ăn từ 7 - 8 hạt đào nhân, táo 3 quả, uống một 
ít nhân sâm, là phép bồi dưỡng cơ thể. 
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Tóm lại, từ phong tục nghi thức của phù có thể thấy, phù là do 
người bị quý tà bên ngoài tấn công. Hợp vớt nghi thức phong tục này, 
thì trong nội thể con người (từ tâm lý, cơ thể, lục phủ ngũ tạng) đều có 
thể tấn công chống lại quỷ để bảo vệ cho người an toàn ở tiết Đoan 
ngọ. Đây là ý của các đạo sĩ khi vẽ ra đạo phù này, có thể thấy thực là 
khổ. 


Ở đây có dùng "tiêu thạch phác”, tiêu thạch phác là loại thuốc 
trung y “Bản thảo cương mục” chú thích: tiêu là tên gọi, thạch là cửng 


trắng, bộc là chưa phân hoá, cho nên gọi là tiêu thạch phác. 


Tại sao lại dùng Tiêu thạch phác mài đen?. Bởi vì tiêu có tính 
dung môi “Bản thảo cương nục” quyển 1] “Phụ lục” viết: "Lý Thời 
Chân nói: 'Vát này thấy nước là tan, lại có thể tiêu hoá vật, cho riên 


gọi là triều, nó là nước muối cặn giống như nuối nhưng chưa thành”. 


Tiêu là một thang thuốc tốt, '“Bản thảo cương mục`` viết: "Tiêu 
chủ trị trăm bênh, trừ được hàn nhiệt tà khí, có thể hoá giải lục phù 
ngũ tạng tích tụ uất kết. Uống nó vào cơ thể nhẹ nhõm thanh thoát". 
Do đó có thể thấy tiêu là loại thuốc trị bệnh có hiệu quả tốt, thảo nào 
khi vẽ phù cần ngậm trong mồm một chút đề trợ giúp. “Trừ hàn nhiệt , 
tà khí”. 


Thông qua bá 385 '“Phù Đoan Ngọ đuổi quỷ” và “Phù 
thương phương” trong “Tứ phương kim cương chú” có thể thấy, phù 
bèn đạo giáo có một loai đặc sắc chữa bệnh kết hợp với thảo được, phù 
bèn chẳng qua chỉ là tấm vỏ ngoài của mê tín, bóc cái vỏ ngoài me tín 
đó ra sẽ thấy được một bộ mặt thật của y học dân gian. 


Xem đọc tr 799 viết '“Tạp thư phù chú'' viết: "Tiết trung thiên 
ngày 5 tháng 5, hết thảy việc ác tiêu trừ, gấp gấp như luật lệnh". Có 
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thể thấy, các đạo sĩ Đôn Hoàng ngày 5 tháng 5 đều vẽ bùa niệm chú là 
rất lưu hành. Ngoài ra tiết Đoạn Ngọ đời Đường còn gọi là "tiết trung 
thiên” giông như với đời Tổng. 

TIẾT 10 
PHÙ CHÚ CƯỠI MÂY - ẢO MỘNG MÊ NGƯỜI CỦA ĐẠO SĨ 


Từ phù chủ viết trong các bản sách Đôn Hoàng có thể giải 
thích, phù chú của các đạo sỹ đưa ra có nhiều ảo mộng mê người, nó 
có tính mê cảm dẫn dư khiến cho thiên nam tín nữ không thể không 
tin, nhưng cũng chẳng hô nghi không dám không tin. 

Các đao sĩ bảo mọi người đùng nó có thế cưỡi mây lên trời 


ngao du, sau đó lập tức vẽ ra ba đạo “phù cưỡi mây”. 


"Ð Ẹ bểu trêu ˆ Lai „Bn £ 
xi he +4 


a^vairer TTƒ 
7177 


7 


shh sua ha:, 


@$ 
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Sam đó niệm chú "cưỡi mây” 


Thỉnh thân LuuÊ định, Lục giáp. thần mây tráng cánh hạc bay, 
màu hạ mày xuống đưa ta lên không. Ta phụng tam sơn cửu hậu tiên 


sinh tuân lệnh. 
Đạo sI còn bảo mọi người phép “sinh mày dưới chân” 


Dùng 2 cát móng ngựa. lấy chu sa viết bốn chữ "bạch vân 
thượng thâng”, phù ban hai đao với tế luc giấp đưới đàn. Chân đạp lên 
hai chữ “khỏi cạng”, Tay trái kết lôi ấn, tay phải hạc thiên. Hít một 
hơi niêm "Hac vũ thừa vân chú” bảy lần, phù đối hai đạo sau 49 ngày 
sẽ có thể đi xa được. Trước tiên đem hai chiếc móng ngưa kết ấn để 


dùng. theo mây trăng mà bay, muốn xuống cởi móng ngựa mà xuống. 
(Theo bá 3810 Thừa vần phù” ). 


Có thánh mà biết được at làm theo “Luật lệnh” của những 
“Tam sơn cưu hậu tiên sinlt” này, mà có thể "đằng vân giá vũ”. Nên 
chú ý thời gian yêu cầu của họ là "48 ngày liền". Nó không phải là 
bôn chữ chu sa “bạch vận thượng thầng”, hai đạo phù bay có hai chữ 
“khỏi cang” mà có thể cõi mây bay, nó còn phải qua 49 ngày rèn 
luyên mới có thể bay, và tốt nhất là không nên ăn uống gì, như vậy chỉ 
sợ rằng người còn chưa lên trời thì mệnh đã lìa đời rồi. Cho nên, cái 
gọi là cưỡi mây lên trời châng qua chỉ là một ảo mộng lãng mạn của 


các đạo sỹ mà thôi. 


Chú cưỡi mây và phép đạp mây này, là các đạo sI mời các vị 


thần tín ngưỡng cùng với sử dụng thuật ngữ của họ. 


Thứ nhất: Thế nào gọi là thần "Lục Địính”?. Đây là thân lửa, 


mà các đao sĩ tín ngưỡng. “Hậu hán Thư. Lương Tiết truyện” viết: 
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“Tòng quan hạ ky nói có thể sai khiến được Lục Đình. đó là giặc mơ 
đep”. Chú thích viet: 'Lục Định gọi là thần Định trong Lục Giáp. Nếu 
trong tuần giáp tý thì định mão là thần. Trong tuần giáp đần thì định 
ty là thản. Cách sai khiên cần phải ân cháy trì giới. sau đó mời thần 
đến mà có thể sai khiến được vật, bièt trước được tốt xấu”. Cho nên 
đến đời Hán đã lưu truyền thần Lục đính Lục giấp. "Vân cập thái 
thiên” quyển 18 sơ thuật “thần thiên" nói tương đối rõ. Nhưng đên đời 
Hán hoa thần Lục Định lại không rõ ràng, nghiêm chính mà nói, thì 
thời đó coi người chưa gọi là thần hoa, Đến đời Đường kết hợp với 
thần sấm chớo gọi là thần hoa. Hàn Du `Điều Trương Tịnh thư` viết : 
“Cung tiên phát Lục Định là thần lựa.” Nhưng thần thoai Lục Định đời 
Nguyên lại có phan ra, Lục Định lại biến thành 6 nữ thân, Lục Du 
`" .ão học am bút ký" viết “Điện quấn chân Vũ ở Tư châu phú một bên 
có bày 6 thần Định. 6 thần Giáp, mà 6 thần Đình đêu là tượng Ngọc 
Nữ". Ở đây e rằng đó là truyền thuyết cua dân gian. “"Tue văn hiến 
thông khảo” viết : “Đình mão là Lục Định, là âm thân Ngọc Nữ, giáp 
tý là Lục Giáp là dương thần Ngọc Nam” đem Lục Định Lục Giáp làm 


âm dương e rằng đó là truyền thuyết dân gian đời Tống về sau : 


Thư hai : Tại sao gọi là thần Lục Cháp ?. Đây là thần võ tướng 
của đạo giáo. Tín thờ Lục Giáp vến là phương pháp cổ thời xưa dùng 
thiên can ghép với địa chỉ để tính ngày, trong đó có giáp tý, giáp tuất. 
giáp thân, giáp ngọ, giáp thìịn., giáp dần gọi là Lục Giáp. Theo “Hán 
thư. Thực hoá chí thương” nói : "Trẻ con khi 8 tuổi vào tiểu học. học 
cách tính lục giáp ngũ phương”, có thể thấy phương pháp ngày giờ rất 
phố cập. Về sau bị đạo giáo lợi dụng cách tính này làm một phương 
thuật. “Phong cổ luc giáp” ghỉ trong "Hán thư nghệ vân chí” có nói 


sách ngĩ hành gia đã mất. Trong “Thần tiên truyện” đời Tân Cát Hồng 
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có ghỉ “...học đạo là do biết lục giáp”, có thể thây thời Nguy Tân 
Nam Bác triểu đem luc Giáp thần tiên truyền chuyển hoá đi, Đến đời 
Minh "Tam rài đồ hội” đem Lục Giấp nam tính hoá, cho răng: "Thâu 
giáp ty tướng đanh là Vương Văn Liệu, thần giáp nơọ rướng đanh tà 
Triển tư Giang. thân giáp thân tướng đanh là Van Trường, thân Giíp 
ngọ tướng danh là Ví Ngọc Liêu, thân Gidp thìỉm tướng đạnh là Mãnh 


Phi Lieu, thần Giáp đàn tương đanh là Minh Văn Chương, 


Thứ ba: Tại sao gọi là “Giáp mã? “Giấp mã” là lên gọi vua 
thần phụ, cho nen viet là "Trên đùug chủ sa viết bốn chữ "bách vậu 
thương tháng”, “Thuỷ hư truyện hội 38 đã ra Gip Mã Ta: “Đối viên 
trưởng có mọt đao sự khi xuat hành phí Dao an quân sự khẩn cấp, đem 
hi miếng mã giập buốc vào hai bên đùi hàm phép thần hành. mệt 
ngày có thể đi được Š5Q0 dặm. đeo bón miếng mã giáp lên đùi. một 
ngày có thế dị được §0OÔ đảm. Với phép “Buộc dưới chân sinh mãy” 
cua ` Phừữa vàn phù” Đôn Hoàng có chó giống nhau, đơi Đường đếm 
tiếp mã để dưới chân. còn đến đời Tống lại đem huộc lên đùi, nguoi 
cách đùng miếng nhau, đều là phù thần hành cưỡi mây, hai phép đỗ rõ 
tàng là có tính truyền thừa. Phật giáo cũng đã lợi đăng mã giáp. Đời 
Thanh Nựu Triệu Long trong “Thiên hương lâu ngẫu đắc mã tự ngư 
dung” viết : “Nghe nói vẽ hình thần Phật lên giấy màu vàng hoặc đỏ, 
rồi tê lễ đốt đi gọi là mã giáp. Phật giáo đời Thanh lợi dụng mã giáp 


mà không phải là mã giáp của Phật giáo đời Đường. 


Thư tư: Tại sao gọi là "Khỏi Cang”? Đó là tên sao chỉ sao Hà 
Khởi tỉnh với Thiên Cang (sao bắc đầu). Nhưng đạo sĩ đem nó xem 
như là thắn Khôi Cang, đại khái trong khoảng đời Nguy Tân có nói về 
thần Khỏi Cang (xem Đường Mã Tổng ''Ý Lâm> quyền 5). Từ đạo sĩ 


mà nói. thần Khôi Cang là một thần nhỏ, chịu sự ch phối của thần 
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Lục định Lục giáp, cho nên người cưỡi mây cần phái đạp lên Khôi 
Cang, phối hợp với phù Lục đình Lục giáp, khi niệm chủ thì thần hành 
không có gì trở ngại. 


Phù chú của đạo sĩ cưỡi mây, tuy nhiên chưa có thể khiến cho 
người ta bay lên trên không mà đi, nhưng ảnh hưởng của nó ngược lại 
rất rộng rãi, đặc biệt là trong các tiểu thuyết thần tiên ma quái '"Tây 
Du Ký”, “Phong thần bảng” họäc trong áo mộng phù chú của các đạo 
sĩ hấp thu các tư tưởng, điên hoá ra các anh hùng hảo hán đằng ván 


giá vũ 


TIẾT 1I 
ẢO MỘNG KỲ DIÊU TÀNG HÌNH CỦA ĐẠO SỸ 
“Tương tổ bạch hạc tử chỉ độn pháp” 


Trong các tiểu thuyết “Tây du ký”, ''Phong thần điển nghĩa” 
và các tiểu thuyết khác đời Minh Thanh đã miêu tả các thần nhân có 
thuật tàng hình, tìm về nguồn gốc, đều bất nguồn từ phù chú độn pháp 
của đạo sĩ. xét về áo mộng kỳ diệu tàng hình cần nghiên cứu bá 3810 
của Đôn Hoàng. Bá 3§I0 có 2 chương “độn pháp” miêu tả rất chân 
thực. Một chương là “Tương tổ bạch hạc từ chi độn pháp”, một 
chương là “Thái thượng kim toả liên hoàn ẩm độn chân quyết”. Nó là 
tên gọi tiên thuật của các đạo sĩ có thể khiến cho bán thân tàng hình 
mà người khác không nhìn thấy. Y Thế Chân đời Nguyên trong '“Lang 
hơài ký> có viết một câu chuyện nói: "Chủ Phu ban đêm ngồi một 
mình ngắm tượng trời, một hôm thấy có thần nhân từ trên trời bay 
xuống....truyền cho Chủ Phu thuật Huyền nữ tàng hình và cứu đun có 
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thể thay đổi xuơng cốt". Bá 3810 có hai chương "độn pháp", "ẩn độn 
chân pháp" chính là nói nguồn gốc của phù ẩn thân này. 


Các đạo sĩ có phải thực là đã phát minh ra thuật ẩn thân kỳ 
điệu? Tin hay không tin là do bạn, nhưng dù sao thì các đạo sỹ Đôn 
Hoàng đời Đường thường hay tâng bốc nắm vững trong tay chân quyết 
tàng hình, chỉ cần hội tụ các loại điều kiện, niệm chú ngữ, vẽ phù tàng 
hình khiến cho có thể mượn "độn pháp” mà đi. Xin đọc đoạn văn dưới 
đây, nó với thuật phù chú có liên quan rất mật thiết. 


Tương tổ bạch hạc nhì tử chỉ độn pháp 


Ôi độn pháp bạch hạc tử, là tu sĩ Lữ Thuần Dương danh tướng 
đời Hán. Thuần Dương ấy, là do Hàn Tương dạy đạo thiên dương, phát 
tâm đại từ bí dẫn dät kẻ hiếu học vào đạo chưa được trường sinh, công 
đức còn thiếu khuyết, để siêu thoát tam giới, trầm luân trong bể khổ 
mà thoát khỏi vòng sinh tử. ôi tiếc thay nay lấy thuật tiên lưu truyền ở 
đời, người có đạo duyên nếu được yếu quyết này, thâm tâm thành ý 
khấn vạn pháp giáo chủ, các đời thần tiên, thông ý lập bài vị Lão Tổ, 
trà quả đèn hương, cúng dâng thành kính, kiên trì luyện tập công 
thành, hành tàng đều thông, thoát khỏi đại nạn, vĩnh viễn không bị 
đoa vào hoa bình đao, cho nên lập lên Lão Quân, kẻ chưa thoát khỏi 
bụi trần, muốn sau khi hành mà hoá, nơi vô cực được trường tồn, ẩn 
hiện khó lường, biến hoá vô cùng phổ độ thiên hạ, là người đù thuật 
pháp. 

Nếu là người luyện pháp này, lấy 7 sợi tóc trắng của mình với 
ba phân móng chân móng tay cho vào lò âm dương đốt tồn tính, sau 
đó ngoáy thành hồ, bồi trên giấy ngũ sắc cất thành miếng dài 3 thốn 3 
phân, rộng 2 thốn 2 phân, làm dây cho ngày hạc thần hạ giới, một mặt 
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lấy đãi hạc tròn với chu sa, vẽ thư phù thì lấy sữa người mài mực dùng 
làm hạc phiến. Hái 7 đoá hoa lan, lấy 3 phân móng chân móng tay 
quấy thành hồ bồi lên giấy, cắt thành miếng dài 3 thốn 3 phân, rộng 2 
thốn 2 phân, lấy nhựa hoa lan chế với hùng hoàng làm thư phù, lấy sữa 
người mài với mực và một cành từ chi để chế "thảo phiến". Khi thì 
hành chọn ngày tháng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, lập đàn cúng tổ sư, 
giới tâm thanh tịnh, chớ để gà chó làm ô uế, bên trên đặt một tấm 
gương, niệm chú 7 lần, đốt một đạo phù cho vào nước uống, lễ 7 vái, 
sau đó đem hai đạo phù cho vào trong áo, mỗi ngày ba lần cấm ky, 
luyện phù nuốt, đeo túi phù treo trước ngực, soi gương không thấy 
hình người là được. Nếu kẻ có duyên, đạo tâm kiên định, không quá 
21 ngày sau khi lễ bái thần tiên, nếu khi gặp nạn, lấy hạc phiến mà 
hoá hạc, muốn làm cây cỏ, rút thảo phiến mà hoá cỏ, tuỳ theo ý mà 
làm. Nếu được tiền thuật hộ mệnh, đó là đức mệnh, nên lây đó làm vật 
quý hộ thân, không được xem nhe mà truyền day cho ai: nếu truyền 
cho kẻ vô đức trời sẽ trách phạt, do đó mà vạn lượng cũng không thể _ 
truyền, nên cần thận. 


Hai đạo phù của độn pháp nói tới trong sách này cũng giải 
thích kỹ, xin xem ở đưới đây. 
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Hạc phiến phù Thảo phiến phù 


Bá38IO 


trên hai đạo phù có lời chú viết: "Làm hai đạo Hạc Thảo phù này cần 
chọn ngày tốt, lấy giấy và chỉ ngũ sắc, cho vào trong túi treo nên cổ áo 


Ấn ở trong hai đạo phù nhắc đến là một loại ấn hình tam giác 
đặc biệt. 
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Dưới ăn có lời chú viết: 
"Ấn này dùng gỗ Lôi kinh, chọn ngày giáp tý để ở trong nơi 
phòng sạch sẽ đốt hương rồi khắc nó. Ngày giáp tý nên cúng". 


Lại viết: "Nếu muốn thư nghiệm, lấy hai đạo phù đeo trên 
chuồng gà, gà trong nhà không dám kêu”. Lại viết: "Phù ấn này dùng 
chu sa có thể trừ tà, triệu sao tốt lại. Ôi phù ấn vuông, là ấn dương, ấn 
tam giác là ấn âm. Lấy phù ấy dùng, không gì không linh”. 


Do vẽ ra phong tục nghi thức chế ra của hai đạo phù hạc thảo, 
đều là được tàng hình không bị trở ngại. Khi thử nghiệm, cấm chỉ gà 
trống kêu, và không được làm việc xấu. 


Quyền trung đưa ra "ngày được Hạc của hạ giới lại có thể thơ 


lời chú, toàn vấn như sau: 
Ngày được hạc thần 
Hạc thần Quý ty lên thiên đình 
Kỷ dân quay về phương đông bác 


Chính đông ất mão ở 5 rgày 
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Canh thân lại ở trong cung Tốn 
Bính dân ngọ ở km giấp tý 
Tân mùi tây nam lại trở về 
Định sứu phương nam với bách thú 
Chính ngọ nơi Cần kim phát quang 
Mậu tý phương bắc ở 5 ngày 
Hạc thần theo đó lên thiên đình. 


Hạc thần khi nào hạ giới ? là dựa theo lời chú. Các ngày "quý 
ty” "ký dâu” đều là ngày nhập toa, có điều hơn 1Ô ngày sau mới đến 
ngày, đều là do trở ngại của các đạo sỹ bày đặt ra, tóm lại muốn có 
được thuật tàng hình thật là khó. 


Từ bá 3810 '“Tương tổ bạch hạc tử chỉ độn pháp” ở trên có thể 
nhìn thấy, đầu tiên đắt dây đến là ba vị tiên Lữ Thuần Dương, Hán 
trung Ly, Hàn tương Tổ. 


Lữ Thuần Dương, là Lữ Đồng Tân, tương truyền là người thời 
Đường ý Tông (861 -874), làm huyện lệnh về sau tu đạo ở núi Chung 
Nam. Ngô Tăng đời Tống trong “Năng cải trai mạn” phần “Nhạn 
ngôn hệ thuật” có nói là một trong bát tiên. Tại sao lại gọi Lữ Đồng 
Tần là "Tương Tử”. Tương tức là tỉnh Hồ Nam “Trà bương thất tam 
sao” quyền 18 dẫn Triệu Bắc đời Tống “Văn kiến hậu lục” viết: "Tiên 
nhân Lữ nhà ở Nhạc Dương, nay địa danh của nó là thôn Tiên Nhân” 
do Lữ Thuần Dương ở Hồ Nam Nhạc Dương, cho nên gọi là “Tương 
Tổ”. Tại sao Lữ Thuần Dương với bạch hạc lại có quan hệ mật thiết?. 
“Độn Pháp” ấy là “bạch hạc từ mỹ độn”, còn là "Hạc tiên hạ giới" 
“hạc phiến"...bởi vì theo “Liệt tiêm toàn thư” quyền 6 viết: Sinh giờ ty 
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ngày l4 tháng 4 năm Trinh Nguyên thứ 14 (268) tên hiệu là Thuần 
Dương. Khi mẹ vừa mới sinh có hương thơm toả ra khắp phòng, trên 
có thiên nhạc tấu cử, có một con hạc trắng từ trèn trời bay xưống vào 
trong trướng màn rồi không thấy đâu. Khi sinh ra đã có tiên phong 
đạo cốt, đỉnh đầu hạc nhô lưng hình rùa” xem ra Thuần Dương là hạc 
trắng hoá sinh, lại gọi là "hạc đỉnh", cho nên độn pháp ấy cũng có liên 
quan đến bạch hạc. 


Hán Trung Ly tức là Trung Ly Quyền, cũng là một trong tấm 
vị tiên. Bá 3810 gọi ông ta là "Trung Ly Ông danh tướng đời Hán, 
theo “Lịch đại thần tiên thông gián” quyền 9 viết: “Năm định mão thứ 
3, Trung Lang tướng Trung Ly gợi là Đệ Quyền, thần dũng kỳ tài, 
được phong làm đại tướng, được lệnh đi đánh Thổ Phồn". “Tập thuyết 
thuyên chân” nói "Hán Trung Ly họ là Trung Ly tên Quyền, tự là Vân 
Phòng, người Kinh Triệu Hàm Dương, là tướng quân đời Hán, sau ẩn 
cư ở núi Dương Giác Tấn Châu, là chính Dương Đế Quân, bởi óng ta 
là danh tướng chỉnh phạt Thổ Phồn, người Đôn Hoàng do bị Thổ Phồn 
quấy nhiễu nên hàm ơn gọi tên ông là "Trung Ly Ông”, 


Quyển trung nói: "Danh tướng Trung Ly đời Hán là từ sĩ Lữ 
Thuần Dương". Ở đấy có rất nhiều sách vở xưa khẳng định : 

I- “Tuyên hoà thủ phổ” quyển 19 viết "Thần tiên Trung Ly 
tên Quyền sinh ở đời Hán, Lữ Đồng Tân là đệ từ của ông”. 

2- “Tam dư chuế bút”: "Đạo gia ngày nay có hai tông phái 
nam bắc. Nam tông gọi là đạo của Đông Hoa. Thiếu Dương Quân là 
đạo của Lão Đam do Trung Ly Quyền truyền thụ (Thuần Dương). 


3- “Cổ kim đô thư tập thành. Thần dị điển” quyển 246 dẫn Lữ 
chân nhân “Giang châu vọng giang đình tự ký” viết: "Ta người kinh 


182 


DÂN TỤC HỌC TRƯNG QUỐC 


châu đời Đường, thi tiến sĩ không đạt nhân đó mà đi ngao du giang hồ, 
gặp Trung Ly, được truyền thuật trường sinh...sau vào núi Chung 
Nam, lại gặp Trung Ly, học được công phu kim dịch đại đan. Năm SỐ 
thành đạo, biến hoá khôn lường, có thể biến làm tiến sỹ, hoặc biến 
làm binh lính". 


Ghi chép trong sách vở nói mỗi người một kiểu, đều là phụ 
hoạ của người đời sau, nhưng Trung Ly Ông truyền cho Lữ Thuần 
Dương ngược lai là đời Đường đã có kết luận. 


Hàn Tương Tổ là một trong 8 vị tiên đời sau truyền tụng. 
Trong quyển trung nói: “Thuần Dương, Hàn Tương Tổ dạy thiên đạo, 
quảng đại từ bị" xem ra Thuần Dương với Hàn Tương Tổ có quan hệ 
mật thiết. Văn hiến cố đại “Liệt tiên toàn truyện" cũng nói: "Thuần 
Dương, Hàn Tương Từ tự là Thanh Phu, gặp tiên sinh Thuần Dương, từ 
đó đi ngao du, trèo lên cây đào ngã chết được giải thoát. “Tập thuyết 
thuyên chân” dẫn “Giới tử viên đồ truyền” viết: "Tương Từ ngao du 
với Thuần Dương trèo cây đào ngã chết mà được giải thoát”. Cho nên 
quan hệ mật thiết của Thuần Dương với Hàn Tương Tử thực ra được 
lưu truyền ở đời Đường. 


Đọc hết “Tương tổ bạch hạc tử chi độn pháp” biết đạt được 
pháp tiên tàng hình này thật không phải dễ đàng. Đầu tiên chế ra hạc 
phiến và thảo phiến đã chẳng dễ, nguyên liệu cần phải là tóc trắng, 
móng chân tay, vò âm dương... dãi hạc với sữa người mài đen, hoa lan, 
từ chi, hùng hoàng..thiếu một thứ cũng không được, người bình 
thường làm sao có đủ những thứ như vậy? nếu thiếu một thứ thì đừng 
mơ đến thuật tàng hình. Thứ hai, cúng tế tổ sư cần phải tiêu tiền “Lập 
bài vị tổ sư, trà quà hương đèn...cúng lễ thành tâm" làm xong Hạc 
phiến, thảo phiến, lại còn "lập đàn cúng phụng tổ sư, thành khẩn thanh 
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tỉnh" phải tới 21 ngày tế lễ, tiêu tiên có lẽ không ít. Lại còn mủ hươu 
(vết thương của con hươu bị nạn) thì biết đâu mà tìm 2. Thứ ba, làm 
như vậy suốt hai mươi mấy ngày mà chỉ được hai loại biến hoá "đầu 
tiên xuất ra khỏi tranh hạc mà hoá hạc, ra khỏi tranh cỏ mà hoá cỏ” 
Nhưng trong hai mươi mấy ngày đạo tâm không kiên nhãn sẽ không 
có kết qùa, áo tưởng hai loại thuật tàng hình này cũng biến thành mây 
khói. Có thể thấy, loại tiên thuật độn pháp này là ảo tưởng thuần thuý 
của đạo sĩ, họ sợ một người nào đó học được, cho nên đưa ra các điền 
kiện không thể thực hiên, khiến cho bạn rốt cục chẳng thành công. 
Bây giờ quay lại xem Tôn Ngộ Không trong “Tây Du Ký” đã học 
được không phải là hai loại biến hạc và cây có, mà là 72 phép biến sao 
dễ dàng vậy. ở hồi hai Tổ sư nói: "Thôi được, con thích học ban nào ? 
Có một ban theo số thiên cang nên có 36 ban biến hoá, có một ban địa 
sát có 72 ban biến hoá". Ngộ không đáp: "đệ từ muốn học ban địa sắt 
biến hoá". Tổ sư đáp: "nếu đã như vậy ta sẽ truyền cho con khẩu 
quyết” bèn ghé tai nói nhỏ không biết nói những diệu pháp gì. Hầu 
Vương này khi một phép đã thông thì vạn phép đều thông, khi đó tập 
khẩu quyết, tự tu tự luyện học thành 72 phép biến hoá. 


Xem ra Tôn Ngộ Không học 72 phép biến hoá so với “Tương 
tổ bạch hạc tử chỉ độn pháp” hai phép này đều dễ dàng hơn nhiều, 
nhưng đây chỉ là ảo tưởng của Ngô Thừa Ân và ảo tưởng của các đạo 


sĩ Đôn Hoàng. 


Trong “Tương tổ bạch hạc tử chi độn pháp” đưa ra rất nhiều 
đanh từ, trong đó có tam giới, thế nào là tam giới?. Cái gợi là tam giới 
của đạo sĩ có ba kiểu gọi. Thứ nhất từ thời gian Xem ra, tam giới vũ trụ 
phân làm thiên cực giới, thái cực giới, hiệu thế giới. Thứ hai, từ không 


gian lại xem là thiên địa thuỷ tam giới, phân làm thiên giới, địa giới, 
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thuy giới. Thứ ba, từ đạo cảnh lại xem, đạo cảnh tam giới là dục giới. 


sắc giới với vô sắc giới, ở trên đều gọi là tam giới. 


TIẾT 12 
“BẠCH HẠC LINH CHƯƠNG PHÙ” VỚI 
“TỬ CHI LINH XÁ CHÚ QUYẾT” 


Trong “Tương tổ bạch hạc Từ chỉ độn pháp” nhắc tới trước và 
sau khi luyện đeo cầm vẽ phù niệm chú, chính là “Bạch hạc lĩnh 
chương chú” cùng với ''Tữ chị tỉnh xá chú quyết” của bá 3810. toàn 


văn như sau: 
Bạch hạc linh chương chú 
Bạch hạc lâm, ly bạch hạc, thần kim nhất điểm đắc diên linh. 


Đại hoá bạch hạc thăng thiên khứ, nhân khoát bạch hác giá 


tường vân. 


Thái thượng ngọc chỉ thân thùy trắm lưu truyền trợ đạo độn 


chân hình. 


Tẩn biện thiên nhai nhân mạc kiến, phi tai hoằng hoạ năng 


sâm. 
Đề tử thụ trì thần tiên pháp, phòng tai ngộ nạn ty đao bính 


Tuệ nhãn đao quán Lai hại giả, đỉnh vũ biến thái ấn ngô thân 


nhất hoá bạch hạc, nhị hoá từ chị. 
Ân đầu kỳ trắc, chúng thần hộ trì. 


Ngô phụng thái thượng lão quần, cấp cấp như luật lệnh 
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Bác nhạc đe quán độc giáng nhiếp. chân ngôn vIÊt: 
Án ví làm đa lợi đa lợi nhiếp. nhật xá thất biên khi. 


Cám lãy nước rãi của hạc trăng niêm ch, bởi vì dãi hạc là 
nguyên liệu quan trọng của “hạc phiến” dùng làm thuật tầng hình, 
những đao sĩ quy định đãi hac còn cần "thần kim nhật điểm diễn lĩnh”. 
Thần Kim ở đây có đu tính mà thuật, những biết tìm ở đâu? Chỉ có 
rieng điểm này e rạng dụ cho người thích vũng không thể học được 
phép tàng hình. Áo tường chì là ao tưởng. ảo tuởng thuật sàng hình của 
đạo sĩ, chăng quá chỉ là lăy phù chú làm lớp vỏ bọu bên ngoài cie đây 


do thuật, 


Tương ứng cua "Bái h hác tình chương chú” có “hác phù” xem 
ở đưới. 

Phụ đương nhiên 1À quy họa phù, thân bí của nó lại cang than 
bí, at có thể biểu được. Cái gọi là "đũng an” e rạng Thác phiên” với 


“thao phiến” và lơai "ân tầm giác” đã nhấu ở iruoc là loại am 


Về tổng quan "Bách hác lĩnh chưoag chứ” với phù của nó mục 
đích chủ yếu vũa đạo sĩ là chế ra thuật tầng bình đi rõ ràng tực là “để 
tử được truyền pháp thần tiền, gặp hoa tránh họa. thoát nạn bình đao”, 
đây là nguyên vong của nhàn đân trong năm: thung Thái: Hịc, đạo xÌ đÓ 
Vêu cấu củu nhàn dân mà sáng tạo 1ä áo tưởng làng hình, trên tình 
thần có thê an ủi người, nhưng do căn bản xuất phát từ ảo tưởng duy 
tâm. khiên cho có nguy hại trực tiếp với nhàn dần. Nhưng đù sao bạch 


hạc chủ ngữ ban thân có thể nốt là một bài ca đạo hay rất đặc sắc. 
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Bá 3810 


Tư chi lĩnh xá chú quyết 
Tay trái đâu quyết, tay phải kiến quyết, tiến bước cang pháp 
Van hơi từ trong bui cây, sác ấy xanh xanh mùi hường roä 


Thần tien chọn Tav ở hơn ;am., nghìn ban biên hóa vô cùng tản 
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Ta này luyện phép tàng hình ta, tung hoành thế giới không 


phiến não 
Đi lại không ai biết, ngồi cũng chẳng ai hay 
Gấp bình không sợ, gập giặc không kinh 
Theo đạo được trường sinh theo bạch hạc thảo 
Ta phụng thái thượng lão quân, gấp gấp như luật lệnh. 


Đông nguc để quân tốc giáng nhiếp, chân ngồn viết án xi làm 


án đa lợi án đa lợi nhiếp. Cùng nó trước khi niệm chú. 


"Tổ chỉ lính xá chú quyết" với "Bạch hạc chú” giống nhan. 
cùng nguyện vĩ bình an cua người, mục đích cua “ĐI không ai biết 
ngồi chẳng ai hay” là: "Gặn bmh không sợ, gặp giặc chẳng kinh”. đây 
là tâm nguyện duy nhất cua người Đòn Hoàng, tâm nguyên là lương 
thiện, không lây bạo lực đối với bao lực, không lấy dao kiếm đối với 
dao kiếm mà hòng lấy "tàng hình” để tránh nó. Đạo sỹ đã đáp ứng 
đúng tâm lý của nhân dân để mở rộng phù chú tầng hình. Từ trên lui 
lời chú có thể thấy phù chú tàng hình là sản phẩm trong xã hội loạn 
lạc "Từ chỉ chủ” bản thân tư nhiên cũng là một bản ca dao hiếm thấy 
trong làn điệu đân ca. Nếu thuộc tác phẩm vào chương trong phù chú, 


đều có thể mệnh danh là "ca dao phù chú”. 


“Tư chỉ phù” cũng có phù chú phụ tương ứng. 
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Từ trong phù chú viết chữ hán có thể thấy, nó và lời chú giống 
nhan đều kêu gọi hoà bình và an lạc "vạn vật phát sinh” yêu cầu hoà 
bình đó là ảo tưởng đời đời của nhân dân Trung Quốc, hiện tại nó 
thông qua phù chú để phản ánh lên 
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TIẾT 13 
“THÁI THƯỢNG KIM TOẢ TỐC HOÀN ẤN ĐỘN CHÂN 
QUYẾT” 
VỚI “KHÔI CANG BỘ ĐẦU PHÁP"” 


Đây là một loại thuật tàng hình khác của '“Tương tổ bạch hạc 
tử chỉ độn pháp”, đầu tiên nên xem nó có những bí mật như thế nào ? 


Toàn văn như sau; 


Thái thượng kim hoả tốc hoàn ẩn độn chân quyết. Tiên thuật 
này lấy ngày l tháng giêng, ngày 5 tháng 5 vào giờ ngọ và 4 mùa 8 
tiết, ngày giáp tý, canh thân đều có thể luyện. Người được truyền có 
rất nhiều ứng nghiệm, thần cơ khó lường. Khi hành trì cần phải quét 
dọn nhà của, tắm rửa sach sẽ xong rồi mới có thể thi hành, tư rưởng 
đoan chính, nhất tâm ngầm tưởng. Nguyên thuỷ từ khí, đem ý từ thận 
đưa lên với tâm hoá giao nhau, rồi đem ý nơi tâm với thái đương hoả 
hoà hợp như trên trời giáng xuống, giữ tâm phẳng lặng, giữ từ khí một 
hơi giáng tâm hoá bên trong, hoá làm thân của Thái thượng lão tôn. 
Khi này cần hưởng phương bác đẩu niệm chú, khi niêm nên đủ 7 lần 
mời các vị thiên thần, thiên tướng. tổ sư như hình người, từ trời giáng 
xuống, chớ nên e sợ. Luôn miệng niệm chú không tính số lần, đợi khi 
các thần xuống đã đầy đủ, an toạ chỗ ngồi với hoa quá đèn hương 
rượu trà sắp ra hai bên, lại đem đốt 7 loại bương thơm có tiếng rồi lại 
niệm chú. gọi các vị thập linh từ trong khói hương ra, an thần niệm 
chú 7 lần, khi đó thường có hai thần xuất hiện, dưới lệnh của một vị 
thần có 2§ tướng, một thần là nội trong 36 thiên tướng. Hai thần tấu 
hỏi : "Tổ sư triệu ta có việc gì ?". Trả lời: "Mnốn thoát ly sinh tử lên ở 
thượng tiên, hoặc cầu trường sinh bất tử, hoặc cầu lập quốc an bang, 
hoặc cầu phú duý song toàn, hoặc cầu lưu danh ở đời, không nên hỏi 
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nhiều'. Hai thần đó được lệnh bèn vào bên trong. Khi này đem các đỏ 
tế lẻ với hương hoa đổ xuống nước, ngựa giấy cũng đem hoá đi rồi gấp 
đọc chú 7 lần chúng thần sẽ ăn các đồ tế lễ đó, 3 hôm sau đem phù lục 
giáp ngũ độn tàng hình sẽ thành, đi lại cần cầu thiên tướng dẫn dắt 
tâm niệm nhất thời sẽ đến, tất cả những điều đó không nên đern truyền 
cho ai. Thuật này vượt trên thế gian, là mật chỉ của thần tiên lão quán, 
người được nó không phải là người thường, thuật đó là nguồn gốc của 
trời đất, cha mẹ của âm dương, ảo diệu của thần tiên, nén thuật có 72 
nhà độn pháp, nó là tôn thần của 72 nhà, chủ của thiên quan. Sau khi 
tế lễ thụ trì, quét dọn nhà cửa sạch sẽ có thiên thần nguyên tướng mỗi 
ngày cắt đặt lại trấn giữ. Người được nó chớ nên kiêu ngạo, nên theo: 
thuật này sẽ được tự tại, lại có thể yên dân trị nước, phú quỹ song 
toàn, lưu danh ở đời, biến hoá khón lường vào kim như không, vào 
mộc tự thuận, vào thuỷ không chìm vào hoä càng cứng, nếu vào chân 
thổ lời chú ẩn diện (bá 3810). 


Đây là phương pháp tàng hình của các đạo sĩ sáng tạo, với 
'“Tương tổ bạch hạc tử chỉ độn pháp” có chỗ rất giống nhau. 


1- Bạch hạc độn pháp là dựa vào địa tiên Lữ Thuần Dương 
Hán Hrung Ly, Hàn Tương Tổ, Thái thượng độn giáp dựa vào Nguyên 
thần nguyên thuỷ thiên tôn, tướng của nhị thập bát tú, 36 thiên tướng, 
nó là một trong lý luận của phái địa tiên, Một là lý luận của phái thiên 
thần. Hai là bạch hạc độn pháp chỉ có hai loại độn pháp là bạch hạc 
với tổ chị, thái thượng độn pháp có 72 loại độn pháp. 72 phép biến cửa 
hậu thế Tôn Ngộ Không sợ rằng chỉ là điễn hoá trong thái thượng độn 
pháp. Ba là nghiên cứu tác đụng của động thực vật trong độn pháp ởi 
chế thảo phiến, hạc phiến. thảo phù, hạc phù, thảo chú, hạc chú. Lấy 
một số vật, bao gồm sữa người. đãi hạc, vò âm dương... lại để chế 
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thuật tàng hình của mình, thái thượng độn phấp hoàn toàn bất động, 
không phải ở tim động thực vật hoá thần, so với trước nói là hơi phóng 
đạt, chỉ trong chốc lát đã mời được hơn 70 thiên thần lại giúp người 
tàng hình. Từ bản chất giai cấp mà nói, bạch hạc độn pháp là đại biểu 
cho lợi ích của nhân dân, cho nên chỉ cần tránh tai họa bính đao "gặp 
bình không sợ gặp giặc chẳng kinh". Thái thương độn pháp lại càng 
đại biểu cho lợi ích giai cấp thống trị phong kiến, cho nền cần “trường 


sinh bất tử” "dựng nước yên.dân"” “phú quý song toàn” "vang danh 
thiên hạ” với truy cầu trước không giống nhau. Sáu bay mươi thiên 
thần toàn là tiểu tốt do họ chỉ huy sử dụng, theo gọi là đến, thực tế là 


ảo tưởng mà thôi. 


Nhưng hai đạo phù tàng hình ở trên đều có chung một đặc 
điểm, chính là đều cho rằng có được thuật ấn thân là một quá trình 


phức tạp, nó cường điệu theo mấy cách. 


Thứ nhất: Cường điệu niệm tổng quyết tổng chú, mời nhị thập 
bát tứ tướng và 36 thần lại giúp đỡ, nếu không có đại pháp lực này sẽ 
không được, tổng quyết tổng chú này là "bộ đầu pháp”, '“Đạp khôi bộ 
đấu pháp” cũng chính là triệu gọi thiên thần, xem đạo sỹ gọi thân lại 


giúp đỡ độn pháp thế nào. 
Đạp khôi cương bộ đầu pháp 


Âm đầu từ chữ tham khỏi đến chữ phá thì đừng, vọng bắc đấu 
vái 24 vái cắn chặt răng 36 lần, chuyển thân bộ âm dầu. Âm đầu từ 
chữ khói đến chữ lệ thì dừng, vọng bắc đầu vái 24 vái, lại chuyển thân 
đến đàn hương. Ngưng hơi thở nơi tổ khí mới có thể niệm chú 7 lần, 
mặt hướng bắc, tay phải nấm lệnh bài, fay trái năm kiếm, đọc văn 


triệu thỉnh cùng với niệm chú, rong tổng chú sẽ có hai thần xuất hiện 
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nồi: "Nay triệu ta lại có việc gì”, dùng niệm chú nói "pháp của mộc 
thượng chịu sai khiến của ta, theo đó làm theo ta, mời thần lại bảo vệ 
ta, theo ta biến hoá tuỳ lúc che chở thân ta ẩn tàng gấp gấp như luật 
lệnh”, sau đó giơ lệnh bài hướng thần vái 8 vái giơ lệnh bài huơ trên 
khói hương niệm thần chú, đem lễ vật lại niệm thần chú, tay trái nắm 
lệnh bài, tay phải vung kiếm, đem ngưa giấy boá đi và lấy hương, 
rượu, quả, trà vứt xuống nước, đem ba vật tế lễ tự mình ăn hết, rồi 
bước xuống đàn quay đều đi 130 bước, đến chỗ sạch cởi bỏ quần áo, 
cần luyện tập tàng hình. Nếu gặp khó khăn trong lúc thực hành luôn 
thấy như có người phù hộ. (bá 3810) 


Có thể thấy gọi thần đến cũng không phải đơn giản, nó có một 
điều kiện chuyên môn hơá. I- là thể diễn hoá của dân gian, chúng ta 
hoàn toàn có lý do để tin, triệu thần là thuật pháp phát triển của các 
đạo sĩ thời Nguy Tấn, trong “Bão phác tử” “Tiên dược” “Vân cập thất 
thiên” quyển 6L “Phục ngũ phương linh khí pháp” cũng có viết, hậu 
thế “Tam quốc diễn nghĩa” hồi !Ô3 miều tả Gia Cát Lượng "Ngày tính 
toán việc quân cơ, đêm xem cương đạp đấu". Nhưng bộ cương đạp đấu 
của Nguy Tấn đến “Đạp khôi chính bộ đẩu pháp” đời Đường, khi đạo 
sĩ gọi thần từ bước tiến thoát, bộ vị xoay chuyển tương ứng với sao 
bắc đầu có mang nặng tính dân gian. Đặc biệt là '“Đạp khôi cang bộ 
đấu pháp” cua Đôn Hoàng, bái 48 sao cắn răng 36 lần, còn xoay mình 
múa kiếm, vái 8 vái tiến về phía trước 130 bước cởi bỏ y phục, đây là 
một hình thái điển hoá trong đân gian, nó không bị khoác bởi chiếc áo 
ngoài của phong tục phù chú, nếu như lược bỏ đi vỏ ngoài thì nó sẽ 
bộc lộ rõ cho chúng ta thấy phong tục của dân gian Đôn Hoàng. 2- 
Âm đầu và dương đấu: quyển trung nhắc đến "âm đẩu từ chữ tham 
đến chữ phá thì dừng", "dương đấu từ chữ khôi đến chữ lệ thì dừng”. 
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Đây là các phép thể dục dân gian mang mầu sắc tôn giáo của đạo sĩ. 
Quyển trung có đưa ra xem hình phân tích bộ âm đẩu, từ chữ tham 
đến chữ phá bái lạy 8 vái, ba lần lặp lại chính là 24 vái, Phân tích toàn 
bộ đương đầu, từ chữ khôi đến chữ lê mỗi một vòng § vái, ba lần lập 


lại vừa vặn 24 vái, tính. chất thể dục của dân gian đã được bộc lộ. 


3- Dùng “Đạp cang bộ đấu pháp” gọi thần yêu câu “kết hợp 
các điêu kiện" 


Bên trái tạo thất tỉnh kiếm, đài 2 tấc 4 thốn, rộng I tấc 5 phân 
dày 1 tấc 5 phân. 


Hình đồ Bắc đẩu âm bộ 
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Thứ hai: Nhấn mạnh "kim đâm không xuyên, vào mộc tự 
thuận, vào thuỷ không chìm, vào hoä càng cứng. Nếu vào chân thổ có 
thể ẩn”, nó là biến hoá của "kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ" tức là "đem 
thân ấn, lục giáp ngũ độn đều thành” chính là ngũ độn của lục giáp. 
Bá 3810 quyền trung có một "lục giáp tổng phù” phối hợp với 5 loại 


biển hoá này, xem “Lục giáp tổng phù”, 
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“Lục giáp ấn” phù 
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Thứ ba: Nhấn mạnh tu 7 loại hương pháp có đầy đủ nghi thức 
phong tục. Trong quyển cũng chú giải thái thượng độn giáp đưa ra các 
quy định cụ thể: 


"Bảy loại hương, ngựa giấy, vân lạc giáp mã 100 cô xe rồng 
phượng bay 50 cố, ba vật tế sinh, hương lễ, hoa, quả, rượu, trà, nước 
trắng. 

Khi tế lễ cần phải tấm rửa sạch sẽ, trai giới rồi sau đó mới 
làm, một trăm ngày sau có thể luyện tập. 

Có 7 loại hương nổi tiếng là hương Hoàn Đan, hương Giáng 
Chân, Bao hương, hương An Tức, Hương Nhu, Định Hương, Hoắc 
Hương, bơ và bánh, một đồng tiền to, bánh nặng một phân, có nến 
vàng niêm phong. Mỗi một lần dùng một bánh đốt lên thành khói 
xông lên thẳng cửa trời, hỏi thần sẽ đến". 


Hoạt động của đạo sĩ như ở trên đã nói là có lịch sử từ rất lâu 
đời, nó đã phần nào thúc đẩy công nghê hàng tiêu dùng của nước ta, 
đối với phong tục này có phần thúc đẩy kinh tế dân gian . 
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TIẾT 14 
NGUỒN GỐC PHÙ ẤN CỦA PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Mọi người đều đã biết bùa bèn là sáng tạo cùa đạo sĩ. Nhưng 
phù chú và lời chú của đạo giáo sau khi được mọi người lan truyền 
rộng rãi, các tín đồ phật giáo cũng thấy tiếc, thế là đã mô phỏng loại 
phù ấn tương tự như của đạo giáo. Bá 3874 “Quan Thế Âm với thần 
chú phù ấn thập nhi thông” chính là các đệ từ phật giáo học tập đạo 


thuật của các đạo sĩ mà tạo ra. 


Quyền “'Thượng tàn” này hiện còn 12 đạo, hỏng mất năm đạo, 
còn bảy đạo hoàn chỉnh, lời chú cũng tương đối rõ ràng, khiến cho 
chúng ta có thể thấy được diện mạo thật của đạo phật mô phỏng phù 


chú của đạo giáo. 


Tại sao nói một số phù chú của đạo Phật lại có nguồn gốc từ 
đạo lão?. Đạo giáo vốn là phát sinh từ thời Đông Hán, nó chịu ảnh 
hướng của Phật giáo, thời kỳ Nam Bắc triều đạo giáo học tập kinh 
điển của phật giáo lại trang bị hình thức giáo lý của nó. nhưng khi đó 
chưa thấy có ý học tập bùa bèn tương tự giống của Phật giáo, mà bùa 
bền của đạo sớm đã có từ hai phái của đạo 5 đấu gạo và đạo thái bình 
vẽ phù đọc chú chữa bệnh ở cuối thời thời Đông Hán, người sáng lập 
ấy là "thiên sư” Trương Đạo Lãng với "Đại hiền lương sư” Trương 
Giới. Vẻ điểm này ở “Hậu hán thư” đã ghi chép rõ ràng từ đời Tùy 
Đường đến thời gian ngũ đại không đến 4DO năm. Giáo lý của đạo 
giáo lại kế tục hấp thu được kinh điển của Phật giáo và Nho giáo đến 
chỗ đầy đủ và hoàn tất. Nhưng đạo giáo là tôn giáo Trung Quốc sinh 
trưởng ở đất nước mình nên thâm sâu vào trong dân gian. Đời Đường 
Thái Tông và Đường Huyền Tông, đạo giáo do được sư nâng đỡ của 
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giai cấp thống trị mà phát triển mạnh mẽ, có ảnh hưởng rất lớn áp đảo 
lại Phát giáo. Đặc biệt là đến thời Đường Huyền Tông, nó tuy kế thừa 
song song với tam giáo, nhưng đã phát hiện ra sự hưng thịnh của Phật 
giáo bèn tìm cách chấn hưng Đạo giáo. Họ nói mộng thấy Lão Từ, thế 
là vẽ tượng Lão Từ đem đi các châu huyện làm đạo quán. Khai 
Nguyên năm 21 lại đích thân viết Lão Từ “Đạo đức kinh”, năm Thiên 
Bảo lại phong Trang Từ làm Nam Hoa chân nhân, tôn kinh của '"Trang 
Từ” làm '“Nan hoa chân kinh”; phong Văn Tử làm Thông Huyền chân 
nhân, tôn kinh “Văn Tử” làm “Thông huyền chân kinh”; phong “Liệt 
Từ” làm “Xung hư chí đức chân kinh", phong Canh Từ làm “Động 
linh chân kinh”. Họ lại tôn Lão Từ làm Thánh tử đại đạo huyền 
nguyên hoàng đế”, Trương Đạo Lãng thời hậu Hán làm Trương thiên 
sư. Thế của đạo giáo rất lớn nên phát triển của đạo Phật bị hạn chế. 
Phật giáo vì để giải thoát khó khăn nên không thể không chuyển 
hướng học tập lại đạo giáo. Họ học cái gì? chính là mô phòng các loại 
phù ấn bùa bèn tương tư của đao giáo, bá 3874 ''Thần chú Quan Thế 
Âm với Thế Tôn phù ấn thập nhị thông” đằng sau bá 3835 “Phật 
thuyết đại luân kim cương tổng trì đà ïa ni pháp” có loại tương tự phù 
ấn của đạo giáo, đó chính là phát sinh từ phù ấn trong hai quyển này. 
Trong chương phong tục phù chú này ta hãy đem toàn bộ ra để xem 


- XếT. 


Tại sao lại quyết đoán phù ấn của phật giáo Đôn Hoàng là 
phát minh từ đời Huyền Tông, phái này còn gọi là "Mật Tông”. "chân 
ngôn thừa”. Mật Tông có từ rất muộn, bảy thế kí sau mới do một phái 
khác và Bà La Môn của đại thừa giáo kết hợp mà thành công. Nó có 
ba đặc điểm: Thứ nhất. kinh điển chủ yếu là lấy “Kim cương đỉnh 
kmh”, “Đại nhất kinh” làm chủ. Thứ hai, trong khoảng thời gian 
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Đường Khai Nguyên thiên bảo do hoà thượng Bất Không lại giáo hoá. 
Thứ ba. Mật Tông là lấy chú thuật, lễ nghĩa dân tộc làm nội dung 
chính. : 


Ba đặc điểm trên, toàn bộ biểu hiên ở trong phù ấn phật giáo 
của quyền bá 3874 và quyển bá 3835. 


Hoà thượng Bất Không chính là người truyền bá mật tông thời 
Huyền Tông ở Trung Quốc. Ông ta không gặp vận may, bị chủ trương 
hưng đạo lão áp chế đạo Phật giáo của Đường Huyền Tông dồn ép 
khiến cho không chịu nổi. Theo “Chinh nguyên thích giáo lục” quyền 
IŠ ghi: Hoà thượng Bất Không ở Si Lan Ca Đường Thần Long 
Nguyên (205) từ nhỏ xuất gia, năm L4 tuổi ở ấn Độ gặp Kim Cương 
Chí. Năm Khai Nguyên thứ tám (724) khi hai mươi tuôi thọ giới tỳ 
khưu ở chùa Quảng Phúc Lạc Dương, năm 18 tuổi cùng với Kim 
Cương Chí học luật nghĩa và kinh phạm ngữ, cùng Km Cương Chí 
địch sách. Khai Nguyên năm 29 (741) Huyền Tông hạ chiếu lệnh cho 
họ về nước, nên thày trò không còn cách gì đành phải quay về. Kim 
Cương Chí năm đó bệnh tật, mới từ Trường An đến Lạc Dương đã sinh 
bệnh chết. Bất Không trở về Sri Lan Ca, thu thập “Kim cương đỉnh du 
đà kinh” của giáo Đà La nỉ hơn một nghìn quyển, đem đến cống tế 
nước Đại Đường. Năm thiên nguyên thứ 5 (746) Huyền Tông mời ông 
ta lai dịch sách, năm năm sau lại triệu ông ta về nước, Bất Không 
đương nhiên không có cách gì lại phải trở về, đến Thiền Chân thì bị 
bệnh, ở đó một thời gian dưỡng bệnh. Đến năm Thiên Bảo 12 (750) 
Huyền Tông lại triệu Bất Không trở lại, bảo Bất Không đến Hà Tây và 
đến chùa Khai Nguyên của Vô Vy dịch sách. Nơi đó cách Đôn Hoàng 
rất gần, hơn nữa đệ tử của ông ta từ Tây An lại, cho nên Bất Không có 
thể đi qua Đôn Hoàng. Đến năm Đức Nguyên (756) Dung Tông gọi 
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Bất Không vào triểu. Vẻ sau Trường An lại bị bọn Án Lộc Sơn phá, 
ông ta không dám liên lạc với Dung Tông. Cho đến sau khí Dung 
Tông về kinh đỏ. Bất Không được hoàng đế đãi ngộ. Năm (724) Bất 
Không chết, làm tăng được 5Ö năm. Bất Không tự lại Trung Quốc, tuy 
là hoà thượng nước ngoài, nhưng rất ít người hiểu ngôn ngữ và văn 
hoá của Trung Quốc như vậy. Cho nên phù ấn có thể là do phái Mật 


Tông làm ra. 


Phù ấn trong bá 3874 “Thần chú Quan Thế Âm với Thế Tôn 
phù chú thập nhị thông”, chính là phù ấn có viết tên của Bất Không, 
phù ấn của phật giáo như vậy lại càng có quan hệ mật thiết vớt Bất 
Không, xem trong đạo phù thứ bảy cũng có chữ "Bất Không” ở dưới 
lời chú. Nếu có người đọc tụng Bất Khòng "Tứ định tố chỉ” nếu làm 
một phép, hết thấy phép tự nhiên thành tựu. Trong phù ấn Phật giáo 
suy tôn Bất Không, chứng tỏ số phù ấn này là phái Mật Tông căn cứ 
vào bùa bèn của đạo giáo ở thời Huyền Tông làm ra, do bành trướng 
suy tôn phật giáo mà tạo thành”. Xem bá 3835 đối với sáu đạo nhù ấn 
phật giáo, do đó suy tôn Bất Không một đời chủ yếu là phiên dịch 
kinh điển kim cương phật giáo ghi chép: "Có 72 vạn ức bản kim tiến, 
hết thảy là quân, Tra sát kim cương, Ni lan bà kim cương, Uất thu bà. 
kim cương, Hỏa đỉnh kim cương.v.v...không khó lắm khi xem một số 
kinh phật phù chú cùng với Bất Không, đương nhiên có thể suy đoán 
phát sinh ở thời của Bất Không trong giai đoạn phát triển bành trướng 


của đạo giáo và Phật giáo. 
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TIẾT 15 
PHÙ ẤN CỦA PHẬT GIÁO MANG TÍNH ẢO TƯỞNG KỲ DỊ 


Quyển 4 bá 3874 còn có 7 đạo phù ấn Phật Giáo, mang tính 
áo tưởng kỳ dị, nói dùng nắm tay nắm phù ấn làm "đất trời chấn động, 
lay chuyển ngục Á Tỳ”, lại còn nói dùng phù ân "đức thế tôn Thích Ca 
Mâu Ni Phật nói bảy điều về đại Phật, đều từ ấn phù này mà ra”. Tay 
nắm phù ấn mồm niệm chú như ý Luân bạt đà la ni". Sẽ có ánh sáng 5 
mầu sắc, đại địa mười phương đều lại tiếp ứng”, lại nói đem phù ấn 
buộc vào hai tay, lập tức có "Hoá Phật bất trí phóng hoà quang chiếu 
vào hành giả”...vv. Phạm vị ảo tưởng cua phù chú này rất lớn, nhưng 
không có cụ thể, với phù ấn bá 3835 khóng giống nhau. Hiện đem phù 
Phật giáo bá 3874 dẫn ở dưới đây 


"Thế Tôn, nếu có chúng sinh, muốn làm cho đạt địa chấn 
động, lấy gỗ bạch đàn khắc ấn chú, đến trước tượng Lô Xá tụng niệm 
kinh như ý luân vương ma ha bạt, niệm thần chú §000 lần đến hết 
ngày hô to ba tiếng, lại tụng chú trong tâm 3 lần, tay trái cảm ấn hỏi 
trời, tay phải rắc nước hỏi đất, giữa hỏi trung gian tức thì đại địa chấn 
động. lay chuyển ngục a tỳ, người người đều được phổ độ, có năng lực 
của ta như Thế Tôn đã hứa”. 


° ——. 
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"Thế gian nếu có chúng sinh tụng chú Như ý luân đà la ni, 
ngược lại tung đại bị chú, nếu không trụ trong chú này thì không phải 
là tụng chú. ấy là ấn ma ha hoa thủ. Nếu người hành trị chú Như ý đại 
bi Quan Thế Âm, phụng giữ ấn này vạn kiếp (3) không ăn, cùng với 
niệm suốt một ngày, người sắp chết nếu tung chú này, không hành trì 
ấn này, nếu tâm tư lự cuối cùng cững chẳng thành, nếu muốn tụng 
chú, nên trì giữ chú này, trước vạn người không tranh luận. Lời văn 


còn viết : "Viết chú này chớ nên tranh luận”. 


“Thế Tôn, ăn này nếu có nữ giới cầu sinh nam, tín nữ đứng 
trước Phật, nếu có chúng sinh cầu tam muội đội sách lên đầu, tụng 
chú Y luân bạt đà la ni hai lần, giữ 8 đức nơi giữa không trung, sẽ thấy 
có ánh sáng ngũ sắc, đại địa mười phương đều lại trợ giúp, quang 
mình chiếu mười phương đại địa đều trợ giúp, ánh sáng đó là cứu độ 
chúng sinh, nay muốn tu trì giải nghiệp, thính chư phật như lai với 


hành giả, thụ ký hào tướng tam muội. 


202 


DÂN TỤC HỌC TRƯNG QUỐC 


"Khi này Thế Tôn hướng trước tứ chúng nói, pháp ta là chính 
pháp minh vương. Như Lai từ vô lượng kiếp đến nay, tu tập giải thoát 
bất khả tư nghị, nay có thể xuất vô lượng vô biên Đà la ni pháp môn. 
Nay với hết thảy chúng sinh đều an lạc, cho nên ta nói đà la ní, phân 
biệt hành pháp. Nếu kẻ xuất gia chúng quả, lấy phù ấn buộc lên hai 
tay, đeo ấn ngậm nước phun sẽ thấy có Hoá Phật Bất Tri bên cạnh 
phóng ánh sáng chiếu vào hành giả, hành giá sẽ đắc pháp luân bất 
thoái vào chỗ bất động”. 

"Khi này Quan Âm Bề Tát đại hoan hỉ được pháp chưa từng 
có của Thế Tôn, nếu có chúng sinh cầu phúc lấy gỗ từ đàn khắc ấn, 
hành nhập vào núi thanh khiết, ngồi kiết già nhập định ăn tâm. Hết 
thảy tăng nhân vì Phật xuất thế, oán nghiệp không khởi, trọn kiếp 
trong thiền định mà khởi, độ hoá (10) chúng sinh, hết thảy chúng sinh 
đặc qùa thành phật, thân tâm bất động cho đến nay”. 


Bá 3874 


"Thế Tôn danh ấy là hoa ấn, lấy gỗ liễu đỏ khắc đeo, hành với 
chư phật Bồ Tát thường tán hiệu hoa, đi, đứng, nằm, ngồi, thân tâm an 
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ổn, không có oán ghét, tâm mắt thanh tịnh không bị trở ngại, đời đời 
thế thế, thường đắc bất thoái, vô ngai ở nơi thế gian, người ấy không 
phải thân ta, Thế Tôn hào phóng đại quy minh chiếu mính Phật, theo 
đó mà thành Phật, theo đó mà dược tử kim sắc 3000 đại thiên thế giới, 
Chư Phật Như Lai đi sâu vào pháp tính vị điệu đều lấy ấn này thụ trì” 


Bá 3824 


"Ấn này dùng gỗ đào khắc thành, tuỳ theo to nhỏ mà khắc vào 
ngày mồng 8 tháng 2 là tốt nhất. Thế Tôn lấy ấn này ..Chư Phật Như 
Lai mà thuyết thần chú. Thế Tôn đức Thích Ca Mâu Ni Phật tháng 7 
đại Phật môn, đếu lấy ấn này mà xuất. Thế Tôn, nếu có người tụng đại 
đỉnh Phật, không làm ấn pháp tỉnh vi đều chẳng thể thành, khó được 
hiệu nghiệm. không thành chính giao. Nếu có người tụng chú này bốn 
chữ bất không, nến được một pháp, hết thảy các pháp khác đều thành 
tựu. Nếu làm ấn này, bảy pháp môn phật tự giác đều thành”. 


Có thể thấy phù chú của Phật giáo, đều là lấy phù chú của đạo 
sĩ sửa thành theo kiểu "Rượu cũ đóng bình mới”, chọn dùng hành thức 
"phù ấn” của đạo sĩ sáng tạo cùng với sửa thành lời chú lấy nội dung 
của Phật giáo. "Phù ấn" của Phật giáo Trung Quốc đặt ra, cường điệu 
chọn dùng chất liệu gỗ của truyền thống dân gian Trung Quốc: 1. Gỗ 
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đào. Bởi vì gỗ đào có thể đuổi quý đó là phát minh của tôn giáo 
nguyên thuy nước ta, mà không chỉ phù ấn của đạo giáo, đến ngay phù 
ấn của Phật giáo cũng chọn dùng. 2 Gỗ bạch đàn. Đời Chu trong dân 
gian cũng đã chọn dùng “Nguy phong Phật đàn thị” có câu ca: "Khản 
khẩn phật đàn hề, chân chỉ hà chỉ cần hể” (3) Gỗ cây liễu đân gian đời 
Chu cũng rất thích “Đại Nhã Đế Hỹ thí” viết: "cạnh bờ tường là nơi 
liêu ở" nó còn gọi là cây liễu đỏ lá nhỏ dài rất khó sống cho nên rất 
quý. Bùa bèn của Phật giáo có phụ thêm lời chú cũng viết mệnh lệnh 
khiến quý thần của đạo sĩ mà tuyên đương người phục tùng tuyệt đối 
với đức Thế Tôn, cường điệu đều là do năng lực của ta. 


Tín đồ Phật giáo chọn dùng hết thảy hình thức văn hoá dân 
gian Trung Quốc, tuyên dương phật pháp là đặc thù quán triệt của họ. 
Nếu lấy tiềm thức văn hoá dân gian mà nói, Phật giáo đem biểu văn 
của đân gian đời Đường chuyển thành biếu văn của Phật giáo; Đem 
tiểu tiết “Ngũ canh truyền”, “Thập nhi thời”, “Bách tuế biên” của dân 
gian Đôn Hoàng chuyển làm ca khúc Phật giáo “Thái tử ngũ canh 
truyền”, “Pháp thổ thập nhị thời”, “Môn bách tuế biên” thuần thuý. 
Do đó hiện nay xem thấy Phật giáo phù chú của đạo sĩ biến thành phù 


chú của đạo giáo, thực không thể khiến cho người ta thấy sứng sốt. 
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TIẾT 16 
PHÙ ẤN TÀNG HÌNH VÀ BIỂN HOÁ CỦA PHẬT GIÁO 


Sáu phù ấn đẳng sau bá 3835 ““Phật thuyết đại luân kim cương 
tổng trì đà la ni pháp”, thần lực của nó càng khiến cho người ta khiếp 
sợ. Trong sáu đạo phù ấn của Phật giáo, nó phóng đại qúa ghê gớm. 
So sánh phù ấn trong quyền bá 3874, nó miêu tả ảo tưởng kỳ dị, còn 
có tính kỳ dị. Quyền này không giống nhau nhưng thần lực của những 
phù này tạo ra thì rất cụ thể, phần lớn đeo phù này lập tức có thể khiến 
cho người ta biến hoá được. Bởi thổi phồng qúa đáng mà mất ởi tính 
thuyết phục, từ thực tế mà xem, căn bản là không thể làm được. 
Nhưng tín đồ Phật giáo ngược lại càng thổi phồng thêm. Phù ấn thứ 
nhất nói đem ấn Chiêm- đàn- rna- ngột đeo bên người. "Hết thảy lời 
nói ra đều khiến người kính tụng tin tưởng". Thứ hai phù ấn nói dùng 
ấn ba đầu ma mà ấn vào mắt, lập tức có thể nhìn thấy chân thân của 
đức Thích Ca Mâu NI, để ấn trên đất bùn sẽ biến thành vàng ngọc. 
Thứ ba, nói đeo ấn Như- ý- ma- ní, lập tức xuất hiện vô lượng thần 
kim cương tay cầm dao lại bảo vệ. Thứ tư, phù ấn nói "đeo thân túc 
ăn, cơ thể có thể tan biến thành bụi trần". Thứ năm. phù ấn nói "đeo 
phù ấn tàng hình người lên người, lập tức sẽ ẩn hình mà vạn người 


aS,M 


cũng không nhìn thấy". Nếu vào long cung có thể hoá thành "hậu 
phï”, nếu vào thiên cung sẽ hoá thành "thiên nữ”. Thứ sáu, đeo phù ấn 
trên người sẽ vui lạc "oan tội tiêu trừ”, hai ngày "vạn bệnh tiêu trừ”, 
ngày thứ 3 "đại thế giới tất cả các vị thần đều có thể biết". Như vây 
xem ra phù ấn của Phật giáo còn nói phét hơn phù ấn của đạo giáo rất 
nhiều, tàng hình và lên trời biến làm hạt vi trần khiến mấy ức vạn thần 
trước mặt đều biết, không phí công sức, chỉ cần đeo phù ấn này trên 
người là sẽ thành công. Loại thổi phồng lên này quả thật là quá giới 
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hạn, trừ khi hết thảy mọi người đều là ngu đần, hoặc không có trí tuệ 
mới có thể tin tưởng thần lực phù ấn uy lực của Phật giáo. 


Sáu đạo phù mặt sau “Phật thuyết đại luân kim cương tổng trì 
đà la ni pháp” của bá 3835 giải thích, đem phù này có thể trợ giúp cho 
chúng ta hiểu rõ Phật giáo. 


Cách làm của nó là : Trước tiên lấy gỗ làm thành ấn, vẽ các 
hình đồ phù ấn khắc làm mặt sau, có thể in lên người, cũng có thể trực 
tiếp đeo ấn này, luôn niêm kinh và chú, có thể gặp vận may và cầu 
phúc lành đến. 

Dưới đây là hình đồ của 6 đạo phù. 

Phù thứ nhất là: Chiêm- đản- ma- ngột ấn 

Giải thích: 

Thế tôn, Chiêm- Đản- ma- ngột ấn này lấy mộc hương xanh 
khắc ấn vuông rộng 2 thốn, lấy đó dùng làm tâm ấn, tức là đắc được 
Đà la ní môn, vào cõi trung giới, có thể thông đạt không bị trướng 
ngại. Trên xem dưới đến vô sắc lụy, hướng dưới xem, cho đến kim 
cương luân tế, không bị chướng ngại, đều được thông đạt. Nếu đeo ấn 
này ba tháng sẽ siêu thoát thập địa. Nếu hành giả đeo ấn này, hết thây 
những lời nói ra đều khiến người ta kính trọng, tin tưởng, thường được 
giải thoát. Nếu đeo nó, hết thảy lời nói việc làm đều được thắng lợi. 

Phù ấn thứ 2: Ba đầu ma ăn 

Giải thích: "Thế Tôn, ăn này làm Ba thủ ma ấn có đại thần 
lực, lấy gỗ bạch đàn để khác nó đeo ấn bên mình sẽ phóng đại quang 
minh, đại địa chấn động, đem ấn ấn xuống đất, biến thành vàng ngọc, 
lấy ấn chiếu bốn phương đều thành điện ngọc. Nếu muốn thấy ta, 
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Bá 3835 mặt sau 
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dùng ăn ¡n lên mắt sẽ thấy được chân thân của ta, muốn thấy đất thập 
phương, thành tịnh thổ, tớm lại đều ở trước mắt, chỉ nên cần thanh 
tịnh, không bị toán loạn, nếu toán loạn thân tâm, ấn ấy không thành, 
chỉ cần niệm phật. 


Thứ ba : Ấn này là Như ý ma ni ấn 


"Thế Tôn, nếu có thiện nam rín nữ, tụng trì chú Như ý ma ni 
này. Muốn khiến các chư thiện thần hộ vệ, lấy gỗ tốt khắc ấn đeo, 
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Bá 3835 


thường có thấy thiên long bát bộ thiên thần lại bảo vệ. Lại có tích mật 
tông kim cương thủ đầu tướng yết la, ma hàn đà la, kim cương lại bảo 
vệ, Có 72 ức vạn kim cương mật tích hết thảy đều làm quân Tra sát 
Kìm cương, Tra ha kim cương, Ni lan bà kim cương, Úc thu bà kim 
cương, Hoá đầu kìm cương, Toái sung ma đẩu cần đao lại trụ trì. 
Trước Phật mà bạch rằng nói ta là tín đồ tự lai bảo vệ người . 

Thứ tư : Thần túc ấn 

Giải thích : Thế Tôn, ấn này là thần túc, lấy raộc hương ngâm 
dưới nước để khắc ấn vuông một thước ba phân, lấy ấn ấy muốn đi vạn 
dăm cũng không khó. Nếu có tâm muốn đi vạn dặm, dep trừ được 
nghi tâm, trong lòng chí thành, sẽ đến được thế giới tây phương cực 
lạc. thấy được phật A Di Đà, Như Lai và Quan Âm Đại Thế Chí, đến 
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Bá 3835 


10 vạn tịnh thổ chư Phật Như Lai, đều thọ ấn ký. Không qúa 7 ngày, 
sẽ chứng được lời của Phật A Di Đà. Quan Âm bạch Phật nói, như ta 
nguyện niêm hết thảy chúng sinh, làm ấn này, nếu không được giải 
thoát ta thể nguyện sẽ không thành chính đạo. Nếu có Như ý luân, tức 
hành phép ấn, muốn cầu giải thoát lấy đồng đúc âm, tuỳ tâm hết thầy 
đều xả, lấy ấn chiếu sẽ được giải thoát, thành chính giác. Muốn cầu 
giáng ma, theo nguyện tư biến làm vị trần, đông, tây, nam, bắc, không 


gì ngăn trở” 


Thứ năm: Ấn tàng bình 


(‹“^ 


MU 
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Thế Tón nến có chúng sinh cần thần thông, lấy gỗ bạch đàn 
khắc ân, ìn lên hai nách, rồi lại niệm ấn trên ngực, tụng Như Lãi 
“Thày ta Phật A Di Đà", một ngàn lần sẽ có hãng xa chư Phật nhất 
thời trợ giúp. Các chư Phật chỗ thanh tình, tuỳ tâm tu hành, đều được 
viên mãn, Phật Quan Âm Bồ Tát: Thiện tai thiên tai vì ngươi mà làm 
ấn này. Nếu có chúng sinh cầu tàng hình thì viết tên mình, tuỳ tâm 
viết, dùng ấn in lên người, tụng quan thế âm Như ý Luân chú I800 
lần, lại khi lấy định hương đốt lên, lấy một chậu nước sạch để lau rửa 
thân thể, sẽ được tàng hình, vạn người không thấy. Nếu vào long cung 
thì lầm hận phi, vào thiên cung thì làm thiên nữ, vào mọi nơi đều 
được như vậy. 


Thứ sán : Phù ái lạc 


j1) 


Giải thích : "Thế Tôn, đây là phù ái lạc, nếu cố chúng sinh 
cầu ái lạc lấy cành đào khắc ấn vuông I thốn 8 phân đeo trên người sẽ 
được ái lạc. Nếu đeo một ngày vạn tội tiêu trừ, đeo hai ngày van bệnh 
tiêu trừ, nếu đeo ba ngày công đức vô biên, nến đeo bốn ngày thân 
thông tự tại, nếu đeo 5 ngày, chơi ở hư không, nếu đeo sáu ngày ba 
ngàn cõi giới, tất cả vi trần đều biết. Nếu đeo bảy ngày sẽ được giải 
thoát. 
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TỨ PHƯƠNG KIM CƯƠNG CHÚ” 


Bá 3835, tư 2615 có phần “Tứ phương kim cương chú”, cũng 
là chú ngữ của giác đồ Phật tử trong dạo sĩ viết ra, chẳng qua thêm 
thất một ít thuật ngữ Phật giáo mà thôi. Lời chú viết có một số rất hình 
tượng, có lúc hình tượng miêu tả quỷ thần rất đáng sợ, mang nặng tính 
nghệ thuật. “Tây phương kim cương chú” đến phù cũng không có, 


chứng tỏ Phật giáo coi trọng chú không coi trọng phù. 
Chú thứ nhất : Tây phương chú. 


“Thỉnh Kim cương mặt xanh tây phương vào đạo tràng, răng 
như lưỡi kiếm, mắt như sao sa, mỏm như chậu máu, tay cầm gậy sắt, 
móng vuốt sư tử tựa như lưỡi câu. Không ăn ngũ cốc, chỉ ăn bạch hố, 
tà ma vãng lưỡng. Sáng in 3000, chiều ăn 800. Thiếu một không được, 
theo phù lại bắt, gấp gấp như lệnh”. 


“Phương nam tây bắc, tụng chú một lần, năm phương rồi lại 
quay về phun 3 lần. Tụng tứ phương chú, sau niên phá thương chú ]7 
lần, mỗi lần phun 3 lần”. 

Chú thứ 2 : 

“Thính Mao sư từ tây phương và đạo tràng. Răng như lưỡi 
kiểm, nrắt như sao sa, mồm như chậu máu, móng như lưỡi câu, kim 
cương cầm tay, nắm gậy sắt. Không ăn ngĩ cốc chỉ ãn bạch hổ, tà ma 
vãng lưỡng, sớm ăn 3000, chiều ăn 800, thiếu một không được, dưới 
phù lại bắt, gấp gấp như lệnh”. 
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Hướng phương nam, bắc, trung ương niệm một lần, mỗi lần 
niệm phun nước 3 lần. Niệm Sư tử ngũ phương (chú) sau tụng phá 
thương chú 7 lần, mỗi lần phun 3 lần. 


Chú thứ ba : 


“Thỉnh hằng sa Tất đế, từ chúng sinh thành thánh giả, đại luân 
ngu đu gia ngũ bộ na tra la, một thân hiện ra 800 cánh tay, đại niệm: 
Hoá đầu kim cương bích lôi thanh, không trung Khiêu trịnh luân đao 
lợi, Khẩu trung hiếu khổng hốt lôi minh, Kim cương hột đổ kim 
cương.... đần đồng tử cúng hương hoa lại vào kim cương tarn muội 


? 


giới”. 


“Thỉnh Lục Giáp, Lục Định, biết tính danh ngài, nếu phá tà 
ghi nhớ, nếu có vãng lưỡng yêu tỉnh, ta tự tay nắm gậy sắt bất yêu. Ta 
thỉnh Tứ phương môn vương thiên vương, thỉnh ngũ phương sư tư, 
không ăn ngũ cốc chỉ ăn bạch hổ, sớm ăn 3000 chiều ăn 800, thiếu 
một không được, dưới phù lại đòi, gấp gấp như lệnh”. 


“Tụng chú này một lần, phun 3 lần, tụng phá thương chú 7 
lần, mỗi lần phun 3 lần”. 


- Chú thứ 4: 


“Thính Thiên bồng địa bồng, Cửu viễm sát đồng. Lục định đô 
tư, Cao điều bắc ông, Thất trưng bát hư thái thượng hiệu hung. Trường 
lộ cụ chiên, Thủ chấp thăng trung, thần vương uy nghiêm. Từ khí đăng 
thiên, Đan bá hách xung. Nuốt quỷ ăn quý, thân dài mồm có 6 răng. 
Thiên định lực sỹ uy phong, ba mươi vạn bình vây quanh. lại thấy bất 
tường, muốn thấy ta ấn. Quyết thiên đại phu, chén quỷ ngñ hành mà 
mang vết máu, bắc đầu nghiền xương. Tứ minh uy dũng, thần lực mới 
hạ, vạn quỷ thua to, gấp gấp như luật lệnh”. 
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“Tung chú này một lần phun 3 lần tụng phá thương chú 7 lần 
mỗi lần phun 3 lần”. 


Chú thứ năm: 


“Kính thính 6 đại tướng quân vì người mà xuất, mồm như 
chậu máu, móng như lưỡi câu có thể quắp, thường ăn quỷ vô số, sớm 
ăn 3000 tựa như đi chơi, chiều ăn 800 bụng như bao chứa, bóc thịt 
uống mầu tươi rơi, quý mới nghe danh đã sợ. Gấp gấp như luật lềnh"”. 


“Chú này đọc một lần phun 3 lần. Tụng đả thương chú 7 lần, 


mỗi làn hăng giọng 3 lần. Đến chỗ đó, sau đợi một lúc lại tụng chú”. 
Chú thứ sáu: 


“Na- tra kim cương bốn phương, kính thỉnh phương đông, 
thanh đầu thanh đế, na tra kim cương vào nhập đạo tràng, tay trái cầm. . 
đao sắt, tay phải cầm giáo dài, múa kiếm loang loáng từ cửa mà vào, 
trái nắm 3000, phải nắm §ƠO, có yêu tinh trói yêu tỉnh, có quý trới 
quỷ, có thần trói thần, có tà trói fà, có mị trói mị, buông thả không 
tha, đánh gậy sắt 300, gậy gỗ 800, chẳng cầu phương nào thuật, gấp 
gấp như luật lệnh”. 

'Tay phương na tra kim cương, mỗi phương tụng một lần, 
phun ba lần, xong bốn phương rồi, sau tụng phá thương quý L7 lần, 
mỗi lần hắng giọng 3 cái”. 

Chú thứ 7 : 

“Dưới cây núi Hằng sơn có một con rắn độc, 8 đầu 9 đuôi chỉ 
ăn yêu quỷ, quỷ đói, quỷ hình bệnh, quỷ hút máu, quỷ khản tiếng, 
sáng ăn 3000 chiều ăn 800, một lần không đủ, lệnh phù lại đồi, gấp 
gấp như lệnh”. 
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“Phù này tụng một lân, phun nước thần, lại tụng phá thương 
chú 7 lần, mỗi lần hắng giọng ba cái. "Nam mô Phật nghiệm da tăng 
cấn tra bà hộ da”. 


Chú thứ tám: 
“Cưỡi xe ngựa truc xe lại gãy, cưỡi ngựa hai mắt bị thương, đi 


bộ thì đầu gối đau, đông đảo tây khuynh, trời mê đất cảm. Bạch Phật 
nói, hổ tướng quân, lệnh dương thảo gấp gấp như lệnh” 


“Chú này đọc một lần, phun ba lần, tụng phá thương chú bảy 
lần, mỗi lần hắng giọng ba cái”. 


Phần giải thích chú Phật giáo xem ở cuối. 


Tám chú trong “Tứ phương kim cương chú” này đều là chú 
liên hoàn. Trong đại chú còn có một bộ chú nhỏ là “Phá thương chú”. 
Đại chú dùng lại để triệu thần, tiểu chú dùng để trị bệnh. 


Trong “Tay phương kim cương chú”, chỉ có chú mà không có 
phù, bởi vì phù là đặc điểm của đạo giáo Trung Quốc, kinh tụng của 
Phật giáo chỉ có chú, mà không thấy có phù. Phật giáo cổ xưa coi 
trọng chú mà không coi trọng phù, vì thế mà không có phù bèn. Phù là ' 
hiện tượng văn hoá của đạo giáo, là hình thái thần hoá của chữ Hán. 


Trong chú ngữ ở trên, đã ín đậm mầu sắc văn hoá của nước ta. 
Thứ nhất: Có một vị thân là thân của đạo giáo. Thứ hai lục đỉnh trong 
chú ngữ là tên thần của đạo giáo, là thần lửa “Hận hán thư. Lương tiết 
vương truyện” viết: “Lục định là thần đính trong Lục giáp. Nếu trong 
tuần giáp tý thì đính mão là thần, trong tuần giáp dần thì đỉnh ty là 
thần". Hàn Dụ đời Đường “Điệu trương tịch” thư viết : “Cung tiên có 
lục định, sấm chớp mà thu tướng" xem “Vân tập thất thiên” quyển 18 
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"thần tiên”. Thứ ba, có một số nhân vật là nhân vật trong truyền thuyết 
của nước tôi. Thứ tư: ngũ đỉnh trong chú, là truyền thuyết dân gian 
nước ta, “Hoa dương quốc chí. Thục chí” viết : '“Khi vua mới sáng lập, 
nước Thục có 5 đinh lực sỹ, có thể chuyển núi..."”. Thứ năm: có một 


số sự việc phản ánh sinh hoạt hiện thực của dân gian. 


Trong “Tứ phương kim cương chú” có chỗ rất lý thú là xuất 
hiện đoạn chú nhỏ “Phá thương chú”. “Phá thương chứ” ở đây còn có 
nhiều loại, đưới đây còn lưu lại 7 phá thương chú là: 

Chú thứ nhất: 

"Phá thương chú". Nhật xuất phương đông, vừa mới đỏ hồng. 
Thượng cáo tiên ông , hạ cáo Địa hoàng. Phu nhân địa hoàng, làm ta 
bị thương. Tiên nhân xách nước, ngọc nữ rửa thương. Một đã se vết, 
hai đã bình phục như thường. Chim kêu ngựa kêu bị thương, không sợ 
thiên lôi địa lôi đã thương, chớ sợ ta là Tỳ sa Ía nhiếp địa trùng. Cấp 
cấp như luật lệnh”. 

"Nếu có người bị thương, niệm chú này 49 lần, đầu tiên phun 
nước, sau 7 lần niệm lại một lần phun. 

Chú thứ hai: 

"Phá thương chú. Nay ngày khóng tốt, ngày nào bị thương, 
Một cấm đã tự đỡ, hai cấm bình phục như thường, cấp cấp như luật 
lệnh”. 

Tụng chú 7 lần, phun nước 3 lần cho đến 49 lần. 

Chú thứ ba: 

"Phá thương chú": "Nhật xuất đông phương, vừa mới đỏ hồng. 
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Tiền nhân ngọc nữ, làm ta bị thương, không đau chẳng đớn, không 
sưng không mủ, không chảy nước vàng, cấp cấp như luật lệnh. " 

"Tung chú 7 lần, hắng giọng ba lần đến 49 lần" 

Chú thứ tư: 

"Trẻ nhỏ khóc đêm, người làm táo quân trong bếp, lệnh cho 
người làm thiên tướng, lại bắt quỷ dạ đề, cấp cấp như luật lệnh”. 

“Tụng chú 7 lần, hẳng giọng 3 lần, đến 49 lần”. Đốt một nén 
hương, nam trái nữ phải, châm một mồi lửa trên bếp hơ qua hương. 
tụng chú 7 lần, hắng giọng 3 lần, sau đó để người vào cửa....". 

Ctú thứ năm : 

"Loạn phương: Ta là thượng giới thiên bà hạ giới, cấp cấp như 
luật lệnh”. 

Chú thứ sáu: 


“Nữ nhân nhĩ suy phương: Đông lai cốt lịch, tây lai đương 
nhĩ, yêu nữ trước đông tặc. Cấp cấp như tuật lệnh.” 


Chú thứ bảy: 
“Nha thống phương: Sâu đó là sâu Giang Nam, thân đỏ, ẩn 


trong cỏ, tự lại cắn người, răng đau ở xà nhà hướng nam, cấp cấp như 
luật lệnh”. 


“Đầu tiên gọi người bị đau rằng ba tiếng, sau đó viết 7 chữ 
trùng, hơ qua linh hương dán lên xà nhà phía nam". 


Phần trên có 7 chú, chú !, 2, 3 là chú trị bênh, chú 4 là trị trẻ 
con khóc đêm, chú 5, 6 là chú "Loạn phương”, chú thứ 7 chữa đau 
răng. Có thể thấy rõ ràng là các đạo sỹ chữa bệnh cho nhân dân. 
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Thứ nhất, phá thương chú có chỗ rất lý thú, nó là kết hợp trị 
thức y học của các hoà thượng và đạo sỹ, Địa hoàng là một loài thuốc 
trị thương. Trong chú này lại biến thành "Địa hoàng phu nhân chữa 
người bị thương”. Theo “Bán thảo cương mục” quyển I6 thì địa hoàng 
quả là để chữa thương. Ngoài vấn đề này ra còn có "Tiên nhân xách 
nước, ngọc nữ rửa thương” là trước khi dùng địa hoàng chữa, nên rưa 
sạch vết thương, đó cũng là hợp lý với y học. Do đó có thể thấy tính 
khoa hợc của phá thương chú là hợp lý. 


Nghị thức phong tục 4 và 7 cũng rất lý thú, tị bệnh trẻ con 
khốc đêm thì lấy một mồi lửa trong lò ra huơ qua lư hương, sau đó 
niềm chú hắng giọng ba lần, lưng quay vào tường. khiến cho trẻ con 
nằm sấp. Đây là nghi thức đuổi quy. Chữa bệnh răng đau thì gọi tên 
người đó 3 lần, niệm chú đuổi trùng, sau đó lấy giấy viết 7 chữ trùng 
hơ qua lư hương, rồi đán lèn xà nhà phía nam. Đây là một nghỉ thức 


phong tục đuổi quỷ. 


TIẾT 18 
SO SÁNH GIỮA PHÙ CHÚ ĐẠO GIÁO ĐÔN HOÀNG 
VỚI PHÙ CHÚ PHẬT GIÁO ĐÔN HOÀNG 


Phù chú đạo giáo Đôn Hoàng với phù chú Phật giáo Đôn 
Hoàng, giữa chúng đã xuất hiện những phong cách khác nhau. Đó là 
một hiện tượng văn hoá khiến người ta không thể khòng nhớ lại Xã hội 
thời Đường phổn thịnh. Thiết nghĩ nếu dân chúng chỉ tranh chấp trên 
tờ giấy, mỗi ngày lặn lội bên ngoài mà không duy trì được bát cơm 
manh áo, đói rét bệnh tật khổ sở thì ai hơi đâu có thời gian nhàn rỗi đi 


mơ mộng nghe đạo sĩ bay lẻn trời, vậy tưởng tượng kỳ điệu của tàng 
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hình thì ai có đũng khí đến Mạc Cao Quật tìm một số tỳ khưu và tỳ 
khưnu ni, nhấm mắt lai mặc họ dùng lời chú gọt hàng tỷ thần đứng 
trước mặt họ, từng người từng người giải thoát khó khăn cho họ. Cho 
nên, đầu tiên chúng fa nên xem cơ sở vật chất phóng đại bối cảnh sáng 
tạo của hiện tượng văn hoá này. Người dân tự tay sáng tạo lịch sử huy 
hoàng và phát triển văn minh phong kiến cao độ, mang thai nghén của 


phù chú tôn giáo. 


Đồng thời thiết nghĩ, nếu hoà thượng đạo sĩ đều là một số 
người mù chữ hoặc tri thức nửa vời, hoặc giả đều là một số người trình 
độ văn hoá thấp, chỉ biết mấy câu ”"A di đà Phật", "gấp gấp như lệnh”, 
không biết được đạo Phật và đạo Lão có các thần là nhân vật nào, 
càng không thể quan sát được yêu cầu và tâm lý quần chúng, cũng 
không thể đưa vận dung văn hoá Trung Hoa đem đàn cố đi tấu một 
khúc chia tay, hay chưa từng hát một khúc hát tân kỳ, loại nghệ thuật 
hấp dẫn của phù bèn này sẽ không có khả năng phát sinh. Đầu tiên 
nên khẳng định trình độ văn hoá của người sáng tạo phù chú của đạo 
giáo và đạo Phật phần lớn là rất cao, đặc biết ở Đôn Hoàng thời 
Đường, hoà thượng đạo sĩ đều là tập hợp các phần từ trí thức đạo sĩ 
cao cấp, đạo quán và chùa chiến thực là “Viên khoa học xã hội tôn 
giáo”, đến mì cô cũng là tài nữ . Do hoà thượng và đạo sĩ tiếp thu 
truyền thống văn hoá không giống nhau, phù chú của hai bên đương 
nhiên cũng khác biệt. Phù chú chính là sản phẩm của lời nói trong 
sách với lời nói vu thuật truyền khẩu kết hợp lại, làm chứ nói cửa 


miệng của vu thuật phát sinh ở phù bèn. 


Bởơi vì, đặc trưng của lời chú là một loại âm điệu thần bí giữa 
người tương thông với thần, nó phát sinh từ ngôn ngữ nguyên thuỷ với 


vu thuật nguyên thuy, cách dùng của nó rất rộng. Người câu thông với 
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thần qua lại hành lễ ở trong chùa. Đời Chu gọi những người này là 
"Chúc" “Thi. Tiểu nhã sở thứ” viết: "Chúc công đến báo cho cháu”. 
Hoặc đem lời cầu phúc lên đến trên trời. Kiểu gọi này cũng gọi là 
"Chúc". Loại từ chúc này chính là một loại chú ngữ sớm nhất câu 
thông giữa người với thần. Chú ngữ thực tế là tồn tại trong các dân tộc 
quốc gia trên thế giới thời cổ, đây là hiện tượng cộng đồng phong tục 
tín ngưỡng lịch sử dân tộc sớm nhất. Do đó chúng ta không cần phải 
nhất định đi so sánh lời chú ảnh hưởng của Phật giáo hay của đạo 
giáo, nhưng cần phải so sánh chỗ đặc trưng của chú ngữ Phật giáo với 
Đạo giáo. 


Chú ngữ của Phật giáo với Chú ngữ của đạo giáo trên cơ bản 
không cùng một nguồn gốc, chú ngữ Phật giáo từ Ấn Độ truyền lạt, 
phạm ngữ gọi là Đà la ni, dịch nghĩa còn gọi là chân ngôn. Nó là một 
_ loại mật ngữ của người nói chuyện với thần mà mọi người không hiểu 
được. Còn chú ngữ của đạo giáo lại là một loại khẩu quyết trừ bệnh tật 
tai họa, trừ tà đuổi ma cho nên mọi người có thể hiểu được. Bây giờ 
đưa ra mấy đạo chú ngữ Phật giáo trong bản Đôn Hoàng thử hỏi mọi 
người có thể hiểu được không. 


1- Thiên thủ thiên nhãn đại bị tầm đà la ni chú. 


Nam vô ách la hằng na đa na da ná, nam vô a lợi ná bà lưu yết 
đế thước bát la ná bồ đề tất đóa bà ná ma ha tát da bà da ma ha tát đa 
bà da ma ha lư ca đa, súc chí thu án bất bà mãn đà... 


2- Nhật quang bồ tát chú 


Nam vô bột đà da, diệu la ma, nam vô đạt ma đa mạc ha ngũ, 
nam vô tăng gia da, da da ni, xi lợi lợi biểu dị, xi lý đãn na ma thuật 
bà ha. 
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3- Nguyệt quy bồ tát chú. 


Tín hỗ đế nộ tô đa a da mễ hộ kê nô sắt đa tín khứ bát sắt đa 
da minh da na...nô sắt da, đãn la đích sắt đa, khứ ma sắt đa sa bà ha. 


4- Chú Đà la ni Quan Thế Âm bồ tát Như ý luân đa la ni 


Nam mạc yết thản thân đa la đa da, nam mạc a lợi da bà lư cát 
đế nhiếp la da ma ha tát đoá, ma ha ca lỗ ni đa thản chí tha án khẩn da 
la phạt đế đàn ma ha bát thủ mê. 


ã- Thần chú phật đỉnh tôn thắng đà la mi chú. 


Na mò đa na thản la đa đa na mô bạc đa bạt để nam mô xi để 
nông lộ ca bát la để, tỉ tắc gia, bạc da bạt để, hằng chí tha án... 


6- Kim cương đồng tử tuỳ tam sát thần chú 


Nam vô yết đa la da da, nam vô tiêu thâm dà bạt gia ni độ ni 
án bạt tra... tô bà ha. 


Chú thấy ở bá 2498 . 


Chú ngữ của Phật giáo này, tôi tin rằng dân chúng nói chung 
không thể lý giải được nó rốt cục có ý nghĩa như thế nào. Ngược lại 
chú ngữ của đạo giáo, cho dù là chú ngữ của Tây Vực đã có từ rất 
sớm, trong mấy tiết trước đã nói như “Suy niên lập pháp hộ thân phù 
chú”, "Bạch chương linh chương chú”, “tử chị linh xá chú quyết” đều 
có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cho nên có thể nói, lời chú của Phật 


giáo với đạo giáo là hoàn toàn khác nhan. 


Đặc điểm thứ hai không giống nhau của chú ngữ của Phật 
giáo, là chú ngữ Phát giáo phần giải thích có chỗ tách biệt, trước niệm 
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lời chú, sau niệm lời giải thích, chú ngữ của đạo giáo thì lời chú của 


nó với lời giải thích là một. ' 


Trước tiên xem chú ngữ của Phật giáo làm thế nào có thể thể 
hiện được tính Phật giáo của nó. Tư 2498 có “Kim cương đồng tử tân 


3%, 


chú” chú ngữ của nó là: "Nam vô mạt ca ma đổ la án độ. ni độ ni tập 
tập hồng bán bán” giải thích của chú ngữ là. 

“Pháp chú lấy tâm trì, chú này tụng một lần, có một hoá Phật 
từ khẩu xuất. Nếu có đạo tặc, mất vật, gọi trẻ nhỏ tuổi lại niệm chú 
này 7 lần, trẻ nhỏ sẽ chỉ cho biết chỗ đạo tặc. Nếu đạo tặc ở phương 
bắc, chú hỏi bắc, hỏi đồng, hỏi nam, hỏi tây, mỗi lần hỏi chú, giặc ấy 
đều tự bị khốn. Không được ăn những vật cấm, chỗ ô uế không được 
Ở, tâm thanh tịnh sẽ cực nghiệm. Chớ nên bảo cho người đời, người 
đời phần lớn không tin làm mất ứng nghiệm. 


Chú ngữ của Phật giáo có hiệu qủa tức thời. "tụng chú một lần 
lập tức có” Phật từ trong miệng xuất ra, nến như có trộm cắp đồ, gọi 
đứa trẻ 7 tuổi lại đọc chú 7 lần, lập tức biết được chỗ của trộm cắp. 
Trộm ở phía đông thì hướng phía đông niệm, trộm cắp lập tức bị 
khốn. Sự thực cái gọi là "Phật pháp" căn bản là đều không có hiệu ' 
quả thiết thực “cho nên người đời không tin” mà biết thành lời nói 
hoang đường. 


Chú ngữ cũa đạo giáo thì không giống như vậy, nó lắng tránh 
hiệu quả lập tức, mà là yêu cầu người tín chú luyện tập, như bá 3810 
“Thừa vân chú”, bản nếu muốn cưỡi mây cần phải trải qua nghì thức 
phức tạp, kéo dài đến °49 ngày mới có thể bay được". Chú ngữ của 
đạo giáo ky bản thân tiết lộ đạo pháp, lập tức sẽ rnất linh. 
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Nói phét nói phóng đại, tổn hại đến giới hạn có thể tin được 
của Phật giáo thường thường khiến cho chẳng ai tin, nguyên nhân là ở 
chỗ đó. Bá 3835 mặt sau phù ấn ái lục của Phật giáo nói “phù ấn” nếu 
đeo nó 2 ngày, vạn bệnh đều khỏi, chính là quán triệt ảnh hưởng hiệu 
qủa lập tức, liệu ai có thể tin đây?. Phù chú trị bệnh của đạo giáo 
không giống như vậy, nó niệm chú thường thường có nuốt phù, khi 
nuốt thường thêm một ít thảo dược. Tiết trước đã nói qua về "phù khó 
đẻ" chính là vị thuốc lá đào, hạnh nhân, rất có hiệu quả. Cho nên phù 
chú đạo giáo không thổi phồng như phù chú Phật giáo mà được mọi 
người tin đùng, chơ nên phù chú của nó có ảnh hưởng hơn phù chú của 
Phật giáo. 


Ba điểm bất đồng đã giải thích ở trong chú ngữ của Phật giáo, 
hoàn toàn xuất hiện các vị thần của phật giáo, chú ngữ của đạo giáo 
toàn xuất hiện các vị thần của đạo giáo. Đây là tình hình nói chung, 
phức tạp là ở Phật giáo có một số thần mới xuất hiện, có lại tạp thần 
ngũ phương của tôn giáo nguyên thuỷ nước ta. Trong phù chú mới 
sáng tác có thể lấy một hơi niệm ra các vị thần, biểu thị thần trong 
Phật giáo rất nhiều, là có thế áp đảo được đạo giáo. Trong hoạt động 
sáng tác thần của tôn giáo xin xem tư 2498 “Quan Thế Âm bỏ tát phù | 


ấn quyển I” toàn văn xem ra có thỉnh rất nhiều lần. 
Kính thỉnh thiên vương tây thiên đạo lợi lại phù hộ. 


Kính thỉnh tây phương thế giới thiên la thần đại tướng quân 
mau lại phù hộ. 


Kính thỉnh đông phất bà đề hảng xa thiên thần quy về đông 
phất bà đề đại ma chờ vào giới của ta. 
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Kính thỉnh nam phương Diêm phù đề hằng sa thiện thần vào 


trong thế giới không làm loạn ta. 


Kính thỉnh tây phương cư da ni chuẩn tiên, bắc phương bắc 


việt đơn chuẩn tiền. 


thần. 


hộ thần. 


Kính thỉnh tây phương mật tích kim cương làm hộ thần. 
Kính thỉnh Dạ xoa đồng từ làm hộ thần. 

Kính thỉnh Kim cương đồng từ làm hộ thân. 

Kính thính Mã đầu la sát làm hộ thần. 

Kính thỉnh Hoả đầu kim cương làm hộ thần. 

Kính thính Hoả đầu luân kim cương làm hộ thần. 
Kính thính Hoả thôi phá kim cương làm hộ thần. 

Kính thính Điểu cát ma làm hộ thần. 


Kính thỉnh Kim sắc khổng tước vương 28 đại thân làm hộ 


Kính thỉnh Dạ xoa vương làm hộ thần. 

Kính thmh Ma ha la làm hộ thần. 

Kính thỉnh La sát làm hộ thần, 

Kính thính An thiên bà cụ quỷ thần đại tướng. 

Kính thính Thân Mẫu nữ dược xoa đồng nữ làm hộ thần. 


Kính thỉnh Càn ba a tu la ca lâu la khẩn na ra hầu la gia làm 
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Kính thỉnh giang hà thần sơn hầu bát bộ long vương làm hộ 
thần. 

Kính thính thần hư không địa thần sơn lâm, thần rồng thần 
suối đều biết làm hộ thần. 

Kính thỉnh Thiên tào địa phủ thiện ác bộ quan, Diên chân la 


đại thiên vương thái sơn phủ quan làm hộ thần. 


Kính thỉnh quan thế âm Bồ Tát đại từ đại bị bất không bản 
phật lại phù hộ, hoặc tính muội võng lưỡng quỷ thần phù du lãng quỷ, 
hoặc có thiên ma ngoại đạo không được nhập giới ta như A lợi thụ chi, 
Nam đẩu chủ sinh, bắc đẩu chủ tử, cấp như luật lệnh, trước khi kính 
cẩn xin thỉnh, cần dùng ấn bất không bồ đề. 


Kính thính 12 bộ quỷ thần 


Kính thỉnh tây phương Đề đầu na tra thiên vương các thủ lĩnh 
quỷ thần ở phương đông. 


Kính thỉnh nam phương Tuỳ lâu nặc xoa thiên vương các quỷ 
chín châu phương tây. 


Kính thỉnh bắc phương tuỳ xa môn thiên vương các quỷ chín 
châu ở phương bắc. 


Kính thỉnh thương phương đao lợi thiên vương các quỷ thần ở 
chín châu ở bên dưới. 


Kính thỉnh hạ phương chuyển làm thánh vương các quý thần 
chín châu ở bên dưới. 


Kính thỉnh đông phương thanh đế thanh thần vào trong giới ta. 
Kính thinh nam phương xích đế xích thần vào trong giới ta. 
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Kính thỉnh bắc phương hàn đế hắc thần vào trong giới ta. 
Kính thỉnh trung ương Hoàng đế hoàng thần vào trong giới ta. 
Kính thỉnh đông phương thanh đế thanh thần vào trong nước. 
Kính thính nam phương Xích Đế. 
Kính thỉnh tây phương Bạch Đế thần. 
Kính thỉnh bắc phong húc chế thần. 


Kính thỉnh hạ phương hoả đầu kim cương lân lân tương ức, bộ 
bộ an lạc, thốn thốn an tiên không bỏ bản nguyện, xa gần đều thu 
phục. : 


Kính thỉnh đông phương đại thần long vương bẩy giới kết 
thành nhà kim cương. 


Kính thỉnh thiên thần bảo vệ, kính thỉnh thượng phương đại 
phu thiên vương. 


Kính thỉnh Đạo lợi thiên vương, thỉnh thiên đại tướng quân. 


Kính thính tình thế giới các thiên thần, thỉnh trung ương thiên 
thần vương. 


Đông, tây, nam, bắc đều như vậy, thỉnh tây phương thiên đế 
thích, nam, tây, bác, trung ương đều như vậy. 


Thỉnh đông phương sở thích, nam tây bắc phương đều như 
vậy. Toàn bộ đoạn văn đề mục ở trên chỉ là nói "phù ấn" nhưng không 
thấy "phù ấn", cũng không nhắc đến toàn văn là chứ ngữ, cho nên nó 
khác với toàn bộ lời chú âm phiên dịch tiếng phạn của Phật giáo 
nguyên thuỷ (mật ngữ), mà là 7 thế kỷ sao theo chú ngữ của đạo giáo 
sáng tạo ra chú ngữ này. Cho nên thứ nhất nó tôn sùng Bất Không là 
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“Bất Không bản phật" của thế kỷ thứ 7 “Bất Không Bỏ Tát". Thứ hai 
nó chọn dùng chú ngữ "gấp gấp như lệnh của đạo giáo", thứ ba nó 
chọn dùng quan niệm tôn giáo nguyên thuỷ thần 5 phương của nước 
ta, chứng tỏ là của hoà thượng phái mật tông theo phù chú đạo giáo 
mà viết ra bài chú mới, cho nên mất đi phong cách mật ngữ đà na ni. 
Nhưng nó đặt ra trên 100 vị thần của phật giáo, họ tập hợp các tên lại, 
biến thành một chú ngữ đài của Phật giáo. Hiện tại trong chú ngữ của 
Phật giáo e rằng không có nhiều và dài như vậy. Từ đó thấy đạo giáo 
xem ra có phần kém đi. 


Tóm lại toàn bộ phù chú của đạo giáo và Phật giáo thì trong 
phù chú của Phật giáo khó được nhân tố hợp lý thực tế, nó quá cường 
điệu tính thành tính tuyệt đối với Phật, cho nên trong chú ngữ thường 
hay cơi trọng thành tín hành thiện. Trong '“Kim cương đồng tử tuỳ tầm 
” tư 2498 yêu cầu tụng niệm kinh kim cương 20 vạn lần sẽ thành 
pháp, nếu như chú ngữ dài như vậy, tụng 20 vạn lần thì chết là cái 
chắc. Giống như tụng "quan thế ứng hiện thân với nguyên đà la ni 


chú 


chú” nó yêu cầu người ta tụng niệm 12 vạn lần, tức thời ý niệm cầu tất 
ứng. Chú này cũng giống như vậy. yêu cầu giáo đồ tuyệt đối phục 
tùng Phật, tu khổ hạnh, một chú ngữ mấy trăm câu tụng đến một ngàn 
lần cũng đủ chết rồi, huống hồ đọc tụng đến I2 vạn lần. Trong đạo 
giáo lại không như vậy. Tín niệm chủ yếu của đạo giáo là đối tượng 
lập pháp giải trừ đau khổ đó và niệm thực ảo tưởng, mang theo tính 
chất phục vụ nhân dân, phương pháp giải quyết chọn dùng là: Thứ 
nhất: khuyến khích an ủi tỉnh thần, như có bệnh là đo quỷ hại, cần 
phải đuổi đi. Thứ hai sở đi thi hành thủ đoạn phong tục nghỉ lễ, là gây 
tính chi dẫn thực tế, cho mợi người nuốt phù và thuốc có lợi cho trị 
bệnh tật. Thứ ba: Lấy phù phòng chống làm tư tưởng chù đạo, như một 
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số hộ thân phù, phù đán chân giường đều là quỷ chưa đến quấy rối đã 
có tác dụng bảo vệ sức khoẻ và hạnh phúc cho nhân dân. Từ 3 điểm 
trên tiếng đạo giáo phát sinh ở Trung Quốc đã lâu đời, nó thích hợp 
với tình hình thời trung cổ của nước ta, dẫn đến trong những năm 
tháng khổ nạn vẫn được quần chúng nhân dân gìn giữ, lấy dân chúng 
để sinh hoa kết quả. Còn phù chú của Phật giáo, cho dù Phật giáo do 
giai cấp thống trị để cao, từ trung cổ đến cận cổ đại là đạo lớn lưu 
hành, nhưng do phù chú của nó không hợp với thị hiếu của nhân dân, 
tên tuổi của phù chú đạo giáo dần dần vượt qua nó, đây cũng chính là 
giá trị phê bình xác đáng nhất nhất đối với phù chú Phật giáo và phù 


chú Đạo giáo. 
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CHƯƠNG 4 
PHONG TỤC XEM SỐ MỆNH 


TIẾT 1 
NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC XEM SỐ MỆNH 


Muốn hiểu rõ tính chất của thuật xem số mệnh dân gian Đời: 
Hoàng với đặc trưng của nó, cần phải xem lại nguồn gốc của phong 
tục bói toán cổ đại để có một số hiểu biết nhất định. 


Bói toán, đầu tiên là do người cổ đại tin rằng con người có 
mệnh vận không giống nhau. Mệnh vận gọi tắt là mệnh. “Mệnh vận” 
vốn là chỉ khái quát nguồn sống của mệnh, xong lại bao gồm vận khí 
tạm thời, nhưng nó chủ yếu là chỉ mệnh. Trong lời nói cũng phản ánh | 
điều này, như người già tuổi tác cao được gọi là “trường thọ”, người 
chết yếu gọi là “đoàn mệnh”, người có tiền của được coi là “mệnh phú 
quý”, kẻ nghèo khổ thì xem là “mệnh nghèo hèn”. Nói đến tình yêu 
thì gọi là “duyên trời xe”, người bị chết ngẫu nhiên thì coi như là “số 
đã định”... các hình thức tin tưởng mệnh có ảnh hưởng rất lớn trong xã 
hội, cho nên thời cổ đại đương nhiên là càng thịnh hành xem số mệnh. 
Thời Xuân Thu, Khổng Tử tin là có mệnh, cho nên trong “Luận ngữ, 
Nhan uyên” nói: “Sinh tử có mệnh, phú quý do trời”. Câu nói này đến 
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ngày nay vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong “Luận ngữ hiến vấn” có 
nói: “Đạo chi tương hành đã dự, mệnh dã, đạo chì tương phế dự dã, 
mệnh đã, Công Bá Liêu kỳ như mệnh hà” ý nói là : “Tử Lộ ra làm 
quan, vốn là hành đạo, nhưng đạo của ông ta nếu như đem ta thi hành 
thì chính là trong mệnh đã định, đạo nếu như thất bại, thì trong mệnh 
đã vốn có sẵn. Công Bá Liêu tuy có thể phỉ báng Từ Lộ, nhưng ông ta 
làm sao có thể bỏ qua mênh". Ở đây chứng tò Khổng Từ là một người 
rất tin tưởng vào số mệnh, nên ông ta nói: '“Không biết mệnh không 
phải là kẻ quân tử”. ' 


Chúng ta thường xem Liệt Từ là người chí thành, không giống 
như thần tiên Trang Tử “cưỡi gió mà đi, t4 cũng tin tưởng mệnh". 
“Liệt Tử” trong “Lục mệnh biên” có nhận định hết thảy sự vật trong 
thiên ha đều có định mệnh. 


Thời Xuán Thu Chiến Quốc người tin số mệnh rất nhiều trong 
“Bách gia chư tử”, Trang Tử cũng tin vào số mệnh. Ông ta nói: “Biết 
cái không thể biết, thì nó là ở mệnh” (“TranI15-g Từ nhân vấn thế”. 
Chỉ có Mạc Tử là phản đối tin mệnh, cho nên viết cuốn “Phi mệnh 
biên”. Đến thời Hán, Hoài Nam Tử cũng tin có mệnh, ông có nói một 
câu danh ngôn: “Xấu là tại thời, không phải tại hành động, lợi hại tại 
mệnh, không phải tại trí”. “Pháp ngôn” của Dương Hùng cũng tin 
mệnh, và cho rằng "mệnh ấy là mệnh tại trời, không phải do người”, 
ông còn nhận định “định mệnh không thể tránh khỏi”. Điều khiến 
người ta cảm thấy kỳ lạ là nhà tư tưởng chủ nghĩa duy vật Vương Túc 
đời Đông Hán là người phản đối mê tín, nhưng lại tìn có mệnh. Ông ta 
nói: “tốt hay xấu ấy, là đạo của tự nhiên...” trong “ILaận hành, ngẫu 
hội biên” ông ta định nghĩa mệnh là hoàn toàn giả thuyết, cho rằng 
mệnh quyết định tốt xấu của một đời người, là phép tắc của tự nhiên, 
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hơn nữa có tiêu chuẩn số lượng thích hợp, không thể kháng cự, không 
thể chịu bất kỳ ảnh hưởng của sự vật khác, cho nên ông ta thậm chí 
nói quá tin vào mệnh là “Người ta gặp việc xấu bị hại đều là do mệnh” 
đủ thấy thời cổ đạt như người thuộc chủ nghĩa duy vật cũng tin tưởng 


vào số mệnh. 


Quan niệm tin số mệnh lưu truyền từ đời Tiên Tần đến đời \ 
Hán, đã là nền móng cho tư tưởng phong tục bói toán. Nhưng phát 
sinh của phong tục bói toán còn trải qua một quá trình diễn biến phức 
tạp, nó có một đặc trưng chủ yếu là phát triển của phong tục xem 
mệnh vận người khác, đều bắt nguồn từ phơng tục bói toán. 


Thứ nhất: Yếu tố thúc đẩy phát sinh phong tục bói toán là 
thuật chiêm bốc. Thuật chiêm bốc phát triển từ rất sớm, trong các điển 
cố của đời Thương vào khoảng thế kỷ 16 trước công nguyên có viết rất 
nhiều về nó. Đến đời Chu có quan chiêm tình, “Chu lễ” viết: “Bảo 
Kính Thị biết được sao trời, vận động của nhật nguyệt, xem được trời 
đất biến thiên, biết được cát hung, lấy sao thổ phân định được chín 
châu...” Bảo Kính Thị dùng sao để bói tốt xấu, nó bản thân đã vượt 
qua bói toán một bước. Cho nên đời Hán dùng chiêm tình bói toán. 
mệnh vận rất thịnh hành. “Hán thư. Nghệ văn chf” viết: “Xem biết hội 
tụ của nhật nguyệt 5 sao, tốt xấu lành dữ thuật ấy đều từ đó, là thuật 
của thánh nhân biết mệnh”. 


Thứ hai: Phát triển của tướng thuật cũng là nhân tố cho phong 
tục bói toán, từ thuật chiêm bốc suy diễn đến thuật xem tướng. Đời 
Chu khi đó còn căn cứ nhà cửa đất đai để dự đoán mệnh vận. Trong 
“Thượng thư” có nói tướng nhà. Thời Chiến Quốc lấy điện mạo khuôn 
mặt để đoán mệnh vận mới bắt đầu thịnh hành. Trong “Tả truyện” và 
“Bách Gia Chư Từ” có đề cập đến, cùng với xuất hiện ảnh hưởng của 
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các nhà đạt tướng thuật, đem quan niêm tin tưởng rằng moi một người 
đều có một mênh vận không giống nhau. Đủ thấy trong tướng thuật đã 
mang thai nghén của thuật xem số mệnh. 


Thứ ba: Phát triển ra đời của phương thuật can chỉ, ngũ hành, 
bốn mùa, năm phương, sinh tiêu là 5 tư tưởng lớn hình thành thuật số 
mệnh. 


Can chỉ (bao gồm âm đương) “Nhĩ Nhã - Trạch thiên” với ““Sử 
ký sử thư” có ghi chép đời Tân Hán cổ nhân đùng 10 can và 12 chí 
ghếp hợp lại để ghi năm, tháng, ngày. Mười can gọi là thiên can: Cáp, 
ất, bính, định, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. 12 chỉ gọi là địa chỉ: Tý 
,sửu, đần, mão, thìn, ty, ñngọ, mùi, thân, dậu, tất, hợi. Kỳ số là dương, 
ngẫu số là âm, cho nén thuận theo thiên can ghép với địa chi là giáp 
tý, Ất sửu, bính dần, định mão, mậu thìn, kỷ ty, canh ngọ, tân mùi...60 
năm lại lặp lại một lần, mà gọi là 6O hoa giáp tý. Đương thời dùng can 
chi ghi ngày, dùng năm dương với năm âm để ghi năm, về sau được 
các nhà bói toán đùng để xem mệnh vận. 


Ngũ hành: Cổ đại đem 5 nguyên tố cấu thành các loại vật chất 
là thuỷ, hoâ, mộc, kim, thổ gọi là ngũ hành. Nó phát sinh từ đời Chu, 
“Thượng thư. Hồng phạm” viết: “Ngũ hành I1 là thuỷ, 2 là hoá, 3 là 
mộc, 4 là kim, 5 là thổ”. Đương thời dùng ngũ hành để giải thích, cho 
rằng ngũ hành là những nguyên tố cơ bản cấu thành tất cả các vật 
chất, nhưng về sau được các nhà bói toán dùng để dự đoán vận mệnh. 


Bốn mùa, tức là xuân, hè, thu, đông. Nó cũng phát sinh ở 
trước đời Chu “Thượng thư Nghiêu điển” viết “Lấy tháng nhuận định 
4 mùa thành tuổi” đến khoảng Tần Hán phân ra bốn mùa. Trong 
“Nguyên lệnh vấn đáp” đã có uói đến bốn mùa, tức là mỗi thời có ba 
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tháng, tháng thứ ba là tháng giao mùa, hết tháng giao mùa lại vào một 
thời khác, trong bốn mùa đều có một tháng giao mùa để quy ước 4 
thời làm 4 mùa, nó cũng được các nhà số mệnh dùng để xem mệnh 
vận. 


5 phương. Tức là đông, nam, tây, bắc, trung ương, “Lễ ký. 
Vương chế” viết: “Dân của 5 phương, ngôn ngữ bất đồng, thị hiếu 
cũng không giống nhau”. Lễ ký là do đời Tây Hán biên tập, cho nên 
quan niệm 5 phương phát sinh ở đời Tây Hán. 


Sinh tiêu: Tức là dùng tên của 12 động vật lại ghép hợp với 12 
địa chỉ để ghi năm sinh của người mà gọi là “sinh tiêu”, 12 động vật 
đại biểu năm sinh của người là, chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, 
dê, khi, gà, chó, lợn. 12 sinh tiêu thấy có từ rất sớm trong “Nhật thư”, 
cho nên nó là sản phẩm của thời Chiến Quốc. Bốn mùa 5 phương sinh 
tiêu này đều được các nhà số mệnh vận dụng để bói toán. 


Phát sinh chính thức của thuật xem số là tương đối muộn, đều 
lưu hành sau thuật chiêm bốc, xem tướng, rồi mới phát triển ở đời 
Đường. Đương nhiên ở thời kỳ đầu nhà Đường đã phát sinh rồi. Lã Tài 
là người thời Đường Thái Tóng trong cuốn “Lộc rnệnh biên” của ông 
có viết: "Hán Tống Trung nói với Tư Mã Lý: Người bói toán là lộc 
mệnh cao nhân, để vui lòng người, giả nói lời hoạ phúc để lấy tiền 
người". Ông ta khóng để cập đến “tính mệnh” mà chỉ đê cập đến lộc 
mệnh, đền thấy ở vu thuật đời Tây Hán đã nói tới. “Sử ký. Tư Mã Lý 
chú truyện” viết: “Ôi người bói lắm lời để lấy được tình người, để cao 
lộc mệnh người để tấy lòng". “Lộc mệnh'” phát sinh ở thời Tây Hán là 
chỉ vận số ăn mặc của đời người. Lộc ấy là thịnh suy hưng phế, mệnh 
ấy là phú quý bân tiên. Lộc mệnh là hình thức bói toán không giống 
với xern số nhưng nó là cốt tuỷ của bói toán. Đến thời Dung Tông có 
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một người là Tang Đạo Mậu, giỏi thuật độn giáp, bói được chuyện 
chính sự quốc gia. Khoảng năm Hoà Nguyên (806 - 820) có một 
người tên là Lý Trung Hư cùng thời với Hàn Dụ, rất giỏi xem bói, khi 
ông ta chết có soạn “Lý Trung Hư mộ chỉ" viết: “Điện trung ngự sử 
Lý Quân tên Trung Hư, lấy can chỉ ngày tháng của người, xem tương 
sinh tương khắc để so sánh đoán được số mệnh thọ yểu, quý tiện, tốt 
hay xấu, tính toán cực chuẩn không sai. Xem “'Hàn sương Lý văn Tập” 
và “Vĩnh lạc đại điển” bản “Lý Trung Hư mệnh thư tàn cuốn” đúng 
như lời '“Tứ khố toàn thư tổng mục” quyến 109 viết: 'Chỉ có Vĩnh Lạc 
đại điển là thu thập được lời văn đầy đủ, trước sau đều có thứ tự, có 
chương ghi chép về Trung Hư gợi là Tư Mã Lý ở... gặp Quỷ Cốc Từ có 
viết ra chín chương "Lý luận hiển vi”, Trung Hư tập hợp các nhà viết 
thành “Vân tập”. Trang đầu sách giải thích 6O giáp tý không đề cập 
đến can chỉ giờ sinh, cách ấy hợp với điều nới ở Hàn Dụ mộ chí chỉ có 
năm tháng ngày tương hợp” cho nên có thể biết sách này không phải 
là đời Tống soạn ra mà là do Lý Trung Hư viết. Trong tống mục còn 
viết: “Người đời sau goi đó là Tứ trụ, cách nói này bắt đầu từ đời 
Tống.” Tổng Mục kết luận phù hợp với sự thực. Bộ “Mệnh thư” của 
Lý Trung Hư đã phản ánh thuật xem số mệnh của đời Đường, nó ` 
không phái xuất biện tự phát, mà là từ cơ sớ hình thức chiếm bốc thuật 
xem số cua nhân đân mà ra. Bán Đón Hoàng “Suy thập nhị thời nhân 
mệnh tướng thuộc pháp thứ 35” ở Đôn Hoàng có “Chiêm bốc thư”. 
Nhưng nó đã có đặc điểm cơ bản của thuật xem bởi, phản ánh là thuật 
xem số vừa mới từ hình thái của chiêm bốc tách ra độc lập một nình 
thái xem số mới. Kết hợp với văn bản Thổ Tấn Phồn xem ra, loại suy 
đoán l2 canh giờ xem tướng người hình như đã phát triển trước thời 
Đường, cho nên đến thời Đường xuất hiện thuật xem số của Lý Hư 
Trung là không phải ngáu nhiên. Phép xem thưộc tướng mệnh là chính 
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phẩm của thuật xem số bắt đầu ở thời hạ lưu chưa được thay đổi hiệu 
chỉnh. Các nhà xem số mệnh dân gian Đôn Hoàng thời kỳ đầu đã hoàn 
thành nó, trải qua phát triển thay đổi được tập thể sửa chữa, càng ngày 
càng tỉnh tế thâm sâu, mầu sắc không ngừng thay đổi. Thời sơ khởi có 
một số nhân tố duy vật, do các thành phần tích cực sau phát triển dần 
dần nói liều là duy tâm, nhân tố đuy vật với thành phần tích cực đương 


nhiên không tồn tại, hơn nữa nó chính là độc tố mang tính mê tín. 


Thời kỳ thành thục chín muổi của xem tướng số là ở đời 
Tống. Đại sư xem số Từ Tử Bình đời Tống có một khám phá lớn trong 
xem số, ông ta lấy năm tháng ngày giờ sinh của người làm Tứ trụ 
“Bốn tổ hợp can chỉ năm, tháng, ngày, giờ" phối hợp can chỉ thành bát 
tự (tám can chi) đùng để suy đoán mệnh vận tốt xấu của con người. 
Cách nói Bát tự của xem số mệnh này có ảnh hưởng rất lớn, từ đó về 
sau người ta gọi xem số mệnh là xem Bát tự, rồi đem phương pháp 
xem số sáng tạo của Đồ Từ Bình gọi là “Thuật Từ bình”. Đời Thanh 
Cố Chương Tư “Thổ phong lục” quyển 2 “Tử Bình toán mệnh” và 
“Thông tục biên” quyển 2 có giới thiêu về nghệ thuật xem số mệnh Tử 
bìnb. 


Tóm lại thuật xem số bắt nguồn từ đời Đường, phát triển của 
nó được phân từ thời kỳ bắt đầu đến thành thục. Thời kỳ bắt đầu lấy 
phép suy đoán tính mệnh của Đôn Hoàng làm mốc khởi đầu, thời kỳ 
thành thục lấy ““Thuật tử bình” làm kết quả. 
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TIẾT 2 
SUY ĐOÁN 12 MỆNH VẬN THUỘC TƯỚNG NGŨ THÂN 
VÀ CHỦ TRƯƠNG ĐẶC THÙ 


, 


Các thầy bói số mệnh Đôn Hoàng vận dụng hình thức thuộc 
tướng để xem bói, cái gọi là "Phép thuộc tướng" là hình thức xem bói 
mới, suy đoán thuộc tướng của l2 canh giờ xem mệnh chính là họ vận 
dụng phép xem số mệnh cơ bản. Bá 3398 quyền trung có một chương 
“Suy thập nhị thời nhân mệnh tướng thuộc pháp đệ tam thập ngũ” đã 


lộ rõ toàn bộ bộ mặt bói toán của nó. 


Cái gọi là "suy 12 giờ” chính là vận dụng l2 canh giờ trong 
ngày là tí, sửu, dần, mão, thìn, ty, ngọ, mùi, thân, đậu, tuất, hợi để 


- 


xem bói cho người. Cái gọi là "mệnh người thuộc tướng" chính là 12 
canh giờ đối với 12 sinh tiêu, căn cứ thuộc tướng của mạng mà đưa ra 
các lời văn tương ứng để xem bói cho bạn. Loại xem số mệnh này có 
tính thực dựng rất rộng, thích bợp dùng cho xem bệnh tật, năm ckết. 
Một khi trong gia đình có người bị bệnh nặng, thì thân chủ đều đi tìm 
các thầy xem số mệnh lại xem, các thầy bói căn cứ vào L2 giờ sinh với 
12 thuộc tướng nói ra phương pháp chữa bệnh, bảo cho biết thời gian 
nguy hiểm và các điều nên cấm ky. Đương nhiên có tính chất vu thuật 
để khuyến khích cầu sống, xin xem họ nói những gì ở dưới đây: 

Tý sinh chuột, mệnh người thuộc Hắc Đế phương bắc. Người 
mệnh tí nên mặc áo đen, có bệnh nên uống thuốc mầu đen, đại nguy 
vào năm tý ngọ, tiểu nguy vào tháng 5, tháng 12. Không được chết 
treo, không hỏi bệnh người sinh năm ngọ. 

Sửu Kinh trâu, mệnh người thuộc Hoàng Đế phương bắc. Nên 
mặc áo vàng, có bệnh nên uống thuốc màu vàng. Đại nguy vào năm 
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sửu mùi, tiểu nguy vào tháng 6, tháng 12. Không được chết treo, một 


đời không nên quan hệ với người sinh năm sửu, mùi. 


Dần sinh hổ, mệnh người thuộc Thanh Đế phương đông. Nên 
mặc áo xanh, có bênh nên uống thuốc màu xanh, đại nguy vào năm 
dần thân, tiểu nguy vào tháng 1 tháng 7. Không được chết treo, một 
đời không nên cùng làm ăn với người tuổi thân. 


Mão sinh thỏ, mênh người thuộc Thanh Đế phương bắc. Nên 
mặc áo xanh, có bệnh nên uống thuốc mầu xanh, đại nguy vào năm 
mão dậu, tiểu nguy vào tháng I2 tháng 8. Một đời không nên quan hệ 
VỚI người sinh năm dậu. 


Thìn sinh rồng mệnh người thuộc Hoàng Đế phương đông. 
Nên mặc áo màu vàng, có bệnh nên uống thuốc mầu vàng, một đời 


không nên làm ăn với người tuổi tuất. 


Ty sinh rắn, mệnh người thuộc Xích Đế phương nam, đại hạn 
năm tý hợi, tiểu hạn tháng 4, tháng 10. Không nên làm ăn với người 
tuổi hơi. 


Ngọ sinh ngựa, mệnh người thuộc Xích Đế phương nam, nên 
mặc áo đỏ, có bệnh nên uống thuốc mầu đỏ, đại hạn năm tý ngọ tiểu 
hạn tháng 5 tháng I1, một đời không nên làm ăn với người tuổi tý. 


Mùi sinh dê, mệnh người thuộc sao Vũ Khúc Hoàng Đẻ 
phương nam. Nên mặc áo vàng, có bệnh nên uống thuốc mầu vàng. 
Đại hạn năm sửu mùi tiểu hạn tháng 6 tháng 12. Sinh vào tháng thu 
đông là quý, vào xuân hè bình thường. Mệnh thọ 81 tuổi,không được 
đại tiểu tiện ở hướng đông nam, cẩn thận thì tốt. 
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Thân sinh khi, tướng mệnh thuộc sao Liêm Trinh Bạch Đế 
phương Tây Nam. Nên mặc áo trắng, có bệnh nên dùng thuốc mầu 
trăng. Đại nguy năm dần, thân, tiểu nguy tháng giêng tháng 7. Nên tu 
tích công đức đề cầu trường thọ, ky đại tiểu tiện hướng tây nam, cẩn 
thận thì tốt. 


Dậu sinh gà, tướng mệnh thuộc sao Văn Khúc Bạch Để 
phương tây. Có bệnh nên uống thuốc trắng, đại nguy năm mão dậu, 
tiểu nguy tháng 2 tháng 8, ky hỏi bệnh người chết treo, sinh mùa đông 
phú quý, sinh mùa hè bình thường. Người ấy vốn là người nước Thiên 
tuyệt la quốc. Hạn nhỏ năm l2, hạn vừa năm 24, hạn nặng năm 29, 


mệnh thọ 81, ky đại tiểu tiện hướng tây, cẩn thận thì tốt. 


Tuất sinh chó, tướng mệnh thuộc sao Lộc Tồn Bạch Đế tây 
bác có bệnh nên uống thuốc trắng. Đại nguy năm thìn tuất, tiểu nguy 
tháng 3 tháng 9, sinh mùa xuân hè phú quý, mùa thu đông bình 
thường, nên chơi với người phú quý, tiền tàt không thiếu, hạn nhỏ năm 
18, hạn vừa năm 30, đại hạn năm 33, mệnh này thọ 96 tuổi, một đời 


ky đại tiểu tiện hướng tÂy bắc. 


Hợi sinh lợn, tướng mệnh thuộc sao Cự Môn Hắc Đế phương: 
bắc, có bệnh nền uống thuốc mầu đen, sinh mùa xuân hè phú quý, 
sinh mùa thu đông bình thường. Đại nguy năm ty hợi, tiểu ngny tháng 
4 tháng I0. Người này vốn là người nước Ba Đề có tính văn võ, rộng 
lượng, trước nghèo sau giầu, nam được 3 phần, nữ được 2, chồng quý 
hiển, tiền tài không thiếu. Tiểu hạn năm 18, hạn vừa năm 25, đại hạn 
năm 40, nếu qua sẽ thọ đến 83 tuổi, nên tu phúc để cầu trường thọ, 
một đời không lo thiếu ăn, không nên đại tiểu tiện hướng tây bắc. 


(Dẫn ở bá 3398) 
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“Suy thập nhị thời nhân mệnh tướng thuộc pháp” ở trên là 
nguyên văn của các nhà xem bói viết ra. do nguyên văn các cụm từ 
đều là lặp lại, nội dung cũng đơn giản, cho nên đọc thuộc nó không 
khó. Nếu như rnột người mù hoặc không biết chữ xem cho một người 
khác có thế căn cứ theo lời văn này do người khác dạy họ. Sau khi đã 
học thuộc và biểu nghĩa toàn bài cũng có thể đi bói cho rất nhiều 


người ngốc nghếc cả tín đến xem. 


Do người ta xem bói chọn dùng cách gợi l2 sinh tiêu, lấy tên 
12 loại động vật ghép với 12 chí tức là: tý là chuột, sưu là trâu, dân là 
hỗ, mão là thỏ, thìn là rồng, ty là rắn, ngọ là ngựa, mùi là đê, thân là 
khi, dậu là gà, tuất là chó, hợi là lợn, cho nên trước khi họ xem bói, 
đầu tiên cần phải nói rõ ngày giờ tháng năm sinh. Ở đây có hai mục 
đích, một là để biết rõ người xem thuộc năm con vật nào, lấy đó căn 
cứ thuộc tướng trong 12 sinh tiêu và theo nguyên vần đọc ra cho bạn, 
hai là xem bạn sinh vào mùa xuân hay mùa hè, hoặc thu hay đông, 
thầy bói sẽ theo lời bạn nói "thu đông phú quý, xuân hè sinh bình 


thường” hoặc ngược lại. 


Trong lòng của các nhà bói toán luôn có một thương đế. Họ 
chọn dùng quan niệm thiên đế năm phương cua tôn giáo nguyên thuy. 
Thiên đế của năm phương gọi là “ngũ để” hoặc "thần ngũ để”. Tín 
ngưỡng này đã thịnh hành ở thời Tây Chu, cho nên '“Chu Lễ. Thiên 
Cung. Đại Tẻ” đã có nói vẻ "tế ngũ đế”. Ngũ đế ở đây chẳng qua là 5 
vị thiên đế, các đời đều có những quan niệm khác nhau. Thứ nhất ở 
đời Chu, theo “Dịch .Hệ từ hạ> viết ngũ. đế (5 thần) là Bào Hy, Thần 
Nông (Viên Đế), Hoàng Đế, Nghiêu, Vũ. Thứ hai, thời Chiến Quốc 
diễn hoá thành 5 thần, Hán Vương Dật chú viết: “5 đế gọi là thần của 
5 phương, phương đông Thanh Đế, phương nam Viên Đế, phương tây 
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Thiếu Hạo, phương bắc Hắc Đế, trung ương Hoàng Đế". Thứ ba; đến 
đời Đường, 5 đế còn phân ra mầu sắc “Chu Lễ. Thiên cung. Đại tể” 
"tế 5 thần" Công Ngạn đời Đường viết: "5 đế ấy phương đông Thanh 
Đế, phương nam Xích Đế khói nộ, trung ương Hoàng Đế làm trung 
chuyển, phương tây Bạch Đế tự triệu, phương bắc Hác Đế" 


“Suy thập nhị thời nhân mệnh tướng thuộc pháp> là diễn hoá 
của quan niệm “Ngũ thập giải> cùng với phát sinh dưới ảnh hưởng của 
nó. Cho nền chúng ta cũng không khó lý giải. Trong phép thuộc tướng 
Đôn Hoàng mới có "Mệnh thuộc Thanh Đế phương bắc” "mênh thuộc 
Xích đế phương nam”, "mènh thuộc Bạch Đế phương tây”, “mệnh 
thuộc Hắc Đế phương bắc"... Do Hoàng Đế trung ương khóng phân 
được trong }2 thuộc tướng hay bất kỳ người nào, cần phải đặt nó ở 
trong địa vị quân bình của bói toán, thế là ngiĩ đến Hoàng Đế phối 
hợp với bốn phương mà có "phương bắc Hoàng Đế", "phương đông 
Hoàng Đế” "phương tây Hoàng Để". 


Sau đó, các nhà xem bói căn cứ đặc trưng màu sắc của 5 
phương: đỏ, vàng, xanh, đen, trắng vừa khéo ghép hợp 5 loại mầu sắc 
của được vật, lại nói với người xem bói, đây là một loại tư tưởng duy 
vật. Có bệnh cần nên dùng dược vật khác nhau lại để trị bệnh. Đây là 
trong lý luận duy tâm lại có bao hàm quan điểm duy vật. Cách biểu 
đạt mang phương thức biểu hiện tính dân tộc. 


Sửu sinh trâu...nên mặc áo vàng, có bệnh nên uống thuốc màu 


vàng. 


Dân sinh hổ...nên mặc áo xanh, có bệnh nên nống thuốc mầu 


xanh. 
Ty sinh rắn...nên mặc áo đỏ, có bệnh nền uống thuốc mâu đỏ. 
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Thân sinh khi...nên mặc áo trắng, có bệnh nên nống thuốc 
trắng. 


Hợi sinh lợn...nên mặc áo đen, có bênh nên uống thuốc màu 


Năm thuộc tướng mầu sắc này đều có nguồn gốc từ việc sừng 
bái của người xưa đối với năm mầu sắc. Thuốc khi đã quy loại vào 5 
mầu thì cũng có những đặc tính trị liệu khác nhau. 


` Các nhà bói toán để phát huy sao cho tỉnh thần của họ có đủ 
tác dụng thâu tóm, cơ hồ trước mỗi một người xem đều đưa ra được 
khả năng khích lệ ý chí tích cực cầu sinh cho người xem, lặp đi lặp lại 
là không được chết treo và các việc tương tự. Lời nói chính xác này 
càng làm cho các thiện nam tín nữ tin tưởng, dẫn đến thay đổi ý chí 
bạc nhược của người xem, đốt với thanh niên cũng là một liều thuốc 


an ỦI. 


Các thầy bói lại nhấn mạnh “không được đi tiểu tiện ở hướng 
tây nam” "ky tiểu tiện ở hướng tây", "ky đại tiểu tiện hướng tây bắc" 
chính là để không làm bẩn chỗ trong sạch của người xưa về thiên đế. 
Đây là biểu hiện thói quen sinh hoạt của người dân Đôn Hoàng về đi 
đại tiểu tiên. Bên cạnh ảnh hưởng của dân tộc tương đối rõ nét, có thể 
suy đoán nhà xí của dân gian đời Đường và hướng mở cửa là hướng 
đông và nam chứ không rnở cửa hướng tây và bắc, đại khát quan niệm 
đó là không làm ð uế thiên đế của các thày bói. 

Do số người theo Phật giáo nhiều, các thầy xem bói không thể 
không thân thiện với các phật tử, cho nên trong bói toán cũng có thêm 
thất nội dung Phật giáo. Thậm chí nói người xem bói tiền kiếp là 


người nước Magadha tên một nước ở ấn Độ. Lại có thuyết nói rằng 
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người xem bói tiên kiếp ở trên núi nước Thiên đà la Ấn Độ. Tín đố 
Phật giáo nghe nói tiền kiếp của họ ở Ấn Độ, tự nhiền cảm thấy rất 
thích thú mà vui vẻ đến nhờ họ xem bói. Cho nên các thày bói khi 
xem bói lái lời nói theo cách nói của Phật giáo là hoàn toàn vì nhu cầu 


lợi nhuận. 


Toàn văn bói toán của các nhà xem bói đều có chung một tư 
tưởng là tích đức tu phúc. Trong "thân sinh khí” nói: “Nên tu tất cả 
phúc danh cầu trường thọ”. Trong “đậu sinh gà” cũng nói "nên tu phúc 
để cầu trường thọ". Trong Hợi sinh lợn nói "nên tu phúc tức là được 
trường thọ". Một số ví dụ này chứng tỏ tích đức tu phúc là phần rất 
quan trọng. Đây là một loại định hướng cho tình thần hướng tới cái 
thiện, thành chỗ dựa hấp dẫn mọi người trong hoạt động mê tín, nó 
cấu thành nhân tố tích cực trong bói toán để tranh thủ lòng tin của 


người xem, nó cầu tư tưởng tốt đẹp làm chỗ dựa cho ý chí tinh thần. 


Trong “Suy tháp nhị thời nhân mệnh tướng thuộc pháp” dùng 
quan niêm can chỉ, bốn mùa, 5 phương, sính tiêu, suy đoán mệnh vận 


hoạ phúc tốt xấu của người là tiêu chí chủ yếu của thuật xem số mệnh. 


Ngoài ra còn đưa ra một số điểm, cái gọi là: "ngũ thổ giải", 
thời kỳ đầu nhà Đường đem thố địa phân mầu sắc viết: "Xích Đế thổ” 
“Bạch Đế thổ" "Hắc Đế thổ”, cách nói này bất đầu có ở Đông Hán, 
“Hậu hán thư Minh đế ký” Vĩnh Nguyên năm 13 viết "Nay nói 5 thổ, 
là mầu sắc của chính nó”, chú thích viết: "Mầu sắc của nó là thuộc 
loại vàng, trắng, xanh, đen, loại ngũ sắc thổ phát triển đến đầu thời 
Đường, kết hợp lại phát sinh ra "ngũ thổ giải” hình thành quan niệm 
nhất trí 5 thần trong “Suy thập nhị thời nhân tướng mệnh thuộc pháp” 
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TIẾT 3 
PHÉP SUY ĐOÁN CỬU CUNG HÀNH NĂM VỚI 
QUẺ TỐT XẤU CỦA NÓ. 

Các thầy bói dân gian Đôn Hoàng vận dung hình thức “Phép 
suy đoán cửu cung hành năm” (Cửu cung là chỉ 9 cung). Bá 3838 
“Phép suy đoán cửu cung hình năm” ngoài bản viết (Năm thuộc cung 
1) ra, còn lại đều viết: “Mệnh thuộc cung bốn”,“Mệnh thuộc cung 
năm”, “Mệnh thuộc cung sáu”, “Mệnh thuộc cung bảy”... do đó có thể 
nói (Năm thuộc) chính là mệnh thuộc. “Phép suy đoán mệnh người 
thuộc 12 canh giờ” là phương pháp tính mệnh của một đời người, với 
“Phép suy đoán hành năm cửu cung”` ngược lại không giống nhau, nó 
lấy (chín cung) làm hình thức, lấy năm làm đơn vị sinh mệnh để tính 
vạn phúc tốt xấu của mỗi năm. 

“Cửu cung” vốn là danh từ có từ đời Tiên Tần lấy bát quái tám 
cung là (Kiền, khán, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài) thêm một cung 
trung ương cộng lại thành chín cung. Theo “Hậu hán thư. Trương 
Hoành Truyện” viết: Trương Hoành đã soạn “Cấu tiệt đồ sớ" đề ra 
cấm chỉ loại mê tín (Nặng thì lấy bốc vu, tạp nham thì lấy cửu cung), 
đương nhiên là không thể cấm tiệt được, bởi nó rất thịnh hành trong 
đân gian. Theo “Tuỳ thư kính tịch chf” ghi chép Nguy Tấn Nam Bắc 
triều lưu hành cộng lại có 22 loại sách cửu cung bói mệnh. 


1- “Cửu cnng kinh” ba cuốn. Trịnh Huyền chú giải. 

2- “Hoàng Đế cửu cung kinh" 

3- “Hoàng đế tứ bộ cử cung” 5 quyển. 

4- “Cửu cung hành cơ kinh” 3 quyển. Trịnh Huyền chú giải. 
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5- “Cửu cung hành cơ kinh” 3 quyền. 
6- “Cửu cung hành cơ pháp” ! quyển do Phòng Thị soạn. 
7- “Cửu cung hành cơ tạp pháp” l quyển. 
§- “Cửu cung hành pháp” I quyển. 
9- “Cửu cung hành cơ sa” 1 quyền. 
10- “Cửu cung suy phát” ! quyển. 
1]- '*“Tam nguyên cửu cung lập uy” 2 quyển. 
12- '*Cửu cung yếu tập” 11 quyển. 
13- “Cửu cung chú giải” 2 quyển. Lý Thị chú giải. 
14- "Cửu cung đổ” 1 quyển. 
15 - “Cửu cung biến đổ” I quyển. 
16- “Cửu cung bát quái thức bàn long đề” 1 quyền. 
17- “Cửu cung quân huyện lục`" ] quyển. 
18- '*Cửu cung tạp thư” 10 quyển. 
19 - “Thái ấp cửu cung tạp chiên” 12 quyển đã mất. 
20- “Độ giác cửu cung bát môn đổ” 1 quyền. 
21- “Độ giác cửu cung đình đình bạch giang thư” 1 quyển. 
22- “Tam nguyên cửu cung độ giác” 2 quyển. 


Phần trên đã chứng minh các nhà bói toán đương thời từng 
vận dụng phép cửu cung lại dự đoán mệnh vận. con người và tham 


khảo rộng về nó. Khi đó dùng phép cửu cung lại xem số mệnh còn 


244 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


chưa vận dụng được độc lập, chỉ quy loại thuộc ngũ hành. Nhưng sách 

có liên quan đến cửu cung xem mệnh đều bị thất lạc không được 

truyền lại, hiện thời chỉ có bảng “Cửu cung bát quái độn pháp mật 

thư” của Vĩnh lạc đại điển, nhưng không có tên người biên soạn, nó 
lấy can chi để suy đoán, hệ thống âm đương thần sát để bàn. 


“Cứu cung” của dân gian Đôn Hoàng với bát quái xem ra 
không có biểu hiện mối quan hệ. Mỗi một cung chỉ là một hình vòng 
tròn, trong mỗi một hình vòng tròn có viết số can đại biểu năm tuổi 
của một người. Trong những số năm này có cả tốt cả xấu. Theo đó 
xem ra, đây là phương pháp xem bói nhanh trong thời gian ngắn đều 
dựa vào hình thức của hào quẻ, cho nên vẫn ]ưu giữ được đặc trưng 
của hào quẻ. Ký hiệu của hào đó được diền giải theo hình đồ tròn. 


Lu.Ð 4 
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+Ä 
\ 
cung 6 
+ + lạ 
® 3N 
+ 
+ 
Š 
cung 7 cung 8 


(ở trên là 8 hình theo bá 3838) 


Toàn bộ quyển chỉ có 8 cung mà không có 9 cung, số chữ 
trong vòng tròn cung chỉ trong khoáng 2 số tương đương với 8 mà 
không phải tương đương với 9. Xem ra nên gọi thực là (Phép 8 cung ˆ 


hành năm). 


Toàn bộ lời văn của 9 cung đã không có số 9, chỉ có giải thích 


các cung l, 2, 5, 7, 8. 


Cung l viết : “Năm (mệnh) của cung l tuổi này trăm việc đều 
xấu, ở chỗ hay trộm cắp, có việc điều tiếng. Theo tướng mà đoán, tiền 
tài hao tán, bệnh tật khó khỏi. Gặp phải quẻ xấu này nên nhanh chóng 
giải trừ, không nên lo lắng. Người bệnh nên đeo thần phù sẽ tốt, ky 
tháng 5, 6, 1], 12 người bệnh khó khỏi...có chuột cắn đồ vật làm quái, 


246 


DÂN TỤC HỌC TRƯUNG QUỐC 


cầu quan khó được, quân tứ tốt, tiểu nhân xấu, tranh cãi với người có 


Zì 


lý. 


Cung l là quẻ xấu. Dùng “Suy cửu cung hành niên pháp” để 
xem số, ngoài ra xem quẻ còn đeo thần phù. Có thể thấy thời mới phát 
sinh thuật xem tướng đời Đường, còn tồn tại song song với phù chú 
mà không tách biệt. 


Trong lời văn đề xuất phương pháp chuyển hung thành cát là 
“nên nhanh chóng giải trừ” và “để được cát”, tức là phương châm 


nhanh chóng né tránh. 


Người bốc được quẻ cung I trong hình trên có ghi số tuổi đều 
là những tuổi không tốt. 


Cung 2 viết : Cung thứ 2, năm nay trăm việc đều xấu. Chủ về 
thần tuyệt chẳng có đường, cầu quan khó được, kiện tụng bất lợi, 
người bệnh khó khỏi. Mộng thấy người chết là vong hồn tán đương, có 
chuyện cãi cọ thì phi, không nên nhìn thấy người chết trền mộ, người 
treo cổ ở cửa sẵn đình. Nên thờ thần cây, việc cầu quan không được, 


đại hoa ở cung chấn, cầu thanh long giải sẽ tốt. 


Cung 3 vẫn là qủe xấu, cách viết tốt xấu cũng giống như cung 
1. Phong tục cầu Thanh Long lấy may mắn tốt lành là có tính kế thừa. 
Thanh Long đời Tiên Tần, đời Hán được suy tôn là thiên thần. “Hoài 
Nam Tử Thiên văn Huấn” viết: “Quý ở thiên thần không quý ở Thanh 
Long. Thanh Long khi này tượng trưng cho tổi lành và uy mãnh, khi 
làm lễ xuất quân đều thỉnh cầu Thanh Long dưới cờ. Trên “Lễ ký. 
điển lẽ” viết: “Khi đi, trước Chu Tước mà sau Huyền Vũ, trái Thanh 
Long phải Bạch Hồ. “Khổng Dĩnh Đạt sớ” viết: “Khi hành quân sử 
đụng trái Thanh Long, phải Bạch Hồ dưới cờ là để trái phải của quân 
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sinh sát ứng biến uy mãnh như long hổ”. Đời Tống lấy Thanh Long 
làm vật cát tường, “Tống thư. Phù điển chí thượng" viết: “Hạ Đào 
đang hưng thịnh có cây tốt tươi, Thanh Long dừng ở ngoại ô, thần 


chúc giáng ở núi”. Cho nên ở cung 2 chỉ có cần Thanh Long là tốt. 


Cung 5: “Mệnh thuộc cung 5, tuổi này trăm việc đều tốt. 
Quan chủ tôn quý, đường đi không thông nhưng ở nhà có thể an cư, 
gia đình có chuyện, vợ chồng lục đục, nhờ vả không được, làm ăn 
không lợi, gặp phải năm xấu nên tu công tích đức, không nên gặp 
người chết trên mộ. Đeo thân phù ky việc xấu, quý ở quân tử, có việc. 
vui cũng không tranh, nhà cửa không an”. 


Mệnh chủ cung 5 tuy không xấu nhưng không tốt, cho nên 
nếu gặp việc bất lợi, đều chỉ là việc lo lắng. 


Cung 7: “Mệnh thuộc cung 7 mợi việc đều xấu, cãi cọ vô cớ, 
hoa vô đơn chí, vì việc đàn bà mà bị liên luy. Hoạ ở đông bắc, việc lớn 
nhỏ đền xấu, bệnh tật đai dẳng, đếu năm vào vận tài thì hồn phách 
phân tán, tiền vật tiều tan. Mộng thấy người chết, hồn phách gặp quy. 
Không nên chết treo. Năm này xấn, nên tu phúc như thế trong lòng 
mới có thể an”. 

Cung 8: '““Mệnh thuộc cung 8, tuổi này mọi việc đều tốt cấm 
là núi, có thể là nơi dừng nghỉ của vạn vật, việc quan đại cát, di 
chuyển thì bình thường, quân tử nếu di chuyển không hay, năm này 
xấu Ở tây nam, định vị ở khôn mà thông, bệnh tật tự khỏi, mụn nhọt ở 
chân, lễ thần sơn lâm. Nhà cửa yên ổn, cầu tài được tài, đi xa có lợi. 


Quẻ 8 là quê tốt nhưng ý từ có mâu thuẫn. 


"Tóm lại toàn quẻ cớ 5 thì 4 quẻ xấu, những việc tốt xấu nều ra 
trừ những thứ lặp đi lặp lại chỉ có I2 loại: l) trộm cắp, 2) cãi cọ, 3) 
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tiền tài hao tán 4) bệnh tật không khỏi 5) cầu quan khó được 6) chuột 
phá hại đồ đạc 7) kiên tụng bất lợi 8) nhà đồ 9) vợ chồng chia tay 10) 
mua bán không lợi L1) thiên tai I2) mộng thấy người chết. 12 loại này 
đều nói về xã hội ở thời bình, những việc nhỏ nhặt thì cho là việc xấu. 
Do sợ mà dẫn đến những động vật nhỏ cũng cho rằng có nguy hại lớn, 
cấm chỉ không ở, cho nên có thể quy lại có luật quan cơ 12 sinh tiêu 
với mệnh mà được quy nạp vào trong việc xấu nguy hại đến sinh mệnh 


trong 9 cung. 


Bán “Suy cửu cung hành niên pháp” của Đôn Hoàng là di tích 
còn lưu tồn loại sách bói 9 cung còn thấy được ở thời trung cổ, đây là 


loại văn cửu cung rất khó nghiên cứu cửu cưng trong xem mệnh vận. 
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CHƯƠNG S§S 
VU THUẬT VỚI PHONG TỤC TÌNH YÊU 
TIẾT 1 


NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC TÌNH YÊU 

VỚI HÌNH ĐÔ NAM NỮ YÊU NHAU 

Trong chương I1 của tôi viết trong bộ “Đôn Hoàng dân tộc 
học” nghiên cứu và rniêu tả giá trị '““Thiên địa âm dương giao hoan thái 
lạc phú” tình ái của người đời Đường. Cùng với một chương (“Tế nữ 
kinh” khởi tổ của tính tri thức), “Tố nữ kinh” có những tác dụng quan 
trọng trong giáo dục sinh hoạt vợ chồng. Có một số người nhấn mạnh 
một số điểm hôn nhân của người Đôn Hoàng lấy tính tình ái làm trọng 
tâm, cũng chính là nói tập tục tình ái là một ảnh hưởng sâu đậm nồng 
hậu trong nam nữ đời Đường. 

Bá 2702 mặt sau có vẽ bốn bức hình đồ nam nữ yêu nhau, 
cũng chính là một phần tiêu chí trong tập tục tình ái. Điều khiến người 
ta kinh ngạc là tại sao trong điện thờ trang nghiêm cua Phật giáo lại 


phát hiện thấy tranh nam nữ giao phối 2 Tại sao các hoà thượng lại 
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cảm thấy hứng thú như vậy đối với đôi nam nữ yêu nhau mà đem nó 
cất giấu trong nhà đá Đôn Hoàng. 

Bốn bức tranh narn nữ làm tình vế thật thô tục. Bức thứ nhất là 
nằm giao cấu, bức thứ hai là ngồi giao cấu, bức thứ ba là đứng giao 
cấu, bức thứ tư là nữ quỳ xuống còn nam từ phía sau giao cấu, bên 
cạnh còn có hai nam giới với bộ phận sinh dục cương cứng đang đứng 
xem. Bốn bức hình đồ nam nữ giao cấu thực tế là hình thức biểu hiện 
“Thiên địa âm đương giao cấu đại phú”. Sự xuất hiện của bá 2539 
với 2702 có liên quan đến hình đỏ và cách làm tình, biểu hiện tình ái 
là một loại tập tục chứ không phải là hiện tượng ngẫu nhiên và cá biệt, 
Có thể hay không cho rằng, biểu hiện của bốn bức hình đồ ở trên 
không phải là phong tục tình ái, mà chỉ là những tranh vẽ “Xuân 
cung” (gợi tình) mà thôi. Hiển nhiên là không thể như vậy, bởi vì cái 
gọi là tranh “Xuân cung” tức là tranh “Xuân cung mật hý đồ” của đời 
Tống, nó là phục vụ cho giai cấp phong kiến thối nát hưởng thụ, mà 
tranh làm tình của người Đôn Hoàng ngược lại là biểu hiện nhân tính 
mộc mạc dân gian, nó tựa như là diễn hoá tính sùng kính, nhưng nó 
xuất hiện không đúng thời ở đất nước bị khống chế bởi tính kín đáo 
của Nho giáo mà đương thời bị họ khinh bỉ, nhưng “Thi. Triệu Nam. 
Dã Hữu Từ" viết “có thiếu nữ tương tư, bọn kẻ sĩ lại tán tỉnh". Ông 
Thừa “Tám Liêu” thì viết: “Bối rối tình xuân mãi chưa thôi...” Cho 
nên nói bốn bức tranh am nữ giao hợp không có gì gợi tình, chẳng 
qua chỉ là biển hiện cơ thể trần chuồng không che đậy mà thôi. 

Nhưng phong tục ônh ái này như thế nào ? 

Thứ nhất: Kết hợp bá 2610 “Nam nữ hôn nhân thuật mật 
pháp” và các tư liệu vu thuật Phật giáo Đón Hoàng khác lại xem, với 
vu thuật Phật giáo lưu hành có liên quan, chính là bởi yêu cầu của 
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Phật giáo thi hành vu thuật, cho nên lấy tranh nam nữ giao cấu và 
“Thiên địa âm dương giao hoan đại lạc phú” làm tính tư Hiệu đem cất ở 
trong miếu. Nó liên quan tới vu thuật luyến ái và bối cảnh của vu 
thuật, chúng ta sẽ tham khảo hai tiết sau. 

Thứ hai: Theo những bức tranh tân hôn tình ái và những thiến 
nữ khoả thân trang điểm vẽ trên các bức tường đá ở Tân Cương, đã 
biểu hiện thực tế toàn bộ ở Tây Vực tính tình ái là tự do, là một phần 
cấu thành bộ phận phong tục tình ái Tây Vực, nó là vu thuật luyến ái 
lưu hành trong quần chúng Phật giáo Đôn Hoàng. 

Mấy năm gần đây lại phát hiện một bức vẽ vẽ một nhóm 
người giao cấu trên tường đá, ở đây cho ta ít nhiều. Năm {987 đồng 
chí Vương Bính Hoa ở sở nghiên cứu khảo cổ học Tân Cương phát 
hiện thấy ở Tay Bác tỉnh Tân Cương có hình vẽ thờ bộ phận sinh dục 
trên đá, theo “Quang minh nhật báo” trên bức vẽ này có hơn 100 hình 
người và vật, nam giới thì vẽ rõ bộ phân sinh dục, nữ giới đều khoả 
thân, có người còn nằm đè nên nam giới biểu hiện động tác giao cấu. 
Tháng 8 năm 1988 ở Bắc Kinh triệu tập mở một cuộc họp thảo luận về 
học thuật Đôn Hoàng, đồng chí Vương Bính Hoa đã trình bày về bức 
vẽ miên tả tính tình ái khắc trên trên tường ở Khang Gia Thạch miêu 
tả rất tình tế đến toàn diện. Nhưng đối với suy luận niên đại lại còn 
phải dựa vào các học giả Liên Xô và Mỹ có kết luận về bức vẽ này. 
Xuất hiện bức vẽ khắc trên đá là đều có tính địa phương, bây giờ lại 
xoá sạch đặc trưng văn hoá của Trung Quốc mà cho rằng nó là sản 
phẩm của nước ngoài, người vẽ cũng không phải là người Tây Vực 
Trung Quốc mà là người ngoại quốc. Cho nên tôi đối với kết luận của 
đồng chí Vương Bính Hoa có chô hoài nghỉ. Phần lớn xuất hiện một 
số tác phẩm nghệ thuật, tóm lại không phải là hiện tượng đơn độc 
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ngẫu nhiên, bức tranh tình giao ở Khang gia trang với bức tranh lõa 
thể trên bức vẽ ở Quy Từ. Bản tính giao trong bức vẽ của Đôn Hoàng 
với tính giao tự nhiên là một mạch văn hoá phong tục tình ái truyền 
đời. Nếu suy ra mà nói, công nghệ đệt tỉnh xảo như vậy ở dưới thời kỳ 
xã hội nguyên thuỷ trước công nguyên 1500 năm có thể làm được hay 
không làm được đó còn là một vấn đề. Tuy nhiên căn cứ Đồ Diệu Tây, 
L£ Gia Phương, Tống triệu Lâm '“Trung Quốc nguyên thuỷ xã hội sử” 
(Nhà xuất bản Văn Vật 1983) viết: dân tộc Miêu của Quý Châu khi ăn 
Cổ Tạng cần nhấy một vũ điệu tính giao. Dụng cụ múa chính là bộ 
phận sinh dục nam nữ (P485). Có thể thấy nó phản ánh tính sùng bái 
của thời đại nguyên thuỷ, nhưng thời đại phát sinh ta,nó và thời đại 
lưu hành của nó không nhất định phải suy đoán nó là trước công 
nguyên. Thời gian khai hoá của các dân tộc không giống nhau, không 
nhất định chỗ nào cũng đâu Jấy thời gian khai hoá của dân tộc Hán 
làm chuẩn. Cái nhìn thiển cạn lấy tranh giao phối nam nữ của Thạch 
Gia trang cho nó có thể tương đương với thời nam bác triều thế kỷ thứ 
5, là vật diễu hoá sùng bái bộ phận sinh dục thời đại nguyên thuỷ của 
các dân tộc thiểu số Tây Vực, mà bức Đôn Hoàng nam nữ giao cấu 
cũng chính là chịu ảnh hưởng từ đó, đều là biểu hiện phong tục tập' 
quán tình ái Tây vực Đôn Hoàng thời trung cổ. 
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TIẾT 2 
PHÉP NỮ GIỚI CẦU TÌNH VÀ NAM GIỚI CẦU TÌNH KỲ DỊ 

Người đời Đường Đôn Hoàng do phát triển của tập tục tình ái 
mà phát sinh ra một loạt các phương pháp nam nữ cầu tình yêu. Bá 
2610 “Nhưỡng nữ từ hôn nhân thuật mật pháp” chính là phản ánh 
phép cầu tình yêu kỳ dị. Cái gọi là cần hạnh phúc tốt lành tránh tai 
ương, Trương Hoành trong “Đông kinh phú” viết, ý tức là phép thuật 
bí mật cầu tình của nam và nữ, “hôn nhân” là chỉ nam giới đã qua kết 
hôn. 

Phép cầu tình yêu kỳ dị có bốn phần đưới đày. 

Thứ nhất : “Nếu muốn khiến cho được chồng yêu, lấy bàn 
chân đặt lên trên bụng chỗ rốn của chồng thì sẽ được chồng yêu”. 

Thứ hai: “Nếu muốn được chồng tôn trọng, lấy móng tay cái 
của chồng đết lên thành than hòa với rượu uống rất linh nghiệm”. 

Thứ ba: Muốn được chồng yêu, phụ nữ tự lấy 14 sợi lông mày 
đốt lên thành than hoà với rượu uống sẽ nghiệm. Tức là nói người con 
gái tự nhổ lấy 14 sợi lông trước mắt của mình đốt lên thành than hoà 
với rượu uống, dùng cách khổ nhục kế này sẽ không bị chông lạnh 
nhạt. 

Thứ tư: Muốn được chồng yêu, lấy đất đắp cửa hạ thấp xuống 
5 phân sẽ được chồng yéu. Tức là phụ nỡ muốn tranh thủ được chông 
yêu thương mình, cần lấy đất đấp thấp cánh cửa xuống 5 phân sẽ có 
được uy lực, lấy đó để biểu thị tình yêu cực độ của chồng đối với 
rnnh. 

Phép cầu tình yêu kỳ đị của nam giới, chủ yếu chỉ một số 
thanh niên muốn làm sao mới có thể để cho các cô gái yêu họ, còn có 
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một số tuy nhiên bản thân đã có vợ, nhưng do hôn nhân không được 
mỹ mãn mà muốn ổi tìm người thứ ba để bù đắp cho tình duyên của 
mình, trong phép thứ ba cầu cô gái và câu phụ nữ đã có chồng tư 
thông với mình, phương pháp có chỗ không giống nhau, tính ra có 8 
loại. 

Thứ nhất: “Nếu muốn được phụ nữ yêu, ngày tý bẻ một cành 
đào phía đông nam làm thành mộc nhân (người gồ) để ở trên nóc nhà 
xí sẽ nghiệm”. Đó là nhằm vào một số phụ nữ đã có chồng, con trai 
không được vợ yêu cho rằng có quỷ đem hồn của vợ mình đi. Thế là 
ngày đầu tháng đi về phiá đông nam bẻ cành đào làm một người gỗ, 
viết tên của người con gái mình yêu lên rồi đem đó đặt lên nóc nhà xí, 
có thể tình cảm sẽ đến với người con gái này. Đây là do mê tín của 
ông chồng mà cho rằng quỷ sợ gỗ đào. 

“Sự vật ký nguyên” quyển 8 dẫn “Ngọc chúc bảo điển" viết: 
“Gỗ đào làm cửa, gọi là gỗ tiên, cho nên rna quỷ đều sợ”. “Sơn hải 
kinh” viết : ở Đông Hải núi Độ Sóc có cây đào to cành vươn xa 3000 
dặm, cành đông bắc gọi là quỷ môn, là nơi vào ra của vạn quỷ, ở nơi 
đó có hai thần một gọi là Tỉnh Trà, một gọi là Úc Luỹ cầm đâu bợn 
quy hại người. Thế là Hoàng Đế theo phép trên trừ nó, lấy gỗ cây đào 
làm cửa, vẽ các hình tượng để đuổi hung tà, lấy đó chế ra tượng gỗ 
đào bất đầu từ Hoàng Đế. Từ xưa đến nay, người ta vẽ các hình hung 
thần lên bản gỗ đều là theo sách bên trái có Úc Lăng, bên phải có 
Thần Trà. Lấy đó để dán lên cửa. 

Do đó thấy cành đào có thể tránh tà và cũng có thể đuổi tà, 
cho nên người Đôn Hoàng lấy cành đào để làm người gỗ và viết tên 
người mình yêu lên để đuổi quỷ, quyển bá 26óI khẳng định “Ngày 
mão lấy cành đào phía đông nam treo trên cửa, quỷ sẽ không dám 
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vào nhà”, cho nên nhận định lãy cành đào phía đông nam làm người 
gỗ có thế đuổi quỷ, khiến cho người yêu quay về mà nam nữ được 
yêu thương nhau. 

Thứ 2: “Nếu muốn cho cơn gái yêu, ngày canh tý viết tên họ 
người con gái lên giấy dán ở một chỗ nào đó, nếu thiếu nữ chưa có 
đối tượng thì sẽ yêu mình”. Đây là phép cầu của người cơn trai cầu 
người bạn gái chưa kết hôn với ai. Ý là nếu muốn được thiếu nữ yêu 
“ngày Canh tý (ngày tốt) viết tên người con gái đó lên giấy, dán ở 
bên ngoài, nếu như người con gái đó chưa có ai thì sẽ lấy được cô 
ta”. Người hiện đại xem tới đây cũng phải buồn cười, nhưng người 
Đôn Hoàng ngược lại rất thành tín. Tại sao nhất định “ngày canh tý” 
mới có thể đán được ? Tại sao ngày canh tý lại là ngày tốt. Theo bá 
3247 “Đại Đường đồng quang tứ niêm (926) cưu bính quyến L” có 
ghỉ: “(ngày 12 canh tý tháng giêng) sửa chữa đào huyệt tốt”, “Ngày 
15 canh tí (tháng 4) là ngày thổ nguy, chấn thú tốt”, “ngày l6 canh 
tý (tháng 6) là ngày thổ chấp, cắt quần áo tốt”, cho nên cần phải viết 
tên vào ngày canh tý mới tốt. Có thể thấy nó là mê tín là do bởi bị 
giới hạn của thời đại. 

Thứ 3: “Nếu người nam giới muốn tư thông với người con 
gái, trọn ngày canh tý viết tén người nữ lên giấy, đeo trên bụng 
không quá một tuần sẽ được”. Phép này chỉ một số đàn ông đã lấy 
vợ lại muốn cầu tư thông với người khác, nhưng cần phải viết tên bên 
nữ vào ngày canh tý. Điều khiến người ta kinh ngạc là viết tên người 
nữ lên giấy, dán trên bụng mình mười mấy ngày, cho rằng như vậy 
mới có thể chiếm được người ta. 

Thứ 4: “Nếu nam giới muốn khiến cho phụ nữ yêu mình, lấy 
20 sợi tóc của nữ giới đốt thành tro hoà với rượu uống sẽ linh, 
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nghiệm”. Đây là một phép cảm hoá cho rằng một người nam giới 
muốn được người nữ giới yêu mình hết lòng, để chiếm được tình cảm 
của cô ta, cách làm là lấy 2Ô sợi tóc của người ấy đem đốt thành tro 
hoà với rượu uống, lập tức sẽ khiến cho người đó cảm động trước 
tình cảm của anh ta. 

Thứ 5: “Nếu nam giới muốn phụ nữ tư thông với mình, trọn 
ngày canh tý viết tên người đó lên giấy, đốt đi lấy tro hoà với rượu 
uống lập tức sẽ hiệu nghiệm”. Ở đây tuy cũng gần giống như phần 
trên, nhưng là chỉ đối tượng nam giới đã kết hôn mà còn muốn đi tìm 
của lạ. 

Thứ 6: Nếu nam giới muốn cầu được nữ giới tư thông, chợn 
ngày canh tý lấy lông nách bên trái của mình và móng tay cái đốt 
thành tro lập tức sẽ hiệu nghiệm”. Đây là khổ nhục kế, bí pháp này 
chỉ đối tượng nam giới chưa kết hôn hoặc đã kết hôn, muốn cầu tột 
vị nữ giới đã kết hôn tư thông với mình. Cần đem toàn bộ lông nách 
của mình nhố sạch để biểu thị tình cảm trung thành của mình với 
người yêu. 

Thứ 7 : “Nếu muốn khiến cho phụ nữ yêu mình, lấy lá dương 
và lông mày của mình đốt thành tro hoà với rượu uống lập tức sẽ hiệu 
nghiệm”. Nhổ lông mày của mình để cầu tình yêu, cũng giống như 
cách thứ 3 nói phụ nữ cầu tình yên, ở đây nói rõ, nó cũng thích hợp 
cho cách cầu tình yêu của nam giới đã kết hôn hoặc chưa kết hôn. 

Thứ 8 : “Nếu muốn khiến cho con gái tự lại yêu mình, lấy một 
cành đào phía đông nam viết tên nữ giới lên, rồi gác lên nóc nhà xí lập 
tức sẽ hiệu nghiệm”. Ở đây có phần giống như cách làm thứ nhất, 
nhưng đối tượng đã mở rộng hơn bao gồm nam giới chưa kết hôn hoặc 
nữ giới đã lấy chồng, dùng cành đào phía đông nam cầu tình yêu được 
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cho rằng sẽ có hiệu nghiệm. Vì phương đông nam là hướng tốt, cành 
đào lại có thể đuổi quỷ. 

Tổng hợp những điều nói ở trên từ 12 cách lại xem, người đời 
Đường Đôn Hoàng cho rằng, một người nam giới không được nữ giới 
yêu hoặc nữ giới không được nam giới yêu đều là biểu hiện một trạng 
thái bệnh, phương pháp trị loại “bệnh tương tư” này là tương ứng với 
mỗi một loại thuốc đề trị những loại bênh tư tưởng đó. 12 điều ở trên 
là phương thức nhận định của người Đôn Hoàng đời Đường. Nhưng kỳ 
dị là người nam giới (hoặc nữ giới) nống thuốc ngược lại là trị bệnh 
cho đối tượng khỏi, gọi hồn phách về cho đối tượng, đây là chỗ lý thú 
của phương pháp cầu tình yêu người Đôn Hoàng. Tóm lại dưới con 
mắt của người Đôn Hoàng, tình yêu là thần bí mà không thể lý giải, 
với loại thuốc không thể lý giải được này sẽ có thể được tình yêu mà 
cũng không thể lý giải được ấy. 

Nhưng tại sao nhổ tóc, cắt móng tay, cành đào, lá đương lại có 
thể trị được bênh tư tưởng ? Đây là dẫn nguồn gốc của cổ xưa của 
trung y, họ cho rằng những thứ này đều là thuốc, mời xem: 

1- Tóc trị bệnh: “Bản thảo cương mục” quyển 25 “phát” (tóc 
người) viết: “Lý Thời Chân nói: Tóc là chất dư của máu, cho nên có 
thể trị bệnh, bổ âm thông máu cho tâm. Lưu Quân An lấy tóc rối đốt 
tồn tính rồi uống với chín viên đậu, tên gọi thuốc đó là “hoàn tính 
đan” giúp cho tốc không bạc. 

2- Móng tay chữa bệnh, “Bản thảo cương mục” quyền 25 phần 
“móng tay” phương thuốc phụ nói: Bị bệnh âm dương, dùng 20 móng 
chân tay (móng dư cắt ra), Trung y đảng một miếng đốt thành tro, 
phân ra uống làm ba lần hoà với rượu, nam thì dùng của nữ, nữ thì 


dùng của nam. 
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3- Cành đào trị bệnh “'Bản thảo cương mục” quyển 38 “cành 
đào” viết: Lý Thời Chân nói: "Người ta lấy gỗ đào cắm trên đất vẻ để 
chấn trạch”. Sách “Lê ký” viết : “Quý sợ cành đào phía đông nam”, 
“chủ trị tâm bụng đau, bệnh quỷ, phá huyết, tránh tà Ác, khí bụng đây, 
đun lấy nước uống với phù cành đào NI hiện giống tthau”. 

4- Khổ dương trị bệnh “Bản thảo cương mục” quyển 35 viết: 
"Bạch dương khí vị đắng, đốt thành tro ngâm trong rươu cho vị thêm 
đắng, hay uống thì không bị bại” 

Tóc, móng tay, lá dương đều là những loại thuốc trị bệnh, chả 
trách người Đôn Hoàng đem đốt nó thành tro hoà với rượu để uống 
dùng nó để trị bệnh tư tưởng. Chỉ bằng nói đó là người Đôn Hoàng 
dùng thuốc để chữa bệnh tư tưởng, mà cách suy nghĩ này là cơ sở cho 
phong tục tình ái có thể đẹp trừ tất cả các ảnh hưởng phong kiến lễ 
giáo đối với nó. 


TIẾT 2 
VU THUẬT - BỐI CẢNH PHONG TỤC DÂN GIAN 
VÀ PHÉP CẦU TÌNH YÊU KHÁC THƯỜNG 


ˆ Khảo sát phép cầu tình yêu khác thường của nam giới, có thể 
biết nó vốn có bối cảnh phong tục dân gian làu đời của nó, phép cầu 
tình yêu dị thường, thực tế là phong tục vu thuật tình ái cổ đại. Cái gọi 
vu thuật, cồn gọi là ma thuật phát sinh từ thời nguyên thuy, khi đó vì 
sức sinh đẻ cực thấp, con người không có cách gì chiến thắng được tự 
nhiên, nên tin rằng thiên nhiên có đủ tính ma thuật (Magical Virtuse) 
và sức ma thuật (Magiacal power). Đương nhiên, loại ma thuật đều là 
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hư cấu của "năng lượng siêu tự nhiên” mà ra, nó là cả một hoạt động 
thân bí của vu thuật để biểu hiện năng lượng siêu nhiên này, khống 
chế mọi người chuẩn bị sự vật cùng với hoàn cảnh của nó, dùng để đạt 
được mỗi một nguyện vọng và mục đích đặc thù ấy. 

Đời Tây Chu Trung Quốc ở thế kỷ thứ 10 trước công nguyên 
vu thuật rất thịnh hành. Vu là Vũ sĩ (wizard) quyển 26 (Chu lễ) ghi có 
Tư Vu, Nam Vu, Nữ Vu. Tư vu có quyền lực nhất định: “Tư vu nắm 
quyền sai khiến các vu khác, nếu nước có đại hạn thì vu sư múa vũ 
cầu mưa, khi nước có đại nạn thì vu sư dùng vu thuật giải hạn". Đương 
nhiên chủ yếu là tế lễ thiên đế quý thần, vì mọi người cầu phúc tránh 
hạn cùng với chiêm bốc để bói toán. Vu thuật cùng với thời đại mà 
không ngừng biến đổi, vu sư dần dần chuyển hoá vào trong dân gian, 
rồi cuối cùng quần chúng hoá thành hình thái tàn dư như vu bà bắt ma 
tróc quỷ. Hiện tại, chúng ta có thể thấy vu thuật cổ đại của Trung 
Quốc, thông thường là đựa theo ba nguyên tắc thực hành dưới đây : 

- Nguyên tắc thứ nhất là luật cảm ứng (Principle of Sympathi), 
tức là thi hành thuật pháp cho đổ vật này, mà giống một kiểu khác là 
cảm ứng được sức ma thuật, nguyên tắc của vu thuật này lại phân làm , 
hai chỉ nhánh hình thát khác nhau. 

Một loại là cho rằng, các bộ phận cơ thể đã tách rời vẫn có thể 
tiếp tục cảm ứng tương hỗ, loại này gọi là (Homoeo pafhic) tóc, móng 
tay, lông mi...mặc dù chúng đã tách ra khỏi cơ thể, nhưng vẫn có quan 
hệ mật thiết với cơ thể. Thời cổ ở dân tộc Man thường lấy móng tay, 
tóc của kẻ thù, cùng với tạc tượng người đó, sau đó thí hành vu thuật 
với tượng để giết kẻ thù. Cho nên ở trên nói qua người, Đôn Hoàng 
đời Đường đã từng có phong tục lấy móng tay, tóc của nam hoặc nữ 
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đốt thành tro hoà với rươu uống sẽ được người ấy yêu mến, đều thuộc 
loại “Vụ thuật thuận thể” của vu thuật luyến ái. 

Ngoài ra, còn có một loại là hễ hai loại đỏ vật đã tiếp xúc qua 
với nhau, sau đó tách nó ra thì chúng cũng có những cảm ứng nhất 
định, loại này gọi là “Vu thuật tiếp xúc” (Contacious). Ví dụ quần áo 
hay đồ vật của một người, bởi vì đã từng tiếp xúc qua trên cơ thể 
người ấy, khi thi hành vu thuật với quần áo hoặc đồ vật, những quần 
áo hoặc đồ vật ấy có những cảm ứng của cơ thể, nên người đó đương 
nhiên cũng chịu sự ảnh hưởng. Cho nên tiết trên đã thuật nữ giới Đôn 
Hoàng đời Đường, lấy chân đặt lên rốn của chồng sẽ được chồng yêu 
quý, chính là điển hình của vu thuật tiếp xúc. Còn viết tên vợ vào ngày 
tốt sẽ được nữ giới yêu, cũng là phản ánh loại vu thuật luyến ái này. 

Từ quan điểm hiện đại xem ra, mọi người thời xã hội nguyên 
thuỷ còn chưa thể ý thức được hai loại vu thuật có tính thống nhất này. 
Từ phân tích tâm lý mà nói, loại vụ thuật này là vu thuật giao cảm 
(Sympathetic magic), chúng chẳng qua là hai loại hiện tượng sai lầm 
khác nhau, cái trước là do liên tưởng “tương tt” mà phát sinh, còn cái 
sau là do liền tưởng của “tiếp xúc” mà phát sinh. Đó chính là nói, Vụ. 
thuật thuận thể là đem những thứ tương tự lại đồng nhất với nhau, còn 
vu thuật tiếp xúc thì đem tiếp xúc làm liên kết vĩnh viễn. 

Đôn Hoàng trong thời trung cổ của nước ta có tồn tại lưu 
truyền rộng rãi loại vu thuật giao cảm này. Theo cuốn bá 266l của 
Đôn Hoàng ghi lại, rất nhiều người tiếp xúc qua động vật đều có tính 
cảm ứng của vu thuật này. Người nuôi chó hoặc tiếp xúc qua chó, vì 
chó có tính giữ nhà nên nếu chôn gan chó có thể “khiến cho người ta 
đại cát lợi”. Người đang nuôi tằm, hoặc tiếp xúc qua tằm, nếu đem Ï 
thạch 2 thăng phân tằm chôn ở đất Hợi (đất thuộc cung hợi) sẽ làm 
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cho người ta phú quý. Bởi vì phân tằm ở đây có tính ma thuật. Người 
đã nuôi hươu hoặc tiếp xúc.qua hươu, chôn sừng hươu ở giữa cửa nhà 
xí sẽ được đại cát. 

“Sừng hươu âm của nó là tước lợi”, cho nên “sừng hươu” cùng 
âm có tính cảm ứng đốt với người. 

Các nước trên thế giới đều có vu thuật giao cảm, giống như vu 
thuật giao cảm luyến ái của người Đôn Hoàng đời Đường. Nước Anh 
có nữ giới lấy ảnh của tình địch ngâm trong dầu rồi đốt đi, dùng nó để 
làm thương tổn tình địch. Thanh niên Nhật Bản nếu không yêu được 
người con gái mình yêu, bèn lấy tóc của người mình yêu bên với tóc 
của mình có thể khiến cho người thiếu nữ đó yêu mình. Loại vu thuật 
luyến ái đơn giản này giống như người đời Đường Đôn Hoàng. Người 
đa đen châu Phi còn cho rằng, lấy được tóc của kẻ địch thi hành ma 
thuật có thể giết được kẻ địch, đều là loại tương tự như vậy. 

Nguyên tắc thứ hai là luật tượng trưng (Principle of 
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symclism), loại này gọi là “vu thuật mô phỏng” (Imitable Magic), 
hình thái nói chung của nó được phân làm hai loại, một loại giả chết, 
như làm người gỗ mô phỏng theo hình dáng người đó rồi phá hỏng đi, 
tượng trưng cho người đó đã chết. Loại thứ hai giống như trị bệnh, đó 
là nguyên tắc y học vu thuật có từ rất sớm, tức là ăn bộ phận cơ quan 
nào của động vật thì sẽ chữa được cơ qưan đó của người bệnh. 

Tiết trên đã nói qua, người Đôn Hoàng đời Đường nếu muốn 
được phụ nữ yêu: “Ngày tý lấy cành đào ở hướng đông nam, khắc 
thành người gỗ viết tên lên đó rồi gác lên nhà xí sẽ rất hiệu nghiệm” 
đó chính là mô phỏng vu thuật tình yêu, đặc trưng của nó là lấy 
“người gỗ” tượng trưng cho đối tượng mình yêu. 
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Loại vu thuật mô phỏng này thời cổ đại có một quá trình lịch 
sử lưu truyền biến hoá lâu đời. Nghe nói đời nhà Chu ở thế kỷ thứ LO 
trước công nguyên đã rất thịnh hành. Theo “Lục thao” “Luỹ hư thứ 
42" viết: “Thái công nói : Nghe tiếng gõ không âm điệu, vọng nhìn 
trên thành luỹ có nhiều chim bay mà không kinh sợ, mà biết được 
địch làm người gỗ giả để đánh lừa. Có thể thấy trong chiến tranh thời 
thượng cố cũng mô phỏng theo phương pháp tác chiến của vu thuật. 
Họ cho rằng dùng tính tượng trưng của tượng gỗ, đồng thời với thi 
hành vu thuật có thể đánh bại kẻ địch dành được thắng lợi. Ai biết 
được bị Khương Thái Công nhìn thấu rõ cục diện lừa mó phòng theo 
vu thuật. Thời Tây Hán tương truyền chuyện có người chòn người gỗ 
khiến cho Hán Vũ Đế sinh bệnh. Thời Nguy Tấn nam bắc triệu, vu 
thuật mô phỏng còn ảnh hưởng đến hội hoạ Đời Nam Tống Lưu 
Nghĩa Trang (U Linh Lục) viết: “Tường Khang ở Giang Lăng yêu 
một người con gái, về nhà Trường Linh nhớ mãi không thôi bèn vẽ 
hình người thiểu nữ đó treo lên tường, người thiếu nữ đi đuợc LÔ dậm 
lòng đau như cắt khóng thế đi tiếp được” (“Thái bình ngự lãm” quyền 
741). Người xưa cho răng, nghệ thuật đạt đến tỉnh sảo cũng có đủ tính 
vu thuật thông linh. Các nhà danh họa đời Tống rất thịnh hành vu 
thuật vẽ mà cho rằng có thể yêu được cơn gái. Sách “Tuỳ Thư” nói là 
có bồi cảnh phong tục thực cua nó, đến đời Đường vu thuật này càng 
phát triển rõ trong vu thuật yêu đương. Đời Tống có vu thuật mô 
phỏng, dùng tượng đất đặt trong miếu để trị bệnh di tỉnh hoặc bệnh 
suy đương của nam giới. Theo đời Tống (Hông Liên “Di kiên trí” giáp 
chí quyến l7) nói: ” Đời Tống có một hành giả họ Hoàng, nhìn thấy 
trong chùa có một vị bồ tát đắp bằng đất vú trễ xuống bèn lấy tay sờ 
mó, về sau môi một lần đến đốt hương đều lại sờ mó. Sau đó anh ta bị 
bệnh áo giác, cảm thấy vị bồ tát ấy mở mắt động đậy cùng với anh ta 
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làm chuyện trăng hoa: nên cho đó là chuyện bình thường, qua tháng 
sau thì bị bệnh. Có một lão hoà thượng nhìn thấy vị tiên nữ lên núi, 
bèn đợi một ngày sau đến khi vị-bỏ tát đó trở về, liên dùng tay đập vỡ 
ra thành mảnh đất vụn, kỳ lạ là trong đất vụn Ấy có một bào thai bằng 
đất, bào thai này giống như một búp bê cơn, lão hòa thượng bảo hành 
giá Hoàng ấy đem thai nhị đất vẻ nhà chế với thuốc để uống, cuối 
cùng trị được bệnh hư tỉnh”. Đây là mô phỏng câu chuyện vu thuật 
chữa bệnh dùng để mê hoặc người khác. Đời nhà Minh có dùng phép 
vu thuật mô phỏng để cầu mưa và cầu trời sáng. Theo Lưu Đồng đời 
Minh trơng “Đế kinh cảnh vật lược” viết: “Đã lâu không mưa, lấy 
giấy trắng cắt thành hình đầu người phụ nữ, còn giấy đỏ cát thành áo 
dài lấy cỏ bó lại thành hình người treo lên trên viết: “TẢo thanh 
nương”- cô nương quét trời lạnh. Loại “Tảo thanh nương” và người gỗ 
cũng tương tự giống nhau. Có thể thấy, Trung Quốc từ xưa đến nay vu 
thuật mô phỏng lưu truyền trong dân gian có một lịch sử lâu đài. 

Loại vu thuật mô phỏng cũng lưu hành ở nước ngoài, ở 
Devonshine nước Ảnh, nông dân treo một trái tim lợn cắm đầy kim 
trong ống khói tượng trưng cho tâm người, cho rằng có thể khiến cho 
kẻ thù bị chịu tội. Nước Pháp thì làm người bằng nến, sau đó niệm chú 
để hại người. Ở Ấn Độ nghe nói đùng bùa bèn, móng tay và tóc của kẻ 
thù nặn thành người đất, sau đó viết tên của họ lên rồi niệm chú, rồi 
dùng kim đâm vào tim người đất, nghe nói có thể đả thương được kẻ 
thù. Những loại này đền chứng tỏ loại vu thuật sinh từ rất phổ biến 
trên thế giới. 

Loại nguyên tắc thứ ba là luật phản vật (Principle of 
Antiipathy) sử dụng trong vu thuật, đối với đối tượng vu sư muốn sử lý 
vu thuật có tính chất phản cảm. Loại đỗ vật này có thể dùng mang tính 
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ma lực tương đối thấp, mọi người mang vật hộ thân, phù hộ thần, vật 
tránh tà đều là biểu hiện của vu thuật này. Loại vu thuật này, thông 
thường gọi là vu thuật phản kháng. 

Trong sinh hoạt của người đời Đường Đôn Hoàng có lưu bành 
loại vu thuật phản kháng này. Trong chương “Phong tục phù chú” có 
ghi rất nhiều phù hộ thân điển hình. Vu thuật phản kháng của người 
đời Đường Đôn Hoàng là kế tiếp vu thuật phản kháng của thời Hán 
Nguy Nam bắc triều. Nước ta thời thượng cổ có lưu hành phong tục 
Yên Thắng, cái gọi là Yếm Thắng (Charming) là chỉ vật có đủ tính 
cảm dẫn. Đời Hán lấy “Uy Đấu” dùng trong quân sự. Uy Đấu “Hán 
thư. Vương truyện” viết: "Ủy Đấu ấy lấy 5 thạch đồng, đúc thân dài 
hai tấc 5 thước làm phù cho binh sĩ chiến thắng”. Đây chính là nói, 
đem vật có đủ tính ma lực này trước khi lâm trận phát cho quân sĩ làm 
vật tốt lành tránh vật tà. Đời Nguy Tấn Nam Bắc triều lấy ngoã thư 
phù để hướng tốt tránh xấu. “Nhân thị gia huấn” trong thiên “Phong 
táo” có ghi: “Vẽ ngoã thư phù dùng để làm Yếm Thắng". 

Tóm lại, ở trên đưa ra ba loại nguyên tắc vu thuật, 5 loại hình 
thái đã khái quát được toàn bộ diện mạo của vu thuật, mà phương 
pháp bùa yểm ảo thuật của người đời Đường Đôn Hoàng chính là dưới 
bối cảnh vu thuật này, phản ảnh được đặc thù của vu thuật yêu đương. 
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CHƯƠNG 6 
PHONG TỤC ĐIỂM DỰ BÁO TẠI NÓNG NHÁY MÁT 
TIẾT I 
NHÁY MÁT TAI NÓNG TÍN NGƯỠNG ĐIỂM BÁO VÀ BIỂU 
HIỆN PHONG TỤC ĐỜI ĐƯỜNG 


Đem sự vật khách quan hoặc môi một bộ phận cơ thể xuât 
hiện một điểm khác thường để dự báo tốt xấu, tín ngưỡng này gọi là 
tín ngưỡng dự báo. Thấy chim khách kêu trên cây, là dự báo điểm tốt 
đến, mắt nháy tai nóng là dự báo điềm xău sắp sảy ra, hoặc có người 
thân nhắc đến... Bởi vì thời cổ xưa, trình độ sinh sản thấp, trí thức xã 
hội có hạn, mà trong tâm linh của mỗi người lại có tính hiểu kỳ, khát 
cầu đối với tri thức và trí tuệ luôn mong biết trước sự việc tương lai. ` 
Nhưng trong hiện thực sinh hoạt lại thịnh hành sùng bái thần thánh, 
thế là đốt với rất nhiều sự việc dị thường kỳ quái mà phát sinh lo sợ, 
khiến cho nảy sinh loại tín ngưỡng dự báo này. (Tiếng Anh gọi là Ô 
men) 

Tín ngưỡng dự báo này ở thượng cổ đời Chu xa xưa của nước 
tôi đã lưu hành. “Thượng thư. Hồng Phạm” gọi các dự đoán này là 
“Giá trưng”, Không Dĩnh Đạt sớ viết: “Giá là mọi người, trưng là linh 


nghiệm” điểm tốt gọi là “hưu trưng”, điểm xấu gọi là “cữu trưng”. 
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Thời cổ đại nước tôi có rất nhiều điểm tích, trong sách “Sơn hải kinh”, 
“Chu dịch”, “Quốc ngữ”, '““Tâ truyện", “Mặc tử” đều có ghi chép liên 
quan đến tín ngưỡng dự báo này. 

Dân gian Đôn Hoàng đối với tÍn ngưỡng dự báo thành phong 
tục, biểu hiện đột xuất nhất là ở tín ngưỡng dự báo nháy mắt và tai 
nóng. Cái gọi là “nháy mất”, gọi là “máy mắt”, “tai nóng” bao gồm 
“tai có tiếng kêu”. Trong sách cổ Đôn Hoàng để lại có nhắc đến loại 
phong tục này. 

t- Bá 2794 “Ngũ Tử Tư biến văn” viết : Ngũ Từ Tư đi đến hơn 
20 đăm. thấy tai nóng nháy mắt, bèn vẽ một que dưới đất xem, thấy có 
điểm báo nói : kể đuổi bắt ta, nhân ta khi đã cùng đường, gấp gấp như 
luật lệnh”. Đây là nói Ngũ Từ Tư khi tháo chạy khỏi nước Ngô, có kẻ 
mật báo ông ta để lãnh thưởng, Ngũ Tử Tư cảm thấy tai nóng nháy 
mắt, liên đi bói quẻ thấy xấu. 

2- Tư 5437 “Hán bát niên Sở diệt Hán hưng. Vương Lăng 
biến ` có một đoạn viết: “Vương Lãng tai nóng mắt nháy, tạm thời bèn 
phái Lư Quán vào Sơ thăm hoi cha mẹ ở đâu”. Đây là nói, khi đó mẹ 
của Vương Lăng bị Hạng Vũ bắt sống, Vương Lăng cảm thấy có điều 
không may mới phái Lư Quán vào Sở hỏi thăm tình hình để tìm cách ' 
cứu mẹ. 

3- Bá 3697 “Lý Bố mắng Trần Từ Văn” viết: “Vợ chồng Chu 
Thị đang ăn uống, thấy tình thần bất an bố bát cơm xuống, thấy tai 
nóng, mắt nháy liên hỏi; “Giới hạ Can Lan là quỷ thần ?”... Lý Bố liền 
nói: “Có thể xem Giới Hạ không phải là quỷ thần”. Đó là nói đương 
thời Lưu Bang muốn bắt Lý Bố, ông ta bèn lén lút đến nhà, Chu Thị 
dự cảm được điều bất hạnh sắp xảy ra. 
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Phần trên là phong tục dự báo nháy mắt tai nóng trong văn 


học Đón Hoàng, chính là người đời Đường Đôn Hoàng trong biện thực 


mà phản ánh lên phong tục này. Ngoài ra còn có phép bói mắt nháy tại 
nóng chính thức, quyển bá 3398 viết, đó là một quyền sách bói trong 


đó có l 
tai kêu 


mật dự 


chương chuyền môn bói “Phép đoán người !2 giờ trong ngày, 
nóng, chân ngứa, tay ngứa, mắt nháy”, biểu hiện toàn bộ bí 
báo có liên quan đến nhân thể của người đời Đường Đôn 


Hoàng, toàn văn không dài, xin dẫn ra như sau : 


ch: sự”. 


thịt. 
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Giờ Tý 
Tai kêu: Tai trái, có chuyện miệng tiếng, tai n có tài lộc, 


Tai nóng: Tai trái, có chuyên buồn, tai phải, Wố mẹ nhắc gọi. 


Bàn tay ngứa: Được ăn uống (bá 2621 là “đắc từu”) 
Mặt nóng: Có phụ nữ nhắc (bá 2621 là “nữ nhân thuyết đạo 


Chân ngứa: Có khách nơi xa đến, gặp việc xấu, 
Giờ sứu : 

Tâm chấn động: Có việc vui mừng. 

Tai kêu: Có điểm tốt. 


Tai nóng: Tai trái có việc hỷ, tai phải có việc ăn uống rượu 


Tay ngứa: Con gái nhớ. 
Lòng bàn tay ngứa : Có quý nhân lại. 
Mặt nóng: Có người nói về mình. 


Tâm động: Buồn việc quan sự. 
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Chân ngứa: Có việc mua bán ở chợ (Bá 2621 là “Hữu thị mậu 
ác sự") 

Mất nhíy : Bên trái phút tài, bên phải có người nhớ. 

Giờ đản: 

Tại kêu: Bên trái, có việc mừng, bên phải : có phụ nữ đến 
chơi. 

Tai nóng: Bên trái, vợ chồng có việc không thuận, bên phải có 
việc vui (Bá 262[ là -' Bên trái vợ chồng tương tranh, bên phải có việc 
vul). 

Tay ngứa: Có việc lo buồn. 

Tâm động: Có việc buồn. 

Mặt nháy: Bên trái, nô tỳ có việc, bên phải, có việc vui (Bá 
2621 là : “bên trái có việc xấu”) 

Chân ngứa : Có người mắng. 

Giờ Mào : 

Tài kêu: Có phụ nữ đên. 

Tay ngứa: Quân tử trở về. 

Mặt nóng: Bị phụ nữ mắng. 

Tâm động: Có phụ nữ ghét mắng. 

Tai nóng: Bên trái, tổn tài, bên phải, có chuyện vui. 

Chân ngứa: Có việc tốt. 

Mắt nháy: Bên trái có việc kinh sợ, bên phải có người mắng. 

Giờ thìn: 


Tai kêu: Bên trái có khách đến, bên phải tài vận tốt. 
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Tai nóng: Bên trái, có việc vui, bên phải có việc xấu. 
Tay ngứa: Có khách tới. 
Mặt nóng: Có việc gặp gỡ. 
Tâm động: Có việc xấu đến. 
Chân ngứa: Có ý hận ai hoặc có việc xấu. 


(Bá 2621 là ““Có việc không vui, lo buồn”) 


thị phi. 


tới. 
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Mắt nháy: Bên trái có việc vui, bên phải có người nói chuyện. 
Giữ ty 

Tai kêu: Bên trái, có việc chia tay, bên phải, có việc tiền bạc. 
Tai nóng: Bên trái có việc suy nghĩ, bên phải có việc đại hy. 
Tay ngứa: Có việc nhớ nhung. 

Mặt nóng: Có việc tức giận. 

Tâm động: Có việc buồn lo nghĩ. 

Chân ngứa: Có việc vui. 

( Bá 2621 là “có việc tốt”) 


Mắt nháy: Bên trái có khách quý lại, bên phải có điều tiếng 


Giờ ngọ 

Tai kêu: Bên trái có khách tới, bên phải có việc vui. 

Tai nóng: Bên trái vui vẻ, bên phải có việc phải suy nghĩ. 
Tay ngứa: Vợ có việc. 

Mặt nóng: Có người đón tiếp. 


Mắt nháy: Bên trái ăn uống rượu thịt, bên phải có quý nhân 
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Giờ mùi : 
Tai kêu: Bên trái có khách tới, bên phải có quý nhân lại. 
Tai nóng: Có việc không tốt, bên phải có việc thăm hỏi. 
Tay ngứa: Có việc suy nghĩ yêu đương. 

Lòng bàn tay ngứa: Có tài lộc tốt. 

Mặt nóng: Có khi bị ai bắt nạt. 

Chân ngứa: Có việc tốt . (Bá 2661: “Có rượu thịt”) 

Mắt nháy: Bên trái việc ăn uống, bên phải có việc vui) 
Giờ thân: 

Tai kêu: Trái có khách tới, bên phải đi xa hoặc chết chóc. 
Tai nóng: Bên trái, có việc; bên phát, không tốt. 

Tay ngứa: Có việc đi xa, có tiền tài. 

Mặt nóng: Bên trái, có người hỏi. 

Tâm động: Có việc vui, suy nghĩ về bạn gái. 

Chán ngứa: Có việc ổi xa. 

Mắt nháy: Bên trái có việc đi xa, bên phải có khách tới. 
Giờ dậu : 

Tai kêu: Bên trái, có việc cãi cọ, bên phải đi xa. 

Tai nóng: Bên trái, có việc vui, bên phải có việc vui. 
Tay ngứa: Có việc do dự tiến thoái. 


Mặt nóng: Có việc bị ăn hiếp (theo bá 2621 Bối văn Giao). 


Tâm động: Có việc không vui. 
Chân ngứa: Có việc tốt lại. 
Mắt nháy: Bên trái về việc ăn uống, bên phải đại cát. 


chuyen. 
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Giờ tuất : 
Tai kêu: Bên trái, có việc ăn uống, bên phải có việc thất tín. 
Tai nóng: Bên trái, có việc mừng, bèn phải có việc không tốt. 
Tay ngứa: Có việc quan phiền hà. 
Mãt nóng: Có việc thị phi. 
Chân ngứa: Việc ăn uống. 
Mắt nháy: Bên trái, có việc cãi cọ, bén phải có việc hỷ đến. 
Giơ Hợi 
Tai kêu: Bên trái có khách đến, bên phải có việc tổn tài. 
Tai nóng: Bên trái có việc buồn, bên phải phát tài 
Tay ngứa : Có việc đi xa. 
Mật nong : Có người ngoài đưa chuyện. 
Tâm động: Có con gái nhớ, hoặc việc ãn uống. 
Chân ngứa: Có việc ăn uống. 


Mãt nháy: Bên trái có việc đi xa, bên phải có việc phụ nữ đưa 


Phần trèn + iết tuy nói là "Pháp suy 12 canh giờ" thực là chỉ 


bao gồm I0 canh giờ tức !2: :y, sừu, dần, mão, thìn, ty, ngọ, mùi, tuất, 
hợi. *ôi dung của giờ thân và dậu không có, theo bá 2861 thêm vào. 


Trọng điển: của nội dung là ở khái quát sự việc hàng ngày trong sinh 


hoạt gia đình hay gặp phải, có đủ tính toàn điện.. Người để cập đã 


không ngoài vợ chồng, cha mẹ, con cái, người hàng xóm, khách 


phương 


xa, thương nhân, người thân, bạn bè, nô tỳ, quan huyện. Việc 


đề cập đến không ngoài cãi cọ, ăn uống, việc vui mừng, nhớ nhung, 


chĩa tay, tụ họp, tài vật, rang tóc, không đề cập đến chiến tranh; như 
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vậy là con người đang ở trong thời kỳ hoà bình. Biểu hiện của nó 
ngoài mắt nháy, tai nóng ra, còn là tai kêu, tay ngứa, mắt nóng, tâm 
động, chân ngứa, tất cả cộng lại có 8 mục, có thể thấy nó khái quát 
toàn bộ nhân thể lại để dự báo. Đây chính là ghi chép tín ngưỡng dự 
báo nhân thể hoàn chỉnh nhất khó tìm thấy được trong các điển tích 
thời trung cổ. 


Đến thời Đường, nói chung đều đem mắt nháy với chim khách 
kêu để đối chiếu, đều là biểu hiện điểm tốt lành, cho nên trong “Du 
tiên quận” của huyện uý Ninh Chân Nhưỡng Lạc Trương Văn Thành 
cũng có viết như vậy, 

Chị Năm cười hỏi mẹ mười: "Buổi sáng chim khánh hót, ắt có 
khách đến nhà". Hạ quan nói: "Tối qua thấy mát nháy, sáng nay gặp 
người thân" (dẫn mục “Du tiên quật" Bắc tâm thư mục 1929 xuất bản, 
trang 20) 


TIẾT 2 


DIỄN BIẾN CỦA PHONG TỤC ĐIỀM BÁO MÁT NHÁY TAI 
NÓNG 
Phong tục dự báo nhân thể có từ rất sớm, phát sinh ở 
thế kỷ 16 đến thế kỷ 11 ở đời nhà Thương trước công nguyên. Trong 
bói mai rùa đời Ân đã thấy có ghi chép bói tai keu. Đời Chu tiếp tục 
lưu truyền phong tục dự báo nhân thể, phạm vi cũng rất rộng. 

“Thi Kinh. Bội phong. Trung phong” là bài thơ miều tả nỗi 
nhớ của người vợ nhớ chồng, trong đó cũng tả cảm giác dự báo hắt hơi 
khi nhớ chồng. “Truyện” viết: "Nếu anh ấy nhớ ta ta sẽ hắt hơi". Trịnh 
Huyền Mao Thi Tàm viết: "Nay có người hắt hơi là người đó biết ta, 
đó là lời nói xưa để lại". 
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Trong Cư Diên Hán Giản thấy có dự báo nhân thể. Dự báo tai 
kêu ở đời Hán đã phát triển đến phong tục mắt nháy, tai nóng, hắt hơi. 
Phong tục hắt hơi cầu tốt xấu ở cổ Hy Lạp cũng có. Phần trên có thể 
thấy, dự báo đời Hán có một đặc sắc là mắt nháy trào ra nước mắt 
cũng được coi là có việc sắp xảy ra, đồng thời có phân biệt bên trái và 
bên phải như dự báo đời Đường. 

Dự báo tai kêu ở thời kỳ đầu nhà Hán đã lưu truyền, đến đây 
xin đưa ra dẫn chứng. 

Thứ nhất: Tai kêu chính là tâm loạn “Cứu hãn. Nguyên thệ” 
của Lưu Hướng Trung “Sở từ" nói: “Tai kêu mà tâm hoang mang” 
"Hán Vương Dật chú viết: "Liêu tu là tai kêu" cho nên có thể thấy 
quan niệm thời Tây Hán tai kêu là có chuyện lo lắng. 

Thứ hai: Ý nghiã của tai kêu là Liêu. Đoạn Ngọc Trung 
“Thuyết văn” viết: "Liêu là tai kêu, từ tai kêu ở mão" cho nén nói ý 
nghĩa của tai kêu là Liêu. 

Thứ ba: Tai nóng với "kêu o o” là hơi giống. “Hán thư” quyền 
66 “Dương Vận báo tôn hội tông thư” viết: "Nô tỳ ca hát, sau khi 
uống tượu tai nóng, ngừa lên trời mà buýt sáo". Cái gọi là "“huýt sáo" 
tức là gọi chim khách. Có thể thấy, đối chiếu mắt nháy với chim 
khách trong “Du tiên quật” vốn là tai nóng và chìm khách của đời 
Hán, bởi vì đều thuộc phong tực dự báo nhân thể. 

Hơn nữa “Hán thư nghệ văn chí” có ghi tên ló quyển “Đế nhĩ 
ố tạp chiêm” không có trong quyển này, nhưng thông qua ghỉ chép 
của Cư diên hán giản, thì chứng minh trên thực tế có dự báo hắt hơi, 
tai kêu, mắt nháy. Theo ““Tây kinh ký” quyển 3 của Cát Hồng có ghi: 
"Phan tướng quân hỏi Lục Giá: “Người xưa đến nói mệnh thọ ở trời 
nên có ứng, ý là thế nào ? Lục Giả đáp: “Có, nếu mắt nháy là được ăn 
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uống, đèn có tám sắc là được tiền bạc, nghe chim thước kêu là có 
người đến, con nhện họp lại là có chuyên mừng. Cho nên thấy mắt 
nháy thì khóc, có hoa đèn thì bái, chỉm thước kêu thì đùa, nhện tụ lại 
thì thả...". Có thể thấy không những là dự báo nhân thể, còn dự báo đồ 
vật (hoa đèn), dự báo động vật (chìm khách). Đời Hán có lưu hành rất 
nhiều dự báo động vật với dự báo nhân thể đều quy tụ vào một chỗ, 
nội dung rất tỉ mi. 

Phong tục dự báo mát nháy lưu truyền đến đời Hán. “Dịch 
Lâm” kỳ thư của Đông Hán thời Đường cũng có ghi: 

1- “Dịch lâm. Càn vi nhu” viết: "mắt nháy chân động là có 
việc vui mừng”. 

2- “Dịch Lâm. Thảo chỉ tuỳ” viết: "Mất nháy chân động có 
việc vui mừng” 

Điểm báo mắt nháy của Đôn Hoàng tuy không phân bên trái 
bên phải, lại toàn là điều tốt, là đặc điểm rõ ràng. Sợ rằng dân gian 
đều nói như vậy. Trong dân gian đều có biến đổi như Tế Vung “Quảng 
Hiên Châu” viết: 


“Thần nghe mắt nháy tai kéu, tựa như có ve kéu, ]o nghĩ, ky _ 
chấn động, lấy thư phù chấn nó phòng hoa, là trời đất dị thường hoa 
sắp nổi, người chủ sợ mà sửa chữa". (Xem “Thái bình ngự lãm”). Tuy 
trong dân gian không phân phải trái,nhưng mắt nháy tai kêu lại biến 
làm dự báo điềm không tốt, không hoàn toàn là dự báo điềm lành. 

Phong tục dự báo mắt nháy tai nóng ở thời Nguy Tấn Nam 
bắc triều cơ hồ bị thất truyền, theo “Tuỳ thư kinh tịnh chí” ngũ hành 
loại viết: Vẻ điển tích dự báo nhân thể Nguy Tấn Nam bắc triều đời 
Tuỳ chỉ còn lại 3 quyền “Hải trung tiên nhân chiên thể điêu cập tạp 
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cát hung thư”. Đời Đường lưu lại sách dự báo chó sủa, tai kêu, mất 
nháy, mỗi bộ một quyển đẻ đã mất, 

Do chiến tranh loạn lạc, những điển tích bảo tổn cũng dễ bị 
phá hoại. Nhưng phong tục dự báo này vẫn còn lưu truyền trong dân 
gian mà chẳng mất mát. 

Cách nói của “Tấn thư” Thạch mặc tải ký thượng viết: 
"Đương trồng cây nghe thấy âm thanh lạ, quay về bảo mẹ, mẹ ông ta 
nói: nghe thấy tai kêu là có việc mừng" từ đó có thể thấy đời Tấn đã 
có tồn tại phong tục dự báo tai kêu. 

Đến đời Tống do đạo sĩ khởi xướng, phong tục này lại tiếp tục 
lưu truyền trong dân gian. Tống Trương Quân “'Vân tập thất thiên” là 
đạo thư chính tông thời đó có ghi chỉ là thứ nhất, xem tai kèu với ÿ 
học có liên quan với nhau, "nếu trong tai có âm thanh óc ách như nước 
là trong người mệt mỏi, tạng tâm không điều hoà mà phát sinh loạn, 
khiến cho lục phù mất cân bằng cho nên tai kêu thần "vong”. Như vậy, 
giải thích của tai kêu có mang tính khoa học, mâu thuẫn với hình thức 
mẽ tín dự đoán tai kêu. Thứ hai, dự báo tai kêu của đạo giáo đời Tống 
không phân tai phải tai trái, mà chỉ phân tốt và xấu. Thứ ba, đến đời 
Tống cùng phát sinh phơng tục “chúc tai kêu" giống như quyển 4 
“chúc tai kêu” từ (“Đại hữu diệu pháp kinh” quyển trung) nếu tai 
người nào kêu thì bịt tai để chúc". 
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TIẾT 3 
DỰ BÁO CỦA CHÓ VỚI DỰ BÁO ÂM THANH LẠ 
Người đời Đường Đôn Hoàng không chỉ có dự báo mắt nháy 
tai nóng, mà còn có dự báo sự vật khác ngoài cơ thể, đặc biệt là lấy 
tiếng chó sủa và âm thanh lạ để dự báo. 


Trong nhà người dân Đôn Hoàng đời Đường thường nuôi chó. 
Chó đối với cuộc sống của người dân Đôn Hoàng có một vị trí vô 
cùng quan trọng, như giữ nhà, kéo xe tuyết, là người bạn không thể 
thiếu được, cho nên có lưu truyền sùng bái chó. Tức là với mỗi hành 
động của chó, đều cho rằng có thể dự báo hoa phúc tốt xấu cho người. 


Bá 2601”?Chiêm cẩu súc ty vi quái” viết: 
Ngày tý chó sủa đại cát, 

Ngày sửu chó sửa có tin buồn. 

Ngày dần chó sủa có tin mừng. 

Ngày mão chó sửa con trưởng gặp bạn. 
Ngày thìn chó sủa đại hung. 

Ngày ty chó sua có việc hội hợp. 

Ngày ngọ chó sủa kiện tụng đất đai. 
Ngày mùi chó sủa đại cát lợi. 

Ngày thân chó sửa xấu, chết tróc. 
Ngày dậu chó sủa đại cát lợi. 

Ngày tuất LILL]D 


Không những chó sủa dự báo điểm tốt xấu, đến cả chó đái, 
chó ỉa cũng đều có thể dự báo, bá 3016 viết: 


L) Chó đái: 
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Chó lại cửa đái, nội trong 3 ngày có việc vui. 

Chó đái ở giếng, bếp có việc lo buồn, người mang thai sinh 
con trai. 

Chó đái vào áo người, có.thù oán hoặc vợ chồng ly biệt. Nên 
giết đi, lấy đầu treo trên cưa thì tốt. 

2)Phân chó: 

Chó ỉa trên chiếu ngồi, kẻ quân tử được chuyển đến chỗ tốt. 

Chó ỉa ở kho, có việc mừng. Vào ngày giáp ất gia đình có việc 
lo buồn. 

Ngày bính định ñ ñ ñ Ngày mậu kỷ lo buồn, Ngày nhâm 
quý bệnh tật. 

Chó ỉa trên giường, 'o buồn chết chóc. 

Có thể thấy người Đôn Hoàng đời Đường rất yêu chó, nên chơ 
chó nhảy cả lên chiếu ngồi, thậm chí còn cho nằm cả trên giường, 
nuôi chó giống như nuôi mèo. Xem ra họ rất thích chó ngồi đái cả trên 
chiếu, cho rằng đó là điểm dự báo “quân tử chuyển chỗ tốt", nhưng 
chó ïa trên giường lại là điểm xấu. 

3) Chó tru khóc: 

Chó tru khóc chủ thân vong. 
Chó tru trong nhà, con trưởng xấu. 

Chó tru trong phòng, phụ nữ lo buồn. 

Chó tmi rồi lại kêu xấu. 

Chó hướng lên trời chu, gia bại. 

Nếu chó tru, không đến ba năm gia đình tang tóc phá tài. 
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Xem ra người Đôn Hoàng cho rằng chó chu là dự báo điềm 
xấu không có gì là tốt, đều là lo buồn, chết chóc, khuynh gia bại sản. 

4- Các biểu hiện khác của chó. 

Chó sinh giống con dê, lục súc chết, ác quỷ vào nhà 

Chó sắp chết vào cửa L) (1/1 

Chó đuổi lợn, lục súc chết. 

Chó năm trên giường, cãi cọ. 

Chó sợ tru lên rồi thôi, có sát khí. 

Chó vô cớ mà rén khóc, chủ tang tóc. 

Tóm lại dân gian Đôn Hoàng rất sùng bái chó, mọi hành động 
của chó đều có tính thần và ma tính. Dự báo của chó là phong tục tín 
ngưỡng đặc sắc của người Đôn Hoàng. 

Đồng thời người Đôn Hoàng còn sùng bái các loại âm thanh 
lạ trong sa mạc, họ cho rằng đó là điều thần bí nên lại dự đoán. Bá 
3106 “Chiêu âm thanh quái” có đưa ra. 

Nếu có âm thanh lạ, là quỷ bệnh chết 

Âm thanh lạ ngày tý, bệnh tật lo nghĩ, nên vẽ phù dán trên 
cưa. 

Âm thanh lạ ngày sửu, lo buồn tài vận, có việc liên quan con 
cái xấu, lấy cành dâu dài 6 tấc 7 với phù chấn nó sẽ tốt. 

Âm thanh lạ ngày dậu, chủ bệnh tật lo nghĩ việc quan mất 
của, lấy cành đào dài 6 tấc 7, với phù chấn nó sẽ tốt. 

Âm thanh lạ ngày mão, lo việc quan sự, dùng gỗ đào dài 3 tấc 
9 với phù cúng lễ sao sẽ tốt. 


Âm thanh lạ ngày thìn, lo bố mẹ chết dùng gỗ đào 6 tấc 8 DL] 
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Tóm lại, nếu nghe thấy âm thanh lạ đều cần lấy gỗ đào để 
chấn, bởi vì gỗ đào có tác dụng đuổi quý, còn dự báo âm thanh lạ của 
đàn gian Đôn Hoàng lấy thiên văn phù đuổi quỷ cũng có tính đặc thù. 

Liên quan đến đự báo âm thanh lạ với dự báo chó, thời thượng 
cổ đã lưu truyền "Thượng thư mục thệ” viết: "Cổ nhân có nói gà mái 
gáy là đự báo điểm xấu cho gia đình. Gà mái gáy đương nhiên là âm 
thanh lạ. Sau đó lại từng bước lưu hành “'chó khóc dự báo điểm hung” 
“vịt kẽu chủ mưa” “Quạ kêu chủ hoạ”, đều là dự báo âm thanh lạ. Dự 
báo của chó đầu tiên xem thấy ở trong sách Đôn Hoàng. Đời sau các 
điểm dự báo cũng liên quan từ ở đó mà điển hoá ra. Ví dụ ở An Huy 
có lưu hành điễn chung dự báo “chó lên nhà, chủ có trộm". Ở Giang 
Tô có lưu hành "cuối năm chó lên thì năm mới bệnh tật ít”, Giang 
Nam lưu hành “chó sủa nhát ngừng chủ mưa", "chó hất hơi chủ 


mưa”,.VV. 
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CHƯƠNG 7 


“GIẢI MÔNG THƯ° ĐÔN HOÀNG 
VỚI GIẢI THÍCH MỘNG 


“Tân tập Chu Công giải mông thư quyển I” bá 3908, đã bảo 
tồn một cách hoàn chỉnh trình tự lời giải mộng và các điển về giải 
mộng từ chương Ì đến chương 23. Quyển “'Giải mộng thư” của Đôn 
Hoàng là tập hợp phản ánh các giải thích của mọi người về mộng. Có 
những nhân tố mà quan niệm của nó là của người nguyên thuỷ giải 
thích về mộng, cũng là của người Đôn Hoàng đời Đường. Một mặt hợ 
coi mộng là một hoạt động có tính chứng nghiệm, một mặt khác lại 
tin chắc rằng mộng là đứng độc lập với người, đồng thời nó thao túng 
tâm hồn và thần linh, hơn nữa nó gợi ý cho người ta những dự đoán tốt 
đẹp hoặc những lời cảnh báo xấu. Người Đường Đôn Hoàng có một số 
giải thích về mộng, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những 
tâm tư, tư tưởng kỳ lạ mà hợ đã có đối với những giàc mộng kỳ quái, 
do vậy muốn hiểu được toàn bộ những bí mật về giải thích mộng của 
người Đôn Hoàng là điều tương cloi Khó V'e một số những giải mộng 
của người cố đại nước tả và nhưng du đoàn vẻ mộng. còn có những 
quyển "Giai mộng thư” và “Nhật thư” giải thích viết vẻ mỏng. Xin 


tham khảo thêm chương T7 quyển T “Dân tòc học Đôn Hoàng” 
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chương này đấ khái quát về điện mạo của “Giải mộng thư” Đôn 
Hoàng, tất cả những gì đã nói qua thì sẽ không nói nhiều đến nữa. 


Trước hết chương này sẽ nói rõ thế nào là mộng và giải mộng sau đó: 


Thứ nhất: Giải thích rõ những điều cụ thể trong quyền “Giải 
mộng thư” Đôn Hoàng. 


Thứ hai: Những chữ còn nghi ngờ hay còn khó, nếu giải thích 
được sẽ giải thích, nếu không thì giữ nguyên. Tất cả những học giả 
nghiên cứu về Đôn Hoàng, không ai có thể bước ra khỏi trận bát quái 
của giải mộng Đên Hoàng một cách thuận lợi, chỉ có thể giữ nguyên 
để tiếp tục nghiên cứu. 


Thứ ba: Đối với những điều cụ thể chỉ cần có căn cứ lý luận là 
tiến hành giải thích mộng, phân tích sơ lược về phong tục tập quán, 
đối với những điều mà chưa tìm được căn cứ, chỉ nêu qua mà không 
nói kỹ hay là giữ nguyên để tiếp tục cùng nghiên cứu. Trong tất cả các 
điều của quyển “Giải mộng thư” Đón Hoàng, hiện nay chỉ có thể giải 
thích một phần nhỏ, phần còn lại phải tiếp tục tìm kiếm những giải 
thích mộng có căn cứ, nhưng tuyệt nhiên không thể bài trừ, do thời 
gian quá lâu, chuyên đã qua mà hoàn cảnh lại thay đổi, rất nhiều 
những điểm tương quan giữa việc hình thành mộng và phát sinh của 
các bệnh tâm lý, rất nhiều giấc mộng đã trở thành một câu đố không 
bao giờ giải thích được. 
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MỘNG VÀ LỊCH SỬ THÄNG TRẦM CỦA GIẢI MỘNG 


Trước khi tìm hiểu vẻ “Giải mộng thư” Đôn Hoàng, đầu tiên 
nên tìm hiểu về hàm nghĩa của giải mộng và những thăng trầm lịch sử 
giải mộng của nước ta. 


Mộng là khi ta ngủ, do vùng đại não vẫn chưa dừng hoàn toàn 
những hoạt động hưng phấn, từ đó mà gây ra những hoạt động có tính 
biểu tượng ở trong não. Mộng là những gì nhìn thấy trong giấc ngủ, 
mà có thể hình tượng nên các loại người, sự vật, sự việc. Trong ““Trang 
"Từ. Tẻ vật luận” viết: “Xưa có Trang Chu mộng làm bướm”. Những ấn 
tượng vẻ cuộc sống được lưu giữ trong nội dung giấc mơ và ý thức 
được khi ta tỉnh có lên hệ với nhau, nhưng khi ta tầm mơ, ấn tượng 
cuộc sống lại biến hoá muôn hình, khởng rõ ràng. Do vậy nội dung 
của giấc mộng thường là lộ rõ sự hỗn loạn và là trạng thái của hư hư 
thực thực, cho nên '“Tuân Từ. Giải tế” viết: “Không bị mộng làm loạn 
trí gọi là tĩnh”. Cổ nhân cho rằng, trong lòng hết buồn phiển khi tâm 
hồn tĩnh lặng thì sẽ không nằm mộng, xem ra Tuân Tử cho rằng mộng 
chỉ sinh ra khi “loạn trí”, điều này có liên quan đến phân loại sáu loại 
mộng ở đời Chu. 


Các nhà tâm lý học hiện đại coi mộng là hoạt động tâm lý, họ 
chơ rằng trong tác đụng của hai mặt, từ ý thức và câm giác hiện thực, 
con người đều ở trong trạng thái ý thức tạm thời, đồng thời họ cho 
rằng mộng giống như các hoạt động tâm lý khác như ảo tưởng, thôi 
miên, tỉnh thần thất thường, ảo giác thần linh thường vụn vặt và bị 
lược bớt. Poluoyi cho rằng "Nội dung của,giấc mơ là mong đạt được 


nguyện vọng, động cơ của nó nằm trong nguyện vọng của chính nó”. 
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Nguyện vọng này ông ta quy vào sự khát vọng về tình duc. Nhà tâm lý 


học lại còn cho rằng sự phát sinh mộng là triệu chứng của bệnh tật. 


Thời xa xưa ở nước ta, những giấc mộng tự nhiên là không thể 
lý giải được. Do nội dung của các giấc mộng rất phức tạp. hơn nữa 
mộng đối với con người mà nói thì không thể tự do lưa chon, cũng 
không thể quy định được khi nào thì nằm mơ, đây chính là điểm hình 
thành nên tính thần bí của mộng. Chính cát tính thần bí này đã làm 


cho con người tích cực đi tìm hiểu những bí hiểm của mộng. 


Trong thần thoai xa xưa, những suy nghĩ đầu tiên của người ta 
là: mộng có tính thần, mộng là do các vị thần sắp xếp và quản lý. Do 
mộng bị quản lý, vì vậy trong “Bạch trạch kinh quái đồ" nói: Dưới 
hoàng đế có một vị thần tăng gọi là Kì Bá, Hoàng Đế chuyên môn gọi 
ông ta lại nuột ác mộng; ở thời Háp còn ghi "Kì Bá ăn mộng” (Hậu 
hán thư lẻ nghĩa chí”). Cho đến người Đôn Hoàng trong cuốn '“Bạch 
Đàn kinh quái đồ” còn nói “Người mộng thấy ác mộng. tức thời ngồi 
đây, hướng vê phía đông bắc niệm chú nói: Kỳ Bá Kỳ Bá ! Không 
uống rượu, ân lục thường, thật vui mừng, tất cả các ác mộng đều quay 
về kỳ bá, ghét các ác, hưng đại phúc như vậy bảy lần sẽ không có lỗi 
lâm. Kỳ bá nuốt ác mộng chỉ thần đân của hoàng đế. Hoàng đế tư 
mình làm mộng, do ông ta là thần, cho nên mộng du gọi là "Thần du". 
“Liệt Tử Hoàng đế biên” viết: "Hoàng đế đêm nằm mộng chơi ở nước 
Hoa Tư, phía bắc Đài Châu.." Hoàng đế mông chơi ở nước Hoa Tư, 
đời sau gọi là "Mộng hoa” có ảnh hưởng rất sâu. Đời Tống có MãnE 
Nguyên Lão viết '“Đông kim Mộng hoa lục” đều lấy ở ý này mà viết: 
"Xưa có người mộng chơi ở nước Hoa Tư lạc thú vô bờ, nay nhớ lại, 
nó chẳng phải là mộng của nước Hoa Tư đó sao ?". Như vậy xem ra là 


Hoàng Đế nằm mộng chơi ở nước Hoa Tư là thần mộng, nên đã phát 
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sinh danh từ chuyên môn này. Mộng tuy nhiên là do thần sắp xếp và 
quản lý, theo ý chỉ của thần sắp cho người yếu nhau trong mộng. “Sơn 
hái kinh. Chung thứ thất kinh” nói Viêm Đế có một người con gái tên 
là Giao Cơ, sau khi chết đi hoá thành một loài cỏ, "uống nó vào thì 
làm mê người" tức là uống loài cỏ này có thể làm cho người ta yêu 
nhau. Đường Dự Chí soạn “'Chữ cung cựu sự” dân bản “Sơn Hải Kinh” 
có nói "Thứ đó uống vào thì sẽ nằm mộng”, ý là có người yéu, lại chơ 
loại cỏ này, có thể tưởng nhớ người yêu gặp nhan ở trong mộng. Như 
Vậy xem ra, việc hoá thành mội loài cỏ của Giao Cơ chính là khiến 
cho mộng thấy cây cỏ có thể gặp nhau. Đến đời Hán chính thức có 
truyền thuyết mộng cỏ, đây là truyền thuyết mộng cỏ diễn hoá từ 
trong thần thoại đó mà ra. 


Đồng thời, theo ý chỉ thần, nếu thần nào muốn sinh con, cũng 
đều sắp xếp cho người đó trong mộng nuốt mặt trời, nuốt một mặt trời 
rồi sinh một con, “Thập di ký” quyển 1 viết : "Vợ của Hạo Đế mộng 
thấy nuốt mặt trời sinh ra một đứa con, nếu thường mộng thấy tám lần 
thì sinh ra tám đứa, người đời gọi là bát thần”. Do lấy thân thoại của 
Hoàng Đế, Viêm Đế, Hạo Đế, lại xem thời đại nguyên thuỷ thường 
cho rằng, mộng có đủ tính thần của nó và thuốc sự quản lý của thần. 
Truyền thuyết đến ngày nay mọi người suy nghĩ về mộng với thần 
thoai nguyên thuỷ có chỗ bất đồng. Thời kỳ này mọi người đem mộng 
tiến một bước để xem là một cách để người với thần câu thông. Mộng 
thấy người và thần câu thông sớm nhất là truyền thuyết ở đời Ân. “Lã 
Thị Xuân Thu. Bản vị biên” viết: " Có một hầu gái đi hái dâu, nhật 
được một đứa trẻ trên cây dâu, bèn đem dâng cho vua, vua bèn lệnh 
cho nhũ mẫu nuôi dưỡng. Nhũ mâu đềm nằm mơ thấy có thần báo “có 
nạn lụt nên đi về phía đông”. Hôm sau thấy nước, bèn bảo hàng xóm 
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đi về phía đông 1O đặm thì chí thấy nước là nước, thân nhân đó mà 
hoá thành cây đâu, cho nên gọi là Y Quân". Đây rõ ràng là đi giải 
thích thần thông qua mộng, đem điểm nạn hồng thuỷ báo cho me của 
Y Quân. Đời Hạ đời Chu đã thám nhập vào xã hội nô tỳ, cảnh mộng 
ấy đương nhiên với thời nguyên thuỷ là không giống nhau. Thứ hai, 
mộng thấy thần và người câu thông là truyền thuyết Y Quân hậu Hán 
Vương Vũ Địa mộng thấy thượng đế ban thưởng cho bề tôi giỏi. Việc 
này có ảnh hưởng rất lớn, các sách cổ trước công nguyên đền ghi chép 
nhưng “Sử ký, Ân bản kỷ” là ghi chép đầy đủ nhất. Như truyện thì Vũ 
Định theo tướng mạo, cuối cùng đã tìm được tướng tài mới trị được 
đại quốc. Đương nhiên là mộng người với thần hiểu nhau. Các tư liệu 
cổ giải thích sau đời Ân đem mộng với thần ngầm hợp lây mộng là 
điểm báo, mộng đề dự báo trước tốt xấu sớm đã có. Trong “Ân hư bởi 
tựa” có ghỉ: 

"Bói ngày nhảm ngọ, ngày vương tốt, lại mộng.” (Thiết tạng 
26,3) : 


"Bói ngày bính tuất ngày cố chinh, ngày nhâm mộng, 
không..." (Di châu 513) 


"Bói ngày mậu, ngày cố chỉnh, ngày nhâm mộng không chuẩn 
(Di cháu 514) 

Tư liệu tuy nhiên chưa giải thích rõ ràng tình hình cụ thể của 
mông, nhưng lại có thể giải thích mộng dự báo trước sự việc đã xuất 
hiện lần đâu tiên trong lịch sử nước ta, và cho thấy người đời Ân rất 
coi trọng đối với những điều mà mộng dự báo. 


Vào đời Chuy thuật bối mộng hình thành phong tục dự báo 
chính thức, đây là thời kỳ bói mộng rất phát triển. Đầu đời Chu có câu 
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chuyện Chu Văn Vương mộng thần phong làm Thái Công. “Sưu thần 
ký” quyến 4 viết: "Văn Vương lệnh cho Thái Công lập đàn. Năm ấy 
Văn Vương mộng thấy có một người con gái rất đẹp đứng khóc bên 
đường, Văn Vương lại gần hỏi, người ấy nói: “Ta là con gái của Thái 
Sơn gá cho làm vợ Đông Hải nay muốn trở về, vì người có đức mà phá 
đường ta đi, ta tất sẽ gây mưa gió bênh tật để huỷ đức ấy. Văn Vương 
tỉnh dây gọi Thái Công lại hỏi. Quả là sau co gió mưa bệnh tật. Văn 
Vương sau báo Thái Công làm Đại Tư Mã". Đời đầu Chu còn có đặc 
điểm thần với người ngầm hợp. Nhưng cần đưa ra, Chu Văn Vương 
mộng thần là Lã Thượng (Thái Công), việc này tương đối quan trọng, 
nhân đó về sau bối mộng mà Dụ Đế Vương cần được tướng giỏi. “Thi 
tiểu nhã vô đương” viết: "người chăm sóc vật muông thú". Hán Trịnh 
Huyền viết: "Qua bói mộng thấy báo cho vua, đem nó để xem việc 
nhà nước". Sớ viết: "Việc mộng mị là do quan bói toán quản”. Do đó 
có thể thảy, giai cấp thống trị đời Chu lấy thần lập giáo đặt ra quan 


Xem mộng, dựa theo cảnh tượng trong mộng để vuy đoán tốt xấn. 


Đời Chu do lập ra quan mộng, để giải thích mộng nên có hệ 
thống lý luận thống nhất. ''Chu Lễ. Xuân quan tông bá” viết: "Bói 
mộng năm tuế ấy xem trời đất hội tụ, bàn khí âm dương, lấy nhật 
nguyệt 6 sao luận tốt Xấu, mùng I là mộng chính, mùng 2 là ác mộng, 
mùng 3 là mộng tưởng, mùng 4 là mộng mị, mùng 5Š mộng mừng, 
mùng 6 là mỏng sợ”. Đây là theo chủ quan của người phân mộng. 
Chính mộng là chỉ ở nhà mà mộng, ác mộng là chỉ kính sợ mà mộng, 
mộng tướng là chỉ nhớ nhung mà mộng, mông mị là chỉ vừa thức vừa 
ngủ, tựa như mộng tựa như khóng móng. Mông thấy vui vẻ mà mừng. 


Đây là phân loại mộng đưa ra sớm nhất ở nước ta, 
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Phát sinh ra hình thức phân loại của rộng là tiêu chí để hoàn 
thành bói mộng. Điềm báo mộng với phân loại mộng đều là kết quả 
của người xem mộng, còn đem ra để bói mộng. Điểm bói mộng 
nguyên thuỷ rất đơn giản. Sau khi phân loại mộng hình thành bèn theo 
phân loại mộng để bó: tốt xấu. Thời Việt Văn Hầu phân loại mộng rất 
tỉ mỉ, người xem bói tốt xấu cũng rất cần thận, như Đôn Hoàng “Giải 
mộng thư” phân loại về mộng. Trên thực tế bói mộng chính là do đoán 
rộng và phân loại mộng cấu thành. “Giải mộng thư” là đáp án của bói 
mộng, khi bói mộng phải phối hợp với các công cụ bói toán đơn giản 
như rút thẻ hoặc đọc lời giải. Giải mộng cũng cử hành nghi thức. Có 
thể thấy: (1) Nghĩ thức bói toán đời Chu cử hành ở Minh đường, Minh 
Đường là nơi vua thuyết giáo, tế lễ, lên triểu dạy học.... Bói mộng 
cũng được coi là một việc cử hành đại sự của quốc gia. (2) Người nằm 
mộng đều phải đến đấy để giải mộng. (3) Cuối cùng còn phải theo 
trình tự bái lễ mông tốt. 


Phần trên đã nói thuật xem mộng đời Chu đã sớm hoàn chỉnh, 
có thể nói đạt đến đỉnh cao, các giải mộng của đời sau đều dựa vào 
bói mộng của đời Chu để phát triển. 


Thời trung cổ, đặc biệt là ở đời Đường, có phát triển quan 
trọng là đề xuất ra thuyết mộng hồn. Thuyết hồn phách của người 
“Kinh dịch” đưa ra: Dịch viết: "Tinh khí là vật, hồn du là biến”. Hồn 
phách của người ở đời Tiên tần đã phát triển rộng rãi. “Tả truyện” 
viết: "Người mới sinh ra gợi là phách, đã sinh phách dương gọi hồn, 
dùng vật dương tính nhiền thì hồn phách vững". Nhưng đến đời Tiên 
Tần thuyết hôn phách của người chưa được đưa vào trong bói mộng, 
mãi đến đời Đường mới hợp lại. Chính là người đời Đường đề xuất ra 
thuyết hồn phách. Người đời Đường cho rằng người ta có linh hồn, khi 
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ngủ trong mộng linh hồn có thể rời khỏi cơ thể, cho nên gọi là mộng 
hồn. Ly Bạch Dị “Mộng bì tướng công” thơ viết: "Cách 5 năm sinh tử, 
một sớm mộng hồn thông". Người đời Đường Đôn Hoàng cũng tín 
ngưỡng hồn phách, cho nên bản “Giải mộng thư” Đôn Hoàng đưa ra 
“ba hồn sáu phách, mộng là thần du, là thuyết hồn phách". 


Tóm lại, lịch sử biến chuyển của giải mộng phân ra làm ba 
giai đoạn. Giai đoạn I là thời thần thoại nguyên thuy, khi này mọi 
người cho rằng mộng là bị thần khống chế. Giai đoạn 2, truyền thuyết 
đời Ân, Thương khi này mọi người cho rằng mộng là khoảng để người 
với thần hoà hợp, cùng với bắt đầu sự xuất hiện báo mộng. Giai đoạn 3 
ở đời Chu, thuật bói mộng đã đây đủ, chính thức lập ra quan xem 
mộng, phân loại nhận thức của mộng, cố định nghi thức bói mộng. 
Thuyết hồn phách mãi đến thời trung cổ mới đưa ra. 


Dưới đây chúng ta trực tiếp đem “Giải mộng thư” của Đôn 
Hoàng ra nghiên cứu. Về cách giải mộng này thật là dễ hiểu vì đây là 
đo người Đôn Hoàng viết, mà “Giải mộng thư” của Đón Hoàng có 
thời gian hình thành tương đối muộn, nhưng hình tượng hoá mà nói, 
nó phát sinh ở thời trung cố, đo đó mà điều giải mộng đều đậm nét 
văn hoá kiểu phong trào, cho nên trong tư tưởng nội dung tôn giáo 
nguyên thuỷ và Phật giáo, Nho giáo hiểu rõ phát sinh theo thời đại của 
nó, đây cũng là không lấy gì làm lạ cả. 
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QUAN NIỆM NHO GIÁO VÀ ĐẠO GIÁO CỦA LỜI TỰA 
“TÂN TẬP CHU CÔNG GIẢI MỘNG THƯ” 

Bá 3908 “Giải mộng thư” nói cái gì?. Nó nói: "Mỗi người 
sinh ra ở trên đời nén nhớ tứ đại, bẩm dưỡng tính ngũ thường, 3 hồn 
có sau, 6 phách có trước. Mộng là thần đi chơi, phảng phất dựa vào. 
Nếu tuổi trẻ không mộng còn chưa sao, môi đêm mộng nhiều là tâm 
không định, không có việc suy nghĩ mà nằm mộng gọi là mộng, nếu 
luôn suy nghĩ hoặc nằm mộng không đẹp nên nói mộng này xấu. 
Mộng thấy mộng đẹp là tốt, mộng xâu là xấu. Nến có kẻ biết giải 
mộng, ác móng ấy là tốt, hỏi nguyên nhân thì cho nó là mộng xấu. 
Nay trong sách Chu Công giải mộng hơn 20 chương, đóng thành một 
quyền, có đù các điều mục, phòng có người nghi hoặc sinh ra lo nghĩ, 
quân tử lấy đó để phòng, hiển nhân lấy đó để thưởng thức "xem nó 
vạn đúng chẳng sai". Phần trên là toàn bộ lời văn mở đầu, lời văn tựa 
có thể nói là thể hỗn hợp hồn phách của Nho giáo vào đạo giáo. Nó 
nối người fa sống một đời nên "theo dưỡng sinh của ngũ thường”, cái 
gọi là "dưỡng sinh” theo đạo nho giải thích tức là hàm dưỡng bản tính 
“Mạnh Tử. Tận tâm thương" viết: "Tồn tâm ấy, dưỡng tính ấy” ý là 
nói một người nên nắm vững tính sáng của bản tâm, cộng với tu 
dưỡng bản tính tự nhiên sẽ có thể quay về bản nguồn của đạo trời. 
Mấy câu này Mạnh Từ nhằm vào cầu trời lập mệnh, cần phải tận tâm 
dưỡng tính. Cho nên “Hoài nam tử Tự chân" viết: "Tĩnh lặng điểm 
đạm mà dưỡng tinh vậy”. Nhưng người Đôn Hoàng đời Đường xem 
dưỡng tính cần tiến hành chế ước dưới quan niệm lý luận ngũ thường 
của nhà Nho, ngũ thường là nhà Nho dùng để phối hợp “5 loại phạm 
quy đạo đức nhà nho của "tam cương” là nhân, nghĩa, lễ, chí, tín. Đạo 
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của ngũ thường là làm vua cần nền tu dưỡng”. “Thường” với “dịch” là 
đối xứng, ý là xác định không đổi hoặc là lâu mà không chuyển, cho 
nên lấy "thường" này có thể phối với "tam cương", tổ thành là 
"thường cương" của "vạn năm huy diệt không được”. Thuyết "ngũ 
thường" chỉ nhăm vào lý luận quan hệ đạo đức để củng cố xã hội 
phong kiến, phạm quy cơ sở hành vi của mọi người đương thời, quan 
hệ đạo đức tông pháp đối đãi và xử lý. Đường Khổng Dĩnh Đạt trong 
"Ngũ điển" sớ nói "ngũ thường tức là ngũ điển, gọi là cha nghĩa, mẹ 
từ, bạn hiển, em thuận, con hiến. Ngũ thường ấy người thường nên 
theo có". Như vậy xem ra “Giải mộng thư” của Đôn Hoàng nói ngũ 
thường trong quan niệm lý luận của nhà Nho là một trong cơ sở lý 
luận để giải mộng. Đồng thời nó cũng nhấn mạnh quan niêm về hồn 
phách cùa đạo giáo. Cho rằng "Ba hồn có sau, sáu phách có trước", 
quan niêm hồn phách của nằm mộng đương nhiên là phản ánh tư 
tưởng tôn giáo nguyên thuỷ nước ta, nó là lồng tìn về mộng của thời 
đại nguyên thuỷ còn truyền lại với quan hệ mật thiết tồn tại độc lập 
của hồn phách siêu tự nhiên với con người. Bởi vì cái gọi là hồn 1à chỉ 
hình thể phụ vào người mà có tinh thần, ba hồn sáu phách còn gọi là 
ba hồn bây phách, đây là lời nói của đạo gia. Lỗ Tấn trong “Hoa cái 
tập tục biên. Hợc thuật giới đích tam bồn” nói: "Học thuyết của Trung 
Quốc xưa cho rằng người có 3 hỗn 6 phách, hoặc 7 phách". Trên thực 
tế đạo gia gọi trước là ba hồn bảy phách, 6 hồn là đân gian nói thêm 
vào, như “Bão Phác Từ, địa chân” viết: “Muốn được thần thông, khi 
kim thuỷ phân hình, hình phân thì tự thấy ba hồn bảy phách trong thân 
mình. Theo Tống Thự Viên '“Tịch thượng thủ đàn” quyền thượng đối 
chiếu với “Bão phác tử” nói ở trên, trung y từ thời nguyên thuỷ cho 
rằng gan thuộc mộc phương đông tàng hồn, phế thuộc kim phương tây 
mà tàng phách, “"Thái huyền” lấy 3 làm mộc, lấy 4 làm kim, đạo gia 
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tiến tới phát triển thuyết hồn phách phụ vào con người hình thành 
quan niệm 3 hồn bảy phách. Cái gọi là "3 hồn” theo “Vân tập thất 
thiêm” quyển 2 “Hoàng đình nội cảnh kinh” tên ấy là Sảng Linh, 
Thoát Quy, U Tịnh. Tóm lại, hồn phách của đạo gia và dân gian nhận 
định là có thể siêu tự nhiên mà tồn tại. Hứa Trung Lam đời Minh 
trong “Phong thần diễn nghĩa” hồi 37 tả về hồn phách có thể tán ra 
bốn phương viết: “Nhưng nến là loài tình huyết thành thai, bị Quế 
Phương kêu một tiếng, hồn phách sẽ tách ra khỏi cơ thể, tán ra bốn 
phương mà rơi xuống ngựa". Đương nhiên có thể tấn ra bốn phương, 
vậy thì nằm mộng hồn phách cũng đi ngao dụ, cho nên dân gian Đôn 
Hoàng cho rằng "mộng là thần du". Mộng hồn thần du của đạo gia 
“Liệt Tử Chu Mục Vương” có phản ánh rất rõ nét viết: "Hoá nhân viết 
Ta với Vương thần ngao du, hình ở động?" (chú viết: "Cái gọi là thần 
là nhanh chóng không đi mà đến" như vậy xem ra hết thầy mộng của 
dân gian Đôn hoàng đều là bắt đầu từ tín ngưỡng hồn phách thần ngao 
du, là có tác dụng đặc thù đối với mộng. Bói mộng có thể biết tương 
lai. Như vậy xem ra “Giải mộng thư” Đón Hoàng là lấy thuyết hồn 
phách trong vũ trụ quan của đạo gia, xây dựng thành một trong lý luận 
cơ sở của giải mộng. Chỉ có nắm vững lý luận chính xác ở trên mới 
nhìn rõ được “Giải mộng thư” tiến tới nhận thức nó một cách hoàn 
chính. 
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TIẾT 3 
ĐIỀU “GIẢI MÔNG” VÀ BỐI CẢNH DÂN TỘC CỦA NÓ. 


Chương thiên văn 1 và sự sùng bái thiên thể 
Mộng thấy trời sinh, sinh quý tư 
Mộng thấy trời sáng, có tin mừng lớn. 
Mộng thấy trời, mệnh sống lâu 
Mộng thấy Đế thiên Đế thích, đại cát 
Mộng thấy trời, phát tài 
Mông thấy trời xụp, năm đó đói kém to 
Mộng thấy nhật nguyệt, thân chủ được đại xá 
Mộng thấy nhật nguyệt chiếu sáng, đại quý. 


Tư 2222 là “Mông thấy nhật, nguyệt chiếu sáng, 
phúc quý”. 


Mộng thấy cúng nhật nguyệt, đại cát. 

Tư 2222 là “ Mộng thấy cúng nhật nguyệt, phú quý. 
Mộng thấy sao, chủ nhân có việc quan trọng 
Mộng thấy sao rơi, gia trạch bất an 
Mộng thấy tuyết rơi, được thăng quan 
Mộng thấy sương rơi, ưu phiền, chết chóc 
Mộng thấy sấm mưa, được mời ăn uống 
Mộng không thấy nhật nguyệt, đại hung. 
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Chương thiên văn thứ nhất trong “Giải mộng thư” bá 3908, 
khái quát thiên thể của mộng, bao gồm: Thiên, thiên đế, trời sụp, nhật, 
tigUyệt, sương, sấm, mưa. Xem thêm phần “Giải mộng thư” bá 2820, 
có thể bổ xung những phản thiếu: 


I- Mộng thấy cúng nhật nguyệt, phú quý 
2- Mộng thấy sao, có chuyện u sầu. 


Xem phần “Giải mộng thư” bá 3105, có thể bổ xung thêm 


nhiều mục. 
(Bộ nhật nguyèt, thứ 3) 
Mộng thấy nhật nguyệt tranh nhau, đại bại 
Mộng thấy nhật nguyệt di chuyển, đại xá. 
Mộng thấy nhật nguyệt, quý, sinh quý từ. 
Mộng thấy mặt trời mọc, thăng chức, 
Mộng thấy nhật nguyệt (lành) cát, phát tài. 
Mộng thấy mặt trời chiếu sáng, cực may. 
Móng thấy công nhật nguyệt, giàu có, được án xá. 
Mộng thấy mặt trời mặt trăng sáng, việc cầu đều tốt. 


“Hiệu biệt giải mộng thư quyền 1” “Thiên bộ thứ !” bá 
3105. 


Mộng thấy cửa trời và người thân trên trời, người đó mệnh 
sống lâu. 


Mộng thấy có người trên trời xuống, may mắn. 
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Mộng thấy trời, hoạn nạn tiêu trừ 
Mộng thấy cửa trời, có chuyện vui 
Mộng thấy cửa trời mở, chắc chắn có chuyện quân 
Mộng thấy trời cao, đại cát, sinh quý tử 
Mộng thấy trời nóng, vào bộ đội 
Mộng thấy trời mưa nhỏ, thân gặp hạn 
Mộng thấy trời đất lớn nhỏ, việc quân không may 
Mộng thấy trời màu trắng, hết hoạn nạn 
Mộng thấy tượng Phật gặp mưa, việc câu không thành 
Mộng thấy mây xanh, giàu có; mây trắng, hạn 
Mộng thấy mưa rơi, xuân hạ tốt, thu đông xấu 
Mộng thấy trời nứt, may mắn 
Mộng thấy sao bắc đầu, có chuyện buồn. 


Chương quan sát thiền văn có tất cả hơn 41 lời giải đáp, nội 
dung của mộng rất đa dạng, những ấn tượng đặc biệt vẻ các thiên thể 
khi nằm mơ được mọi người lưu giữ lại trong tưởng tượng tuy rất khó 
vạch ra được khái niệm phân loại có hệ thống, ở đây đã hình thành 
nên những kết luận chưa chính xác, lung tung mà chúng ta có thể thấy 
ở các điều phía trên. Mặt căn bản của nó lấy hồn phách mộng tự nhiên 


làm chỗ dựa, nội dung thì mê tín mà không rút ra được điều gì. 


Cho dù hành văn lấy lí luận của hai nhà Nho và Đạo làm căn 
cứ, nhưng trong thực tế lại phá vỡ phạm trù tư tưởng đạo Nho, đi tuyên 
dương Phật pháp. Do vậy đã xuất hiện phần liên quan đến Phật giáo. 
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I- Mộng thấy Thiên Đế Thích, đại cát. Thiên Đế Thích ở đây 
là Thiên Đế Thích của phật giáo, mà chẳng phải là Thiên Đế của đạo 
giáo, Thiên Đế Thích cũng là Đế Thích Thiên (tên Thiên, họ Thích 
Ca), là chủ của các cối trời Lợi Thiên. 


2- Mộng thấy phù đồ (tranh Phát) đổ mưa, việc đã cầu không 
thành. Phù đồ ở đây có hai nghĩa: một là chỉ Phật trong quyển hai 
“Quang hoàng minh tập” viết: “Phù đổ còn gọi là Phật Đà, âm có biến 
đổi. dịch nghĩa là nh giác, từ bẩn thíu mà thành sáng đẹp, cúng là 
sinh ngộ” “Nguy thư, thích lão chí” viết: “Xây đựng cung tháp, đều 
đựa vào mô hình thiên trúc của đạo nền, từ cấp l cho đến 3, 5, 7, 9, 
người đời gọi là phù đồ, phật đồ”. Xem điều trên ta thấy, mưa ƯỚI 
tranh tượng Phật và tháp là không tốt, đều là việc cầu không thành. 


Chương giải mộng quan sát thiên văn, thực tế là biểu hiện 
sùng bái tự nhiên của người Đôn Hoàng đời Đường, là hình thức tôn 
giáo nguyên thuỷ mà lấy sự vật tự nhiên và sức mạnh tự nhiên làm đối 
tượng sùng bái, chỉ có một phần rất ít là thuộc nhà Phật (như hai điều 
trên), những điểm khác đều là sùng bái thiên thể, là xem mặt trời, mặt 
trăng, sao và trời (bao gồm cả thiên môn) làm thần linh và là chỗ ở 
của thần linh, nên có thể khống chế được may rủi họa phúc của mọi 
người. Do vây mà càng tăng thêm sự sùng bái, như “Mộng thấy trời, 
tai họa tiêu trừ”, “Mộng thấy thiên môn có chuyên vui”... như những 
ví dự phần trên. Nước ta, từ xưa đã có sùng bái thiên môn, bắt nguồn 
từ “Cửu Ca đại tư mệnh” “Mở rộng hề thiên môn, cưỡi đến Huyền 
Văn, lệnh gió đông hề đuổi, khiến mưa xuống dưới trần".Hồng Hưng 
Tổ bổ xung: “Thiên môn, nơi thượng đế ở cung Tử Vi” mộng nhìn 
thấy thiền môn, thì đương nhiên là chuyện vui. Sùng bái thiên thể mà 
biểu hiện ở giải mộng Đôn Hoàng, bao gồm có sùng bái thái dương, 
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sự xuất hiện của mặt trời theo giờ nhất định, những điều này có liền 
quan đến cuộc sống của con người, cổ nhân đã không hiểu biết mà lễ 
bái nó. Trong “Cần hư bốc tự” có ghi nghỉ lễ đón tiếp thần mặt trời, 
dân gian Đôn Hoàng mộng thấy mặt trời thường cho là việc tốt, cho 
nên người mộng thấy mặt trời, chủ về việc quan. "Mộng thấy mặt trời 
Việc cầu đều tốt”, ngoài ra mặt trời mọc chủ tốt, không có mặt trời chủ 
xấu. Cho nên có "mộng thấy mặt trời mọc, thăng chức” "mộng thấy 
mặt trời lặn, đại hung". Nó cũng bao gồm cả sùng bái mặt trăng, 
“Thượng thư. Vũ điển” có nói: "Lễ ở Lục Tông”, trong đó lễ tế trời 
cũng bao gồm mặt trăng, mặt trời và sao. Dân gian Đôn Hoàng mộng 
mặt trăng không chí đơn độc, mà thường là cũng thấy mặt trăng mặt 
trời, cho nên 40 điều ở trên không chỉ có mộng thấy một mình mặt 
trăng, đó là giải thích dân gian Đôn Hoàng cho rằng tính thần của mặt 
trằng mặt trời là giống nhau. Nó cũng bao gồm cả sùng bái các vì sao. 
Người đời xưa cho rằng vận động của các ngôi sao thường dự báo 
được hoa tốt xấu của người, sao thường biểu hiện cho sự bất trắc và 
không tốt, cho nên có thuyết "nhưỡng tính” tức là lễ tống tà trị ác. Ở 
Đôn Hoàng khi mộng thấy sao sa, sao bắc đầu đều là không tốt, cho 
nên có "người mộng thấy sao sa, gia trạch bất an” "mộng thấy sao bắc 
đầu có lo buồn" cũng bao gồm khuynh hướng tự nhiên có mưa tuyết, 
sương mù, sấm chớp, cho rằng nó tựa như là có ý chí lại có uy lực, bởi 
vì nó có thể nắm vững được hoạ phúc tốt xấu của người, cho nền có 


giải mộng tương ứng. 
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Chương 2: Địa lý với sùng bái đất đá. 
Người mộng thấy đất, chủ việc riêng tư có biến động 
Người mộng thấy bị hãm trong đất, gia trạch không an 
Người mộng thấy đất phát sáng, chủ về đại phú 
Người mộng thấy nằm dưới đất, chủ có tài 
Người mộng thấy quét đất, có việc quan sự 
Người mộng thấy chuyển đất vào nhà, đại cát 
Mộng thấy đất bên mình, đại cát 
Mộng thấy đắp đất, lên chức 
Mông thấy đi vào đất, đại cát 
Mộng thấy bùa đất bẩn áo, đại hung 
Mộng thấy tường, chủ về quan sự 
Xem bá 3105 “Giải mộng thư” có: 
Mộng thấy ruộng nhà xanh, có việc vui 
Mộng thấy nhà là âm thổ, đại tang 
Mộng thấy đất chuyển, có việc đi chuyển 
Mộng thấy rơi xuống đất, giáng chức, lo buồn 
Mộng thấy lửa từ dưới đất phun lên, sẽ có bệnh tật 
Mộng thấy tảng đá lớn, có lộc 
Mộng thấy tường đất, có việc song hỷ 
Mộng thấy đất trên bụng, con cháu có tốn 
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Mộng thấy mua đất, đại cát phú quý 
Mộng thấy ở chỗ cao, phú quý. 


Trên cơ bản của chương địa lý giải mộng là phản ánh sùng bái 
đất, tức là sùng bái thần đất, đem đất thần thoại hoá để sùng bái.'Lễ 
ký. Tế pháp” có ghi chép: "Tế đất, thời cổ người ta đối với tế lễ thần 
đất, bất đầu là đem đất cho là thần tự nhiên, trực tiếp đi lấy đất để lễ 
bái, dùng vật tế, rượu, máu người làm vật phải tế, lại còn đắp đất thành 
đống, đem nó tượng trưng cho hình thể thần đất, sau đó lại nhân cách 
hoá gọi là "xã thần" "hậu thần” lập bàn thờ để sừng bái. Đến sau thời 
Xuân Thu Chiến Quốc, xuất hiện các thần thổ địa ở các châu, làng xã 
khác nhau, các địa phương cùng lập các đền thờ để tế lễ, phản ánh rõ 
nét nhất là cho rằng mộng thấy trồng ruộng là có thể đại phú. Cho nên 
bá 2829 “Giải mộng thư” có viết: "Mộng thấy trồng ruộng, đại phú”. 
Dân lấy ăn làm trời. Hán Ban Cố “Bạch hổ thông nghĩa” viết: "Đất 
mang vạn vật, cho nên đất là thần". Cổ xưa sùng bái thần đất bởi vì đất 
nâng đỡ vạn vật, sinh ra vạn vật và cũng huỷ điệt vạn vật. Trong “Giải 
mộng thư” Đôn Hoàng cũng có những câu tương ứng. Bởi vì đất sinh 
vạn vật, cho nên “mộng thấy ôm đất, đại cát phú quý". Vì đất đai huỷ 
diệt vạn vật, cho nên “mộng thấy bị đất hăm, gia trạch bất an". Cũng 
có phản ánh của người sùng bái đá, cho nền có "mộng thấy táng đá to, 
có lợi", có thể thấy sùng bái đá của dân gian Đôn Hoàng là rất nhiều. 
Trong phong tục xây dựng nhà cửa cũng có phản ánh rõ nét (xem 
chương “Phong tục xây cất nhà cửa”). Trong phong tục nhà ở, bá 266 ! 
viết: "cối đá không ở thìn, ty, ngọ, mùi, con cháu bất lợi". Cối đá là 
chế phẩm của đá, cối đá tương truyền là đo Lỗ Ban chế ra “Cấp tựu 
biên” quyển 3 chú viết: "Lỗ Ban làm cối đá”, cho nên cối đá ở dân 
gian Đôn Hoàng xem nó là một vật tiên, cho rằng nó có tính linh. Nếu 
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như trong nhà không có cối đá thì con cháu bất lợi. Kiểu sùng bái đá 
với mộng đá là một mạch tương truyền. 


Chương 3: Cây có rừng núi với sùng bái sơn thần thực vật 
Mộng thấy đầu đội núi, phát tài 
Mông thấy đi qua rừng múi, tốt 
Mộng thấy cây cối, tốt 
Mộng thấy cây cối đâm chổi, đại cát 
Mộng thấy cây cối úa chết, đại tang 
Mộng thấy cây gãy, anh em có tổn 
Mộng thấy trên cây, có việc vui mừng 
Mộng thấy bẻ trúc, có chuyện cãi cọ 
Mộng thấy cây có tươi tốt, gia trạch thịnh vượng. 
Mộng thấy củi gỗ trên nhà, xấu 
Mộng thấy hoa nở, đại quý 
Mộng thấy hoa tàn, vợ có tổn 
Mộng thấy quả lạ, có thai 
Mộng thấy măng trúc, có việc buồn 
Mộng thấy cây cối khô héo, mẹ bị bệnh. 

Xem trong bá 3105 “Giải mộng thư” 
Mộng thấy trên núi, mọi việc đều đạt 
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Mộng thấy cây dâu ở trước nhà việc quan sự 
Mộng thấy ngỏi lầu cao trên núi đá, việc cầu đều được 
Mộng thấy cây cối um tùm, phú quý 
Mộng thấy trong cửa có cây cỏ, phú quý 
Mộng thấy bè cây, việc quan cầu đều được 
Mộng thấy trong rừng, đại cát lợi. 


Trên cơ bản, chương rừng núi cây có là phản ánh sùng bái sơn 
thân và thực vật. Người xưa đem gò núi với thực vật thần thoại hoá để 
sùng bái. Đối với sùng bái sơn thần “Lễ ký tế pháp” viết: "Rừng núi 
thung lũng, gò cao có mây làm mưa thấy quái vật đều là thần". Theo 
“Thượng thư võ điển” ghi khi nhảy múa có tế lễ "hướng về núi bái 
chúng thần". Sách này còn ghi "Tháng 2 đi tuần đến Đại Tông, 5 
tháng đi tuần đến Nam Nha" "tháng 8 đi tuần đến Tây Nhạc", tháng 
LO đến tháng Í hành hương đến Nam Nhạc". Tức là nói vua Vũ đã 
từng đi tuân qua núi Thái Sơn, Hoành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn. Các 
đời Hoàng Đế đi tế lễ trời đất cũng đều đến sơn thần tiến hành đại lễ. 
Khi tế lễ sơn thần, theo quy định của phong tục đem đồ làm bằng 
ngọc và đá ngọc chôn đưới đất, cũng có lễ như gia cầm, dé, ngọc bỏ 
vào trong núi hoặc đem đồ tế lễ treo trên cây. Đây chính là phong tục 
sùng bái sơn thần rất thịnh hành, diễn hoá vào trong mộng là điểm tốt, 
nên cây cỏ trong rừng phản ánh là “mộng thấy đầu đội núi, phát tài” 
“mộng thấy ởi trong rừng núi, tốt” "mộng thấy trên núi, việc cầu đều 
được”. 


Lại nói sùng bái thực vật, Đôn Hoàng là nơi sa mạc, đối với 
việc sùng bái cây cỏ không có gì kỳ lạ, nó là lẽ đương nhiên. Trong xã 
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hội nguyên thủy có rất nhiều dân tộc sùng bái thực vật, phổ biến tồn 
tại là đem một số cây có hoa lá có hiện tượng liền quan với khởi 
nguồn của dân tộc. Thế là phát sinh ra sùng bái đối với thần cây, đặc 
biệt là đối với một số sừng bái cày quả, một số dân tộc thiểu số nước 
ta cũng có ví dụ để chứng minh, hoạt động phong tục cúng cây có thể 
nói là phát triển liên tục qua nhiều thời đại. 


Dân tộc Bố Lãng mỗi năm vào ngày mùng 6 tháng giêng đều 
cử hành phong tục lễ cây trước sơn thần. Vu sư và gia trưởng (hoặc 
một người nam giới) đứng trước cây lễ sơm thần, lễ vật dâng hiến gồm 
có gà sống, gạo, rượu, trà, hương, tiền giấy. Vu sư niệm chú giết gà và 
nấu cháo gà, ăn cháo và dùng giấy tầm máu gà dán lên cây, cầu sơn 
thần bảo vệ bình an. Đân tộc Bố Lăng là hình thái kết hợp sùng bái 
sơn thần và cây thần. Dân tộc Băng Long có hoạt động cúng quỷ cây, 
chọn một cây có qủa (o làm quỷ cây, khí cúng cây có 20 thanh niên 
đem các tranh vẽ hình rồng, hố trên bản gỗ và các thú vật đặt ở bên 
cạnh cây, cùng với niêm kinh, cúng cơm, cho rằng như vậy có thể 
đuổi quỷ. Dân tộc Ha Ni Hồng Hà môi năm vào ngày thìn tháng 
giêng, nam giới trong nhà đi tế lễ Long Thụ cầu gió thuận mưa hoà, 
cho cây cỏ tốt tươi. Dân tộc Phổ Mễ thì cho nó là đặc thù, mỗi gia 
đình lấy một cây tùng hoặc cây dẻ làm sơn thần của gia đình, cứ vào 
tháng 7 và tháng 12 âm lịch đến cây đó để cầu phù hộ gia đình bình 
an, trồng cấy bội thu. Các ví dụ ở trên giải thích tế thần cây với nông 
nghiệp vốn có quan hê. Giải thích khi vào trong thời kỳ trồng cấy 
nhưng có ý thức của xã hội nguyên thuỷ phản ánh là đem cây coi là 
thần linh. 


“Giải mộng thư” Đôn Hoàng coi rừng núi cây cỏ là thần lính, 
cho rằng có thể phân ánh được tốt xấu của người, chính là cơ bản 
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trong xã hội nông nghiệp, do thiếu cây, đặc biệt Đôn Hoàng là một 
đải sa mạc mà phát sinh và tồn giữ ý thức nguyên thuỷ của việc sùng 
bái cây cối nên biểu hiện ở trong “Giải mộng thư”. 


Chương 4: Thuỷ hoá đạo tặc với sùng bái nước 
Mộng thấy trong nước, đại cát 
Mộng thấy lợn rơi xuống nước, đại hung : 
Mông thấy nước không chảy, đại hoạ 
Mộng thấy uống nước, phát tài 
Mộng thấy nước chảy, chủ về kiện tụng 
Mộng thấy nước, đại cát 
Mộng thấy nước lớn, chủ hôn nhân 
Mộng thấy cẩm lựa đi, thông đạt 
Mộng thấy hồ biển, đạt thịnh 
Mộng thấy xuống giếng, hợp với đại phú 
Mộng thấy giếng, được tin xa 
Mộng thấy nằm trong giếng, đại hung 
Mộng thấy ởi với giặc, hợp đại cát. 
Mộng thấy người nhân cơ hội đánh, đại hung 
Mộng thấy người ác lôi kéo, chủ bệnh tật 


Mộng thấy đạo tặc vào nhà, chủ nhà cửa phá bại. 
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Chương này chủ về mộng thấy nước sông, hồ, biển, Đôn 
Hoàng là vùng đất sa mạc, nước là một trong mhững nguồn sống duy 
nhất của nhân dân. 


Thời cổ, nước ta sớm đã có phong tục đem sông nước thần 
thoại hoá để sùng bái, Người Hoa Hạ Thiên đối với thần sông đã có 
tính sùng bái khu vực. Từ đời Chu, dân gian truyền tụng có tế lễ nơi ở 
của thần sông, những tên sông có tiếng và sông lớn đều có quan lại địa 
phương tế lễ. Phương thức có rất nhiều loại hơn nữa mỗi thời một 
khác. Đời Ân lấy trâu đê đem dìm xuống nước để tế lễ. Loại tế lễ này 
đến thời Chiến Quốc có truyền bá phong tục “hà bá cưới vợ", ngoài ra 
còn đem đỗ lễ thả trôi trên mặt nước, lại có nghi lễ đem chôn. Thời 
xưa khi tế lễ sơn thần thì cần chôn ngọc mà tế thần sông thường đánh 
chìm đồ lễ. Tương tự giống như sùng bái thần sông sùng bái thần hồ, 
thần suốt, thần giếng. Cụ thể mà nói phong tục sùng bái thuỷ thần rất 
phát triển. Theo “Đôn Hoàng lục” viết: "cách Tây Vực 85 dặm có suối 
Ngọc Nữ mọi người truyền tụng rất linh, mỗi năm ở đó nếu bắt một 
đồng nam đồng nữ để tế thần thì năm đó sẽ thuận, mùa màng không bị 
thất bát, bố mẹ tuy đau khổ vì con cái bị thần bắt nhưng vẫn vui vẻ 
chấp thuận”. Trong Thân long, Thích sử viết: Trương Hiếu Tùng vừa. 
xuống xe, mọi người lại báo. Thái thú tức giận nói, nó là yêu quái hại 
sinh lình ta, bèn lập đàn bên suối nói: "Muốn thấy được nguyên hình 
của thần, thần bèn hoá ra một con rồng từ đưới nước bay lên, thái thú 
bèn lấy kiếm chặt đầu...". Chuyện này ở bá 3721 “Qua sa lưỡng đô đại 
sự ký” có ghi chép rất tý mi. Nó giải thích mãi đến thời Đường Huyền 
Tông, tế lễ thuỷ thần ở Đôn Hoàng mới có nghi thức đã man “cưới vợ 
cho hà bá” mà dìm người xuống nước. Ngoài ra Đôn Hoàng còn có 


truyền nhau treo trên suối nước, cũng phản ánh tính sùng bái này. Bản 
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Đôn Hoàng “Sa châu đô đốc đồ kinh” viết: "Treo trên suối nước, ở 
đông chân cách 130 dặm, bên bờ có một tảng đá, suối ấy dòng chảy 
rất nhỏ chưa đến một dặm đã hết, người ngựa đến nhiều nước chảy 
nhiều, người ngựa đến ít nước chây ít. “Tây kinh đị vật chí” viết: 
"Tướng quân Lý Quảng Lợi đời Hán đi trình phạt Đại Uyển về đến núi 
này, bình sĩ đều đói khát mỏi mệt. Quảng bèn ngắng mặt lên trời 
khấn, lấy kiếm cắm xuống đất, dòng nước dưới đất vọt lên đủ cho ba 
quán uống nên gọi là suối Quảng tuyển. Dân gian Đôn Hoàng đương 
nhiên cho rằng đồng nước có tính thần mà tự điều tiết, nó giúp Lý 
Quảng Lợi bình định Đại Uyến, đây là truyền thuyết diễn hoá của 
sùng bái thuỷ thần. Trong “Sa châu đô đốc phủ đồ kinh” còn ghi chép 
một truyền thuyết về giếng, truyền thuyết nhánh của suối, truyền 
thuyết Trương Chị, tất cả truyền thuyết đó đều là truyền thuyết diễn 
hoá sùng bái thuỷ thần. Do đó dưới bối cảnh dân tộc quan hệ của thần 
với nước phát sinh ra các vấn đề liên quan đến mộng thấy nước báo 
điểm tốt xấu của “Giải mộng thư” có "mộng thấy nước đại cát", hoặc 
“mộng thấy sông, hồ, biển đại cát", hoặc "mộng thấy uống nước được 
tài". Có mới điểm cần chú ý là nước "ngừng chảy" hoặc là "nước 
chảy” đều không có lợi, điều đó đủ chứng minh yêu thích bảo vệ của 
dân gian Đôn Hoàng đối với nước, cho rằng nước là nguồn của sinh 


mệnh. 


Chương 5: Anh em huynh đệ quan tước với 
quan niệm lý luận của đạo nho 


Mộng thấy thánh nhân, chủ đại cát 
Mộng thấy đế vương, chủ mất mùa 


Mộng thấy lạy bậc bề trên, đại cát 
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Mộng thấy gặp quan, có tin vui 
Mộng thấy làm quan, sinh quý tử 
Mộng thấy quý nhân ăn cơm, chủ có bệnh 
Mông thấy quan đi lại, tốt 
Mộng thấy quân vương với binh lính, phú quý 
Mộng thấy đội mũ quan phủ, đại quý 
Mộng thấy đeo ấn, có tước vị 
Mộng thấy nắm thẻ bài, chủ di chuyển 
Mộng thấy bố con gặp nhau, chủ đại cát 
Mộng thấy anh em phân tán, chủ cãi cọ 
Mộng thấy anh em đánh nhau, chủ hoà hợp 
Mộng thấy thân béo thành gầy, đại hung 
Mộng thấy bái lạy không được, đại cát 


Chương này đem thánh nhân đặt ở vị trí rất cao, đây là ảnh 
hưởng của đạo Nho. "Mộng thấy thánh nhân chủ đại cát", ý thánh 
nhân là chủ tế của mệnh vận. Cái gọi "thánh nhân" ở nho giáo mà nói, 
là chỉ trí tuệ và đức tính đều hơn hẳn người thường, là người đạo đức 
cực cao. “Luận ngữ thuận nhi” viết: "Tử viết: Thánh nhân, ngô bất đắc 
nhi kiến chí hỹ, đắc kiến quân tử giả tư khả hỹ". Ý Khổng Từ nói 
thánh nhân là thần mình khó lường, ta không thể thấy họ. Có thể thấy 
một kẻ quân từ xuất chúng hơn người, cũng chỉ là bình thường mà thôi 
“Mạnh Tử, Ly lâu thượng” viết: "Thánh nhân nhân luận đi chí đã” (ý 
là thánh nhân đời xưa là tấm gương tốt cho đạo lý làm người) “Mạnh 
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Tử. tận tam hạ” viết: "Đại nhi hoá chỉ vị thánh, thánh nhi bất khả chỉ 
trị vị thần" (ý là đã rộng lớn, lại có thể biến hoá ra vô cùng gọi là 
thánh nhân), đến địa vị của thánh nhân, người khác không thể biết đạo 
lý của họ, nên gọi là thần điệu khó đoán”. Cho nên Triệu Kỳ chú 
thích: "Hành đạo ấy khiến cho thiên hạ hoá sinh, là thánh nhân; có 
thánh mà biết được, đạo ấy khó thể biết, là thần nhân” có thể thấy, 
thánh nhân là một người chân thiện hoàn mỹ. Trong Lão Trang xem 
ra thánh nhân lại càng siêu phàm thoát tục. “Lão Từ” chương 47 viết: 
"Thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà rõ, không làm mà 
thành". Thánh nhân trong đạo giáo là người chân chính đắc đạo, vốn 
đã gạt bỏ công danh đến chỗ sáu căn thanh tịnh. Tuân Tử xem thánh 
nhân và cảnh thánh là cảnh giới của một người không ngừng tu hành 
đạo đức mới có thể có được “Tuân Tử. Tính ác” nót "Thánh nhân do 
người tích nó mà có" “Tuân Từ. Tính ác” lại nói: "Bắt đầu ở kẻ sĩ, 
cuối cùng ở thánh nhân". Như vậy là Tuân Tử đã nhấn mạnh tu dưỡng 
hậu thiên. Trong Nho giáo xem ra, chỉ có Khổng Từ là thánh nhân, 
như vậy là xem ra đoạn "mộng thấy thánh nhân chủ đại cát" là của 
nho giáo. Gọi “tam cương" là pháp chế ước định của xã hội phong 
kiến, hình thành của đạo đức giai cấp thống trị phong kiến đối với quy 
định cơ bản của vua, cha và chồng. “Hàn Phi Tử trung hiếu” nói: 
“Việc thần dân với vua, con với bố, vợ với chồng, ba cái đó thuận thì 
có thể trị thiên hạ, ba cái đó nghịch thì thiên hạ loạn, nó là đạo của 
thiên bạ". Tay Hán Đồng Trọng Thư chính thức gọi nó là "Tam ' 
cương" “Xuân thu phồn lộ cơ nghĩa” viết: "Tam cương của vương đạo 
có thể cứu thiên hạ". “Bạch hổ tam cương lục kỷ” viết: "Tam cương Ấy 
gọi là đạo của vua với bề tôi, bố với con, chồng với vợ”. Khổng Dĩnh 
Đạt sớ dẫn “Lễ vĩ hàm văn gia" viết: "Quân với thần cương, cha với 
con cương, chồng với vợ cương”. Ba cương ấy thành ở đời Hán, nó là 
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chủ thể đạo đức của xã hội phong kiến, cơ sở của lễ giáo phong kiến. 
Mà Đôn Hoàng “Giải mộng thư” " Mộng thấy quân vương và binh lính 
phú quý đều là biểu hiện "quân với thần cương” rất mực cao quý, mà 
"mộng thấy bái bậc bề trên, đại cát", "mộng thấy cha con gặp nhau, 
đại cát" đều là biểu hiện của "cha với con cương". Phần trên chỉ thiếu 
mất đạo chồng với vợ. 


Cái gọi là ngũ luận là chỉ quan hệ đạo đức trong khoảng người 
với người. Ngũ luận là chỉ năm loại lý luận quan hệ đạo đức của vua 
tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn trong xã hội phong kiến. 
Đương nhiên cũng là suy tôn của nho giáo “Mạnh Tử Đằng Văn Công 
thượng” viết: “Bố con có thân, quân thần có nghĩa, vợ chồng có trên 
dưới, lớn bé có thứ tự, bè bạn có chữ tín". Mà “Giải mộng thư” Đôn 
Hoàng ngoài "tam cương" ở trên còn có hiên quan đến nhau, "Bố con 
có thân vua tôi có nghĩa” ra "Mộng thấy anh em ly biệt có chuyện cãi 
cọ" còn có chỗ tương phản "mộng thấy anh em đánh nhau, hoà hợp”, 
lại đê cao anh em yêu quý lẫn nhau. Tổng hợp những điều đã nói ở 
trên, chương giải mộng này là tuyên đương quan niệm lý luận đạo 
đức của đạo Nho. 


Chương 6 ; Quan niệm phong tục dân gian 
Mộng thấy chải đầu, mọi việc đều ly tấn 
Mộng thấy đầu bạc, chủ mệnh thọ 
Mộng thấy đầu to, mọi việc tốt lành 
Mộng thấy gương sáng, tốt, thấy gương mờ ám xấu 
Mộng thấy gương vỡ, chủ chia tay 
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Trên người có côn trùng bò, đại cát 
Mộng thấy lễ tạ, có việc quan lo buồn 
Mộng thấy cầu đường ởi, mọi việc tốt lành 
Mộng thấy dây thừng trói, chủ trường thọ 
Mộng thấy đái dầm ướt áo, đại cát 
Mộng thấy đi xa trên gương, cực tốt 
Mộng thấy mọc răng, đại hung 
Mộng thấy rụng răng, suy yếu 
Mộng thấy ngựa, thịnh vượng 
Mộng thấy gương chiếu, có người đến 
Mộng thấy thân bị bệnh, có chuyện buồn 
Mộng thấy vào tù, tốt 


Chương này luận về tốt xấu của cảnh mộng, đều căn cứ vào 
các quan niệm dân tộc có liên quan khóng giống với nhau. Ví dụ: 
"Mộng thấy gương sáng, tốt, gương mờ ấm, xấu". Bởi vì người xưa 
cho rằng gương sáng là biểu hiện của thiện tâm, “Văn nghệ chí” 
quyến I7 dẫn “Phu từ” viết: "tâm thiện biết người như gương sáng, 
gương ấy tuy sáng cho nên soi người", dây trói tượng trưng cho cho 
trường thọ là phong tục cùa Nam Bắc triều, “Kinh sở tuế thời ký” "Án 
hiếu kinh viện thần khế” viết: "giữa mùa hạ, tằm căn kén bò ra, phụ nữ 
lấy kén đó luyện ...roột tên gọi là trường mệnh nhuy, một tên gọi là 
tục mệnh nhuy”. Lại viết "tiết hạ chí ăn cọ... gọi là trường mệnh nhuy” 
trước có tục lệ này, sau mới có liên tưởng của tục lệ chủ trường mệnh. 
"Mộng thấy sâu bò ra, đại cát" vẻ phần này theo “Thái bình quảng ký” 
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quyển 277 "Đường Cao Tổ" viết: "khi Đường Thái Tông là thái vương 
năm 18 với Tấn Dương Lệnh Lưu văn Thanh lập mưu, Cao Tổ đêm 
mộng rơi xuống giường thấy thân mình có sâu bọ bò ra nghĩ là ác 
mộng, bèn đến thiển sư Trí Mãn chùa An Lạc hỏi, sư trả lời: "ông ở 
trên giường rơi xuống, lại có sân bọ lại ăn, là điều được chúng sinh 
kính ngưỡng." Cao Tổ cả mừng lại nói: "bẩn tăng bói quẻ được quẻ 
Minh di, theo Dịch viết: "Tốn trên giường, nếu vô lỗi mà sửa tốt ra 
xấu, nó thể vững chắc, không thể lấy nhỏ, nhỏ thì bại, lớn thì tốt, có 
thể làm đại sự, cứu tế chúng sinh không gì không thành” (theo “Quảng 
đức thần dị lục”) có thể thấy giải mộng dựa theo truyền thuyết dân 
gian thời Đường, "mộng thấy trên thân cố sâu” ý là: "quần chúng tín 
ngưỡng người sống". Đường Cao Tổ do mộng thấy điểm này đại cát 
lợi làm Hoàng đế. "Mộng thấy kính vỡ, chủ chia tay". Triều Đường 
trước kía có câu chuyện kính vỡ lại lành, mộng kính vỡ chủ chia ly là 


hình thất diễn boá của câu chuyện này, 


Chương 7 : Ăn cơm và sùng bái động vật 
Mộng thấy ăn thịt rồng, sinh quý tử 
Mộng thấy ăn thịt ngựa, vợ có thai 
Mộng thấy ăn thịt trâu, la buồn 
Mộng thấy ăn thịt lạc đà, đi xa không vui 
Mộng thấy ăn thịt gia cầm, phân tán 
Mộng thấy ăn thịt dã thú, gia đình phá tán 


Mộng thấy ăn thịt chím, có thai 
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Mộng thấy ăn quả cây, đi xa 
Mộng thấy uống rượu, có tin mừng. 


Phần trên đã nói qua mộng không phải là không có ý nghĩa, 
không phải hoang đường, cũng không phải ý thức hơn hẳn, nó hoàn 
toàn là do hiện tượng có ý nghĩa về mặt tính thân. Trên thực tế là 
nguyện vọng có thể tính là một loại hoạt động tiếp tục của hoạt động 
trạng thái tinh thần. Nếu như dùng nó để quan sát với các lời vẫn trong 
bản “Giải mộng thư” Đôn Hoàng có thể phát hiện quy luật hễ là cảnh 
mộng ãn thịt trâu, lừa, lợn, chó, gia súc chết, thịt thú rừng đều là triệu 
chứng xấu, đó là một nguyện vọng yêu súc vật, nó có thể là một lời 
nhắc nhở trai giới ăn chay. Bởi vì mọi người nhận thức trâu, lừa, lợn 
chó là gia súc để sản xuất và là thực phẩm quan trọng của dân gian, 
mà dã thú là sinh vật ny hiếp sinh mệnh trăm họ, thế là ảnh hưởng tâm 
lý sợ sệt thêm phần sùng kính khiến cho không dám ăn thịt chúng, 
tiến tới đưa ra giải thích mộng ăn thịt chúng là xấu. Cho nên nguyện 
vọng yên động vật này về nguồn gốc vẫn là phản ánh quan niệm bảo 


vệ động vật. 


Chương 8 : Âm nhạc Phật giáo và đạo giáo với 
"mộng âm nhạc” 


Mộng thấy lễ Phật, được quý nhân giúp sức 
Mộng thấy đi vào chùa, có việc mừng 
Mộng thấy Bề Tát, chủ thọ mệnh 
Mộng thấy kim cương, được người g1úp sức 
Mộng thấy sư, mọi việc bất hoà 
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Mộng thấy ăn chay, chủ đại cát 
Mộng thấy đốt hương, chủ hôn nhân 
Mộng thấy thần miếu, có người đến xin ăn 
Mộng thấy đạo sĩ, khởi ý nguyện 
Mộng thấy tấu nhạc, chủ khóc lóc 
Mộng thấy đánh trống, có tin xa đến 
Mộng thấy nhảy múa, chỉ hãi. 
Mộng thấy ca hát, chủ cãi cọ 
Mộng thấy tiếng đàn, chủ đại hỷ 
Mộng thấy tiếng sáo, chủ hoà hợp đại cát. 


Đôn Hoàng trung cổ là một trung tâm Phật giáo, âm nhạc tế 
lễ trong chùa tuy nhiên quy mô không thể so sánh với các thành phố 
Trường An, Lạc dương, nhưng căn cứ các tư liệu âm nhạc thấy được ở 
Mạc Cao Quật, cũng có thể suy đoán tình hình thịnh hành đương thời. 
Tuy nhiên hầm đá Đôn Hoàng có lưu giữ bảo tồn một lượng lớn kiến 
thức thời trung cố, đặc biệt là các bức vẽ về âm nhạc thời Đường. Hơn 
nữa trong sách phát hiện thấy các điệu múa, lời nhạc có thể giúp cho 
chúng ta nghiên cứu về ca nhạc vũ điệu Đôn Hoàng. Hiện tại trong 
“Giải mộng thư” lại phát hiện tư liệu Phật giáo để chúng ta nghiên cứu 
về âm nhạc Phật giáo thời trung cổ trong dân tộc thế nào, xin xem ở 
đưới đây: Trong "tấu nhạc”, “đánh trống", "nhảy múa”, "ca hát”, “gảy 
đàn", "thổi sáo" của chương xem mộng này, có thể thấy âm nhạc Phật 
giáo trung cổ chủ yếu là ảnh hưởng của phong tục dân gian, các nhạc 
cụ. lời nhạc, vũ điệu, lời ca là thứ yếu, đúng như Nam triều Thần Huệ 
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Giáo “'Cao tăng truyện” quyển 13 viết: "do tiếng phạn lặp lại theo 
tiếng Hán. nếu lấy âm phạn ngân theo theo tiếng hán thì âm thanh ê a, 
nến dùng lời hán ngân tiếng phạn thì âm ngắn mà từ đài. Do mâu 
thuẫn của tiếng hán và âm phạn văn, không thể đem phạm văn dịch ra 
phối hợp với từ hán, khiến cho chỉ có thể chọn dùng âm nhạc dân 
gian. Trung quốc phù hợp với lời ca khúc Phật giáo, như vậy ca khúc 
“Từ lương tán” này mới phát sinh (xem bản “Từ hương tán”). 

Từ lời văn giải thích cụ thể "mộng thấy tấu nhạc chủ về khóc 
lóc” đây giải thích âm nhạc của Phật giáo làm cho nhân dân Trung 
Quốc cảm thấy bi ai. Về điểm này chính là biển hiện quan niệm dân 
tộc đối với ca khúc Phật giáo. Nó với cảm nhận của Tào Thực về âm 
nhạc Phật giáo có chỗ nhất trí. Theo “Đường thích đạo thế" “Pháp 
uyển chăn lâm” quyển 34 viết: Tào Thực "du ngoạn trên núi, hết nghe 
thấy không trung coi trời tiếng nhạc bi oán” cùng với "tấu âm ấy là 
tiếng phạn". Nó giải thích âm nhạc phan là "buôn bã bì ai". Bởi vì vậy 
trăm họ mộng thấy nó mà khóc. 


Âm nhạc Phật giáo tai sao có quan hệ với mộng?. Dân gian 
trung cổ cho rằng âm nhạc Phật là "nhạc mộng”. '“Nhạc đương gia Lan. 
ký” ghí: "chùa Cảnh Minh vào tháng 8 nói: “các kinh sư đều lại chùa 
này” với nhấn mạnh nói: "Mộng thấy nhạc động trời đất, đương nhiên 
"nhạc mộng" chính là âm nhạc nhà Phật . 
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Chương 9: Ruộng vườn nhà cửa với quan niệm phong tục nhà ở 


Mộng thấy xây cất nhà mới, đại phú 
Mộng thấy phá nhà, xấu 

Mộng thấy nhà đổ, chủ bệnh tật 

Mông thấy nóc nhà cao, đại quý 

Mộng thấy xà nhà, gia cảnh lụi bại 

Mộng thấy lợp nhà, chủ trường thọ 

Mộng thấy nhà trống không, chủ trường thọ 
Mộng thấy đánh người trước cửa, đại cát 
Mộng thấy người vào cửa, có việc quan sự 
Mộng thấy nhà cửa động đậy, nhà có hoa 
Mộng thấy người thân bị chết, tai sự 
Mộng thấy rơi vào nhà xí, chủ bệnh tật 
Mộng thấy tranh vẽ, có hôn nhân 

Mộng thấy cháy nhà, bố mẹ bị bệnh 

Mộng thấy nước vào nhà, phát tài 

Mộng thấy ánh sáng vào nhà, đại quý. 


Chương giải mộng này phản ánh quan niệm phong tục nhà ở 


của dân gian. Tóm lại xây cất là tốt, phá đi là xấu. Thứ so sánh cách 


suy đoán là: 


Xây nhà mới : Đại phú Phá nhà : Đại hung 
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Xây nhà : Đại quý Nhà đổ : Bênh tật 
Lợp nhà : Trường thợ Cột nhà gãy: Gia đình lụi bại 


Cùng với lấy phá mệnh xấu làm chủ, cho nên nhà trống không 
là đạt hung, nhà động là gia đình xấu, nhà có người chết bất đấc kỳ từ; 
rơi vào chuồng xí, cháy nhà bố mẹ bị bệnh, phản ánh chỗ thâm sâu 
của tập tục xây nhà Đôn Hoàng , cho nên lấy ác mộng làm chủ. 


Chương 10: Quản áo với các loại đồ 
Mông thấy mặc áo mới, bệnh tật 
Mộng thấy mặc áo tang, cãi cọ 
Mộng thấy mặc áo xanh, tiến quan 
Mộng thấy mặc áo vàng, đại hỷ 
Mộng thấy mặc áo trắng, chủ đại cát 
Mộng thấy mặc áo đỏ, quan sự 
Mộng thấy con gái mặc áo, đại hung 
Mộng thấy mặc áo, đại cát 
Mộng thấy quần áo rách, vợ bị bệnh 
Mộng thấy đeo đâi mũ, chủ làm quan 
Mộng thấy thắt dải mũ lên đầu, tang sự 
Mộng thấy giầy, trăm sự hợp 


Mộng thấy day thắt lưng, thăng quan 
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Mộng thấy tiên, chủ cãi cọ. 
Mộng thấy khăn quấn đầu, có việc vui mừng. 


Chương này mộng thấy mặc các loại quần áo, đều là dựa theo 
truyền thống định ra của các quan. 


"Mộng thấy mặc áo xanh, tiến quan”. Đời Nguy Hán trước kia 
giai cấp phong kiến thống trị đều mặc áo xanh, khi đó áo xanh là một 
loại lễ phục. Cho nèn “Lễ, Nguyệt lệnh” "Mãnh xuân chi nguyệt” viết: 
"(Thiên tử) mặc áo xanh, uống sương ngọc”. '“[àn đường thủ, xa phục 
chí” viết: "Đại quan nhất phẩm, nhị phẩm mới được mặc áo xanh. 


Cảnh mộng này nói mặc áo xanh được tiến quan là có căn cứ. 


"Mộng thấy mặc áo vàng, đại cát". Thời nhà Tuỳ áo vàng chỉ 
để cho Hoàng Đế mặc, người thường không được phép mặc. Nhà Tuỳ 
đưa ra pháp chế Hoàng đế thường mặc hoàng bào. Đường Cao Tổ Vũ 
Đức thời đầu cũng quy định áo hoàng bào để cho Hoàng Đế dùng. 
Theo Tống Lý Thọ “Tục tư trị thông giám trường biên” viết: "Năm 
Kiên Long, Tống Thái Tổ được hoàng bào mà lên Hoàng đế, đời Tống 
cũng có áp đụng lệnh cấm dùng áo vàng cho quân sỹ. Tống Vương 
'Dã khách tùng thư” quyển 8 viết có chuyện “Cấm dùng mầu vàng”. 
Cho nên điều này mộng thấy áo vàng, tự nhiên "đại hỷ”, ý là thành 
hoàng đế hoặc được thần bảo hộ. Mặc áo vàng được đại cát, nó có 
quan hệ mật thiết với Việc sùng bái màu vàng. Trong truyền thuyết 
trước thời Đường và sau thời Đường cũng nói nếu mộng thấy mặc áo 
vàng đều ]à điểm tốt. “Thái bình quảng ký” quyển 278 "Sở thực" viết: 
"Tác giả Tá Lang Sở Thực (772) bị bệnh năng, nằm bẹp 40 ngày mẻ 
man không biết gì, một hôm mộng thấy một nữ đạo sĩ mặc áo vàng 
đến nói: "người còn có quan lộc nên chưa chết” rồi gợi Phạm Chính 
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mang thuốc lại...." cho nên người xưa tin rằng mộng thấy áo vàng là 
tốt. 


"Mộng thấy mặc áo xanh, vợ có chữa", bởi vì áo xanh thời cổ 
là áo người vợ thường mặc. Trong tập thư của Bội Phong có một 
chương “Lục y”' tả cảnh người con trai tang vợ, xem thấy áo xanh của 
vợ mà thương cảm liên tưởng đến nhiều điểm tốt của vợ mà thương 


tiếc, Trong đó có bốn câu: 
Xanh hề áo hề, ngoài áo xanh ngoài áo xanh 
Áo xanh gấm vàng, ngoài áo xanh mầu vàng dưới áo 
Tâm buồn rầu, xem áo xanh lòng đau thương 
Người mất đi, ta nào có thể quên người. 


Áo xanh là áo người vợ thường bay mặc, mộng thấy áo xanh 
do đó mà liên tưởng tới vợ mang thai, 


"Mộng thấy áo trắng, chủ đại cát". Người mặc áo trắng ở thời 
cổ là giai cấp thống trị, hoặc người yêu văn học “Sử ký nho lâm 
truyện” viết: "Công tôn Hoằng lấy “Xuân thu" áo trắng làm tam công 
thiên tử, phong làm Bình Tân hầu. “Tấn thư. Đào Khảm truyện” cũng 
viết: "Khảm báo miễn quan, Vương Đôn Biểu lấy áo trắng của Khảm 
để nhân chức". Cho nên có mộng thấy áo trắng là tốt. 


“Mộng thấy áo hồng, gặp quan sự". Theo “Cựu đường thư. Dữ 
phục chí" ghi chép: Pháp chế đời Đường viết, quan viên văn võ tử 
phẩm đều mặc áo mâu đỏ, quan ngũ phẩm mặc áo mâu đỏ nhạt với 
thắt lưng vàng. Do đó mộng thấy áo đỏ tức là quan đến và có việc 


quan. 


317 


GIẢI MỘNG THƯ ĐÔN HOÀNG 

Chương 1t: Lục súc với phần ánh hiện thực của phong tục 

Mộng thấy lục súc nói, trước nên cầu ăn 

Mộng thấy trâu ngựa, đại cát 

Mộng thấy trâu kéo, người cầu việc tốt 

Mộng thấy giết trâu ngựa, gia đình phá tấn 

Mộng thấy trâu ra khỏi nhà, có việc không tốt 

Mộng thấy cưỡi ngựa, có tin xa đến 

Mộng thấy dê, chủ được vợ tốt 

Mộng thấy lạc đà, có chỗ khổ 

Mộng thấy lợn, lo buồn việc quan phủ 

Mộng thấy sư tử ,chủ đại quý 

Mộng thấy côn trùng to, quan lộc gặp may 

Mộng thấy bọ ngựa, chủ thăng quan 

Mộng thấy chó cắn người , khách quý lại 

Mộng thây gà mái, chủ vui về. 


Chương này với chương "ăn uống” cũng tương tự, đều có thể 
nói là phản ánh rõ nét về yêu súc vật, chẳng qua chỉ là biểu hiện bất 
đồng mà thôi. Một là phản ánh qua việc ăn thịt nói chung, một thì 
phản ánh trên hình tượng nói chúng. Cảnh mộng không những là 
nguyện vọng thành đạt mà là phản ánh cuộc sống hiện thực với phong 
tục dân gian. 
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"Mộng thấy cưỡi ngựa, có tin xa lại", Đây là bởi vì thời cổ 
ngựa trâu chuyên truyền tin tức xa tới. “Sử ký. Trinh đương thời 
truyện” viết: "Thời Hiếu Cảnh vì thái tử tha người, cứ Š ngày tắm rửa 
xong, thường cưỡi ngựa ổi chơi ngoại ô Trường An. ““Fam quốc chí. 
Nguy Trương Hợp truyện” viết: "Gia Cát Lượng sau khi ra khỏi Hạ, 
gấp tấn công Trần Sương, Vua cưỡi ngựa gọi Hợp đến kinh đó". Có 
thể thấy, cưỡi ngựa thời kỳ Hán Nguy không những là công việc mà 
còn là người truyền tin, cho nên ở đây mới có mộng thấy người cưỡi 
ngựa là có câu giả tin từ xa tới. 


"Mộng thấy dê, chủ được vợ tốt". Đây là bởi vì thời cổ người 
cưới vợ không thể thiếu đê. Trong “Thông Điển” Đường Đồ Ưu ở 
"Hậu Hán thu nạp lế vật" có viết: thời Hán khí dâng lễ vật đều có đê, 
mà dê chính là một trong 30 lễ vật rất quan trọng. Tống Trịnh Tiểu 
“Thông chí. Lễ sớ” cũng viết trong lễ vật thời Hán có dẻ. Dê trong kết 
hôn của người xưa tại sao lại có tính quan trọng như vậy?. Lang Anh 
“Thất tu loại cáo” dẫn “Tùng thư” có giải thích ý nghĩa quan trọng 
trong hôn lễ viết: "Trịnh thị hôn tán” viết: "dê ấy là tốt vậy, nhưng hôn 
nhân có đê thì có từ cuối đời Hán". Vến dê đồng nghĩa với chữ tường, 
dê có ý nghĩa là cát tường. Cho nên mới có liên tưởng mộng dê là cưới 
được vợ tốt. Đời Hán lấy đê làm sính lễ, nhưng nó không thấy có ở đời 
Đường, mà giải mộng của nó vẫn tôn tại cho đến cuối đời Đường. Bởi 
vậy mộng là phản ánh hiện thực sinh hoạt trước với tình hình phong 
tục dân gian. 
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Chương 12: Rỏng rắn với tín ngưỡng của rồng 
Mộng thấy rồng đánh nhau, chủ cãi cọ 
Mộng thấy rồng bay. đại quý 
Mộng thấy rồng đen, nhà đại vương 
Mộng thấy rắn trên đường, đại cát 
Mộng thấy rắn hồ, phú quý 
Mộng thấy rắn dưới gầm giường, bệnh nặng 
Mộng thấy rắn trên nóc nhà, đại hung. 
Mộng thấy rắn trên giường, chủ có người chết 
Mộng thấy rắn giao nhau, chủ cãi cọ 
Mộng thấy rắn cắn người nhà, mẹ bị ốm 
Mộng thấy rắn cuộn vòng tròn, gia trạch bất an 
Mộng thấy đánh giết rắn, đại cát 
Mộng thấy chim chết, có tin xa 
Mộng thấy chim bay vào nhà, có người chết 
Mộng thấy chim bay tự nhiên chết, người đi xa bị bệnh 
Mộng thấy côn trùng trắng tự bị tiêu diệt, ốm yếu 
Mộng thấy rắn kêu, đại cát lợi 
Mộng thấy nhện, cãi cọ 
Mộng thấy rùa, chủ cãi cọ 
Mộng thấy ba ba, mọi việc đều tốt 
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Mộng thấy cá, không tốt lành. 


Chương giải mộng này cũng là biểu hiện của các quan niệm 


phong tục, chủ yếu là tín ngưỡng rồng. 


"Mộng thấy rồng đánh nhau, chủ cãi cọ" là điều xấu. Đây là 
bởi vì người xưa cho rằng rồng đánh nhau là hiện tượng tai hoạ. “Tả 
truyện” năm L9 viết: "Trịnh Thái Thuỷ thấy rồng đánh nhau ở vực” 
“Hán thư, ngũ hành chí quyến thượng và hạ dẫn Kính Phòng “Dịch 
truyện” viết: "dân chúng tâm lý bất an, phét quỷ với rồng đánh nhau” 
cho nên mộng thấy rồng đánh nhau là điểm không tốt. 


“Mộng thấy rồng bay, thân phú quý” là điểm tốt. Đây là bởi vì 
“Dịch càn” viết: "Rồng bay trên trời, lợi cho thấy đại nhân". Sở viết: 
“Nếu thánh nhân có long đức, bay lên mă ở trên trời” lấy rồng bay để 
so với ngôi vị hoàng đế, “Tam quốc Ngô Ty Tông” viết: "Rồng có 
cánh bay là điểm mộng có thánh nhân". Đến sau đời Tấn lại có biến, 
lấy rồng để ví dụ một người được thăng quan đắc chí. “Sơ học ký” 
quyển 12 dẫn Tân Truyền Hàn “Tặng hà thiệu vương tế” thơ viết: "Ta 
thấy phượng bay, quân vương thấy rồng bay”. Tống Tô Thức “Tiễn 
Trương Viên Dân tự thừa tỉnh thị” cũng viết: "Rồng bay ngày giáp tí - 
hiển anh hào". ở trên là một việc rồng bay đều là "thể hiện của thân 
hiển quý", cho nên có lời giải mộng này”, 
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Chương 13: Đao kiếm cung tên với mộng thấy vũ khí là tốt. 

Mộng thấy người bị thương, tổn tài 

Mộng thây dao tự chặt, được tài 

Mộng thấy mài dao, đại lợi 

Mộng thây người đi cầm dao, chủ cãi cọ 

Mộng thấy người cầm dao, không có lợi 

Mộng thấy chém nhau, người thân có việc 

Mộng thấy bị dao giết, trường thợ 

Mộng thấy dao, tên, chủ thân quý 

Mộng thấy cung tên, việc làm không thành 

Mộng thấy bị bắn, được người giúp đỡ 

Mộng thấy đấu kiếm, đại phú 

Mộng thấy quân lính, chủ đi xa. 


Chương này lấy nội dung của vũ khí để giải mộng. Đao kiếm, 
cung tên đối với người xưa là rất quan trọng không thể thiếu, mà 
trong mộng người thời xưa nếu mộng thấy vũ khí thông thường đều là 
tốt, đó cũng là một trong quy luật nói chung. Ví dụ Lục Cơ ““Iấn thư” 
viết: “Vương Tuấn mộng thấy treo 4 con đao ở bên trên, bèn đi hỏi Lý 
Cốc, Lý Cốc nói: Ba dao ấy là chữ châu mà thấy 4 là thừa một, quan 
phủ nên đến Ích Châu”. ở trên là lời của Lý Cốc nói, chưa hẳn đã là lời 
giải mộng, mà người xưa đặc biệt là quân nhân đại đa số là lấy vũ khí 
để luận, mộng thấy vũ khí khiến cho bị giết cũng có thể lưận tương 


phản để tôn lên, tiện lấy vũ khí để mang lại an tâm cho người khác. 
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Cho nên mộng thấy vũ khí thường là điểm tốt. L3 điều trong chương 
này cũng đều như vậy "mộng thấy mài dao, đại cát lợi". Từ lý thường 
phán đoán, sau khi mài đao kiếm, đao kiếm càng sắc, thậm chí có thể 
cắt ngọc, 'Khổng Tùng Từ” viết: “Tần vương được giới đao tốt lấy đó 
để cắt ngọc như cắt gỗ". Nam triểu Lương Ngô Duân “Vịnh ngọc 
kiếm” thơ viết: "Ta có một thanh kiếm cắt hết thảy ngọc thành bùn”. 
Mài đao kiếm đều là bước gặp được lợi, cho nên nhất định trong giải 


mộng có “mộng thấy mài dao kiếm, đại lợi". 


Chương 14: Vợ chồng với địa vị con cái 
Mộng thấy vợ vui mừng, được tài vật 
Mộng thấy vợ trang điểm, được vợ giúp 
Mộng thấy đánh vợ, chủ tổn tài 
Mộng thấy vợ chồng lễ nhau, chù chia tay 
Mộng thấy chồng đuổi vợ, chủ tài bên ngoài 
Mộng thấy vợ chồng nắm tay, chủ đại cát 
Mộng thấy vợ trang điểm quá đẹp, sẽ chia tay 
Mộng thấy cưới vợ, chủ thay đối 
Mộng thấy vợ cố chửa, đại hung 
Mộng thấy vợ bị bệnh, tổn tài 
Mộng thấy vợ, được tài 
Mộng thấy vợ cầm đao, được coi trọng 


Mộng thấy mở cửa, vợ có ý miệm xấu 
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Mộng thấy trai gái ôm lấy nhau, chồng xấu 
Mộng thấy đồ trang điểm, cãi cọ. 


Nội dung giải thích trong chương giải mông này, gia đình 
trong dân gian Đôn Hoàng thì vợ chiếm một địa vị rất quan trọng. 
“Mộng thấy đánh vợ, chủ tốn tài”. "Mộng thấy vợ bị bệnh, tổn tài” 


zÍ$ ủt 


"Mộng thấy vợ, được tài" "Mộng thấy vợ vui được người khác cho 
tài". Bốn điều ở trên đủ để biểu hiện tác dụng chủ yếu của người vợ 
trong gia đình Đôn Hoàng bình thường, có thể nói chỉ có họ là trụ cột 


và chỉ tu tài trong gia đình, chỉ có họ mới là căn bản của nguồn tài. 


"Mộng thấy vợ chồng nắm tay, đại cát” nếu như xem điều 
này? Tục ngữ nói "Vợ hiền chồng ít hoạ”, vợ chồng nấm tay cùng tiến" 
bước, hình thành vợ chồng bình đẳng, ý kiến chính xác của vợ thường 
được chồng tiếp thu. 


Chương l5 : Lầu các, gia cụ, tiền bạc với hiện thực sinh hoạt 
Mộng thấy cung điện thành thị, con gái đại hýỷ 
Mộng thấy bóng lầu, chủ quan lộc 
Mộng thấy lầu gác, được quan 
Mộng thấy xây dựng phòng lầu, chữ hưng thịnh 
Mông thấy nhà cao, gặp họa lửa 
Mộng thấy tiền bạc, có kiện tụng 
Mộng thấy đeo tiên, có cãi cọ 


Mộng thấy mang tiền trong người, chủ đại cát 
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Mộng thấy tiền rách, cãi cọ 
Mộng thấy được tài vật, mất tiền bạc 
Mộng thấy đồ gia đình, gia chủ bất an 
Mộng thấy chiếu nằm, bệnh tật 
Mộng thấy trang điểm, lo việc quan 
Mộng thấy dây tơ, chủ trường thọ 
Mộng thấy giấy bút, chủ được tài 
Mộng thấy sách to, đại hung 


Chương này đã phản ánh trực tiếp đến sinh hoạt của người 
Đôn Hoàng, nó không có màu sắc thần thánh, mà chỉ là một loại hoạt 
động tỉnh thần đặc thù tự phát."Mộng thấy cung điện thành thị, đại 
cát”. "Cung điện thành thị” chính là phản ánh hiện thực hoạt động. Cái 
gọi "cung điện thành thị" là chỉ thành thị xây dựng. Theo “Chiến 
Quốc sách. Đông chu” viết: Thời Xuân thu đã có phố xá. Xuân Thu Tẻ 
Hằng Công đã có bảy phố trong cung. “Kim lâu tử châm giới” thì nói: 
Thời đông Hán Linh đế xây dựng cung điện là do giai cấp thống trị 
phong kiến thối nát xây ding lên, tới bạo quân nam triều Tẻ đã đến 
mức cực điểm. Đến thời Đường Đức Tông xây dựng cung điện càng 
thêm gánh nặng cho nhân dân, Do quan niệm cái gọi là "mộng thấy 
cung điên, đại cát” chẳng qua chỉ là quan niệm đại cát trong mộng của 
giai cấp thống trị phong kiến. Giai cấp thống trị sống ở trong lầu son 
cung điện hưởng thụ đương nhiên là đại cát lợi, nhưng đối với người 
dân bần hàn khổ cực mộng thấy cung điện chưa chắc đã là đại cát, 
“cung điện” sớm đã tượng trưng cho tai nạn của nhân dân. 
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“Mộng thấy có tên trong sách, đại hý”, cái gọi có tên trong 
sách là chỉ đối với một người đương thời, có cống hiến được mọi 
người kính trọng ghi vào trong sách. Từ lý thường ra mà nói, được ghi 
vào trong sách, bất kể là người đó có cống hiến hay là cống hiến giả, 
đối với họ mà nói đều là một việc vui mừng, cho nên giải mộng này 


đều là phản ánh hiện thực. 


Chương 16: Tâu, xe, cầu, chợ với thực hiện công hiệu. 
Mộng thấy xuống thuyền, đại cát 
Mộng thấy thuyền đắm, có lo âu 
Mộng thấy thuyền trở đầy ấp, bệnh nặng 
Mộng thấy thuyền trôi, đại cát 
Mộng thấy thuận buồm xuôi gió, bình thường 
Mộng thấy bỏ xe đi bộ, chủ được quan 
Mộng thấy xe không bánh, phúc có tổn 
Mộng thấy đứng trên cầu, chủ trường thọ 
Mộng thấy cầu bị gãy, đại hung 
Mộng thấy đứng trên cầu kêu, đại hung 
Mộng thấy đi đường hiểm trở, tốt 
Mộng thấy đái trên đường, được tài 
Mộng thấy đi trong chợ, đại cát 


Mộng thấy ngũ cốc, chủ trường thọ 
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Mộng thấy đậu, lúa mạch, chủ ăn uống 
Mộng thấy trèo núi, chủ cao quý 
Mộng thấy từ trên cao rơi xuống, đại hung. 


Hình thành mộng của chương này có thể nói là phép suy đoán, 
nó căn cứ vào lợi ích hiện thực để suy đoán. Thuyền đắm đương nhiên 
là “thân vong”, "cầu bị gãy” rơi xuống nước, tất nhiên là: "đại hung”, 
"từ cao rơi xuống” không chết cũng bị thương mà "đại hung”. Có thể 
thấy điểm hung là sự việc phát sinh ngẫu nhiên trong cuộc sống có thể 
dẫn đến bị tốn thương. Một người xuống thuyền mà "không rơi xuống 
sông”, đương nhiên là "đại cát", "xe không có bánh" khóng thể đi 
được khiến người ta phải đi bộ thì tốn phúc ấy là lẽ tất yếu, đi thuyền 
dưới nước không gặp cuồng phong nhưng ngược gió, tuy chậm nhưng 
tính mạng an toàn, có thể không tốt nhưng giữ được tính mạng nên 
“bình thường". Có thể thấy điều tốt lại từ vận khí tốt trong cuộc sống 
hoạt động bình thường. "Mộng thấy đi đường biểm trở, tốt". Cổ nhân 
cho rằng một người biết đi đường núi non hiểm trở thường thường có 
thể thu được kết quả tốt. Tục ngữ có cân "Biết đường núi có hồ, tránh 
đường có hổ mà đi". Điều đó chứng tỏ thời Đường sớm đã có phong 
tục tập quán biết đường khó mà đi. 


Chương 17: Sinh tử bệnh tật với phản quy luật 
Mộng thấy người bệnh đi lại, xấu 
Mộng thấy người bệnh, đạt cất 
Mông thấy ca hát, lo nghĩ 


Mộng thấy người bênh tim, xấu 
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Mộng thấy người bệnh ăn nống, xấu 
Mông thấy người bệnh nôn, có việc vụì mừng 
Mông thấy người bệnh ngã xuống đất, xấu 
Mộng thây bệnh nhân xuðỡng giường, đại cát 
Mộng thấy bệnh, giải tang cha mẹ, gia đình bình an 
Mộng thấy người chết sống lại, chủ phú quý 
Mộng thấy người chết, lo cho con cháu 
Mộng thấy ăn cơm với người chết, tốt 
Mộng thấy khóc lóc, ỏại cát lợi 
Mộng thấy hàng xóm có bệnh, đại cát. 


Hình thức giải mộng của chương này, có một số điều tương 
phản với quy luật. Tương phản của quy luật là mộng thấy việc tốt, kết 
quả ngược lại là xấu, hoặc trái lại mộng thấy việc xấu, kết quả ngược 
lại lại là tốt. Trong đoán mộng của các nước trên thế giới đều có hiện 
tượng như vậy, do đó nó không đơn thuần là biểu hiện của “Giải mộng 
thư” Đôn Hoàng. Mộng thấy ca bát vốn là vui vẻ, kết quả ngược lại là 
"lo buôn”, "Mộng thấy khóc lóc” vốn là việc bị thương, nhưng kết quá 
lại là đại cát lợi". Hiểu rõ được điểm đặc thù quy luật tương phản của 
mộng, sẽ biết được một trong quy luật của móng là lấy trái làm phải, 
lấy phải làm trái. Mộng chính là phản ánh hiện thực đích xác của nó. 
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Chương 18: quan tài tang lễ với truyền thuyết dân gian 
Mộng thấy mộ, đại cất 
Mộng thấy trên mộ có cây, đại cát 
Mộng thấy cây cối trên mộ tốt, nhà thịnh vượng 
Mộng thấy đi trên mộ, đại hỷ 
Mộng thấy cây cối trên mộ bị gãy, có kiện tụng 
Mộng thấy quan tài lộ ra khỏi mộ, đại cát 
Mộng thấy quan tài ở trong nhà, tổn tài 
Mông thấy quan tài ở ngoài nhà, tổn tài 
Mộng thấy quan tài mở ra được, phát tài lớn 
Mộng thấy quan tài dừng lại, xấu 
Mộng thấy quan tài trôi trên nước, tốt 
Mộng thấy trong quan tài có người nói, được tài. 


Chương này giải thích rõ quan tài trong tang lễ có một địa vị 
rất quan trọng trong tang lễ Đôn Hoàng. Tang lễ ở đời Hán so với các 
phong tục khác cũng chiếm một vị trí quan trọng. Cho nên có rất 
nhiều truyền thuyết mộng mị trong dân gian. 


"Mộng thấy quan tài vào trong nhà, tài đến" 


Đây là một truyền thuyết tái hiện dân gian đời Tấn. “Bắc 
đường thư" quyển 135 dẫn “U linh lục” viết: "Năm Long An. Nhân 
Tông xây nhà mới, đếm mộng thấy có người nói: “Người sao lại làm 
hỏng mộ của t4?" Sớm hôm sau bèn đào dưới giường lên thấy một 
quan tài vội lập đàn tế lễ nói: “Nay đem chuyển đến chỗ tốt làm một 
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ngôi mộ nhỏ”, "Long An” là niên hiệu An Đế Đông Hán, công nguyên 
397- 401. Đây là truyền thuyết nói Nhân Tông xây nhà mới, đào đất 
dưới chân giường trong nhà có một cỗ quan tài, kết quả được ba đôi 
gương vàng, quả nhiên là được tài như điều nói trên. “Mộng thấy quan 
tài trôi trên nước tốt”; đây lại là một truyền thuyết diễn hoá của đân 
gian Nam Bắc triều “Thái bình ngự lãm” quyển 718 dẫn “U Minh 
Lục” viết "Tham quân Giang Tây mộng thấy một người đàn bà quỳ 
trước mật tự xưng là "ở gần hồ nước. thành khẩn có thể cầu, tuy không 
được phú quý cũng có thể khiến cho người tránh được hoạ”. Tham 
quân trả lời: “Làm sao có thể biết được”, người phụ nữ trả lời "Trông 
thấy có cây đòng đâm cá bên bồ nước tức là ta, tham quân hiểu ra đi 
tìm quả nhiên thấy một ngôi mộ, trên có cây đòng dâm cá, bèn đi 
chuyển lên chỗ cao ráo. Hơn 10 ngày sau tham quân đến Đông Kiều, 
thấy trâu chạy thả xuống nước, bèn tỉnh ngộ ra mà không có lỗi. 


Câu chuyện này nói "Đem mộ ở nơi ngập nước” chuyển đến 
chỗ khô ráo" được tốt, chính như lời văn trên đã nói. 


Xem bá 3105 “Giải mộng thư” có thể thêm vào đoạn văn này: 
Mộng thấy quan tài lộ ra trong mộ, sẽ có chuyện xảy ra 
Mộng thấy mộ mở ra, đại cát 

Mộng thấy quan tài, được thăng quan tốt 

Mộng thấy người chết trong quan tài, được tài 

Mộng thấy quan tài rõ rệt, tốt, thấy lờ mờ, xấu 

Mộng thấy cây rậm rạp, giầu có. 


Đoạn văn trên có giá trị nghiên cứu. 
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"Mộng thấy quan tài, được thăng quan, tốt” đây là dựa theo 
truyền thuyết dân gian có ở đời Đường. 


“Thái bình quảng ký” quyển 278 dẫn “Nhân thoại lục” viết: 
“Lý Phùng Cát khi chưa thăng quan, tuy nhà có một nô tỳ hay nằm 
mộng nhưng thường thấy nghiệm, Lý Công từ lân muốn từ quan liền 
hỏi ý nô tỳ. Một hôm nó tỳ đột nhiên đến, Lý Công hỏi, nô tỳ bèn trả 
lời: "Tốt qua nằm mơ một giấc mơ không tốt về ngài, nên không nói 
ra". Lý Công găng hỏi, nô tỳ bèn trả lời "Mộng thấy có một cỗ quan 
tài ở sau nhà, sau đó lại đi chuyển vào trong nhà, mộng này xấu e rằng 
có điều không tốt". Lý Công nghe nói cả mừng, về sau được vào hàng 
tướng. Câu truyện cống là mộng quan tài được “quan” là quan niệm 
dân tộc đời Đường, thậm chí còn có mộng thấy 2 cỗ quan tài lên được 
hai chức quan. Do đó có thể thấy, không những tể tướng Lý Phòng Cát 
đời Đường tin mộng này, mà ngay như những người đời xưa cũng tin 
mộng thấy quan tài là điềm báo được thăng quan. 


“Mộng thấy trong quan tài có người nói, được tài”, “mộng 
thấy trong quan tài có người chết, được tài". Hai điều này có ý nghĩa 
như nhau. Trong truyền thuyết dân gian Nam Bắc triểu quyển “Thái 
bình ngự lãm” quyền 479 dân “Thuật đị ký” viết: "Nô tỳ của Trần Lưu 
tên là Hưng Tiến vào nói kiếm củi, mộng thấy một người con gái nói: 
"ở trên đầu người trong mất có bị đâm phần não, cho nên sinh sẽ có 
hậu báo”. Sau thấy một cỗ quan tài đã mục dân làm rơi ra rễ cây đâm 
vào mắt, bèn nhổ cỏ đi rồi cho vào trong quan tài và tiểu sành". Về 
câu chuyện này giống như quyển “Thái bình quảng ký” quyển 276 
“Thuật dị ký” có thể thấy giải mộng rất phát triển ở đời Đường. 


, 
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Chương 19: Mộng theo các ngày với can 12 chỉ 
Mộng ngày tý, chủ thất thoát phía đông, trong nhà có cãi cọ 
Mộng ngày.sửu, chủ tài vào nhà với vui vẻ 
Mộng ngày dân, đi xa được ăn uống 
Mông ngày mão, chủ khách ở xa lại, ky quan sự 
Mộng ngày thìn, chủ ăn uống được tài ở ngoài lại 
Mộng ngày ty, phía đông nhà có trẻ bị ốm 
Mông ngày ngọ, người ở xa lại, người đẻ tốt 
Mộng ngày mùi, chủ ăn uống vui vẻ tốt 
Mộng ngày thân, chủ quan sự cãi cọ 
Mộng ngày đậu, chủ có việc ăn uống 
Mộng ngày tuất, khách xa lại được tài 
Mộng ngày hợi, bệnh tật có việc quan sự. 


Can chỉ là phương pháp dùng để ghi ngày tháng năm của. 
người cổ đại. Can là chỉ "thiên can" gồm có l0 can: Giáp, ất, bính, 
định, mậu, kỷ, canh, tân, nhằm, quý. Chỉ là chỉ "địa chỉ” cộng lại gồm 
có 12 chỉ: Tý, sừu, dân, mão, thìn, ty, ngọ, mùi, thân, đận, tuất, hợi. 
Mười hai can chi thông thường để ghi ngày, người Đôn Hoàng đời 
Đường dùng 12 chi dùng để ghi ngày, cho nên gọi là "12 ngày chỉ". 
Từ 12 lời giải mộng trên đây có thể thấy, lý luận của người cổ đại đã 
cấu thành cơ sở mê tín giải mộng, cho nên kết luận của mộng đều là 


dưới khống chế của quan niệm 12 địa chỉ, dưới con mắt khoa học mà 
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nói thật là chuyện hoang đường, nhưng lại được người xưa rất tín 
ngương. 


Chương 20: Mộng 12 canh giờ và 12 canh giờ. 
Mộng giờ tý, đại cát 

Mộng giờ sửu, có tài 

Mộng giờ dần, mời ăn uống 
Mộng giờ mão, có mưa 
Mộng giờ thân, cãi cọ 
Mộng giờ ty, khóc lóc 
Mộng giờ ngọ, tổn tài 
Mộng giờ mùi, bệnh tật 
Mộng giờ thân, kiện tụng 
Mộng giờ đậu, có khách tới 
Mộng giờ tuất, có tin xa 
Mộng giờ hợi, chủ quan sự. 


Theo “Dư tùng khảo” quyển 24 “Nhất nhật thập nhị thời thuỷ 

ư bán” viết: "Đầu thời Hán (trước công nguyên 104 đến 101) đầu tiên 
phân một ngày làm 12 canh giờ, lấy can chi để ghi. Thời Tiên Tần 
chiến quốc phân làm 10 canh giờ, đến đời Tân mới có l2 canh giờ. 
Tấn thổ dự chú viết: "Có nửa đêm gà gáy, buổi sớm mặt trời mọc, giờ 
ăn cơm, giờ gặp mặt, giờ trưa, đầu giờ chiều, buổi chiều, mặt trời lặn, 
hoàng hôn, từng ấy danh mục”. Người đời Đường Đôn Hoàng ở lĩnh 
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vực dân tộc học và thiên văn học, có chọn dùng 12 canh giờ với 12 tên 
gọi khác nhau. Ví du trong điện hát dân gian “Thiên hạ truyền hiếu 
thập nhị thời”, “Thiền mòn thập nhị thời” của “Đôn Hoàng linh xả” 
còn bá 2564, bá 2633 '“Thập nhị thời, pháp” bá 2734 “Thái tử thập nhị 
thời” 10 “Thiên môn thập nhị thời khúc”, bá 2054 “Phổ khuyến tứ 
chúng, y giáo tu hành”, bá 3113 “Pháp thể thập nhị thời” đều chọn 
dùng 12 canh giờ gọi: Nửa đêm tý, gà gáy sửu, buổi sớm dần, mặt trời 
mọc mão, giờ ăn cơm thìn, giờ gặp gỡ ty, giờ trưa ngọ, xế chiều mùi, 
chiều thán, mặt trời lặn dậu, hoàng hôn tuất, người định ở hợi. Từ trên 
có thể thấy lý luận 12 canh giờ đã trở thành cơ sở mê tín của dự đoán 
mộng. Tất cả kết luận của mộng ở trên đều là khái niệm của 12 canh 
giờ, từ giờ mão mặt trời mọc đến giờ dậu mặt trời lặn là mộng ban 
ngày, phần lớn đều là xấu, mà ban đêm nằm mộng đều là điều tốt. ở 
đây chứng tỏ người đời Đường Đôn Hoàng cho rằng mơ ban đêm là 
bình thường, mà giấc mộng ban ngày sẽ không bình thường. 


Chương 21: Kiến trừ mãn nhật với phép kiến trừ. 
Mộng ngày kiến, chủ đại cát lợi 
Mộng ngày trừ, ưu buồn phát bệnh 
Mộng ngày mãn. gặp ăn uống 
Mộng ngày bình, gập cãi cọ 
Mộng ngày định, chủ có chuyện riêng tư 
Mộng ngày chấp, tổn tài 


Mộng ngày phá, có việc đại cát 
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Mộng ngày nguy, chủ việc quan sự 
Mộng ngày thành, chủ việc tốt 
Mộng ngày thụ, gặp việc xấu 
Mộng ngày khai, chủ sinh quý tử 
Mộng ngày bế, chủ sợ hãi 


"Kiến trừ" còn gọi là "kiến trừ thập nhị thần” là phép bói toán 
đân gian thời Chiến Quốc lấy nó để định ra ngày tốt xấu. "Kiến trừ " 
lấy 12 chữ làm đề mục tức là: Kiến, trừ, mãn, bình, định, chấp, phá, 
nguy, thành, thu, khal, bế. Các nhà bói toán đem 12 chữ, làm 12 canh 
giờ phối hợp với 12 địa chỉ thành như “Hoài Nam Tử. Thiên văn huấn” 
nói: ' Đần là kiến, mão là trừ, thìn là mãn, ty là bình, ngọ là định, mùi 
là chấp chủ hãm, thìn là phá chủ phá, dậu là nguy chủ bó buộc, tuất là 
thành chủ thiếu đức, hợi là thu chủ đại đức, tý là khai chủ thái tuế, sửu 
là bế chủ thái âm”, cùng với dùng nó để bói toán tốt xấu. Đó đương 
nhiên là một loại hình bói toán mẻ tín, nhưng ở thời cổ trước đời 
Đường ngược lại chịu sự ảnh hưởng sâu sắc. Liên quan tới tình hình 
lưu hành của “kiến trừ". Tương đối của "tần trừ” với "kiến trừ" “Giải 
mộng thư” xin đọc chương 17 tiết 3 cuốn “Đôn Hoàng dân tục học”. 
Điều tất yếu đưa ra “Sử ký, nhật giả truyện” nói: "Thời Hán Vũ Đế đã 
từng triệu tập các môn phái bói toán hỏi ngày tốt xấu cưới vợ, cách 
tính toán của mỗi nhà một khác đều không giống nhau, trong đó có 
một phái là: "Kiến trừ” dùng I2 chữ kiến trừ phối ghép với 12 địa ch 
để tính năm tháng dùng để bói tốt xấu. Có thể thấy các nhà bói Kiến 
Trừ đã có một chỗ đứng ở giai cấp thống trị thời Tây Hán. Nhưng 
trong “Nhật thư” đã chứng tỏ học phái kiến trừ đã có từ thời Chiến 
Quốc, theo Tống Nghiên Vũ “Lãng thi thoại thi thể” viết phép kiến trừ 
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có từ thời Nam Bắc triều, dân dần xâm nhập vào lĩnh vực văn học mà 
có thể đặc thù của kiến trừ, Nam triêu Tống gọi là “Kiến trừ thi” toàn 
bài có 12 chữ và 24 câu mỗi một vẫn đều lấy 12 chữ trong kiến trừ, Từ 
trong chương “Giải mộng thự” của Đôn Hoàng, nay lý luận kiến trừ đã 
thâm nhập vào trong giải mộng, thành một trong cơ sở cău thành mê 
tín, tất cả các kết luận của mộng đều trong khái niêm của "kiến trừ" 
được suy diễn ra một cách hoang đường, giải thích tính phức tạp của 
cơ sở lý luận giải mộng, cơ sở lý luận ấy thực không phải là đơn thuần 
mà là có sự kết hợp. 


Chương 22: Ác mộng cấm ky 

Miếu bên đầm với chán giường là l 
Giường nằm đối với xà nhà là 2 
Thần cây làm giường là 3 
Phía trái có dây trói là 4 

Mặt hướng phía bắc là 5 

Dưới giường có xương khô là 6 
- Vì người yêu mà theo tà là 7 

Nhà nuôi chó, gà trắng là 8 

Gần trước và sau miếu thần là 9 
Ăn lục súc chết là ID 

Giếng với điện thờ đối nhau là 11 
Cay đào gần giếng là 12 
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Nô tỳ chết là 13 
Phá đỏ dùng đã nhiều năm mà không đốt đi là 14 
Lấy vật trân thần là L5 
Ăn cơm khòng chú nguyên là L7 
Đem dao đặt trên điện là 18 
Ngồi trên cây cạnh giếng là 19 
Mặc áo của kẻ xấu là 20. 


Chương này chủ yếu nêu rõ, nên tuân thủ những điều cấm ky 
để không nằm mộng xấu, cái gọi là cấm ky (xin xem ở chương 8 trong 
cuốn sách này) tức là cấm người không để vật gì không thanh tịnh tiếp 
cận với người để tránh được ác mộng và các trừng phạt khác. Nó 
đương nhiên thành một lệnh cấm ước định, nhưng khác biệt với pháp 
luật, bởi nó là một loại đơn thuần mà mất đi lý tính, hơn nữa cũng 
không qua chứng nghiệm của khoa học, mà chỉ là nhân tố tín ngưỡng. . 
Một số giới cấm này, có một số là loại thần bí sinh ra e sợ, có một $ð 
đối với tiêu cực mà sinh ra phòng ngừa, nó thấm sâu vào trong tín 
ngưỡng của mọi người và các phương điện lao động khác, cùng với có 
mang hiện tượng tôn giáo đặc trưng. Do các điều cấm ky trong 
chương này, có thể thấy lý luận của cấm ky đã thâm nhập vào trong 
lĩnh vực bói mộng Đôn Hoàng, cùng với cấu thành một cơ sở của cảnh 
mộng, nến có cấm ky nào bị vi phạm đều có thể sinh ra ác mộng. 


Phần trên có đưa ra 20 điều cấm ky có mấy loai sau: 


Thứ nhất: Mạo phạm miếu thần. "Như đem gạch xây miếu về 
kê chân giường" "ở phía trước và sau miếu thần" "phá bệ miếu”. 
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Thứ hai: Mạo phạm động vật sùng bái như "Đem ăn lục súc 
chết" "Vô cớ giết rùa, rắn” 


Thứ ba: Mạo phạm thần giếng thần cây như “giếng đối diện 


với điện thờ" "trồng cây đào gần giếng” "ngồi trên cây canh giếng”. 


Thứ tư: Tiếp xúc với vật ô uẽ, vật nguy hiểm như: "đồ phá 
nhà”, "quần áo người xấu" "đem dao đặt trên điện” và "dây trói". 


Thứ năm: Mạo phạm thần giường như "kẻ giường đốt diện với 


xà nhà” "mặt hướng về phía bắc giường” và "đưới giường có hài cốt” 


Thứ sáu: Tiếp xúc với mầu xấu như mầu trắng: "nhà nuôi gà 
trắng, chó trắng”. 


Thứ bây: Nguyên tắc phản quy luật như “vì người mà chịu tù” 
“ăn cơm không niệm chú”. 


Giá trị cần chú ý là cấm ky mộng của Đôn Hoàng xuyên suốt 
,quan điểm lý luận của Nho giáo. Cái gọi là "cần độc" “Lễ ký. Trung 
dùng” viết" "Chớ thấy ở ấn, chớ hiến ở vi, cho nên quân tử nên cẩn 
độc". Trịnh Huyền nói "Cẩn độc ấy là cẩn thận giữ mình". Theo 
“Tống sử thể nhân truyện” viết: "Đời Tống Minh đem cân độc làm 
phép tu dưỡng quan trọng, mà trong Giải mộng Đôn Hoàng lại đề 
xướng "cẩn độc" là phương pháp tu thân chủ yếu của đạo nho, yêu cầu 
mọi người ở một mình mà không có người khác đôn đốc quấy nhiều, 
tự xem xét hành vi bản thân, tư giác hợp với đạo đức cẩn thận tôn 
trọng nguyên tắc đạo đức. Nếu một người có thói quen xấu đều bị 
người Đôn Hoàng cho rằng là hành vi đạo đức không tốt, nửa đêm sẽ 
bị ác mộng báo ứng. Từ đó có thể thấy, cấm.ky của mộng Đôn Hoàng 
không quá đáng, mà nó có mặt tác dụng bảo vệ trật tự xã hội nhất 
định. 
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Trong nhà nuôi gà trắng, chó trắng cũng là một điều cấm ky, 
đây là nguyên do ky đồ trắng tang lễ. “Lê ký. Khúc lễ” thời cổ viết 
"Bố me còn sống không được mặc quần áo trắng", trái lại khi bố mẹ 
chết thì mặc quần áo trắng. Ở một số khu vực dân cư nước ta (bao 
gồm cả Đôn Hoàng) có một số cho rằng mầu trăng là xấu, cho nên 
trong nhà cấm ky nuôi gà trắng và chó trắng. 
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Chương 23: Phù chú đuổi mộng xấu. 
Người năm chiếu dưới đất không tốt 
Mộng giữa ban ngày là điểm xấn. 


Nếu người đêm nằm mơ thấy ác mộng, sớm dậy nói cho người 
khác nghe thì hãy nên cần thân, lấy giấy làm phù dán ở chân giường, 
chớ đẻ cho người khác biết. Rồi niêm chú: Xích Xích dương đương, 
nhật xuất đông phương, thừ phù đoan mộng, bích trừ bất tường, độc 


chỉ tam biên, bách quỷ tiểm tầng, cấp cấp như lệnh. 


Phần trên là nguyên văn chương 23. Chương này đưa ra phù 
và chú để giải mộng mị xấu. Phù đuổi ác mộng với lời chú văn của 
hình thái nguyên thuỷ này. có giá trị nghiên cứu rất cao, đặc biệt là lời 
chú, nó có ảnh hướng tín ngưỡng lâu đời của Nhật bản. Trong tiết 1Š 
“Dân tộc học khái luận” của Phương Ký Sinh nói: "Nhật Bản cũng có 
tín ngưỡng như vậy, nến như nằm mơ thấy ác mộng, lập tức niệm chú 
: "Xích xích dương dương, nhật xuất đông phương đoạn tuyệt ác 
mộng, bích trừ bát tường" 7 lần rồi xoay vẻ hướng đông hít vào, về 
hướng bắc thở ra, như vậy 7 lần có thể giải. Họ nói rằng đó là do. 
truyền từ Trung Quốc lại, là trước tác của Quản Lộ người Trung Quốc, 
là phép mật truyền cùa Hoàng Đế. Đối với lời chú ở trên của Đôn 
Hoàng cũng giống như vậy, có thể thấy lời chú của Nhật Ban đích xác 
từ Trung Quốc, có thể do Quản Lộ viết ra mà lưu truyền ở Đôn 
Hoàng, trải qua dân gian thêm thất sửa chữa đã thành lời văn chú của 


dân gian, đến đời Đường thì truyền nhập vào Nhật Bản. 


Lời chú này được xem như là có thể giải trừ được tất cả các 
mộng xấu. Thờt xưa ở trong dân gian Quảng Đông có lưu truyền một 


phong tục, mọi người đều nằm mơ thấy ác mộng, buổi sớm dậy lấy 
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giấy đó viết "Da mộng bất tường, thư chi cao đồ, nhật đầu nhất chiếu, 
hoang hoá vi tường” đem nó dán ở trên tường có thể tránh được hoa. 
Phong tục này thực tế là hình thái diễn hoá trong phong tục phù chú 
chú Đôn Hoàng . 

Chương này cũng giải thích, phù và chú đuổi quỷ của đạo sĩ 
cũng du nhập vào trong lĩnh vực giải mộng thời xưa, cấu thành một cơ 
sở của mê tín giải mộng, cho nên tất cả ác mộng được mọi người tin là 


thông qua phù chú có thể khống chế và tránh được. 


TIẾT 4 


KẾT LUẬN: NGƯỜI ĐÔN HOÀNG NHÌN NHẬN 
NHƯ THẾ NÀO VỀ “GIẢI MÔNG THƯ° 


Thứ nhất, người Đôn Hoàng thời Đường xem mộtng là kim chỉ 
nam, coi “Giải mộng thư” là "Cuốn sách cẩm nang". Không có việc gì 
là không ghi vào trong “Giải mộng thư” để về sau lấy đó kiểm tra. Bởi 
vì trong “Giải mộng thư” sự vật đưa ra trong sách mộng rất rộng. 
Quan hệ xã giao đề cập đến rất lớn như bố mẹ, vợ chồng, anh em, 
quan dân, quân thần, tăng đạo, nông dân, khái quát tất cả các mặt, 
sinh lão bệnh tử, đi đứng ăn mặc, cưới gả, tang lễ, gia cầm lục súc, âm 
nhạc phật đạo. Các loại giải mộng đều rất cụ thể phản ánh được tình 
thần cầu thực của người Đôn Hoàng đời Đường trong giải mộng, nó 
đem “Giải mộng thư” xem là một thứ tất yếu chân thực trong cuộ-: 
sống. 

Thứ hai: Người đời Đôn Hoàng lại xem mộng là thần lính phu 
vào cơ thể. Xem mặt trăng mặt trời, sao, thiên thể vũ trụ đất nước múi 
sông, cây cối thảo mộc, sông hồ bến nước đền là thần linh, do đó mà 


341 


GIẢI MỘNG THƯ ĐÔN HOÀNG 


biểu hiện sùng bái của họ với tự nhiên, sùng bái động thực vật. Đặc 
biệt là đối với sùng bái cây cối râm rạp, bởi vì người Đôn Hoàng ở nơi 
sa mạc luôn hiểu nỗi khổ không có cây cối nước non, đo đó họ xem 
mộng thấy cây cối nước non là trường thọ, đem huỷ hoại cây cỡi với 
nước non là điềm xấu, do đó mà họ xem thế giới vạn vật đều là năng 
lượng siêu tự nhiên, đều là vật có tính linh, thông qua “Giải mộng 
thư” họ phát triển ra bản thân tín ngưỡng có đủ tính linh có tính 
nguyên thuỷ. 


Thứ ba: Người Đôn Hoàng đời Đường không đem cơ sở lý 
luận lại giải mộng, câu nệ vào tư tưởng, mà là có đủ tính tính thần 
sáng tạo. Thời Chiến Quốc có người giải mộng vận dụng lý luận học 
thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc. “Tả truyện” Chiêu công năm 
31 viết: "Ngày l tháng 12 nhật thực đềm hôm ấy, Triệu Đồng mộng 
thấy một đứa trẻ thân phát hào quang nhảy múa ca hát, sáng dây nhờ 
Sư Mặc xem bói nói: “Tôi mộng thấy như thế, aay lại có nhật thực vậy 
ý là thế nào?”. Sử Mặc bèn trả lời: "Sáu năm sau vào ngày tháng này 
nước Ngô có thể vào Hồ Bắc, nhưng kết quả còn chưa chiếm được 
phần thắng. Vào Hồ Bắc nhất định ở ngày Canh thìn, vào ngày canh 
ngọ, thái dương sơ khởi. Hoả thắng kim cho nên không thể thắng lợi. 
Thời Chiến Quốc lưu hành thuyết "ngũ hành” giải mộng đùng lý luận 
này thật là kỳ quái, nhưng các triều đại vẫn dựa theo cơ sở lý luận này 
theo từng thời đại mà có khác, nó thực là một ly luận mới của giải 
mộng. Cơ sở lý luận của “Giải mộng thư” Đôn Hoàng dựa vào đã 
tránh vân dụng ngñũ hành, bởi vì khi đó đã lưu hành lý luận khác. 
Trong “Giải mộng thư” đã đem "12 chỉ" "12 giờ" "kiến trừ” "12 cấm 
ky" phù bèn của dân gian để giải mộng áp dụng trong lý luận giải 


mộng, đem vũ trụ quan của Phật giáo, quan điểm hồn phách của đạo 
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giáo, quan điểm lý luận của Nho giáo vào trong giải mộng, tạo thành 
cơ sở lý luận phức tạp để giải mộng, khoác lên vỏ áo ngoài mê tín để 


mê hoặc người khác khiến cho toàn bộ quần chúng gặp tai tương, 


Cuối cùng nên đưa ra ý nghĩa nghiên cứu của giải mộng Đôn 
Hoàng trong dân tục học Đôn Hoàng. “Giải mộng thư” là một phong 
tục không thể thiếu được trong văn hoá dân gian Đôn Hoàng và lịch sử 
xã hội thời kỳ trung cố. Bởi do trào lưu tư tưởng, xem mộng trong lĩnh 
vực chủ nghĩa duy tâm, đối với giải mộng tự nhiên là tà thuyết, do đó 
lĩnh vực này từ trước tới nay không hiểu rõ, đối với mộng của người 
xưa nhận thức không đủ. Về mặt này cũng cần phải mở ra nền văn hoá 
Trung Quốc thông qua những dặc trưng của nó, nhận thấy những chô 
thâm sâu của tâm linh nhân dân là điều rất có ích. 
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CHƯƠNG § 
PHONG TỤC DÂN GIAN CẤM KY 
TIẾT I: 


PHÁT SINH CỦA CẤM KY VÀ ĐIẾN BIẾN 
CẤM KY CỦA NHÂN DÂN. 


Cấm ky trong dân gian là một lĩnh vực quan trọng trong dân 
tộc học Đôn Hoàng, nó đề cập đến rất nhiều phương diện trong cuộc 
sống của nhân dân, và chiếm một địa vị khiến người ta không thể 
quên. 


Cấm ky, dân tục học ở Châu Âu, Châu Mỹ gọi nó là Taboo. 
Cấm ky là quan niệm dân tục xuất hiện rất nhiều ở trong dân tộc 
nguyên thuỷ. Cái gọi là "cấm ky" là chỉ đồ vật cấm chỉ cùa "thần 
thánh", hoặc là những ô uế không nên tiếp cận, nếu không sẽ có thể bị 
năng lượng siêu nhiên trừng phạt. Hiện tượng cấm ky xuất hiện sớm 
nhất, được các nhà dân tộc học chú ý là ở Polynesia thái bình dương, 
thế kỷ thứ 1§ do nhà hàng hải thuyền trưởng James Cook 1728 -1770 
phát hiện đem về Chàu Âu. Có thể thấy người Châu âu nghiên cứu 
cấm ky tương đối muộn, nhưng hệ thống nghiên cứu tương đối sâu. 
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Thời nguyên thuỷ, tri thức nhân loại còn thấp kém, đốt với 
hiện tượng trời đất vạn vật đều cảm thấy kỳ lạ không thể lý giải, do đó 
đối với mỏi một sự vật họ đều cảm thấy sợ sệt, và cho rằng trong đó 
có hàm chứa những thứ độc hại, cho nên nảy sinh ra nhiều loại cấm 
ky. Do đó có thể thấy, cấm ky thực tế là tập quán chịu sự chi phối của 


tư nhiên. 


Trong xã hội nguyên thuỷ, cấm ky đầu tiên bát đầu từ chế độ 
xã hội mâu hệ, nội dung của nó biểu hiện ở hai phương diện. Phương 
điện một, cấm ky chỉ quan hê với người thân. Nhân loại sớm đã đưa ra 
cấm ky, thứ nhất là “cấm ky loạn luân”, ngoài phương dièn này ra, còn 
đem các loại đồ thờ cúng sùng bái hoá để mở rộng pham ví sùng bái. 


Khi phát triển đến chế độ cha con, cấm ky lại phát triển thêm 
một bước, người cúng tế là thủ linh, lấy đặc trưng của một số người 
đối với môi một sự vật thần thánh boá cho rằng nó không thể xâm 
phạm. Tộc trưởng Maoris không dùng hơi của mình để thổi lửa, lý dơ 
ấy là sợ hơi thở của ông ta hoá thánh, có thể đem sức của ông ta 
chuyền vào lửa, từ lửa truyền vào nồi, từ nồi chyyền vào trong đồ ăn, 
từ đồ ăn chuyền vào thức än. Như vậy họ tin rằng ăn đồ qua lửa nhiễm 
khí thần thánh của tộc trưởng, sẽ có thể gặp hạn. 


Người nguyên thuỷ khi kết hôn, thấy màng trinh chảy máu 
cảm thấy vô cùng kinh hãi. Người Veda cho rằng huyết địch khi bị 
phá trinh là rất độc, có hại cho mợi người, nên đem quần có dính máu 
của phụ nữ sau đêm tân hôn đem cho Phạn tăng, Phạn tăng đem nó 
treo trên cây cùng với tiến hành nghỉ lễ tẩy trừ. Người Indian Châu 
Mỹ cho rằng huyết dịch đó là một loại ác quỷ, tên nó gọi là Supal, và 
cho rằng tân lang đêm đâu giao hợp nếu dính phải có thể bị chết bạo 
tử. Thế là phát sinh phong tục "sơ dạ quyền" (quyền phá trinh đêm 
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đầu tiên). Người thi hành sơ đạ quyền là một vị thù lĩnh đứng ra để 
cúng tế. Người nguyên thuỷ cho rằng một số người thống trị đó có 
tiềm ấn một loại ma lực, (mana) họ có thể dùng ma lực làm một loại 
chú thuật để tránh tà trừ họa, do người ta cấm ky huyết dịch màng 
trinh, sợ huyết dịch đó mà làm hại đến bản thân, nên chỉ có họ mới có 
nhiệm vụ chấp hành việc phá đó. Đây chính là diễn biến cấm ky kỳ lạ 


của phong tục. 


Thời cổ, cấm ky là đặc trưng bảo đảm an toàn cho xã hội, . 
song song với bảo vệ quan hệ cân bằng ổn định xã hội mà hình thành 
phong tục, tự nhiên mà nẩy sinh một loại hình thức cấm ky đơn giản. 
Các tập tục cấm ky lưu hành thông qua quy định và nghị thức đơn 
giản mộc mạc, đối với xã hội cũng có tác dụng tích cực khống chế xã 
hội. 


Các nước đều lưu hành phong tục cấm ky đối với quả phụ. 
Dân tộc Agutainos của quần đão Philippin, có cấm ky quả phụ sau khi 
tang chồng nội trong 7-8 ngày ban ngày không cho phép ra khỏi cửa, 
người dân tộc này cho rằng trong mấy ngày này gặp quả phụ có thể bị 
chết. Những quả phụ này buổi tối mới được ra khỏi cửa, nhưng tay 
phải nắm gây, đi một bước phải gõ gây một bước để báo cho mợi 
người ở gần đó nhanh chóng tránh đi. Ở Quảng Đông nước ta thời xưa 
có cấm ky quả phụ gọi là "quảng bà", họ cho rằng chồng của cô ta đã 
chết đi, nhưng hồn phách vẫn quanh quẩn bên cạnh người ấy, nếu có 
người lấy họ, khi quả phụ chết đi xuống đến âm tào địa phù sẽ dẫn đến 
có hai nam giới tranh một người đàn bà. Do đó có thể thấy một số các 
phong tục cấm ky này đều là sản phẩm của mê tín. 

Cấm ky thời cổ đại nước ta còn gọi là phạm húy. “Hán thư 
nghệ văn chí” “am dương gia" viết: "Kẻ áp giải cấm ky không được 
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dất... do đó mà thay quy thần”. Cấm ky nguyên thủy nước ta đầu tiên 
là do sùng bái thần vật ky của quỷ thần mà lập ra, người thường dùng 
nó nếu vi pham sẽ gặp điều bất hạnh, sau đó là một số đồ uế tạp hoặc 
vật nguy hiểm. Thời cổ nước ta cấm ky phát triển đến thời phong kiến, 
lại do giai cấp thống trị phong kiến đặt định ra các cấm ky để trừng 
phạt những ai phá hoại cấm ky. “Hậu hán thư” viết: “Thần sinh trưởng 
ở thôn dã, không hiểu cấm ky mà bạo gan viết sách". Tất cả cấm ky 
phát triển đều có tính giai cấp, từ “thôn dã” đến ở trong giai cấp thống 
trị chính là có một cấm ky cho bản thân. Như vậy xem ra từ đời Hán 
giai cấp thống trị đều có đưa ra,cấm ky, cùng với người chịu trách 
nhiệm trừng phạt người không thi hành, từ đó nó điển hoá xây dưng ra 
thành pháp luật. 


TIẾT 2 
CẤM KY CỦA DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG LIÊN QUAN ĐẾN 
CẮT ÁO, PHỤ NỮ VÀ TÁO THẦN 


Cấm ky của thời Đòn Hoàng trung cổ biểu hiện qua rất nhiều 
phương diện. Chúng ta đương nhiên dựa theo khái niệm quy tắc chuẩn 
của học thuật "cấm ky" này để phản biệt. Nhưng trên thực tế quan 
trọng nhất là đưa vào phản ánh thực tế của cấm ky để tham khảo, đối 
với khái niệm học thuật của cấm ky, cũng không thể không sửa chữa 
và phát triển cần thiết. 


Dân gian Đôn Hoàng đối với mỗi một số vật phẩm cụ thể đều 
có cấm ky kỳ dị. Theo bá 266I “Chư tạp lược đắc yếu sao tử” có thể 
thấy một số đặc trưng dân tộc này biểu hiện hình thái cấm ky. Dưới 
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đây đưa ra một số các cấm ky cụ thể, cùng với phân tích bối cảnh dân 


tộc, các điều trong bối cảnh dân tục không rõ ràng để bàn luận. 
Cấm ky cắt áo 
Tháng ba mùa xuân vào ngày thân không cắt áo 
Ba tháng mùa hè vào ngày dậu cắt áo xấu 
Ba tháng mùa thu vào ngày mùi không cắt áo 
Ba tháng ngày đông cắt áo xấu 
Ngày định ty cắt áo cực xấu 
Mùa thu cắt áo đại ky, vào ngày thân cực tốt 
Ngày thân không cắt áo, nếu cắt áo không chết cũng xấu. 
Nếu vào ngày 6,16,22 tháng 8, không cắt áo, xấu. 
Ngày 10 tháng 1Õ, cắt áo xấu. 


Thời trung cổ cắt áo là việc đại sự trong dân gian, do đó 
phong tục "cất áo cầu may" của đân gian đã ăn sâu vào quần chúng. 
Hán Vương Túc "Luận hoành nhật” viết: "LỄ cửu tích một là xe ngựa, 
hai là cắt áo, làm xe không cầu ngày tốt, cắt áo nên cầu ngày tốt", "Lễ 
cừu tích” này đã được nghiên cứu tương đối sâu. Cái gọi "lễ cừu tích” 
là chỉ chín loại khí cụ thời trung cổ của các bậc đế vương lễ đại thần. 
Phong tục "cắt áo chỉ cầu ngày tốt" của Vương Túc chính là một loại y 
phục "cứu tích" của hoàng đế và đại thần. Những thứ tự trong lễ của 
ông ta "một là xe ngựa, hai là cắt áo”. Đời Tiên Tần với Đông Hán 
cũng có “một gọi cắt áo, hai gọi xe ngựa" xin xem “Cửu tích mục 
danh đối chiếu biểu”. "Gia phục” là đặt ở địa vị thứ nhất. Theo “Công 
dương truyện” năm Trang Nguyên viết: "Vương Sử Vinh Thúc lại 
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Thiết Hằng nhận mệnh, "Thiết" ấy là gì? Là cho vậy. Mệnh ấy là gì? 
là mặc áo vậy?" Đay là nguồn gốc phong tục "cắt áo chọn ngày tốt” 


của dân gian trung cổ, và "theo tình cảm tốt của bậc quân vương” cho 


nên mới có phong tục này. 


“LÀ.Khúc lễ 
thượng” Công 
Dương sớ đẫn 


Hán ban cố “Hán 
thư. Vương bôn 
truyện thượng” 


Công Dương truyền | Hán hàn ấu “Hán 
năm Hán trang | thì ngoại truyền” 
Nguyên theo "Tê | quyển § 

Vĩ. Hàm văn Gia” 


¡ Gia Phục 
2- Chu hộ 2-Quần áo 2- Quần áo 


Le khí 
5 Rượ 
: 
8-Cungtên | 8-Vũ khí 8-Vũ khí 
92 Voi £hta 


Đôn Hoàng cũng có ngày Huyết ky cắt áo. Đời Hán sớm đã 
có ngày "huyết ky". Hán Vương Túc “Luận hoành nhật> viết: "Nếu 
lệnh giết vào ngày huyết ky là xấu, giết vật tế sẽ có tai họa". Người cổ 
đại cho rằng không nên thấy máu ở ngày huyết ky. Nếu gặp ngày 
huyết ky không nên giết súc vật. Mãi đến đời Tống trong “Thạch hỗ 
tập. trúc ngải thì” của Phạm Thành Đại có nói ngày "huyết ky" viết: 
"Ngày huyết ky nên biết, phương thần nên tránh ô uế” do đó người đời 
Đường Đôn Hoàng mới có cấm ky “ngày huyết ky không nên cắt quần 


9-Rươu cúng | 9-Rượu cúng 


áo”. Vậy rốt cục những ngày nào là ngày huyết ky? Tại sao lại không 
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được cắt quần áo, tuy trong lời văn không chú giải mộng, nhưng ngày 
huyết ky với lời văn có liên quan. 


"Ngày 10 tháng 10 cắt áo, dễ chết". Tại sao ngày 1O tháng 1O 
không được cắt áo? Đại khái với ngày sinh Hoàng Đế có liên quan 
gì. “Cựu đường thư” có viết về ngày sinh của Đường Văn Tông nói: 
"Năm Đại Hoà thứ 7 (833) ngày nhâm thìn tháng lÕ tăng đức đạo sĩ 
vào điện Lâm Đức. Tể tướng Lệ Tùng bày tiệc mời các quan thần: 
Năm khai nguyên thứ L7 nói Càn Nguyên Diệu lấy ngày sinh là tiết 
thu, thấy trong ngoài đều vui vẻ mà cử hành lễ. Cho nên tế tướng dâng 
sớ xin lấy ngày I0 tháng 10 làm đại lễ khánh thành. Từ đó năm Khai 
Nguyên thứ 2 (537) là ngày hội của văn võ Đại Liêu. Ngày LŨ tháng 
1O đây là ngày sinh của Hoàng Đế, động đến dao kéo cắt áo bị coi là 
tội bất trung, từ ngày đó động dao kéo bị quy cho là “mưu phản” che 
nên ngày đó cấm ky cắt áo. Thứ 2, có thể thấy ngày sinh hoàng đế 
cũng là ngày "huyết ky”, động dao sát thương tượng trưng cho sát 
giới, cũng là bất trung với triều đình, cho nên ngày huyết ky không 
được cắt áo. Điều này cũng thấy ở trong bá 2661 Đôn Hoàng ở thời 
Đường Văn Tông viết: "nến ngày 6,I6,24 tháng 8 cắt áo xấu", ngày 6 
tháng 8 không được động dao kéo, cắt áo xấu là bởi vì ngày đó là ngày 
sinh Hoàng Đế. “Nam sử Lương Nguyên Đế tiêu truyện” viết: "Vũ Đế 
là con thứ 7, thủa nhỏ Vũ Đế mộng thấy làm tiểu cho một vị tăng, sau 
thác sinh vào vương cung..... Mẹ Đế nhân một hôm đợi thị nữ, có một 
làn gió thổi qua làm bay vạt áo, Đế cảm ý mà thác sinh vào trong bào 
thai, ngày định ty tháng 8 năm thiên lan thứ 7 (508) sinh ra Đế, trong 
phòng toả hương thơm ngát”. Vì Lương Vũ Đế sùng đạo Phật nên gọi 
là Lương Nguyên Để. Ngày Í6 tháng 8 là ngày Quan Âm hiển thánh, 
chơ nên không được động dao kéo. Kinh Phật nói: Ngày lé tháng 8 
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nam vô thanh tịnh Quan Âm Bỏ Tát hiển thị. Ngày 22 tháng 8 thần 
tiên hạ phần mà không động dao kéo. “Đạo thư” viết ngày 22 tháng 8 
Triệu Linh Lý chân nhản giáng. Có thể thấy ngày Hoàng Đế sinh, 
Phật giáng, Tiên xuống trần đều ky cất quần áo, vào ngày ấy những 
vật thuộc thánh cũng không được động vào. : 


2- Phụ nữ cấm ky 
Phụ nữ không được mặc áo chồng 


Sản phụ chưa qúa IØO ngày, không được giặt quần áo cho 
chồng, đại ky 


Phụ nữ không được khóc trước bếp. 
Phụ nữ dưới ánh trăng không được cắt áo 


Không được ăn cơm với bà cô, khiến cho bất hiếu, mà sinh 
cơn bất hiếu. 


Không ngủ cùng giường với bà cô, xấu. 


Trong phụ nữ cấm ky, kinh nguyệt, máu huyết là điều cổ nhân 
cho là vật bất tịnh. Cấm ky Đôn Hoàng cũng có nói về điểm này 
"Phụ nữ có kinh cắt áo là giết chồng”. Đó có ý nghĩa gì?. Bởi vì người 
xưa đối với hiện tượng kinh nguyệt không thể lý giải, cho nên lấy kinh 
nguyệt xem là điều không có lợi. Liên tưởng đến thánh kinh phương 
tây cũng có nói . "Kinh thánh Cựu ước ”' chương lŠ viết: “Phụ nữ hành 
kinh sau 7 ngày chưa sạch, nếu chạm phải sẽ không tốt, ngày phụ nĩ 
chưa sạch kinh, nếu ngủ với họ sẽ không tốt, nếu vật họ ngồi lên cũng 
cho là không tốt". Dø đó mà cho rằng kinh nguyệt phụ nữ không sạch. 
Người Kongo, Gaboon châu Phí quy định phụ nữ vào thời kỳ kinh 
nguyệt, phải ở cách ly với người nhà ở trong một ngôi nhà nhỏ khác, 
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tạm thời không được để cho người thân khác nhìn thấy. Người 
Bushmen tin rằng nếu như nam giới bị người phự nữ lúc kinh nguyệt 
nhìn thấy sẽ không tốt: Người Delavare đem thiếu nữ khi bắt đầu có 
kinh nguyệt đưa họ đến một phòng nhỏ, nhốt họ lại trong vòng L2 
ngày. Người Queensland đem thiếu nữ đến thời kỳ kinh nguyệt đến 
một nơi an tĩnh, chôn phần thân dưới của họ xuống cát. Người 
Cambodia đem thiếu nữ mới xuất hiện kinh nguyệt lần đầu lấy vải 
quấn quanh họ, sau đó đến trước bàn thờ tổ tông cúng bái khấn nói: 
"Con gái đã thành niên, cô ta không thể ở nơi bất tịnh, xin tổ tông linh 
ứng phù hộ”. Sau đó bố mẹ đóng cửa lại dặn "không để cho nam giới 
nhìn thấy và cũng không được nhìn nam giới, ăn uống từ lúc mặt trời 
mọc đến chính ngọ phải xong, đồ ăn là hoa, quả, vừng, đậu, dừa, gạo, 
không được ăn thịt cá, tắm rửa phải vào ban đêm an tĩnh". Từ đó có 
thể thấy ở các nơi trên thế giới đều lưu hành cấm ky kinh nguyệt, cho 
nên dân gian Đôn Hoàng có cấm ky phụ nữ kinh nguyệt cấm không 
cho cắt áo, thực tế cho rằng kinh nguyệt là vật không sạch. 


"Phụ nữ để chưa hết 100 ngày không được cắt áo, giặt quần áo 
cho chồng", thời cổ cho rằng phụ nữ là không sạch, đo đó đầu tiên 
cấm ky sản phụ. Dân gian Đôn Hoàng lưu truyền phong tục sản phụ. 
Bá 2705 ở cuối có ghi: "Nhật lưu ở trong, sản phụ không nên đẻ ở 
trong phòng”. Cái gọi là "nhật lưu” là một trong đề mục chủ yếu của 
lịch Đôn Hoàng. "Nhật lưu bên trong” là ngày xấu, cũng là nói sản 
phụ trong ngày xấu không được phép đẻ ở trong phòng. Dan tộc Độc 
Long nước ta ky đẻ trong nhà, bởi vì họ cho rằng nữ giới đẻ trong nhà 
là không tốt, hơn nữa trong nhà có cung tên là đồ săn thú, nếu như bị 
khí không tốt ám, đi săn sẽ không bắt được thú. Cho nên đàn bà phải 


đẻ ở ngoài trời, khi sinh con xong mới được vào phòng. Từ phạm vị 
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thế giới lại xem, người xưa đều không để phụ nữ đẻ trong nhà đã 
thành phong tục phổ biến. Ở Giliaks bất luận là trời tạnh hay frời mưa, 
sản phụ đều phải ra ngoài đẻ, ở đảo Timorlaut sản phụ phải xuống 
biển đẻ, ở Negritos sản phụ khi bắt đầu đau bụng phải vào rừng đến 
bên bờ suối để đẻ, trước tiên cần đốt một đống lửa, dùng thanh trúc đè 
lên bụng để cho đứa trẻ sinh ra bên đống lửa ấm, sau đó lại tự tay cắt 
rốn cho đứa trẻ. Trên thế giới nói chung các dân tộc đều có phong tục 
phụ nữ không sạch, cho rằng nên có cấm ky sau khi phụ nữ sinh nở, 
trong Đôn Hoàng lại diễn hoá cấm sản phụ đẻ trong phòng và giặt 
quần áo cho chồng. 


3- Cấm ky cửa bếp. 

Nơi bếp đặt giường khiến con cháu bất lợi 

Bếp và giếng đối nhau khiến người cãi cọ không tốt 
Bếp với trời nhìn nhau khiến người chết bất Lại 
Tắm cho trẻ nhỏ trước bếp không tốt. 


Nếu đắp bếp chớ nên nhờ người bên cạnh khiến cho người nhà 


hao tốn, 
Nếu lấy bùn làm bếp trộn với tro trong bếp theo tỷ lệ mà làm 


Ngày lập xuân lấy đất bếp của nhà giầu làm bếp, khiến cho 
phú quý. 

Táo vương gia là thần tín ngưỡng phổ biến trong dân gian 
nước ta. Do bếp đối với cuộc sống thường ngày có tác dụng quan 
trọng mà phát sinh ra tín ngưỡng phổ biến như vậy. Thời Tiên Tần 
được coi là một trong 7 lễ điển quốc gia được vua và nhân dân cúng 
tế. Trịnh Huyền viết đời Tiên Tần và Hản, táo thần biến thành người 
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chuyên môn coi việc tôt xấu, phát hiện xem người có sai lầm gì bèn 
báo cáo lên trời để trời trừng phạt, cho nên quyết định họa phúc thọ 
yếu đều do quyền của ông trời. 


Quan niệm dân tộc táo thần quyết định hơa phúc của dân gian, 
đích xác bắt đầu từ thời Tiên Tần “Luận ngữ bát đật biên” viết: 
“Vương tôn hỏi: chỗ ảo diệu của táo thế nào?" Khổng Từ đáp: "không 
hẳn như vậy, phạm tội ở trời cúng cũng không tác dụng" ý là "Đạt phu 
Vương tôn hỏi Khốông Tử "Người cầu phúc với thần thờ phụng ở góc 
tây bắc nhà không bằng thờ phụng táo thần đây là ý nghĩa gì?” Khổng 
Từ trả lời "Không nên theo ÿ của câu nói đó, nếu như làm việc trái với 
lý là phạm tội ở trời, cho đủ là tôn sùng vị thần nào hay táo thần nào 
cũng đều vô dụng". Quan niệm dân tộc thời Khổng Từ thờ táo thần 
chính là táo thần tượng trưng cho quyết định hoạ phúc. Đến thời Hán 
đã có phong tục táo thân. 


“Hậu Hán thư. Lễ nghĩa chí trung” viết: "Ngày lập hạ, trăm 
quan ở kinh đỏ đều mặc áo đỏ, đến mùa hè mặc áo vàng, lễ táo thần”. 

Đời Nguy Tấn đến đời Đường Tấn càng thịnh hành truyền 
thống diễn hoá táo thần lèn trời tấu tội. 


I- Bão Phác Từ vi chỉ viết: "Đêm nguyệt hối, táo thần lén trời 
báo tội trạng”. 


2- Phạm Thành Văn “Tế táo tự" viết: "Cổ truyền ngày 24 
tháng 12 táo quân lên trần trời, lấy xe gió với ngựa đưa tiễn, trong nhà 
cúng đầu lợn quay, đôi cá tươi..." 

Có thể thấy, dưới bối cảnh ấy đã biến thành phong tục cấm ky 
của táo quân. Một là không đặt táo ở cửa, hai là không đặt giường chỗ 
bếp, ba là không tắm trẻ nhỏ trước bếp, bốn là gạch và đất làm nhà 
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không đãt ở đất chỗ của người khác. Năm là không để táo và giếng 


nước gần nhau, tất cả đều là đắc tội với táo thần. 


Do lấy ba điều cấm ky, ở trên còn có thể thấy đặc điểm cấm 
ky của đân gian Đòn Hoàng, tức là trong các điêu kiện không những 
chỉ xấu, mà còn có biểu lộ cầu phúc, hoặc tương phản chỉ có cầu cắt, 
tương phản ấy cũng là cấm ky, như vậy trong lĩnh vực cấm ky của dân 
gian Đôn Hoàng hình thành nội dung cấm ky Đôn Hoàng đặc thù. 


TIẾT 3 


DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG LIÊN QUAN ĐẾN CẤM KY CÁNH 
CỬA, VAY NỢ, THÂN NHÂN 


Bá 2661 “Chư tạp lược yếu sao tử” cũng ghi cấm ky cánh cửa, 


vay nợ và thần nhân của dân gian Đôn Hoàng. Xin đưa ra ở đưới đây. 
Ngày 3 tháng 3, bên đây treo trên cửa để đuổi ôn bệnh 


Ngày Xã nhật tháng § đì cách nhà 4O bước, lấy một ít đất làm 
bùn, với đất bùa ở bốn góc nhà đặt lên cửa khiến cho bếp không mất 


lửa, không có trộm đạo. 
Ngày Kiến treo đầu hổ lên cửa, con cháu trường thọ. 


Ngày mão tháng 5 lấy cành đào phía đông nam treo trên cửa 
quý sẽ không dám vào nhà. 


Cửa hướng Thanh Long khiến người không có lợi. 
Cửa hướng Huyền Vũ khiến người bị trộm cắp 


Xà nhà hướng cửa khiến người đi lính chết. 
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Nước chảy từ cửa lớn ra khiến người nghèo bất lợi 


Cấm ky cửa phản ánh cánh nhìn cực đoan của dân gian Đôn 
Hoàng đối với cửa, bởi vì cửa có liên quan đến bénh tật, phòng trộm 
cắp, tụ tài, con cháu trường thọ...cho nên người xưa cho rằng cửa có 
thần cửa. Chọn dùng cấm ky ở trên thủ pháp biểu hiện nghệ thuật có 
khác, có thủ pháp suy theo lý, ngày 3 tháng 3 là ngày tốt song theo lý 
ngày tốt có thể đuối được ôn bệnh, có phép theo âm "sừng hươu”, có 
phép liên tưởng, treo đầu hồ trên cửa con cháu trường thọ, có phép 
tượng trưng lấy cành đào treo trên cửa tượng trưng cho quý không 
đám vào nhà, có phép giả tí, đông giả mượn là "Thanh Long”, bắc giả 
mượn là “Huyền Vũ". Có thể thấy cấm ky dán gian Đôn Hoàng đã 
thường lợi dụng nghĩa âm chữ hán, từ hán, lấy đó làm phong tục đân 


gun. 
2- Cấm ky vay nợ 
Ngày quý sửu giả tiền khiến người cả đời không vay nợ, tốt 
Ngày nhâm tuất trả nợ, cả đời đại cát không thiếu nợ của 
người, tỐt 


Ngày quý hợi trả tiền khiến người nợ nần, xấu 
Ngày ký ty, quý dậu trả nợ cả đời không thiểu nợ. 
Ngày ngọ mão thu lợi, được đại cát 
Ngày bính tý không được trả tiên cho người, khiến người 
nghèo khó bất lợi. 
Cấm ky mượn công nợ này, đặc biệt là trong cấm ky có phối 
hợp ngày can chi đặc thù của nước ta. Trong cấm ky sử dụng can chi 


lại là đặc điểm cấm ky của dân gian Đôn Hoàng. Dân gian khi sử 
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dụng cấm ky cũng cần xem sách lịch. Trong lịch cũng có nhân tố cấm 


ky và cùng phốt hợp vận đụng với lịch này . 
3- Ngày ky thần nhân 


Đỗ Khang(L) chết ngày đính dậu, ngày này không được hẹn 
khách. 


Thần Nòng(2) chết ngày tân mùi, không được uống thuốc 
\gày này. 


Điền Công chết ngày định hợi, ngày này không nên trồng ngũ 


cốc. 

Thương Hiệt(2) chết ngày bính dần, ngày này không được 
nhập học. 

Sư Khoáng(3) chết ngày tân mão, ngày này chớ nén chơi 
nhạc. 

Hà Bá(4) chết ngày canh thân, ngày này chớ nên chèo thuyền 
đi xa 


Cao Đào(5) chết ngày nhằm thìn. ngày này khuyên người chớ 


tiên phạm tội. 


Ngày thần nhâm ky cũng lấy can chị phối hợp ghi ngày, cho 
nên sử dụng kiểu cấm ky này cần phải xem sách cùng phối hợp để 


dùng. 


Các tên ở trên có ý nghĩa là: (1) Đỗ Khang, theo truyện thưyết 
là người phát minh nghề nấu rượu của nước ta. Xem '“Thế Kinh>. (2) 
Thương Hiệt là người phát mình ra chữ hán của nước ta. (3) Sư 


Khoáng, là người giỏi nhân biệt âm nhạc. (4) Hà Bá theo truyền thuyết 
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là thần sông. (5) Cao Đào theo truyền thuyết là thần nắm quyền hình 


ngục. 


TIẾT 4 


DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG LIÊN QUAN VỚI NGÀY CAN CHI 


VÀ NGÀY CẤM KY KIẾN TRỪ 


Bá 2661 “Chư tạp lược đắc yếu sao tử” có đùng can chỉ với 


ngày cấm ky kiến trừ, ở đây một lần nữa giải thích loại cấm ky này 


cần phối hợp với sách lịch Đôn Hoàng mới có thể sử dụng. 
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1- Thiên can cấm ky 
Giáp không làm kho 
ất không nạp tài 
Bính không đốt tro 


Đình không cắt tóc 


Mậu không [] 


Kỷ không chặt cây 
Canh tân không làm tương 
Nhân khóng viết chữ 


Quý không mua lại 


2- Địa chi cấm ky 


Tý không hỏi bói 


Sửu không đội mũ, không mua trâu 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 
Dần không mời khách 
Mão không xuống giếng 
Thìn không khóc lóc, không đi xa 
Ty không chọn nô bộc 
Ngọ không lợp nhà 
Mùi không uống thuốc 
Thân không cắt áo, không đi xa 
Dận không hen khách 
Tuất không tế lễ 
Hợi không gọi phụ nữ 
3- Kiến trừ cấm ky 
Kiến không trị đầu 
Trừ không trị mắt 
Mãn không trị bụng 
Bính không trị lưng 
Định không tr† chân 
Chấp không trị tay 
Phá không trị mồm 
Nguy không trị mũi 
Thành không trị da dày 
Thu không trị vai 
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Khai không trị tai 
Bế không trị mắt 


Phần trên là ba loại hình đặc thù cấm ky, tiết này nói qua về 
cấm ky thần nhân, nó là hình thái thiên can và địa vị kết hợp, nhưng 
“thiên can câm ky” và “địa chỉ cấm ky” hoàn toàn phân tách với nhau 
rất rõ ràng. Ngoài ra bá 266] còn có một đoạn can chỉ cấm ky viết 
chưa hoàn chỉnh: "Suy đoán cấm ky, sửu không trồng cây, định hợi 
không làm ruộng, mậu khởng trồng cây, mùi không tính tiền bạc với 
người, ngày hạ chí không gọi phụ nữ”. Đoạn cấm ky này rất đặc biệt, 
sửu mùi là địa chí, mậu lu là thiên can, định hợi là can chỉ, hạ chí thì 
là l trong 24 tiết khí, chứng tỏ cấm ky dân gian Đôn Hoàng đem 
thiên can địa chỉ, tiết khí, trung thiên văn học làm thành 5 loại cơ sở 
lý luận, khiến cho nội dung cấm ky phức tạp hoá. Từ nội dụng này 
xem ra ba loại nội dung ở trên đều có phân ra, cấm ky địa chỉ chủ yếu 
là hoạt động xã hội, bói toán, mời khách, chọn nô bộc, lợp nhà, uống 
thuốc, cất quần áo. hẹn khách, tế lễ, gọi phụ nữ đều là việc xã hội. 
Thiên can cấm ky thì chủ yếu sinh hoạt cá nhân như: cắt tóc, chặt cây, 
làm tướng, viết chữ làm việc cá nhân. Cấm ky kiến trừ chủ yếu là cấm 


ky trị bệnh. Ba loại cấm ky có này nội dung phân biệt rõ ràng. 
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TIẾT 5 


NGÀY THẤT DIỆU CẤM KY CỦA DÂN GIAN ĐÔN 
HOÀNG 


Cấm ky dân gian Đôn Hoàng có một hình thái kỳ đị, tức là lấy 
ngày Thất diệu trong thiên văn cổ làm cơ sở lý luận, biểu hiện ra một 
loại ngày Thất diệu căm ky đặc thù . Ngày Thất điệu cấm ky lẫn trong 
ngày thất diệu Đôn Hoàng và trong lịch Đôn Hoàng . 


Trước tiên nên xem ngày thất diệu là thế nào? “Thất diệu” chí 
mặt trời, mặt trăng, sao kim, mộc, thuỷ, hoá, thổ “Tố vấn. Thiên 
nguyên kỹ đại luận" viết: “Chín sao treo sáng Thất diệu song chuyển". 
Mặt trăng mặt trời đều gợi là điệu, do đó "ngày Thất diệu" thực thể là 
bất đầu trong lịch "thất diệu lịch nhật" '“Tố vấn" ở đời Tần Hán tuy đã 
có tên gọi Thất Diệu nhưng còn chưa vào trong lịch pháp. Lịch Thất 
điệu là từ nước ngoài du nhập vào. Ngày lịch thất điệu còn gọi là lịch 
Thất diệu, nó khởi nguồn từ Ai Cập cổ, thế kỷ thứ nhất lưu truyền 
sang La Mã, sau truyền bá sang nước ta. Nước ta đến thế ký thứ 4 mới 
biết phép này. Thế kỹ thứ 8 đời Đường, giáo đồ Ma Ni đem kinh Đôn 
Hoàng truyền vào nội địa. Đời Đường năm khai nguyên 502 (227) có 
hoà thượng Nhất Hành, làm “Đại diễn kịch” trong nội dung đã sử 
dụng danh từ Thất diệu. Đén năm Cần Nguyên thứ 2 (759) Hoà 
thượng Bất Không dịch “Cát tràng thời nhật thiện ác xá diệu kinh> lại 
thêm rộng rãi. Khang Cư là một tên thành cổ ở tây vực nước ta, Thất 
điệu từng du nhập từ Khang Cư vào. Nhưng Khang Cư lại chịu ảnh 
hưởng của nền văn hoá đời Đường rất xấu và biến thành Hán hoá. Tức 
là nội dung ghi chép tốt xấu của ngày Thất diệu đã hán hoá, biện tại 
chỉ còn lại danh từ thất điệu là của nước ngoài thỏi. Ngày thất diệu là 


thứ hai, ngày chủ nhật là "mạc nhất”, tức là ngày diệu nhật”, ngày thứ 
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ba gọi là "vân hán”, ngày thứ tư gọi là "đích nhật”, ngày thứ năm gọi 
là "ôn môn tư nhật”, thứ sáu gọi là “hiệt nhật”, thứ bảy gọi là “kê hán 


nhật”. Tên gọi của thất diệu nhật này đều là phiên âm của Khang Cư. 


Lại nói về 7 ngày cấm ky trong ngày lịch thất diệu. So sánh bá 
3081 '“Thất điệu nhật hung suy” với bá 2693 “Thất diệu lịch pháp” có 
thể thấy nội dung của hai quyền đều giống nhau, cho nên biết bá 3081 
là ngày lịch thất diệu, nhưng nội dung chưa rõ ràng là do trang đầu và 
cuối bá 308 đều mất, nén không biết đề mục. Ông Vương trọng Dân 
trong 'Đôn Hoàng cổ tịch lục” lại đem cuốn sách đặt tên là “Thất 
điệu nhật cát hung suy”. Tôi cho rằng cuốn sách này khóng thuần 
thuý là bói toán, tốt nhất lấy tiêu đề sau, chúng ta từ góc độ dân tục 


học lại xem , bá 3018 có viết 7 đề mục là: 
I- Ngày thất diệu ky không dùng quá 
2- Ngày thất diệu xem bệnh 
3- Ngày thất điệu cấm thất thoát đào tấu 
4-Ngày thất diệu đoán sinh phúc lộc 
5-Ngày thất diệu phát động bình mã 
6- Ngày thất diệu người xuất hành được thăng quan 
7- Ngày thất diệu xem ngày 5 tháng 5. 


Từ đoạn 2 và 7 qua nghiên cứu có thể xác định là bói toán tốt 
xấu làm chủ, vì sách bói, đoạn ! “Thất điệu nhật ky bất kham dụng 
đẳng” nội dung không giống nhau, tiêu đề có xác định là chữ "ky" cho 
nên là của cấm ky dân gian, đó không phải là phạm vi của xem bói. 
Cấm ky có đặc trưng lớn nhất tức là trong sách thường ghi tốt xấu, 
nội dung của bất là bất lợi, chỉ rổ "bất chuẩn" "bất đắc",. Xem "ngày 
362 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


thất điệu nên dùng” trong đó có 6 đoạn không hợp, cho nên biết cấm 
ky Đôn Hoàng đã hoà vào trong lịch thất điệu. Nguyên văn cấm ky 
trong bá 3081 là: 


Ngày Mật không được chết treo, hỏi bệnh xuất hành, thề thốt, 


liếc nhìn, làm nhục, xấu. 


Ngày Mạc không được cất áo, đội mũ, cắt tóc, cắt móng tay. 


mua nô tỳ, lục súc và vui chơi, xâu. 


Ngày Vân Hán không được tụ hội vui vẻ, kết bạn bè làm ăn 


với bạn, xấu. 


Ngày Đích không được xuất hành, đội mũ. tắm, mặc áo mới 


Ngày Uất một tư không được nói lời xấu, trộm cắp, chết treo, 


hỏi bệnh, kiện tụng xấu 


Ngày Hiệt không được sắc thuốc, xa chỗ tang lễ, khóc lóc 


Ngày Kê hoán: Không được xuất tài, một đi chẳng về, không 
hỷ lạc tụ hội thưởng thức âm nhạc xấu. 


Thất Nhật cấm ky thật kỳ đị, tổng công nói rất nhiều việc 
không được, ngoài những thứ lặp lại ra có. I- Không được chết treo, 2- 
Không được hỏi bệnh, 3- Không được xuất hành, 4- Không được chón 
cất, 5- Không được tranh giành, 6- không được niêm chú, 7- Không 
được cắt áo, 8- Không được đội mũ, 9- Không được cắt tóc, 10- 
Không được cắt móng tay, lI1- Không được mua nô tỳ, 12- Không 
được mua lục súc 13- Không được tụ hội vui vẻ, 14- Không được kết 
giao bạn bè, IŠ5- Không được nhóm họp làm ăn, 16- Không được vội 
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vã 17- Không được đến nơi chưa từng đi, 18- không được tăm, 19 
không được mặc áo mới, 20- không được nói lời xấu, 2l- không được 
ăn cắp, 22- khóng được uống thuốc, 23- không được khóc, 24 không 
được xuất tiên bạc, 25- không được đi mà không về, 26- không được 
hát nghe âm nhạc. Tóm lại ngoài ăn cơm, lao động, ngủ, hết thảy các 
việc phức tạp vui vẻ đều không được. Loại cấm ky này là đại biểu cho 
lợi ích của giai cấp thống trị, không phải là thần ý, hiện tại xem ra 
thực là phân lại nhân tính, xem người ta như phạm nhân. 


Lại nói đến ngày Thất diệu cấm ky trong sách. Chúng fa trong 
tư 2404 bá 3403 quyển lịch thư đều phát hiện thất diệu cấm ky, ngoài 
mấy chữ khóng giống nhau, nội dung hoàn toàn lại giống nhau. Hãy 
đem nguyên văn cấm ky trong 3403 lại xem. 

Phép suy Thất diện dùng ngày xem tốt xấu. 

Thứ nhất Mật; ngày thái dương nên xuất hành, tìm vật mất, 
việc tốt càng tốt, việc xấu càng xấu. 

Thứ hai Mạc; ngày thái đương nên nạp tài, trị bệnh, sửa giếng 
làm bếp tốt, nên ky gặp quan xa. 

Thứ ba Vân Hán; ngày hoa nên mua lục súc, nhóm lửa, ký 
kết, họp chợ tốt, nên ky châm cứu. 

Thứ tư Đích ngày thuỷ, nên xin học, làm còng đức, hết thảy 
công việc đều thành. vật mất lại về. 


Thứ năm Uất một tư, ngày mộc nên thụ pháp, ky gặp quan, 
mặc áo mới, sửa cửa tốt. 

Thứ sáu Hiệt, ngày kim nên gặp quan, làm lê mua nhà cưa, 
gối đầu. 
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Thứ bảy Kê Hoán, ngày thổ nên ra chợ mua trâu, lợi tăng gấp 
bội, sửa kho tàng tốt. 


Kết hợp bá 308L '“Thất diêu nhật cát hung suy” với bá 2693 
“Thất diệu lịch nhật” có thể thấy Thất điệu tốt xấu chỉ là viết theo thứ 
tự, vì sách lịch Đôn Hoàng chỉ "mật" không chỉ ngày Thất diệu cùng 
với các tên Lục diệu khác. Cho nên sách lịch Đôn Hoàng lấy Thất 
diệu tốt xấu nói theo thứ tự để bổ xung. Bởi trong đó có "ky gặp quan” 
"ky châm cứu"... có thể thấy “Suy thất điệu trực duy nhật cát hung 
pháp” là thành phần cẩm ky của dân gian Đôn Hoàng. Từ thời đại mà 
xem “Suy thất điệu trực dụng nhật cát hung pháp” là lưu truyền ở thời 
kỳ Ngũ Đại, do đó bá 3403 có để “Ung Hy năm thứ 3 (986) Bính ngọ 
chú lịch” Trước quyển tư 2404 có “'Vệ thủ tuỳ tham mưu Tước phụng 
Đạt” theo Tước Phụng Đạt còn viết có bá 3247 “Đại đường đồng 
quang năm thứ tư” (926)> Tư 0095 “Hiển đức năm thứ ba bính thìn 
chú lịch pháp” bá 2623 “Hiển đức năm thứ 6 (959) kỷ mùi chú lịch”. 
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CHƯƠNG 9 
PHONG TỤC CHÔN CẤT 49 NGÀY 
TIẾT] 


KHÁI QUÁT: NGUỒN GỐC PHONG TỤC CHÔN CẤT 49 
NGÀY 


Trong các hoạt động chôn cất của dân gian Đôn Hoàng, có 
một loại phong tục mang màu sắc Phật giáo đó là phong tục hoả táng. 
Đây là một chương quan trọng trong bộ môn nghiên cứu phong tục 
dân gian. Cái gọi 49 ngày tức là tính từ ngày sau khi người nào đó 
chết đi, cứ cách 7 ngày một lần gọi là ngày ky, hay nói một cách khác 
vào những ngày này cần phải cúng tế, cứ như vậy cho tới 49 coi như 
mới xong. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy?. Quan niệm của Phật 
giáo cho rằng con người ta đều bị luân hồi trong vòng lục đạo, giữa 
khoảng sống và cái chết có một khoảng thời gian gọi là "cõi trung 
giới" đây là khoảng thời gian để cho người đó tìm lại nguồn sống mới. 
Khoảng thời gian này được chia làm 7 giai đoạn, mỗi giai đoạn la 7 
ngày, nếu trong cả 7 giai đoạn đó người chết vẫn không tìm được cuộc 
sống mới thì coi như là đoạn tuyệt hắn với trần thế. Vì thế trong 49 
ngầy này cứ 7 ngày một lần phải cúng cho người đã chết. 


366 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


Phong tục này được ghi lại rất tỉ mì trong sách Đôn Hoàng. Bá 
3211 “Thơ ngũ ngôn bạch thoại” viết: "đồ cúng lễ đâng tới, để cho ma 
tới ăn, trên mâm sinh tử biệt, rượu thịt đâu mất tiêu”. Chứng tỏ phong 
tục này đã có từ thời Đường. Người ra cho rằng môi khi cúng phải có 
lễ vật vì người sau khi chết xuống địa ngục tuy đã thành ma song vẫn 


như lúc còn sống phải ăn uống nếu không sẽ bị chết đói. 


Phong tục này bất nguồn từ Phật giáo. Trong Hàm 275 sách 
Đôn Hoàng “Phật thuyết Diễm Vương” viết: "Nếu đến ngày cúng, 
không dàng lễ át sẽ có chuyện, không nén mời Phật, Tăng tới cầu 
phúc, vào ngày này chỉ cần bày cúng đồ lễ, tiền vàng, để nuồi ma mới 
tránh nghiệp báo dưới âm phủ". Ở đây có nói tới "hai mâm cỗ cúng" 
rõ ràng không phải là một mâm. đồng thời còn đốt tiền giấy. Nói 
chung đây gần như quy định bắt buộc của phong tục. Điều này được 
thể hiện rất rõ ở Bá 3211 “Thơ bạch thoại ngỡ ngôn” trong sách Đôn 
Hoàng: 

1- "Một ngày Quyết Ma Sư, không nhận được giấy tiền” 

2- "Vợ con đành bỏ lại, chết phái gửi tiền theo” 

3- "Chỉ khi gửi tiền xuống, nợ nần mới hết mang” 

Từ "Quyết Ma Sư" chỉ người đã chết. Người sau khi chết, nhất 
định phải gửi giấy tiền cho họ. Phong tục này trong đân gian Đôn 
Hoàng rất mực phổ biến, đây cũng là nét điển hình của phong tục 
người Đường. 

Phong tục chôn cất 49 ngày không phải phát sinh vào đời 
Đường, nó có vào khoảng thời gian giai cấp thống trị phong kiến thời 
kỳ Nam Bắc triều, sau này mới lưu truyền tới dân gian Đôn Hoàng đời 
Đường. Cụ thể như trong dân gian Đôn Hoàng có một kiểu lễ cúng gọi 
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là "lễ trăm người". Trong Bá 352I1 “Thơ bạch thoại ngũ ngôn” viết: 
"đứng ra tự mở lễ, người từ đâu kéo về, có lòng thành tàm đức, nhận 
mở lễ trăm người". Đây chính là kiểu hình thức trong "lễ bốn trãm 
người, lễ nghìn sư thậm chí vạn người” của thời giai cấp thống trị đã 
bị thoát hoá. Trong “Bắc sử - truyện Vương Nguyên Thích” còn viết: 
"Lễ cúng trăm ngày, còn lo có khi khuynh gia bại sản. chỉ do làm lễ 
vạn người". Ngoài ra, trong sách “Bắc Ký - truyện Tòn Lính Huy” còn 
viết: “Người sau khi chết, cứ 7 ngày một lần và 100 ngày phải mời sư 
tới bày lễ tụng kinh niệm Phật. Chứng tỏ rằng việc nhà sư tới tụng 
kinh niệm Phật trong “lễ trăm người” của người đân Đôn Hoàng ít 
nhiều cũng là quy định trong phong tục chồn cất 49 ngày. Càng nhiều 
nhà sư tới niệm Phật tung kinh càng chứng tô nhà chủ ấy giầu có, 
càng nói lên sự tôn kính của thân nhân với người đã chết, và còn nói 
lên địa vị của họ trong xã hội. Người dân Đôn Hoàng đương nhiên là 
không có khả năng về mặt kinh tế để có thể làm dược lễ cúng thịnh 
soạn mời trăm người, nghìn người hay vạn người tới ân như các đại 
quan triểu đình phong kiến, mà muốn làm được lễ to như vậy e rằng 
phải nhờ tới sự trợ lực của cộng đồng tập thể, còn tự lực cánh sinh thì 
người dân hoàn toàn không có khả năng. Trong Bá 321( “Thơ ngũ 
ngôn bạch thoại” phần tiếp theo câu "có lòng thành tâm đức, nhận mở 
lễ trăm người" viết: "Mặc cho vợ cải giá, tài sản cũng chẳng cần, ta 
đây không hẻ tiếc, chết đi chẳng cần gì". Rõ ràng cùng với việc làm lễ 
cúng trăm người là việc đem hết tài sản ra để lo liệu, ngay cả vợ cũng 
có thể tuỳ ý đi lấy chồng khác, nhưng đà thế nào thì "chết rồi chẳng 
cần gì". Chính vì thế, cho dù đem hết tài sản ra để làm "lễ trăm người” 
cũng không cảm thấy có điều gì luyến tiếc. Một điều chứng minh rằng 
trong buổi lễ tăm người thuộc phong tục 49 ngày dù có tốn kém về 
mặt nhân lực tiền tài thế nào đi nữa, người dân tuy không có tiền 
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nhưng cứ vẫn thích làm, vì vậy từ thời Nam Bắc triều tới thời Đường 
rồi tới Ngũ Đại, phong tực này vẫn không hề suy giảm, chứng tô lòng 
tín ngưỡng Phật giáo vượt mực của người dân và sức mạnh của phong 


tục tập quán. 


Phong tục 49 ngày thời Nam Bắc triểu tuy bắt nguồn từ Phật 
giáo nhưng ở giai đoạn trước lại dường như sinh ra trong tập tục thờ 
cúng trăm ngày của triều đình thời Hán. Nhà sử học Vạn Tư Đồng 
thời Thanh trong “Quần kinh tạp thuyết” viết: "chiếu thư của vua Hán 
Minh viết răng: "Cúng 10O ngày phải đặt lễ trong 4 tiếng”, đó là câu 
nói IÖO ngày lần đầu tiên thấy ở trong sách vở. Do khi đó giáo lý đạo 
Phật mới du nhập vào nên vua Hán Minh phải ra sức truyền giáo cho 
nhân đân”. Câu nói trong Vạn Tư Đồng hoàn toàn có lý, phong tục 49 
ngày có từ trong phong tục cúng !ÖO ngày của triểu đình thời Hán, 
nhưng sự chuyển hoá thành 49 ngày diễn ra vào thời Nam Bắc triều 
chứ không phải vào thời Đường. Trong quyển 44 “Sách bắc kỳ” của 
Tôn Linh Huy đã viết: "Người sau khi chết, cứ 7 ngày l lần và 100 
ngày phải làm lễ cúng". Theo “Bắc sử - truyện Vương Nguyên Thích” 
thì lễ cúng 100 ngày thời Nam Bắc triều đã được chia thành "lễ trãm 
người", "lễ nghìn người”,"lễ van người”, tốn kém không sao kế xiết. 
Như trong '*Bắc sử” ghi lại rằng do cúng lẻ 400 người mà “khuynh gia 
bại sản”. Ngay đến các nhà quý tộc còn “khuynh gia bại sản” nói gì 
đến dân nghèo. Van Tư Đồng còn đề cập tới một người tên Lí Chi hay 
Lí Cao nào đó đã bác bỏ luận điệu 49 ngày của Phật giáo, điều được 
thể hiên qua bài † “Lễ tang huyền lệnh Cố Ôn Dương soạn trong 
(thuyết bác bỏ cúng tế của Phật giáo)” viết: "Mang mũ mã quần áo tới 
cúng cửa chùa để cầu phúc lộc, Lí Cao nhìn thấy cảnh xa hoa như vây, 


nên bác bỏ sự rườn rà ấy". Điều này phần nào nói lên được sự phản 
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ánh trong trào lưu tư tưởng của chủ nghĩa duy vật đối với chủ trương 
thay đổi phong tục tập quán lúc bấy giờ. Dân gian Đôn Hoàng thời 
Đường hoàn toàn phản đối việc cúng lễ trăm người mang đầy mầu sắc 
xa hoa lãng phí. Người đời Đường cho rằng, việc cúng lễ trăm người 
chỉ là trào lưu tư tưởng của một số người chứ không phải là của riêng 
ai, phản đối cách nghĩ hoang đường người giầu là khi chết được lên 
thiên đường, còn người nghèo khi chết phải xuống địa ngục. Dư Văn 
Báo thời Nam Tống biên soạn cuốn “Xuy kiếm lục ngoại (ập” viết: 
"Ôn Công nói rằng: thói đời thường tin vào Phật nên cứ 7 ngày tính từ 
khi chết tới 49 ngày, 100 ngày, Ì năm, 3 năm, phải mời sư lập đàn cầu 
Phật, để rửa tội trước khi lên trời, không thì bị đoạ xuống địa ngục 
phải chịu nỗi khổ dày vò. Đường Lí Cháu nói: thiên đường cũng phân 
biệt chỉ cho biển nhân tới, địa ngục cũng phân biệt, chỉ để tiểu nhân 
vào". "tiểu nhân" chỉ người nghèo, “hiển nhân" là chỉ người giảầu. 
Những điều nói trên, đã nói lên sự bất mãn của thường dân với việc 
người nghèo khi chết phải vào địa ngục. Sự bác bỏ chỉ trích luận điệu 
49 của Phật giáo không chỉ riêng Lí Cao mà còn thấy ở Lý Châu và 
một số người khác thuộc tính Cam Túc thời Đường. 


TIẾT 2 
LỄ THẬP VƯƠNG, LỄ CỦA NGƯỜI SỐNG VÀ NGƯỜI CHẾT 


Từ sau khi Vạn Từ Đồng đầu thời kỳ Thanh cho ra luận ngữ 
về phong tục 49 ngày tới nay, các danh từ được nêu trong Luận ngữ đã 
trở thành từ chuyên dùng của phong tục chôn cất. Điển Nghệ Hoành 
thời Minh trong “Xuân vũ dật hưởng” viết: "Người mới sinh ra cứ 7 
ngày (tức I lạp) phải cúng giáng sinh, người mới chết đi cứ 7 ngày 


370 


DẦN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


(tức I k} phải cúng tế, một lạp là do L vía tạo thành, đo vậy phải đủ 7 
lạp hay 7 vía tức 49 ngày, I ky là đo Ì vía tan ởi, do đó phải tan đi cả 
7 vía tức là 49 ngày. Điều này cho thấy “49 và trăm ngày” tuy thuộc 
trong phạm vi của Phật giáo, nhưng đến thời Minh thì thuyết 49 ngày 
của Phật giáo lại được kết hợp với thuyết hồn vía trong con người 
thuộc truyền thống nước ta. 7 vía là gì? Người xưa cho rằng, hồn ở 
mỗi con người có thể ly tán đi được nhưng vía thì không thể. Ngoài 
việc kết hợp ra, nó còn †ao ra một cách nhìn nhận mới về "? vía" mang 
đặc tính Trung Quốc hoá. Vĩ vậy trong triều đình thời Minh luôn ra 
sức đẩy mạnh phong tục 49 ngày. Trong quyển 90 “Lê tang lớn” của 
“Minh Hội Điển” viết: “Hoàng Thái Từ chết: phải thờ cúng đến 100 
ngày, kèn trống cũng phải đánh đến ngày thứ !OO. Vợ vua mất: cứ 
cách bảy ngày một lần cho tới 49 ngày, 100 ngày, Ï năm, 3 năm phải 
cúng tế, cách lập đàn giống với buổi cúng ban đầu. Hoàng thân chết: 
{OÓ ngày cải táng. Công chúa chết: 10O ngày đoạn tang. Quân vương 
chết: 100 ngày hạ táng". Trong triều đình thời Minh sở đi họ sùng bái 
tập tục này như vậy, bởi tập tục này hoàn toàn dựa trên cơ sở quan 
niêm truyền thống đân gian, người tuy đã chết song vong hồn của họ 
vẫn tồn tại. Phong tục 49 ngày được chính thức ghi thành sách vào 
thời Minh, sau đó Van Tư Đồng đâu thời kỳ Thanh mới lấy đó làm cơ 
sở để nghiên cứu. Phong tục 49 ngày đúng ra là cách gọi khác của 
phong tục ”49 và100 ngày". Bởi phong tục 49 và trăm ngày, hầu như 
đã khái quát hết các từ ngữ chuyên dùng trong phong tục chôn cất 49 
ngày, đông thời cũng nói lén được việc cúng lễ này không chỉ có giới 
hạn ở ÌOO ngày như đã nêu trên. 


Thời Ngũ Đại khòng gợi phong tục này là phong tục 49 ngày 
mà gợi là “lễ thập Vương” hay IO lần cúng lễ. Trong Tư 45 “kinh 
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Diêm Vương” viết: “Người nào có thiện nam tín nữ, Tì Khưu, Tì Khưu 
Ni, Ba Tai và vợ giúp làm 7 lễ cúng tu sinh sẽ được may mắn tốt 
lành”. Gợi là 49 ngày nhưng trên thực tế không hắn như vậy, mà tổng 
cộng phải làm 10 lê cúng, 10 lễ cúng này được chia ra như thế nào?. 
Trong Hàm 25 “Phật thuyết Diêm Vương” viết: "Sau khi chết tính từ 
bảy ngày đầu đến 7 lần của 7 ngày tức 49 ngày, 10O ngày, năm và 3 
năm phải làm tổng cộng {0 lễ cúng và mồi lần cúng như vậy phải mời 
mội vị vua xuống chứng giám, đồng thời mỗi khi cúng phải xin lấy tên 
một vị vua để đặt tên cho buổi lễ”. Điều này cho thấy ngoài 7 lễ cúng 
trong 49 ngày ra còn phải cúng thêm 3 lễ nữa là lê I0O ngày, | năm và 
3 năm. Vì thế phong tục này đúng ra phải gọi là phong tục lễ thập 
Vương mới có lý. Trong Phù 45 “Kinh Diễm Vương” viết: "10 lễ 
tượng trưng cho việc rửa J0 tội để lên trời", Chứng tỏ phải cúng đủ 10 
lễ người chết mới có thể đến được thế giới tây phương. Nhưng rõ ràng 
là 10 lẽ tại sao lại gợi là 7 lễ hay 49 ngày? Thì ra chữ thập là một khái 
niêm hoàn toàn raÿ mãn trong Phật giáo. Trong quyển 5 “Diễn mật 
sao” viết: "Số I0 tròn chính chiếu sáng mọi nơi". Trong quyển 3 
“Thảm huyền ký” cũng viết: "Trong kinh chỉ rõ ra 1O lễ, điều này ai 
cũng nhận thấy nhưng lại lây số 7, 8, I2 làm tượng trưng, bởi vì các số 
này cuối cùng vẫn phải thêm bớt đi để tròn I0”. Vì vậy trên thực tế là 
10 lễ nhưng lại viết thành 7 lễ, bởi 7 lễ sau cùng vẫn phải thêm bớt 
cho đủ IO lễ mà thôi. Ngoài ra 1O lễ này tại sao lại gọt là lễ Thập 
Vương?. “Kinh Diêm Vương” viết: "Cố gắng tu đủ 1O lễ sẽ được 
thoát khỏi 10 tội trên đời". Trong 10 lễ cúng này mỗi lễ có một vị vua 
xuống quản lý. Liệt 26 “Kinh Diệm Vương” có viết: 


Lễ thứ nhất, vua Tân Quảng xuống 


Lễ thứ hai, vua Tống Đế xuống? 


372 


DÂN TỤC HỌC TRƯNG QUỐC 
Lễ thứ ba vua Sơ Giang xuống 
Lễ thứ tư, vua Ngũ Quan xuống 
Lễ thứ năm, vua Diêm Vương xuống 
Lễ thứ sáu, vua Biến Thành xuống 
Lễ thứ bảy, vua Thái Sơn xuống 
Lễ 100 ngày, vua Bình Chính xuống 
Lễ l năm vua Đô Thị xuống 
Lễ 3 năm, vua Ngũ Đạo Chuyển Luân xuống 
Trong quyển 45 “Bắc Đồ Tự” cũng có nêu tên của 10 vị vua này 
nhưng sai mất hai tên đó là vua Bình Chính viết thành Bình Đẳng và 
vưa Đô Thị. Từ "thị" mang nghĩa chợ hay thành phổ” viết thành Đô 
Thị Từ "thị' mang nghĩa thị phi. Trong bá 2870 “Kinh Phật thuyết 
thập Vương” cũng có nêu tên 10 vị vua này, xong cũng có điểm không 
giống nhau như: “LỄ thứ hai lại là vua Sơ Giang, lễ thứ ba lại là vua 
Tống Đề”. Đáng dí dỗm nhất phải nói tới bá 2870 “Kinh Phật thuyết 
thập Vương” cồn ghi lại nỗi khổ mà người chết xuống địa ngục phải 
gánh chịu. Với thể thơ bảy chữ bốn câu đã miêu tả lại như sau: 
Lễ thứ nhất qua cửa vua Tần Quảng, khen rằng: 
Lễ đầu người ở cõi trung giới, 
Từng tốp đuổi dê khó đếm xuể 
Còn phải kiếm điểm trước Sơ Giang, 
Chưa từng qua bến sông Nại Hà 


LỄ thứ hai qua cửa vua Sơ Giang, khen rằng: 
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Lễ hai người phải qua Nại Hà, 
Hàng trăm vạn tốp đều phải lội 
Kẻ dẫn đường tay cầm gây gỗ, 
Thúc giục lũ yêu vượt dặm ngàn 
Lễ thứ ba qua cửa vua Tống Đế, khen rằng : 
Lễ ba người cảm thấy kinh sợ, 
Thấy rằng cõi âm đường Vô tận. 
Từng người điểm tên biết còn sống, 

Chuẩn bị tiến gặp vua Ngũ Quan. 

Lễ thứ tư qua cửa vua Ngũ Quan, khen rằng : 
Ngũ Quan xưa nay luôn công bằng, 
Hai bên suy xét không để sót. 
Năng nhe phải trái do tự nguyện, 
Cốt hiểu được ra lễ ngọn ngành. 

Lễ thứ năm qua cửa vua Diêm Vương, khen rằng: 
Lễ năm Diêm Vương bớt lời khuyên, 
Lồng người mang tội chưa thỏa nguyện 
Ngửa cổ lên nhìn cảnh nghiệp chướng, 
Sự đời đen trắng đều rõ ràng 

Lễ thứ sáu qua cửa vua Biến Thành, khen rằng : 
Lễ sáu người chết thấy cối âm, 

374 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 
Chỉ sợ người sống khư khư giữ. 
Ngày đêm chỉ thấy việc thiền ta, 
Thiên đường địa ngục hiện trước mắt. 

Lễ thứ bảy, qua cửa vua Thái Sơn, khen rằng: 
Lễ bảy trung giới hiện cõi âm, 
Cầu xin cha mẹ thấu tâm tình 
Lúc này phúc điển vẫn chưa định, 
Thiện nam tín nữ tạo lai nhân. 

Lễ 100 ngày qua cử vua Bình Chí, khen rằng : 
Trăm ngày người chết càng thêm sợ, 
Minh bị gông trói mang vết thương. 
Thiện nam trí nữ tụ công đức, 
Để bớt nỗi khổ nơi cõi âm 

Lễ | năm qua cửa vua Đô Thị, khen rằng: 
Một năm trôi qua mang nỗi khổ, 
Thiên nam tín nữ tu công đức 
Luân hồi lục đạo chưa dừng hẳn, 
Tụng kinh niệm phật thoát bể sáu. 

LỄ 3 năm qua cứa vua Ngũ Đạo Chuyển Luân, khen rằng: 
Bá năm sau vừa tròn thoát kiếp, 
ác nghiệp tan biến thay nghiệp thiện 
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Nhưng vẫn còn lo trong nghìn ngày, 
Sinh từ hiệu sẽ đưa người lén. 


Phần trên đã chỉ ra việc tu mười lễ để tránh sự khổ ải nơi cõi 
âm như bị gông trói, bị đánh đập, đi qua sông Nại Hà, vào vạc đầu dựa 
như những hình phạt trong tù mà phạm nhân phải gánh chịu. Mục đích 
của việc tu 1O lễ thập vương để thoát được l0 tội ác và 5 tội phản 
nghịch. Bá 2870 “Kinh Phật thuyết thập Vương” từng viết: “Tu đủ I0 
lễ sẽ tránh được l0 tội ác và 5 tội phản nghịch để thoát tục lên trời". 
Cái gọi là ''LŨ tội ác và 5 tội phản nghịch” theo quyển 23 “Chịu giới 
luật” và quyển 106 '“Sám hối” trong “Phát uyên chu lâm” viết: "Phật 
giáo coi LŨ tội giết người, tà đâm, mồm miệng sẵng bậy, ác khẩu, dối 
trá, bổm mép, ghen ghét đố 1:v, thù hẳn, ngạo mạn, coi thường, làm 10 
tội ác. Cát gợi là 5 tội phần nghịch theo như Phật giáo là để chỉ 5 tội 
ác nghiêm trọng như giết cha, giết mẹ, giết la hán, ngậm máu phun 
người, phá phách đình chùa”. Đây thể hiện một hành vi dã ran, biến 
chất không còn mang tính người. Còn LŨ tội ác kia phần nào nghiêng 
về ý thức phẩm chất xấu xa đồi bại. Kết hợp lại cho thấy 5 tội phần 
nghịch là sự biểu hiện cụ thể của 10 tội ác. Trong Tư 273 “Lư sơn 
viễn công thoại” viết: "Kẻ khôn lớn trưởng thành nếu bất hiếu với cha 
mẹ sẽ mang tội phản nghịch ". Bá 2418 “Du tục đệ lục” viết: "Phật 
nói rằng kẻ nào mang một trong năm tội phản aghịch cuối đời sẽ bị 
quả báo". Bắc Đồ Hà Phù 20 “Bài kinh về ân trọng cha mẹ” viết: "Kẻ 
đi ngược đạo lý sau khi chết sẽ rơi xuống tám tầng địa ngục”. Bá 321 l 
“Thơ ngũ ngôn bạch thoại” viết: "nhật nguyệt có khoan dung, cũng 
không dung nghịch tặc". Tất cá các dẫn chứng trên chứng tö một điều 


dân gian Đôn Hoàng rất mực khiển trách và cảm phân những kẻ 
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nghịch đạo, mặc khác cũng nót lên việc sùng bái phong tục lễ thập 


vương củi người dân. 


Quay trở lại với phong tục 49 ngày, trong phong tục này bao 
hàm nhiều kiểu cúng khác nhau cho cả người đang sống và người đã 
chết. Loại thứ nhất là người sống tr tu 49 ngày hay còn gọi là "lễ cúng 
người sống” hoặc lễ tu sinh, Khi tu xong lúc chết sẽ không phải xuống 
địa ngục mà tới thẳng phương tây. Vì thế cuốn kinh Diễm Vương còn 
được gọi là cuốn kinh giúp tu sinh để về được Tây phương. Loại thứ 
hai là người sống giúp người chết tu 49 ngày hay còn gọi là "lễ cúng 
người chết". Tu xong người chết sẽ được quy tụ về một ông vua, tránh 
được nỗi khổ dưới âm phủ. 


“LẺ cúng người sống và lễ củng người chết" trong “Kinh 
Diêm Vương” của sách Đôn Hoàng cũng có khái niệm, như liệt 26 
viết: "nếu được thiện nam tín nữ giúp tu lễ thập Vương sẽ được các 
thiện thần tôn kính là phầm phu, phàm phụ nói: Sao các vị hiền thánh 
thiên thần lại bao ta là phàm phu?. Các vị thiên thần, thiên tư Diêm 
Vương và các vị Bồ Tát nghe vậy ai nấy đều cười”. Các quyển 37 của 
Hàm 75 cũng ghi lại rõ điều này. Chứng tỏ rằng bất kể là người sống 
hay chết khi tu đủ IO lễ đẻu được thiện thần, Diễm Vương và các vị 
Bồ Tát khâm phục và kính trọng. Một điều cần phải chỉ ra răng, trong 
hai loại lễ cúng kia, cái được Phật giáo cho là trọng điểm nhất là ở “Lễ 
cúng người sống”. Bởi vì số người sống đương nhiên là nhiều hơn số 
người chết. Luận điểm của Phật giáo cho rằng khi còn sống làm lễ tự 
tu còn tốt hơn khi chết mới tu. Trong Liệt 26 cũng viết: "nếu khi còn 
sống làm lề tự tu thì 7 phân còng đức đều được nhận cả, nếu sau khi 
chết làm lễ, thì 7 phần công đức chỉ nhận được một phần, còn sáu 
phần kia thuộc về người nào làm thì người ấy hưởng". Rõ ràng không 
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phải cứ ai tu được lễ thập Vương đều có thể đến được Tịnh Thổ mà chỉ 
CÓ người nào từ khi còn sông tư †u lấy được 7 phần công đức thi lúc 
chết mới có thể đủ tư cách vào thế giới Tịnh Thổ, còn người khi chết 
mới được họ hàng thân thích tu hộ chỉ được một phần công đức thì 
không thể vào thế giới Tịnh Thổ mà chỉ được thoát nổi khổi dưới cõi 
âm mà thôi. Thế mới có câu “trích trong Tư Ø778 thơ Vương Phạn 
Chf': “Vội vã bán tài sản, để làm lễ tự tu". Nghĩa là do muốn làm lễ tu 
cầu vãng sinh mà tình nguyện bán tất cả tài sản trong nhà để làm lễ. 
Sở dĩ Phật giáo đưa ra những luận điểm như vậy mục đích chính là 
muốn hầu hết quần chúng nhân dân tín thờ phật giáo. Do vậy phong 
tục chôn cất 49 ngày cua dân gian Đôn Hoàng không chí là phong tục 
chôn cất mà nó còn là phong tục tín ngưỡng đồng thời phản nào mang 
tính đe doa và uy hiếp đối với các thiện nam tín nữ của phật giáo. Khi 
còn sống nếu không tu trước thì lúc chết thì sẽ không được vào thế 
giới Tịnh Thổ, còn những người nào ngay cả khi chết rồi mà vẫn 
không có thân thích đứng ra cúng lễ tu đức hoặc làm thiếu một lé hay 
để xót lại một ông vua sẽ bị đầy ải và chịu khổ dưới cõi âm, không 
được đầu thai và chậm đi một kiếp. Trước sự đe doa như vậy, khiến 
cho các thiện nam tín nữ không thể không làm theo và kết qủa đúng 
như trong bá 321i “Thơ ngũ ngôn bạch thoại” đã viết: "tình nguyện 
khuynh gia bại sản, vợ cưới chồng khác, cũng phải làm đủ I0 lễ tu 
sinh". Phong tục này ở thời Đường còn rầm rộ và sôi nổi hơn. Tư 0778 
“Thơ Vương Phạn Chí” viết: "Làm lễ cúng trăm ngày, cả nhà quên 
mất anh, tiền tài bỏ ra hết, cũng cảm thấy bình thường”. Lễ cúug 100 
ngày là sự biểu hiện rõ rệt cho việc thờ cúng lễ thập Vương. Do việc 
làm lễ 100 ngày tốn kém rất nhiều nên mới có câu bất mãn “tiền tài 
bỏ ra hết”. Người Đường thường quen gọi lễ thập Vương hay lễ 49 
ngày là thập lễ tức 10 lẻ cúng. 
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Qua phần trên chứng tỏ rằng phong tục 49 ngày là hoàn toàn 
không phải vào sau đời Đường mới lưu hành rộng rãi mà nói đúng hơn 
phong tục 49 ngày ở thời Ngũ Đại mới là sự phản ánh điển hình trong 
phong tục lễ thập vương của Đôn Hoàng thời Đường. 


TIẾT 3: 
NỘI DƯNG TRONG PHONG TỤC LỄ THẬP VƯƠNG 


Cuốn “Nghiên cứu Đôn Hoàng” xuất bản năm 19852 có đề cập 
đến tuỳ bút thứ 3 Đôn Hoàng của Thị Bình Hanh là tư liệu lịch sử 
phong tục xã hội tương đối hoàn chính của Thi Bình Hanh. Bài văn đã 
tiết lộ trong bảo tàng nghệ thuật Thiên Tân có lưu trữ cuốn sách cổ 
4532. Qua nội dung phát hiện cuốn 44 Bắc Đồ Cương Tự chính là 
phần sau của cuốn sách nói trên. Tức là cuốn 44 ghi lại nội dung các 
lễ cúng thứ 5,6,7 còn cuốn sách trong bảo tàng vừa khớp là 1,2,3,4. 
Tuy vẫn còn thiếu phần 8§,9,10 song nó đã giúp chúng ta nắm được 
phần nào nội dung phong tục 49 ngày. Ngoài ra thông qua 2 quyển 
sách này giúp chúng ta hiểu rõ được bối cảnh thời đại, nhân vật và cả 
mục đích đặt lễ. Trong phần cuối cuốn sách 4532 có nhắc tới nó là do 
chính tay Địch Phụng Đạt viết: "năm thứ 5 Hiển Đức (958) Mậu Ngọ, 
đêm mùng l tháng 3, gia mẫu bà Mã Thị chết, ngày thứ 7 tính từ ngày 
chết gọi là lễ 7 ngày đầu” đoạn trích này do nhà học gia Địch Phụng 
Đạt thời Ngõ Đại làm lễ cúng cho mẹ mình. Về mặt nội dưng của buổi 
lễ từ thứ I tới thứ 4 hoàn toàn không có trong những quyển sách Đôn 
Hoàng được lưu truyền nhất hiện nay. Nó có một giá trị nhất định, đối 
với việc nghiên cứu phong tục chôn cất 49 ngày thời Ngũ Đại. Phong 
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tục này hoàn toàn giống với phong tục chôn cất 49 ngày thời Đường. 
Bảng dưới đây có ghi lại chỉ tiết nội dung của phơng tục này 


Tên sách Tên buối lễ | Tên kinh viết | Nội dung cầu nguyện 


Lễ thứnhất |Kjnh Phật 
thuyết VÔ 
thường 


Mong sao mẹ được 
yên nghí nơi chín 
suối, đừng rơi xuống 
ba tầng địa ngục 


Cầu xin thần 
thánh,tính thổ phù hộ 
đừng để người rơi 
xuống ba tầng địa 
ngục, cầu cho mẹ Mã 
Thị được hưởng phúc 
điển, 


Quyển Lễ thứ hai Phật thuyết 
4522 trong thuy nguyệt 
viện bảo quang kính 
tàng Thiên Quan Âm Bồ 
Tân Tát 


Lê thứ ba Kinh Phật 
thuyết Chú 
Khôi 


Cầu mong chơ mọi 
người hưởng phúc 
điển chúng con 
nguyện một lòng thờ 
cúng. 


lễ thứ tư Kính nguyện 
thuyết thiên 


thỉnh vấn 


Cầu phúc cho cả nhà 
họ Mã tai qua nạn 
khỏi hưởng phúc 
điển chúng con 
nguyện mãi mãi thờ 
cúng 

Kính — Phật |Họ Mã lập đàn cầu 
thuyết Diêm | phúc mời thiên tử 
Vương Diêm Vương xuống 
làm chứng, nhận được 
phần công đức mọi 


Lễ thứ năm 


380 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


Quyển 44 | Lễ thứ sáu Kinh — Phật | Họ Mã ai cũng được 


Bắc Đỏ... thuyết Đồng | nhận công đức,cầu xin 

Cương Tự Từ được sống vui yên 
ốn,nguyện sẽ luôn thờ 
cúng. 


Lêthứbảy |Ban nhược |Sống yên ổn, gặp 
bào mộng |nhiều điển lành, 
kinh Phật đa | nguyện sẽ một lòng 
tâm thờ cúng. 


Như phần trên đã nói, tuy gọi là 49 ngày tức 7 lễ cúng nhưng 
thực chất là 10 lễ cúng. Nội dung phong tục trên là do hai quyển kết 
hợp mà thành, có điều nó chỉ ghi lại có 7 lễ nên nội dung không được 
hoàn chính. Liệu có phải phong tục 49 ngày của dân gian Đôn Hoàng 
phát triển tới thời Ngũ Đại đã cắt bớt đi từ !0 lễ xuống cồn 7 lễ?. 
Đương nhiên không phải. Ngoài 2 cuốn được liệt kê trên, Địch Phụng 


Đạt vẫn còn có 3 tác phẩm ghi lại rất rõ ba lễ còn lại cụ thể như sau: 


I- Bá 2055 “Kinh phật thuyết Mạnh Lan Bồn” phần sau có ghí 
về lễ trăm ngày như sau: “Ngày I1 tháng 6 là ngày lễ I0O ngày, viết I 
quyển kinh, cầu phúc cho gia mẫu họ Mã đến được tới Tịnh Thổ, 


đừng rơi xuống ba tầng địa ngục. 


2- Bá 2055 “Kinh đại ban hoàng bàn ma gia phụ nhân phẩm” 
phần sau có ghi về nội dung buổi lễ cúng l năm như sau: "viết cuốn 
kinh này để ghi nhớ người mẹ qúa cố, hôm nay vừa tròn 1 năm, chúng 
con cúng lễ, cầu cho người yên nghỉ nơi chín suối, không bị rơi vào ba 


tầng đi ngục, nhà họ Mã xin một lòng cúng phụng”. 


3- Bá 2055 “Kinh phật thuyết nhân qùa thiện ác”, phần sau có 
ghi lại nội dung lề 3 năm. Do đây là ngày lễ cuối cùng, vì thế có ghi 
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riêng toàn bộ tên kinh của 10 buổi lễ, đồng thời cũng có phần tổng kết 
và để cập tới các vị thân linh trời đất, cục điện tương đối náo nhiệt. 
Dưới đây là các tiêu để cuôn kinh do Địch Phụng Đạt viên ngoại công 
bộ thượng thư viết để cầu phúc cho người vợ đã mất Mã Thị. 


LỄ thứ I viết cuốn kinh vô thường 

lễ thứ 2 viết cuốn kinh thuỷ nguyệt Quan Âm 
Lễ thứ 3 viết cuốn kinh chú mỊ 

Lễ thứ 4 viết cuốn kinh thiên thỉnh vấn 

LÃ thứ 5 viết cuến kinh Diêm Vương 

Lễ thứ 6 viết cuốn kinh hộ chư Đồng Từ 

Lễ thứ 7 viết cuốn kinh đa tâm 

Lễ trăm ngày viết cuốn kinh Mạnh Lan Bồn 
Lễ 1 năm viết cuốn kinh phật mâu 

Lễ 3 năm viết cuốn kinh nhân quả thiện ác. 


Bài kinh công đức cầu phúc cho Mã Thị. cầu xìn bát bộ Long 
Thiên, Quan Thế Âm Bồ Tát, Bỏ Tát Địa Tạng, Tứ Đại Thiên Vương, 
Bát Đại Kim Cương làm chứng, phù hộ cho mọi người sống yêu ổn, 
nguyện sẽ làm nhiều điều thiện mà một lòng thờ cúng. 

Bá 2055 của Phong Đạt đã nói rõ được nội dung phong tục 49 
ngày thời Ngữ Đại, đồng thời nhấn mạnh việc phải cúng 1Ô lễ chứ 
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không phải 7 lẽ. Một điều nhận thấy là phong tục 49 ngày hay lễ thập 
Vương của thời Ngũ Đại và đời Đường cơ bản là giống nhau, điều mà 
làm cho người ta thấy kỳ lạ ở chỗ: trong lời kinh của Phụng Đạt lúc 
thì xưng hô Mã Thị là gia mẫu hay mẹ, lúc thì lại xưng hô Mã Thị là 
người vợ hiển. Đây có lẽ là do sư thay đổi về thân phận chăng”. Phần 
trước là do Phụng Đạt lấy thân phận là con nên xem như một người 
raẹ trong xã hội, còn lại phần san Phụng Đạt lại lấy thân phận là đệ tử 
của Phật giáo nên coi Mã Thị như một người vợ hiển trong xã hội. 
Xưng “Người vợ đã mất Mã Thị” hay ''gia mẫu tức mẹ Mã Thị” mục 
đích chính là biểu đạt quan niệm lý luận truyền thống một cách toàn 
vẹn, đồng thời cũng nhàn cơ hội này muốn đưa Mã Thị lên làm hình 


tượng người con gái cao đẹp trong xã hội. 


So sánh giữa “Kinh Diêm Vương” và Bá 2055 nhận thấy “Lễ 
thập Vương” không chỉ có liên quan tới 10 vị vua mà còn phải đề cập 
tới rất nhiều vị thần. Từ “Long thiên” là bao gồm các Long chúng và 
Thiên chúng trong bát bộ, như trong “Pháp uyển chu lâm” quyền 45 
từng viết: "Tiếp theo mời tới ba giới Thiên chúng, Tứ Hải Long 
Vương, Bát bộ qủy thần". “Tứ đại thiên vương” bao gồm Đa La Tra 
thiên vương phía đông, Tỳ Lưu L¡ thiên vương phía nam, Tì lưu Bác 
Xoa thiên vương phía tây, Tì Sa Môn thiên vương phía bắc, còn cả 
pháp thần bát đại hộ tay cầm thanh sắt vàng, Bồ Tát cứu nỗi khổ 
chúng sinh, quan thế âm Bồ Tát người có thể nhìn thấu suốt được nỗi 
khổ của dân chúng. Phải mời cả thêm tưng ấy vị thần tới trong lễ cúng 
để chứng giám lòng thành tâm. 


Tiếp theo chúng ta đị đến nghiên cứu nội dung của phong tục. 
Người sau khi chết bảy ngày đầu gọi là lễ thứ nhất, thời Ngũ Đại còn 
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gợi là khai lễ. Trong thơ của Vương Phan Chí còn gọi lễ thứ nhất là 
"thất nhất” tức bảy ngày thứ nhất. Vương Phạn Chí cho rằng câu 
"ngày lễ đầu tử kinh” là để chỉ sự nguy hiểm sẽ "rơi vào 3 tầng ác” 
khi đó rất dễ bị quý dạ xoa đầu bò bắt: 


Dây trói gây đánh đuối, lội qua sông Nại Hà 
Kéo đầy tới trước cửa, gông cùm khắp quanh mình 
Ngày lễ đầu từ kinh, tội đanh chịu quỷ ác 
Quỷ đạ xoa cầm sắt, Dï Lï vung đao chém. 


“Quỷ dạ xoa” là l-ai quý đầu bò được nhắc tới trong truyền 
thuyết dân gian. Trong “Minh tương ký” viết: "Hà Đạm Chỉ mắc 
bệnh, trông thấy một con quý, thân hình dài rất to khoẻ, mình người 
đầu bò, tay bầm cài xiên sắt". Để tránh người sau khi chết phải xuống 
tầng của quý đầu bò “chịu quý ác” nên phải làm lễ cúng “khai lễ”. 
Ngoài ra, còn biết thêm mục đích của việc cúng thứ nhất và thứ hai từ 
trong cuốn sách được lưu trữ trong bảo tàng là tránh rơi xuống ba tầng 
địa ngục. Ba tầng địa ngục này chính là chỉ ba tầng ác nghiệp được 
nêu trong thơ Vương Phạn Chí. Trong Tư Ø728 '“Tập thơ Vương Phạn 


chí” viết: 
1- Rơi vào 3 tầng ác, trong nhà không ai biết 
Có áo không được mặc, có ngựa không được cưỡi 


2- Rơi vào 3 tầng ác, gặp phải lũ qủy yêu 
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Mình hoang mang lơ sợ, như bị đuôi tới chân. 


Từ ”3 tầng” theo `'Kinh tứ giải thoát viết: "một tầng lửa, đây 
là nơi địa ngục đốt hra. một tầng máu, đây là nơi bọn súc sinh ân thịt, 
một tầng đao, đây là nơi của bọn quỷ đối, chuyên dùng dao kiếm, gậy 
đánh người". Ba tầng này chỉ địa ngục, bọn súc sinh và quỷ đói. "3 
tầng địa ngục” hay "3 tầng ác nghiệp” ý nghĩa như nhau. Điều này đã 
chứng minh cho câu nói trên “phong tục lễ Thập Vương của thời Ngũ 
Đại và thời Đường là giống nhau”. Mục đích trong lễ thứ nhất là 
“đừng rơi vào ba tầng địa ngục”, còn thời Đường là ˆ'{ránh rơi vào ba 
tầng ác”. Chính vì câu nhân định-của Thi Bình Hanh "Phong tục 49 
ngày được lưu hành rộng rãi vào sau thời kỳ Đường” là cần phải xem 
xét lại. Nếu nói về phong tục 49 ngày được phát sinh từ Nam Bắc triều 
tới nay, về mặt hình thức của nó cũng khòng có gì thay đối, quá trình 
kế thừa phong tục từ đời này sang đời kia hoàn toàn không chút thay 
đổi. Thi Bình Hanh sở đĩ nhận định như vậy nguyên nhân chủ yếu có 
thể là do các cuốn "“*Kinh phật thuyết thuỷ nguyên quang Quan Âm Bồ 
Tát; kinh Phật thuyết Diêm Vương về tú sinh 7 lễ” không thấy có ghi 
chép. Nhưng thực ra không chỉ trong các mục lục kinh trước thời 
Đường khóng có mà ngay cả trong “Khai Nguyên thích giáo lục” cũng 
khóng có ghi chép lại. Trong `*trính Nguyên thích giáo lục nghĩ hoặc 
lục” có ghi lại nội dung cuốn kính Diêm Vương, nhưng tên cuốn sách 
này lại là cách gọi tất từ cuốn '““Kinh phật thuyết Diêm Vương về 1u 
sinh 7 lẻ”, điểu này sớm đã được biết đến trong Bắc Đồ Tư số 45 
“Kinh an quốc tư ni diệu phúc kính viết Diễm Vương”. Qua nội dung 
của cuốn kinh này cho thấy nó hoàn toàn dựa theo các hình thức về 49 
ngày, [0O ngày, Í năm và 3 năm, đốt tiền giấy, bày đĩa cúng, qua IÖ 


cửa vua của đời sau. Cuốn kinh này chỉ có trong “Trinh Nguyên thích 
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giáo lục” là nói rõ việc phong tục 49 ngày đựa theo Địch Phụng Đạt 
được lưu hành rộng rãi sau thời Đường. Nhưng một điều cần nói rõ 
rằng kinh khỏng phải là chủ thể chính trong nội dung phong tuc 49 
ngày, mỗi thời đại không nhất thiết phải giống nhau, vì thế nếu chỉ có 
căn cứ vào các cuốn kinh không thì chưa chắc có thể khẳng định được 
là phong tục 49 ngày mãi sau thời Đường mới lưu hành. Bởi vì phong 
tục này trảt qưa từng thời đại đều có tính kế thừa, chỉ khác nhau ở chỗ 
giữa đời này đời kia mức độ rõ ràng tỉ mị không như nhau. Nó hoàn 
toàn không phân biệt nghi thức giữa các thời đại Nam Bắc, Đường hay 
Ngũ Đại. Tuy trội dung cuốn kinh Diêm Vương có dựa theo phong tục 
49 ngày của đời sau, nhưng những hình thức đó ở thời Đường cũng có, 
không phải cho đến tận thời Ngũ Đại mới ghi chép lại. Ví dụ như việc 
“Bày đĩa cúng, đốt tiền giấy, lễ 49 ngày, 100 ngày, Inăm, 3 năm”. 
Câu cầu nguyện của Địch Phụng Đạt “đừng rơi vào ba tầng địa ngục” 
cũng chính là câu trong thơ Vương Phạm Chí sách Đôn Hoàng “Tránh 
rơi xuống ba tầng địa ngục”. Nói chưng tất cả những điều trên đều nói 
lên phong tục 49 ngày của Đôn Hoàng hoàn toàn không thể là tập tục 
thời Ngũ Đại sau đời Đường, mà chí ít thì phong tục này đã được lưu 
hành vào thời đại của Vương Phạn Chí đầu thời kỳ Đường rồi. Ngoài 
ra, vào thời Bắc Tống khi cúng lê thứ nhất còn phải viết cả bài sớ đâng 
lên. Trong Tư 0086 '“Năm thứ 2 Đình Hoá (991) mã sửu nữ hồi thì sơ” 
có ghỉ lại tỉ mi phong tục này. Các lễ !ÖO ngày, [ năm, 3 năm khi mời 
sư cúng đều phải đọc bài sớ: 

I- Nếu là bài sớ I0O ngày, như trong Nhuận Tự số 58 (sớ truy 
niệm người mẹ đã mất) viết: “Chùa Càn Nguyên mời cáo tăng nỉ, hoà 
thượng, Phán quan, Khánh đồng, Lựu đồng nguyệt ngày 15 làm lễ 
cúng mẹ bị chết IÖO ngày, thănh kính dâng sớ. Ngày l3 tháng 4 năm 
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Kiến Nguyên. đệ từ Ai Từ, đô đầu, huyện Tứ Xuyên. (Thừa Quốc 
Xương dựa theo “Đôn Hoàng tạp lục” nguyên bản trang LÔ3 có hiệu 
đính). 


Trong bài sớ trên có nói tới “Phán quan” đây là chức quan ở 
thời Đường. Ngoài ra còn có từ “đô đầu” đó là Đường Hy Tông khi 
vào Thục mộ quân có chia nơi này ra làm 54 đô và đô thứ L gọi là "đò 
đầu". 

2- Nếu là bài sớ ba năm, trong “'Sớ cầu phúc cho mẹ quá cố” 
năm thứ 6 Càn Đức viết: "hoà thượng Trương Tăng Chính, Đồng Tăng 
Chính, Dương Thiền Mễ, ngày 29 tụ họp đầy đủ làm lễ truy niệm từ 
mẫu 3 năm, phủ phục thành kính dâng sớ. Cần Đức năm thứ 6 tháng 
9. (Hứa Quốc Xương dựa theo "Đôn hoàng tạp lục” trang 105). “Càn 
Đức" là niên hiệu vua Thục. Qua trên thấy được từ thời Đường đến 
Ngũ Đại rồi Bắc Tống phong tục 49 ngày của dân gian Đôn Hoàng 
.luôn được lưu truyền. Bài sớ đã phần nào tăng thêm phần trang trọng 
và uy nghiêm trong ngày cúng. Hình thức đọc bài sớ dường như có từ 
sắc thái truyền thống phong tục chôn cất do các nhà Nho viết điếu vãn 
truy niệm cho người chết mà ra. Trong Tư O0O86 nhận thấy, từ lễ thứ 
nhất tới lễ thứ 7 đều phải dâng bài sớ, đây chính là nét đặc trưng trong 
phong tục chôn cất 49 ngày trong dân gian Đón Hoàng. 
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TIẾT 4 


CÁC VẤN ĐỀ TRONG CÁCH GỌI THỜI XƯA VÀ MỘT SỐ 
ĐIỂM KHÁC 


Ở phần này chúng ta đi vào tìm hiểu một số cách gọi xưa 
trong phong tục 49 ngày của dân gian Đôn Hoàng. 


Thứ nhất: Từ ''Luỹ thất tu trai” hay “Tích tu bảy lễ” trong 
“Mục Liên duyên khởt” viết: "sau ba năm chí hiếu, tích tu được bảy lễ 
". Sau ba năm đúng ra phải là 10 lễ nhưng tại sao lại gọi là “Luỹ thất” 
hay là “Tích tu bảy lê”. Thì ra từ “luỹ” trong “Luỹ thất tư trai” mang 
nghĩa xây sửa đã được viết lái đi cũng bằng từ “luỹy” nhưng mang 
nghĩa tích luỹ. Trong “thích thị yếu lâm” quyển hạ có viết: "người sau 
khi chết cứ 7 ngày một lần lập đàn cúng gọi hồn một lần cho tới 49 
ngày tức 7 lần đựng đàn gọi hồn hay còn gọi là “lũy thất”. Thực ra từ 
“luỹ thất” này là cách gọi của phật giáo, còn '“Tích tu bảy lễ” là cách 


gọi của người đân mang tính địa phương. 


Thứ hai: từ “phúc điển”. Trong nội dung cầu nguyên từ lễ thứ 
nhất tới lễ thứ tư đều có nói tới “phúc điển”. Vậy từ “Phúc điền” ý 
nghĩa là gì ?. Phật giáo cho rằng cái gì cứ mang lại lợi lộc và điều 
thiện cho nhân loại thì gọi là “phúc điền”. Trong “vó lương thọ kính 
tịnh ảnh sơ” có viết: "Sinh ra ở đời phúc trời như ..trồng ...”. Tóm lại 
mà trói người nào thường tích thiện, làm việc thiện sẽ được thiện báo, 
cũng giống như đồng ruộng thường giúp sinh vật phát triển, đó chẳng 
phải là một việc thiện sao. Chính vì vậy mới có câu ““phúc điền". 


388 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


Thứ ba: Từ ''Tịnh Thể” hay còn gọi là Tây Phương. Phật giáo 
cho rằng “"Tịnh Thổ” là một thế giới cực kỳ vui lạc, là một nơi vô cùng 
lý tưởng, rất trang nghiêm trong sạch, không có hồn loạn cướp bóc, 
phiền não, chết chóc, là một nơi để chuyên tâm niệm phật và câu A di 
đà phật cũng có từ đây. Phật giáo cho rằng nếu thành tầm niệm phật sẽ 
được thành quả, khi đó có thể gửi hồn về cho người sống. Vì thế nơi 
này được Phật giáo coi là một phái lớn nhật rất được tôn sùng trong 
Phật giáo. 


Đến đây chúng ta có thể kết luận rằng, phong tục chôn cất 49 
ngày của dân gian Đôn Hoàng đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật 
giáo, nó đã được phát triển và lan rộng là nhờ có sự ảnh hưởng này. 
Đây chính là sự kế tục của phong tục chôn cất trong đân gian thời đại 
Hán Nguy đã được Phật giáo hoá. Trong quyển I4 “Thích lão chí” 
sách Nguy viết: "Đất đai Đôn Hoàng giáp nối khu vực phía tây, nên bị 
ảnh hưởng nhiều về đạo tục kiển cũ, có nhiều chùa chiến". Phật giáo 
vào thời kỳ trung cổ được tôn sùng như vậy, vì vậy phong tục chôn cất 
49 ngày này khó tránh khỏi những ảnh hưởng từ Phật giáo. 
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CHƯNG 10 


PHONG TỤC THÂN CHUNG QUỲ TRỪ TÀ 


Chung Quỳ là một vị thần trừ đuổi quỷ mang mầu sắc tín 
ngưỡng được néu trong dán gian Đôn Hoàng. Bá 3552, 4976, tư 2055 
trong tập sách Đôn Hoàng đều nhắc tới vị thần này. Hàng nghìn năm 
nay hình tượng của thần Chung Quỳ đã ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử 
phong tục Trung Quốc. Thần là đối tượng cho các nhà hợa sỳ vẽ tranh, 
là đối tượng cho các nhà văn học viết tiểu thuyết, là hình tượng trên 
sân khu của các nhà viết kịch. Thậm chí cồn có một uy lực mạch mẽ 
đối với các nhà y học. Trong tác phẩm nổi tiếng của Lý Thời Trân 
“Bản tháo cương mục” có viết: đốt tờ tranh của thần Chung Quỳ rồi 
lấy tàn pha vào nước uống có thể chữa được bệnh sốt rét và khó đẻ. Vì 
thế người xưa thường dán tranh vẽ thần Chung Quỳ lên trước cửa để 
tránh tà trừ hoa. Một vị thần được mọi người tôn sùng như vậy thật 
đáng để chúng ta đi sâu vào tìm hiểu nguồn gốc ngọn nghành trong 


phong tục trừ tà của thần Chung Quỳ. 
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TIẾT 1 
PHÁT SINH CỦA TÍN NGHƯỠNG CHUNG QUỲ TRỪ TÀ 


Nói tới sự phát sinh trong phong tục này phải bắt đầu từ 
những cuốn sách thời thượng cổ như “Chu lễ. Đông Quan Khảo Công 
Ký” viết: "Ngọc khuê dài 3m đầu nhọn đo thiên từ làm". Trịnh Huyền 
Chú thời Han viết: “Chuog Quy là cây chuỳ”. “Chuỳ” là một loại vũ 
khí đầu nhọn làm bằng gỗ, người Tuỳ gọi Chung Quỳ cũng chính là 
cày chuỳ. Từ "Chung Quỳ” mang nghĩa đầu nhọn và từ "Chung Quỳ” 
mang nghĩa tên của thần Chung Quỳ về âm gọi thì giống nhau nhưng 
ý nghĩa giữa chúng không có quan hệ gì với nhau. Cho đến thời Minh 
có hai vị học giả cho rằng hai từ này có qua hệ tương hỗ chuyển biến. 
Dương Thận trong “Đan Diên tổng lục” quyền 13 viết: "Tục truyền 
rằng thần Chung Quỳ có nguồn gốc từ giấc mộng của vua Đường 
Minh Hoàng, điều này hoàn toàn không đúng. Sở dĩ nói như vậy bởi vì 
câu nói này được trícb trong một vở kịch mà ra, chứ trên thực tế hoàn 
toàn không có căn cứ. Sau này người ta thường vẽ tranh Chung Quỳ 
đán trước cửa cho rằng như vậy sẽ tránh được tà và cứ như thế lưu 
truyền đến đời sau. Dương Thận còn cho rằng từ "Chung Quỳ” tên của 
thần được tạo bởi hai từ khác cũng đọc là "Chung Quỳ” nhưng nghĩa 
khác nhau do hiểu lái đi mà thành. Xét về mặt ý nghĩa thực tế thì phải 
nói tới người xưa thường dùng cây chuỳ để đuổi ma quỷ ngoài ra cây 
chuỳ được làm từ gỗ cáy đào trên núi, nó có thể tránh được tà yêu. 
Như phản trên đã nói, từ “Chung Quỳ” được tạo bởi hai từ “Chung 
Quỳ" khác mà trong hai từ "Chung Quỳ" khác ấy có một từ "Chung 
Quy” mang ý nghĩa là "nhọn" ,"nhọn" là biểu tượng cho cây chùy. 
Qua một loạt sự chuyển hoá như vậy cuối cùng đã hình thành lên biểu 
tượng thần Chung Quỳ. Cũng chính từ sự chuyển hoá này đã để lại 
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cho các học giả đời sau nhiều sự liên 1ưởng và tranh luận gay gắt. 
Xem thêm ở trong cuốn “Hệ thống tôn giáo Trung Quốc” của. 
J1M.Tegroot người Hà Lan. Hồ Ứng Lân thời Minh trong từ bút “Thiếu 
thất sơn phòng” cho rằng từ "Quy" trong nghĩa thần Chung Quỳ được 
chuyển hoá bởi từ “Quỳ” trong nghĩa con quỷ trên núi. Nhưng dù cho 
nói thế nào đi chăng nữa các phần dẫn chứng và thuyết minh trên vẫn 
chưa phải là mấu chốt của càu chuyện. Muốn đi vào trọng tâm của né 
ta phải bất đầu từ thời Đường, bởi vì sự tín ngưỡng đối với thần Chung 
Quỳ bắt đầu có vào đời Đường. Trong “Thiết vần” của Vương Nhân 
Húc thời kỳ sơ Đường tới thịnh Đường viết :" Chung Quỳ là tên của vị 
thân". Nhà thơ Trương Thuyết trong '“Ta ơn thần Chung Quỳ và biểu 
lịch ngày” viết: "Phụng mệnh thánh chỉ ban cho thần dân vẽ tranh 
Chung Quỳ và một cuốn lịch ngày”. Chung Quỳ được coi là một vị 
thần có phép thuật đuối quý trừ tà, vì thế quần thần thời sơ Đường và 
Thịnh Đường thường lấy hình tượng thần Chung Quỳ làm biểu tượng 
cho việc trừ tà yêu. Từ đó rút ra, việc tín ngưỡng thân Chung Quỳ 
được phát sinh từ thời sơ Đường rồi lưu truyền rộng rãi tới thịnh 
Đường và trung Đường. Trong sách Đôn Hoàng cũng nói rõ rằng sự 
tín ngưỡng Chung Quỳ ở thời Đường không chỉ có ở trong cung đỉnh 
mà còn lưu hành rộng rãi trong dân gian đặc biệt là dân gian Đôn 
Hoàng. Trong tư 2055 “Bài văn Chung Quỳ trừ tà đêm cuối năm` đã 
miêu tả rất cụ thể hình tượng thần Chung Quỳ : 


VỊ thần dẫn mười vạn binh 
Với bộ móng rắn chắc 
Đầu sắt ánh bạc 


Khoác lên bộ áo đa CỌp 
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Toàn thân điểm hạt Chu sa 
Xưng rằng ta là Chung Quỳ 
Đuổi bất ma quỹ tứ phương. 


Đây là lời trong bài hát trừ tà do mọi người cải trang thần 
Chung Quỳ được hát trong buổi trừ tà cuối năm, nhưng giá trị của nó 
lại ở chỗ đây là lấn đầu tiên mọi người cho ra hình tương thật của 
thần Chung Quỳ. Trong con mất người dân Đôn Hoàng thần có một sự 
uy nghiêm vượt mực "Bộ móng rắn chắc, đầu sắt ánh bạc, toàn thân 
điểm hạt chu sa”. Ngoài ra giá trị còn thể hiện ở chỗ đây cũng là lần 
đầu tiên người ta nói lên được bối cảnh ra đời trong phong tuc tín 
ngưỡng thần Chung Quỳ. Nó có quan hệ mật thiết với các phong tục 
trừ tà khác thời cổ đại. Bá 3552 “Nhi Lang VI` viết: "Cách thức đuổi 
quỷ, có từ xưa nay. khi thần Chung Quỳ, thống lãnh trừ yêu”. Cho 
rằng Chung Quỳ là vị thần đã thống lãnh mọi người ởi trừ tà vào đêm 
cuối năm. Rõ ràng điều này đã nói rõ sự tín ngưỡng của người dân đối 
với thần Chung Quỳ và đây cũng là phong tục trừ tà được lưu truyền 
lại từ thời Chu Đại. Trong “Chu lễ- hạ quan” viết : "Phương Tương Thị 
khoác áo da gấu bốn con mắt vàng, quần áo đen đỏ, cầm cây qua 
dương và lá chắn dẫn trăm người đi trừ tà, quét nạn ôn địch”. Trong 
“HẠu Hán thư, lễ nghi chí “ viết: “Ngày mồng một tháng 12 là ngày 
đại na hay trừ dịch bệnh...... Phương Tương Thị, bốn con mắt vàng, 
khoác áo da gấu, quần áo đen đỏ, tay cầm cây qua đương lá chắn để 
đuổi quỷ ác ra khỏi cấm cưng". Nếu đem bài này ra so sánh với tư 
2055 ở phần trên thì có thể nhận thấy rất rõ hình tượng của thần 
Chung Quỳ mà hình tượng thần Chung Quỳ trong đân gian Đôn 
Hoàng được phát sinh từ Phương Tương Thị mà ra, cụ thể như sau: So 


sánh 1: Phương Tương Thị mặc áo da gấn, còn Chung Quỳ khoác áo 
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da báo. So sánh 2: Phương tương Thị toàn thân quần áo đen đỏ, còn 
Chung Quỳ toàn thân điểm hạt chu sa. So sánh 3: Phương Tương Thị 
đuổi quý ác ra khỏi cung cấm, còn Chung Quỳ đuổi bắt ma quỷ tứ 
phương. Đây là sự so sánh rất ãn khớp với nhau làm sáng tỏ vết tích 
của chuyển biến. Đến đây ta có thể kết luận rằng những bút tích được 
ghi lại trong sách Đôn Hoàng đã đánh dấu giai đoạn phát sinh sự tín 
ngưỡng của người dân đối với thần Chung Quỳ đồng thời nó còn có 
một giá trị đặc sắc trong dân gian. Đây chính là điều đáng chú ý nhất 


đối với các nhà nghiên cứu phong tục dân gian. 


TIẾT 2 


TRUYỀN THUYẾT THÂN CHUNG QUỲ PHÁT TRIỂN 
Ở ĐỜI SAU 

Thời Ngũ Đại trong dân gian lưu truyền về câu chuyện một vị 
họa sỹ người Đường nòi tiếng Ngô Đạo Từ chuyên vẽ tranh thần 
Chung Quỳ. Đây chính là khởi điểm của sư chuyển biến. Trong quyển 
214 “Thái bình quảng ký” viết: "Ngô Đạo Từ vẽ ông thần Chung Quỳ 
tặc áo mầu xanh đậm, có một chân, chột một rnát, đầu quấn khăn tóc 
bờm xuðng hai vai, tay trái túm một con quý, ngón thứ hai của tay 
phải móc mắt quỷ”. Với nét bút khoẻ khoắn cứng cáp mang đầy mần 
sắc thần diệu của thời Đường, bức tranh này thường được treo trong 
phòng ngủ. Có một lần vua Sưởng cho gọi Hoàng Thuyên vào và đưa 
cho xem bức tranh thần Chung Quỳ do Đạo Tư vẽ, Thuyên vừa nhìn 
thấy đã trầm trổ khen ngợi bức hơa. Vua nói với Hoàng Thuyên: “Nay 
khanh dựa theo bức tranh này vẽ một bản khác, nhưng ngón tay móc 


mắt quỷ không phái là ngón thứ hai mà là ngón cái, như vậy trông dữ 
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tợn hơn. Hoàng Thuyền vắng lệnh và xin quay vẻ phòng riêng để vẽ. 
Sau khi vẽ xong mang tới trình vua, Vua hoi : “Hài bức tranh này bức 
nào hấp dẫn hơn)”. Hoàng Thuyền trá lời: "Bức tranh đo Ngô Đao Tư 
vẽ tróng rât khoe khoăn cứng cáp, khí sắc diện mụo rất sống động, bức 
tranh của thần vẽ tuy không sánh kín, song nét độc đáo lại ở chỗ ngón 
tay cát. Vua cười phá lên và khen tài năng cua Hoàng Thuyên.” 
“Hoàng Thuyên” tên của một hoa sỹ thời Ngũ Đại. Còn về tranh của 
Ngõ Đạo Tư đích thực rất được người Đường ca ngợi biết tài vẽ mã 
quỷ với hình đạng kỳ dị nhưng sống động. Từ câu truyện rất quen 
thuộc về Ngô Đạo Tư vẽ tranh Chúng Quỳ thời Bắc Tổng với việc phát 
sinh tín ngưỡng thần Chung Quỳ bắt đầu có từ thời Ngũ Đại kết hợp 
phát triển thành câu chuyên truyền thuyết về thản Chung Quỳ với nội 
dung tương đổi hoàn chỉnh và nó đã lan truyền rộng rất đi khẩp nơi. 
Trong quyển 3 "Mộng Khê bút đầm” vào khoảng năm (1031-1095) 
thời Bắc Tðng có viết về truyền thuyết thần Chung Quy. Đây có lẽ là 
cầu chuyện chính xác thực đích thực nhất lần đầu tiên được biết đến: 
"Thời xưa trong cung cấm thường có treo tranh thần Chung Quỳ do 
Ngô Đạo Từ về, vua Minh Hoàng đo bị bệnh sốt rét trong suốt cả 
tháng, thầy thuốc đã dùng hết khả nãng vẫn không chữa khỏi bệnh nên . 
trong lòng rât buồn bực. Vào một đêm vua mơ thây hai con quy một 
to một bé, con bé mình mặc áo đỏ, một chân đi giầy, một chân đi đất, 
tay xách một chiếc giầy và một chiếc quạt tre bằng giấy, con to mặc 
áo xanh, quấn khăn, lờ một cánh tay, hai chân dậm đất đang bắt con 
quỷ nhỏ và môi mắt sau đó ăn thịt. Vua hỏi con to: "ngươi là at”, con 
kia đáp: "Thần là Chung Quỳ dũng sỹ vô địch, thần hứa sẽ giúp bệ hạ 
trừ khử bọn yêu nghiệt thiên hạ”. Tỉnh dậy vua bèn gọi Ngô Đạo Từ 
vào và kể lại giấc mông vừa nãy rồi nói: "Khanh hãy theo những đặc 


điểm vừa được nghe trẫm kế vẽ lại xem sao.” Đạo Từ phụng mệnh 
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quay về cầm bút về ngay, chẳng mấy chốc đã vẽ xong mang vào trình 
vua. Vua hoi : “khong lẽ khanh cũng có giấc mông giống như trầm, 
sao vẽ giống được như vây?,” Đao Tư đáp: “Do bê ha ăn không neon, 
ngu khỏng yên chỉ nghĩ tới việc trừ họa cho dân ngay c¡i lúc ngu cũng 
đang nghĩ cách. vì thế mới mộng được như vậy, chứ quả thực là có 
cảnh tượng này nên thần mới vẽ được. Vua phá lên cười và thường cho 
Đao Tử trăm lạng vàng, đồng thời ra lệnh từ nay về sau Ai có công trừ 
yêu tà sẽ được thưởng hậu. và ra luật vào đêm cuối năm hàng năm 
phải tổ chức lẻ trừ tà để xua đi tà khí yêu ma. Hãy công bố cho khắp 
thiên hạ được biết". 


Có thẻ nói rằng, hình tượng Chung Quỳ được lan truyền khắp 
thiên hạ là nhờ có tài vẽ sống động như thật của nhà hoạ sỹ nối tiếng 
Ngô Đạo Từ. và hình tượng đó mãi mãi không bị xoá nhà trong tầm trí 
mọi người. Truyền thuyết về thần Chung Quỳ từ thời Ngũ Đại tới bắc 
Tống, được phát triển nhanh như vây hoàn toàn không phải đo ngẫu 
nhiên, mà do ngày từ khi nó phát sinh ra đã rất được ưa chuộng và tín 
ngưỡng rồi. Như trong quyển 67 ^®Lịch sử Tân Ngũ Đại” viết: "Ngày 
30 tết, thợ vẽ tranh đâng lên các bức tranh thần Chung Quỳ ". Phải nói 
rằng trong dân gian thời Ngũ đại đã hoàn toàn tin tưởng vào phong tục 
bất quy trừ tà của thần Chung Quỳ, chính vì thế nó lại càng được phát 
triển mạnh mẽ thêm. Dân gian thời Bắc Tống đã dựa theo phong tục 
này mà điễn thuyết ra câu chuyện như kể trên. Khi đó hình tượng thần 
Chung Quỳ được người đàn Bắc Tống hình dung khác hẳn với người 
dân Đôn Hoàng ở chỗ, người Đôn Hoàng hình dung thần Chung Quỳ 
là một vị thần tay như móng vuốt thú, đầu sắt ánh bạch, khoác áo da 
cọp. quanh mình hạt chu sa. Còn người Bắc Tống thì hình dung như 


"đầu đội mũ lá, nình mặc áo xanh. lộ ra một tay, hai chân đậm đất, từ 
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dạng thú trở thành hình người". Rõ ràng hình tượng Chung Quỳ đã. 
được hiện thực hoá. điểm đặc thù này có tác dụng tăng thêm phần hiện 
thức hoá cho cả câu chuyện. Trong quyển 8 “Mộng Khê bút đàm” 
cũng có câu chuyền nói về thần Chung Quỳ: "Vua Miah Hoàng ngã 
bệnh nằm mơ thấy một con quy nhỏ, một chân dậm đất, đeo chiếc dầy 
ử thắt lưng, ăn cắp túi thêu Thái Chân và đang thổi chiếc sáo ngọc, 
kêu la ầm 1. Vua nổi giận quát đồng thời gọi vệ sỹ tới, bỗng một con 
quy to xuất hiện, đầu đội mũ, mặc áo xanh, thắt đai, tóm lấy con quỷ 
nhỏ. dùng ngón tay móc mắt rồi Xé xác quy con ăn thịt. Vua hỏi : 
"Nhà ngươi là ai?", quỷ to đáp: "thần là Trung Nam Sơn tiến sỹ Chung 
Quỳ, vua khen ngợi vũ dũng thần diệu và ban thưởng cbo trăm lạng 
vàng". Câu chuyện trên một phần nào đã hiện sự điển hoá so với bản 
gốc, cụ thể là trong chuyện có thêm nhiều chi tiết miêu tả. Ví đụ: 
"thối sáo ầm †", trong bản gốc không có chỉ tiết này. Điều này nới lên 
tính biến dị trong quá trình lưu truyền. Truyền thuyết Chung Quỳ 
trong “Bổ bút đàm” của Thẩm Khoát đã có những ảnh hưởng rất sâu 
đậm tới đời sau. nó còn lưu truyền và thịnh hành cho tới tận đời Minh 
Thanh. Trong quyển 4 '*Thiên Trung Ký` của Trần Diệu cũng ghi lại 
toàn vân câu chuyện “Mơ thấy Chung Quỳ” như sau : "Vua do mắc 
bệnh trong lòng không được vui, đếm nằm mơ thấy một con quỷ mình 
mặc áo đỏ, một chân đi đất một chân số giầy, vai đeo một chiếc giầy 
và chiếc quạt tre trền lưng đánh cắp chiếc túi thêu Thái Chân và chiếc 
sáo ngọc cúa vua. Vua quát hỏi thì con quỷ đáp: "Thần là Hư Hao (tức 
con chuột)". Vua nói: "Ta chưa nghe thấy tên nầy bao giờ, con quỷ 
nói : "là kẻ giả đối chuyên đánh cắp tài sản cùa người khác như bỡn. 
Vua nổi giân gọi vệ sĩ, bổng xuất hiện một con quỷ lớn, đầu đội mũ, 
mặc áo xanh thắt đai xông ra tóm lấy con quỷ nhỏ rồi xé xác ăn thịt. 


Vua hỏi :"Ngươi là ai?". Con quy đáp: “Thần là tiến sĩ núi Chung 
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Nam” do diện mạo xấu xí thi đỗ không được chấp nhận ức qúa đã đập 
đầu tự sát. Nay nguyện giúp bệ hạ trừ đuổi yêu nghiệt, dứt lời vua tỉnh 
dậy, lấp tức cho gọi Ngô Đạo Tư vẽ lại hình dạng con quỷ trong mơ. 
Đạo Tử vâng lệnh quay về lập tức cầm bút vẽ ngay dường như đã tận 
mắt nhìn thấy, vẽ xong dâng lén cho vua. vua ngạc nhiên hỏi: "Lễ nào 
khanh cũng mơ giống y như trẫm?”" rồi sau đó thưởng trăm lạng vàng. 
Trong câu chuyện có nhiều chỉ tiết đối thoại đều là những tình tiết 
mới tạo dựng thêm. Nói tóm lai truyền thuyết thần Chung Quy có rất 
nhiều chi tiết được tạo đựng thêm nó đã hiện thực hoá bối cảnh thời 
đại và cái gọi là khắc hoa trong nội tâm, nó còn phản ảnh một cách rõ 
rệt câu chuyện truyền thuyết này vào cuối thời kỳ Minh vẫn còn tiếp 
tục lưu truyền. đồng thời đã cố định được nội dung câu chuyện. Cuối 
thời kỳ Thanh (1909) có chơ ra cuốn “Tam giáo nguyên lưu sưu thần 
đại toàn” ờ quyền 3 có ghi lại truyền thuyết thân Chung Quỳ về cơ 
bản nội dung giống trong “Thiên Trung ký" hầu như các tình tiết 
trong chuyên Chung Quỳ ở thời Minh sau khi chuyển hoá thành kịch 
bản, tiểu thuyết đều có sư gia công và sửa đổi nhiều. 
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TIẾT 3 


THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG TRONG PHONG TỤC 
CHUNG QUỲ TRỪ TÀ. 


Từ thời Đường, về mặt thời gian trong phong tục Chung Quỳ 
đã có phần thay đổi. Dưới đây có ghi lại mấy điểm như sau : 


Thứ nhất: Trừ tà vào buổi đêm cuối năm là đặc trưng của 
thời kỳ đầu. phong tục trừ tà của thần Chung Quỳ trong sách Đôn 
Hoàng đã phản ánh bối cảnh khi bắt đầu phát sinh phong tục có từ 
sớm nhất, thời gian và không gian được nó dự tính không một điểm 
nào là không có liên quan tới buổi lễ trừ tà cuối năm, vì thế trong tư 
2055 “Tễ trừ tà cuốt năm của thần Chung Quỳ” và bá 3553 đã gọi 
cách duối bát ma quỷ của thần Chung Quỳ là cách trừ tà. Bá 4976 
"Nhi lang vĩ” viết : "Mọi điều bất lành, lài về năm cũ. mọi điều tốt 
tành dồn tới năm sau”. Sau buổi lễ trừ tà cuối năm mới chính thức cáo 
biệt năm cũ và đón mừng một năm mới, Nội dung phong tục này ơ 
thời Đường luôn giữ ở một mức nhất định, điều này cho thấy trong 
triểu định thời Đường, sớm đã có phong tục trừ tà và ban lịch ngày 


cho quần thần vào buổi đêm cuối năm. 


Thứ hai: Lễ trừ tà được tổ chức suốt tháng 12, đây là đặc 
trưng của thời kỳ giữa. Theo “Ngô Tư Mục, Mộng lương mục” quyển 
6 viết: "Bắt đầu vào ngày này, trên đường phố xuất hiện đấm ăn mày 
ba tới năm kẻ tụ thành một nhóm giả đạng thẩm quan quỷ thần, hình 
đạng thần Chung Quỳ, khua chiêng gõ trống để trừ tà”. Rõ ràng phong 
tục trừ tà thời Bắc Tống là vào ngày cuối năm sau phát triển rộng ra cả 


tháng. 
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Thứ ba: Treo tranh Chung Quỳ trong suốt tháng năm hay 
ngày tết đoan ngọ đó là đặc trưng cho thời kỳ cuối, nó được rộ lên vào 
khoảng thời Minh Thanh. Trong quyển 5 “Thanh Gia Lục” của Cố 
Thiết Thanh viết : “Trong nhà treo tranh Chung Quỳ suốt cả tháng để 
trừ fà ma”. Ngoài ra còn rất nhiều đoạn trong “Thanh Gia Lục” được 
ghi lại như sau : “Lư Dục Tung có bài thơ viết rằng: "Vã lên một bức 
tranh sống động, mã đen áo xanh đi ủng, đó là vị khách của núi 
Chung Nam, mất nhì đùng sơn vẽ trông giống uy tướng, môi đỏ râu 
đài giống cây thiết kích, chuyên giúp dân đuổi bắt ma quý, chỉ ăn thịt 
quỷ chứ không hại dân. Còn nhớ năm nào trong dân gian khấp nơi 
đuổi dịch bệnh kêu gọi mọi người đứng lên chiến đấu, nhờ ánh sáng 
linh thiêng khiến chúng khó chạy thoát, trăm vạn nghìn dân hô hét 


khiến quy phải khiếp đảm mà bỏ chạy”. 


Ngô Man Văn “Giang Hương tiết vật” viết : "Vẽ tranh tiến sỹ 
Chung Quỳ đoan ngọ treo lén để trừ dịch, thơ viết : "Tiến sỹ Đầu Hàm 
cũng nổi điên, tóc tai đựng ngược vẽ chẳng xong, Chung Nam đường 


tắt liền tới trước, rút kiếm hô quân làm quỷ vương”. 


“Ngô Giang Chấn Trach hợp chỉ” viết: “Vào tháng 5, giữa 
nhà treo tranh thần Chung Quy, điển này trước đây chưa hề có”. 


Người Bắc Kinh thời Thanh treo tranh vào tết đoan ngọ. 
Trong” Yến kinh tuế thời ký` viết : "Mỗi khi đoan ngọ tới, đùng giây 
mầu vàng điểm thêm hạt chu sa, vẽ lên ảnh Thiên Sư hay Chung Quỳ, 
mọi người sẽ đua nhau mua mang về dán ở cửa để trừ yêu tà”. Trong 
“Tân ngạn ngữ” viết: "Tập tục bản địa, cứ vào mồng ì tháng 5 hàng 
năm, mọi nhà kết cành Hương Bồ trước cửa rồi treo bùa đỏ giấy vàng 
lên trên. Trên tờ giấy vàng hoặc vẽ Chung Quỳ hoặc vẽ Thiên Sư, hoặc 


vẽ năm loại ngũ độc với đù các loại hình thù quý quái trông rất gây 
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cười, cho tới tận ngày mùng 6 mới bóc bó đi. Vào tết đoan ngọ 
khoảng tầm trưa, mọi người dùng mực đỏ vẽ tranh Chung Quỳ cho 
rằng nó có thể trừ được tà độc”. Qua những điều trên chứng tỏ, cho tới 
đời Thanh thì bất kể phía bắc hay nam đã thay đổi hoàn toàn về mặt 
thời gian của lễ trừ tà, thời gian đã được chuyến vào ngày tết đoan 
ngợ. đồng thời xét về mặt nội dung thì tính từ khi có từ thời Đường tới 
nay đã trải qua nhiều giai đoạn, và môi giai đoạn đã có sự gia công và 
thêm thất . Sự thay đổi đó chủ yếu có mấy dạng được ghi lại như sau: 
1 - Từ "Chung Quỳ trừ tà” tới "Kiểu Chung Quỳ”, trong “Bài văn trừ 
tà của thần Chung Quỳ vào đêm cuối năm” trong sách Đón Hoàng 
thời kỳ đầu. chủ yếu nói đến việc trừ tà, ví dụ: “Xưng rằng ta là Chung 
Quỳ, đuối bắt ma quỷ tứ phương”. Cho tới thời kỳ giữa trong “Bố bút 
đàm” chủ yếu nói đến việc Chung Quỳ ăn thịt quỷ. ví dụ: “Con to đội 
mũ. mặc áo xanh, lộ một cánh tay, hai chân dậm đất, bắt cơn quy con, 
moi mắt xé xác ăn thịt". Đến thời kỳ cuối thì đổi thành "Kiểu Chung 
Quy”. Trong ““Thanh Gia Lục” quyển LÍ viết : “Kẻ ăn xin, áo giáp mũ 
sắt gia dạng Chung Quỳ, nhảy múa dọc theo cửa để trừ tà, từ đầu 
tháng tới đêm giao thừa được gọi là "Kiểu Chung Quỳ" và điều chủ 
yếu muốn nói đến ở thời kỳ cuối này là Chung Quỳ trừ đuổi ma quỷ. 
2- Phong tục được chuyển hoá từ câu chuyện Chung Quỳ và con dơi 
nguyên gốc lấy từ trong “Tung hoành ngao du” của Trang TỪ, trong 
đó có câu chuyện nói về con chuột đồng uống nước sông "Tổ chim 
Tiêu Liêu ở trong rừng chưa chiếm trọn một cành, chuột đồng uống 
nước sông vân chưa đấy bụng”. Câu chuyện này đúng ra không có hên 
quan gì tới Chung Quỳ, nhưng khi tới đời Minh Thanh tự nhiên lại 
diễn hoá thành câu chuyện Chung Quỳ với con đơi. Trong quyển I 
“Truyền chém quỷ” viết: "Chung Quỳ đi qua một thị trấn dân tình bị 
chết oan, nhìn thây có một con quy đứng trên cầu Nại Hà chặn đường 


401 


PHONG TỤC THÂN CHUNG QUỲ 


qúat to: “Quý thần từ nơi nào tới mà dám đi ngang qua chiếc cảu 
này?", Chung Quỳ tức giận mà đáp rằng "Đường thiên từ phong ta làm 
thần, Diêm Quân trợ giúp ta bình tướng, ngươi là ai mà đám cần 
đường ta”, tiêu quy nghe xong nói : "Thì ra là vị tôn thần, ngài đi đâu 
vậy?” Chung Quỳ nói : “Đường thiên tử lệnh cho ta đi khắp thiên hạ 
trừ điệt tà yêu, ngươi có dám đi khóng?", tiểu quỷ đáp: “Tôn thần 
một khi đã muốn đi khắp thiên hạ thì tiểu quỷ này cũng xin được đi 
theo”. Chung Quỳ hỏi : "Ngươi có bản lĩnh gì mà đám đt theo ta ?”, 
Tiểu quỷ đáp : "Bấm tôn thần, đày là hình dạng mà tiểu quỷ vừa biến 
ra xong chứ tiểu quy đúng ra là một con chuột đồng, do đánh cuộc với 
con chim Tiêu Liêu, hai kẻ một kẻ phải uống hết nước sông, kẻ kia 
phải lầm tổ hết trong rừng xem ai xong trước. Nào ngờ chỉm Tiêu Liêu 
làm tố chưa hết một nhành, tiếu quý uống nước vẫn chưa đầy bụng thì 
hai bên thân tại hạ mọc ra hai cánh rồi biến thành con dơi. Chính vì 
thế ở đây những nơi nào có yêu quỷ chỉ có tiểu quỷ này mới biết, vậy 
xin tình nguyện làm người chỉ đường. Chung Quỳ nghe xong rất vui 
liển nói: “Ta cũng đang thiểu một người chỉ đường, nhà ngươi hãy 
hiện nguyên hình xem sao?" Dứt lời tiểu quý đã biến thành con đơi tất 
to, thế là Chung Quỳ đi theo nó”. Câu chuyện này hoàn toàn không 
phải đo người có học tự bịa đặt ra mà nó chỉ là sự lưu truyền trong 
dân gian thời Minh mà thôi. Trong quyển 2 '“Khư trai danh hoa lục” 
của Bàng Nguyên Tế thời Thanh có ghỉ lại một nhà hoa sỹ thời Minh 
vào năm thứ sáu Thiên Khởi (tháng !2 năm 626) đã vẽ một bức tranh 
thân Chung Quỳ và con dơi có viết: "Chung Quỳ với bộ áo xanh, tay 
cầm cây thẻ đứng một mình, trên đầu có con dơi”, Điều này đã chứng 
minh được phần nào câu chuyện như đã kể trên. Do âm của từ “Biên 
Bức” tức "con dơi" khi đọc hài âm hay lái âm nghe tương tự với câu 
cầu phúc của người dân, chính từ đó nó đã được chuyến hoá trở thành 
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phong tục tín ngưỡng, được thể hiện rõ nét nhất ở các bức tranh hội 
hoạ. 3- Từ việc thản Chung Quỳ canh cửa cho tới việc treo tranh 
Chùng Quỳ trừ tà, nguồn gốc tín ngưỡng thần canh cửa có từ rất lâu, 
quá trình chuyển biến và đan chéo vào nhau rất phức tạp. ở thời kỳ 
nhà Đường khi phát sinh phong tục Chung Quỳ trừ tà, khi đó thần 
canh cửa vẫn chưa được gọi là thần Chung Quỳ. Trong quyển 7 '“Tam 
giá sưu thần đại toàn” viết: "Đường Thái Tông trong lòng lo âu vì bên 
ngoài tiếng ma quỷ gào thét, tiếng ném gạch vứt đá...Thái Tông đem 
điều này nói với các quần thần, Tần Thúc Bảo tiến biểu tâu: "Thần sẽ 
cùng Hồ Kính Đức mặc trang phục đứng ở ngoài cửa để mai phục”. 
Thái Tông liền chuẩn tấu. Đêm hôm đó quả nhiên vô sự... về sau trong 
cung đình thường vẽ hình hai người này rồi treo ở hai bên cánh của 
trái và nhải trước phòng ngủ của vua. Cho đến đời sau này vẫn cứ theo 
tục cũ và đây chính là "thần canh cửa". Thần canh cửa Chung Quỳ có 
từ thời Bắc Tống, trong “Đông Kinh mộng hoa lục” quyển 10 viết: 
"Ngày gần tết, khắp phố phường bán tranh thần canh cửa, bùa gỗ cây 
đào, thần tài..." thời kỳ sau mới bất đầu có tục lệ treo tranh Chung 
Quỳ trong phòng. Trong “Bắc Bình phong tục loại trưng” dẫn trong 
“Bắc Bình dân dã chỉ nam” viết: "Ngày tết đoan ngọ, buổi trưa dùng 
mực đỏ vẽ thần Chung Quỳ, lấy máu gà để vẽ mắt treo trong nhà, như 
vậy có thể trừ được tà", Trầm Minh Đức thời Minh trong cuốn “Nghi 
nguyên đán hồ luyến hoa” viết: "Đón táo quân khi trời chưa sáng, 
nghe tiếng pháo nổ phải mở cửa sớm, tranh Chung Quỳ treo trước, câu 
đối treo sau". Chứng tỏ rục lệ treo tranh Chung Quỳ trong phòng là có 
từ thời Bắc Tống rồi lưu truyền sang đời Thanh, về thời gian cũng luôn 
thay đổi theo, cụ thể là từ đêm cuối năm chuyển sang tết nguyên đán 


rồi lại chuyển sang tết đoan ngọ. 
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Nói tóm lại, phong tục Chung Quỳ trừ tà được thịnh hành từ 
đời Đường tới nay vê mặt thời gian được thay đổi làm ba lân, còn nội 
dung cũng có nhiều sự thay đổi hay nó luôn thay đối theo sở thích của 
người đân và sự đổi thay của thời đại. Nhưng cho dù thay đổi thế nào 
nó vẫn không tách rời khỏi nguồn gốc của nó, và vĩnh viễn chuyển 
động trên đường ray của phong tục Chung Quỳ trừ tà. Đây có lš là do 
từ xưa tới nay hình tượng thần Chung Quỳ đã chiếm một vị trí quan 


trọng trong sự tín ngưỡng của người dàn. 


TIẾT 4 


QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA “CHUNG QUỲ GIÁ MUỘI" 
HAY CHUNG QUỲ GẢ EM GÁI 


Trong các nội dung phong tục Chung Quỳ trừ tà có một phần 
nói về việc Chung Quỳ gả em gái, nó gắn liền với toàn bộ quá trình từ 
thời kỳ đầu rới thời kỳ cuối. Trước đây có người cho rằng câu: "Chung 
Quỳ giá muội" hay Chung Quỳ gả em gái được hiểu lái đi từ câu 
"Chung Quỳ giá mị” mang nghĩa đem những tai họa đẩy đi nơi khác. 
Theo Du Khúc Viên thời Thanh “Trà hương thất tam sao” quyển 20 
viết: "Trong (Minh văn chấn hanh) của Trường Vật Chí nói: Tháng 12 
treo tranh Chung Quỳ đón lộc có thể đuổi quỹ và đẩy tai họa đi nơi 
khác". Thế mới biết câu: "Chung Quỳ giá muội” chính là câu "Chung 
Quỳ giá mị" nói lái đi mà thành, hay nói cách khác câu "Chung Quỳ 
giá mị” nói lái thành câu “Chung Quỳ giá muội". Vậy cách nói lái này 
bất đầu có từ khi nào? Trong quyển 5 “Trường vật Chí” có ghi lại 
nguyên bản câu nói nhưng khác với “Trà hương thất tam sao”, câu 
"Khu mị giá mị" viết thành "khu muội giá muội", điều này đã khiến 
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cho Viên Hà rút ra được một số điều phán đoán từ trong cuốn “Từ 
điển truyền thuyết thần thoại Trung Quốc” như sau: Câu "Chung Quỳ 
giá muội” có từ thời Minh như ở quyển 22 “Thiến thất sơn phòng” 
của Hỗ ứng Lân viết: "Hoa gia vẽ bức tranh Chung Quỳ gá em gái " 
nhưng điều kết luận này rõ ràng không có căn cứ theo quyển 7 ““Tồn 
phúc trai tập” của Chu Đức Khoát viết: "em gái Chung Quỳ có đầu 
tiên thấy ở Giản Lục, nay Quan Thạch Khát vẽ tranh một người thiếu 
nữ bên cạnh có bốn con quỷ cái hộ tống”. "Thạch Khát” là họa sĩ thời 
Ngũ Đại, những điều nói trong “Tồn phúc trai tập” hoàn toàn xác 
thực, câu nói "Chung Quỳ giá muội” ở thời ngũ đại đã được rộng rãi 
lưu truyền trong dân chúng rồi chứ hoàn toàn khòng phải đến tận đời 
Minh mới có. Vì thế câu nói này mang nhiều đặc tính của thời kỳ đầu 
trong phong tục Chung Quỳ trừ tà. Sau khi phát triển tới thời kỳ giữa, 
từ đây mọi người bất đầu đóng giả hình dạng em gái Chung Quỳ. 
Trong “Đông Kinh mộng hoa lục” của Mạnh Nguyên Lão thời Tông 
quyển 10 viết: "Đến ngày cuối năm trong cung cử hành lề trừ tà, ngoài 
phố người giả dạng ông quan phán, người giả dang em gái Chung 
Quỳ, táo quân, thổ địa, có khoảng hơn nghìn người. Buổi lễ trừ tà bắt 
đầu được tiến hành từ trong cung cho tới tận phía ngoài cửa Nam 
Huân, buổi lễ này cồn gọi là buổi lễ "Chôn vùi tà yêu". Rõ ràng, ở 
thời kỳ Bắc Tống câu "Chung Quỳ giá muội" gần như ai ai cũng biết. 
Cho tới khi phát triển tới thời kỳ cuối, như trong “Thiên hạ lạc” của 
Thanh Truyền Kỳ có một vỡ kịch nói về Chung Quỳ giá muội”. Xem 
ở “Bồng doanh khúc tập - chuyện của Bồ Quỳ" vở kịch này nói về văn 
sĩ Chung Quỳ ở núi Trung Nam vào kinh dự thi khi đi có mượn Đỗ 
Bình một người tốt bụng ít tiền, Đỗ Bình đã cho anh ta mượn tiền, 
đồng thời còn sai người hầu tới chăm sóc cho em gái Chung Quỳ 


trong lúc Chung Quỳ đi vắng, Chung Quỳ thi đỗ trạng nguyên song do 
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điện mạo xấu xí nên đã bị đuổi không cho làm quan, do quá uất ức mà 
Chung Quỳ đã đập đầu chết ngay dưới bậc thang trước điện, thể là Đỗ 
Bình lại một lần nữa ma chay cho anh ta. Chung Quỳ chết đi biến 
thành một tướng quân chuyên đi điệt lĩ tà yêu, do không quên được ân 
lớn của Đỗ Bình đã sai 5 con quý nhỏ hiện hình về nhà mang em gái 
gả cho Đô Bình, khi Đỗ Bình nhìn thấy Chung Quỳ và một lũ quỷ đã 
sợ hãi vỏ cùng”. Trong “Tại viên tạp ch” của Lưu Diên Cơ có một 
đoạn miêu tả cảnh sợ hãi của Đỗ Bình khi nhìn thấy Chung Quỳ như 
sau: “Chả lẽ đây là Chung Quỳ sao 2? thật là kỳ lạ, cưỡi lừa trông rất 
ung dung, ấy ! nhưng tại sao có cái gì lại cứ yếu điệu thướt tha như 
dải tấm lụa Thanh La 2, ồ thì ra có một con quỷ nhỏ đang dải lụa căng 
cờ. Lão tiến sĩ (Chung Quỳ) tiến vào nói: "Giờ đây đệ muốn gả em gái 
cho huynh, tìn tưởng rằng huynh là con người tài cao đức rộng quyết 
không giống như những kẻ khác. Mong huynh hãy bảo vệ và yêu 
thương nó suốt đời. Ô ta hiểu rồi, Đỗ Bình lúc ấy mới hiểu ra và thốt 
lên một câu. Chí thương cho em gái ngươi đa tình sợ giết phải ông cậu 
đáng thương! Tới đây chúng ta có thể hiểu rằng từ "Chung Quỳ giá 
muội" là do quan điểm nhận thức trong dân gian lẫn sự kết hợp về hôn 
nhân trong phong tục trừ tà có phần nào mang tính hài hước. Về sau 
này người ta đã khai thác và mở rộng được thêm trong lĩnh vực nghệ 
thuật từ trong vở kịch Chung Quỳ. 
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TIẾT 5 


ẢNH HƯỚNG SÂU SÁC CỦA PHONG TỤC CHUNG QUỲ TRỪ 
TÀ 


Phong tục Chung Quỳ trừ tà được phát triển từ thời Đường tới 
nay đã có những tác động tương đối rộng rãi tới các linh vực từ y học, 


hội hoa, vẫn học ...VV 


Thứ nhất về mặt y học: Từ sau khi câu chuyện về thần Chung 
Quỳ trong “Bố bút đàm” của Thẩm Khoát lưu truyền rộng rãi tới nay. 
phong tục Chung Quỳ trừ tà hầu như đã gắn liền với y học. Do câu 
chuyện có nói tới vua Huyền Tông bị mắc "bệnh điểm", xuốt hơn một 
tháng trời thầy thuốc dùng hết khả năng cũng không chữa khỏi. Bệnh 
điểm tức bệnh sốt rét. Trong các tiểu thuyết hay bút ký trước thời kỳ 
Tuỳ, Đường cũng có nhắc tới câu chuyện về con ma sốt rét, như trong 
“Thế thuyết tân ngữ” viêt: "Trong triều có một đứa tiểu nhi vì cha lâm 
bệnh nên đi xin thuốc, chủ nhân hỏi bệnh nó trả lời: "Mắc bệnh sốt 
rét”. Chủ nhân hỏi: "Quân tử tôn hầu minh đức làm sao có thể mắc 
bệnh sốt rét được?" Nó trả lời : "Quân tử mắc bệnh nên gọi là bệnh sốt 
rét." Từ Trấn Ngạc cũng chú thích thêm rằng :”Tục truyền con ma sốt 
rét ít gây bệnh cho người lớn”. Sau khi câu chuyện về thần Chung Quỳ 
trừ ma sốt rét đến tai người dân liền xuất hiện phương thuôc chữa trị 
sốt rét, đó là đốt tranh Chung Quỳ rồi lấy tàn pha vào nước uống như 
vậy có thể chữa được bệnh. Phương thuốc chữa trị này được Lý Thời 
Trân thu tập vào cuốn “Bân thảo cương mục” quyển 38, Trong “Bán 
thảo cương mục” viết: “Chung Quỳ do thi đỗ trạng nguyên, nhưng 
không được chấp nhận vì diện mạo xấu xí ức quá đập đầu tự sát. Về 
sau vua Minh Hoàng nằm mơ thấy có con quỷ nhỏ ăn trộm sáo ngọc 
bỗng xuất hiện một con quỷ to đội mũ mặc áo xanh bất lấy con quỷ 
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nhỏ ăn thịt. Vua hỏi nó trả lời: "Thần là tiến sỹ Chung Quỳ núi Trung 
Nam, nay nguyện giúp vưa trừ khư bọn tà yêu", dứt lời vua tỉnh dậy 
liền lệnh cho Ngô Đạo Từ vẽ lại hình đáng con quỷ trong mơ, rồi lệnh 
truyền đi khấp thiên hạ. Nhĩ Nhã viết: "Chung Quỳ là tên một loài 
nấm”. Kháảo Công Ký còn chú thích thêm: "Chung Quỳ là tên của cây 
chuỳ, vì nấm giống cây chuỳ nên cách gọi giống nhau”. Bức tranh thời 
xưa có vẽ một vị thần fay cầm chuỳ đánh quỷ nên cũng được gọi là 
thần Chung Quy. Bài viết trên của Lý Thời Trân đã nói lên rằng các 
thang thuốc được liệt kê trong sách là được chế biến từ góc độ dược 
vật học, và còn tin tưởng rằng: “Chung Quỳ trừ tà” có từ nấm Chung 
Quỳ như theo cách nói của Nhĩ Nhã và "Chuỳ Chung Quỳ" như cách 
nói của Khảo Công Ký chứ hoàn toàn không phải do sự chuyển hoá 
của Từ “Tiến sỹ” mà thành. Phần đại cương trong sách có ghỉ hai 
phương thuốc như sau : l- "Khó đẻ”, đốt chân trái tranh Chung Quỳ 
lấy tàn pha vào nước uống (Dương Khởi "cách đơn giản”). 2- "Bệnh 
sốt rét” đốt tranh Chung Quỳ kết hợp với a nguỳ, thạch tín, chu sa,mỗi 
thứ một thìa đầy rồi đánh nát, vê thành viên hoàn to như hạt đậu, pha 


với nước lạnh, mỗi lần uống một viên. 


Trong “Thánh tế lục có 26 quyển do Trình Lâm người Thanh 
biên tập. Tập sách này nguyên gốc lấy từ Chính Hoà đời Tống được 
soạn Xong trong khoảng từ năm (I1II- 1117), nhưng nguyên do 
nguyên bản đã bị mất vào thời kỳ Phá Biên Lương người Kim, vì thế 
phương thuốc đốt tranh Chung Quỳ rồi lấy tàn để chữa bệnh sốt rét 
được coi là sản vật của thời Bắc Tống, và dân dân nó là cách chữa 


bệnh khó đẻ rất hữu hiệu được phổ biến rộng rãi ở khắp nơi. 


Thứ hai về phương diện hội hoạ. Từ thời Ngũ Đại đã nhắc 
nhiều tới nhà hoạ sỹ nối tiếng Ngô Đạo Từ vẽ tranh Chung Quỳ, vì thế 
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trong dân gian cứ vào 30 tết đều treo tranh Chung Quỳ để trừ tà, đần 
dần đã trở thănh một tục lệ. Rất nhiều hoa sỹ các thời đại họ đều thích 
vẽ tranh Chung Qưỳ thậm chí còn tranh nhau đi vẽ. Theo '"Tuyên hoà 
hoạ phổ” thời Tờng có ghỉ lại rằng: "Đã từng có mấy nhà hoạ sỹ vẽ 
tranh Chung Quỹ” ở quyền 7 viết:” Chu Văn Cự, Cú Dung Nhân đã vẽ 
5 bức tranh em gái Chung Quỳ và 2 bức tranh Chung Quỳ, Thạch 
Khắc và Thành Đô vẽ một bức tranh Chung Quy”. Phần trên đã liệt kẻ 
một số hơa sĩ thời Ngũ Đại vẽ tranh Chưng Quỳ, ngoài ra Thang Hậu 
thời Nguyên trong `*Cổ kim họa giám” có giới thiệu nhà họa sỹ đời 
Tống là Trinh Viên đã vẽ rất nhiều tranh Chung Quỳ. Nói tóm lại các 
nhà hơa sỹ từ xưa tới nay vẽ tranh Chung Quỳ nguyên nhân không 
phải đen thuần là diện mạo của ông fa xấu xí và kỳ đị, mà chủ yếu là 


phong tục Chung Quỳ trừ tà rất được người đân ưa chuộng. 


Thứ ba về phương diện văn học: Do sự lưu truyền rộng rãi của 
phong tục nên nó cũng có tác động rất nhiều tới lĩnh vực văn học đời 
sau này. Thậm chí ngay cả tiểu thuyết ca kịch cũng thường lấy đó làm 
đối tượng để viết. Thời kỳ Bắc Tống trước đây có một loại kịch câm 
từng biểu diễn cảnh Chung Quỳ trừ tà. Trong quyển 7 `'Đòng kinh 
mộng hoa lục” viết :“Bỗng có một âm thanh nổi lên giống như tiếng 
sét gọi đó là tiếng nổ. Khói lừa nổi lên đội mặt nạ mồm phun ra lửa 
trông giống như quy thần lên sân khấu mặc áo xanh có đính hoa vàng, 
quần đen chân đất, xách chiêng đồng nhảy múa đây gọi là cướp 
chiêng. Những kẻ chạy nhảy xung quanh sân khâu hoặc những người 
phóng lửa nhún nhảy giả thăm đò để bắt quỷ. Bỗng một tiếng nổ nổi 
lên toàn bộ nhảy lung tung có người mặt bôi phấn xanh, đeo mặt nạ 
mắt vàng đóng giả làm cọp báo, đây gợi là quý cứng đầu. Còn những 
người tay cầm gậy tre, đeo mặt nạ đính ría mép giả đạng Chung Quỳ 
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bèn cạnh có một người gõ chiêng múa may gọi là Vũ Phán. Còn vài 
ba kẻ xoa bột khắp người mặt trắng mắt vàng giống như đầu lâu thắt 
khăn lụa quanh bụng, tay cầm gậy mềm nhảy múa làm hề đi đứng lão 
đảo đó chính là kịch cảm”. Xem ra kiểu đạng kịch cảm trong thời Bắc 
Tông thường là theo kiểu tạp kỹ hay còn gọi là xiếc pha thêm cảnh 
đeo mặt nạ múa may quay cuồng. Đến thời Minh lại có một loại tạp 
kích dân gian, như trong “Cô bản nguyên mình tạp kịch” có một vở 
kịch "Chung Quỳ và năm con quy” vào năm Khánh Phong, không ghỉ 
tên tác giả. Đây là vở kịch trong dân gian và là vờ kịch vui vào đêm 
cuối năm. Trong các tác phẩm của Kỳ Bưu Chú có một vở kịch "Lễ 
hội phúc lộc thọ” đây có lẽ là dạng kịch Chung Quỳ. Kỳ Bưu Chú cho 
rằng: Từ ngữ trong Chung Quỳ mang tính hài hước, tất cả đều được 
thể hiện qua bức tranh". Đến thời Thanh xuất hiện một loại kịch gọi là 
Hí khúc “Chung Quỳ giá muội” diển về câu chuyện Chung Quy trở 
thành thần và việc gả em gái. Tạp kịch trong thời Minh và Hí khúc 
trong đời Thanh, đều dựa theo câu chuyện Chung Quỳ của “Đường 
Dật Sử” và có phần thém thắt mà xây dựng thành. Còn vẻ ba loại 
truyện tiểu thuyết về thần Chung Quỳ trong đó một loại xuất bản vào 
thời Minh “ Chung Quỳ toàn tập". Tác giả của tác phẩm này không 
thể truy cứu được. (Tôn Khải Đê "Sách tiểu thuyết thông tục Trung 
Quốc). 'Các tên sách tiểu thuyết của Nhật Bản" đều có để cập tới, 
quyền 4 được lưu trữ trong kho tàng văn học Nhật Bản. Đồng Kham 
“Thư Bách Dung Đàm” quyển ! cũng có nhắc tới. Loại thứ hai trong 
Yên Tán Hạ “Truyện chém quỷ” có I0 hồi. Lỗ Tấn “Sơ lược lịch sử 
tiểu thuyết Trung Quốc” cho rằng 10 hồi trong chuyện chém quý có 
khả năng do người Minh viết, nhưng Trịnh Chấn Đạc trong '“Kho tàng 
văn học thế giới” viết :"Yên Hà Tần không rõ là người nước nào”, loại 
thứ ba có trong “Truyện bình quy” của Trung Đạo cả thảy có Lố hỏi. 
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Trịnh Chấn Đạc trong kho tàng văn học thế giới viết: “truyện bàn vẻ 
quỷ tương đối nhiều chí có điều nội dung quyền “Đông Sơn Vân đạo 
trung nhân biên” là không biết do nhà thơ nào làn”. Cả ba loại tiểu 
thuyết trên chủ yếu lấy Chung Quỳ làm đối tượng chính, đồng thời có 
sự thêm thất và sửa chữa. Trong 4 quyến Chung Quỳ toàn tập thì 
quyển 1 nói về gia đình và sự gia đời của Chung Quỳ, quyển 2 nói về 
Chung Quỳ nghiên cứu đọc sách, Ngọc Đế bảo mộng sẽ ban cho 
kiểm, bút, vợ hiển, nhưng thì không đỏ lại quay về núi Chung Nam 
miệt mài đèn sách. Quyển 3 nói về cảnh vợ qua đời, đồng thời Chung 
Quỳ lại vào kinh đi thị lấn hai và lần này đã đồ trạng nguyên, nhưng 
đo điện mạo xấu xí nèn triều đình không công nhận và đuổi về, Chung 
Quỳ tức quá đã đập đầu tự sát, sau khi chết thì bay lên trời. Quyển 4 
nói về Ngọc Đế phong anh ta là tướng quân nấm giữ yêu quái ở trần 
gian và âm phủ giúp Bao Công trừ gian điệt yêu quái, ăn thịt loài 
chuột yêu quái và trừ yêu tính dơi. Trong "Chuyện chém quỹ” nói về 
anh chàng Chung Quỳ ưu tú núi Chung Sơn xấu xí (đầu beo maặt tròn 
râu cứng như rễ tre, hình thức bên ngoài tuy xấu xí nhưng tài trí bên 
trong lại có thừa, vào kinh dự thị đỗ thủ khoa trạng nguyên nhưng đơ 
điện mạo xấu xí bị đuổi khỏi kinh, trong cơn giận dữ đã tự sát. Sau khi 
chết Hoàng Đế phong anh ta là đại thần trừ yêu quái xuống trần gian 
trừ tà. Chung Quỳ xuông trần gian đã chém chet 3 con quý và hoá 
thành ông phông nuốt chừng cả 3 con quỷ đó. Chi tiết xem thêm ở 
“Hoà thượng đi tiểu tiện”, biến 3 con quỷ thành bãi phân thối rồi hoá 
ra luồng gió thối đi. Về sau lại gấp con quỷ mặt dầy, Chung Quỳ đánh 
bại nó. Do nó mặt dầy, Chung Quỳ đã dùng mặt dày hơn để đối mặt 
cho nó rồi lại đối cho nó trái tim lương thiện. Con quỷ mặt dây ấy 
thấy xấu hổ quá nên cắt cổ tự tử. Trong “Chuyện bình quỷ” nói vẻ 
Chung Quỳ: “năm Đức Tông đại Đường có một danh nhân tiến sỹ họ 
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Chúng tên Quỳ là người núi Trung Nam... do diện mạo xấu xí không 
được chấp nhận làm quan tuy đã thí đồ, tức giận đập đầu vào cột trước 
điện tự sát” (xem thêm ở hồi 1) đưới đây nói về anh ta được Diêm 
Vương sai đi bất quỷ cùng với bốn con quỷ khác đi dẹp quỷ ở trần 
gian, rồi sau lên thiên đường được phong làm phò tá cho quân vương 
thiên đình. Vì thể ngày nay vào tết nguyên đán nhà nhà đều treo tranh 
thần Chung Quỳ. 


Tóm lại cả ba loại tiểu thuyết trên Chung Quỳ là nhận vật 
chính trong câu chuyện, và câu chuyện được xây dựng trên cơ sở kế 
hợp với phong tục Chung Quỳ trừ tà đời Minh Thanh để truyền bá 
rộng rãi đi khắp nơi, đồng thời nó đã thu hút được sự chú ý cũng như 
lòng mến mộ của đại đa số người dân. 


Tổng kết phong tục trừ tà tuy có bắt nguồn từ thời thượng cổ, 
nhưng phong tục Chung Quỳ trừ tà lại bất nguồn từ thời trung cổ đời 
Đường. Từ phong tục Chung Quỳ trừ tà cua đân gian Đôn Hoàng 
chúng ta có thể nhận thấy rõ cung đình thời Đường lưu truyền phong 
tục này là hoàn toàn đựa trên cơ sở tín ngưỡng trong dân gian, nó đã 
đánh dấu một bước đi quan trọng trong nền văn hoá Đôn Hoàng, 
phong tục này dần đân lan tới Trung Nguyên, phát triển tới Đông nam | 
và tới Bắc Tống, trọng điểm của phong tục này đã chuyền tới Hà Nam, 
Trung Nguyên rồi tới Nam Tống, phần chính của nó dần dần hoà nhập 
vào Tô Châu, Hàng Châu tạo rên bước ngoặt quan trọng trong nền văn 
hoá Ngô Việt. Từ đời Tống cho tới đời Thanh, hình tượng Chung Quỳ 
đối với Ngô Việt bất kể là “Kiểu Chung Quỳ” hay treo tranh ảnh 
Chung Quỳ đều không ngừng phát triển, còn vẻ hội hoa, nhạc kịch 
cũng nhờ đó mà mở ra một nụ hoa sáng chói trong phong tục dân 


gia 
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CHƯƠNG 11 
PHONG TỤC TIẾN DA HỒ (TRỪ TÀ) 


Dân gian Đôn Hoàng lưu truyền phong tục trừ tà, đây cũng là 
một phần trong phong tục trừ đuổi tà ma của thần Chung Quỳ. Sự 
phản ánh của phong tục này được nêu trong “Bá 3468, các phần 3,4 và 
5”, ý văn ở phần 3 này tuy không lưu loát song vẫn có thể hiểu được ý 
chính, trong phần 4 và 5 nội dung tương đốt hoàn chỉnh. Trước hết ta 
hãy đi vào tìm hiểu nguồn gốc và nghiên cứu nội dung thực chất của 


phong tục này. 
| TIẾT I 
NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC "TIẾN DA HỒ" 


Từ "Trừ tà”, trích trong bài hát mà người đân thường hát môi 
khi đi trừ ma. Vậy ý nghĩa của nó là gì?, Dương Ngạn Lĩnh trong 
"Dương Công bút lục” viết: “Đường Kính Tông thích đi săn bắn, lấy 
trò bất cáo làm vui, nên dân gian gọi buổi trừ tà cuối năm là "đả dạ 
hồ”, điều này còn thấy được trong Phương Dĩ Chí ““Thòng nhã, ngạn 
nguyên”. Trong sách có xưng Nguyên Phong Trung là Sơn âm uý, và 
gọi mùa thu năm thứ § đời Nguyên Phong là Phẫn Dương Lnh 
(Nguyên Phong là niên hiệu của vua Thần Tông Bác Tống Triệu Tư và 
chỉ giữ ngôi được 8 năm, trong bút ký viết Đường Kính Tông Lý Trạm 
là một vương triều đoản mệnh, chỉ giữ ngôi vị được hai năm (năm thứ 
1 đến năm thứ HI Bảo lịch). Theo Dương viết : Do vua có sở thích săn 
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bất cáo nên người dân trên núi dùng cáo để dâng hiến cho vua, Bá 
3468 có cau " Tuế tuế dạ hồ", Bá 3552 có câu : Tuế tuế dạ hồ ly 
"nghĩa là từ " hồ" trong hồ ly (con cáo) được chuyển thành từ "hổ" là 
nghĩa xấu xa không tốt. Con cáo là tai hoạ của dân, trừ cáo giống như 
trừ tà, chính vì lẽ đó phong tục trừ tà cuối năm được phát sinh từ đây. 
Ngoài ra từ "Hồ" trong nghĩa xấu" được tượng trưng cho từ "hồ trong 
hồ ly tỉnh” nhằm ví với kẻ xấu xa giảo quyệt, cách ví von này sớm đã 
có từ thời Tần rồi Quyển 909 trong "Thái Bình Ngự Lãm' viết: 
"Cương Vũ Chiêu Vương Hạo Tử Hâm khi đi săn thấy cáo sang cửa 
nam. Chủ Bộ Tị viết: dã thú vào nhà, chủ nhân phải đi. Thiên Ý Nhược 
viết: có kẻ xấu cư trú ở thành, đó là điểm xấu của sự diệt vong, 
nguyên văn tương đối dài, chỉ tiết xem ở quyển 87 sách Tấn “Lương 
Vũ Chiêu Vương Lý Huyền Thịnh”. Chính vì thế thời Tấn thường có 
quan niệm đã thú vào nhà chủ nhân phải đi, và lấy từ ” hồ giả” và " hồ 
đấ" để ví von. Trong quyển 39 “Sách Tấn" Vương Trầm viết: " Nếu có 
cáo gần cửa phủ, Hậu Vương Quân ắt phải thất bại”, từ trên chúng ta 
có thể nhận thấy rõ được quan niệm của người Tấn, cáo là biểu tượng 


của sự rủi ro đen đủi . 


"Tiến dạ hỗ" đến đời Tống viết thành "Đả đạ hồ”. Dương Diên 
Linh là người bắc Tống chứ không phải là người Trung Đường, nên 
chỉ biết từ "đả dạ hồ" chứ không biết từ "tiến dạ hổ” mà trong quyền 
10 “Đông Kinh Mộng Hoa” viết : “Cứ vào tháng !2 này là có vài 
người nghèo khổ kết thành hội giả dạng quỷ thần, khua chiêng gõ 
trống đến từng nhà xin tiền. Từ đó có thể suy luận rằng, phong tục 
"tiến dạ hồ" chắc hắn cũng mang những nét đặc trưng của thời Tống. 
Thật đúng như trong ” tiến dạ hồ” có câu hát: “Ai giúp chủ nhân đánh 
đuổi yêu tà, người ấy sẽ được báo ơn". Hơn nữa từ "dạ" trong "tiền đạ 
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hổ" không mang nghĩa là buổi đêm, mà lại được hiểu bằng từ “dã” 
trong nghĩa hoang dã. Trong quyển 9 “Vân Lộc Mạn Sao” Triệu Ngạn 
Vệ viết: "Thế tục tuế tương trừ, hương nhân tương suất vi na", khẩu 
ngữ dân gian gọi là trừ đuổi tai hoạ. Triệu Ngạn Vệ cũng là người 
Tống, trong '“Vân lục mạn sao” có 15 quyền ghi rõ quá trình ngôn ngữ 
chuyển hoá cho tới thời Nam Tống, cụ thể là: từ "Tiến dã hồ" lái vần 
thành "tiến đạ hồ” rồi lái tiếp thành "đả dạ hồ". 

Sở đi Triệu Ngạn Vệ biết được có câu nói "đá đạ hồ” là do 
phong tục này từ Bắc Tống lưu truyền lại Nam Tống. Ngô Tự Mục 
“Mộng Lương” quyển 62 viết: Khi vào tháng này, thường có từ 3 đến 
5 kẻ ăn mày trên đường phố tụ họp thành 1 đám, giả ma giả quy hay 
hình đang thần Chung Quỳ, khua chiêng gõ trống đến cửa xin tiền, 
trước gọi là "đả dạ hồ" cũng có nghĩa là trừ tà, có thể thấy được 
phong tục trừ tà ở đây chủ yếu là người nghèo trừ tà hộ người giầu của 
người bắc Tống, cơ bản là giống người nam Tống. Trong suốt tháng 
12, nhất là vào ngày 24/12 phong tục này nối lên rất rầm rộ. Chu Mật 
“Võ Lâm Cựu Sự" viết: Ngày 24 gọi là lúc giao thời của năm, khắp 
phố phường, chiêng trống khua âm ï để cầu mong lợi lộc. Xem ra hình 
thức khua chiêng gõ trống là đặc điểm nổi bật nhất của đời Tống trong 
phong tục này. 


Phong tục này phát triển tới đời Thanh thì được phân làm 2 
hình thái là "kiểu Chung Quỳ" và "kiểu Ông Táo". Trong quyển 12 
“Thanh Gia” của Cố Thiết Khanh viết: kẻ ăn xin áo, mũ giáp giả làm 
Chung Quỳ, nhảy múa đọc suốt dọc hiên nhà để đuổi tà ma, từ mùng 
một trở đi tới giao thừa, gọi là “kiểu Chung Quỳ”'. Chu Tông Thái “Cô 
Tô Trúc Chỉ” viết: mũ áo cũ rách tóc mai trắng, vạn lạng hoàng kim 
tới dang hương, bảo kiếm mới mài đánh đuổi quỷ, rõ ràng là trung 
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thần giữ nước. Theo Ngô Tư Muc “Mộng Lương" viết: Bước vào tháng 
chạp, phố phường năm ba kẻ ăn mày, tụ thành một đội giả dạng ma 
quỷ, hình dang Chung Quỳ, khua chiêng gõ trống, lần cửa xim tiền, 
gọi là "đã dạ hổ".Thời Tống hình thức này được bắt đầu từ đầu tháng. 
Cố Thiết Khanh cho rằng “kiểu Chung Quỳ” có từ “đả dạ hồ” thời 


Tống và đặc điểm của nó là "ăn mày giả đạng Chung Quỳ". 


Càn vẻ “kiểu Ông Táo” quyền [ “Thổ Phong” của Cð Trương 
Tư viết : "Tháng chạp, đám ăn mày giả dạng thần Chung Quỳ đến mọi 
nhà ãn xin, từ ngày mùng một đến hết ngày 24, nên gọi là “kiểu Ông 
Táo". Cố Trương Tư cho rằng "ăn mày giả dạng Chung Quỳ và Ông 
Táo, giữa hai ông thần này không thể tách rời nhau, như vậy “kiến 
Chung Quỳ” cũng là kiểu “Ông Táo”, có điều tuy hai dạng này đều 
xuất phát qua từ “đa đạ hổ' diễn hoá mà thành, song chúng lại tồn tại 
ở hai hình thái. Quyển 12 “Thành Gia” của Cố Thiết Khanh viết: ( 
kiểu Ông Táo) đầu tháng, năm ba kẻ ăn xin tụ thành một nhóm, giả 
dạng ông Công, ông Táo, ai lấy đều cầm gậy tre, kêu gào trước cửa để 
xin tiền cho đến hết ngày 24 mới chấm dứt, mà gọi là kiểu ông Táo. 
Chữ Nhân Hoạch “Kiên gia tập” nói: Kẻ ăn mày bắt đầu từ mùng I 
đến ngày 24 hành sự, gọi là kiến ông Táo.Trong “Giang hương tiết 
vật” của Mạn Vân viết: "kiểu ông Táo từ ha tuần tháng 12, đám ăn 
xin, bói phấn lèn mặt, chạy nhảy trên đường phố để xin cơm gạo, thơ 
viết : Mượn danh tư mệnh rước thần, múa may điên cuồng đầu phải 
say, mang lại sự gây cười cho thiên hạ, cốt sao kiếm được túi tiền to. 
Từ trên cho thấy “kiểu Chung Quỳ” và “kiểu ông Táo” tuy bởi do qua. 
từ “đá dạ hổ”, song “kiểu ông táo” lại mang tên độc lập của nó. Tổng 
kết mà nói, phong tục trừ tà có từ lúc giao thời của thời kỳ giữa và 
cuối đời Đường đến nay đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu gọi là 
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“kiểu Chưng Quỳ và ông táo”. Theo bút ký của Dương Công thời 
Thanh, phong tục này khởi điểm ở Trung Nguyên sau lưu truyền tới 
Đôn Hoàng, chính vì thế mà trong “tiến dạ hồ” có những nét tiêu biểu 
của Đôn Hoàng, nhưng ngôn từ lại mang những nết đặc trưng trong 
tập tục Trung Nguyên. Điều cần nói thêm là phong tục “tiến dạ hồ” 
hay trừ tà, phát triển tới thời Thanh thì đổi tên thành “Chung Quỳ và 
ông Táo”, bai tên này thực chất là cách xưng hô cua một địa phận 
thuộc Hàng Châu, Giang Nam, các khu vực phía bắc và tây bắc lại 
không gọi như vậy. “kiểu chung quỳ” Thiển Tây gọi là "khu quý" 
nghĩa là đuổi ma. “Vị Nam Huyện Chí” viết: Đêm giao thừa, kẻ giả 
dạng Chung Quỳ, đến khắp mọi nhà khua chiêng gỗ trống nói đến trừ 
quỷ. Ngoài ra (ông Táo) Thiểm Tây còn gọi là "Na" nghĩa là đuổi tà. 
“Tân Trung Tuế” viết: hầu hết là giả đạng ma quy thần, chỉ có 2 vị lão 
nhân có tiếng giả là Na Công Na Mẫu. “Thổ Phong lục” cho rằng “Na 
Công Na Mẫu” chính là ông Công ông Táo. 
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TIẾT 2 
NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHONG TỤC TRỪ TÀ 


Nội dung của phong tục này trong quyển Đôn Hoàng đã phản 
ánh một cách khái quát ý nghĩa thực chất trong phong tục thời Đường, 
hay nói cách khác, chúng ta khỏng thẻ một mực phản đối các hoạt 
động mê tín trong phong tục dân gian Đôn Hoàng, càng không thể cho 
rằng hoạt động này chỉ có hại mà không có ích cho người. Ngược lại 
nó rất hữu ích cho tinh thần, tâm lý người đân và ca ý chí sinh mạng, 
điều này có thể hoàn toàn khẳng định được. Có thể thấy "đả da hồ" 
thời bắc Tống và “kiểu Chung Quỳ” thời Thanh có đặc điểm tương 
đồng với "tiến da hồ”. Nó đều là những hoạt động của kẻ nghèo giúp 
người giầu trừ ma vào ngày cuối năm. Nội dung cua "tiến đa hồ” theo 
bá 3468 có nhiều phương diện về ý nghĩa thực tế, thậm chí trong nội 
dung còn phan ánh từng hơi thở của thời đại, nhất là nên rõ việc trừ 
đuổi quý tứ phương, nhấn mạnh con người luôn chiến thắng ma quỷ 
và còn chỉ rõ ý nghĩa từ trừ đưổi “hồ nhữ`. 

Thánh nhân phúc lộc trọng, người thường khó sánh bằng 


Giải nghiệp còn năng nghiệp, trừ quỷ sao cho tan. 
Phương đông có một quy, không cho mùa xuân tới 
Phương tây có quỷ lại, làm cho mùa thu tần 
Phương nam có một quỷ, đau khổ lệ chứa chan 
Phương bắc có một quỷ, toàn thân đen như than 
Tứ phía đều có quỷ, phải diệt không để xót 


Nay tâm có tỉnh độ, là nghiệp chướng sắp tan 
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Cá thây 12 quý, giải nghiệp dữ hoá lành 
Từ khi người sinh thành,: '!Iˆ. hoàng hôn tuất. 
Cần gì treo bùa yểm, không cần đến thuốc thang 
Cung đao— F!1!..hoã từ nơi ấm ấp 
Đánh cho chạy tả tơi, từng cơn từng con gục 
Một nhát chối sạch bảng, không chỗ nào còn xót 
Chỉ tiếc Vương Thiên Lĩnh, chẳng hợp mà sinh bệnh 
Thiên môn trời ửng sáng, mây cuốn ánh sắc hồng. 


Đây là bài ca đao dân gian, có rất nhều bản lưu truyền lại, như 
Bá 3552 “Nhi Lang VỊ” trong đó có l đoạn rất giống vớt bài ca dao 
trên, nội dung tương đối hoàn chỉnh: 


Thánh nhân phúc lộc trọng, xưa nay không sánh nổi 
Giải nghiệp còn nặng nghiệp, trừ quý sao cho tan 
Phía đông có một quý, không cho nhìn trời mọc 
Phía nam có một quỷ, hai mắt đỏ như lừa 

Phía tây có một quỷ, làm cho mùa thu tàn 

Phía bắc có một quỷ, toàn thân đen như than. 

Tử phía đêu có quỷ, điệt hết không để xót 

Nay có Định Trung Ương, xử phạt thật phân minh 
Từ lúc chín giờ tối, tới hoàng hôn bảy giờ 


Cần gì treo bùa yểm, không thèm đến thuốc thang 
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Cung đao trái phải vung, duốc tung hoành rực cháy 


Theo lệnh cùug đuổi tà, hoà với từng bản nhạc 
Năm năm trừ đuổi tà, chẳng mộng ác tà yêu. 


Hai bài thơ trên ý nghĩa gần giống, đều mang nội dung trừ tả, 
nên nội dung tương hỗ đan chéo nhau, ngoài ra có thể tham khảo bên 
ngoài để bổ xung thêm phần bị thiếu sót. Kết hợp với “đả dạ hồ” của 
Bắc Tống cho thấy, về ý nghĩa là lời hát của kẻ nghèo hát mỗi khi 
giúp kẻ giầu trừ tà, nhưng trên thực tế là cầu may mắn, mang nội dung 
chủ yếu là cổ vũ mọi người hãy đấu tranh với ma quỷ, bởi vì ma quỷ 
có thể đánh bại được. "Thánh nhân phúc lộc trong" ở đây “thánh 
nhân" chỉ vua. “Đường Vương Kiến” viết: Thánh nhân là chỉ Hoàng 
Đế .Từ ngữ trong đoạn văn này mang nét đặc trưng cho tình thần thời 
đại cường thịnh đời Đường, cho rằng vì vương triều đời Đường phúc 
lộc trọng, nên phá trừ nghiệp chướng, diệt hết tà ma để không xảy ra 
sơ xuất nào. Ở đây ý nói con người tất sẽ thắng ma quý. Tuy nói "Bốn 
phương đều có quý" nhưng lại có thể "diệt hết không để sót" chứng tỏ 
ma quỷ không đến nỗi đáng sợ. Chính vì vậy, hoạt động trừ tà trong 
"Tiến dạ hổ" Đôn Hoàng thể hiện cho sự cổ vũ mọi người hãy đấu 
tranh với ma quỷ để chứng tỏ ý chí kiên cường của con người. Đánh 
giá từ nội dung trong "tiên dạ hổ” cho thấy, khi tiến hành trừ tà phải 
có người cầm đầu nên mới có câu "Theo lệnh cùng đuổi tà". Từ “lệnh” 
ở đây chỉ người cầm đầu, ngoài người cầm đầu ra, còn có nghi thức, 
tức là một mặt đuổi tà, một mặt khác múa cung đao, châm đuốc, vì thế 
mới có "cung đao trái phải vung, đuốc tung hoành rực cháy". Thời 
gian của hoạt động này được tính từ 9- 11 giờ tối cho tới 7 giờ hay 9 
giờ tối hôm sau, còn ở đời.Đường thường vào lúc giao thừa, vì thế thời 
gian là từ giờ Hợi đêm giao thừa cho tới sẩm tối ngày mồng một, tính 
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ra khoảng một ngày một đêm. chính vì thế mới có cảnh đốt lửa đốt 
đuốc vì trời tối, ngoài ra, còn có treo bùa yểm giống như dán câu đối 
trước cửa.Trong “ Tống Sư” Thục Thế Ga viết: '“'Hận chủ nước Thục 
đời Ngũ Đại” ra lệnh cho các học sĩ làm đề về bùa yểm. Có thể phận 
thấy các câu đối trong thời Đòn Hoàng đều được viết trên các lá bùa, 
đây chính là các lá bài bằng gỗ. “Mã Giám Tục Sự” viết: trong từ điển 
của Ngọc Xí Bảo nói: Nguyên Nhật làm lá bài hộ chủ, gỗ đó là chất 
liệu lấy từ cây đào núi trong rừng, quỷ trông thấy phải khiếp, chính 
thứ này làm thành những lá bùa ngày nay, do bùa làm từ chất liệu gỗ 
đào nên chỉ gọi là “treo bùa yềm" chứ không gọi là "dán bùa", điều 
này chứng tỏ bùa được xuất phát từ dân gian Đòn Hoàng chứ không ở 
trong quan phủ, lá bài bùa gỗ này được sử dụng tận tới sau thời Ngũ 
Đại mới đối thành dùng chất liệu giấy, đây cũng chính là khởi điểm 
cho dán câu đối. 


Bá 3468 “tiến đạ hồ” có câu “Chỉ tiếc Vương Thiên Lĩnh, 
không hợp mà sinh bệnh, thiên môn trời ừng sáng, mây cuốn sắc ánh 
hồng" đã pnản ánh được cảnh tượng phồn vinh của đời Đường. Câu 
thơ trên mang ý nghĩa là hồi ức khi xưa chúc thọ Đường Huyền Tông, 
từ “Thiên linh" là chỉ "thiên thu". Trong quyển 8 (sách Đường cũ), 
“Thông Điểu” quyển 38 “Đường Hội Yếu” quyển 29 đều viết rằng 
"thiên thu" là chỉ Đường Huyền Tông. Trương Hựu (nhà thơ đời 
Đường) trong “Thiên Thu Tiết” viết: "Tháng 8 thường ngày Đài Hoa 
Lâu, khắp nơi cùng đến tấu thiên thu". Sau trận "một nhát chổi sạch 
bảng, không nơi nào còn sót" là lễ chúc thọ vua và đất nước được phôn 
vinh, nó đã in đậm dấu vết cho thời kỳ Huyền Tông và đó cũng chính 
là phong tục đời Đường. 
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Bài thơ này còn có ý nghĩa phản đối dân tộc khác tới xâm 
lược. Cái gọi là "năm năm trừ đuổi tà, chẳng mộng ác tà yêu” đùng để 
chỉ các dân tộc khác, dân tục Đôn Hoàng luôn có tinh thần cảnh giác 
cao độ với sự xâm phạm của các bộ tộc khác, vì thế lễ trừ tà này còn 


mang ý nghĩa đuổi địch và làm giảm oai phong của địch. 


TIẾT 3 


NÓI VỀ NÓI KHỔ TRONG PHONG TỤC DÂN GIAN 


Xét về phong tục trừ đuổi tà thời Đường mà đại thể là người 
nghèo giúp người giầu trừ tÀ. Trong “tiến dạ hồ” đã phản ánh nỗi khổ 
nghèo cũng như nguyện vọng của người dân lương thiện, đồng thời 
phân biệt rõ giữa cái thật và cái gian, giữa cái đẹp và cái ác. Nói đến 


nỗi khổ của người dân hãy xem trong phân 2 Bá 3468 đã viết những 


` 


gì. 
Nước vạn cô xe, thành trì trống trải 
Người vật trà trộn, quỷ thần lung tung 
Là thiện là yêu, là đẹp là ác 
Cừ chỉ khác biệt, dung mạo phân loạn 
Kẻ tính đồ gần, nước mắt lưng tròng 
Kẻ thân nghèo hèn, bôn ba lăn lộn 
Những kẻ bản nông, lặn lỗi xa xôi 
Những kẻ gian thương, mắt sáng vì tiền 


Những kẻ ốm yếu, gầy xơ gầy xác 
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Những kẻ thợ nghề, chết không nhắm mắt 
Những kẻ nô tỳ, chết vẫn không yên 
Những kẻ tăng nị, vật lộn cầu sinh. 


Những kẻ trộm cướp, ra luồn vào lách 


Những kẻ làm loạn, chân có đầu không 
Kẻ bị rắn cắn, mồm miệng kêu than 
Kẻ bị trúng tên, tỉnh thần suy sụp 
Trăm nghìn kẻ khác, nhất hô trăm ứng 
Kẻ bị trúng tên, kẻ bị dao chém. 


Bài thơ này đã điểm rõ từng nỗi khổ ải cả về trong cuộc sống, 
Trong tâm tư tình cắm của những người dân bị áp bức. Từ “kẻ tính đồ 
gần”, cách gọi đối với kẻ nghèo hèn thất học của người Đường, “nước 
mắt lưng tròng” hình dung nước mắt tuôn trào. Trong “Uống rươu với 
Trương Trạc” của Lm Luân viết: "Lão Trương biết tin này mà nước 
mắt lưng tròng", "kẻ thân nghèo hèn” chỉ nông dân nghèo khổ, trong 
“Bần Nhi” của Vương Phạn Chí viết: "kẻ nghèo hai mẫu đất, khô héo 
mười cây dâu, ngô trồng dưới gốc dâu, bốn mùa dưỡng cha mẹ. Mưu 
đồ chưa thực hiện, chỉ sợ mất mùa, làm cho trăm nhà oán, suốt đời 


AIt 


này chịu khổ". Bài thơ này đã phản ánh nỗi khổ của người dân,"bôn ba 
lặn lội” chỉ nghèo khổ vật lộn với cuộc sống không khác gì một con 
đã thú. "Những kẻ bần nông” chỉ người nông dân cơ cực. Dân gian 
Đôn Hoàng gọi người nông dân là Điền Sá tức là nghèo khổ. Bá 3418 
có 5 chữ trong dàn gian Đôn Hoàng nói rằng: "điển sá bần nóng dân, 
ở nhà lá, khổ vô cùng" anh ta khổ đến nỗi manh áo rách tả tơi, thậm 
chí không mảnh vải che thàn. "Lặn lội xa xôi" nghĩa I` lặn lội để cầu 
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thực. "Những kẻ gian thương" chỉ bọn buôn, là một hình tượng bị phủ 
nhận trong sách “Thị Quách Nhi” Đòn Hoàng. Trong bá 3311 viết 
"Bọn gian thương ti to, ngồi đầu đường xó chợ, mắt ngó nghiêng tứ 
phía, bắt gặp khách mùa hàng, dùng lời ngon tiếng ngọt, quyết không 
để mất mồi, kiếm chác lời gấp đôi" còn viết "bọn gian thương tỉ fœe, 
chi lï từng tý một, mua của rẻ của ôi, bán thì hét cao giá, không biết 
đến đạo lý, không cần đến chừng mực”. Rõ ràng những bọn gian 
thương cũng mang lại nỗi khổ cho người đân, chúng mua rẻ bán đắt, 
tự định giá để kiếm lợi nhuận cao. Nói tới số kiếp nghiệt ngã của 
người dân có “những kẻ thợ nghề”, những con người này chết rồi mà 
chân tay vẫn không ngơi, vất vả lao đao, "những kẻ nô tỳ” chết rồi mà 
vẫn không yên, vẫn phải hần hạ, còn những trường hợp khác như “tăng 
ni, kể ốm yếu, trộm cắp, kẻ làm loạn, kẻ bị rắn cắn, bị trúng tên” tất cả 
đều là những người dân nghèo khổ bị áp bức, khổ cực muôn cùng, có 
kẻ bị tên bắn, có kẻ bị đao chém, sống trong hoàn cảnh nước sôi lừa 
bỏng. Chỉ có lúc “tiến dạ hổ” mới là cơ hội để người ta bày tỏ và nói 
ta hết được nỗi khổ cực mà người dân phải gánh chịu và phần trên 
chính là bàng chứng cho những nỗi khổ đó. 


Tất nhiên trong khi họ nói lên những khổ đó có lồng thêm vào 
mầu sắc ma quỷ mê hoặc, mang đậm nét phong tục dân gian để câu 
văn thêm sinh động. Ngoài ra trong bài ca còn nóới thêm: "bùa yếm 
nếu không yểm chu sa thì trước cửa phải treo sợi dây đỏ" bởi vì ma 
quỷ rất sợ mầu đỏ, và nhất là sợi dây mầu đỏ, đây chính là quan niệm. 
phong tục thời trung cổ được bắt nguồn từ Phật giáo. Trong “Đà la ni 
tập kinh” quyển 1] viết: "cách đặt tượng Tỳ Lỗ Bác Thiên Vương : 
Tượng Thiên Vương quần áo xếp bồng về phía trước, tay trái hơi nhấc 
lén, bàn tay nắm lại, tay phải cảm sợi đây đỏ" ,bới vì có sợi đây đỏ thì 
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quỷ rất sợ. Quan niệm phong tục này của Phật giáo từ đời Đông Hán 
truyền vào Trung Quốc ảnh hưởng sâu sắc tới phong tục của người 
đân. Trong “Hậu Hán thư. lễ nghị chí” viết: Tháng giữa mùa hạ vạn 
vật đua nhau sinh trưởng, ngày hè tới, khí âm manh nha, sợ rằng mọi 
vật khó phát. Lễ cúng là: lấy sợi dây đỏ bên lại với đồ cúng, mùng 5 
tháng 5, bên chỉ ngũ sắc làm trang sức treo ở cửa ngõ để ngăn tà khí 
xấu. Thời Đông Hán thường lấy sợi dây đỏ để trang trí cửa ngõ, đến 
Đón Hoàng đời Đường vẫn “cửa treo dây đỏ” do Đôn Hoàng là cửa 
ngõ khu vực tây, nên Phật giáo phía Tây đưa vào đương nhiên phải 
qua Đôn Hoàng, vì vậy Đôn Hoàng rất tra thích phong tục "treo dây đỏ 
trước cữa nhà". Trong Bá 3833 thơ Vương Phạn Chí viết : "Đông gia 
treo bùa yểm, tây gia treo dây đỏ”, theo dân gian Đôn Hoàng thì dây 
màu đỏ chuyên dùng để ngăn ngừa ma quỷ. Thơ “Vương Phạn Chí” 
viết: "hai kẻ không biết quỷ, tầm mệnh đuổi gấp tới, đây đỏ buộc vào 
cổ, lại thắt vào lưng eo, đầu trần chân đất chạy, không mảnh áo che 
thân” đây thừng đỏ có tác dụng trói ma quy, vì vậy quy trông thấy mà 
khiếp đảm. Qua đây, chúng ta có thể thấy được, trong cuốn “tiến da 
hồ bao gồm những phần cơ bản nhất của phong tục này, chính vì thế 
nó mới có thể khiến cho từng chỉ tiết kể vẻ nỗi khổ của người dân 
được trình bày trong nó ăn sâu và giữ mãi trong sự tín ngưỡng của 
ngƯỜI. 
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TIẾT 4 
NỘI DƯNG TRONG PHONG TỤC CHÚC PHÚC 
NHÀ ĐƯỜNG THỊNH VƯỢNG 


Thông qua phong tục trừ tà, dân chúng đã biểu lộ thái độ 
khiển trách cũng như phản kháng việc xâm nhập lãnh thổ của các chủ 
nô lệ dân tộc khác. Đồng thời cũng biểu đạt được lòng trung thành đối 
với nhà Đường, ngợi ca sự phồn vinh thịnh vượng của nhà Đường và 
đây cũng chính là đại ý chính được nêu lên trong nội dung chính của 
bài thứ ba trong “Tiến da hề” của Bá 3468. 


Ở đất Vương Cơ, bị giặc vây chiếm 

Gió mưa không thuận hoà, ma quỷ nồi lên 
Châu chấu kéo đàn, thi nhau phá hoại 

May có đế vương, cứu qua hoạn nạn 

Vượt mùa hạn hán, ngăn lụt đời Nghiêu 

Thả gió thu mát, đến ngày Đông Chí 

Tiệm tranh phòng nhạc, bày khấp phố phường 
Phô trương trịnh trọng, cưỡi ngựa đi chơi 
Quần áo tơ lụa, chất liệu tuyệt vời 

Không có kẻ đói, lương thực tràn trề. 

Chúc nhau chén rươu, uống mãi chẳng ai say 
Van dân hưởng phúc, trăm thần giáng hạ. 
Đạo lớn hưng thịnh, yêu khí tự tan 
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Hoài Tay hoang phế, chẳng quá một ngày 
Nhân dân trong nước, an nhàn thánh thơi 
Hình phạt đúng mức, hành pháp không sai 
Cứu hợp trên tất cả , nhất thống vượt Thuỷ Hoàng. 


“Vương cơ” là chỉ khu vực khoảng nghìn đặm phụ cận xung 
quanh thành, ngoài ra còn chỉ lãnh thổ không thể chia cắt của Vương 
triểu nhà Đường. Tiếp đến là lời khiển trách trước sự xâm lấn lãnh thổ 
của bọn chủ nô lệ dân tộc khác và còn nói rằng: Một khi bị giặc 
chiếm tức thì mưa gió không thuận, ma quỷ nổi lên, đo vậy mà khiến 
nông nghiệp hoang tàn “Châu chấu kéo đàn” khiến đàn chúng chịu 
khổ. Trong bài có sử dụng biện pháp so sánh nhằm ca tụng đời sống 
ấm no hạnh phúc dưới sự thống trị thời Đường. "Vạn dân hưởng phúc, 
trăm thần giáng hạ, đạo lớn hưng thịnh, yêu khí tự tan” câu thơ bộc lộ 
lòng trung thành của người dân đối với vua Đường, cho rằng may nhờ 
hồng phúc của đế vương mới thoát cơn hơạn nạn. “Đế vương" chỉ 
quân vương bậc thánh hiển. Trong “Thượng Thư, Thuyết mệnh” viết: 
Đế vương phụng mệnh trời, xây dựng thành đô. Trong kính Phật cũng 
có nhắc tới đế vương như "con người có uy phong và trí óc đạp đổ tất 
cả những chướng ngại ma quỷ thì được xưng làm đế vương”, biện 
pháp so sánh được thể hiện qua các cặp từ "đế vương” với "giặc 
chiếm" và "châu chấn”. Kết hợp qua các phương điện ăn, mặc, đi, 
đứng, bài thơ đã phác họa lên bức tranh diện mạo trơng đời sống an cư 
của người Đường. Về ăn mặc có “quần áo tơ lụa chất liệu tuyệt vời” 
cho thấy chất liệu vải vóc thời Đường rất tốt, vải mặc thông thường là 
tơ lụa, về ăn uống "không có kẻ đói, lương thực tràn trể, chúc nhau 
chén rượu, uống mãi chẳng ai say" thật là một cảnh sung túc ấm no, 
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có được như vậy là nhờ vào sự yên ồn của thời cuộc, sự phồn vinh 
trong nông nghiệp, có câu cứ "hạt thóc to như bắp chuối thì nóng 
nghiệp phồn vinh", đây tuy là cách nói khuếch đại của chủ nghĩa lãng 
mạn văn học dân gian, song nó lại thể hiện sự phát triển nông nghiệp 
của thời bấy giờ. C Mạn Thanh” rẻ hơn răng ngựa), Mạn Thanh nghĩa 
là củ su hào. Trong “Hậu Hán thư, Hằng Đế Cư” viết: "Nạn châu chấu 
nguy hại.... phải trồng thêm su hào để trợ thêm lương thực”. Ở thời 
Đường dân gian thường hay ăn su hào, su hào trong dân gian Đôn 
Hoàng lại càng thông dụng hơn, bởi vì lúc đó su hào còn rẻ hơn cả rau 
rền. Về mặt ăn ở, thì môi trường văn hoá và tính thần đều rất lành 
mạnh “tiệm tranh phòng nhạc vây quanh phố phường”. "Tranh" là một 
loại hình nghệ thuật của Trung Quốc trong đó nguồn gốc phong tục 
hội hoạ dân gian Đôn Hoàng từng nối tiếng trên thế giới. "Nhạc” cũng 
rất được hưng thịnh trong dân gian Đôn Hoàng, thậm chí có những lời 
nhạc lẫn phổ nhạc được lưu hành trên toàn thế giới. *Phô trương” chỉ 
hành vị phóng đãng dễ dãi, "trịnh trọng” chỉ hành động cử chỉ tư cách 
đứng đắn. Môi trường sống rất tự do thoải mái và yên ổn. Về mặt đi 
lại "cưỡi đi mọi nơi" cho thấy người Đường trong dân gian Đôn 
Hoàng thường cưỡi lạc đà, ngựa để đi đây đi đó chứ hoàn toàn không 
đi bộ đường đài. 

Tóm lại, môi khi cử hành tiết hội “tiến dạ hồ” cũng phải nhìn 
cả về phương diện ăn, ở, đi lại, để ca tụng sự sung túc Ấm no trong 
thời Đường, đồng thời cũng phải so sánh đời sống trước và sau thời kỳ 
bị dân tộc khác xâm lược. Quả thật cứ nói đến cái khổ lại nghĩ đến cái 
sướng, từ lâu đã là truyền thống trong phong tục Trung Hoa ở thời 
Trung cổ rồi. 
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Sau cùng chúng ta đi sáu thém vẻ thời kỳ phát sinh phong tục 
"trừ tà”. Tuy nó được phát sinh từ đời Đường, nhưng những bài ca này 
lại vào thời kỳ giữa và thời kỳ cuối đời Đường mới có. Trong bài thứ 
ba có câu “Hoài tây hoang phế, không quá một ngày, nhân dân trong 
nước, an nhàn thẳnh thơi"” câu nói này hầu như đã biết rước được bối 
cảnh của thời đại. Các căn cứ chiếm được thời kỳ sau đời Đường quả 
là rât lợi hại, Sau cuộc loạn Án Sữ chủ yếu gồm có (nơi trấn giữ Nguy 
Bắc, nơi trấn giữ Tương Hỗ, Trấn Ký, Lư Long, Tái Thanh, Tuyên Vũ, 
Hoài Tây). Câu "Hoài Tây hoang phế” chính là chỉ nơi trấn giữ Hoài 
tây. Vào trước thời kỳ Đường Hiến Tông, cũng không đến nỗi là một 
vị hôn quân, khi Hoài Tây chưa bị diệt, ông ta ít nhiều còn nghe lời 
quần thần khuyên can, sau khi ban bố sắc lệnh về thuế, đã đi vào tập 
trung phát triển sản xuất ở một mức độ nhất định, chính quyền tương 
đối ổn định, cộng thêm việc tích cực vận chuyển của cải tới Giang 
Hoài, đẩy mạnh nguồn kính tế cho Vương Triều. Chính vì thế trước 
sau đã đánh bại được Lưu Bích của Kiếm Nam, Lý Kỳ của Giang 
Đông, Lý Sư Đạo của Trị Thanh, Ngô Nguyễn Tề của Hoài Tây và ba 
khu trấn giữ của Bắc Hà (Nguy Bắc, Thành Đức, Lư Long), hơn nữa 
còn tạm thời quy thuận về triều Đường. Cũng chính trong hoàn cảnh 
lịch sử này đã cho ra được bài ca "tiến dạ hể” nó đã nói lên được thời 
buổi đất nước thái bình đúng như câu nói: "kinh tế thời kỳ trước thời 
Đường Hiển Tông rất phát triển, chính quyền ổn định” thể hiện qua 
các câu: “vượt mùa hạn hán, ngăn nạn lụt đời Nghiêu, thả gió thu 
thoáng mát, đến ngày đông chí lạnh". Từ “đế vương” được nó ca tụng 
trong "may có đế vương, cứu thoát hoạn nạn” chính là chỉ Hiến Tông. 
Bởi vì chính trong khoáng năm thứ 6 đến năm thứ 9 Nguyên Hoà tức 
(811) - ( 814) Trong thời gian này vua Hiến Tông đã tín nhiệm chọn 
hiền thần Lý Dịch làm tế tướng nên chiếm được khu Nguy Bác, do đó 
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trong lịch sử mới tôn xưng Đường Hiến Tóng là “Minh Quân” tức vị 
vua anh mỉnh và sự kiện này đã được ghi chép lại trong rất nhiều sách 
lịch sử. Vì vậy cuốn “tiến dạ hể” Đôn Hoàng dường như viết xong vào 
thời kỳ Nguyên Hoà Đường Hiến Tông, vì thế phong tục được nó ghi 
lại vào đúng điểm giao giữa Thịnh Đường và Trung, Văn Đường. 


Tổng kết toàn bộ nội dụng cửa phong tục “trừ tà” cho thấy có 
ba nội dung chính được biểu biện khi tiến hành “tiến dạ hồ” là: Cần 
phải trừ rà, cần phải nói lén nỗi khổ của người dân và ba là cần phải 
biết hát lên bài hát ca ngợi sự phồn vinh ở thời Đường. Nói một cách 
khác là các từ ngữ được dùng trong “tiến đạ hổ” luôn có trong vỏ bọc 
của phong tục mề tín trừ tà này. Cả 3 bài đều mang đủ mầu sắc ca dao 


đân gian có trong nội dung tư tưởng của chủ nghĩa hiện thực. 
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CHƯƠNG 12 
PHONG TỤC ĐỐT ĐÈN 


Hàng năm cứ vào ngày 15 tháng giêng, ở nước ta có tổ chức lễ 
hội đốt đèn.Đây là lẽ hội rất phổ biến và được người dân ưa chuộng. 
Từ xa xưa ngày này được coi là ngày hội đốt đèn hay còn gọi là tết 
nguyên tiêu. Người dân Đón Hoàng cũng rất thích treo đèn lồng vào 
ngày này, cũng chính bởi lẽ đó, trong văn học đân gian Đôn Hoàng 
lúc đó đã sáng tác ra một thể văn gọi là "văn châm đèn". Trước tiên 
chúng fa đi vào tìm hiểu nguồn gốc của phong tục này rồi nghiên cứu 


đến tính khí của nó trong phong tục người Đường. 
TIẾT 1 
NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC 


Nói đến nguồn gốc thì phải bắt đầu từ thời Chiến Quốc, người 
nước Sở cúng tế thần Thái Nhất. Phong tục dân gian này có trong bộ 
tuyển tập '“Đông Hoàng Thái Nhất” của đân ca nước Sở do nhà thơ 
Khuất Nguyén viết : 


Một ngày đẹp kia khi mặt trời nhô cao 
Vui mừng hớn hở tới lễ Đông Hoàng Thái Nhất 
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Tay ôm bảo kiếm, kiếm ôi dài thế | 

Lấp lánh trên bao hạt ngọc sáng ngời 

Ngọc bội quanh thân tình tang kêu theo gió 
Chiếu trúc mặt ngọc toả sáng cả bốn phương 
Cho vào đây thêm chút vị hương 

Để thức ăn được thêm mùi ngon ngọt 

Lẫn vào đó chút rượu hoa quế ướp 

Và chút canh có rắc lát ớt cay 

Vung đùi lên đánh trống cho kèu vang 

Và cất lên tiếng hát cùng điệu nhảy 

Hoà lẫn trong tiếng khèn du đương mãi 
Với sắc hồng trong màu áo mỹ nhân 

Chất ngất hương say toá khắp nẻo đường 
Thêm vào đó tiếng âm thanh náo nhiệt 
Rạng rỡ nét mật chúng ta vui khôn xiết. 


Bản dịch trích trong “Khuất Nguyên của Quách Mạc Nhược” 
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Đương nhiên nhong tục đó không chỉ đơn độc được nêu trong 
tuyển tập đân ca, mà còn thấy trong đoạn sau bài "Cao đường phú” có 
nhắc đến người đời Đường thờ cúng thần Thái Nhất của nhà thơ Tống 
Ngọc, cùng thời kì đó như "Phương Chi Sĩ, Tiễn Môn, Cao Khê, 
Thượng Thành, Uất Lâm, Công Lạc, Tụ Cỏc, Tiến Thuần Hi, Đảo 
Toàn Thất, Tiếu Quỷ Thần. Lễ Thái Nhất”. Có thể thấy được từ rất làu 
khoảng hơn 2200 năm về trước trong dân gian đã thờ cúng thần Thái 
Nhất rồi, có điều tập tục lúc đó vẫn chưa có quan hệ gì với phong tục 
đốt đèn.Nguồn gốc cùa một phong tục thường được phát triển trong sự 
phức tạp và sự kìm hãm, mãi đến thời vua Hán Vũ mới chính thức 
long trọng thờ cúng thầ:: Thái Nhất. Người Hán cho răng thần Thái 
Nhất là vị thần tôn quý nhất trong các vị thần. Trong “Phong Thiền 
Thư -sử kf” có viết: “Thiên thần quý ở Thái Nhất”. Tống Quân viết : 
“Thiên Nhất, Thái Nhất là biệt đanh của thần Bãc Cực"”.Trong “Chính 
Nghĩa” viết: "Thái Nhất, biệt danh của Thiên Để”, Lưu Bác Trang 
viết: “Thất Nhất là vị tôn quý nhất của Thiên Thần”, Vương Dật viết: 
"Thái Nhất là tên của ngôi sao,vị thần tôn nghiêm của Trời”. Thời vua 
Hán Vũ cứ vào ngày I§ tháng giêng lại tổ chức cúng tế thần Thái 
Nhất rất long trọng, đèn được đốt từ lúc trời bắt đầu sẩm tối cho đến 
tận sáng hôm sau. Cứ như vậy phong tục này được lưu truyền đến thời 
Đường và từ đó hình thành tập tục đốt đèn vào đêm I5 tháng giêng và 
cho tới sau này được người dân coi như một ngày lễ. Trong quyển 4 
“Sơ Học Ký” mà Từ Kiên đời Đường đã soạn viết: "Người Hán cúng 
thần Thái Nhất từ lúc trời sấm tối cho đến sáng. Ngày nay, vào tháng 
giêng ngày L5 âm lịch, người ta ngắm đèn lồng đi chơi thông đêm đó 
chính là sự tích còn lưu lại”. Cũng trong quyền 4 “Nghệ Văn Loại Tụ” 
của Âu Dương Tuần viết: "Trong sử kí nói người Hán cúng thân Thái 
Nhất vào ngày L5 âm lịch bắt đầu từ lúc trời tối cho tới tận sáng ngày 
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hôm sau, ngắm đèn đi chơi đêm chính là phong tục còn lưu lại". Thế 
nhưng phong tục này lại có quan hệ tới Phật giáo từ Đông Hán lưu 
truyền vào Trung Quốc. Lưu Trang một vị vua sáng suốt thời Đông 
Hán và cũng là một vị vưa tôn sùng Phật Giáo đầu tiên trong lịch sử. 
Sau khi đi lấy giáo lí đạo Phát từ Ấn Độ trở về mới biết được ở nước 
bạn cũng có tục lệ đốt đèn. Theo “Sơ Học Kf" ở quyển 4 có ghi lại 
điều “Hoàng Bàn Kinh” viết như sau: “Như đến Đô Vị Hất, lấy lọ tiểu 
đặt lên giường vàng, người trời trải chiếu hoa tấu nhạc, vui nhộn khắp 
thành, đèn đốt suốt 20 dặm". Tây Vực Kí nói: "Vào ngàyL5 tháng 
giêng, tăng ní và người thường tụ tập, đến xem xá ly của Phật nhát ánh 
hào quang”, Lưu Trang muốn xem trọng phật giáo nên ra lệnh cứ vào 
ngày lŠ tháng giêng phảt đốt đền tượng trưng cho đức Phật anh minh. 
Chính vì thế ở Trường An thời Hán tuy có luật cấm đị đêm nhưng chỉ 
riêng vào ngày này được hưởng đặc án, còn luật cấm đi đêm tạm huỷ 


để cho đân chúng vui chơi thông đêm. 


Như vậy có thể chứng minh rằng nguồn gốc cuả phong tục đốt 
đèn bắt đầu có từ việc cúng tế thần Thái Nhất, rồi sau kết hợp với các 
tập tục đốt đèn khác dơ có Phật giáo sau đời Đông Hán mà thành, làm 
cho khỏng khí ngày hội càng thêm náo nhiệt và lan truyền rộng rãi 
hơn, cho tới sau này hình thành hẳn một lễ hội đốt đèn do có trong 
đền chùa thờ Phật. Cần phải nói thêm rằng lễ hội này đã từng bị áp 
chế khi phát triển đến thời kì Tuỳ. Sau 3 năm lập vu, Trường Tôn Bình 
do mấy năm ở huyện cứ thấy vào ngày l5 tháng giêng dân chúng mở 
hội lớn, mặc quần áo giáp chiến nên nối giận đùng đùng và ra lệnh 
huỷ bỏ lê hội này. Theo sách Tuỳ “Truyện Trường Tôn Bình” và “Liêu 
Vực” viết: "vào ngày lễ hội, đầy đường tắc ngẽn, tụ hội bè bạn, khua 
chiêng vang trời, ánh đuốc sáng rọi, người đội mặt thú, nam đóng giá 
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nữ, hát hò biểu diễn, giá dạng giả hình, lấy trêu ghẹo làm trò đùa, lấy 
tục tu làm gây cười, trong ngoài cùng xem, không né tránh nhau”. 
Rồi "lều cao tre cao vớt, Quảng mộ lăng vân, phục trang sặc sỡ, xe 
ngựa đông đúc, rượu thịt tràn đây, nhạc cụ véo vơn, đua nhau lúc 
này". 

Trong “Sách Tuỳ” còn viết: “Trên ban thưởng cho 200 xấp vải 
lụa, 30 tấm chăn nĩ”. Một ngày lễ hội sôi động như vậy mà lại ra lệnh 
cấm dân chúng vui chơi thật khiến cho người dân uất ức. Đến đời vua 
Tuỳ Dương thì hoàn toàn khác hẳn, vua không những không xoá bỏ 
lệnh cấm mà trái lại rất thích phong tục này. Trong “Tư Trị Thông 
Giám Tuỳ KỈ" viết: "xung quanh nhà hát 5000 bước, gần van người 
cầm đàn sáo, ánh lừa rực trời đất, suốt từ tối tới sáng, cứ như vậy vui 
chơi cả tháng mới chấm đứt, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. 
Trong sách Tuỳ “Âm nhạc chí hạ` cũng nói: “Cứ vào tháng giêng, vạn 
quốc đến Triển, ở lại 15 ngày, tính từ đầu cửa ngoài tới tận cuối cửa 
trong Kiến Quốc, cả thầy § dặm lấy làm sân chơi, trăm quan dựng lều 
chật đường vui chơi từ chiều cho tới sáng, kéo dài tới cuối tháng mới 
thôi” rồi "vũ nữ áo gấm lụa là, ca hát nhảy múa, gần 3 vạn người, âm 
thanh lan rộng mấy chục dặm, một vạn tám nghìn người đàn nhạc, lửa 
đốt sáng rực trời, trăm nghìn tiết mục ngoạn mục chưa từng có”. Vua 
Dương thời Tuỳ còn đích thân viết bài thơ về phong tục đốt đèn 
“Nguyên tịch khắp đường kết đèn đêm thăng nam lầu” như sau: 


"Pháp luân chuyển trời cao 
Tiếng phạn âm vang lại 


Đền cao vạn ánh chiếc 
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Bóng trăng chìm trong nước 
Gió xuân gheo cành mai 
Lay động đất hoàng thổ 
Tận đến Lưu Linh đài 


Bài thơ nói lên phong tục đốt đèn ở đời Tuỳ. Phong tục này 
chịu ảnh hưởng của Phật giáo một cách rõ rệt, đồng thời đây chính là 
sự khơi thông đồng lễ hội tết nguyên tiếu cho đời sau. Phong tục này 
vào đời Đường còn được hưng thịnh hơn. Lưu Đồng, Vụ Địch Chính ở 
thời Minh trong “Đế Thành cảnh vật lược” viết: “ba đêm của tết 
nguyên tiêu, lửa cháy rừng rực”. Sự kết luận này cũng chưa hoàn toàn 
chính xác, lễ hội đốt đèn thời Đường tính từ khi Đường Huyền Tông 
về trước đã rất rầm rộ rồi. Đường Lưu Túc biên soạn cuốn “Đại Đường 
quyền 8§ viết: "Thời Thần Long (705-707) vào ngày I5 tháng 
giêng, trong kinh thành nhộn nhịp vui chơi thông đêm, khắp chốn mọi 


`"? 


tân ngữ 


7 nơi, không ai không tham gia vào lễ hội, các gia đình gia giáo cũng - 

„ 0hải vui chơi cho hoà nhập, còn văn sĩ ai nấy đều phụ một bài thơ để 
ghí nhớ ngày này. Trong số mấy trăm tác giả chỉ có ba người là nổi 
bật nhất như Tô Vị Đạo, Thư Thị Lang, Quách Lợi Trình viên ngoại 
bộ sứ thói dịch trong điện. VỊ Đạo thơ rằng: "Pháo hơa rực rỡ sáng, 
sao sa lại bắc cầu, đen tối theo gió bay, trăng sáng đưa người tới, nận 
chín đã nở rồi, hoa mai vàng lại rụng, đêm nay vui thoả thích, ai nấy 
bất cầu ai". Lợi Trrnh viết: "Khấp nơi rực ánh đèn, trăm nhà hoà ánh 
trăng, khắp thành người cưỡi ngựa, chật đường toàn xe hoa, vui chơi 


không thấy mệt, bịn rịn không muốn về. Bởi gặp Thanh Quản phát, 
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khắp nơi rụng mãi hoa". Dịch viết: "Sắc xuân năm nay hơn mọi năm, 
phong cảnh đêm nay thật hững hờ, trước lầu chìm khách trăng tròn 
chĩnh, trên đà phượng hoàng sáng ánh đèn". Thật không thể nào kể 
xiết nổi. Thời kỳ đầu thời Đường môi khi lễ hội đến đều tổ chức ở một 
nơi riêng đẹp đế trang trọng. Khi đó có vài trăm người tham gia cuộc 
thi làm thơ, vì thế mới để lại những tuyệt tác khó quên. “Thần iong” là 
niên hiệu của Đường Trung Tông Lý Hiển, do đó lề hội treo đèn này 
do Đường Trung Tông khơi xướng. “Tân đường thư, Trung tông bút 
ký” viết: “Cánh Long” năm thứ 4 (710) vào ngày Bính dần tháng 
giêng Trung Tông và Hoàng hậu dạo bước ngắm đèn, cồn cải trang, 
hoà nhập vào quần chúng. Bởi chính xác lý do trên đã càng tăng thêm 
vẻ sôi nổi hào hứng trong ngày lễ. Trong “Ung lạc hình đị tiểu lục” 
viết: "Vào đêm l5 tháng giêng thời Đường, đèn sáng thông đêm, lều 
tranh trên núi dài hơn trăm thước, càng về sau càng thêm náo nhiệt, 
con gái không ai không đi chơi, xe ngựa tắc đường, người đông đúc 
đến nỗi không có chỗ để bước chân". Thời Đường Duệ Tông Lí Đán 
sau đời Trung Tông, phong tục treo đèn vẫn tiếp tục được ưa chuộng. 
Trong quyển 3 “Triều Dã Thiên Tải” viết: Năm thứ hai (713) tiêu 
thiên Duệ Tông, vào LŠ tháng giêng, làm tháp đèn cao 20 trượng đặt 
bên ngoài cửa kinh sư lập phúc. Trong suốt 16 đêm liền vưui chơi thoả 
thích, quần áo lụa hoa, trang sức vàng ngọc, đốt 5 van ngọn đèn, rực 
rỡ trông như những cày hoa, vô số cung nữ, áo quần tơ lụa, gấm vóc, 
sắc phân hồng, một cái mĩ, một tấm áo choàng sơ sơ cũng khoảng vạn 
tiền, lại còn các ca kỹ với trang sức quần áo rực rỡ, múa hát ba ngày 
đêm dưới chân vâng đèn vui nhộn hết sức, xưa nay chưa từng có. 
Điểm chú ý là về sau tức đời Đường Huyền Tông mỏi khi lễ hội đến 
được nghỉ ba ngày, thật ra luật định này sớm đã có từ đời Duệ Tông 
rồi, còn về cảnh "Vầng đèn cao 20 trượng, đốt 5 vạn ngọn đèn” đã trở 
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thành biểu tượng tuyệt đẹp nhất trong đời Đường. Trong sách sử cũng 
ghi lại: Năm thứ hai Tiên Thiên (173) ngày rằm tháng giêng, tiếng 
nhạc thật hay, nghe rồi quên cả mệt mỏi, phó cho người Hồ xin đốt 
trăm vạn ngọn đèn, vì ngày này mới bỏ lệnh căm, lại được ban yến 
tiệc, vua ngự yến tiệc, trong ngoài cửa An Phú nhộn nhịp thâu đêm, 
suốt cho đến hết tháng. Chính bởi sự phung phí xa hoa như vậy, về sau 
bị thần dân oán trách. 


TIẾT 2 


CÂU TRUYỆN TRUYỂN THUYẾT VÀ THƠ CA TRONG 
PHONG TỤC ĐỐT ĐÈN THỜI HUYỂN TÔNG CỦA DÂN 
GIAN ĐÔN HOÀNG 


Trong đân gian Đôn Hoàng thường lưu truyền vẻ truyền 
thuyết lê hội 15 tháng giêng đời Đường Huyền Tông. Trong lễ hội 
những câu nói hay nhất làm mọi người phấn khởi vui vẻ. Trong bá 
6836 “Thơ Diệp Tịnh Năng” toàn văn có ghi lại như sau: Đến năm 14, 
hoàng đế đại ân thiên xá thiên hạ, cho phép dân chúng tự do đốt đèn, | 
cúng bái tổ tiên, quan được ngắm đèn, vui mừng vô hạn, còn ra lệnh 
tạm bỏ lệnh cấm đi đêm. Các quan xem xong về, Vua hỏi: Các huyện 
khác thế nàơ?. Tịnh Năng tâu đáp “Khắp Thục đều treo đèn, cúng bái 
náo nhiệt nước Kinh không sánh kịp”. Vua hỏi tiếp: "Từ đây tới Kiểm 
Nam bao xa” Tịnh Năng đáp: "Khoảng ba nghìn dặm”. Vua lại hỏi: 
“Sao khanh biết được?”. Tịnh Năng đáp: "Nếu bệ hạ không tin cứ đi 
khắc biết". Vua hỏi: “Nếu đi thì nên mang theo người hầu nào, cần 
khoảng mấy người”. Tỉnh Năng đáp: "vài người đủ rồi". Vua lại hỏi: 
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"Cần mang quần áo mầu gì?” Tịnh Năng đáp: "Kiểu dáng cúng bái, 
giản đị càng tốt”. Vua bèn ra lệnh các vê sĩ khẩn trương chuẩn bị để. 
lên đường. Sau đó Tình Năng làm phép, chỉ trong nháy mắt đã đưa vua 
và người tuỳ tùng đến Kiến Nam. Khắp nơi kháp chỗ trên phố phường 
đâu đâu cũng thấy treo đèn, cúng bái tố tiên, tiếng nhạc rộn rã, vua 
bồng thấy rạo rực hân lên. Tịnh Năng lại đưa Vua đến trước điện cung 
Vua Thục, dạo bước ngắm cảnh một lúc sau, Vua nói với Tịnh Năng: 
"Khuya lắm rồi Trãm quay về Trường An”. Tịnh Năng thưa: "Hồm 
nay Bệ Hạ đi thăm Thục, chưa đi được bao nhiều, nếu muốn về thì 
chúng ta quay về nhưng nay Bê Hạ đã thân chính tới đây thì nên cho 
mọi người biết Bệ Hạ giá lâm". Vua hỏi: "Làm thế nào để mọi người 
biết Trâm tới?”. Tỉnh Năng đáp: "Bê Hạ để lại chiếc áo lót ở trên điện, 
nhất định sẽ có người vào dọn dẹp và ắt sẽ nhìn thấy chiếc áo này 
đồng thời trước khi đi Bệ Hạ hãy nót một câu rằng Trẫm muốn ngắm 
đèn lỏng và nghe tấu nhạc thật to, song để lại chiếc áo này, như vậy 
tất ca dân chúng sẽ biết được Bé Hạ giá lâm”. Hoàng đế nghe xong 
liền để lại chiếc áo lót ở trên điện, sau đó Tịnh Năng làm phép, chỉ 
trong nháy mắt đã về tới Trường An, Vua hết lời ca ngợi Tịnh Năng là 
một bậc kỳ tài, bùa phép khôn lường, thiền hạ không ai sánh kịp. Vua 
hiện cũng đang học thuật trường sinh bất từ. Khi nghe bốn tiếng trống 
vang lên từ trong nội cung, vua bèn nói với Tịnh Năng: “Thiền Sư hãy 
đi nghỉ trước, sáng sớm mai tới gặp Trầm” Tịnh Năng vâng lệnh rồi 
trở về. Đêm hôm đó các quan và thần đân nghe thấy có tiếng tấu nhạc 
ở trên điện cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sáng hôm sau liền chơ người vào 
điện để đò xét nhưng không thấy gì cả. Có người thì cho rằng hay là 
đêm qua có ma quỷ vào, bỗng nhiên họ tìm được một chiếc áo lót để 
sót lại, thế là cuộc fìm kiếm lại càng tăng thêm phần khẩn cấp. Nhưng 
trong suốt mấy ngày liền tìm kiếm cũng không thấy đấu vết gì cả. Tiết 
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Độ Sứ Kiếm Nam không đám giấu truyện này bèn viết biểu sai Địch 
Thường nội trong 1Ô ngày phi đến Trường Án dãng lên trình vua nói 
rõ việc kỳ lạ này, vào đến cung điện Địch Thường tâu: "Vào canh hai 
đêm 15 tháng giéng có khoảng hơn 100 người toàn mặc đồ trắng tấu 
nhạc ở trong điện vua Thục, tấu xong liên đi và có để lại chiếc áo lót, 
đã cho người tìm xét mấy ngày nhưng không có đấu vết gì cả, sự việc 
đó là như vây”. Vua cười và nói với Địch Thường: “đêm hôm đó chính 
là Trẫm và Tịnh Năng cùng đoàn tuỳ tùng tới điện vua Thục ca hát, 
lúc tan về vì e quần dân Thục không biết Trẫm lần này đích thân tới 
nên có để lại chiếc áo này, khanh mau trở về nói rõ sự tình. Địch 
Thường cáo từ vua rồi ra về”. Đây là một kiệt tác trong tập truyện dân 
gian Đôn Hoàng, nội dung chứa đây tính ảo tưởng, đồng thời cũng nói 
lên được sự cổ vũ khích lệ và khơi dậy phong tục đốt đèn của vua 
Đường. Trong quyển 4 Minh Hoàng Tạp lục viết: "Ngày lã tháng 
giêng vua cùng pháp sư Diệp tới huyện Tây Lương đường xá Xa xôi 
hơn chục dặm mà chỉ tới nghe xong bản nhạc rồi vội vã ra vẻ. Theo 
quyền 49 trong Đường Hội Yếu viết: "Năm 28 Khai Nguyên (tức năm 
740) vua Minh vào ngày 15 tháng giêng đã ngư giá lầu Cần Chín cùng 
các quần thần đốt đèn vui chơi suốt đêm nhưng do gặp tuyết rơi lớn ` 
nên phải ngừng lại. Trong bá 2555 có bài thơ Ngự Chế Cần Chín lầu 
ngắm đèn thể thơ ngụ ngôn viết: 


Trăng sáng soi khắp thành, ánh đèn rọi mọi nhà 
Cửa mở nghênh đón gió, theo bước kiệu vua vào 
Chiêng trống thâu đêm đánh tiếng sáo vút sớm mai 


Ánh hào quang le lói, toả đi khắp bốn phương. 


440 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


Đây là bản sao trong Đường Hội chủ yếu nói về vua Huyền 
Tông ngự giá lầu Cần Chín ngắm đèn. Từ "Ngự chế” chỉ bài thơ này 
do chính tay vua làm, phác hoạ lên được cảnh tượng rầm rộ của ngày 
lễ đến mức độ "chiêng trống đánh thâu đêm, tiếng sáo vút sớm mai”. 
Bài thơ này giống với bài thơ của vua Đường thời Tuỳ ở chỗ cũng là 
thể thơ ngụ ngôn và cùng miêu tả cảnh ngày hội, hai vị vua xa hơa này 
đều rất sùng bái phong tục đốt đèn chỉ có điều vua Tuỳ sùng bái tập 
tục được đến từ Phật giáo, còn vua Đường lại sùng bái tập tục bản địa 
nên được dân gian ca tung hơn. Nói chung thơ của hai vị vua đều để 
lại cho đời những ấn tượng sâu sắc khó quén. Vua Huyền Tông đã 
khơi dậy cao trào trong phong tục đốt đèn cho thời Đường. Trong 
quyển 49 Đường Hội yếu viết: "Vào tháng 1l năm thứ 3 Thiên Bảo 
vua có lệnh hàng năm cứ vào ngày 14, 15,16 theo luật tất cả đân 
chúng phải đốt đèn và sau này vẫn cứ theo vậy mà làm. Tại một địa 
phân của người dân Đôn Hoàng ở vùng biên giới xa xôi vào năm thứ 
hai thiên hạ (902) tiết độ sứ sa châu quy định từ nay về sau cứ vào 
trước đêm ngày mùng một hàng tháng ở các chùa đại tăng và ni tăng 
đều phải đốt một ngọn đèn cho tới đêm hôm, sau rõ ràng từ ba ngày 
rút xuống còn một ngày và chỉ vén vẹn đốt một ngọn đèn. Đây có Jẽ là 


điềm, báo của sự suy thoái thời kỳ cuối đời Đường. 


441 


PHONG TỤC ĐỐT ĐÈN 
TIẾT 3 


PHÁT TRIỂN CÚA PHONG TỤC ĐỐT ĐÈN VÀ BÀI VĂN ĐỐT 
ĐÈN TRONG NGÀY LẺ 


Dân gian Đôn Hoàng mỗi khi đến lễ hội đốt đèn tế đều tổ 
chức rất long trọng. Trong Bá 3490 “Số ghi lượng đầu sử dụng” viết: 
"2,5 lít dầu dùng đốt đèn và 3 đấu mì dùng khi vào hang ngày 15 
tháng L”. Bá 3234 “Số lương thực” viết: "2,5 lít đầu dùng đốt đèn ngày 
1Š tháng I” 


Bá 2409 viết: Ba đấu mạch, ba đấu ngô dùng để cống nộp vào 
ngày lŠ tháng I khi vào chùa trong hang, một đấu mạch đổ rượu và 
bồn đấu ngô dùng khi vào hang gặp các sư. 


Từ trên cho thấy vào ngày lễ đốt đèn các tăng qua tự chủ và 
đân chúng đều tới hang Mạc Cao để lễ Phật, họ muốn uống rượu ở đây 
vì thế phải đùng cả ngô để đổi rượu và luộc bột chấm ăn tại trong hang 
này. Ngoài ra họ còn phải mua vé khi qua cửa hang, nhưng do đại đa 
số kinh tế người dân rất túng quẫn không có tiền mua vé nên họ đã tự 
lập ra được một tố chức đại diện để đi quyên góp tiền của mọi người 
và số tiển này dùng để hỗ trợ cho việc chỉ tiêu trong ngày lễ. Trong Bá 
3434 “Ký sự năm thứ tư nhật lịch và đại thuận “ viết : Gửi giấy tới 
mọi nhà yêu cầu mỗi hộ góp nửa lít đầu và ra hạn đến giờ mão ngày 
21 tháng này mang đến trước cửa Lan Nhược để nộp đồng thời ra luật 
người nào tới muộn sau cùng phạt một hào rượu, còn a1 không tới phạt 
một vò rượu. Rõ ràng việc quyên góp dầu này là mang tính bắt buộc 
không nộp đúng hạn thì phạt rượu nếu không đừng hòng được vào 
chùa lễ Phật và cũng đừng hòng được tham gia vào lễ hội, còn chùa 
chiền thì không những khóng hỗ trợ cho dân chúng một tí nào về dầu 
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và lương thực mà ngược lại còn lợi dụng danh nghĩa tổ chức đại diện 
của dân để tiên cho việc thu các khoản phí, do vậy cái gọi là tổ chức 


đại diện luôn phải tồn tại. 


Nói về các bài văn đốt đèn trong các cuốn sách Đôn Hoàng 
thì các bài văn này chỉ được người dân đọc vào lúc lễ hội đốt đèn 
nhằm chúc mừng lễ hội và đương nhiên đây chính là thể văn đặc thù 
được phát sinh bởi phong tục trong văn học đân gian Đòn Hoàng mà 
có. Trong bá 3497 viết: 


Thỉnh đức từ bị giáng xuống cõi Xa Bà, hiến kim trượng. 
Thỉnh Lục bạch hào tướng thần thông, nguyện bát tự Hoàn Sơn, ở long 
cung giảng pháp, nói về cõi sắc trần mờ mịt, duyên giá hợp vốn là 
chẳng có. Khắp trần gian ngưỡng mộ Bảo Sơn, độ tính hải thâm sâu 
vô lượng, tĩnh lặng ưu tư, vô cùng vô tận, hết nhẽ cạn lời, bất sinh bất 
điệt, người vốn thực cầu, trời đâu tiếc. Nay thính thánh nhân, vén lộ 
cửa vàng, trai giới thỉnh cầu ở nơi am nhỏ, đốt ngọn ngọc đăng trước 
bảo sái, thành tâm khấn nguyện, xã bỏ thanh tâm, nguyện cầu tất ứng. 
Có ai tín nguyện hành theo, sẽ có ta Hà Tây tiết độ sứ đai vương, 
Thiên long bát bộ độ trì ? Phật tổ tứ thánh, trợ thêm uy lực. Hiện nay 
Hoàng đế thánh thọ đài lâu, bốn biển bình an, tám phương phẳng lặng, 
sau là đại vương ta, đã cúng ngưỡng thọ, lộc vị ngày tháng bên lâu, xã 
tắc vững bền, trăm họ được giầu sang. Hoà hợp thái bình, phúc lớn 
tròn đầy, kính thỉnh phật tổ, dang tay cứu độ, chỉ có theo đại vương 
nhân thời hợp vận, kế nghiệp vẻ vang, sánh ngang bách đế, thánh 
Nghiên phù hộ, khom lưng khấn nguyện, động đến quy thần, vạn 
phương cúng tế, nay theo phép mà thuần phục, thịnh tình quy về thành 
kính đức tam tôn. Mỗi năm ngày sơ đương đốt đèn thắp sáng, cùng với 


dầu hương, lấy cây cao làm đài, kế tục đức sáng đèn hoa muôn foä. 
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Trong có vầng hoa toả ra đốm sáng tựa trăng sáng trời cao, thần thông 
phổ chiếu, tiếp đại chúng nơi hư không, diệu lực thâm sâu, chuyển thế 
giới vô cùng, hoá thông ngọc quý. Tám phương toả hương quay về 
tịch diệt, hình ấy đại thiện, chớ hạn chế để mất đi thờ phụng, tứ 
phương Phạn thích, Long thiên bát bộ, phục nguyện y sáng chuyển 
thịnh, phúc lực tràn đầy, hưng vận từ bị, thay người giữ nước khiến 
cho gió thuận mưa hoà , bốn mùa tươi tốt an vui, tám tiết chuyển mùa 
tà thu hoạch. Chúc nguyện đại tướng Dạ Xoa giúp cho quốc phú dân 
an, Quan Âm thế chí điệt yêu sinh phúc, dụng ấy trang nghiêm, ta đại 
vương quý phục nguyện tam sơn, cùng vương mẫu thiên thu trì phúc 
thắng. Dụng ấy trang nghiêm ta theo ý đạo, phúc mệnh cao sang, trợ 
quang nhập Phật, lại thêm phúc thắng. Dụng ấy trạng nghiêm nay 
nguyện tứ phương an tịnh, ngũ cốc tốt tươi, mọi sự an lạc, ma ha bát 
nhã “Văn đốt đèn” bá 3282. 


“Văn đốt đèn nghe thần quang phá trừ, ngọc trúc đẩy lùi u tối, 
chư Phật theo nó chuyển thân làm hiệu đốt nghìn vạn đèn toả chiếu, 
khiến muôn loài đều sợ. Nơi không trung mà phân ngôi đế, chỗ chân 
trời mà bố thí vô biên. Đêm long tiên, bóng ảnh nhấp nhô, hiền thánh 
từ không trung lại, vây quanh cột sắt, đốt đèn sáng, cho nơi thành tối 
tăm thấy được ánh quang, lấy hai vạn ức Phật cùng tên, đèn đốt ba 
ngàn, sáng ấy nơi một chữ. Nhưng nay đã có hợp, cho nên người 
người đã xếp, tâm tâm nhất hướng, cúng giàng đốt đèn này. Thể của 
nó hết thảy các đức, cùng giới dùng trang chú, hợp các cung chủ, tức 
thể trì nguyện 3000 lời, mãi cầu mây tan, tám phương lao khổ được 
ánh sáng này mà tiêu trừ, công đức sớm tụ, niệm niệm theo đó mà 
phúc chí sáng, thân mãi tăng trưởng. Sau đó đều có đỉnh lễ cùng 
nguyên thành Phật quả, ma ha bát nhã”. 
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Hai bài văn đốt đèn ở trên có thể thấy phong tục nghỉ thức đọc 
văn đốt đèn vào 15 tháng giêng, tiết đốt đèn hoạt động ấy cũng rất 
long trọng. Khi đốt có Tiết độ sứ hà tây phái người đến tham dự, cho 
nên mới có câu chúc Hoàng Đế "Hoàng đế thánh thọ dài lâu, bốn 
biển bình an, tám phương phẳng lặng" lại có câu chúc Hà Tây tiết độ 
sứ vương. Đọc văn đốt đèn cho thấy nó rất long trọng, bởi vì nó chúc 
toàn đân Đôn Hoàng "Hợp thanh thái, trăm phúc tràn đầy” tức là ý 
chúc phúc tiêu trừ. Bá 2233 “Đốt đèn tiêu trừ văn” có thể chứng minh 


nói mỗi đêm đốt đèn ca chúc...tai họa tận trừ trở ngại đều thông” 


Tính Phật giáo trong văn đốt đèn vô cùng nồng hậu, tuy chủ 
đề của nó là “Quốc thái dân an, vĩnh viễn không có chiến tranh", 
nhưng để giải thích "phúc lực tăng trưởng” có thể nói nó là mầu sắc 
tượng trưng mang lại của Phật giáo, dẫn dắt người ta, song song với 
đắm chìm trong cảm nhận ánh sáng đèn là một loại thần quang, để 
khiến cho “nghìn đèn cùng chiếu", “chư phật hiện thân”. Phật giáo 
mượn ngày lễ truyền thống đốt đèn của nước ta trên thực tế là tuyên 
truyền Phật pháp, tuyên đương công đức của Phật. Nó xuất hiên ở thời 
kỳ đầu đời Đường 


“Văn đốt đèn” tư4625 toàn văn như sau: 


Năm nay luật trời mới bắt đầu, đầu năm nguyên thìn, thanh 
dương ở trung tuần, chính ngọ chuyển ở đoan nguyệt, trăm cung vọng 
chốn đài tiên. Bước bước thành kính, ngưỡng linh nhan hành lễ, sớn 
bày tịnh thực, khai hoa mà tích hương, đêm hiển linh quang sáng lạng, 
đèn vua phổ chiếu, cát tường lại tới xoay chuyển vạn thánh, đủ các 
anh tài, thêm dầu đốt nến, tiếng niệm phật vang vọng đến cung Đâu 
Xuất, đốt hương thơm ngát cõi ta bà, tám âm hợp xướng, thìđh Như 
Lai 10 phương, vì tứ chúng lắng tâm mà ứng hiển nơi tam thế, có ai ? 
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ta Hà Tay tiết độ sứ phái long thiên bát bộ, phù hộ nh thần, thổ địa, 
linh hoàng, duy trì lễ nghi khiến cho trăm họ an vui, gia đình hoà hợp. 
phòng bôn ác, an dân bạc, bình trị muôn vật ở thanh cung, thần phục 
hồ, dạy cơn cái chí thành theo luật nước, người với chim phượng họp ở 
nơi này, khiến cho đông tây đủ lòng hiếu thành, nam bắc ai cũng đều 
ngưỡng vọng, thịnh tình quy phật, quạt gió huyền phong, mỗi năm tạo 
phúc đốt đèn hợp cảnh hiến đồ, thành phúc sự đoàn viên, chúng thiện 
đều hợp, đèn ấy ánh sáng thành thần, chiếu rọi ở nơi trên không, toá 
anh sao sa nơi linh sơn thấy được linh đèn vời vợi, dầu hương với đèn 
ngọc đốt lén, lửa sáng chói lòa, bấc cỏ với bình vàng tán ra cháy trên 
ban thờ, lung linh trên đầu gác năm tầng, với nhật nguyệt mà tö tường, 
hắc ám trong thành gặp sáng mà tiêu khổ, trên chúng sinh bái 33 ngày 
kêu không hết lời, dưới I8 khổ thảy đều được lợi, cho nên từ cực khổ 
hành, cầu lên bỏ đề, đốt đèn chiếu sáng, phi thường độ hằng hà sa số 
kẻ có chí, hoà âm bất nhị, cây ngọc diễn lý thực nhất như, chim lành 
hội tụ, chỉ có tiếng kêu khổ cùng khấu đầu trước lý vô thường, khi 
này, ngân hà nổi sóng, xuân bờ bắc hý, ngọc động leng keng, nhị hoa 
đụng đưa làm nên thiện quả, chớ hạn chế duyên lành mà nên gắng, ta 
tứ vương phạn thích, phục nguyện y quang chuyển thịnh, phúc lực tràn 
đây, phát vân từ bi, cứu độ hộ quốc, khăn cho bốn mùa tươi tốt, ruộng 
vườn mầu mỡ, tám tiết hoà giai, những kẻ thuộc hạ xa nhà đều được 


độ tài phúc thắng đủ dùng đế vương quý vị. 


Bài văn này ngoài việc biểu dương (thịnh tình quy phật, quạt 
gió huyền tây) mà cái chủ yếu ở đây là nó khẳng định sự thắng lợi 
của Trương Nghia Triểu tiết độ sứ Hà tay (Hà Tây tiết độ sứ phái long 
thiên bát bộ, phù hộ linh thần, thổ địa, linh hoàng, duy trì lễ nghi 
khiến cho trăm họ an vui, gia đình hoà hợp. phòng tứ ác an dân bạc, 
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bình trị muôn dân) có thể nói rằng bài văn này đã phát huy được hết 
lòng yêu nước cũng như mong muốn hoà bình của muôn dân. Đặc biệt 
nó đã dành được tình cảm cũng như sự mến mộ của mọi người vì nó 
đã nói lên được tiếng nói trong lòng người dân. Nhưng nguyên nhân 
chính mà bài văn này được mến mộ và coi trọng là ở chỗ nó đã nói lên 
nội dung trong chủ nghĩa hiện thực chứ hoàn toàn không phải ở cái 
hình thức tao nhã cổ kính của nó. Nếu đem so sánh với phong tục đốt 
đèn thời Đường bấy giờ thì hình thức của nó đậm đà và đa dạng hơn 


hoàn toàn không thua kém các ổịa phận khác thuộc Trung Nguyên : 


Thứ nhất : Về đèn cây thì hoàn toàn là do dân gian Đôn 
Hoàng tự làm trong bá 3497 “Văn Đốt đèn” viết: "Và đổ thêm dầu vào 
cây đèn cao". Đèn cây dược làm với dạng thẳng đứng cao có đế, bình 
đang giống cây. Trong Bá 2282 “Văn đốt đèn” viết: "Trăm ngọn 
chiếu đọi muôn loài đều sợ". Thời Đường Huyền Tông rất sùng bái 
loại đèn cây này, phu nhân Hàn Quốc chị của Đương Quý Phi đã từng 
làm một cái đèn cây trăm cành cao tám mươi mét thuộc loại đất nhỏ 
trong các đèn cây dân gian. Một vị hoà thượng Nhật Bản trong quyển 
I “Hành hương vào Đường cẩu pháp” đã ghi lại phong tục đốt đèn ở 
Dương Châu, Giang Tô vào năm thứ tư Khai Thành (839) thời đại Lý 
Ngan Đường Văn Tông nói về đèn cây dạng hình tháp như sau, Đêm 
ngày rằm trên đường đông tây người người đốt đèn trông không khác 
gì buổi đêm cuối năm, trong chùa đốt đèn thờ Phật và cúng tế. Người 
xưa cũng vậy trước điện thờ Phật dựng đèn cây trong sân hay ngoài 
hành lang nhiều không đếm xuể, ngoài đường nam nữ đi chơi thông 
đêm, còn vào xem chùa chiến và tuỳ tâm đặt tiền trước khi cúng lễ. 
Hầu như khắp nơi mọi chỗ trong chùa đều đốt đèn, người rới cúng lễ 
ắt phải đặt tiền. Đèn to, đèn nhỏ, đèn trúc nhiều vô kể. Loại đèn cây 
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bằng tre đan cao khoảng 7 - 8m đốt suốt trong vòng 3 ngày từ ngày l5 
đến ngày 17. Ngoài bài văn miêu tả cảnh đèn cây hình tháp ra hầu hết 
các bài văn đốt đèn đều có miều tả nét độc đáo riêng của mình. Trong 
bá 3282 Văn đốt đèn hình dung cảnh đèn cây (ngàn đèn đến chiếu 
muôn loài đều sợ). Tuy nó ca ngợi đèn cây tuy nhiều kiểu nhiều đạng 
song vẫn chưa vẽ lên được dáng vẻ cao lớn, do đó cho thấy đèn cây 


trong dân gian vẫn còn quá thỏ bé. 


Thứ hai : Đèn hoa văn trong Tư 1316 “Du lương trang” có 
nhắc tới việc đốt đèn hoa văn vào đêm 15 tháng giêng. Đèn hoa văn là 
một loại hình nghệ thuật cao cấp trong các loại đèn hoa, tức là phần bề 
ngoài đèn có trang trí vẽ các loại hình thù đặc sắc khi đốt đèn lên tạo 
ra các hình ảnh trông rất đẹp. Trong “Vân tiên tạp ký" của Phùng Chí 
ở quyền 4 trong “Đèn hoa văn ngày lễ” viết: Người dân Lạc Dương 
vào ngày lễ hội người nào có nhiều đèn hoa văn là thắng, trong đó có 
viết hai từ "Nghìn hoa văn”, "Vạn hoa văn" có thể tham khảo thêm 
trong “Tứ khố toàn thư”. Chứng tỏ thời Đường rất ưa chuộng đốt đèn 
hoa văn, từ. "Đền hoa văn” có thể gọi ngược lại là hoa văn đèn, trong 
"ảnh đèn ký” có viết : "ở phía đông cứ vào ngày I5 tháng giêng, trống 
gậy mà lên giương cung ngắm đèn hoa văn, bên trong đèn hoa văn có 
thiết kế chỗ cắm nến". Xem ra từ "Phù ảnh” trong “Phù ảnh cuộn lai" 
ở bá 3282 chínhlà chỉ đèn hoa văn. 


Thứ ba : Vâng đèn được nói trong văn đốt đèn của Đôn 
Hoàng. Trong bá 3497 viết: "Sơ dương mỗi năm vầng đèn nhiều vô kể. 
Trong Tư 4625 viết “mỗi năm đến ngày sơ dương đốt đèn vầng mãi 
không thôi”. Đù để thấy rằng dân gian Đôn Hoàng rất thịnh hành đốt 
đèn vầng, do đó rất nhiều sách đã ghi lại điều này, thể hiện rõ nét nhất 
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như ở phần trước trong “Triều Dã Thiêm” viết: "Năm thứ hai Tiền 
Thiêm đời Đường Duệ Tông đã làm cây đèn vắng cao 20 trượng. 

Qua ba điểm trên cho ta thấy kỹ thuật tạo đựng cũng như 
trang trí đèn mầu ở dân gian Đôn Hoàng lúc bấy giờ đã đạt tới trình 


độ công nghệ tiên tiến và vượt bậc. 
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CHƯƠNG 13 
PHONG TỤC TÁM PHẬT 


Trong truyền thuyết dân gian Đôn Hoàng xưa thường coi ngày 
mồng 8 tháng 4 hàng năm là ngày tốt lành nhất. Theo Bá 3247 viết: 
"mùng 8 tháng 4 là ngày đại cát”. Vĩ sao ngày này lại được coi là 
ngày may mắn đến như vậy”. Theo lời giải thích trong Tư 5755 thì 
đây là ngày Thiên từ thái tử ra đời, vì thế muôn dân mở hội lớn để ăn 
mừng. Từ "Thiên tứ thái tử” chính là chỉ Phât tổ Thích Ca Mâu Ni, 
người dân coi ngày này là ngày Phật ra đời, nên nó mang một ý nghĩa 
trọng đại đối với mọi người. Vì thế sau này cứ vào ngày 8 tháng 4 
hàng năm nhân dân lại tổ chức kỷ niệm ngày Phật ra đời, nó đã trở 
thành một phong tục dân gian truyền thống được lưu truyền qua nhiều 
thời đại. Thường Quân đầu thời kỳ Thanh trong “Đôn Hoàng tạp lục” 
quyển hạ có viết: "Động nghìn Phật ở cách thành Nam 40 
đăm........ ngày 8 tháng 4 là lễ hội tắm Phật của muôn dân. khắp nơi 
hương khói nghỉ ngút”. Ngoài ra trong “Đôn Hoàng huyện chí” còn 
viết: "Mùng 8 tháng 4 là lễ hội được tổ chức rất long trọng trong động 
nghìn Phật. Đàn bà con gái vào động dâng hương trước ba ngày”. 


Trong '“Trùng tu túc chân tân chí” cũng viết: "mùng 8 tháng 4 ngày 
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phật ra đời, nam nữ đua nhau tới núi Văn Thù dâng hương". Núi Văn 
Thù phía tây nam cách thành 30 dặm. Tại đây người ta đếo đục núi đá 
để làm động, dựng nhà thờ cúng Phật. Vào thời kỳ năm Khang Hy còn 
xây thêm các Am thờ Phật như động Hắc Dao, chùa Hỏng Môn, am 
Đại Sĩ Thanh, Đài Từ Thọ, điện Tiếp Dân, động Phụ mẫu, am Viên 
Giác, đài nghìn Phật, đường Quan Âm, lầu Ngọc Hoàng và vô số các 
am nhỏ to tổng cộng hơn 300 chùa. Đây còn được coi là mi ni Tây 
Thiên. Điều đáng nói nhất ở đây là ngày mùng 8 tháng 4 ngoài cách 
gọi là ngày lễ Phật ra đời còn được gọi là lẽ hội Bồ Tát hay lễ tắm 
Phật. 


TIẾT I 
NGUÔN GỐC CỦA PHONG TỤC TÂM PHẬT 
VÀ CÂU TRUYỆN*THÁI TỬ THÀNH ĐẠO” 


Xét đến nguồn gốc của phong tục tắm Phật mùng 8 tháng 4 
phải bất đầu từ cuốn “Kinh thái từ thành đạo” trong tập sách Đôn 
Hoàng. Cuốn kinh này dưa theo lời diễn dịch từ tập kinh “Phật bản 
hành”. Dưới đây có liệt kê một số sách liên quan tới cuốn “Thái tử 
thành đạo” được tìm thấy trong tủ sách Đôn Hoàng: 


L- Bá 2999 “Kinh thái từ thành đạo” 

2- Tư 0548 “Tập kinh Phật bản hành” 

3- Tư 2682 ““Tập kinh Phật bản hành” 

4- Tư 2352 ““Tập kinh Phật bản hành”" 

3- Bá 2924 ““Thái từ tán” 

6- Bá 2299 “Bài giáng kinh Thái tử thành đạo” 
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7- Tư 4626 “Bài văn áp toạ tập kinh Phật bản hành” 

8- Bắc Kinh tiểm tự. Tư số 80 “Tục văn tập kính Phật bản 
hành" 

9- Bác Kinh Hoàng, Tư số 76 '“Tất Đạt Thái tử tán" 

10- Bá 3496 “kinh thái tử thành đạo” 

11- Bắc kinh suy tự Tư 79 “Kinh Thái tử thành đao” 

12- Tư 4480 “Kinh Thái tử thành đạo” 

13- Tư 4128 “Kinh Thái từ thành đạo” 

14- Tư 4633 “Kinh Thái tử thành đạo” 

15- Tư 3096 “Kinh Thái tử thành đạo” 

16- Tư 3440 ““Thơ kinh Phật bản thành” 

16 cuốn sách trên chỉ là phân sơ lược, trên thực tế có tới 78 
cuốn sách viết về '““Thái tử thành đạo, ngoài ra có hơn 1O cuốn sách 
có viết về truyền thuyết đức Phật ra đời. Lễ hội này trong dân gian 
Đôn Hoàng có thể nói là rầm rộ nhất từ trước tới nay, vì thế mới có 
nhiều sách xuất bản đến như vậy, càng chứng tỏ mức độ thịnh hành 
trong phong tục mùng § tháng 4 của người dân thời bấy giờ. Vậy 
nguồn gốc trong truyền thuyết đức Phật ra đời như thế nào?. Rất nhiều 
quyển sách nêu trên đều có thuật lại câu truyện như sau: "Vào khoảng 
hơn ngần năm trước đây, tại một nước Gia Côn La hay còn gọi là Gia 
Duy Vệ Ấn Độ, có một ông vua và bà hoàng hậu tốt bụng. Vua luôn 
thương yêu và quan tâm đến dân nên xưa nay luôn được người dân 
kính trọng, nhưng đáng tiếc là họ lại không có con. Nhà vua trong 
lòng rất buồn vì không có hoàng từ kế ngôi, còn hoàng hậu tuy đã 
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nhiều lần khuyên vua nên cưới vương phi khác nhưng vua không đồng 
ý. Vào một đêm vua nằm mơ thấy mình đang chơi súc sắc, chơi mãi 
nhưng đều bị thua. Lúc tỉnh dậy bèn hỏi các quần về giấc mộng hôm 
qua có ý gì?. Một đại thần nghe xong giải mộng nói: "Bệ hạ nằm mơ 
thấy mình đang chơi trò chơi sức sắc, sở dĩ thua liên tiếp như vậy là do 
trong cung không có thái tử. Vua hỏi: "Làm thế nào để cầu xin được 
thái từ?". Vị đại thần đáp: "phía thành Nam ở dưới một gốc cây có 
một ví thần, đồn rằng nơi đó rất thiêng có thể cầu xin phúc lộc, nếu bệ 
hạ tới đó để cần xin con cái chắc sẽ được". Thế là vua cùng hoàng hậu 
lập tức đi về phía thành Nam, tới gốc cây kia vua bèn rót rượu, bưng 
chén cầu xin rằng: “mong sao sinh được song tử một nam một nữ. 
Hoàng hậu nghe xong nói rằng: Đại vương sao tham vọng quá vậy, 
cần con trai thì xin con trai, cần con gái thì xin con gái, nếu xin cả hai 
khó mà xin được. Nói xong hoàng hậu cũng nâng chén rượu mà cầu 
xm: "Nếu là con trai thì cái ð trên đầu thần sẽ quay một vòng về phía 
trái, nến là con gái thì sẽ quay một vòng về hướng phải". Kỳ lạ thay 
hoàng háu vữa dứt lời cái ô trên đầu của thần liền quay một vòng theo 
hướng bên trái, hoàng hận thấy vậy reo lên: “Quay hướng trái ắt sẽ là 
con trai rồi”. Cả hai vui mừng trở về cùng. Bỗng có một hôm hoàng 
hậu trơng lòng rất buồn, bèn lên lầu mây hồng ngủ thiếp đi bất chợt 
mơ thấy một vẫng mặt trời từ trên không trung rơi xuống, trên có một 
đứa trẻ khôi ngô tuấn tú cưỡi voi trắng sán ngà ở trong mặt trời. Mặt 
trời đó từ từ chui vào cổ họng rồi rơi xuống sát cạnh sườn bên phải. 
Tỉnh dậy, thấy mồ hỏi toát ra quanh mình, hoàng hậu liền kế lại giấc 
mơ cho vua nghe, vua liền cho gọi đại thần vào giảt mộng. Các đại 
thần nghe xong liền nói: "Chúc mừng Đại Vương, đó là điểm báo sinh 
quý tử”. Quốc Vương và Hoàng hậu nghe vậy vô cùng vui mừng. ít lâu 
sau Hoàng hậu quả nhiên mang thai, nhưng từ lúc hoàng hậu mang 
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thai suốt ngày chi thấy ủ rũ trong phòng. Thấy vậy nhà vua bèn nói 
với Hoàng hậu: "phía sau vườn kia có một cây rất linh thiêng gọi là 
cày vô sầu" lệnh phu nhân thử lại đó xem sao. Hoàng hậu cùng một số 
cung nữ ởi xem cây, khi tới gần tự nhiên ôm bụng kêu đau và gọi 
người đỡ đc. Thái tử đó là do Phật Thích Ca Mâu Ni đầu thai từ từ 
chui ra. Thái tử khi mới sinh ra đã không cần người bế đỡ, quay bốn 
phía đi bảy bước một tay chỉ trời một tay chỉ đất nói: “Trên trời dưới 
đất chỉ có mình ta cao quý nhất". Câu nói này là điểm báo trước sau 
khi Thái tử lớn lên sẽ rời bỏ triều đình để đi khấp bốn phương thực 
hiện các ước nguyện cua chúng sinh. Từng bước đi của Thái tử đã làm 
chấn động cả bốn phương. Lúc này trên không trung xuất hiện các 
thần bay tới rắc hoa tấu nhạc và chín con rồng phun nước tắm cho 
Thái từ". 

Ngày sinh của Thái tử vào ngày 8 tháng 4, vì thế sau này cứ 
vào mồng 8 tháng 4 hàng năm người dân lại thay rồng tế nước tắm 
cho Phật. Đây chính là nguồn gốc của phong tục tắm Phật mùng § 
tháng 4, hay nói cách khác ngày này chính là ngày ra đời của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. 
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TIẾT 2 


NƯỚC NGŨ SẮC TRONG LỄ HỘI TÁM PHẬT VÀ TÍN 
NGƯỠNG HÌNH TUỢNG NGŨ SẮC. 


Có bốn ngày trong một năm là có liên quan tới Phật Thích Ca 
Mãu Ni Bà các ngày: mùng 8 tháng 2 ngày Thích Ca Mâu Ni xuất gia, 
15 tháng 2 ngày Thích Ca Mâu Mi lên trời, mùng 8 tháng 4 ngày sinh 
của Phật, mùng 8 tháng 12 ngày Phật luyện thành đạo dưới gốc cây 
bổ đề, . Cau truyện truyền thuyết về ngày mùng 8 tháng 4 được lưu 
truyền từ Đông Hán theo Phật giáo vào khu vực phía tây Trung Quốc, 
sau đó tới Trung Nguyên rồi lan rộng tới mọi nơi trong toàn quốc. Lễ 
hội tắm Phật được thịnh hành sớm nhất ở Nam Bắc triều. Vào thời kỳ 
này giai cấp thống trị đẩy mạnh việc tín ngưỡng Phật giáo. Hàng loạt 
các tượng Phật được tạo dựng lên, có những bức tượng đứng cao iÔ 
trượng, tượng ngồi cao 5 trượng, đó là ở phía nam. Còn ở phía bắc, 
tượng đá cao 6 trượng, thấp nhất cũng cỡ 5 trượng. Điều này đã chứng 
tO sự tín ngưỡng Phật giáo của người dân đã trở thành một cao trào. 
Theo “'Kinh sở tuế thời ký” viết: "Khí đó vào ngày này không khí buổi 
lê vơ cùng vui nhọn, vạn đan chúc mừng ngày le của Phạt, dang lễ 
cúng khắp các chùa chiền, dùng nước hoa ngũ sắc để tăm cho Phật 
tượng trưng cho cảnh rồng phun nước, kỷ niệm ngày phật ra đời”, 
Phần trên có nói tới nước hoa ngũ sắc, vậy đó là những mầu gì?. Theo 
“Cao tăng truyện” của Tuệ Giáo giải thích như sau: "Nước hoa mầu 
xanh đa trời lấy từ hoa Uất Lương, nước hoa mầu đỏ lấy từ hoa Uất 
kim, nước hoa mầu trắng lấy từ hoa Khưu long, nước hoa mầu vàng 
lấy từ hoa Phụ tử, nước hoa mầu đen lấy từ hoa An tức”. Nước hoa ngũ 
sắc này dùng vào ngày lễ tắm cho Phật. 
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Việc tín ngưỡng hình tượng ngũ sắc được bát nguồn từ thời kỳ 
cổ xưa, dựa theo các câu truyện thần thoại nguyên thuỷ. Ngũ sắc được 
coi là mẫu sắc của sự may mắn. Trong “Hoài Nam Từ - Lãm minh 
huấn” viết: “Thời xa xưa, từ câu chuyện Nữ Oa luyên đá ngũ sắc đề vá 
trời, chặt bốn chân rùa dựng bốn góc chân trời”. Nữ Oa phải dùng đá 
ngũ sắc để vá trời thì bầu trời tươi đẹp như ngày nay. Ngoài ra trong 
quyển 60 “Bị yếu ngoại tập” cũng viết: "Hoàng đế nhờ có mây ngũ 
sắc mà chiến thắng được cầm thú ở Trác Lục". Đến thời Tiên Tần, 
quan niệm về ngũ sắc đã từng bị các đạo gia áp chế. Lão Từ nói rằng: 
"Ngũ sắc khiến cho con người ta mù quáng”, nhưng lời thuyết giáo 
này không được người dân chấp nhận. Đến thời Hán thì quan niệm về 
ngũ sắc đã dần đần hoà hợp với phong tục. Trong quyền 3 “Tập kinh 
tạp chÝ` viết: “Từ ngày 7 tháng 7 thanh niên nam nữ thường tụ tập ở 
lầu ngũ sắc gần hồ Bách Từ, mọi người gọi nơi này là nơi tìm duyên 
đẹp". Nam nữ thường dùng sợi dây ngũ sắc để biểu đạt tình cảm lưu 
luyến đôi bên. Sự kết hợp giữa sợi dây ngũ sắc với phong tục tết đoan 
ngọ đã tạo nên một hình tượng hết sức lý thú, bởi vì sợi đây ngũ sắc là 
biểu tượng cho việc trừ tà kéo dài tuổi thọ. Theo quyển 5 “Thiện trung 
ký” viết: "Đến ngày mùng Š tháng 5 lấy sợi tơ ngũ sắc quấn vào cánh 
tay có thể tránh được gió độc và bệnh tật.". Loại tơ ngũ sắc này được 
làm từ chất liệu tơ tằm. Người Hán cho rằng có được sợi tơ ngũ sắc 
phải nói tới người phụ nữ nuôi tầm. Vì thế cùng với việc sùng bái sợi 
tơ ngũ sắc là việc ca ngợi công lao của agười phụ nữ nuôi tầm, cho 
rằng chính người phụ nữ nuôi tằm đã mang lại hạnh phúc cho nhân 
loại. Phần trên chính là phần giải thích mang tính sáng tạo về nguồn 
gốc sợi tơ ngũ sắc của người Hán. Ngoài ra để cho mọi người tin 
tưởng vào lời giải thích này, họ đã đưa ra luận điểm nói về tác dụng 
của sợi tơ ngũ sắc như có thể trừ tà tránh bệnh tật. Phải nói rằng sự tín 
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ngưỡng hình tượng ngũ sắc của người đân thời bấy giờ đã đạt đến mức 
độ cực điểm. Đến thời Nam Bắc triểu, phong trào tín ngưỡng này đã 
ngẫu nhiên kết hợp với di sản cua phong trào tín ngưỡng tơ ngũ sắc 
thời Đông Hán, khiến cho không khí ngày hội càng tăng thêm phần 
náo nhiệt và sôi động. Theo '“Hiếu kinh- Thụ thần khẻ” viết: “Thắng 
thứ 2 mùa hạ, khi kén tầm nở các nữ công bắt đầu bắt tay vào việc kéo 
tơ, sau đó với kỹ thuật khéo kéo tạo ra các hình đạng chìm thú hơa vẫn 
thêu thùa để kính đâng lên đức Phật. Họ làm bông hoa ngũ sắc bằng tơ 
mầu xanh mầu đỏ, mầu trắng, mầu đen, bốn mầu tượng trưng cho bốn 
phương, mầu vàng điểm ở chính giữa, đeo bông hoa này lên trước 
ngực sẽ tránh được gió độc, bệnh tật”. Phần trên là phong tục treo sợi 
tơ ngũ sắc lên người. Ngoài ra sợi fơ ngũ sắc còn thấy treo phía trước 
cửa đẻ trừ tà. Trong “Kinh sở tuế thời ký” viết: "Dán tranh con gà hay 
tơ nưũ sắc trước cưa rồi treo thêm lau sậy lên trên, đặt bùa gố bên 
cạnh. trăm quy thấy mà khiếp sợ”. Qua các phần nêu trên chúng ta đã 
rút ra điều nhận xét là phong tục dùng nước hoa ngũ sắc để tắm Phật 
do các tín đồ Phật giáo tự đề xướng ra chính là sự kết hợp giữa phong 
tục tín ngưỡng hình tượng ngũ sắc như đã nêu trên với lẻ hội tăm Phật 
mùng 8 tháng 4 thời Nam Bắc triểu mà thành. Đương nhiên từ khi 
phong tục này phát sính ra đã thu hút được sự tín ngưỡng mang tính 
truyền thống của dân gian Trung Quốc, mặt khác nó cũng thúc đẩy sự 
phát triển của phong tục tín ngưỡng hình tượng ngũ sắc. Nhưng điều 
đáng nói là, tuy phong tục dùng nước hoa ngũ sắc tắm Phật cho dù 
phát triển thế nào đi nữa cũng không đầy lùi được phong tục tín 
ngưỡng hình tượng ngũ sắc. mà ngược lại sự tín ngưỡng hình tượng 
ngũ sắc còn tiếp tục được phát triển đến đời sau. Đến thời Đường nó 
đã lan truyền vào Đôn Hoàng và phát triển mạnh, nhất là vào thời kỳ 
Võ Tác Thiên. Theo “Sa châu chí" sách Đôn Hoàng có ghỉ lại như 
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sau: I- Chim ngũ sắc: Vào khoảng năm thứ 2 hựu đại chủ thiên thụ 
tức công nguyên 691, tháng Í nhầm đần có trông thấy loài chim ngũ 
sắc đỉnh đầu có mào. phần lông cánh có 5 mầu, mỏ đỏ chân to, theo 
sau có một đàn chim, xanh, vàng. đỏ. trắng, đen . trên đầu đều có 
mào. 2- Mây ngũ sắc: Lập đông năm thứ 2 hưu đại chu thiên thụ vào 
giờ mão có đám mây ngũ sắc khoảng I0 thước lướt qua mặt trời. Đến 
giờ thìn lại có nhiều đám mây ngữ sắc bao quanh mặt trời, tất cả các 
quần thần đân chúng lúc đó ai cũng cho rằng đó chính là thiên thần 
giáng thế. 3- Nước ngũ sắc: Vào tháng I2 năm thứ 2 hựu đại chu thiên 
thụ, nước biển ở Bồ Xướng xưa nay rất đục và đen ngòm, nhưng từ 
tháng 8 trong năm trở đi nước tư nhiên rất trong, đồng thời có đủ 5 
loại mầu sắc trông rất kỳ lạ. Các cụ già và phái đạo Bì la môn ấn Độ 
cho rằng: Trung Quốc sẽ có Thánh Thiên từ xuống giúp đỡ. Nước biển 
trong lại không gợn sóng chỉ sự bình yên. Hàng loạt các sự kiện xảy ra 
trong cùng một khoảng thời gian kết hợp với câu chuyện Hoàng Đế 
nhờ có mây ngũ sắc đã đánh bại được loài cầm thú khiến cho người ta 
không thế không tìn vào hình tượng ngũ sắc. Chính vì thế phong tục 
tín ngưỡng ngũ sặc trong thời kỳ này đã đạt được tới đỉnh cao của sự 
tín ngưỡng. Ở các thời đại Tống Nguyên người ta còn cho rằng mây 
ngũ sắc chính là chỉ nhân tài. Phải nói rằng việc tín ngưỡng ngũ sắc 
đối với người xưa mà nói đã ăn sâu vào tâm trí của từng con người, nó 
có một sức mạnh không thể chống cự nổi, dường như không như thể 
thoát ra khỏi phạm vi của sự mẻ tín. 

Việc sùng bái ngũ sắc còn có tác động cả tới quan niêm hôn 
nhân trong dân gian Đôn Hoàng. Như lấy sợi dây ngũ sắc thắt vào tờ 
giấy kết hòn để tượng trưng cho sự may mắn. Bá 3284 "Thông hôn 
thư” viết: "Giấy đăng ký kết hôn phải là giấy tốt, viết bằng chữ in, 
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cuốn tròn cho vào chiếc hộp làm bằng gỗ cây từ và cây hoàng dương, 
hộp đài Im3, rộng I,2m, gỏ dầy 2cm, nắp hộp dầy 3cm, phần trong 
hộp rộng 8 cm, trong hộp được ngăn làm 3 vách và dùng sợi dây ngũ 
sắc buộc 3 vách đó lại”. Sợi dây ngũ sắc còn đi kèm với các lễ vật, nó 
cũng tượng trưng cho sự may mắn. Bá 328 “Thông hôn thư” viết: 
"Trước ngày cưới nhà trai chuẩn bị hai con ngựa không thắng yên, 
trên các mâm lễ vật như tiền bạc, lợn đê và các món khác dùng sợi 
ngũ sắc thất hình hoa lơ cài lên trên rồi sai người mang lễ đến nhà 
gái”. Ngoài ra người fa còn dùng sợi đây ngũ sắc để thất chân cô dâu 
chú rể lại với nhau trong buổi lễ hợp cẩn để tượng trưng cho sự chung 
thuỷ trăm năm. Theo bá 3284 '“Thông hôn tư” viết: "Trong lê hợp cẩn, 
cô dâu chú rể ngồi trong màn, mỗi người cầm một nửa quả bầu, bên 
trong mỗi nửa quả bầu có rót rượu, mỗi người uống ba hớp, sau đó 
đùng dây ngñ sắc buộc chân hai người lại, mang ý nghĩa ràng buộc 


không thể tách rời." 


Qua các dân chứng trên đã chứng minh quan niệm của người 
dân về hình tượng ngũ sắc tượng trưng cho sự may mắn. Do vậy mà 
hình tượng ngũ sắc luôn xuất hiện trong các nghĩ lễ từ thờ cúng lễ hội, 
hôn nhân. Mang nét đặc trưng cho sự may mắn nên nó có một vị trí rất _ 
quan trọng trong phong tục Đôn Hoàng, thậm chí còn tác động đến 
phù chú trong Phật giáo. 


Tóm lại: Phong tục dùng nước hoa ngũ sắc tắm Phật có mối 
liên quan chặt chẽ với các hình thức tín ngưỡng, hình tượng ngũ sắc đã 
được nêu ở toàn bộ phần trên,đã chứng minh được sức mạnh liên kết 
kế tục phong tục truyền thống qua nhiều thời đại của Trung Quốc. Do 
phong tục tắm Phật mang hầu hết các nét đặc trưng của người dân 
Trung Quốc, nên nó được dân chúng sùng bái và tín ngưỡng, còn việc 
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tín ngưỡng hình tượng ngũ sắc chính là một phần trong phong tục tắm 
Phật và nó đã khái qúat lên bộ mặt xã hội Trung Quốc thời bây giờ. 


TIẾT 3 


PHÁT TRIỀN CỦA PHONG TỤC TÁM PHẬT SAU ĐỜI 
ĐƯỜNG 


Thời kỳ sau đời Đường, phong tục mùng 8 tháng 4 vẫn tiếp 
tục phát triển không ngừng, hình thái của nó cũng có phần khác nhau 
khi trải qua từng triểu đại. Như viết kính Phật, tạo tượng Quan Âm 
phổ độ cho chúng sinh thành Phật. Tư 4520 “Ưu bà tắc giới quyển 6" - 
viết: "Ngày 8 tháng 4, Dương Duy Trần dâng cho người cha đã mất 
một bộ kinh gồm 500 lời hỏi, 1500 tên các Phật, một tượng Quan Âm 
để cúng” “Ưu bà tắc” chỉ người con trai tại gia thờ Phật. Trong “Nguy 
thư - thích chi chỉ” viết: "Theo Pháp đạo tín ngưỡng của người xưa gọi 
người con trai là Ưu Bà Tắc, con gái là Ưu Bà Di." Ưu Bà Tác thời 
xưa gọi là Thanh Tín Sĩ, Cận Sư Nam, Nghênh Túc Nam. Tục xưa nói 
rằng vào ngày 8 tháng 4 những người con trai chưa xuất gia nên tổ 
chức các hoạt động vì người chết phổ độ cho pháp giới chúng sinh 
thành Phật hay viết kinh Phật, tạo tượng quan âm. “Pháp giới” tiếng 
phạn ngũ gọi là "đạt ma đà đô". "giới" chỉ các chúng loại phân giới. 
Tuệ Năng trong quyển 3 “Đan kinh bàn nhược phẩm” viết: “Giầu trí 
thức, lòng vị tha khắp pháp giới” chỉ những người viết kinh tạo tượng 
trong thiên hạ. 


Tạo tượng di động là một kiểu hình mới rất được thịnh hành 
vào thời Bắc Tống. Trơng quyển 4 “Tuý dâng đàm lục” của Kim 
Doanh viết: "Kinh Phật nói ngày 8 tháng 4 là ngày simh của Phát, là 
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ngày lễ lớn cua người dân, vào ngày này người đân tổ chức các hoạt 
động tắm Phật. Người phương nam rất coi trọng ngày này còn người 
phương bắc lại coi trọng ngày 8 tháng 12. Vào ngày lễ tắm Phật, các 
tăng ni tu tấp tại chùa Tướng Quốc, thanh niên nam nữ, già trẻ bồng 
bế nhaáu từ khãp nơi kéo đến tụ tập xem tượng Phật di động biểu diễn. 
Tượng phật di động ở đây được đất trước sân điện thờ, cao khoảng 3m, 
tự động thối tù và gõ trống, tự động phun nước, nước được phun ra từ 


mồm phật. tróng rất ngộ nghĩnh. 


Với tài năng khéo léo của người thợ kỹ thuật ở thời Hắc Tống 
đã phát minh ra được một loại tượng Phật có thể tự di chuyển. tự động 
thỏi tù và đánh trống, thậm chí còn tư động phua nước, pho tượng tự 
động này chiều cao tối đa là 2m. Ngoài ra trong quyển 8 '*Đông kính 
mộng hơa luc” của Mạch Nguyên Chí viết: "Ngày 8 tháng 4 là ngày 
Phật ra đời. ở các chùa chiến người ta làm lễ tắm Phật, nấu loại nước 
đường thơm. đây cũng chính là nước rắm phật hay nước thánh. Người 
vào cúng sẽ cầu xin thần thánh loại nước này để uống". Rõ ràng loại 
nước hoa ngũ sắc dùng đẻ tăm Phật ở thời Nam Bắc triều khi phát 
triển đến thời Bác Tống. người ta không đùng loại nước này nữa mà 
chuyển sang đùng nước đường thơm, và loại nước này không dùng để 
tắm Phật như thời Nam Bắc triểu nữa, nó đã trở thành loại nước dùng 
để nống hay còn gọi là nước Thánh cho những người vào cầu nguyện. 
Đương nhiên là nhà chùa đã thu không ít khoản chỉ phí từ loại nước 
thánh này. Lễ phóng sinh và bán nước đường thơm là hình thức mới 
được phố biến ở thời nam Tống. “Võ lâm cựu sự” của Chu Mật viết: 
“Ngày Phật giáng sinh mùng 8 tháng 4 khắp đình chùa đều có lễ hội 
tấm phật, các cao tăng bê một chậu nhỏ có tượng Phật bên trong, trong 


chậu có nước đường thơm, trên có phủ cành hơa, vừa đi vừa gõ mõ, 
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một tay cầm chiếc thìa nhỏ tưới nước thánh đi khắp mọi nhà cầu lộc. 
LỄ hội phóng sinh được tổ chức rất rầm rộ, mọi người mua rùa, cá, ốc 
và các loại khác rồi đem chúng thả xuống nước phóng sinh". Trong 
“Tây hồ lão nhân phần phồn thắng lục” cũng viết: "Vào ngày Phật ra 
đời, trong chùa tổ chức lễ hội phòng sinh, người dân cũng tổ chức trên 
mặt nước, người fa mua các loại giống chim, rùa, cá, ốc rồi thả cho 
chúng tự đo". Tổ chức lễ hội phóng sinh là một đặc điểm nổi bật nhất 
trong phong tục tắm Phật của người nam Tống. Lẻ hội này không chỉ 
được người dân ưa chuộng mà ngay cá trong triều đình quan lại cũng 
rất sùng bái lễ hội này. Theo quyền 3 *Mộng thư lục” của Ngó Tự 
Mục viết: "Ngày 8 tháng 4 văn võ quân thần đến Hồ Tây phóng sinh 
sau đó quay về phù”. Còn các nhà thơ thì lấy cảnh lễ hội mà viết thơ. 
như trong thơ của Thái Nang “ˆLễ phóng sinh mùng 8 tháng 4 trên Tây 
hồ” viết : "Thuyền chớ đầy tôm cá, thả xuống hồ phóng sinh, chẳng 
màng cầu sống lâu, cốt sao thấy thanh thản”, Lễ hội phóng sinh 8 
tháng 4 lưn hành tương đối rộng rãi vào đời Thanh. Theo quyền 4 
*Thanh gia lục” của Cố Thiết Khanh viết: "Mùng § tháng 4 khắp nơi 
mở hội phóng sinh, các thuyền nhỏ mua đầy tôm cá và nhiều sinh vật 
khác, mồm lẩm nhẩm cầu khấn rồi thả tất cả xuống nước đề chúng 
được tự do. Lễ hội được tổ chức suốt cả ngày đếm. "Phần trên chính là 
cảnh ngày lễ ở Tò Châu, còn ở Bắc Kinh theo '*Yến kinh tạp kỉ` của 
Từ Tang người Thanh viết: "Chùa Mẫn Trung Nam thành Bắc Kinh, 
vào ngày 8 tháng 4 người đân tổ chức lễ hội phóng sinh lớn. Các ông 
to bà lớn, các quan thần thê thiếp, quyền quý sang trọng, quần áo tơ 
lụa đủ mầu sắc, các cô thiếu nữ, các chàng trai trẻ túm năm tụm ba, 
cùng kéo nhau đến cửa chùa. Khi vào làm lễ phải nộp tiền qua cửa. 
Ngoài đường người ta mua chím rồi thả chúng tự do...". Vào những 
ngày lễ hội này, ở các chùa chiến thường có một người đứng canh cửa 
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để bán vé ra vào thỏng thường thì mỗi người 200, nhưng trong một 
ngày lễ có biết bao nhiêu người ra vào vì thế sau một ngày lễ khoản 
thu cũng tương đối nhiều. Còn đối với người dân thì ở đây như một 


ngày đi du lịch hề, bởi vì họ phải chỉ tiêu không ít. 


Ăn đậu kết duyên là một hình thức mới được phổ biến vào 
thời đại Minh. Theo quyến 2 *“Đế kinh cảnh vật lục” của Vu Dịch 
Chính viết: "Vào ngày mùng 8 tháng 4, mọi nhà luộc đậu trắng rồi bỏ 
ra ngoài cưa để cho người qua đường nhặt ăn, cũng có trường hợp 
màng đậu đi cúng Phật khi cúng xong bỏ ra ăn, người xưa nói rằng: 
"Sống trên đời nếu không vứt đậu tìm duyên thì suốt đời sẽ không kết 
được nhân duyên”. Đây chính là kiểu lấy những miếng đậu do chính 
tay mình mua đem về luộc rỏi tuỳ ý để ở bất kỳ nơi nào cho người 
khác tới ăn, nếu có người tới lấy ăn thì có nghĩa là tìm được nhân 
duyên, còn không có người tới lấy ăn thì coi như không có duyên để 
kết bạn. Hình thức này rất được người dân thời Minh ưa chuộng. người 
ta gọi đây chính là phong tuc ăn đậu kết duyên. Tra Tự Thâm trong 
“Tra bồ tập văn” viết: "Ngày 8 tháng 4, có người luộc đậu xong rồi để 
ra ngoài, để cho người đi đường lấy ăn, đây là kiểu tìm duyên”. “áo 
chí" cưa Trương Viễn thời Thanh viết: "Ngày 8 tháng 4 là ngày sinh 
của Phật, mọi nhà luộc đậu và rắc ít muối vào đậu sau đó mang ra 
ngoài đường mời người khác ãn, để lấy duyên may”. “Dư mạc ngầm 
đăng” viết: "Vào lễ hội tắm phát, khấp kinh đô, các huyện thị đều luộc 
đậu đã được rắc muối rồi cho vào cái xò nhỏ mang ra ngoài cửa để 
người qua đường lấy ăn, loại đậu này gọi là đậu kết duyên. Trong chùa 
các hoà thượng cũng luộc đậu mời khách ãn". Phong tục ăn đậu kết 


duyên vào ngày § tháng 4 được tổ chức rầm rộ nhất ở Bắc kinh. 
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Tổ chức "Bữa cơm thiện” cũng là một hình thức mới trong 
ngày lễ Phật ra đời rát được thịnh hành vào thời Thanh. “Bữa cơm 
thiên” do các nhà sư tổ chức, chủ yếu mời các thiện nam tín nữ đến 
chùa dự lẻ. Nhưng trến thực tế việc mời đến dự lẻ chỉ là một cát cớ, 
mục đích chính cùa các nhà sư là nhân cơ hội này để quyền góp tiền. 
Vì thế người được mời hầu hết là các gia đình giàu có hoặc có vai vế 
trong xã hội. Trong 'Khoát đại nãi nãi xuất thiên hội” của Bắc Kinh 
tục khúc viết: "Ngày 8 tháng 4 kháp các chùa chiền đều cúng Phật, 
các ni cô lo toan việc bày lễ bữa cơm thiện, họ mời các đại quý tử đến 
chùa dự lẻ". Các vị khách được mời đến phải ở lại chùa ăn cơm hai 
bữa cơm sáng và trưa. Điêu này thường được thấy trong một sô bài hát 
dân gian: "Bữa sáng ăn qua loa chỉ là chút lót đạ, sau đó đến uống trà. 
Đến trưa mới chính thức vào bàn tiệc”. Buổi chiều khách được dẫn đi 
xem các triết mục ca kịch, trước khi xem kịch họ phải lần lượt đi vái 
từng tượng phật. Khách được xem ba vở kịch, mỗi một vở kết thúc đều 
được khách tặng thưởng. Mục đích để khách xem kịch chính là để 
khách tự bỏ tiền túi ra thưởng cho các nhân vật điển. Nhưng phần lớn 
qua tặng không phải là tiền mặt mà là các đồ đùng như quạt giấy, 
thuốc lá, trầu cau, khăn tay lua, ống nhố đờm, ống nhổ nước súc 
miệng, một số đồ cao cấp như đệm mít, túi sách tay. Những vật phẩm 
này được khách mời đã chuẩn bị trước từ ở nhà. Trong bữa cơm thiện, 
ngoài mời các gia đình giầu có còn mời một số người dân bình 
thường. Thành phần dân thường gọi là “Thí Tài” hay "Phần tư đóng 
góp”. Trong “Đó môn tạp vĩnh thiện hội” viết: "Bữa cơm thiện các 
chùa hàng năm đều tổ chức giấy mời được gửi tới các "Thí Tài". Các 
phần từ đóng góp được coi như những Thiện Đài. Theo (Phong tục 
món) dẫn từ “Kính đô trúc chỉ” viết: "Khi đàm tiếu thấy hoa thược 
được nở, thượng phương thiên hội thính tương lai, thiển đường thịt 
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rượu bày công khai, hai trăm đầu khỉ là Thiện Đài”. Hầu như những 
người tới dự đều được coi là một thiện đài. Từ “Thiện Đài" chỉ tiền 
bạc, người đã đến dự lẽ ắt phải quyên góp tiền. Vì thế mới coi là 
khách Thiện Đài. 

Qua toàn bộ phần trên đã nói rõ việc lưu truyền phong tục tắm 
phật thời kỳ sau đời Đường. Sau khi phát triển tới đời sau, phạm vi của 
phong tục đã mở rộng và được cải tiến đi rất nhiều. Cụ thể là việc viết 
kinh Phật, làm ra tượng Phật di động, lễ phóng sinh, bán nước đường, 
ăn đậu kết duyên, bữa cơm thiện và còn một hình thức mà chúng ta sẽ 


nghiên cứu ở phần sau đó là hình thức ăn cơm đen. 


TIẾT 4 
CƠM ĐEN VÀ LỄ HỘI TẮM PHẬT 


Vào ngày lễ tắm Phật, có một hình thức mới phổ biến đó là 
Việc ăn cơm đen. Trong “Yếu đỏ du lấn chŸ” của Tôn Quốc Mại thời 
Minh viết: "ngày 8 tháng 4, khấp các chùa chiển ăn cơm đen, triều 
đình ban cho thần dân món Bất lạc giáp”. "Bất lạc giáp" tức là "Bánh 
trưng”. Trong “Giới am mạn bút” của Lý Thử viết: "Trong triều mỗi 
khi lễ hội Miùjg 8 tháng 4 tới, đều ban cho các quan ăn Bất lạc giáp 
ngoài cửa Ngọ”. Ngày nay người ta không gọi là bất lạc giáp mà gọi là 
bánh trưng. Cơm đen là một kiểu ăn không phải do Phật giáo đề 
xướng ra. Theo ““Bản thảo cương mục” của Lý Thời Trân quyển 25, có 
một đoạn phân tích về việc nhà Phât ăn cơm đen vào ngày 8 tháng 4 
như sau: "ăn cơm đen là một kiểu ăn của tiên, vì vậy ngày nay nhà 
Phật vẫn chế biến kiểu cơm này để cúng Phật. Người chế biếp phải 
dùng mấy chục lá cây hồng và lá bạch dương để pha mầu, còn lấy 
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thêm một thanh gang để tạo mầu”. Theo phản tích của các nhà khoa 
học, loại cơm đen này bắt nguồn từ tiên hay đạo giáo nhưng lại được 
áp dụng trong phật giáo. Mục đích việc ăn cơm đen của Phật giáo chủ 
yếu là để tuyên truyền đạo Phật. Trong “Ngô huyện chí” viết: “Các 
tăng gia lấy loại lá đen để nhuộm mầu cơm, cơm đen dùng để ban cho 
chúng sinh”. Kiểu ban cơm này rất giống như kiểu ăn cơm đậu kết 
duyên. Phong tục ăn cơm đen đầu tiên được áp dụng vào đạo gia. Nói 
về thời đại phát sinh loại cơm đen này thì nó được lưu hành sớm nhất 
vào thời kỳ Nam Triểu Lương xa xưa. Trong quyển 25 “Bản thảo 
cương mục" có đoạn: “Cơm thanh tịnh Cần Thạch”. Theo lời giải thích 
của Đào Ấn Cư trong “Đăng châu ẩn quyết” viết "Cơm thanh tịnh 
Cần Thạch chính là chỉ cơm đen, đây là loại bữa ăn nhẹ vào buổi tối. 
Cơm thanh tịnh Cần Thạch được pha chế từ rượu, mật, dược thảo trộn 
đều ngâm lần với gạo rồi đem ra phơi nẵng". Đào Ấn Cư là người 
Lương triều, vì thế loại cơm thanh tịnh này đương nhiên phải có từ 
thời Nam triều. Trần Tàng Khí thời Đường Huyền Tông cho rằng loại 
cơm thanh tịnh Cần Thạch chính là loại cơm đen ngày nay. Từ đó suy 
luận bắt đầu đến đời Đường người ta không gọi loại cơm này là cơm 
thanh tịnh Càn Thạch mà gọi là cơm đen. Trong “Sự loại hợp bích” 
của Tạ Khứ Cữu viết: "Đạo gia dùng lá Bạch Dương hấp cơm, cơm có 
mầu đen óng, nên goi là cơm thanh tỉnh. Chứng tỏ loại cơm đen này 
đầu tiên được áp dựng vào Phật giáo. Nhưng theo “Bản thảo cương 
mục” thì loại tá dùng để nhuộm cơm không phải là lá Bạch Dương mà 
là lá Nam Chúc. Loại cơm này đến thời Thanh lại gọi là cơn À Di hay 
bánh gao đen. Trong '“Thanh gia Lục” của Cố Thiết Khanh đời Thanh 
viết: "Loại cơm thanh tịnh hình chiếc bánh dùng để cúng Phật nên gợi 
là cơm đen hay bánh cơm đen". Lục Mông Quy trong “Đạo thất thư 
sư” viết: "Cơm đen canh mạo toả hương thơm". Theo “Lễ ký - Nội 


466 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


có. 


tắc” giải thích, "mạo" chính là chỉ một loại rau đại có thể än được. Rõ 
ràng không chỉ ăn cơm đen mà cồn uống cả canh rau mạo. Qua trên 
đã chứng minh, phong tục dân gian ăn cơm đen được phát sinh vào 
khoảng thế ký thứ 9. Phong tục này đi song song với sự tín ngưỡng 
Phật giáo thời bấy giờ. Lục Mông Quy là người huyện Ngô thuộc 
Giang Tô, đã từng nhận chức tại quận 2 Tô Hồ, nhưng do bất mãn với 
triểu đình phong kiến nên đã từ quan về ở ẩn. Vì thế phong tục ăn 
cơm đen được ông ghi lại chắc là phong tục ở khu vực Tô Nam, Tô 
Châu. Rõ ràng phong tục ăn cơm đen này được lưu hành sớm nhất ở 


Tô Nam, rồi sau đó mới lưu truyền sang các vùng lân cận khác. 


Nguyên liệu chính chế biến ra các loại cơm đen này chính là 
từ loại là cây Nam Chúc. Cách chế biến được ghí trong “bản thảo 
cương mục” như sau: ”Vo 15 đấn gạo tẻ chắt ra còn I2 đấu, lấy 5 lạng 
lá Nam Chúc, sao ra lấy 3 lạng cho vào nấu lấy nước, nước này dùng 
để ngâm gạo. Loại nước này có thể lưu trữ dùng nhiều lần trong năm. 
Muốn màu sắc của nước không bị bay mầu, vào khoảng từ tháng 4 đến 
cuối tháng 8 lấy lá cây Tân Chính và khoảng từ tháng 9 đến tháng 3 
dùng loại lá cây Túc ngâm vào để giữ mầu. Khi nấu lên gạo có mầu 
xanh lá cây rồi dần dần chuyển sang mầu đen. Chế biến loại cơm đen 
này không hẳn cứ làm là được, nhiều khi nấu xong nhưng mầu sắc vẫn 
chưa đủ độ đen bóng phải bỏ đi để nấu lại. Loại cơm này có tác dụng 
bổ dạ dày, cứng xương, tiêu độc." Phần trên chính là sự tổng kết của 
Lý Thời Trân. Điều này còn nói lên trong dân gian Trung Quốc thời 
kỳ xa xưa, vào khoảng đời Lục triều tới đời Đường đã có đây đủ 
những kinh nghiệm về quy trình chế biến ra loạt cơn đen. Loại cơm 
này không nhất thiết chỉ làm vào ngày 8 tháng 4 mà trong suốt cả năm 


ngày nào nấu đều được. Nguyên liệu chủ yếu chế biến là loại lá cây 
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Nam Chúc. Do khu vực phía bắc và phía tây khí hậu lạnh nên không 
có loại lá này. Loại lá cây này: chỉ có ở Giang Nam vì thế người ta mới 
nói rằng loại cơm này phát sinh từ Giang Nam. Ngoài ra, theo Lý 
Thời Trân nói kiểu ăn cơm đen này chính là cách ăn nói của các đạo 
giáo, sau này trở thành món ăn của mọi nhà. Về sau qua nghiên cứu 
cho rằng đây chính là một hình thức sáng tạo của người dân Giang 
Nam. Có câu: “Đạo sĩ Mao Sơn làm cơm đen” Mao Sơn thuộc phía 
nam Giang Tô. Đây chính là nơi cuột nguồn của đạo giáo. Vì vậy câu 
kết luận trên là hoàn toàn xác thực. 


Loại cơm đen này thường thấy ở Hồ Nam, Phúc Kiến, Lưỡng 
Quảng, Vân Quý, Giang Tây. Duy chỉ có phía bắc và phía tây là 
không có, nếu có cũng chỉ là số ít mà thôi. Ngoài ra còn có rnột câu 
truyện truyền thuyết nói về phong tục làm cơn đen như sau: “Trong 
“Pháp hoa huyền tan" viết: sau khi người mẹ của Mục Liên tên là 
Thanh Đề chết, một hôm đã báo mộng cho cô ta. Nhờ có giấc mộng 
này, Mục Liên mới biết được nỗi khổ dày vò đến thân xác tiều tuy của 
mẹ mình dưới địa ngục, đồng thời còn bị nhịn đói nhiều ngày. Mục 
Liên bèn gửi cơm cho mẹ, ở mỗi bát cơm đều dùng lá mầu đen đậy 
lên trên,vì vậy khi mang xuống được dưới âm phu thì cơm đã bị lá 
mầu đen kia nhuộm hết thành mầu đen". Câu truyện trên được trích 
trong tập truyện truyền thuyết dân gian của Phật giáo. Ngoài ra vào 
năm 1985 tại Tô Nam, còn đồn lên một câu chuyện nói về nguồn gốc 
của việc ân cơm đen như sau: "Hàng năm cứ vào ngày 8 tháng 4 tại 
những vùng nông thôn thuộc một số huyện của tỉnh Giang Tô, người 
dân đều nấu cơm đen ăn. Loại cơm đen này được chế biến từ gạo trắng 
và nước chắt từ loại lá đen trong rừng. Theo truyền thuyết thì trước kia 
ở đây có một ngói chùa, trong chùa hương khói nghi ngút. Một hỡm 
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có hat vị khách một nam một nữ tới chùa. Người con trai áo lụa mũ 
thêu, tên là Truyền Tương Bạch là một địa chủ của vùng này. Ánh ta 
thuê người con gái kia gánh đây một gánh vàng bạc châu báu tới trước 
cưa chùa. Người con gái kia quần áo rách tưới trong tay cầm một 
chiếc ví. Các vị hoà thượng trong chùa thấy vậy bèn mời người con 
trai theo lối cửa phụ vào chùa. Sau đó mở cửa chính mời người con gái 
kia vào . Tên địa chủ thấy vậy trong lòng cảm thấy các vị hoà thượng 
kia xem thường mình quá liên nổi giận nói rằng: “Lũ người kia tại sao 
không cho ta vào cửa chính lại để ta vào cửa phụ, thật là không nề mặt 
chút nào". Hoà thượng đáp: “Xin ngài bớt giận, vị nữ thí chủ kia tuy 
thân phận chỉ là đày tớ, giúp người ta vo gạo thối cơm song lại tích 
được rất nhiều công đức, thức khuya dây sớm làm việc mới có được ít 
tiền nay lại mang đến chùa cúng dâng khác gì phúc nhân tái sinh. Vì 
thế lão sư này mới mời có ta đi cửa chính. Tên địa chủ lại hỏi: "Thế 
còn ta thì sao?". Hoà thượng đáp: "Cho phép ta nói thẳng, nà ngươi 
tuy vàng bạc đây gánh nhưng những thứ đó là tiền bòn mót sức lao 
động của người dân mà ra, tuy có lòng thành mang tới cúng biếu, song 
tội ác vẫn còn đó, vì thế chỉ có thể vào cửa hậu mà thôi. Tên địa chủ 
lại hỏi về kiếp sau của mình. Lão hơà thượng dẫn anh ta đi đến một 
cái giếng phía sau điện thờ và chỉ vào một con lừa nói rằng: "Nhà 
ngươi kiếp sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa”. Tên địa chủ nghe vậy 
vội quỳ xuống cầu xin lão hoà thượng chỉ cho một con đường sống. 
Hoà thượng nói: "Nếu như bắt đầu từ hôm nay, nhà ngươi tích đức chỉ 
làm việc thiện không xưng hùng xưng bá như trước kia, thì mới có thể 
tu tốt được kiếp sau".Tên địa chủ nghe xong rối rít cảm ơn rồi quay 
về. Nhưng sau khi trở về trong lòng lại cảm thấy không tin. Thế là 
chứng nào tật ấy, vẫn cứ cưới năm thê bảy thiếp và cưỡng bức người 
dân lao động. Mười năm sau tên địa chủ chết, sau khi chết quả nhiên 
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biến thành con lừa. Tên địa chủ kia tuy đã biến thành [ừa, không nói 
được nhưng trong lòng hiểu được tại sao, lúc này hối hận đã quá muộn 
rồi. Vì thế ông ta mới báo mộng cho đứa con trai tên là Truyền Như 
Bạch nói rằng: "Cha ngày nào cũng phải kếo cối xay ở dưới địa ngục, 
hàng ngày không có cơm ăn, con hãy gửi cơm xuống cho cha vào 
ngày 8 tháng 4 hàng năm”. Thế là đứa con hắn cứ vào ngày Phật ra đời 
lại cúng tế mang cơm đưa đến tận cửa địa ngục cho hắn, nhưng môi 
lẫn mang tới đều bị quỷ canh cửa cướp mất. Truyền Như Bạch sau 
nhiều lần suy nghĩ đã nghĩa ra một cách. Nó lên rừng hái một loại lá 
cây, giã nát ép lây nước, trộn với gạo nấu thành cơm đen. Quỷ trông 
thấy đen sì không biết là cái gì nên không đám ăn mới vứt cho Truyền 
Tương Bạch ăn”. Câu truyện chủ yếu nhắc nhở người đời sau phải làm 
việc thiện không được làm việc ác. Vì vậy, người ta thường nấu cơm 
đen vào ngày 8 tháng 4 để nhắc nhở nhau. Phong tục ăn cơm đen từ đó 
được hình thành và phát triển đến ngày nay. 


Tổng kết chương câu chuyện *“Thái tử thành đạo” chính là 
khởi điểm cho phong tục tắm phật 8 tháng 4. Trải qua nhiều thời đại, 
sau cùng kết hợp với câu chuyên đưa cơm xuống địa ngục để tạo dựng 
lên một truyền thuyết hoàn chỉnh. Nói tóm lại, phong tục tắm Phật của 
dân gian Đôn Hoàng chính là vỏ bọc bên ngoài ma? đủ nét đặc 
trưng của phong tục XƯa. 
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CHƯƠNG 14 
PHONG TỤC CÚNG TRĂNG NON 


Trong văn hoá thơ ca Đôn Hoàng, có một số tác phẩm bài hát 
viết về phong tục cúng trăng non. Các bài hát này đã nói lên bối cảnh 
ra đời của phong tục, có tính hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu 
phong tục dân gian. Nhiệm Nhị Bắc trong 'Đôn Hoàng khúc sơ thám” 
nói: “Các bài hát trên được ra đời chính từ phong tục cúng trăng non. 
Nội dung của chúng mang đầy ý thơ và tính khôi hài ”. Dưới đây là 
tên một số bài hát nói về phong tục cúng trăng như: "Đắng từ tha 
châu” trong “Cúng trăng non” Bá 28§3§, "Quốc thái thời thanh”. 
"Lương nhân khứ" trong “Thất điệu danh” Bá 2067. Để hiểu được ý 
nghĩa nội dung những bài hát này, trước hết phải đi vào tìm hiểu 
nguồn gốc phong tục và nội dung của nó, sau đó mới có thể nhận thức 
được nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật trong phong tục cúng 


†răng non. 
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TIẾT 1 
TẬP TỤC XƯA VỀ VIỆC SÙNG BÁI THÂN MẶT TRĂNG 


Phong tục này được bát nguồn từ thời rất xa xưa, khi đó tỷ lệ 
dân số còn rất thấp. Trong xã hội rguyên thuỷ bấy giờ tuy không có 
quan niệm về thần linh, song người nguyên thuỷ đã coi vật thể và sức 
mạnh tr nhiên là đối tượng mang tính thần bí giống như việc họ sùng 
bái thần mặt trăng, bởi mặt trãng cũng là một trong những vật thể tự 
nhiên. Trong “Sơn hải kinh- Đại Hoang tây kinh” viết: "Người con gái 
tắm trăng, là Đế Tuấn vợ Thường Hy, đề ra !2 mặt trăng". Đoạn văn 
trên rõ ràng là nhân cách hoá mặt trăng thành hình tượng con người. 
Người con gái Thường Hi sinh ra I2 mặt trăng, rõ ràng người ấy chính 
là thần mặt trăng. Trong bức tranh lụa của người Đường cũng vẽ cảnh 
nữ thần Nữ Oa và Phục Hy mình rấn đuôi đang quấn với nhau, còn 
phía dưới là mặt trăng. 


Bức tranh trên được tìm thấy trong ngôi tháp cổ ở Tân Cương. 
Trong tranh, Nữ Oa và Phục Hy đều mặc áo đỏ quần trắng, Phục Hy ở 
bên trái, mặt không có râu, tay trái cầm bút và thỏi mục. Nữ Oa bên 
phải, búi tốc cao, tay phải cầm compa, thân trên đang ôm nhau, còn 
bên dưới thì đuôi quấn với nhau. Phía trên đầu hai người có một vòng 
tròn tượng frưng chơ mặt trời, xung quanh có rất nhiều vòng tròn nhỏ 
tượng trưng mặt trời, đưới đuôi của hai người có một vành trăng đang 
rơi xuống, bên cạnh có những vòng tròn cũng tượng trưng cho mật 
trăng, xung quanh bức hoa còn vẽ các vòng tròn to nhỏ để tượng trưng 
cho các ngôi sao. Tranh vẽ này có thể loại giống với tranh Nữ Oa, 
Phục Hy năm Đường Vĩnh Huy thứ 4 (653) ở hình 4 trang 2 cuốn 
“Văn vật” mm năm 1960, cho nên biết nó là tác phẩm đời Đường thế kỷ 
thứ 7. Bức tranh vẽ đuôi quấn với nhau dường như tượng trưng cảnh 
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giao phối giữa Nữ Oa và Phục Hy trong việc sinh đẻ, 22 vòng tròn 
trong tranh tượng trưng cho con đàn chấu đống, gây dựng một lớp 
người mới cho đời sau. Vì sao hình tượng mặt trăng lại được tôn sùng 
thư vậy?. Theo lời giải thích của người xưa thì mặt trăng có liền quan 
chặt chẽ với việc sinh đẻ. Trong “Hán thư” có viết: "Mẹ Nguyên Hậu 
là Lý Thị mơ thấy có mặt trăng rơi vào trong bụng, sau đó quả nhiên 
mang thai”. Thần Nữ Oa là vị thần đã tạo ra con người và mang trách 
nhiệm cua vị thần mặt trăng. Trong cuốn “Quy tàng” viết: “Thời xưa 
Hằng Nga lấy trộm viên thuốc bất từ của Tây Vương Mẫu uống, sau 
đó chạy thẳng về mặt trăng làm nguyệt tỉnh”. Phần trên cho thấy ba 
nhân vật Thường ty, Nữ Oa, Hằng Nga đều được coi là thần mặt 
trăng. Vậy rốt cục có bao nhiêu vị thần mặt trăng?. Điều này hoàn 
toàn không quan trọng, bởi vì xã hội nguyên thuỷ xưa có rất nhiều bộ 
lạc, mỗi bộ lạc đều tôn sừng một vị thần mặt trăng riêng cửa họ. “Sử 
ký. thiên quan thư" viết: "Mặt trăng vận hành trong đạo mà yên ổn 
hoà bình”. Có thể thấy người xưa cho rằng mặt trăng là nữ thần của 
hoà bình, cho nên Thường Hi sinh ra 12 mặt trăng, thần Nữ Oa tạo hoá 
con người, Hằng Nga biến thành nguyệt thần chế thuốc. Tóm lại đều 
là có lợi cho an ninh và hoà bình. Từ trong tín ngưỡng mặt trăng này, 
chúng ta có thể thấy được phong tục cổ xưa sùng bái thần mặt trăng. 


Theo người xưa thần mặt trăng chính là thuộc hạ của Thiên 
Đế. Trong “Thượng thư - thuấn điển” có nhắc tới câu: "Tư ở Thượng 
đế, lễ ở lục tông, vọng ở núi sông”. “Tư”, "lễ" "vọng" là phép cúng lễ 
thân khác nhau đối với thượng đế, lục tông, núi sông. Cái gọi "lục 
tông" của thời cổ đại là tế sáu vị thần. Theo Khổng Dĩnh Đạt chú 
thích: "lục tông” chính là Tứ Thời, Hàn Thừ, Nhật Nguyệt, Thuy Hạn. 
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Trong 6 vị thần này có Nguyệt thần là thuộc hạ của thượng đế được 
dân chúng tôn sùng. 


Do đó việc thờ cúng thần mật trăng đã được ghi nhận trong 
các cuốn sách cổ xưa thời Tiên Tần. Theo "Lễ ký- tế pháp” viết: "Đêm 
sáng, cúng trang". Trịnh Thị chú thích: "Nhật, Nguyệt, Sao đều là 
những vị thần, vì thế cúng trăng cũng cơi như là cúng một vị thần”. 
Lại cồn câu "cúng Nhật trên đàn, cúng Nguyệt dưới gò, để dương âm 
cách biệt, trên dưới ôn hoà. Cúng Nhật phía đông, cúng Nguyệt phía 
tây, để phân nội ngoại, vị trí ồn định. Mặt trời mọc hướng đông, mặt 
trăng treo phía tây, âm đương hoà hợp, mang lại ấm no cho muôn 
dân”. Rõ ràng việc cúng trăng và mặt trời đều được người đân coi 
trọng, bởi vì chỉ khi âm dương không bị cách trở thì con người ta mới 
có thể sống yên ổn. 


Phần trên đã nói rõ nguồn gốc phong tục cúng trăng non, nó 
bắt nguồn từ thời rất xa xưa, nguyên nhân phát sinh chính là dựa theo 
tập tục cúng thần mặt trăng của người cổ xưa. Dân gian Đôn Hoàng 
thời Đường là người kế tục lại phong tục này. Bá 266] viết: "tên sáu VỊ 
thần: Thiên Công, Nhật, Nguyệt, Bác Đấu, Thái Bạch, Đông Phương". 
Thần mặt trăng là một trong sáu vị thần được đân gian Đón Hoàng 
sùng bái, Họ cho rằng sấu vị thần này đều có thần phép huyền bí 
riêng. Bá 2661 viết: "Thiên Công, Nhật, Nguyệt, Bắc Đần, Thái Bạch, 
Đông Phương là sáu vị thần cứu nạn. Người con trai nếu nhớ được tên 
sáu vị thần này sẽ không bị thương vong, gười con gái nếu nhớ được 
tên sáu vị thần này sẽ không bị chết do khó đẻ. Nếu gặp nạn chỉ việc 
gọi tên, sáu vị thần này lập tức thần sẽ đến cứu. Phải luôn ghi nhớ tên 
của sáu vị thần". Theo bút tích của những cuốn sách đã niêu trên có thể 


rút ra hai điểm tổng quát sau: 
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Thứ nhất, chỉ rõ phép thần diệu của mặt trăng. Thần có thể giúp ˆ 
người ta toại nguyện như ý, trường sinh bất từ. Phong tục dân gian 
Đôn Hoàng cúng tráng vừa khéo ở trong hai phong tục này. 

Thứ hai, quy định rõ cùng với việc cúng mặt trăng phải cúng cả 
thần mặt trời, thần sao. Phong tục cúng trăng dân gian Đôn hoàng 
chính là cùng cúng "tam quang”. Tư 1441 “Phụng quy vân” viết: “Dựa 
cửa không nói rơi nước mắt, thẩm chúc tam quang”, Bá 2838 “Cúng 
trăng” viết: "Trên có trời xanh, dưới có đất lành, trung gian chính là 
tam quang". Tam Quang là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. ở đây 
trong “Thượng thư - thuấn điểu” "Lễ lục tông" là giống nhau. Nhật, 
Nguyệt, Tinh, chính là "Tam quang". Do đó có thể thấy phong tục 
cúng trăng dân gian Đôn Hoàng cổ xưa là có tính lưu truyền. 

Từ bá 3105 “Giải mộng thư” "chương “Mặt trăng mặt trời" có 
ghi cũng chính là trong phong tục này, một là tượng trưng cho điểm 
tốt, hai là cùng cúng lễ mặt trăng mặt trời. Lời văn là: 

Mộng thấy Nhật Nguyệt tranh nhau, đại bại 

Mộng thấy Nhật Nguyệt di chuyển, đại xá 

Mông thấy Nhật Nguyệt chui vào bụng, sinh quý tử 

Mộng thấy mặt trời mọc, thăng chức 

Mộng thấy Nhật Nguyệt chiếu quanh mình, đại cất 

Mộng thấy Nhật Nguyệt mới xuất, phát tài 

Mộng thấy Nhật Nguyệt chiếu sáng, quý nhân phù trợ, đại cát. 

Hình tượng Nhật Nguyệt tượng trưng cho sự tốt lành, đó là 
quan niệm bất di bất địch của phong tục dân gian Đôn Hoàng. Điều dí 
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đỏm nhất ở đây là hình tượng Nhật Nguyệt còn là điểm báo cho việc 
sinh con trai. Quan niệm của người thương cổ là hẻ mộng thấy mặt 
trăng hay mặt trời chui vào bụng sẽ sinh được quý tử. Theo ““Thâp di 
ký” quyền I viết: "Vợ của vua mơ thấy mình nuốt mặt trời, sau đó quả 
nhiên sanh ra một cậu con trai. Còn viết: Nếu tám lần đều mơ giếng 
nhau thì sẽ sinh được tấm người con trai”. Hình tượng mặt trăng, mặt 
trời mang sắc thái tượng trưng như nhau, chỉ có điểu người cổ xưa lấy 
hình tượng mặt trời, còn dân gian Đôn Hoàng lấy hình tượng mặt 


trăng. 


Người Đôn Hoàng cúng tam quang và người cổ xưa cúng lục 
tông về cơ bản là như nhau. Khác nhau ở chỗ Nhật Nguyệt, Sao tuy 
cùng một lúc cúng tế và cùng chung một nguồn gốc nhưng chúng 
không cùng một trường phái. Vào thời Nam Bắc triểu Nguy Tấn 
người ta lập ra một lễ hội cúng sao. Lễ hội này giống như phong tục 
cúng trăng đêm của người Đường. “Phong thổ kí” của Chu Sở thời Tần 
viết: "Đêm mùng 7 tháng 7, mọi người dọn đẹp sân đình, tổ chức 
cúng ngoài trời, bầy cỗ rượu thịt hoa quả, mùi hương tơi khắp nơi. 
Mọi người cùng nhau vái lạy thần sao. thổ lộ hết tâm nguyện của 
mình với thần như cầu phúc lộc, hoặc cẩu xin con cái nhưng chỉ được 
cầu một không được cầu hai”. Còn ở thời Đường lề cúng trãng đêm 
cũng là đích thân người cúng cầu nguyện. Về cách thức, mục đích, 
thời gian là như nhau. Vì thế có người cho rằng phong tục cúng trăng 
có từ lễ hội cúng thần sao. Vào thời Tống có một truyền thuyết nói 
rằng phong tc cúng trăng bất nguồn từ câu truyện một có gái xấu xí 
thời Tiên Tần, sau khi cúng trăng xong tự nhiên trở thành một có gái 


xinh đẹp vẻ sau được đưa vào cung vua. 
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Trong quyển 3 “Tuý ông đàm lục” cũng ghi lại câu truyện 
này như sau: “Tục truyền rằng nước Tề có một người con gái xấu xí, 
đo túc còn nhỏ hay cúng trăng nên về sau trở thành người con gái xinh 
đẹp có tài có đức được chọn vào cung”. Nhưng các nhà phân tích đời 
sau cho rằng câu chuyện trên chỉ là một sự việc may mắn của một cô 
gái không thể coi đó là khởi điểm của phong tục, vì thế câu truyện này 


không được xét vào bảng ghi nhận. 


Tổng kết toàn bộ nội dung trên cho thấy, mục đích việc cúng 
trăng chủ yếu là cầu mong sự tốt lành. Theo quan niệm của người xưa 
ánh trăng tượng trưng cho sự may mẫn thuận lợi. Trong cuốn sách 
'“Thất diệu tỉnh” có viết : “Tướng quân trước khi xuất quân ra trận phải 
quỳ trước ánh trăng cầu xin chiến thắng". Từ một việc sùng bái mang 
tính trừn tượng đã chuyển hoá thành một hành động cụ thể. Người dân 


đã đưa hình tượng mặt trăng đến đỉnh cao của sự tín ngưỡng. 


TIẾT 2 


NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TRONG PHONG TỤC CÚNG 
TRĂNG CỦA DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG 


Trong các cuốn sách cổ xưa thời kỳ trước đời Đường không ghi 
lại phong tục cúng trăng non. Duy nhất trong một cuốn thơ Đường có 


một bài thơ ngũ tuyệt viết về trăng như sau: 
Vén rèm thấy ánh trãng 
Vội quỳ dưới thêm đá 
Lẩm nhẩm cầu nguyện xin 


Nhờ gió cuốn mang đi. 
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Thời Tống có bai tác giả kiêm tiến sĩ là Lí Đoan và Canh Vĩ 
đã sáng tác ra rất nhiều tập thơ như "tập thơ nhạc, phủ, thơ toàn 
Đường v..v. Song điều đáng nói ở đây là nội dung thơ của hai tác giả 
này đều phản ánh phong tục cúng trăng. Các cuốn sách này hảu hết ra 
đời vào thời kỳ trung Đường và vấn Đường. Sở dĩ thời kỳ trung Đường 
không có cuốn sách nào xuất bản là do sự tín ngưỡng thần mặt trăng, 
mãi cho đến thời Đường mới chính thức ghi nhận đây là một phong 
tục đân gian. Phong tục cúng trăng được lưu hành rộng rãi nhất vào 
thời kỳ trung Đường. Nhưng có lẽ do phong tục này lưu hành trên 
pham vi không rộng chỉ hạn chế ở khu vực phía tây bắc Trung Quốc, 
vì thế ít được ghi nhận trong các văn hiến Đôn Hoàng. Việc nghiền 
cứu nội dung phong tục này mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc 
công bố tiết lộ tính bí ẩn phong tục cúng trăng. Đi sâu vào tìm hiểu 


nội dung ta thấy có bảy nội dung chủ yếu. 


Nội dung chủ yếu thứ nhất là việc chúc phúc trường thọ. 
Trong Bá 2838 “Quốc thái thời Thanh” có ghi lạt như sau: “Quốc thái 
thời Thanh an nhàn thịnh vượng, triều đình nhiều hiển sĩ, được lòng 
muôn đân, trên dưới hoà hợp như cá với nước, đời sông ấm no. Ngừa 
cổ trông lên thấy tỉa mặt trời chiếu sáng mà nghĩ đến hồng phúc đức 
vua đã che chở cho muôn dân. Người đân ai nấy đều quỳ trước ánh 
trăng thầm cầu nguyện cho vua được thượng thọ bình an, mãi giữ ngai 
vàng”. Đây là lời trong bài hát "Lễ cúng trăng”, lời văn hoàn toàn 
giống như Nhiệm Nhị Bắc đã tìmg nhận xét “Bài hát mang đầy ý thơ 
và tính khôi hài”. Câu "Người dân ai nấy đều quỳ trước ánh trăng" đã 
nói lên được tâm nguyện của người dân Đôn Hoàng thời bấy giờ muốn 
cầu xin thần mặt trăng phù hộ cho đức vua được thượng thọ bình an và 
đương nhiên cầu chúc thọ không chỉ riêng đức vua mà bao hàm tất cả 
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dân chúng. Trong Tư 2607 “Thất diệu danh” viết: "Mình đi chỉnh 
chiến xa xôi, còn thiếp ở lại sớm chiếu ngóng trông. Ba mùa xuân 
lạng lẽ trôi, thôn quê thấp thỏm thâm mong bóng người, hôm nay 
trăng sáng trên trời, thiếp quỳ đưới ánh trăng cầu xin cho chàng, mơng 
sao chàng bình an". Đây là cảnh người vợ quỳ trước trăng cầu nguyện 
cho chồng mình ngoài biên cương bình an vô sư. Phong tục cúng trăng 
chúc thọ hầu hết được ghi nhận trong các cuốn thơ ca Đường. Như 
trong quyển 82 “Lao đại khúc từ” thuộc tập thơ nhạc phù viết: "“Cúng 
trăng, khi ánh trăng vừa ló trước cửa, cùng nhau quỳ xuống dưới thêm 
cầu xin, ánh trãng hiển hoà gợi tình, gió mát trăng thanh lộng trước 
thêm. Có trăng bên cạnh người như trẻ lại, càng ngắm trăng người 
càng sống lâu.Mẹ già cũng cúng trăng, từng câu cầu nguyện nghe 
thanh thoát, nhìn đầm con cháu xúm quanh sân, không ngăn hàng lệ 
lăn trên má, nhớ lại tuổi xuân mà trạnh lòng". Bài thơ này giống với 
bài thơ trong quyển 28 “Toàn Đường thơ”. Lời thơ cũng mang ý chúc 
phúc trường thọ, như câu '“Cầng ngắm trăng lâu người càng thọ”. 


Nội dung chủ yếu thứ hai là chúc phúc gia đình đoàn tụ. Bá 
2838 “Đấng từ tha châu” trong “Lễ cúng trăng” viết: 


“Bôn ba mình ở xứ nào 
Xuân qua một độ mà sao chưa về 
Ngoài đồng lúa đã chia về 
Trong vườn hoa vẫy, tiếng ve gọi mình 
Chàng đi sao nỡ quên tỉnh 
Để em ở lại một mình ngóng trông 
Những ngóng cùng trông 
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Tam Quang cầu nguyện Lục Tông giúp người 
Thiếp đây chẳng phụ chàng ơi 
Thê khi gặp mặt nguyện lời thuỷ chung. 


Bài thơ này nói lên niềm khát khao được gặp mặt chồng của 
một người vợ thôn quê .Từ “Tam Quang” trong câu “Tam Quang cầu 


nguyện" chỉ Nhật, Nguyệt, Tinh. 


Nội dụng chủ yếu thứ ba là đưa hình tượng phái nữ lên làm 
địa vị chính. Hầu như quan niệm này có trong mọi thời đại. Bá 2838 
“Quốc thái thời thanh” viết: "Vạn đân bất kể là già trẻ gái trai phải 
cùng nhau cúng trăng để chúc thọ đức vua” còn Bá 2§38 “Đăng từ tha 
châu” hay Tư 2607 “Lương nhân khứ” đều có nói "“Cúng trăng phải do 
phái nữ cúng, bởi vì phái nữ thích hợp cho việc cầu nguyện gia đình 
đoàn tụ hơn". Điều này hoàn toàn khẳng định câu nói trên về địa vị 
của phái nữ và đặc biệt là người thiểu nữ trong xã hội thời bấy giờ. 

Nội dung chủ yến thứ tư là nhắc nhở phái nữ trước khí cúng 
trăng phải trang điểm đôi chút. Trong Bá 2838 “Cúng trăng" có viết: 
“Người con gái khi cúng trăng phải mặc áo the kim túc, loại áo này 
tượng trưng cho sự quý phái trang nghiêm. Vì thế mới có câu "vấn 
trang” tức trang điểm vào buổi tối trước khi cúng trăng. Rõ ràng việc 
phái nữ trước khi cúng trăng phải trang điểm, gần như trở thành một 
quy định bất buộc. Quy định này còn được tiếp điễn cho đến đời sau. 
Tại một địa phân tỉnh Quảng Châu Trung Quốc hiện nay vẫn rất xem 
trọng và thịnh hành phong tục cúng trăng. Mỗi khi cúng mọi nhà đều 
bày hoa quả, hương hoa, thậm chí còn các đồ dùng trang điểm, các cô 


gái thiếu nữ đều trang điểm gọn gàng để cúng trăng. Rõ ràng đây 
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chính là một phần trong phong tục xưa còn di truyền lại cho tận đến 
tìgầy nay. 

Nội dung chủ yếu thứ năm nói về phái nữ khi cúng trăng cầu 
nguyện đoàn tụ phải nói thành lời. Như trong Tư 2607 viết: "Quỳ dưới 
ánh trăng cầu nguyện, người trường thọ, nguyệt trường sinh” hay 
trong “Đãng tử tha châu” viết: “Cầu xin Tam Quang lục thần giúp 
được gặp mặt, thể không phụ chàng”. Việc khi cầu nguyện phải nói 
thành lời được thể hiện rất rõ trong phong tục cúng trăng. Theo lời thơ 
của Thường Hạo thì: “Giai nhân nhan sắc, như hoa toả mùi thơm, nhất 
tế bước khỏi phòng, dưới thêm đá cúng trăng, người đứng bên đều 
thấu, hiểu được nổi lòng của giai nhân". Khi cúng tráng lời cầu 


nguyên nên đọc nhỏ nhẹ, tránh người bên cạnh nghe thấy. 


Nội dung chủ yếu thứ sáu nói về việc cúng trăng nên có một 
nơi chuyên dùng để cúng. Khi cúng trăng, tốt nhất là cúng ở nơi cao 
như trên gác hay tảng cao, nhất trong nhà hay một mỏ đất cao. Trong 
“Quốc thái thời thanh” viết: "Cùng nhau lên lầu mới, ngắm bầu trời 
sáng trong”. Tư 2104 “Khất xảo” viết: "Giai nhân thức trắng bảy đêm 
liên, lo bày hương hoa để cúng trăng, trước lầu Khất Xảo quỳ tới sáng, 
chỉ để cầu xin sao Chức Nữ". Bá 2973 '“Thơ vịnh nguyệt` viết: “Cất 
bước lên lầu khi trời tối, tội nghiệp ánh trăng đứng một mình, lơ lửng 
trên cao nửa vầng khuyết, trạnh lòng bâng khuâng lặng cúi đầu". 
Trong cuốn sách “Khúc tử hỉ thu thiên” nhận định, phong tục cúng 
trăng của dân gian Đôn Hoàng đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật 
giáo. Các bài thơ của các nhà thơ Đường cũng miều tả lại rất tỉ mỉ về 
việc lên lầu cúng trăng. Vào thời Đường Đức Tông, có một nhà thơ 
tên là Quyền Đức Dư có miêu tả như sau: "Cao cao bái nguyệt quy, 
chen nhau cầm đèn cúng”. Câu “Cao cao bái nguyệt" chính là đứng 


481 


PHONG TỤC CỨNG TRĂNG NON 


trên một nơi cao để cúng trăng, hay câu "Lễ cúng trăng, phải cúng 


trên lầu cao”. Rð ràng khi cúng trăng phải cúng trên lầu cao. 


Nội dung chủ yếu thứ bảy nói về khi cúng trăng phải treo rèm 
thuỷ tỉnh, rèm thuỷ tỉnh có thế cuộn lên hoặc vén lên đều được. Trong 
thơ cúng trăng của Lý Đoan viết: "Vén rèm nhìn ánh trăng, vội vàng 
quỳ xuống cúng". Tư Khung Đồ viết "trang điểm để cúng trăng, rèm 
thuỷ tình cuộn sản”. Dương Hành trong “Tha hương thất tịnh” viết: 
"Thường xa nhà biệt xứ hay dã ngoại vui chơi, không kịp về cúng 
trăng, lấy vành mũ thay rèm”. Ngay cả những người thường xa nhà, 
khi cúng trăng nếu không có rèm thuy tinh phải lấy những sợi tua rua 
trên vành mũ để rủ xuống thay thế rèm. Nói tóm lại việc trao rèm thuỷ 


tinh gần như là quy định bắt buộc khi cúng trăng. 


Qua bảy nội dung trên nó đã phần nào khái quát lên điện mạo 
trong phong tuc cúng trăng của người Đường. Nó có một mối quan hệ 
rất chặt chẽ và gần gũi với đời sống người dân. Nhưng điều thắc mắc ở 
đây là, phong tục này vì sao lại gọi là phong tục cúng trăng non chứ 
không phải là cúng trăng rằm. "fTrăng non và trăng rằm” giữa hai từ 
này có mâu thuẫn gì với nhau?. Qua tìm hiểu và phân tích cho thấy, 
hai từ này hoàn toàn không có màu thuẫn gì mà nó chỉ tượng trưng 
cho hai khoảng thời gian khác nhau. Trăng non tức chỉ trăng đầu 
tháng, còn trăng rằm chỉ trăng giữa tháng. Bởi người Đường thường 
cúng trăng vào buổi tối mùng 7 tháng 7 và 15 tháng §. Trong “Đòn 
Hoàng ca từ tông biên” của Nhiêm Nhị Bắc có nhắc tới 2 từ "bán câu” 
tức chỉ trăng non và “minh kính" tức chỉ trăng rằm. Thực ra đây chỉ là 
thủ pháp so sánh rất khéo léo để nói lên khoảng thời gian trong phong 
tục. Còn tiêu đề của phong tục là cúng trăng non ý nghĩa hoàn toàn 


không chỉ việc cúng trăng vào đầu tháng, nó còn mang ý nghĩa là tên 
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gọi chung cho phong tục mà thôi. Nói tóm lại thời gian trong phong 
tục cúng trãng này được tổ chức vào hai ngày (7 tháng 7) và (18 tháng 
§). Nhưng tại sao lại phải cúng trăng non vào ngày 7 tháng 7? Nguyên 
nhân có lẽ như trong thơ “Thất tịnh” của nhà thơ Tổ Vĩnh thời kỳ 
Khai Nguyên viết: "Nhờ trăng xâu kim để". Dưới ánh trăng luồn chỉ 
xâu kim để cầu xin được kếo tay. Phong tục này đã được lưu hành 
rộng rãi từ thời Nam Bắc triều. Trong bài thơ ““Thất tình” của Tống 
Hiếu Vũ viết: "Theo gió mở lầu hồng, nhờ trăng luồn sợi chỉ". Nhưng 
thời bấy giờ vẫn chưa có †ập tục cúng trăng, mãi cho tới thời kỳ trung 
và vấn Đường mới phát sinh và lưu hành rộng rãi. Trong thơ ““Thất 
tịnh” của Quyên Đức Dư viết: "Hôm nay cầu vồng có mây trôi, lòng 
người hớn hở cuốn trôi theo dòng, dưới trăng luồn chỉ bái trời xanh”. 
Một điều thấy được ở đây là cúng trăng còn có thể gọi là cúng trời 
xanh. Người Đường cho rằng cúng trăng cũng như cúng mặt trời, bởi 
vì cả một bảu trời bao la bao quanh lấy một mặt trăng nhỏ xíu, còn 
mặt trăng chính là hình ảnh thu nhỏ lại của bầu trời. Phong tục xâu 
kim trong dân gian Đôn Hoàng cũng nối lên rất rầm rộ. Tư 2104 '*Thơ 
khất xảo” viết: "Lãng lặng ngắm sông ngân, từng đợt sóng mù mịt, 
ngại chỉ lỗ kim nhỏ, chỉ cần ánh trăng soi". Ngoài ra trước khi xâu 
kim dưới ánh trăng, còn phải hô hào mọi người cùng làm theo. Bá 
2973 “Thơ vịnh nguyệt” viết: "Dạo bước cảnh đêm ngắm trăng sơi, 
phía góc tây nam sương mù mịt, tiếng hát đâu đây bay vọng lại, làm 
cho cảnh vật thêm hững hờ”. Phong tục cúng trăng non được phát triển 
trên nền tảng của phong tục ngắm trăng. Theo lời thơ của Lâm Kiệt 
nhà thơ người Đường trong “Khất xảo" viết: 


"Cô gái chăn trâu đứng bên cầu 


Ngắm trăng trăng ngắm thật đáng yêu 
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Áo lụa trăng vàng soi thên lụa 
Khách ngắm song nga đến cũng nhiều. 


Đến đây ta có thể suy luận rằng phong tục cúng trăng bắt nguồn 
từ phong tục ngắm trăng. Phong tục ngắm trăng này đã từng chịu ảnh 
hưởng sâu sắc tập tục ngắm trăng của đạo Bà La Môn tôn giáo ấn Độ. 
Theo Tư 4578 “Vọng nguyệt Bà la môn” viết: "Ngắm trăng nơi Bà La 
Môn, mây xanh hiện quanh mình”. Đây là đoạn trích trơng kiệt tác 
thời thịnh Đường. Các chủ nô lệ của ấn Độ thời kỳ xa xưa cho rằng 
ngắm trăng có thể trường sinh bất tử. Quan niệm này về san đã ảnh 
hưởng không ít tới đân gian Đôn Hoàng. Chính vì thế mới phát sinh ra 
phong tục cúng trăng như ngày ray. 


Còn về lễ cúng trăng rằm tức vào đêm trung thu, phong tục 
này ở thời Đường tuy có phát triển song không rộng rãi và đồng đều. 
Có người còn cho rằng việc cúng trăng rằm cũng giống như việc cúng 
trăng non. Sở đi người Đường cúng trăng vào đêm trung thu bởi vì họ 
cho rằng đêm trung thu là một đêm đoàn tụ. Nhà thơ Hoàng Thao thời 
kỳ cuối thời Đường trong “Nhuận bát nguyệt” viết: 

Ai ai cũng thích tiết năm nay 

Trung thu trãng sáng tựa ban ngày 

Giods hãy lùi xa mưa đừng tới 

Vàng in ngấn nước bóng lồng cây. 

Do đêm trung thu là một buổi đêm đoàn tụ, nên người dân rất 
lo vào ngày này trời đổ mưa sẽ cướp đi không khí ấm cúng của buổi lễ 


và cơ hội lên lầu cúng trăng cầu nguyện. Theo quan niêm của người 
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Đường, ánh trăng của đêm trung thu sẽ chiếu khắp mọi nhà chứ không 
phải thuộc sở hữu của riêng ai. 


Tổng kết toàn bộ phần trên ta thấy, thời gian của phong tục 
cúng trăng non là vào đêm mùng 7 tháng 7 và đêm trung thu. Thông 
qua văn hiến cổ điển thì lễ cúng trăng non phát sinh từ thời kỳ Trung 
Đường. Khi phong tục này phát triển đến thời kì Văn Đường, đã kết 
hợp với ngày lễ tết trung thu tạo thành thêm một ngày cúng trăng nữa 


vào đêm trung thu. 


TIẾT 3 


LƯU TRUYỀN PHONG TỤC CÚNG TRĂNG NON THỜI KỲ 
SAU ĐỜI ĐƯỜNG. 


Từ sau khi phong tục cúng trãng non của thời Đường phát sinh 
ra đến nay, đã để lại cho đời sau những tác động sâu sắc và rộng rãi. 
Vẻ nội dung thì cơ bản không có gì thay đối. Người dân chủ yếu cúng 
trăng vào đêm mùng 7 tháng 7. Trong quyển 8 “Động kinh mộng hoa 
lục” viết: "Đêm mùng 7 tháng 7 các nhà giàn kết hơa treo trong nhà. 
Ngoài sân bày la liệt đủ thứ các loại hơa quả, rượu, thịt nướng, bút, 
nghiên mực, kim chỉ. Thiếu nữ đốt hương cầu khấn, phụ nỡ dưới ánh 
trăng xâu kim luồn chỉ cầu khéo tay, có người bắt con nhện nhỏ bỏ 
vào hộp để qua đêm ngày mai mở ra xem, nếu nhên chăng mạng tức là 
gặp may mắn". Quyển 3 “Võ lâm cựu sự” viết: "Đêm mùng 7 tháng 7 
đàn bà con gái luồn chỉ xâu kim đưới ánh trăng đêm, thịt rượu bày ra, 
ăn uống thoả thích". Quyển 4 “Mộng lương lục” viết: "Ngày 7 tháng 7 
gọi là lễ thất tịch, khi trời vừa tối, khắp mọi nơi trẻ nhỏ bất kế là giầu 


hay nghèo đều mặc quần áo mới, những gia đình quyền quý thì bày 
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yến tiệc trên lầu cao, ngoài sân cúng hoa quả đồ tươi, đàn bà con gái 
ngồi quây quần ngắm trăng". Qua trên có thể thấy, phong tục cúng 
trăng non đến đời san cụ thể là đời Tống vẫn thịnh hành không hề suy 
giảm. Còn tết trung thu chủ yếu là ngắm trăng chứ không cúng trăng. 
Quyển 8 “Đông kinh mộng hoa lục” viết: "Đêm trung thu, nhà nhà lên 
lầu ngăm trăng”. Nhưng cho đến các thời đại Nguyên, Minh, Thanh 
thì hoàn toàn thay đổi. Vào đêm mùng 7 tháng 7 người ta không cúng 
trăng mà cúng Ngân Hà. Theo “Bác Kinh tuế hoa kí” viết: "Ngày 
mừng 7 tháng 7 trên phố bán la liệt các loại hoa quả, trong nhà mọi 
người bày tiệc cúng. trai gái đua nhau cúng Ngân hà”. "Ngân Hà" chỉ 
hai cặp sao Ngưu Lang và Chức Nữ. Quyển 7 “Thanh gia lục” viết 
“Đêm mùng 7 tháng 7 đốt hương nến quanh sân, hoặc trên gò đất cao, 
cúng sao Ngưu Lang Chức Nữ để phù hộ cho mình khéo tay may vá”, 
Đến thời kỳ này đàn bà con gái không luồn kim xâu chỉ dưới ánh 
trăng nữa, mà họ lấy một bát nước đặt dưới ánh mặt trời, rồi thả cây 
kim thêu vào bát nước. Người ta gọi đây là kiểu vứt kim cầu khéo 
tay". Lưu Đồng trong “Đế kinh cảnh vật lược” viết: "Buổi trưa mùng 7 
tháng 7, để một bình nước ra giữa trời nắng, một lúc sau trên mặt nước 
xuất hiện những màng mỏng, cầm chiếc kim thêu vứt vào bình nước: 
đó, nếu kim nổi thì nhìn bóng chiếc kim dưới đáy bình, nếu thấy tựa 
hình mây trôi, chim thú, đôi hài, đao chém có nghĩa là việc cầu 
nguyện đã thành". Vì thế Vương S Trinh trong “Đô môn trúc chi” hát 


rằng: 
Thất tính lầu cao nhìn bóng kim 
Thiếu nữ mọi nhà cúng các sao. 


Vào thời Đường, người dân coi việc cúng trăng đêm mùng 7 
thấng 7 còn quan trọng hơn việc cúng trăng đêm trưng fhu. Nhưng khi 
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đến đời sau thì hoàn toàn trái ngược hắn, người dân chủ yếu cúng 
trăng vào đêm trung thu, còn đêm mùng 7 tháng 7 chỉ là cúng theo lệ 
mà thôi. 

Lục khởi Trung trong “Bắc kinh tuế hoa khẨ` viết: "Đêm trung 
thu mợi nhà bày la liệt hoa quả, bánh trung thu, tranh vẽ cung trăng ở 


giữa sản, nam nữ cùng nhau đốt hương cầu nguyện”. 


Trắc Mao Dư viết: "Đêm trung thu, mọi nhà cúng thỏ ngọc 
trong mặt trăng. Đây là kiểu cúng ông thỏ. Tranh con thỏ có rất nhiều 
loại, loại giống người, loại làm bằng tượng đất, bằng vải quấn. Đâu 
đâu cũng thấy có bán những tranh này. Nhà nhà mua tranh thỏ ngọc 
về bày chung với đồ lễ để cúng". 


“Hoa vương các đẳng" viết: "Vào đèềm trung thu, nặn hình 
tượng thỏ bằng đất, có mũ áo, trông giống hình người đang ngồi để 
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vác cô thiếu nữ cùng nhau cúng ông thỏ”. 


“Đế kinh cảnh vật lược” viết: "Đêm trung thu cúng trăng, đồ 
cúng được bày theo hình tròn và bày vào chỗ có ánh trăng chiếu tới, 
sau đó quỳ Xuống cúng trăng và đốt tờ tranh mặt trăng. Bánh kẹo 
trung thu được bày la liệt, có những chiếc bánh đường kính dài 3m. 
Ngày này người ta gợi đây là ngày đoàn tụ, mọi người đều trở về với 
thà sum hợp”, 


“Khang Hy đại hưng huyện chí” viết: "“Cúng trảng vào đêm 
trung thu, đồ cúng gồm hoa quả, bánh kẹo. Quả dưa được tỉa cắt thành 
hình cánh sen, tranh vẽ mặt trăng cũng được bày ra để cúng °. 

“Yến kmh tạp lý” viết: "Tết trung thu, mọi người mua tranh 


vẽ mặt trăng và thỏ ngọc về cúng. Thanh niên nam nữ bày hoa quả 


cúng ông thỏ". 
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Phần liệt kẻ trên chính là nói về phong tục củng trăng ở 
phương bắc. Còn ở phương nam người ta gọi đây là phong tục cúng 
cung trăng. Trong quyền 8 '“Thanh gia lục” viết: "Mọi nhà chuẩn bị 
hơa qủa, nến hương. Đêm đến đội lễ cúng bầu trời. Các thiếu nữ dưới 
ánh trăng câu nguyện. Đây chính là buổi lễ cúng cung trăng". Phong 
tục cúng trăng khi phát triển tới đời Minh, Thanh và cho đến tận ngày 
nay thì việc thanh niên trai gái cúng trăng lại có quy định riêng. 

Thứ nhất, phái nữ phải cúng trước rồi mới đến phái nam. 
Trong “Kinh đô phong tục chỉ) viết: "Ngày L5 tháng 8 gợi là tết trung 
thu. Ngày này mọi nhà đều dâng bánh trung thu, tượng trưng cho sự 
đoàn t1u....Đến ngày rằm, bắt đầu mua hoa quả tươi, bánh trung thu, 
hoa mào gà, bánh đậu xanh.v..v., phái nữ đốt hương vái trước, đàn 
ông con trai cúng theo sau. Người ta cho rằng phái nữ thuộc tính âm 
nên phải cúng trước. Trong nhà già trẻ cùng nhau phá cỗ trung thu. 
Đây chính là bữa đoàn tụ gia đình)”. 


Thứ hai, phái nữ cúng trăng, phái nam không cúng. Theo “Yến 
kinh tuế thời ký” viết: "Vào lễ hội tháng 8 tức tết trung thu, mọi 
người tặng nhau lễ phẩm trung thu. Đến lúc trăng tròn, mọi nhà bày 
hoa quả và các đồ cúng khác trước sân để cúng trăng, và còn lấy cả 
hai loại đậu tương non hoa mào gà để củng trăng, tiếng chạm l¡ chúc 
mừng trống chiêng ẩm t1, con gái thì nò đùa. Đây chính là lúc sôi 
động nhất của ngày lễ. Khi cúng trăng phái nam không được cúng, 
cúng trăng xong mợi người quây quần bên mâm cỗ uống rượu ngắm 
trăng. Đây chính là bữa đoàn tụ gia đình”. 


Thứ ba, phái nữ khi cúng trăng phải tránh phái nam. Theo 
“Bắc bình tạc khúc” viết: "Khi cúng trăng tiết trung thu , phái nữ khi 
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cúng phải né tránh phái nam, hoa quả phải đây đủ, khi cúng xong mọi 


người già trẻ trai gái tụ tập bèn mâm cŠ", 


Thứ tư, già trẻ trai gái cùng nhau cúng. Đây chính là phong. 
tục của dân tộc Thái. Khi mặt trăng vẫn chưa nhỏ lên, mọi nhà đã 
khênh chiếc bàn vuông đặt lên nóc nhà bằng đất đắp, trên bàn đặt các 
đồ cúng. bốn phía đặt bốn chiếc bánh gạo nếp, trên mỗi chiếc bánh 
cắm một que hương. Khi mặt trăng nhô cao, liền châm hương, già trẻ 
trai gái cùng nhau cúng trăng, có người bắn lửa lên trời. Sau đó mọi 


người quây quần bên mâm cô phá cỗ". 


Tổng kết phong tục cúng trăng thời kỳ sau đời Đường đã có sự 
thay đổi cả về nội dung và hình thức. Những sự thay đổi đó hoàn toàn 
theo hướng đi lên để tăng thêm phần long trọng và náo nhiệt cho ngày 
lễ. Nếu nhận xét một cách toàn diện về mặt ý nghĩa của phong tực 
cúng trăng, thì phong tục này sau khi lưu truyền tới đời sau đã dần dần 
thoát khỏi sự trói buộc về mê tín thản linh của phong tục cổ xưa. Nó 
đã thể hiện rõ cái nhân tính lương thiện của dân tộc Trung Hoa Từ 
góc độ cụ thể ta thấy, việc đăng lầu cúng trăng ở thời Đường khi đến 
thời Tống Nguyên đã hoàn toàn thay đổi, họ không lên lầu cúng mà 
vào trong các đình chùa để cúng trăng. Vì thế vào thời kỳ Tống 


Nguyên mới có kiểu cúng trăng trong đình chùa như nói ở trên. 
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CHƯƠNG I5 
PHONG TỤC VIẾT KINH 


Mạc Cao Quật Đôn Hoàng là một thạch động chứa kinh sách 
Phật giáo, trong I7 phòng có tới hơn vạn quyển do 5 đời nhà Đường 
viết, nó thực không phải là hiện tượng văn hoá độc lập mà còn có quan 
hệ mật thiết của phong tục viết kinh Phật trong dân gian Đôn Hoàng. 
Nó là biểu hiện nhân tố văn hóa cao cấp của nhân dân đương thời, là 
cơ sở vững chắc bồi dưỡng phát triển của phong tục tập quán. Chương 
này tiến hành nghiên cứu phong tục viết kinh của dân gian Đôn 
Hoàng. 


TIẾT I 
MỤC ĐÍCH CỦA VIẾT KINH VỚI TÊN GỌI 


NGƯỜI VIẾT KINH 


Phong tục viết kinh dân gian Đôn Hoàng là lấy Phật giáo làm 
vấn đề chính để triển khai. Mọi người vì cầu tâm linh được an ủi mà 
viết kinh. Khi viết kinh Phật, cầu xin thế giới bình an tốt lành được 
vãng sinh vào cảnh đẹp vô hạn của tây phương tịnh thổ, cho nên trăm 
họ đem hết tất cả các mục đích vào phát triển hướng thiện, giải trừ 
điểm xấu, giữ nước an dân. 
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I- Cầu trí tuê: Tư 7044 “Kim cương bát nhã ba la mật kinh” 
có viết: “Nếu thiện nam tín nữ có thể thụ trì đọc tụng kinh này thì Như 
Lai lấy trí tuệ phật sẽ biết, sẽ được thấy người, là người chủ ý được 
công đức vô biên", 


2- Câu hiếu thuận. Tư 7203 “Phật thuyết phụ mẫu tư trọng 
kinh”. “Nếu có người viết kinh này và ban phát cho người đời thụ trì 
đọc tụng, sẽ biết được nó báo đáp ơn cha mẹ” 


3- Cầu con gái: Tư 7225 “Diệu pháp liên hoa kinh” quyển 7. 
"Nếu có phụ nữ muốn cẩu con trai, thì nên lễ câu Quan Thế Âm bồ 
tát, sinh nam có trí tuệ phúc đức, muốn cầu nữ, thì con gái tướng đoan 
chính có đức được mọi người yêu quý. 


4- Cầu trị bệnh: Tư 53 “Dược sư Lưu Ly quang Như Lai bản 
nguyện công đức kinh" quyển hậu ghi: "Đề tử vì thân nhiễm bệnh mà 
kính viết kinh này". Tư 5248 quyền “Kim cương kinh” để "nguyên 
bệnh tiêu tán". Bá 4563 '“Cứu tật bệnh kinh tàn quyển” cuối ghi: "Khai 
để năm 15” ngày l tháng 9 (công nguyên năm 595) đệ tử pháp tín Đàn 
Vĩnh Hoà viết 100 cuốn kinh cứu chữa bệnh tật, nguyện hết thảy 
chúng sinh nếu có bệnh tật đều được giải trừ, lục đạo tứ sinh đều được 
phúc lành”. 


3- Cầu 8 phương quy phục: Tư 460I “Phật thuyết tiền kiếp 
thiên phật danh kinh quyền thượng” viết: "Đệ từ Trương Phúc Định, 
Hạm Bà, Lý Trưởng Tổ 3 người phát tâm viết Đại tiền kiếp thiên phật 
danh kinh quyển thượng cúng vào đạo tràng, vì quốc thái dân an, xã 
tắc hưng vượng đường đi thông thuận, 8 phương quy phục. Nguyên 
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hạnh thứ bai vào đất tịnh thổ, hợp trạch nam nữ, đại phú đại cát, phúc 
thọ bền lâu" : 


6- Cầu tiên trừ tai hoạ: Tư 4656 “Di giáo kinh quyển 1” ghi: " 
Tiến sĩ Lưu Thành Kính cùng với gia quyền... đồng tâm hợp ý viết bộ 
kinh này, mong tiên linh phù hộ nghìn tai không sinh, vạn hoạ không 
Vào nhà, cùng vào bồ đề thành đạo phật. 


7- Cầu thường lạc: Tư 2265 “Phật thích kim cương bát nhã 
kinh” phí: "Thành tín ưu bà di Lưu Viên Tịnh kính viết kinh này, lấy 
đó đề chứng thực, nguyện cho hết thảy chúng sinh truyền đọc, người 
nghe tìn tưởng, đều được giác ngộ, người thấy phát tài được thường 


lạc luôn luôn giữ gìn”. 


&- Cầu đến tịnh thổ: Tư 2791°*Đại miết bàn kinh quyển 36” 
viết: "Tín nữ là Phan Trọng Kỷ tự biết hình như bào bọt, mệnh như gió 
thổi... vì mất chồng nay viết một bộ kinh niết bàn, lấy đó làm nhân 
thiện, nguyên cho chồng được vui chơi nơi tịnh thổ". 


9- Cầu hết tội được phúc: Tư 2794 “Kim cương tam muội 
kinh” ghi: "Vì chúng sinh phát giới lục đạo, viết kinh này truyền đọc, 
diệt vô lượng tội, được vô lượng phúc”. 


IO- Cần cái tà quy chính: Tư 2824 “Kim cương bát nhã ba la 
mật kinh” ghi: "Vương triệu đệ từ Phật kính viết: Trên là cha mẹ, duới 
là vợ con, cùng với chúng sinh ngu đốt, nguyện sinh 1y khổ giải thoát, 
cải tà quy chính, phát tâm bồ đề thường được nghe Phật pháp". 


11- Cầu nhà cửa an định: Tư 2110 “Phật thuyết an trạch thần 
chú kinh” ghi: “Phật thuyết an trạch thần chú kinh nguyện đốc lòng, 
492 


DÂN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


nay ngũ trùng thỉnh cầu ba đến bảy lần, khiến cho gia trạch hết thảy 


an ôn”, 


12- Cầu giữ nước an dân: Bá 3457 “Khai vi lục nghĩa tam niên 
nhất thuyết” ở cuối đề: "Khai Nguyên ngày Đính tục 17 tháng 9 bính 
tý năm ất hợi Hoàng Đạo Quán ở phủ Hà Nam khấn cầu bảo trì công 
đức. phụng lênh khai nguyên thần vũ Hoàng Đế viết tất cả kinh này. 
cùng làn phúc gtữ nước an đân”. 


Có thể thấy nhân dân Đôn Hoàng viết kinh Phật là có tính 
công lợi và tính thực tế xã hội. Nó không hẳn là tư lợi của một người 
hoặc một nhà, mà là vì dân vì nước mà viết kinh. Vì Phật cũng là vì 
tâm thành khẩn với dân với nước đó không thể không khiến cho hậu 
nhân đời sau kính trọng. Nhân dân Đôn Hoàng viết kinh bao gồm các 
mặt rất rộng như: Dạy đỗ, nhà ở, y học, giữ nước an đân... có thể nói 


bao gồm tất ca nội dung của dân tộc. 


Dưới đây từ cụ thể quyển bá 3811, bá 3828, bá 3844 “Quan 
âm đệ nhất quyển” lại xem muc đích viết kinh của nhân đân Đôn 
Hoàng, nó thực tế là một bài ca dao Đôn Hoàng bảy chữ có mang tính 


Phật giáo toàn văn như sau: 
Quan Âm kệ 
Quan Âm trước ở kiếp bụi trần 


Thành Phật hiện là chính giác tôn 
Tứ hoà thể hiên từ bị độ 


Nơi kiếp Sa Bà hội phổ môn. 
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Nơi hội có một vị Bồ Tát 
Pháp hiệu tên gọi Vô Tận ý 
Ân cân chấp tay trước Thích Ca 


Vì ta truyền pháp nghĩa quan âm. 


Hôm nay Phật dạy vô lượng y 
Quan âm trong nguyện khó tính trù 
Năm tang khổ ải đều tân điệt 
Cuối cùng có thể đến bến bờ. 


Nếu gặp lừa lớn gọi tên ra 
Khiến cho hỏa diệt chẳng hại thân 
Vào nước tự nổi không chìm xuống 


Thần thông uy lực vượt hơn người. 


Thương nhân chọn ngọc quay về trước 
Giữa đường gặp giặc cướp hại ta 
Chí tâm tụng niệm quan âm kệ 


Sẽ được trở về với quê hương. 


Nếu người cầu việc gặp gío lớn 
Trôi nổi hồn kia ở tha phương 
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Nay nếu như niệm Quan Âm hiệu 


Tức thời sẽ được về quê hương. 


Nếu có nam nữ lại cầu nguyện 
Cầu nam trí tuệ nữ đoan trang 
Mọi việc theo tâm đều như ý 


Luôn hãy nên niệm quan thế âm. 


Nếu như có người gặp khốn khó 
Có tội vô tội thật khó phân 

Nhưng niệm Quan Âm Bồ Tát hiện 
Tất sẽ gặp được đăng minh quân. 


Người đời chưa hiểu việc tương lai 
Chỉ lấy độc dược lại hại người 
Nhẫn nại tu trì Bồ Tát hiện 


Độc dược tiêu trừ thiện nở hoa. 


Quý La sát trong ba ngàn giới 
Thường cầu người gặp họa vào thân 
Muốn tránh được qua nơi cửa khổ 
Kiếp kiếp thường niệm tung thế âm. 
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Trôi nối biến khơi không định hướng 
Lại gặp cuồng phong sắp vong thân 
Bồ Tát nghe thấy tâm trí nguyện 


Rủ lòng thiện lại giúp chúng sinh. 


Đã biết sức từ bi công đức 
Có thể vào cứu độ cứu chúng sinh 
Hết thảy khốn khó đều xin giúp 


Vì chúng sinh này xả nghiệp dâng 


Ta nay cứu đó các chúng sinh 
Kíp gợi danh hiệu hoặc thân hình 
Quan Âm một lễ phúc đầy đủ 


Quả báo phúc lành chẳng có sai. 


Không còn bụi bám như trăng sáng 
Có thể trừ mê với tam tai 
Thường có từ tâm năng định quán 


Oán hết trần tan sẽ trở về. 


Chúng sinh nơi chốn tam đồ khổ 

Bồ Tát hiện hình trong lục đạo 

Nghe người trì danh có thể hiện 
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Lại giúp cho người độ khốn cùng. 


Bồ Tát từ bi quảng đại nguyện 
Đem cam lô mước cứu mê rình 
Sinh lão mệnh tử đều đến độ 


Phiển não tiêu trừ mọi việc xong. 


Hoặc là phạm vương chủ thế giới 
Hoặc là cư sĩ Bà La Môn 
Đến cả đồng nam và đồng nữ 


Hiện hình lục đạo cứu chúng sinh. 


Tam giới chúng sinh đều đại hoạ 
Vốn bởi ngu đần bị lừa thiêu 
Thành tâm tụng niệm quan Âm hiệu 


Khổ ải qua rồi hoa sen nở 


Nên biết Bồ Tát phúc căn dầy 
Nhiều kiếp khổ hanh đã tu hành 
Chỉ sợ môn đồ trong biển khổ 


Luân chuyển tuần hoàn mãi không thôi. 


Nếu gặp trùng độc lại quấy nhiễu 
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Thấy rắn ác thú mà thất kinh 
Thân thể bệnh khỏi đền do bởi 
Tung niệm danh hiệu Bồ Tát này. 


Quan Âm Bỏ Tát từ bi trọng 
Tận trừ khổ não với tai ương 
Thành tâm luôn niệm cầu cứu độ 


Một lẽ là phúc lộc vô biên. 


Thế nhân vốn có tham, sân sỉ 
Vô mính là gốc chẳng ngừng nghỉ 
Nếu có chúng sinh luôn niệm tụng 


Sẽ chẳng cuốn vào chỗ hạ lưu. 


'Trăm nghìn vạn kiếp đã từng tu 
Vô niệm vô biên phúc lộc tồn 
Tụng niệm vốn nơi theo tân ý 


Quảng độ chúng sinh chẳng nề hà. 


Sừng sững Đại Thánh chủ từ bì 

Rộng lớn vô biên hoá ngũ tình 

Nếu người phạm tội gặp khốn khó 

Vung dao chém đứt bọn mề tình. 
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Quan Âm Bồ Tát nơi ba cõi 
Nghe danh nên niệm chớ sinh nghị 
Hết thảy sở cầu đều như ý 
Vì danh ấy vốn đại từ bị. 


Đây là ca dao dân gian thu thập trong thiện nam tín nữ đến 
chùa đâng hương cúng Phật. Nó mang đượm tính Phật giáo nồng hậu 
và mục đích của việc viết bài ca đao này là ca ngợi Quan Thế Âm Bồ 
Tát, mỗi một bài ca dao đều phản ánh văn đề như: (1) gặp lửa không 
bị thương, (2) rơi xuống nước không chìm, (3) gáp cướp không bị hại, 
(4) gặp ma không sợ. (5) nam cầu trí tuệ, (6) nữ cầu đoan chính, (7) 
giải trừ thuốc độc, (8) gặp oan có giải, (9) biển rộng có người cứu, 
(10) tránh được thú đữ. 


Mười mục đích ở trên đều là những việc có liên quan đến 
nhân dân và nó có tính hiện thực cụ thể, đủ tính công lợi và tính xã hội 
tổng hợp. Mặc dù nó là một bài dân ca Phật giáo, nhưng nội dung lại 
mang đầy đủ tính phong tục, khái quát được tâm lý và nguyên vọng 
của nhân dân. 
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TIẾT 2 
QUY ĐỊNH CỦA PHONG TỤC VIẾT KINH - NIÊN ĐẠI 
HỌ TÊN, GIẦY, NGƯỜI HIỆU ĐÍNH 
Dân gian Đôn Hoàng có rất nhiều phong tục quy định cụ thể 
về viết kinh , loại quy định phong tục phần lớn là đã ước định thành 


tục lệ có tính quy củ. 


1- Khi viết sách xong, ở trang cuối cuốn sách cần phải viết rõ 
họ tên người viết với năm tháng viết. 


(1) “Bích Du kính quyển!” ghi: "Thành Tứu Tuyển ngày I7 
tháng 3 Can Lộ Nguyên (công nguyên 256) 


(2) “Đại bát nhã kinh quyển 30” ghi: "Ngày 10 tháng 2 năm 
Vịnh Hưng thứ 2 (công nguyên 305) Tào tham Quân Hạ Sinh cúng 
giàng. “Theo (Diện hoà pháp bảo mục lục”. 


(3) “Thập thông tỳ khưu giới thái” ghi: "giờ tuất ngày 5 tháng 
12 năm Kiến Sơ (công nguyên 405), tỳ khưu Đức ưu Nam Thành Đôn 
Hoàng thọ giới hoà thượng Tăng Pháp Tính, giới sư Báo Ý, Thông 
Huệ Quán... l2 người đến Hạ An viết giới luật..." (Tư 0797) ngoài ra 
“Phật thuyết Quan Âm Phổ Hiền kinh” có ghỉ: "Viết vào tháng giêng 
năm Vĩnh Nguyên (công nguyên 483) (Tư 0840). 

4- “Đại bát nhã bàn kinh quyển 9” ghi: "(Bắc nguy Tuyên Võ 
Đề) ngày 2 giáp tuất tháng 6 năm Tân Ty Cảnh Minh thứ 2 (công 
nguyên 501) Tỳ Khưu Đạo Chiếu" (Theo Lý mộc Trai) sách Đôn 
Hoàng 

Kinh sách ở trên là vào khoảng thế kỷ thứ 3 (Nguy tam quốc) 
đến cuối thế kỷ thứ 10 (Bắc Tống), đều phân biệt ghi thời gian và tên 
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người viết vào. Có một số còn viết cảm nghĩ của bản thân như "xin 
chớ cười" để biểu thị khiêm tốn; trước khi viết tên, còn viết rõ chức Vị 
bản thân như "đạo sĩ Tố Động Huyền”. Ngoài ra không những viết 
kinh Phật còn ghi thời gian, đồng thời còn viết rõ mục đích của mình. 


Sau khi viết kinh ở cuối cuốn sách còn ghi rõ số trang. Nếu 
như cá nhân viết thì không viết rõ bao nhiêu trang như tư 099? "Đại 
bát nhã bàn kinh quyển 37” ghi dày 2I trang", tư 2786 “Phật kinh” 
ghi: "dùng 10 trang” Dịch Thiệu Thái viết "sở đi viết số trang giấy là 
do phải đi lĩnh giấy viết, ghi số trang sẽ tiện cho việc tính toán báo 
cáo, bá 2342 “Chư kinh tạp yếu nghĩa lược” ghi: "lĩnh giấy ở kho nhà 
nước”. Tại sao tờ giấy này lại phát hiện ở trong thạch động chứa sách 
Đôn Hoàng?. Chính là đo quan thời ấy cũng viết kinh cầu phúc, dùng 
giấy công nhà nước cho nên mới viết giấy đi lĩnh. 


Tư 5790 ở trang cuối bị rách còn sói lại 12 chữ "...5 trang, lại 
50 trang, bút hai chiếc, mực một thỏi”. Đây giải thích ở chùa khi viết 
kinh Phật trang trọng cũng đem phát giấy bút mực đến cho người viết, 
còn tư nhân viết kinh thì không ghi số trang, đương nhiên cũng không 
phải là đo nhà chùa phát giấy mà là tự mình đi mua. Có người đi hiến 
lễ vật cho chùa, như bá 3448 ““Bát nhã ba la mật đa tâm kinh quyển]” 
ở cuối có ghi "cúng đề một con, kinh một quyền, lưu truyền vạn đời 
giải nỗi oan nghiệp". Đằng sau quyền này có ghi Đồng Thiệu Thông, 
Trương Thiện Bảo..., viết kinh là do hai người Đồng và Trương viết, 
một số người giầu có hiến dê viết kinh thì khi dùng giấy có thể lĩnh ở 
nhà chùa. 

3- Nếu như quan địa phương viết kinh, đương nhiên nhà chùa 
phải tổ chức một nhóm viết. Người viết kinh đương nhiên là quan 
đồng thời có "người hiệu đính” "người kiếm tra", íf nhất cũng cần phải 
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có 3 người. Như tư 1542 “Thành thực luận kinh quyển 14” ghi "dùng 
20 trang giấy ngày 5 tháng 8 năm nhâm thìn quan Lưu Quảng Chu 
Đôn Hoàng viết kinh (công nguyên 512) người chép Cô Tông Triết, 
người soát Đạo Nhân Hồng...theo nhóm này có thể gọi là một viết hai 
người soát. Phương thức một người viết hai người soát lưu hành từ Lục 
triều đến giai đoạn Tuy, thời gian từ đầu thế kỷ thứ 6 đến thế kở thứ 7. 


I- Tư 2660 '“Thắng ma nghĩa ký quyển!” ghi ngày 14 tháng 2 
năm Chính Thuỷ Nguyên (công nguyên 504) dày 12 trang giấy. Bảo 
Hiến Công, Huyền Tế Thượng hiệu đính. 


2- Tư 3548 “Trung a hàm kinh quyền 8” ghi "ngày 20 tháng 
12 năm nhàm thọ thứ 2 (công nguyên 602) Trương Tài viết dùng giấy 
25 trang, Sa môn Tăng Cái chùa Đại Hưng, sa môn Pháp Cương Phục 
chùa Đại Cái hiệu đính” cuốn sách ở trên sớm nhất từ năm Chính 
Thuỷ Nguyên đến Bắc Nguy Tuyên Vũ Đế, muộn nhất đến năm Nhâm 
Thìn thứ 2. Nội dung có ghi "thời gian viết kinh, tên quyển, số giấy 
dùng, người hiệu đính, người soát. Do đó có thể thấy kiểu "một người 
viết hai người hiệu đính" được lưu hành từ đời Bác Nguy đến đời nhà 
Tuỳ 
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TIẾT 3 


PHƯƠNG THỨC VIẾT KINH CÚA "THẬP NHẤT NHÂN 
HÌNH" 


Sau khi có kinh sách quan trọng của quan viết, trong chùa còn 
tổ chức một số lớn người gồm có người chế giấy thợ viết, phán quan... 
tổng cộng có hơn L1 người. Số người này gọi là "thập nhất nhân hình”. 
Phương thức viết kinh của II người này như truyền đến giai đoạn từ 
thời kỳđầu nhà Đường cho đến thời kỳ thịnh Đường. 


Người bảo quản giấy Đời Đường có địa vị đặc biệt, chơ nên 
trong bảng có đưa tên vào trong sách, họ có thể gọi là chuyên gia nổi 
tiếng của Đôn Hoàng. Theo “Tân Đường thư” "Bách quan chỉ" viết: 
"Vũ Hậu viết cuốn Lân đài: năm Thái Cực Nguyên viết sách có 4 
người soát, bố cục IO người, thợ khác 10 người, thợ viết 6 người". Có 
thể thấy thợ chế giấy, thợ khác, thợ viết được trịnh trọng viết vào 
chính sử tỏ rõ tính quan trọng. Phong tục dân gian Đôn Hoàng gọi thợ 
chế giấy là "Trang mãn thủ". “Tây đàm tùng thư” quyển hạ viết ““Tế 
dân yến thuật” cũng có nói về cách chế giấy. Bởi do có bảo quản giấy 
mà kinh Phật mới được bảo tồn đến ngày nay, cho nên các chùa chiến 
Đôn Hoàng luôn dùng các thợ bảo quản giấy để bảo quản kinh điển. 
Theo “Đường lục điển” quyển 3 "Hộ bộ thượng thư" viết đời Đường 
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Tên sách |Tư 0084 [Tư 0036 |Tư 3079 |Tư 4209 |Bá 4556 |BRá 2644 |Tư 0312 |Tư 2575 |Tư 0456 
Tần kinh | Diệu Km Diện Diệu Diệu Diêu Diệu Diệu Diệu 
pháp cương  |Rháp lèn| pháp liên |pháp Liên |pháp lien| pháp Liên |pháp pháp liên 
niên hoa|bát nhã|hơa kinh|hoơa kinh|hoa kinh|hoa kinh|hoa kinh|lien hơa|hoa kinh 
quyển |ba la|quyên 4 |quyển 3 |quyên 2 |quyển 3 |quyển 4 |kinh quyền 3 
1§ mật kinh uyên Ó 
Niên Hàm Hàm Hàm Hàm Hàm Hàm Hầm Hàm Hàm 
hiểu Hanh Hanh Hanh Hanh Hanh Hanh Hanh Hanh |Hanh 
năm thứ|năm thứ|nam thứ|lnăam thứlnăm thứ|năm thứử|năm thứ|năm thứ|nãm thứ 
22) 3 2 3 3 K) 4 4 bì 
Công 671 6273 671 672 672 G72 673 23 674 
nguyên 
Người |Quách |Ngò Quách [Triệu Vương |Vương [Phong |Phong |Tiều 
việt Dức Nguyên |Đức văn Tư Tư Án An Kính 
LỄ Thẩm |Khiem |Khiêm |Xướng |Sươn 
Š3 trang |2l trang |]2 trang 122 trang |19 trang |20 trang |19 trang |22 trang |20 trang |19 tràn 
Trang trí | Giải Giải Gñái Giải Giải Giải Giải Giải Giải 
thiên tập |thiên tập [thiên tân |thiên tập |thiện tập |thiện tập [thiên tấp [thiên tâp | thiên tá 
Sv hiệu Quách |Tu¿u vĩ |Quách [Triệu Vương |Vương |Tăng Hoài Tăng Chí 
thưthu |Đức Đức văn. Tư 'Tư hoài Phúc Ngan 
Thám Khiêm |Khiên |Phúc 
Tái hiệu | Tăng Tiêu Ví [Tăng Tăng Tăng Nhân Tầng Huyền |Hành 
thư thủ |phá phái Chí nhân kính Huyền |Trân quỹ 
Hiển Hiển Ngạn Kính Trân 
Tam Tăng Tiêu Vĩ [Tăng Tăng Tăng Tư[Tu Tăng Huyền |Hoà 
hiệu thưjPhu Pháp Chí Trung [|Trung |Huyển |Chân Hiền 
thn Định Hiển Hưng Chân 
Người |Đại đức|Thần 'Thần Thân Thần 'Thán Thần Thần Thân phù 
đuyệt |giá phù phù phù phù phù phù phù 
thượn 
Người. |Đại đức|Gia Gia Gia Gia Gia G1a Gia G1a 
duyệt gi thượng |thương |thương |thượng |thượng |thương |thượng |thương 
thượn 
Người |Chủ tuệ|Tuếlập [Tné làp |Tuélập |Tu¿lập [Tuệ lấp |Tuệ lập |Tuệ lập |Tuệ lập 
duyét lâ 
Người |Thượng |Đao Đạo Đao Tạo Đao Đạo Đao Đạo 
đuyệt |toạ đạo|khành |thành |thành |thành |thành hành |thành |thành 
thành 
Người |Vấn Vấn Vấn Vấn Vấn Vấn Lệnh Lý|Lý Đức |Lý Đức 
phê Nghia [Nghĩa |Nghia [|Ngiía |Nghĩa [Nghĩa |Đức 
Căn Cần Căn Căn Can Cản 
Giám sát |Công, Ngu Húc|Ngu Húc|Ngu Húc[Ngu Húc|Ngu Húc |Ngu Húc|Ngu Ngu Húc 
Nau Húc Húc 
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Tư 0513 | Tư 2637 


Tư 336] 


Tư 3348 | Tư 4168 


Diệu 

pháp liền 
a|hoa kinh 
alquyễn 3 


Diệu 
pháp liên 
hoa kinh 
quyền Í 


phúp liền|pháp liên 
hoa kinhlhoa kinh 
quyên 6 |quyên 3 


'Thượng 
tguyền 
flnăm thứ 


Thương 
nguyên 
năm thứ 


Tiêu Vĩ [Tăng Ä 
pháp 
Hiến ⁄ 


thương 


Nguyên 


Tuệ Lập 


thương 


Tuệ Lập 


Đạo 
thành 


Kim 
cương 


liền hơa|bhát nhã 


kinh toàn 


Quân Đỏ 


Giải Tải tải cn nem Giải Giải Giải 
p thiện tập |thiền tấp |thiện tấp |thiên tập |thiên tÄ 
tong, Tuêu vị |Quách [Triệu Vương |Vương 
Đc PHI Tư Tư 
Khiêm |Khiêm 


Tăng Chí 
Ngạn 


Hoà 
Hiển 


Gia 
thượng 


Đạo 
thành 


Lý Đúc |LýĐức |Lý Đức 


Diêm 
Huyền 
Đo 


Diệm 
Huyền 
Đạo 
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Người hiệu đính cùng được phong tục viết kinh Đôn Hoàng 
coi trọng, cho nên môi một quyển viết xong có đến 3 người hiệu đính. 
Ba người hiệu đính có thể gọt là một người, như tư 0036 tư 0513, bá 
2195, bá 3278... nhưng 3 người hiệu đính cũng có thể phân ra làm 3 
người như tư 3079, bá 4556, tư 3348 thậm chí làm hat người, như tư 
2627, tư 4168. Người hiệu đính từ đời Hán đã thịnh hành. “Hậu hán 
thư tô cảnh truyện” viết: "Vương Mãng với Lưu Yết hiệu đính” cho 
nên từ đời Hán, trong cung đã đặt định ra người hiệu đính. Lan Đài 
của Tây Hán, đông quán của Tây hán trong các phòng lưu giữ sách 
tuy chưa cát đặt ra quan nhưng cũng có hàm tước cho người hiệu đính. 
Thời Tam Quốc cũng có chức “hiệu thư lang” (người hiệu đính), từ lục 
triểu đến đời Tuỳ đều có người hiệu đính. Có thể thấy từ đời Hán đến 
nay, phong cách hiệu đính sách trong cung cũng được Phật giáo học 
tập. Mãi đến khoảng đầu đời Đường, phật giáo mới đưa nó vào trong 
viết kinh. Nếu viết kinh cầu phải có người hiệu đính 1,2 và 3 hoặc 4 
nIgƯời đọc duyệt. 


Tại sao nói phong tục hiệu đính sách ở đời đầu nhà Đường lại 
du nhập vào phong tục viết kinh phật giáo Đôn Hoàng. Đây là sự thực, 
bá 3311 quyển “Xuân thu chính nghĩa hàm danh”. Năm Vĩnh Huy thứ 
4 (công nguyên 653) trong nội phủ viết, tuy nhiên không phải là kith 
phật, nhưng cũng có ghi chép dùng giấy và người hiệu đính, đằng sau 
có ghi như "dùng giấy 30 trang, một van bến nghìn hai trăm từ..." 
(xem “Đôn Hoàng xuyết toả” có thể thấy ghi chép dùng giấy và hiệu 
đính với người duyêt đã thành phong tục sớm nhất là từ triểu đình 
truyền đến nhân dân, rồi mới du nhập vào trong chùa chiển, dẫn đến 
được các hoà thượng áp dụng hình thành thói quen trong viết kinh. 
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Đương nhiên phong tục này cũng không chỉ có các chùa của 
Phật giáo học tập, nó cũng được tín đỏ đạo giáo kế thừa học tập, thậm 
chí còn sớm hơn bền phật giáo, đó cũng có thể do các tầng ni sao chép 
kinh Phật cung cấp cho họ phương pháp làm. Bá 3233 'Đông uyên 
thần chúc kinh thê ma phẩm đệ nhất” ghi: "ngày 21 tháng 7 năm Luân 
Đức Nguyên vì Hoàng thái Tư linh ứng viết kinh, người hiệu đính đạp 
sI Lý Lãm. hiệu đính 2, đạo sĩ Nghiêm Chí, hiệu đính 3, đạo sĩ Vương 
Cảm...". "Lân Đức” là niên hiệu của Đường Cao Tông Lý Trị, Lân 
Đức nguyén là công nguyên năm 664. Cho nên phong tục viết kinh 
sớm nhất đã du nhập từ cung đình vào trong dân gian đại khái đo sự 
thông minh của các đạo sĩ học được, nên dẫn đến du nhập vào trong 
phong tục viết kinh. Tăng ni phật giáo sau đời Tuỳ cũng bắt chước 
theo đến đời Thịnh Đường (Hàm hanh, thượng nguyên, nghị phượng) 


xuất hiện rất nhiều bản sao chép có liên quan đến phong tục viết kinh. 
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CHƯƠNG l6 
LÀN ĐIỆU DẪN CA DAO “' THẬP ÂN ĐỨC” 


“Thập An đức” trong Đôn Hoàng Tả Bản là một làn điệu dân 
ca Đôn Hoàng. “Đôn Hoàng tạp lục” của Hứa Quốc Lâm đã căn cứ 
vào quyển số 807 kiểu chữ đời Chu mà hiệu chính thành làn điệu 
“Thập ân đức này”. Sau đó Nhiệm Nhi Bắc lại dựa vào bản hiệu chỉnh 
của Hứa quốc Lâm mà sứa lại và ghi vào trong cuốn “Đôn Hoàng 
khúc hiệu lục”. Vẻ hai bản hiệu chỉnh này theo các tài liệu “nghiên 
cứu về lịch sử Phật giáo đời Đường của một học giá Nhật Bản, “Văn 
học dân gian Đôn Hoàng” và “Dân chúng Đôn Hoàng” của Kim 
Cương Chiếu Quang. “Nghiên cứu quan hệ phật giáo và văn học” của 
Gia Địa Triết Định và một số sách khác, nói chung các sách này đều 
dẫn giải và nói rõ rằng các bản hiệu chỉnh của hai ông Hứa và Nhiệm 
đều được Tổ chức quốc tế nghiên cứu về Đôn Hoàng sử dung, nhưng 
cũng có những chỗ biệu chỉnh sai. Hiện nay theo tư 560] thì người ta 
lấy bản hiệu chỉnh của ông Nhiệm là bản liệu chỉnh sau chót, và có 
sửa đổi những sai sót trong bản của ông Nhiệm. 
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Dưới đây là toàn văn bài ca đao “' Thập ân đức” 
| ơn: ơn mang thai nghén trong lòng mẹ 

Nói thì bó quá cho, mẹ khi mang thai con thân thế nặng trể mà 
sức lực lại yếu, việc đi lại phải có người giúp đỡ, hay ốm đau, thở hổn 
hển, da mỗi ngày một nhăn nheo, khô héo, phải Ìo tính việc báo ân IO 


tháng mang thai của mẹ kẻo mặc tội, ấy là lời Phật khuyên như vậy. 


2n: Biết ơn đối với nỗi đau đớn của mẹ khi lâm sản 


Bây giờ nói cho con biết, ruột mẹ đau đớn tựa dao cắt, đau 
đớn lắm không chịu được, như đao cắt, máu chảy thành vũng, tính 
mạng khó giữ được, khuyên con điều Phật dạy, báo ơn mẹ hiển không 
sao hết được. 


3 ơn: ơn sinh con quên cả buồn vui 


Nói ra thì cũng ngại, chứ me lòng dạ tựa dao khoét, ruột gan 
đứt từng đoạn, nghe âm nhạc mà lòng chẳng vui vẻ, chăm sóc nuôi 
nấng con rối bời hàng nghìn việc, chỉ cầu mong lúc nào cũng ở bên 


cơn và chỉ mong con được khoẻ ngoan. 
4ơn: ơn nuốt đắng mớm ngọt 


Ngày nay các con nên hiểu rằng, khi xưa tuy gia cảnh đói 
nghèo nhưng mẹ vẫn tần tảo cô nuôi con. Nay cho dù có phụng dưỡng 
thế nào đi nữa cũng không bù đắp được. Con hiếu thuận nên luôn ghi 
nhớ không thể phụ ơn. 


3 ơn : ơn bú mớm nuôi dạy 
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Chất  chiu ba năm trời, máu hỏng thành dòng sữa trắng để 
nuôi con lúc nào cũng chỉ sợ con đói rét, nghe tiếng khóc mà bụng da 
rốt bời, ăm du con nín mà hát biết bao bài để con nghe. 
6 ơn: ơn nhường chỏ khô, mẹ chịu chỗ ướt 

Chỗ khô nhường con nằm, mẹ chẳng quản nằm nơi ẩm thấp 
chật chói, luôn sợ xoay mình đè vào con, nên biết nỗi khổ của cha me, 
ơn ấy vượt quá trời xanh. 
Tơu: ơn (tắm gội, giặt giũ 

Không phải mẹ thì ai, ba đông mười tháng tắm cho con, mười 
ngón tay rét buốt, như con chim me cần mẫn kiếm mỏi bay về tổ nuôi 
nấng cho con, ơn ấy không phải nhỏ. 
8 ơn: ơn mẹ phải chịu tội ác sát sinh 

Vì con cái kết hôn mà giết trâu bò làm rượu cơm đãi người 
thân, chăm sóc quên cả thân mình, mặc cho phải tội chịu báo, vì con 
cái mà chấp nhận trầm luân. 
9 ơn: ơn nhớ con đi xa vắng 

Việc này thật khó nói, đã là cha mẹ đều là có nhân đuyên, tiễn 
cọ đi chính chiến ngoài biên ái, bóng con chưa ra đến cửa mà mẹ đã lo 
Vượt trùng quan 
10 ơn: ơn mẹ lúc nào cũng thương nhớ và muốn giúp đỡ con 


Nước mắt chảy thành dòng, ly biệt khổ đứ từng khúc ruột, nhớ 
lại thật bình thường, thập ân đức nói ra thật bị thương, các thiện nam 


tín nữ nên suy xét chớ nên quên. 
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DẦN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 
TIẾT 1 
NGUỒN GỐC CỦA LÀN ĐIỆU ĐẪN CA “THẬP ÂN ĐỨC" 


Từ toàn bộ nội dung của bài ca “Thập ân đức” nêu trên đã cho 
chúng ta thấy đây là một thể loại đân ca. Bài hát nhắc nhở chúng ta 
không được quên đi sự đền đáp ơn sâu nghĩa nặng của người mẹ. Về 
bản chất của bài hát mà nói thì đây là nỗi lòng trăn trở được bộc bạch 
ra cái tư tường không quên các đấng quân vương như Hán Tổ Đường 
Tông, và cũng là nói đến quê hương Tế quốc mà người Đòn Hoàng 
đương thời khi ấy bị đân tộc khác bắt làm nô lệ, áp bức, vày hãm. Đây 
cũng là một vấn đề có ý nghĩa rất hiện thực. Bài hát nhắc cho mọi 
người thấy nỏi đau đớn khủng khiếp của người mẹ khi sinh đứa con 
yêu đấu của mình: "Đau đớn lắm ruột mẹ như dao cắt" rồi lại tiếp 
"đau đớn như có dao cắt, máu chảy thành vũng, tính mạng có thể khó 
sống sót”. Bài hát cũng ca ngợi nỗi gian nan vất vá của người mẹ trong 
việc nuôi đạy con cái cua mình. “Thật đáng thương cho mẹ thì nghèo 
đói mã tất cả chỉ đành cho con cái". Bài hát có những cầu ca tụng qúa 
trình chuyển đời của vật chất từ đòng máu tươi hồng của người mẹ để 
thành nguồn sữa quý giá như châu ngọc. “Chất chỉu ba năm trời, máu 
hồng thành dòng sữa trắng để nuôi con, lúc nào cũng chỉ sợ con đói 
rét”. Tĩnh thương yêu của người me với người con lại càng vô tận khí 
người mẹ phải chấp nhận đau thương đứt ruột để cho đứa cơn ra nơi 
chiến trận, vì quê hương và tổ quốc yên bình: "Nhỡ khi mẹ có mệnh 
hệ nào mà cơn còn ở nơi chính chiến chưa kịp về đến nhà thì con ơi 
lòng mẹ lúc nào cũng hướng đến nơi quan ải”. Phải nói rằng, bài ca 
này ảnh hưởng rất sâu sắc tư tưởng đạo lão và nho giáo, vấn đề chính 
của nó là ca tung tình yêu thương của người mẹ, khơi dậy trong lương 


tri sâu thẳm của mỗi chúng ta truyền thống đẻn ơn đáp nghĩa đối với 
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người mẹ, và đổi với quê hương đất tổ nơi chôn rau cất rốn cùa mình. 
Khúc hát đân ca “Thập ân đức” Đôn Hoàng được ra đời đi vào quần 
chúng nhân dân như thế nào ? Bài hát rày cùng song song với đạo 
phật truyền thống đu nhập vào nước ta. Trong quá trình lưu truyền nó 
đã gặp phải không ít những chướng ngại của dư luận bàn tán nổi lên. 
Phật giáo kếu gọi người fa tuyệt diệt những nguyện vọng ham muốn 
(tính dục), bỏ cha, bỏ me, tuyệt điệt hết nguyện vọng ham muốn của 
con người để trở thành hoà thượng. quan niệm này màu thuẫn với 
quan niệm chữ hiếu của đạo Nho đang hình thành trong dân gian thời 
ấy. VỊ vây từ thời Đông Hán, đạo Phật được truyền vào cho đến Nam 
bắc triểu Nguy Phố, càng ngày càng có nhiều người tin vào giáo lý 
của Phật, bỏ cha bo rnẹ xuất gia đi ru, họ kịch liệt phê phán quan niệm 
hiểu thao trong đạo nho, “Diệt hoặc Luân” của Lưu Ân là một bằng 
chứng xác đáng vẻ tình hình của thời cuộc nêu trên. Thời kỳ Lục triều 
dư luận phê phán về vấn đề này càng mạnh mẽ, nó càng chứng minh 
thêm cho nhận định trên. “ Tam phá luận” của Trương Dung đã công 
kích một cách mãnh liệt đối với quan niệm của Phật giáo bỏ nhà đi tu. 
Sách này dẫn vào nhà mà phá nhà, làm cha con xa cách nhau, anh em 
đạo giáo khác nhau, bỏ cha bỏ mẹ, đạo hiếu thảo làm con thì cự tuyệt. - 
Người vui kẻ buồn, người hát kẻ khóc, ruột thịt rhì thù nhau, thân 
thích xa lìa, trái với tạo hoá phạm vào lẽ thuận, không phải là lẽ của 
trời, ngũ nghịch (năm điều tai ngược) bất hiếu. Điều này không chấp 
thận được”. 


Nếu chúng ta xem “Toàn thượng cổ tam đại Tần Hán Tam 
quốc Lục triều văn, Toàn tề văn” quyển 15) thì thấy “Nguyên đạo” 
của Hàn Dụ thời Đường cũng phè phán Phật gìáo như sau: '“*Cái cần 
phải rời bỏ ấy là đạo quân thần, điều phải xa cách ấy là tình cha sop 
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cái đạo cấm cùng sinh, cùng đưỡng, với điều cầu mong cái gọi là "diệt 
nó sẽ được thanh tịnh”. Để ngăn chặn trào lưu đư luận chống Phật và 
gạt bỏ chướng ngại trong việc truyền bá đạo Phật ở Trung Quốc, các 
tín đồ Phật giáo đã tiến hành phiên dịch đoạn kinh 'Nan báo phụ 
mẫu” (Khó báo đáp được ơn cha me) trong Phật giáo. Ví du như An 
Thế Cao là người đầu tiên khai sáng ra việc dịch kinh Phật sang tiếng 
Hán vào thế kỹ thứ 2 sau công nguyên. An Thế Cao là một vị thái tử 
cua Án Tức Quốc . Ông đã tiến hành phiên dịch “Phật thuyết phụ mẫu 
ân nan báo kinh”. Khoảng giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 4 thì Đạt Ma La 
Sát lại dịch “Vu nam bàn kinh”. Khoảng giữa thế ký thứ 4 và thứ § thì 
Diêu Hưng và Cừu Ma La Thập lại dịch *'Phụ mẫu ân trọng nan báo 
kinh" vv.... Nhưng mặc dù con đường truyền đạo của Phật giáo gian 
nan như vậy thì chủ trương của nó là xuất gia tu thành Phật vẫn là vấn 
đề cơ bản; không chịu tôn thờ lê hiếu và thờ cúng tổ tông. Phật giáo 
cho rằng cha mẹ tuy có ơn nhưng khi xuất gia đi tu theo Phật, ơn ấy 
cũng khó báo đáp mà vĩnh viễn không báo đền được, cho nên báo An 
cha mẹ trên thực tế là một câu nói suông. Tiêu Diễn thời Lương Vũ 
Đế vào giữa thế kỷ thứ 5 và thứ 6 đã diễn giải Phật học thành một học 
thuyết sáng tạo quan trọng, ông đẻ xuất '“Tam giáo đồng nguyên” (Ba 
đạo cùng nguồn gốc). Ông kết hợp Phật giáo ở Trung Quốc đương thời 
với đạo nho. ông cũng đề xướng ra (đạo hiếu). Tiêu Diễn viện dẫn 
rằng sách "Tế Nghĩa" nói “Duy chỉ người có hiếu là có thể sản sóc 
đến người thân”. Sách “Lễ Vận” nói: "Đủ ba ngày cần phải cúng” 
(xem "Hoằng minh tập quyển 10 “Thích đáp thần hạ thẳnha thần diệt 
luận”. Người ta lấy điểm này để phản đối “Thần diệt luận” của Phạm 
Trấn. Đạo hiểu của thế gian mà các nhà nho này đã nói đến và đạo 
Phật từ bỏ chữ hiếu của Phật giáo Ấn Độ đã đưa ra, hai cái đó hoàn 
toàn là hai vấn đề khác nhau. Còn ở đây là một loại “Phật giáo” khác 
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Phật giáo của hình thức Trung Quốc. Các học giả lấy đạo hiếu trong 


các đoạn kinh của đạo Nho mà để giải thích về Phát giáo . 


Khuynh hướng này cũng ảnh hưởng đến các môn đồ phật giáo 
của Đôn Hoàng, cũng tiếp thủ tư tưởng của Tiêu Diễn. Họ cũng thị 
nhau cúng bái cơm chay, lập ra các hội pháp, lễ bái cầu khấn cho cha 
mẹ. mở rộng cái gốc chơ đạo hiếu. Một mặt khác, các học giả đương 
thời lại tập hợp những truyền thuyết thần thoại của cổ xưa trong dân 
gian viết thành các đạng dân ca, tu chính sửa đổi viết thành các tác 
phẩm văn học mang tư tưởng “Đạo hiếu” để tuyên truyền giáo hoá 
trong dân ví dụ như: Truyền thuyết thần thoại về vua Thuấn được viết 
thành ““Thuấn tư biến”. Câu chuyện về 24 điều hiến hạnh được viết lại 
thành `*Nh) thập hiếu áp tạo văn”. Câu chuyện Mục Liên cứu mẹ được 
viết lại thành “Đại Mục Liên minh gián cứu mâu biến”. Ngoài ra ca 
khúc dân gian “Thập nguyêt hoài thai” (Mang thai mười tháng) cũng 
lại được soạn lại thành “Thập ân đức” vv...Hơn thế nữa, các học giả lại 
xây đựng lý luận gắn đạo Nho với kinh Phật, và tổ chức các hình thức 
thuyết pháp công cộng mang mầu sắc của Trung Quốc. Cũng liền sau 
đó “Phụ mẫu ân trọng kinh giảng kinh văn” cùng một số sách khác ra 
đời. Nói tóm lại “Thập ân đức” chính là tác phẩm được ra đời trong 
bối cảnh làn sóng cuồng nhiệt tiến hành Trung Quốc hoá Phật giáo 
mang mầu sắc kiểu Trung quốc, và tác phẩm này lấy tư tưởng nhơ gia 
làm trung tâm. 


Giai đoạn lịch sử cụ thể mà “Thập ân đức” ra đời có thể ước 
chừng vào giữa Lục triều và triều đại nhà Tuỳ. "Ai hành chương đệ tứ 
thập” trong “Bách hành chương” của tư 1920 thì có viết: “Mười tháng 
mang thai 3 năm khổ sở, lúc nào lòng dạ cũng nghĩ đến con, lên 
xuống vất vả, công đức bú mớm thật khó có thể báo đáp” và một số 
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câu khác nữa cũng thể hiện ảnh hưởng rất lớn bài ca dân gian '“Thập 
ân đức” của Đôn Hoàng, Ông Nhiệm Nhị Bắc cũng khẳng định rằng: 
"Trong sách có ghi “Bách hành chương”, điều thứ 71 khuyến hiến thì 
từ và ý đều giống với '““Thập ân đức” ('Bách hành chương” trang 68 
của Đôn Hoàng khúc sơ thám) do Đỗ Chính Luân soạn, “Đường Thư” 
của Tân Lựu đều có dẫn rằng tú tài thời Tuỳ Đường tổng cộng chỉ hơn 
chục người, mà anh em Đô Chính Luận đã chiếm 3 người, “Truyện về 
Đồ Chính Luận” trong Cựu Đường Thư có dẫn : “Đương thời thậm chí 
người ta gọi ông là Khương, giỏi về Văn, uyên bác về điển cổ”. Sách 
lại còn đẫn thêm “Vũ Đức Trung, được giữ chức tổng quản lục sự 
tham quân ở châu Tề. Quan thái thú nghe tin này liền lệnh cho giữ 
chức Tần Phủ văn học quán”. Điều nói trên có thể cho chúng ta thấy 
rang vào giai đoạn nhà Tuỳ sắp chuyển sang nhà Đường. Đỗ Chính 
Luận đã rất được lòng nhà vua Lý Thế Đàn, đồng thời ông cũng là 
người ở vào thời đại nhà Tuỳ chuyển sang nhà Đường, tức là giai đoạn 
cuốt của lục Triều. Bài hát dân ca nêu trên chính ông đã được nghe 
chăc chắn là một bài hát được lưu truyền trong đân gian ở giai đoạn 
triểểu nhà Tuỳ chuyển sang triểu nhà Đường. Đồng thời ông là người 
đã từng sưu tâm, soạn lại rồi viết vào 'Bách hành Chương”. Vì thế mài 
có thể nói rằng “Thập ân đức” được ra đời và bắt đầu lưu truyền trong 


đân gian vào giữa giai đoạn Lục triểu và triều đại nhà Tuỳ. 


Như trên đã thấy, “Thập ân đức” ban đầu dứt khoát không 
phải là tác phẩm của Phật giáo. '“'Bách hành chương” cho rằng: “con 
đường sư nghiệp của người ta, không bỏ qua được chữ hiếu”. Tư tưởng 
nho giáo của Đỏ Chính Luận ở đây rất nặng. Ông lấy hai bộ kinh điển 
là “Hiếu kinh” và “Luận ngữ” để làm chính, đồng thời ông đã trích 


lục và soan lai những câu nói phương ngồn tục ngữ (những câu chữ có 
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ở trong “Thân ân đức”) mà “Lời lẽ rất tàm huyết" trong các đoạn kinh 
đao Nho cũng đã đủ chứa đựng sự từng trải sâu sắc của các danh nho. 
Cho nên '“Thập ân đức” quyết không phải là một khúc kinh Phật được 
phổ nhạc, hoặc cũng không phải là đoạn kinh Phật và được các nhà tụ 
hành đương thời sử dụng nó, mà nó là những ca khúc và bài hát dân 
gian được ra đời dưới sự anh hương của “Kinh hiếu” và được giới tăng 
uí của hệ thống Phật giáo thời Đường tập hợp lại. “Thập ân đức'” được 
soạn lại thành “Phật khúc” về “Thập ân đức” (Kinh phật về 1Ô ) và 
là một tác phẩm có ảnh hưởng nền văn hoá nước ngoài. “Bách hành 
chương” là một tác phẩm mang tư tưởng nho gia, cho nên Đồ Chính 
Luận không thể nào đưa những câu chữ “Phật khúc” vào trong sách 
Nho của ông được. Vấn đề này được thể hiện và chứng minh rất rõ 


trong “Bách hành Chương”. 


TIẾT 2 
NỘI DUNG CỦA LÀN ĐIỆU DÂN CA 
THẬP ÂN ĐỨC" 


Vấn để quan trọng của "Thâp ân đức” khúc hát đân ca Đón 
Hoàng không chỉ là nhằm ca tụng tình cảm thương yêu người mẹ, kêu 
goi lòng hiếu thảo của con người, nhắc nhớ mọi người đừng quên mẹ 
hiển và quê hương nơi chôn rau cắt rốn, mà ở đây bài hát còn tập 
trung phản ánh về phong tục thai sản của đân gian Đôn Hoàng. Bài hát 
rắt có giá trị về phong tức của Đôn Hoàng. Chúng ta có thể thấy được 
5 vấn đề lớn trong nội dung bài hát dưới đây. 

Thứ nhất: Đây là một quan niệm trong phong tục thai sản của 
đân gian Đôn Hoàng, Mọi người đều cho răng khi phụ nữ mang thai là 
như gánh một gánh nặng. Câu pọi là "Hoài đan thu hộ ân” chữ "đan" 
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cũng đọc là “đan”, hai chữ này đồng âm nghĩa là gánh nặng. Trong 
trường hợp này phải dùng chữ để giải thích thì mới rõ, (đây là đặc 
trưng của ngôn ngữ dân tộc Hán, nhưng rốt cuộc là “Hoài dan" nghĩa 
trong bài hát muốn nói rằng "mang thai” là như mang gánh nặng). Ví 
du ở bá 2044 là cách nói của Thích Tử người xứ Sa Châu, tác giả dẫn 
rằng: "Người mẹ là khởi nguồn của phúc lớn, mang gánh nặng 1Õ 
tháng chịu khổ cực", "Hoài đan” (mang gánh nặng) ở đây chính là ý 
“Hoài đan” (mang thai). Những cách nói trên nó thể hiện cách nói tục 
ngữ của địa phương, gọi "òm đan" hoặc "ôm gánh nặng” là thói quen 
của người phụạ nữ mang thái. Trong “Phụ mẫu ân trọng kính giảng 
kinh văn” của bá 2448 lại có câu: “Không thai nghén biết sao được 
nỗi khổ hạnh. thì làm sao thấy được việc bú mớm là vất vả"`. Trong tư 
2204 cua “Phụ mẫu ân trọng tán” cũng nói: “Mười ơn cha mẹ cao 
nặng, nhưng ơn mang thai là lớn nhất”. Để làm cho cách nói tục ngữ 
về các nhóm từ “hoài đan" (ôm đan) với "hoài đan” (ôm gánh năng) 
cho để hiển người ta còn dẫn giải như sau: 

¡- Bú mớm ba năm mẹ vẫn phải nuôi, mười tháng mang thai 
khó khăn không thể bỏ được. Lời Phật dạy ở trong kinh như vậy, dù 
cuộc sống phải gánh vác nặng nề thế nào cũng phải lạc quan hướng về - 
tương lai. 


2- Mẹ mang thai con trong 10 tháng, đứng ngồi không yên 
như là gánh nặng trên người. 


3- Thân me 10 tháng mang thai con, như gánh nặng mà không 
sao nói hết được. 


4-Kể từ lúc thai nghén, buồn phiền nghìn việc lúc ngồi lúc đi 


hư gánh năng chất lên mình. 
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(Xem trong bá 2418 ở đã nêu) 


5- Người mẹ mang thai con I0 tháng gian khổ đi đứng không 


yên như mang gánh nặng. 


6- Thân mẹ 10 tháng mang thai con, ngày đêm cứ như mang 


gánh nặng. 
( Xem “Bắc Kinh hà tự thập nhị liệu”) 


Như vậy đủ thấy quan niệm phong tục của dân gian Đôn 
Hoàng cho rằng, người phụ nữ khi mang thai nghén thì như có một 
gánh nặng đè lên vai “Trì trọng đan” (gánh nặng lúc nào cũng đè lên 
vai). Cho nên đoạn l của "Thập ân đức” mới hát rằng: “Nói thì bỏ quá 
cho, mẹ khi mang thai con thân thể nặng nề mà sức lực lại yếu". "Từ 
thân thể nặng” là nói điều gì?. Tức là người ta cho rằng phụ nữ mang 
thái thì như có “gánh nặng”. Có thể quan niệm về phong tục này là 
một quan niệm chịu ảnh hưởng rất nhiều cua đạo hiếu mà hình thành. 
Ví như ở trong ““Thái thượng từ bị đạo trường tam nguyên diệt tội thuỷ 
sám pháp" muc § "”Tuc đạo tang, Hoàng Lộc Thương” của Trạng Lâm 
cũng thấy có nói "mười thắng rmang thai, ba nằm vất vả”, cho nên 
cũng có e rằng Phật giáo đã bám chặt lấy thuyết pháp của đạo hiếu mà 
tìm cách lợi dụng lôi cuốn tín đồ, từ đó họ đã lấy quan niệm của 


phong tục này nguy trang thành một loại “hoà đồng nhập khẩu". 
Thứ 2: "Vấn nhạc” (nghe nhạc, nghe hát) 


Vấn nhạc cũng là một vấn để nằm trong phong tục thai sán 
của đân gian Đôn Hoàng. Đối với đoạn thứ 3 trong “Thập ân đức” khi 
tìm tòi nguồn gốc trong những gia đình có phụ nữ mang thai, sinh nở, 
đều chỉ có thấy có những câu: "nghe âm nhạc mà chẳng có lòng nào 
vui ve” còn ngoài ra không thấy nói gì hơn. chính vì vây câu trả lời 
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giải thích rõ cho vấn để này vẫn còn chưa được thoả đáng, Khi người 
phụ nữ có thai sản tại sao lại phải nghe âm nhạc ? Ở đây muốn nói lên 
rằng đây là một hoạt động cầu tự (xin con) trong dân gian ở thời đại 
ấy. Đối với bản thân người phụ nữ thai sản mà nói thì nghe hát là việc 
rất đương nhiên, như bá 248 dẫn: “Đi lại thì bực tức, ngồi thì buồn. 
Mang thai TÔ tháng cảm thấy dài như ngàn năm. Trong lòng không 
say mà cứ như say, không muốn lo nghĩ mà cứ phải nghĩ, Chẳng còn 
muôn nghe người ta nói cười gì nữa, thấy nơi hát ca vui về cũng không 
làm cho mình vui vẻ đi được. Lúc nào cũng mong muốn được mẹ tròn 


con vuông, đốt hương niệm Phật cầu xin rất nhiều”. 


Nhưng đốt với người trong gia đình mà nói thì trong khi có 
người phụ nữ thai sản là phải mời hoà thượng đến để tụng kinh niệm 
Phật, do đó mà còn có cuốn thứ 20 trong ” Bắc kinh hà tự” nói về việc 
cầu cầu tự nh sau: “Cầu Phật nghìn lần mong cứu giúp, đốt hương 
van lần thỉnh cần đức thế tôn, mang thai 1Ô tháng mà chỉ lo gặp tai 
nạn. chỉ sợ có sư cố rủi ro bất thường. Tiếng cầu kinh lẻ phật ở gian 
nhà bên nghe rất rõ. mà ở bền này người sản phu cũng đọc kinh 


theo”. 


Thế là rõ, trong khi người phụ nữ thai sản sắp sinh nở thì ở 
ngoài cửa là mót cuộc “Cầu kinh lễ Phật nhộn nhịp". không chỉ là ở 
bên ngoài người nhà đang cầu kinh lễ Phật, mà ngay cả bản thân sản 
phu cũng đang “đốt hưwờng niệm phật trăm lần". Nhưng mà điều cầu 
khấn "tram lần cầu” là cái gì ?. Đương nhiên, điều cầu xin đó là cầu 
mong sinh được con trai. Như °“ “Thái tư thành đạo kinh” của bá 2990 
dẫn: ” kêu với Vua Thuận về việc không may cũng không thừa, cầu 
xin Đại Vương để sinh được mót đứa con trai". Được cơn trai hoặc con 


gái vẫn có những dấu hiệu khác nhau. Người ta dùng hình thức ” sẵn 
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cái" (đội tàn) tế thân như sau: "nếu là sinh được nam từ, thì tàn đội 
trên đầu quay một vòng về bên phải, nếu là sinh nữ từ thì tần đội trên 
đầu đạo thần quay một vòng về bên trái ” sau khi cầu tự xong lúc sắp 
đẻ cũng phải tấu nhạc, mà còn có cả một loạt các quy định về phong 
tực này rất cụ thể. như bá 2999 có viết: Trước khi sinh nở phải tấu 
nhạc, sau đó quấy váy để đẻ, sản phụ tay cấm cành lá (tượng trưng 
chơ hình tượng rễ sâu lá tốt, gia tộc hưng vượng) lại có một người phu 
nữ giúp việc đỡ đẻ khác đánh thanh la. Sau khi sinh con xong, như tư 
4480 có dẫn tấu nhạc rằng : "Giáng hạ vào mổ phu nhân, thoát thai ở 
bên trái nhưng đầu thai ở bên phải... hài nhí này sẽ được vinh hoa như 
núi, tiếp đó là khua chiêng gô trống tấu nhạc vui”. Tóm lại đoạn này 
nói rằng sau khi sinh con thì "Đánh chiêng trống nhạc vui” báo hy. 
Phong tục sinh đe như thê này trong dân gian Đôn Hoàng cũng còn 
thể hiện ở mục 290 của Mạc Cao Sở, trong tài liệu có về tranh hoa về 
nhong tục sinh đề có quấn váy, kim bàn, tấu nhạc, như thế cũng đủ nói 
rõ những tồn tại về phong tục nói trên là có thực trong dân gian Đôn 
Hoàng thời thượng cố. Phong tục sinh đẻ như thế này cũng chứa đựng 
yếu tố mẫu sắc Phật giáo khá sáu đậm. Phong tục này và những đi sản 
còn để lại của Mạc Cao Sở Đôn Hoàng thời thượng cổ, cùng với sự lớn 
mạnh của Phật giáo là những vấn đề không thể tách rời nhau được. 


Thứ bà: “Quýnh can tựu thấp”. Đây là một thể hiện điền hình 
về nuôi trẻ trong đân gian Đôn Hoàng (Quýnh can tựu thấp có ý nghĩa 
là nhường chỗ khỏ cho con thì mẹ bị chỗ ướt). Giống như ngay trong 
đoạn 6 của "Thập ân đức” đã nêu: "chỗ khó ráo thì để con ngủ, chẳng 
ngại gì chỗ ướt át bản thân mẹ sẵn sàng nằm vào đó”. Trong dân gian 
Đôn Hoàng, đây là một biểu hiện của nét đạo đức cao đẹp của người 


me và cũng là một yêu cầu cơ bản về nuôi dạy con thơ của một người 
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mẹ. Phẩm chất cao đẹp ấy đã trở thành một thói quen, một phong tục 
dân gian. Không những thế mà nó còn là một quy tắc không viết thành 
văn bản mà vẫn được mọi người ra sức chấp hành, mỗi khi người phụ 
nữ xứ này sinh nở nuôi con.Bá 2418 “Phụ mẫu ân trọng kinh giảng 
kinh văn” nhấn mạnh rất nhiều đến "nhường chỗ khô ráo cho con còn 
mẹ chịu ướt”: 


Ì- Người me hiền thật là thương, 10 tháng 3 nám chịu khổ sở, 


nóng lạnh trăm bề che chở cho con. 


2- Chỗ khô con nằm, chỗ ướt mẹ ngủ. Trong ba năm người 


con được uống dòng sữa mẹ là chất lọc từ máu hỏng mà thành. 


3- Chuyện hàng ngày mẹ thường chịu khổ, ba năm cần mẫn 
chẳng ngơi tay. Khổ cực nhiều phen thẩm rơi lệ, đêm thâu chợp mắt 


giấc không đầy. 


4- Gian nan ấy mẹ thường phải chịu, đông lanh căm cảm thật 


chẳng nhàn. 


5- Chỗ ướt hàng ngày mẹ phải nằm, khổ này mẹ chịu đủ ba 
năm. Con nằm chỗ ráo cho ngon giấc, công đức mẹ hiển thật cao 
thâm. 

6- Từ mẫu 10 tháng mang thai, ba năm bú mớm, khô ướt lần 
hôi. nói khổ như nằm gái nếm mật, những mong con cái trưởng thành. 

Theo như tập quán phong tục nêu trên thì quá trình nhường 
chỗ khô chịu chỗ ướt kéo dài đến ba năm, đại thể là lúc ấy đứa trẻ đã 
lớn khôn, tức là trẻ nhỏ đã hết đái dầm. Tập quán phong tục này cũng 


chứa đựng những yếu tố Phật giáo sâu sắc, những yếu tố đó xuất hiên 
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trong văn giảng kinh của kinh Phật chứng tỏ phong tục này đã chịu sự 
ảnh hưởng của Phật giáo. 


Trong đân gian Đôn Hoàng đã lim hành phong tục này một 
cách rộng rãi. Thơ của Vương Phan Trí trong tư 0778 cũng có một câu 
rằng: "muốn nuôi dưỡng trẻ nhỏ, nên nhường khô chịu ẩm”, Điều ấy 
chứng tỏ rằng trong dân gian mọi người đều nói đến "nhường khô chịu 
ẩm" đối với việc nuôi trẻ. Cách nói này được nói vào sau thời đại nhà 
Tống, hồi thứ 59 trong “Toàn bình ma” có ghí: “hàng ngày mang thai 
con, mẹ thật khổ trăm bề, chí muốn con sớm ra đời mẹ chẳng ngại gì 
chịu nằm nơi ẩm ướt"; như thế càng nói rõ "nhường khô chịu ướt" hẳn 
là một quan niệm phong tuc truyền thống frong việc nuôi đạy trẻ của 


đàn gian. 


Thứ tư: "giặt rũ tắm rửa cho con” đoạn bảy của “thập ân đức” 
là "ơn tắm giặt không sao kể xiết"; tâm giặt cho trẻ thường ngày cũng 
là một tập quán quen thuộc của việc nuôi trẻ trong dân gian. Có lời hất 


về điều này như sau: 
"Cần biết được äï ngoài người mẹ, 
Ba đông đằng đăng tắm cho con 
Mười ngón tay ngâm băng giá buôt 
Con ấm trong lòng mẹ êm đêm.” 


Đây chính là đức tính cao quý của người me. Nói về dức tính 


cao quý đó bá 2418 viết: 
Nếu là tháng siá mùa đông 


Khó khăn phiền phức kể không hết lời 
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Lạnh thấu da thấm vào người 


Buốt tê băng giá cả mười ngón tay. 


Lại còn có một phong tục tắm giất khác thì viết rằng: 


I-Chẳng quản nhọc nhằn đều tắm giặt, ôm ấp con thơ quên 
khô đau. 


2- Khổ cả chín mùa hiôn giặt giũ, ba mùa đông giá thật khổ 


thay. 


3- Giặt giữ bất kể sớm và tối. Chẳng kể nhiệt hàn mẹ vẫn 


chãm. 


Còn Bắc Kinh Hà Tự số 20 thì nói : “Tắm rửa hàng ngày cũng 
là điều vất vả, mẹ phải kiên trì tần tảo, nóng lanh khác nhau, mẹ chỉ 
ngậm ngừi mà chịn đựng”. Điều đã nêu trong sách Đón Hoàng trén là 
một phong tục phổ biến mà mỗi khi sinh nở bất kể là thời tiết nóng 
lanh đều phải tắm chơ trẻ sơ sinh. Một là nấu "hổ cốt thang” (nấu 
nước tắm có xương hổ). Bản chép tay với tựa để “Cát hung bích ky 
điều hang” của bá 2661 có ghi: "Trẻ nhỏ khi mới ra đời, nấu “thang 
hỗ cốt” mà tắm, đến già cũng không có bệnh tật rất tốt". Công việc 
này hoặc có thể là một phương thuốc trong dân gian Đôn Hoàng, 
nhưng nó đã trở thành phong tục tập quán, nhà ai sinh nở cũng đều 
làm như vậy, nó tây rừa phong khí, rất vê sinh, có lợi cho sức khoẻ của 
trẻ sơ sinh. Còn vấn đề thứ hai là không được tắm trẻ trước mặt ông- 
Táo (không tắm ở bếp). Bá 2661 bản viết tay lại dẫn: "Tắm cho trẻ 
trước ông Táo” sẽ làm cho vận của nhà mình khỏng có lợi. Đây là 
quan niệm mê tín. Tại sao lại có chuyện quy định không được tắm trẻ 


sơ sinh trước mặt ông Táo, vì có phong tục cho là: "người ta lấy ăn 
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uống làm trời đất nên rất quan trọng”, nếu đắc tội với táo quân. người 
Đôn Hoàng cổ xưa cho rằng sẽ gặp phải điều không may, cho nên 
không tắm trẻ trước ông Táo. Cồn vấn để thứ ba nữa là tắm rửa cho trẻ 
phải mở lịch ra xem ngày giờ. Nếu trên lịch ghi ngày hôm nay tắm 
giãt cát lợi thì mới có thể tăm rửa cho trẻ, như trong “Đại Đường 
Đồng quang tứ niêm” cũa bá 3247 ( lịch năm 926 sau công nguyên) 
cố nói: "Ngày 27 (giáp thân) tháng l nhuận thuỷ nhiệt” (Anh Kiến 
“Đôn Hoàng đoạt toá”) tắm giặt tốt. Ngày nhâm thân 16 tháng 3 Kim 
Địch. tắm gội tốt. Ngày mâu thân 23 tháng 4 thố mãn, hạ huyền, tắm 
gội tốt. Ngày 3 đỉnh hơi tháng 6 thổ định, tắm gội tốt. Ngày 15 kỷ hợi 
tháng 6 mộc đính, cất tóc. tắm gội tốt. Ngày 6 kỷ mùi tháng 7 hoá bế, 
tâm gội tốt”. Những phong tục này các bạn có thể xem lịch tắm gội 
của Đôn Hoàng, đương nhiên có mặt nào đó thuộc về duy tâm mề tín, 
nhưng nó cũng thể hiện một tác dụng của lịch biểu tắm gội. Vì quá 
nhiều phong tục vào đương thời lúc ấy, mà thực tế những ngày tắm gội 
đã được nêu ở trên chỉ là ví dụ, theo như bản sách viết tay trong bá 
2661 dẫn: "nếu tắm gội, giặt rũ vào những ngày tý sửu mùi đậu, hợi 
đều tốt". Vân sách trên dẫn tiếp : "Thường thì lấy ngày l tháng 8 làm 
đông lưu thuỷ, tắm gội làm cho người dễ chịu khoẻ khoắn, trời đông 


mà khỏng lạnh, ngày hạ mà không nóng, rất nghiệm”. 


Có thể thấy, sự đan xen nhau của các loại phong tục, ngoài ra 
lại còn thêm số lần tấm rửa cho trẻ nữa. Do vậy chúng ta có thể thấy 
trong "Thập ân đức”: "ơn tắm rửa không đền đáp được” chính là lấy 
phong tục tắm rửa cho trẻ sơ sinh trong dân gian Đôn Hoàng để làm 
phong tục cơ bản. Phong tục này đã phản ánh phong tịc nuôi con thơ 
của người mẹ, mà lời bài hát đã nêu: "ba năm tháng lạnh tắm con thơ, 


giá buốt bàn tay mẹ cóng đơ”. Nỗi khổ này thường đắn đến một chứng 
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bệnh nan y cho phụ nữ- "bênh phong hận sản". mẹ hiển thật là gian 
khổ. 


Thú 5: "Đế khốc”, trong phong tực nuôi trẻ của dân gian Đôn 
Hoàng, chữa bệnh khóc của trẻ sơ sinh cũng có một loạt tập quan 
phong tuc. Đoạn thứ năm trong “Thập ân đức" có lời rằng: ” Nâng niu 
gần ba năm, dòng máu mẹ thành sữa nuôi con, chỉ sợ con đói rét, nghe 
con khóc. ngồi không yên, lòng dạ cứ rối bời'. Khi người mẹ nghe 
tiếng con khóc thì cảm thấy "lòng da cứ rối bời” nhất định đứa trẻ bị 
bênh hoặc khóc đêm, khi này cần phải chữa bệnh cho con. Khi đó dân 
gian chọn dùng một số phương thuốc để tiến hành trị liệu. 


I- "Chữa dạ đề" (Chữa bệnh khóc đêm cho trẻ). Bá 2661 dẫn: 
"Chữa bệnh khóc đêm cho trẻ, lấy cỏ trong giếng nước bỏ vào lưng 
mẹ, trẻ sẽ thôi không khóc nữa". Đây giống như là một cách chữa 
bệnh tâm lý. "Nghe tiếng con khóc thì ngồi cũng không yên”, liền 
đùng “Có trong giếng nước đặt vào lưng mẹ” liền khiến mẹ “an” cũng 


tức là làm cho con nhỏ nín khóc. 


2-_ “Trị đa kinh" (chữa bệnh bé khóc sợ đêm tối). Bá 2661 dẫn 
“trẻ sợ đêm, lấy rãi trong miệng con trâu, bôi vào đầu vú của mẹ mà. 
cho bú, tàt khói”, bé khóc sợ tiêm tối làm cho mẹ “ngồi không yên”, vì 
vậy thì phải dùng cách này mà chữa trị. 

3- Trị bệnh lờ loét, chốc đầu: Bá 2661 dẫn "trẻ con mà lở loét 
chốc đầu thì đốt xương trâu thành than, trộn một ít với “lạp chí” bôi 
rắc lên sẽ khỏi”. Đây là một phép chữa khỏi khóc cho bé để chữa trị 
bệnh chốc đầu. 

4- Chữa bệnh kê kinh: (Bệnh trẻ mới đẻ nghe thấy gà gáy là 
khóc). Trong Bá 2661 dẫn: "Trẻ mà khóc do bệnh "kê kinh", có thể 
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lấy tiết ngoài da của gà (không cắt tiêt mà lấy tiết ở ngoài đa) bôi vào 
miệng trẻ sẽ không khóc nữa). Ö đây muôn nói đến là khi trẻ khóc vì 
một lý do (sợ gà) cũng có thể khiến cho người mẹ "lòng da rối bời”. 
Phát nói rằng, trẻ thơ khi đã khóc là làm cho mẹ không yên, Trẻ 
không thể tự nhiên mà khóc từng hồi dài như vậy. có thể phải có bệnh 
trạng gì đó, đương nhiên có rất nhiều phương cách để chữa những 


bệnh này. 


Như những phần trên đã giải thích “Thập ân đức” bài hát ca 
đao Đôn Hoàng và nội dung chủ yếu của nó đã phản ánh vê phong tục 
thai sản của dân gian Đôn Hoàng. Vì vậy nó chứa đựng tính cơ sở dân 
ca tục ngữ mội cách sâu sắc và nồng nàn, phải là bài hát như thế mới 
đủ làm cho mọi người yêu thích âm nhạc, tận hưởng được vẻ hài hoà 
của ca đao đân ca. Mỗi khi nghe thấy bài ca này là mợi người đều cảm 
thấy thân thương. " Hoài đan" (mang thai như gánh nặng) đã phần ánh 
một phong tục đầy sự gian khổ trong quả trình người mẹ sinh con. 
Vấn nhạc (nghe nhạc) lại là một nghi thức độc đáo trong khi sinh nở, 
còn "quýnh can tư thấp và tẩy trạc anh hài” (nhường khô nằm ướt. tắm 
rửa cho con) thi nói lên thói qươn và tập qúan đạo đức hiển thực âu 
yếm của người phu nữ khi nuôi con thơ. Còn nữa như chữa các bệnh: 
Khóc dạ để, khóc đa kinh. khóc kê kinh, khóc chốc đầu thì đểu thể 
hiện một cách giản dị kinh nghiệm và thông mình của người mẹ khi 
chữa bệnh cho con. Có thể nói "thập ân đức" đã thể hiện đầy đủ vẻ 
phong tục nuôi con của đân gian Đón Hoàng, đồng thời bài ca cũng 
nối lên sự thông mình đức độ và nỗi gian khổ nuôi con của người phụ 
nữ. Bài hát lấy tình cảm "át mẫu” làm trọng tâm, lấy phong tục nuôi 


trẻ làm cơ sở, ca ngợi quan niêm con cái tân hiếu (con cái hết lòng 
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hiếu thảo) mà dân gian Đôn Hoàng đã dày công xây dựng và vun đắp 


lên những quan niệm và phong tục ấy. 


TIẾT 3 


ANH HƯỚNG SÂU XA CỦA "THẬP ÂN ĐỨC" 


“Thận âu đức” là làn điệu đân ca Đôn Hoàng có ảnh hương 
sâu sác và rộng lớn đối với những thế hệ về sau. Làn điệu này đã được 
phát hiện thấy trong các rác phẩm Bảo quyến cổ thư và ca dao dân ca 
dân gian trong văn học đân gian nước ta, ông Nhiệm Nhị Bắc đã cho 
rằng: “Trong nam khúc có hiếu thuận ca. cũng đề cập đến vấn để này. 
Nhi thập tứ hiếu, Thập nguyệt hoài thai tiểu khúc, Phó lâm bàn kinh... 
'Trung Quốc tục khúc tổng mục” của Kiến lưu Phục vv... những tác 
phẩm trên được đời Thanh lưu hành. Khi xem câu ý của những sách 
trên cũng thấy có nghiêng về giai điệu "Thâp ân đức”, có thế "Thập ân 
đức” có ảnh hưởng đến các tác phẩm này" (“ÐĐòn Hoàng khúc sơ 
thám” trang 68), phần này là phần có lý giải nhưng chưa rõ. Những tài 
liệu có trong tay hiện nay đó là những tác phẩm văn học đàn gian có 


liên quan với làn điệu "Thận ân đức”, được chia ra ở dưới đây : 


1- Bảo quyền. Ông Trịnh Chấn Đạc cho rằng: "Bảo quyển là 
hành văn có nguồn gộc từ lần điệu "Thập ân đức”. Vĩ vậy cái quan hệ 
của Bảo quyền với văn học dân gian Đôn Hoàng có hàng nghìn hàng 
van sợi tơ liên hệ. Quan hệ của Bảo quyển với " Thập ân đức” thể hiện 
những lần diệu dân ca như “Thập ân đức”, ” Thập báo gia nương”, 
"thập nguyệt hoài thai” "Thập báo ân” vv... đều đã được đưa vào trong 
Bảo quyển mà nhiều loai hình không giống nhau, những thể loai này 


đã trở thành nôi dung trong bảo quyển. "Thập trọng ân" trong “Mục 
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biên tam thế Bảo quyển” của Tân Thuyên mùa đông năm Nhâm Tuất 
Dân Quốc (1922) của nhà xuất bản Thượng Hải Dực hoá Dường 
Thiện Thư Phường Tàng Bản thì nói: "ơn sâu như biển không kể xiết, 


muôn nổi gian nan đắng khổ nhiều”. 
Nội dung như sau ; 


Một ơn: May có me, thai nghến ta, ở trong bụng, trà không 
thiết, cơm ngại ăn, mặt vàng gấy, trong bưng trống, đói đứt ruột, chỉ 


mong muốn, nghĩ nuôi con, khổ thân mẹ ta quá. 


Hai ơn: Nhờ có mẹ, chăm sóc ta, mỗi trận ốm, một trận đau, 
đến khó chịu, đau một trận, khổ một trận, cứ chóng mặt, cứ buồn nôn, 


chỉ ân tình, nhớ đến con, khổ thân mẹ ta qúa. 


Ba ơn: Khổ thân mẹ, đang phải ấm, khi đi lại, ngón chân đau, 
quần áo vướng, con ngã lăn, mẹ hoảng hốt, thở đứt hơi, may thoát 
chết, gặp diêm vương, lại hoàn hồn, sợ mất con, chỉ vì con, khổ thân 


rae quá. 


Bốn ơn: Khổ thân mẹ, sinh ra ta, vừa yên lòng, nuôi dạy ta, 
đặt tên mụ., nhớ tám chữ, chưa đầy tháng, phòng hôi hám, sống vất vả, 


chỉ mội lòng, nghĩ đến ta, khổ thân mẹ quá. 


Năm ơm: Khổ thân me, tắm cho cơn, áo thì rách, nước thành 
băng, buốt thấu tim, mười ngón cóng, nóng phải chịu, lạnh phải 
đương, không để khai, không để bẩn, chỉ một lòng, nghĩ đến con, khổ 


cho mẹ quá. 


Sáu ơn : Khổ thân mẹ, cứ hàng ngày, lại bú mớm, con khóc 
thét, mẹ hoảng hốt, vội ôm con, cầm đồng tiền, chạy lên phố, mua tí 


đường, chỉ một lòng. nghĩ đến con, khổ thân mẹ quá. 
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Bảy ơn: Khổ thân mẹ, đến tối rồi, ôm trong lòng, cho bé ngủ, 


chô nằm ướt, con nằm trên, chỉ vì con, mà khổ mẹ. 


Tám ơn: Khổ thân mẹ, bệnh đậu mùa, thẳng bé mắc, nhìn 
thấy con, lòng đau thất, cha me lo, cúng ông Đậu, đốt vàng hương, 


mời thày cúng, lại chay thuốc, khổ trăm đường, nhọc lòng me. 


Chín on: Khổ thân mẹ, con mái chơi, chạy xa nhà, ngó cửa 
trước, hét roáng lên, thân con lạnh, áo ấm ngay. bụng con đói, có đồ 


ăn, thật ân tình, khổ thân mẹ. 


Mười ân : Khổ thân mẹ, đến học đường, mời thày giáo, dỗ 
đành con, lên phòng hợc. sắm đồ chơi, viết được chữ, mẹ khen thưởng, 


quần áo mới, chỉ một lòng nghĩ đến con, khổ thân mẹ. 


So sánh toàn văn “Thập trọng ân” trong Bảo quyền nêu trên 
với "Thập ân đức” chúng ta có thể thấy, trong hai làn điệu này có tính 
kế thừa truyền thống một cách rõ rằng. Đoạn I của lần điệu đầu là hát 
về nỗi chịu khổ cực của thai nghén. Đoạn hai thì hát về nôi đau đớn 
khi đẻ. Đoạn ba thì hát về cảm xúc và vất vả san khi sinh con. Đoạn 
bốn là hát về quá trình nuôi dưỡng đứa con mới ra đời. Đoan năm là 
hát về chăm sóc cho con. Đoạn 6 ơn nhường chỗ cho con, đoạn này 
thay vào đoạn 7 của lần điệu kia. Đoạn 7 ơn tắm giật thì cũng có sự 
đổi chỗ giữa hai làn điệu. Đương nhiên do các làn điệu này được hát 
truyền miệng, cho nên cũng có sự thay đổi và đều dựa vào hoàn cảnh 
thực tế mà có vận dung cho phù hợp. 

Các loại “Thập trọng ân”, "Thập ân đức” trong bảo quyền VY... 
cho dù hình thức khác nhau, nhưng nội dung thì phần lớn giếng nhau, 
có khác chút ít và đều ca tung công ơn người mẹ. Trong '“Thái sơn tử 


Trần Lưỡng Thế tu hành lưu hương bảo quyển” bản in đá cua Thương 
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Hải thư cục Văn ích có đưa vào một đoạn "Hoài thai bảo quyền", thực 
tế là một làn điệu dân ca về ca ngợi nôi đau khổ vất vả của người mẹ 
khi thai nghén và nuôi dạy con cái, phần đầu của sách viết: "Nồi khổ 
của 10 tháng mang thai, ba năm bú mớm, sau khi ra đời giường chiếu 
ẩm ướt, đêm ngày chuyên cần. Lòng yên thương con của cha mẹ thật 
vô cùng vô tận". Xem những điều đã nói ở trên có thể thấy như nó là 


sự biến tướng của "Thập ân đức”. Ví du như đoạn: 
Mẹ chịu mang thai 1Ô tháng tròn 
Nỗi đau sinh nở khổ gì hơn 
Gian nan vất vả không đường tránh 
Tựa dao cắt ruột xế từng cơn 
Cứu con tìm thuốc bên ngoài chữa 
Mẫu tử lâm nguy mạng khó tồn 
Sinh được con rồi lòng hoan hỷ 
Rủi ro suýt nữa phó khàn khôn 
Bú ăm con ngoan tính thần khoẻ 
Mẹ gầy sắc đẹp bị phai mòn 
Chắt chịu sữa ngọt nuôi con lớn 
Chiếu ướt mẹ nằm, ráo nhường con 
Giá lạnh giặt phơi không được nghĩ 
Biết bao khổ cực chỉ vì con 


Nội dung trên với "Thập ân đức” là giống nhau. "Hán thể bảo 
quyển" thì lại là một loại văn khuyên đời không theo hình thức kể 
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truyện, khuyên người ta làm việc thiện, không sát sinh, không cãi lại 
cha mẹ sớm liệu tu hành, "“THập báo ân” cũng được đưa vào làn điệu 
này. Ví dụ như: "Một lòng báo ơn mẹ yên con vó cùng, trong lòng 
mang thai 10 tháng trời, nỗi gian khổ ngày đêm. Đến khi lâm sản tíng 
mạng khó được an toàn". Xem thế cũng đủ thấy rõ là rất giống với 
“Thập ân đức”. Nói tóm lại ” Thập trọng ân” và một số làn điệu khác 
trong bảo quyển thì lời hát đều có quan hệ mật thiết truyền thống với 
"Thập ân đức”. 

2- Làn điêu dân ca": Tháng 1] năm 1982 tôi đã từng đến địa 
khu Mao Sơn, huyện Câu Dung tỉnh Giang Tô để sưu tầm ca dao dân 
ca, tôi sưu tầm được nhiều bài cùng có tựa đề “Thập nguyêt hoài thai 


ứ 


ca... 


Nội dung đều giống với "Thập An đức", đúng như ông Nhiệm 
Nhị Bắc đã nói: "ca dao thập nguyệt hoài thai” bị ánh hưởng "Thập ân 
đức” mà ra đời. Thử dẫn I đoạn " thập nguyệt haòi thai” như sau: 


Tháng Í mang thai vào đầu tháng 

Tựa liễu mới trồng lá xanh non 

Cũng ví như bẻo tây chưa bén rễ 

Bồng bềnh rrôi đạt gió từng cơn 
Tháng bai, hai tháng nghén trong lòng 
Nót mẹ hại con thật hay không ? 

Bữa ăn vài bát không biết chán 

Ngon tựa đào tiên nuốt vào lòng. 


Tháng 3 thái nghén tháng thứ ba 
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Được mấy bữa thôi cơm với trà 
Còn lại chỉ những là công việc 
Hễ bước chân đi mắt đổ hoa 
Mỏồng tám tháng tư mà thai nghén 
Cửa nhà phòng ốc những bộn bề 
Muốn cầm chối quét cho sạch sẽ 
Mắt hoa đầu váng bước chân lé 
Tháng năm (Đoan ngọ) tết mang thai 
Đoán nữ hay nam ai đúng sai 2 
Tả nữ, hữu nam người ta bảo 
Đúng nữ, hay nam đoán cũng tài. 
Tháng sáu mang thai Tam phục thiên” 
Pha trà nấu nước cứ liên miên 
Nửa đêm mới được lên giường ngủ 
Trở mình trăn trọc giấc không liền. 
Tháng bảy mang thai ăn thu lượng 
Gao mới cơm ngon ngọt tựa đường 
Thôi nấu suốt ngày còn gánh nước 
Phu gặt, đèo cao, ngai đường trường 


Trung thu tháng tắm nếu mang thai 
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Thấy lựu thèm ăn thế mới tài 
Chỉ sợ ăn vào con còi yếu 
Nghe người ta nói chắc không sai 
Tháng chín mang thai hoa cúc vàng 
Cúc vàng chế rượu để trong ang 
Muốn ăn nhưng sợ thai say rượu 
Một chén rượu con chẳng dám màng 
Tháng mười mang thai "Tiểu dương xuân” 
Hạn ngày sinh nở đã đến gần 
Đau dao, đau dồn ba bốn trận 
Đau như gần chết, máu đầy chân. 
Cất rốn chôn rau, bé chào đời 
Mẹ thì đâu đớn lắm con ơi 
Cắt áo sẵn rồi chờ con ấm 
Vui tiếng con thơ khóc chào đời 
Ai bảo nuôi con đễ thôi mà 
Thế thì chưa phải bậc mẹ cha 
Nuồi con mới biết lòng cha mẹ 


Gìn giữ, vun trồng, nâng trứng hoa. 
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“ông Hoàng Chính Nghĩa người thôn Tương Gia, Mao Sơn Câu Dung 
có hát bài hát này” 


Trong dân gian Trung Quốc nước ta hiện nay, không chỉ có 
lưu hành làn điệu dân ca thập nguyệt hoài thai như trên đã nên, mà 
còn cũng có nhiều ca đao dân gian ca ngợi về lòng hiếu thảo ở những 
thể loại ngắn, nội dung của những bài ca ấy cũng có quan hệ với 
"Thập ân đức”. Ví dụ một bài ca đao dân ca Đài Son là : 

Này con ơi, con cần nhớ lấy 

Ơn dưỡng dục, khó đền lắm đấy 

Thai nghén sinh con mẹ rất lơ 

Chiếu giường chỗ ướt chỗ khô 

Đói rét lần hồi nuôi dạy 

Con phải ngoan cũng là vì vậy 

Không được quên công ơn trời biển cao dày. 

“Dân gian ca dao”, "Qu1 phong quang thế giới thư cục, 1933" 

“Tựu thấp thôi can thu tân khổ” chính là " Quynh can tựu thấp ' 
ân” trong ” thập ân đức”. Hai câu này đều phản ánh quan niệm của 
phong tục nuôi con trong truyền thống dân gian của nước ta, tỪ trước 
tới nay đều vắnlà như thế. 

Nội dung cơ bản của "thập nguyệt hoài thai” trong đân gian 
hiện nay như đã nói trên, nố là “Thâp trọng ân" hoặc “Thập nguyệt 
hoài thai” mà từ " Thập ân đức” được sửa đổi đưa vào Bảo quyển, sau 
đó lại được chuyển thành làn điệu — "thập nguyệt hoài thai ca" hiện 


nay. 
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Ví như trong "Ngũ tổ Hoàng Mai bảo quyển" đời Thanh có 


ghi ” Thập nguyệt hoài thai” mang nội dung như sau: 

"Nữ nhi thai nghén mà Ìo 

Chỉ mong sinh nở sao cho vuông tròn 

Tháng đầu vẫu tưởng còn sơn 

Tháng sau thì đoán là con trong lòng 

Nghĩ ngợi lúc có lúc không 

Vật vờ như mảnh bèo trôi dạt bờ. 

3- Hát cổ từ : “Thanh bài loại diêu. Âm nhạc loại” của Đồ 
Khả có dẫn: "Việc hát cổ từ, một trống nhỏ phối với ba đàn, ba người 
hát, như vậy gọi là hát cỏ từ". Ngoài ra còn có hát "Đại cổ thư”. ” 
Trung Quốc tục khúc tổng mục” còn gọi là Chước lục thì có "Thập 
trọng ân”, "Phụ mẫu án nam báo". “Đại báo phụ mẫu Aân”,” Nhị thập tứ 
hiếu”, "Thập khuyến quân”wv... nội dung của những làn điệu này đều 
giống với “Thập ân đức”, tất cả đều là sự chuyển hoá của “Thập ân 
đức” 

I- Bản sao của Bắc Kinh về “Thập trọng ân” (trích đoạn) viết 

Mùa hạ đến, quạt cho con mát 

Mùa đông sang, giữ âm buồng the 

Bên phải khô, mẹ nhường con ngủ 

Bên trái khô, con ngủ mẹ nhường 

Giữ chiếu khô phai đâu chuyện để 

Đạo làm người phải biết báo ơn sâu. 
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2- Bản khác "Bảo Văn Đường" thì có “Phụ mẫu nan báo". 
Dưới dây là trích đoạn. 


Khuyên người đời hiếu với song thân 

Ấn tình cha mẹ sâu như bể 

Đền ơn cha không phải là chuyện dễ 
Nghĩa mẹ hiển càng không thể đếm xong 
Mười tháng mang thai công đức vun trồng 
Sống với chết mẹ con cùng gắn bó 

Khi con ốm mẹ buồn và lo sợ 

Nỗi đẳng cay mẹ gánh chịu âm thầm 

Me nhường con chỗ ráo con nầm 

Uớt là chế mẹ đặt lưng qua giấc 

Che ấp con tránh làn gió bấc 

Quạt mất con ngon giấc những trưa hè. 
Mùa đông tránh lạnh giữ ấm con. 


3-Dưới đây là trích đoạn của "Đại báo phụ mẫu ân” trong bản 
in đá Bắc Kinh ( Bắc Kinh thạch ấn bản). 


Người ta thật chẳng giống nhau 
`” 

Hiển, ngu hai loại vàng thau trên đời 

Hen, ngn. cao quý tại trời 


Đừng than trách phận oán nơi quy thần 
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Trong nhà kính hiếu song thân 
Báo đền công đức 10 phân Ven mười 
Đã sinh ra ở trên đời 
Mang thai chín tháng làm người có nhân. 


4 - Trích đoạn của nhị thập tứ hiếu của Thượng Hải thạch ấn 


bản là: 
Một lời tâm huyết khuyên con 
Khuyên con hãy báo hiếu đền song thân 
Cha trời, mẹ đất ấy muôn phần ơn sâu 
Mười tháng mang thai gian khổ ưu sầu 
Bá năm bú mớm canh thâu bể bổng 
Trưởng thành thế sự tính thông 
Ấy là cha mẹ dày công vun trồng. 


5- Trích đoạn trong ” Thập khuyến quân” của Tó Châu đông 


bản đường khắc bản. 
Khuyên con có một lời này 
Báo ân cha mẹ chớ ngày nào quên 
Ân tình cha mẹ sâu bền 
Công cha nghĩa mẹ là nền cho con 
Mai sau con được vuông tròn 


Ghé vai gánh việc nước non giúp đời 
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Hã lòng cha mẹ con ơi † - 
Dạy cơn con có nghe lời mẹ chăng 2. 


Nói tóm lại, trong dân ca, cổ từ ở bảo quyển, nói ở trên có nội 
dung liên quan đến giáo dục, sự ăn ở hiểu thảo mà được ca ngợi nhiều 
trong nền văn học Trung Quốc nước ta. Đa số những quan niệm này 
không Hên quan sâu sắc vào Phật giáo và đạo giáo, mà nó chính là sự 
phản ánh vê quan niệm luân lý từ cổ xưa của truyền thống nhân đân 
Trung Quốc nước ta. Mặt khác còn nói lên rằng tôn giáo vì sự mở 
rộng tín đồ mà đã phải tìm cách mở rộng phạm vi truyền bá của nó 
cho nên đã lợi dụng quan niêm luân lý của chữ hiếu trong truyền 
thống đân tộc này để làm công cụ tuyên truyền giáo hoá triết lý của 
họ. Sự giá đối của tôn giáo ở chỗ này. Họ đã chiếm đoạt và lợi dụng, 
họ tuyên bố rằng “hành hiến" là phát minh của họ, hòng phủ định 
truyền thống phong 1ục dân gian đầy lương thiện, sâu sắc đậm đà bản 


sắc Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 17 
ĐIỆU HÁT DÂN GIAN “TỪ NƯƠNG TÁN” 


*“Từ nương tán” hay ““Háảo trú nương” trong sách Đôn Hoàng 
đó là một loại điệu hát của dân gian. Nội dung viết về cảnh người từ 
biệt cha mẹ anh chị em xuất gia đi tu. Điệu hát này không chỉ hát 
không mà kèm cả lời nói trong khi hát. Vì thế bá 2713 mới lấy tiêu đề 
là Từ nương tán thuyết ngôn. "Thuyết ngôn” chỉ lời nói trong khi bát. 
Nhưng ngày nay người ta đã bỏ đi phần nói đệm chỉ để lại phần hát 
mà thôi. 

TIẾT I 
NỘI DUNG PHONG TỤC DÂN GIAN “TỪ NƯƠNG TÁN” 


Bài hát này đã nói lên phong tục xuất gia đi tú của người đân 
Đôn Hoàng, Do địa vị của người phụ nữ được đánh giá rất cao trong 
phong tục này vì vậy mà nói người cơn khi đi xa hay xuất gia đị rủ 
không nhãt thiết phải nói lời từ biệt với cha, nhưng phải cáo biệt với 
mẹ. Do vậy tiêu đề trên không thể lấy là từ phụ tán mà phải lấy là từ 
nương tán. Đương nhiền bài hát này là ca ngợi người mẹ chứ không 


phải là người cha. Bá 2713 '“Từ nương tán thuyết ngòn” viết: 
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Ởn me nuôi dưỡng chưa đền đáp, hao trú nương 
Thể tu thành Phật để báo ơn, hảo trú nương 
Me nhớ con mà lòng đau như cất, háo trú nương 
Con nhớ mẹ mà nước mặt tuôn trào, hảo trú nương 
Dứt bỏ tình thương người mẹ hiền, hao trí nương 
Khoác áo cà sa con nhớ người, hảo trú nương. 


Ca tụng tấm lòng yêu thương con tha thiết của người mẹ, đồng 
thời hối hận vì sự ra đi của mình mà gầy ra cảnh “mẹ nhớ con mà lòng 
đau như cắt” hận bản thân đã gây ra lôi lầm "dứt bô tình thương người 
me hiển”, Tuy có câu "thê tu thành Phật để báo ơn” song điều này quả 
thật là khó khăn. Trong tư 930 “Hà tây đô tầng thống” mặt sau có một 
bài thơ. trước bài thơ có một đoạn mở đầu viết: "Đô tăng thống tứ tử 
sa môn Ngô Châu hơn 70 tuổi, ốm yếu bệnh tât bán thân bất toại, nghĩ 


lai những việc đã làm trong quá khứ. Thơ viết: 
Tuổi trẻ nhịn đau muốn báo ơn 
Khi chưa đền đáp ơn muốn chăm sóc 
Tận đáy lòng con muốn nuôi đưỡng 
Suốt đời báo hiếu cho mẹ yêu 
Từ khi bước vào.ngưỡng cửa Phật 
Lòng con luôn n náy một điều 
Sơ phải phụ bạc cả đời người. 


Bài thơ trên nói lên sự giả đối trong luận thuyết giữ chữ hiếu 


đối với cha mẹ cua Phật giáo. Vị hoà thượng khi mới xuất gia đương 
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nhiên có thể mạnh mồm nói rằng: "Thẻ tu thành Phật để báo ơn” 
nhưng sau khi thân chính trải qua cá một đời người long đong lận đận, 
vào những năm tháng cuối cùng của đời người khi bán thân bất toại, 
lão hoà thượng lúc này mới tỉnh ngộ hiểu ra được chân lý, hối hận 
tuổi trẻ bồng bột tưởng rằng có thể tu thành Phật thật là một ước vọng 
viển vòng. Câu nói khoác lác của vị hoà thượng trẻ khi mới xuất gia 
"Tuổi trẻ nhịn đan muốn báo ơn “đến câu “khi chưa đền đáp ơn nuôi 
dưỡng” hầu như bị chặn lại bởi câu "sợ phải phụ bạc cả đời người" và 
kết qua đúng như vậy. Lão boà thượng giờ đây mới hối hận khi mình 
đã phụ bạc ơn nuôi dưỡng. Có thể nói rằng điệu hát “Từ nương tán” đã 
nói lên phong tục cáo biết gia đình người thân để ởi tù của người xưa, 
đồng thời cũng nói lên sự ngu muội để gạt người dân, vạch trần tính 
giả đốt của Phật giáo. Ngoài ra bài hát này còn nói lên thối quen nhờ 
và anh em người thân trông giúp cha mẹ của người sắp xuất gia đi tu 
trong phong tục xuất gia. Như cân hát: "Nay con muốn nhập đạo đi tu, 
háo trú nương, trông cây anh em phụng dưỡng mẹ”, Còn đoan từ biệt 
anh em như “nén đau từ biệt anh em ruột”. Thói quen trong phong tục 
này không phải tự nhiên mà có, bởi thời bấy giờ quan niệm truyền 
thống về anh em như chân với tay rất được cơi trọng. Trong “Thái 
công gia giáo hiệu lục'" cho rằng, đối với người đân Đôn Hoàng tình 
cảm giữa anh em phái chân thành, không được tin vào những lời dèm 
pha dẫn đến tình cảm sứt mẻ. Vì thế tục xưa có nói: "Tin lời đồn 
nhằm, anh em chia cất”, còn việc ăn uðng và lao động thì "Nếu có 
miếng ăn, không được nếm trước. Tổ tỏng hưởng trước rồi đến mẹ 
hiển. sau tới anh em, mới tới con cái, miếng ăn phải nhường nhịn. 
công việc phải tranh làm". Đó đều là những đạo lý làm người. Xưa có 
câu “khổ trước sướng sau” nhắc nhở con người sống sao cho tròn đạo 


nghĩa. Quan niêm truyền thống về tình cảm anh em còn được thấy 
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trong Tư 4329 “Biên tài gia giáo” như: “Phải hiểu thuận với cha me 
chồng, không nên nói xấu anh em họ”. Điều này nhãm giáo dục người 
con gái khi làm dâu, ngoài việc hiếu thuận với cha me chồng còn phải 
gây được sư hoà thuận trong tình cảm anh em chồng, không được nói 
xấu người này người kia. Ngoài ra theo “Biện tài gia giáo” thì trong 
gia đình tình cảm giữa anh em được coi là rất quan trọng. Dưới đây có 


ghi lạt 4 câu sau: 
{- Gia đình muốn được thuận hoà, chị em phải bảo ban nhau. 


2- Gia đình cớ sao bất thuận, chị em dáu không biết bảo ban 


nhau. 


3- Gia đình cớ sao lại nghèo, vợ chồng anh em không cầu 


4- Gia đình được giầu có, do biết nương †ưa vào nhau. 


Anh em trong gia đình cho dù mỗi người đều có gia đình 
riêng nhưng vẫn phải đoàn kết lại với nhau, mà sợi dây nối sự đoàn kết 
ấy chính là "Chị em dâu phải bảo ban nhau”, một khi "biết nương tựa 
vào nhau” thì gia đình mới giầu có yên vui. Còn nếu như “chị em dâu 
không biết bảo ban” sẽ dẫn tới cảnh anh em bất hoà, gia đình tàn lụi. 
Nói tóm lại ý trọng tâm muốn nhắc nhỡ người sống trong gia đình là 
phải biết dựa dẫm bảo ban nhau. Chính vì thế, khí người nào đó chuẩn 
bị xuất gia đi tụ đều phải phiền Tuy tới anh em ruột chứ không nhờ vả 
tới người ngoài. Quan niêm truyền thống về anh em như chân với tay 
đã gắn liền vào tâm trí của mỗi người dân, thậm chí ngay cả khi nằm 
mơ cũng mơ tới sự thuận hoà anh em. Theo Tư 222 “Giai mộng thư`` 
có đoạn viết: "mộng thấy anh em lục đục, chi sự hoà hợp”. Đây chính 


là quy luật tương phản. Người dân Đôn Hoàng lhôn luôn giữ được tỉnh 
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cảm chan hoà giữa anh em trong gia đình, đây cũng là nét đặc trưng 
trong phong tục này. 


Mặt khác, nội dung của điệu hát dân gian này còn nói lên tâm 
trạng day dứt và mân thuẫn khi phải cáo biệt người thân ra đi "Lên 
đến núi cao nhìn bốn biển, nhớ mẹ mà tuôn giọt lệ sầu. Xuống chân 
núi nơi hoang vắng, chỉ thấy thú chim tới ngó nhìn". Đang sống quen 
trong một hoàn cảnh sống náo nhiệt, phút chốc đã rơi vào cảnh 
"xuống tới chân núi nơi hoang vắng” trong lòng khó tránh được những 
cảm xúc buồn nhớ, vì thế mà "nhớ mẹ mà tuôn giọt lệ sầu”. Sống ở 
nơi núi rừng không phải là điều mong muốn của những người xuất gia. 
Họ vào trong núi tụ đạo, vào núi ngồi thiển, hay đội lễ ngũ đài sơn 
chẳng qua là sự bất đắc đĩ hay ở vào hoàn cảnh bắt buộc nên mới làm 
như vậy. Vì thế có câu: 


Dứt bỏ đi chén rượn vàng ngọc, hảo frú nương 

Để đổi lấy chén cơm nhà Phật, hảo trú nương 

Dứt bỏ đi long mã quân quyền quý, hảo trú nương 
Để kết bạn với lũ hổ beo, hảo trú nương 

Dứt bỏ đi Chiên,Cẩm, Nhục ấm cúng, hảo trú nương 
Để đổi lấy chiếu cỏ gai lưng, hảo trú nương 


Đoạn văn trên có các cặp từ được nhắc lại nhiều lần là "dứt bỏ 
đi" và "để đối lấy” tượng trưng cho sự đan chéo của mâu thuẫn. Câu 
"dứt bỏ đi” thứ nhất chỉ việc ăn nống, "dứt bỏ đi” thứ hai chỉ đi đứng, 
"dứt bỏ đì" thứ ba chỉ việc ăn ở. Đây là ba yếu tố cần thiết nhất trong 
con người. Từ “chén" trong "dứt bỏ đi chén rượu ngọc vàng" chỉ cái 


cốc đựng rượu. Rượu ở đây tượng trưng cho thức ăn.Trong quan niệm 
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phong tục truyền thống dân gian Đôn Hoàng rượu được coi như là đồ 
ăn, thể hiện sự hưởng thụ và cuộc sống giầu sang. Trong bá 2718 “Trà 
rượu luận” viết: "Rượu là quý nhân, công khanh ngưỡng mộ, uống 
một cốc rượu, sống lâu hưởng phúc, rượu giúp tiêu sầu. rượu bồi 
dưỡng nhân tài. Rượu được coi là một thứ quan trọng nhất trong đời 
sống người dân”. Từ "long mã” trong "dứt bỏ đi long mã quần quyền 
quý” tượng trưng cho vật để cưỡi. Lí Bạch trong “Bạch mã thiên” viết: 
"Long mã lông trắng tuyết, yên vàng, ngũ yếm hoa”, ngoài ra "Long 
mã” còn tượng trưng cho sức khoẻ đồi dào. Lí Sính trong “Thượng bùi 
tấn công” viết: "Quốc vương tứ triều tuy tóc trăng, nhưng thế lực rấn 
chắc tựa long mã”. Từ "Long mã quần” chỉ số lượng nhiều, một gia 
đình giầu sang đâu chỉ có một con ngựa mà có cả hàng bảy ngựa. 
Cuộc sống no đủ sung túc như vậy mà người ra đi lại cắn răng để từ bỏ 
tất cả để đi theo lý tưởng của mình, hỏi họ có can tâm không. Các từ 
"chiên, cấm, nhục” trong "dứt bỏ đi chiên, cẩm nhục ấm cúng”, chỉ 
da, đệm, mút cao cấp đặt trên giường. Nói tóm lại một khi xuất gia đi 
tu coi như đã từ bỏ cuộc sống vui nhộn để bước vào cuộc sống "chén 
cơm nhà Phật, kết bạn với hổ beo, chiếu có gai lưng". Đây khác gì 
việc tư đầy ải bản thân mình, vì thế những con người này đương nhiên 
đều có những nỗi khổ riêng của họ. Phần trên là những lời lẽ vach trần 


việc Phật giáo đầy ái con người đến mức tàn khốc. 


Qua đây chúng ta đã phần nào hiểu được quan niệm trong tập 
tục xuất gia của người dân Đôn Hoàng, đồng thời còn thấy được 
những nhân tố tích cực và tình thần của chủ nghĩa hiện thực thông qua 
điệu hát dân gian. Nếu đem so sánh với các quan niệm Phật giáo 
mang tính trừữu tượng được hát lên trong điệu hát đân gian Đón Hoàng 


và những thuật ngữ phật giáo về sự khoe khoang khoác lác trong '“Đôn 
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Hoàng tạp lục” và Bá 2066 “Quy khứ lai” thì nó còn đáng giá hơn 
nhiều. Vì mức độ nghiên cứu nội dung theo chiều sâu của nó sâu sắc 


hơm. Điều này chúng 1a sẽ nghiên cứu ở tiết 2. 


TIẾT 2 


NGUỒN GỐC PHÁT SINH CỦA TỪ “HẢO TRÚ” VÀ SỰ TÁC 
ĐỘNG SÁU SÁC CỦA PHONG TỤC NÀY 


ở tiết l trong các đoạn văn, câu thơ thường xuất hiện hai từ 
"hảo trú” được lặp lại nhiều lần. Vậy rốt cục nó mang ý nghĩa gì!. 
Như tiết L đã viết, nội dung của điệu hát này, một phần nói lên cảnh 
người con trước khi ra đi đến an ủi mẹ già, đồng thời chúc mẹ an cư, 
khoẻ mạnh. "hảo trú” là một câu tục ngữ của người Đường, nó thường 
dùng để thăm hỏi hay an ủi người khác mang ý nghiã nhắc nhở người 
khác bảo trọng. Trong “Tỉnh lạc thiên tuý biệt” của Nguyên Cư DỊ 
viết: "Hảo trú vui vẻ không sầu muộn” hay “hoa lâm bảo trú đứng tiều 
tuy, xuân nay mới biết vẫn như xuân”. Thơ của Đáp Lâm Tuyền viết: 
“Hảo trú cựu lâm tuyển, ngoảnh đầu mới tỉnh ngộ” .Nhung Dục trong 
'Tống 1í tham quân” viết : "Vương Tư Hộ hảo trú hảo trú”.Dương 
Thái Chân viết “mong mọi người hảo trú” hay trong “Đại mục càn liên 
minh gian cứu mẹ” thuộc Tư 2614 viết: "Phu nhân Thanh Đề một tay 
vịn song sắt cửa số nhà tù nói: hảo trú”. Dường như câu dùng để thăm 
hỏi “hảo trú” đã trở thành câu nói cửa miệng của người dân, ai ai cũng 
biết tới. Ngoài ra tiếng “hảo trú” dần dần đã được hoà quyện với dòng 
chảy của phong tục. Bá 3866 “Thơ thiệp đạo” của Lí Tường viết đoạn 
thơ về “Tạ Tự Nhiên kim tuyển sơn” truyện như sau: “Kèn trống kêu 


vang vọng trên núi, đoàn người tiễn đến chân núi cao, lòng đau mà 
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không theo đến được, chỉ nghe văng vắng tiếng hảo trú”. Sau khi Tạ 
Tự Nhiên chết các đệ tử của ông ta rất đau khổ nhưng không thể "theo 
thầy dược" mà chỉ có thể tiễn biệt, hát lén tiếng hảo trú mà thôi. Từ 
"hảo trú” thường được các giáo đồng đạo giáo hát mỗi khi li biệt. Từ 
đây có thể suy luận rằng hai tiếng hảo trú dùng chỉ sự lí biệt chấc hàn 
sẽ được nhắc tới trong điêu hát dân gian "từ nương tán” khi người con 
từ biệt gia đình đi tu. Ngoài ra ba tiếng “hảo trú nương” có người cho 
rằng đây chẳng qua là kiểu phối thanh hay câu đệm. Điều này hoàn 
toàn đúng. Bởi xét từ góc độ âm nhạc thì ba tiếng này chính là kiểu 
phối thanh, còn xét về mặt từ ngữ thì đây là kiểu câu đệm. Nhưng cho 
dù 3 tiếng này chỉ là phối âm hay câu đệm. Đồng thời nó có quan hệ 
rất mật thiết không thể thiếu được trong câu văn. Ngoài "Hảo trú 
nương” ra còn rất nhiều từ khác cũng có thể làm phối thanh hay câu 
đệm như "Thượng lưu điền". Như trong "Thượng lưu điển” một loại 
dân ca ở thời Hán Nguy viết: 


Ở thế giới công bằng không có, thượng lưu điền 

Khi người giầu ăn ngon mặc đẹp, thượng lưu điển. 

Còn người nghèo thì ăn khóng đủ, thượng lưu điền 

Hỏi rằng sao mà chịu nổi, thượng lưu điền 

Số mệnh mỗi người đo trời định, thượng lưu điền 

Trách chi phiền muộn cũng như không, thượng lưu điền. 


Đây là kiểu thơ ca một khổ ba dồng và một dòng hai câu, 
giữa các câu có xen lẫn từ "Thượng lưu điển". Ngoài ra còn có rất 


nhiều đoạn dài như: 
Lăn lội treo leo ở đầu sông, thượng lưu điền 
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Lăn lôi treo leo ở đầu sông,thượng lưu điền 
Lội qua con sông chảy dài, thượng lưu điền: 
Lội qua con sông cuồn cuộn, thượng lưu điền 


Chàng là người trai chính chiến, thượng lưu điền, 
Chàng là người trai chỉnh chiến, thượng lưu điền 


Khó khăn gian lao, thượng lưu điền 

Quyết không sờn lòng, thượng lưu điền 

Lần này ra đi không hẹn trước, thương lưu điền 
Lần này ra đi không hẹn trước, thượng lưu điển 


Nhưng lòng son sắt mãi không quên, thượn lưu điền 
Nguyện chờ cho đến ngày gặp lại, thượng lưu điển 


Mặc để thời gian trôi trôi mãi, thượng lưu điển 
Mặc để thời gian trôi trôi mãi, thượng lưu điền 

Hay dù luồng gió cuốn mây trôi, thượng lưu điền 
Ta đây người đấy không thay đổi, thượng lưu điền 
Giờ đây tuổi tác đã già, thượng lưu điển 

Giờ đây tuổi tác đã già, thượng lưu điền 

Ngồi đây ngắm lại sao xót thương, thượng lưu điển, 
Ôi chao tuổi thơ không còn nữa, thượng lưu điền. 


Hình thức lồng thêm từ đêm hay phối thanh không phải tuỳ 
tiện thêm bớt, mà nó hoàn toàn tuân thủ theo quy luật riêng. Như 
trong “Từ nương Tán” viết: 
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Hảo trú nương, 
Mẹ hiền lận đận trong phòng vắng, hảo trú nương 
Nay con đã đi tu đạo, hảo trú nương 
Trông cậy anh em nom mẹ giùm, hảo trú nương 


Nay con ngồi thiển trông trên núi, hảo trú nương 
Chi thấy xa xa ngũ đài sơn, hảo trú nương 


Ngũ đài sơn vạn cây tùng bách, hảo trú nương, 
Nhưng tùng bách đâu hiểu lòng ta, hảo trú nương 
Lên đến núi cao nhìn bốn biển, hảo trú nương 
Nhớ mẹ mà tuôn giọt lệ ngàn, hảo trú nương 
Xuống tới chân núi nơi hoang vắng, hảo trú nương 
Chỉ thấy thú chỉm tới ngó nhìn, hảo trú nương 
Ơn mẹ nuôi dưỡng chưa đền đáp, hảo trú nương 
Thể tu thành Phật để báo ơn, hảo trú nương 

Mẹ nhớ con lòng đau như cắt, hảo trú nương 

Con nhớ mẹ nước mắt tuôn trào, hảo trú nương 
Dứt bỏ tình thương người mẹ hiển, hảo trí nương 
Khoác áo cà sa con nhớ người, hảo trú nương 
Dứt bỏ tình thân anh em ruột, hão trú nương 

Vào nơi chỉ có sư và trò, hảo trú nương 


Dứt bỏ đi tắn rượu vàng ngọc, hảo trú nương 
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Để đổi lấy chén cơm nhà Phật, hảo trú nương 
Dứt bỏ đi long mã quyền quý, hảo trú nương 
Để kết bạn với lũ hồ beo, hảo trú nương 
Dứt bỏ đi chiên, cẩm, nhục ấm cúng, hảo trú nương, 
Để đổi lấy cỏ gai lưng, hảo trú nương 
Đạo Phật luôn ghỉ mãi trong lòng, hảo trú nương 
Như tình mẫu tử một đời không phai, hảo trú nương 


Toàn bộ phần trên đã nói lên nguồn gốc của câu "hảo trú 
nương" và một số quy luật khác trong điệu hát dân gian mà chủ yếu 


căn cứ theo tư 1497 “Hảo trú nương tán". Tuy vẫn còn những phần 


thiếu song đủ để toát lên nội dung và ý nghĩa của điệu hát này. 


TIẾT 3 


NGUỒN GỐC CỦA ĐIỆU “TỪ NƯƠNG TÁN” VÀ MỘT SỐ 
ĐIỂM SO SÁNH VỚI CÁC ĐIỆU HÁT DÂN TỘC KHÁC. 


Điệu hát dân gian Từ Nương Tán được lưu truyền rộng rãi 
trong phong tục đân gian, đo vậy nó đều có những quan hệ mật thiết 
đối với các điêu hát dân gian khác. Hình thức của nó không phải độc ` 
nhất vô nhị, mà các điệu hát khác cũng mang nét tương tự như nó. Cụ 
thể như hình thức phối thanh hay câu đệm không chỉ có câu “Hảo trú 
nương", mà còn có câu "thượng lưu điền" hay "Tân hoa lạc” ở các 
điệu hát khác. Thậm chí ngay trong ca dao Đôn Hoàng hay Tân 
Cương hiện nay vẫn còn xuất biện. Điều này đã chứng minh giữa các 


điệu hát có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. 
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Thứ nhất, điệu hát "Từ nương tán” bắt nguồn từ câu "Thượng 
lưu điển". Nói đến điểm này trước hết phải để cập đến cách nhận xét 
của Hồ Thích đối với bài “Từ nương Tán” như sau: “Từ nương tán là 
một điệu hát rất được lưu hành trong dân gian, khúc nhạc mang mâu 
sắc Phật giáo. Khi đó các hoà thượng được tục xưa nhắc tới, vốn là 
không có học thức và tài năng văn học, họ thường dựa vào những điệu 
hát được mọi người ưa thích để gây cảm xúc cho người nghe”. Cách 
nhận xét này tương đối có lý, đồng thời còn có tác dụng nhắc nhở mọi 
người. Vậy rốt cục các hoà thượng này đã dùng những điệu hát gì mà 
gây cảm xúc cho mọi người?. Căn cứ theo câu "Thượng lưu điển" 
được biết, điệu hát được mọi người ưu thích hầu hết được lấy từ khúc 
điệu "Thượng lưu điển". "Thương lưu điển” là một loại ca khúc thời 
Hán, do điệu hát này được hát kèm với tiếng sáo trúc nên gọi là 
thượng lưu điển. Nguyên là do một loại ca đao đân gian, sau khi 
vương triều Hán lập lên đã phổ nhạc cho bài ca dao này. Trong “Cổ 
kim nhạc lục” viết: "Thượng lưu điền là tên địa danh. Khi xưa có một 
người anh sau khi cha me chết đã bỏ mặc đứa em của mình bơ vơ, 
người bên cạnh do cảm thông với người em tội nghiệp đã dựng lên bài 
hát đau thương này để khiển trách người anh, nên gọi là thượng lưu 


° 


điển. Rõ ràng "Thượng lưu điền” là một thể ca dao dân gian của đời 
Hán. Vốn là một loại dân ca dùng để châm biếm, khi đến thời Đường 
đã đổi tên thành điệu hát dân gian "Từ nương tán". Điệu hát này tuy 
được Phật giáo áp dụng song các hoà thượng không phải ai cũng là 
một nhà âm nhạc, nên không phải ai cũng thích dùng loại nhạc này để 
gây cảm xúc cho người dân. Vì vậy không chỉ riêng “Từ nương tán” 
mà ngay cả '“Thập ân đức” “Ngũ canh điệu”, “Thập nhị thời” đều được 
bắt nguồn từ các bài hát đàn gian mà ra. Như Hồ Thích từng nói: 
“Điệu hát của Phật giáo thời bấy giờ thường dùng một loại nhạc điệu 
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lưu hành nhất mà lại đơn giản nhất để sáng chế”. Vì vậy trong lời văn 
tương đối phức tạp như bài ““Tất ngô tụng” trong “Đôn Hoàng tạp lục” 
nhưng -do điệu nhạc lại rất quen thuộc với mọi người nên ai ai cũng 
hát được. Từ lời văn phức tạp đần dần đơn giản hoá đi để trở thành bài 
hát được mọi người ưa thích. Vào thời bấy giờ một số loại điêu hát 
của Phật giáo thòng thường vẫn mang hình thái tương tự như “Thượng 
lưu điển". Trong ''Chuyển kinh hành đạo nguyên vãng sinh tịnh thổ” 


có đoạn viết về kinh thỉnh Quán Thế Âm như sau: 
Kính thỉnh Quán Thế Âm, tán hoa lạc 
Đức Phật từ bị nhát, tấn hoa lạc 
Bênh vực kẻ lương thiện, tán hoa lạc 
Trừng phạt lũ yêu ma, tán hoa lạc 
Trong tay hương sắc nhỗ, tán hoa lạc 
Mày ngài bạch hào quang.. tán hoa lạc 


Bài hát này luôn có câu "Tán hoa lạc” chứng tỏ nó vấn tuân 
theo quy luật về phốt thanh hay câu đệm. Trong dân ca Ngô Thanh 
thời Nam Triều cũng có bài "Định đốc hộ ca” ở sau mỗi câu đều đệm 


câu “định đốc hộ”. Trong “Tống thư- nhạc chí” viết: 
Đi chính chiến phía bắc, định đốc hộ 
Ta là người tiên phong, định đốc hộ 
Chiến công vang hiển hách, đinh đốc hộ . 
Lưu danh khắp muôn đời, đinh đốc hộ 


A¿ biết được trời cao, định đốc hộ 
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Ái tìm được nguỏn nước, đỉnh đốc hộ 
Nỗi khổ nào ai biết, đính đốc hộ 
Nhưng cũng không ngã lòng, định đốc hộ 
Nhớ ngày đi chính chiến, đình đốc hộ 
Tiên nhau bên kia sông, đỉnh đốc hộ 
Chỉ có giọt lệ rơi, định đốc hộ 
Tâm sự không thổ lộ, đình đốc hộ 


Bài thơ này ở cuối mỗi câu đều có đệm thêm câu "đính đốc 
hộ” mang đặc điểm chung của quy luật trong điệu hát dân gian. Qua 
đây đã chứng mình điệu hát “Từ nương tán” được bắt nguồn từ dân ca. 


Thứ hai, áp đụng khúc nhạc dân gian không chỉ có ““Từ nương 
tán” mà còn có “Thượng lưu điền”, “Đinh đốc hộ”. Trong “Lạc nhập 


sơn tán” còn có câu đệm “Lạc nhập sơn” của tư t497 như sau: 
Muốn đi nhưng lại thấy quyến luyến, lạc nhập sơn 
Tình cảm khi xưa sao nỡ lòng, lạc nhập sơn 
Ôm nỗi khổ đau trong dần vặt, lạc nhập sơn 
Trách rằng kiếp trước không tu đức, lạc nhập sơn 
Để rồi kiếp này khó đoàn viên, lạc nhập sơn 
Nay ta nguyện làm nhiều việc thiện, lạc nhập sơn 
Để cho đời sau khỏi đoa đầy, lạc nhập sơn 
Nếu được đến linh sơn ở, lạc nhập sơn 
Thể ngyện ngày đêm ngồi niệm phật, lạc nhập sơn 
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Thể nguyện chuyên tâm không hoàn tục, lạc nhập sơn 
Thề nguyện theo Phật đi suốt đời, lạc nhập sơn 
Nguyện tu thành Phật mới thôi, lạc nhập sơn. 


Đoạn trích thơ trên ở cuối cân đều có câu đệm “lạc nhập sơn” 
tức vui sướng khi được vào núi đi tu. Cách hành văn này hoàn toàn 
giống với ˆ“Từ nương tán", tuân thủ đúng theo quy luật phối thanh hay 
câu đệm. 


Thứ ba, nếu đem so sánh với cách phối thanh hiện nay ta thấy 
được rất rõ kiểu thơ thất ngôn phía sau có đệm thêm ba chữ của các 
khu vực dân gian Đôn Hoàng được lưu truyền rộng rãi cho tới tận 


ngày nay. Cụ thể như một số tác phẩm hiện đại sau 
I- Tiên người tình 
Tiên anh tiển tới đầu phố nọ, ná cáp ước 
Trong tay rượu ngọt hai lọ đầy, ná cáp ước 
Chiếc cốc hoa mai được nâng lên, ná cáp trớc 
Uông liền ba chén lòng khó tả, ná cáp ước 
Tiển anh tiễn tới đầu phố nọ, ná cáp ước 
Trơng tay rượu ngọt hai lọ đầy, ná cáp ước 
Rượu nồng cạn sạch vẫn chê ít, ná cấp ước 
Tâm tình nói hết vẫn chưa say, ná cáp ước 
Tiến anh tiên tới đầu phố nọ, ná cáp ước 


Trong tay rượu ngọt hai Ìọ đây, ná cáp ước 
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Con gà trống rót rượu uống ây, ná cấp ước 
Cơn gà mái cướp rượu trống ngay, ná cáp ước 
Tiên anh tiên tới đần phố nọ, ná cáp ước 
Trong tay rượu ngọt hai lọ đầy, ná cáp ước 
Ngỗng chồng vừa định bay qua sông, ná cấp ước, 
Ngỗng vợ gợi chồng quác quác, ná cấp ước 
2- Ông lão tám mốt 
Ông lão này báy bảy, nha ma ước nông ước 
Thêm bốn tuổi nữa thành 81, nha ma ước nông ước 
Ông lão này tám mốt, nha ma ước nông ước 
Cưới bà vợ bảy bảy, nha ma ước nông ước 
3- Thuyền ca 
Thuyền hoa to nhỏ lần lượt tới, ngải hải ước 
Thuyền sen nhiều chiếc cũng tới theo, ngải hải ước 
Vương mẫu nương nương ngồi trên thuyền, ngải hải ước 
Hạt ngọc lấp lánh uyên theo gió, ngải hải ước 
Ta bảo lên thuyền người có lên, ngai hải ước 
Trước sau thì cũng khó tránh khỏi, ngái hải đớc 


Mỗi bài thơ trên đều tuân thủ theo quy luật phối thanh tương 
_ tự như “Thượng lưu điền, đình đốc hộ. từ nương tán” chỉ khác nhau ở 


chỗ, câu đệm phía sau từng câu ở thời hiện đại đều là những câu cảm 
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thán “ná cáp ước, nha ma ước nông ước, ngải hải ước” nghĩa là "a ha, 
6 hô, hò hồ” nhằm kéo dài lời thơ. Kiểu câu cảm thán này không chỉ 
có ở trong dần ca hiện đại Đôn Hoàng mà còn thấy trong dân ca khu 


vực phía tây như dân ca Tân Cương ví du như đoan: 
Vị khách cưỡi lạc đà đã tới, sa lí hồng ba ai ai al 
Đó là vị khách người Ba Tát, sa lí hông ba ai ai ai 


Hai câu này ở phần cuối câu có thêm câu cảm thán rất đài "sa 
li hồng ba ai ai ai” tức ô hò hồ hô hô. Tuy về âm khác nhau nhưng ý 
nghĩa biểu đạt so với "'ná cáp ước, ngải hải ước” là giống nhau. Những 
tiếng cảm thán này tuy chỉ có tác dụng kéo đài lời thơ, nhưng trong 
đân ca lại không thể thiếu được những từ này. Giống như câu “hảo trú 
nương” trong “Từ nương tán” nó không những mang những ý nghĩa cụ 
thể mà còn toát lên một vẻ rất đân đã, hay câu “sa lí hồng ba ai ai ai" 


của dân ca Tân Cương là hoàn toàn không thể thiểu được. 


Thứ tư, Càn đệm hay còo một cách gọi nữa là nói hùa theo 
trong '“Từ nương tấu” và 'Xuất gia tán" nếu đem so sánh hai bài này 
với nhau, ta có thể thấy rất rõ năm từ "bỏ đí” trong từ nương tán. chính 


là được chuyến hoá từ trong xuất gía tán mà ra. Cụ thể như sau: 
#*Từ Nương tán 


{- Dứt bỏ đi tình thương người mẹ, khoác áo cà sa con nhớ 
TIgười 


2- Dứt bỏ đi tình thân anh em, vào nơi chỉ có sư và trò 


3- Dứt bỏ đi chén vàng rượu ngọc, để đối lấy chén cơm nhà 
Phật 


4- Dứt bỏ đi long mã quyển quý. để kết bạn với lũ hổ beo. 
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5- Dứt bỏ đi chiên, cẩm, nhục ấm cúng để đối lấy chiếu có gai 
lưng. 


*Xuất gia tán 

{- Bỏ đi tình mẫu tử, lấy cuộc đời tu hành 

2-Bỏ đi tình anh em, chọn cuộc đời bảng hữu 

3- Bỏ đi đời sống sung túc, đổi lấy cuộc sống gian nan 
4- Bỏ đi kiệu ngọc xe vàng, đổi lấy tư tại 

5- Bỏ đi giường đệm chăn nhưng, đổi lấy chiếu cỏ gai 


Nội dung của hat bài trên đều phản ánh chung một quan điểm, 
đó là việc Phật giáo đã lợi dụng ca dao dân gian để truyền giáo, khêu 
gợi lòng íin của người dân. Những bài ca dao dân gian này khi vào 
trong phật giáo đã bị các hoà thượng trừ bỏ đi cái tỉnh hoa trong nội 
dụng bài ca, thêm vào đó là những phần thuyết giáo mang tính trừu 
tượng. Đây cũng chính là đác điểm chính phản ánh phong tục dân gian 
thông qua điệu hát “Từ nương tátt”. 


Tổng kết, điệu hát dân gian “Từ nương tấn” bất kể về hình - 
thức hay nội dung đều đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Nội dung cùa 
nó đã phản ánh được phong tục xuất gia đi tụ của người đường Đón 
Hoàng. Hình thức của nó là di sản thừa kế dân ca xưa như '“Thượng 
lưu điền, định đốc hộ” mặt khác nó đã tác động sâu sắc tới ca dao dân 
gian đời sau. Nói tóm lại điệu hát dân gian '“Từ nương tấn” với ;)ÔI 
dung nói về tình sâu nghĩa nặng của người mẹ đối với người con và 


ngược lại thật khó bị phai mở và lãng quên trong lòng người dân. 
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CHƯƠNG 18 
PHONG TỤC DẠY CON GÁI 

Trong nền văn học đân gian Đôn Hoàng có một bài thơ ca 
dân gữm nói về Thôi Thị phu nhân giáo huấn con gái. Đây là một tác 
phẩm thơ ca nổi tiếng phán ánh tập tục giáo huấn con gái khi đi lấy 
chồng của dân gian Đôn Hoàng và một số vùng lân cận khác. Có ba 
tác phẩm chủ yếu nhưng nội đung không được hoàn chỉnh đã viết về 
phần này đó là Bá 2633, Tư 4129, Tư 5643. Do vậy Lưu Bán Nông có 
kết hợp ba tác phẩm lại, lấy Bá 2633 làm cơ sở còn hai tác phẩm kia 
làm tham khảo lấy tên chung là “Đôn Hoàng đốt toa” đồng thời có 
thêm phần phân tích. Nội đung toần văn như sau: 

Xe hoa ngày cưới tới đón dâu 

Cô nương lưu luyến khóc thám sầu 

Con ơi mẹ bảo đừng nên khóc 

Chỉ vài bữa nữa lại gặp sau 

Hãy mau vá lay trước khi đi 

Đừng quêñ mẹ đăn những điểu gì 
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Hãy xem mọi chuyện không sao cả 

Như vẫn ở nhà chẳng hề chi. 

Con ơi phải cố cho giỏi hơn 

Xa nhà nên biết khéo giận hờn 

Trước khi ăn nói cần suy nghĩ 

Luôn giữ điều hay tránh thị phi. 

Gặp gỡ người thân phải biết chào 

Nói năng lễ phép tránh tào lao 

Tín đồn ngoài chợ không nền nói 

Chuyện nhà tế nhị khéo đón rào 

Với cha với mẹ phải biết thưa 

Họ hàng xóm phố ở cho vừa 

Siêng năng công việc cần khuya sớm 
: Phòng ốc gọn gàng hợp nắng mưa. 

Quan hệ chị em nên biết điều 

Vợ chồng hạnh phúc ở thương yêu 

Dưới trên ăn ở cho hoà hợp 

Tránh chuyện dèm pha tránh đất điều. 

Quá chén chồng say hãy nhịn lời 

Chờ chàng tỉnh giấc đã con ơi 
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Đừng nén qúa trách mà to tiếng 
Nhỏ nhẹ khuyên can tới tuyệt vời. 
Con hãy làm như lời mẹ khuyên 
Là con sứng đáng bậc dâu hiển 
Lời khuyên con hãy nên ghi lại 
Sau này đay trẻ lúc tác duyên 

Bạch thị Lang khen: 
Thôi Thị dạy con ai cũng biết 
Tỉ mí kỹ càng, thật khéo thay 
Cách đạy dõ, lấy điều chuẩn mực. 
Nếu con hư lỗi tại mẹ thày. 

Thơ viết: 
Tập bước chân đi đẹp như hoa 
Mày ngài mất phượng thật kiêu sa 
Nhưng làm ra vẻ bao e thẹn 
Dâu mới cho niên lạ cửa nhà. 

Thơ viết: 
Bái biệt người thân sao khó thay 
Bị dịn chia tay lệ ứa đầy 
Nay bỗng xa nhà đi xứ lạ 
Theo chồng nếp mới tập từ đây. 
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ở trên đều ở trong bản thôi thị phụ nhân. 


TIẾT 1 
NGUỒN GỐC CỦA BÀI VĂN 
“THÔI THỊ PHU NHÁN DẠY CON GÁT? 

Hầu hết các phong tục dạy dỗ con gái của Trung Quốc cố đại 
đều xuất phát từ lễ giáo nho gia. Khổng Từ cũng nhấn mạnh tác dụng 
quan trọng trong việc dạy đỗ con cái để giúp chúng hiểu được lễ giáo. 
Bởi vì có lễ giáo mới chỉ đạo được hành vĩ cũng như tư tưởng của con 
người. Trong “Luận ngữ - vi chính" viết: "Đạo chị dĩ chính, tế chỉ đi 
hình”. (Chỉ bót được tội ác chứ không cảm hoá được). “Đạo chí dĩ 
đức, tế chỉ dĩ lễ”, (sẽ tự hối cải mà sửa đổi). Câu trên có nghĩa là trị 
đân không thẻ chỉ dựa vào hình phạt, cái quan trọng là thuần phục và 
cảm hoá ho bằng đạo đức và lễ giáo. Nếu bảo ban người đân hiểu 
được đạo đức. dùng lễ giáo để chính đốn hành vì con người thì tự 
nhiên người có tội sẽ cảm thây xâu hồ mà khòng làm chuyên ác nữa, 
trở la] vớt cuộc sông lương thiện. Thời kỳ Tây Hán người ta chủ yếu 
đựa theo học thuyết lý luận tông pháp của nho gia, kết hợp với thuyết 
âm dương ngũ hành để liên kết bốn quyền lực. Đó là thần quyền, quân 
quyền, phu quyền và ba ký cương của Vương Hạo. Theo “Xuân thu 
phồôn lộ” giải thích thì ba ký cương đó là kỷ cương của vua tôi, của 
cha cơn, của vợ chồng. Thuyết về ba ký cương này hàng nghìn năm 
nay đã trở thành vấn để trọng tâm của lễ giáo trong xã hội phong kiến. 
Vì thể cứ nhắc đến lễ giáo người ta liên tưởng ngay đến ba kỷ cương 
này. Đặc biết chú trọng tới việc phái nữ phải phục tùng phái nam hay 


còn gọi là "phụ đức”. Phong tuc giáo huấn con gái được phất sinh từ 
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thời Tàv Hán do các nhà nhọ đề xưởng ra, Do quan niềm người xưa 
trọng nam khinh nữ nên địa vị người phụ nữ bao giờ cũng thấp hơn 
người đần ông, ngày ca việc học hành cũng không được ưu đãi như 
phít nam (trừ trường hợp như Chúc Anh Đài đóng giả trai). Người con 
gất Khi chưa xuất giá lấy chồng được chà mẹ dạy đỗ rất cần thận để 
mang những đấc điểm của người con gái như: viết chữ, đọc sách. may 
vá. nâu nướng. đổi nhân xư thể vv... Sau khi lấy chòng như quả đã 
rụng, làm chà mẹ lúc đó không thẻ can thiệp báo bàn được nữa mà 
giao lại cho chà mẹ chóng chỉ báo. Hầu hết các ông bố bà me chồng 
chị dạy côn dâu cách lo toan nhà cửa sao cho tươm tất chứ không bìo 
bạn những thứ khác. Vì vậy việc giáo dục con gát khi còn ở nhà là 


điều tất yếu. Đây cũng chính là nguyên nhần phát sinh phong tục nầy. 


Trong lỗ cuốn sách thuộc ' "Truyền liệt nữ” của Lưu Hướng 
thời Tây Hán. nội dụng đều khái quát lén quan điểm lễ giáo phong 
kiến xã hói phong kiên và những đáo đức luân lí. rồi từ đó tổng Kết 
thiịúnh những biện pháp hữu hiệu nhất trong việc giáo huấn con cái. Bộ 
sách này vừa cho ra đã được xuât bản hàng loạt như 6 quyển "Liệt nữ 
truyện" của Hoàng Phụ Mật. 7 quyển “Liệt nữ truyện” của Kì Mẫu 
Thuý. § quyền "Liệt nữ truyện” cua Lưu Hí, 7 quyển “Liệt nữ truyền” 
cua Triệu Mẫn. | quyền “Liệt nữ truyện tung” của Tào Thực ,Ì quyển 
“Liệt nữ truyện tư rắn” cua Tôn phú: nhân, 1Ø quyền "Liệt nữ kẾ” cua 
Đỏ Dự. I quyển "Trình khiết kí” của Gia Cát Lượng. + quyền `'Hậu 
phí KẾ và 2 quyển "Đo kí” của Neụ Thông Chị.v.v...Nếu kết hợp toàn 
bó những cuốn sách trên thì đương nhiên nó $ẽ trở thành một hế thống 


Về cău truyện liệt nữ, 


Đến thời Đồng Hán nhà sư học nữ nồi tiếng Ban Chiếu do 


căm thầy không được thơa mãn với nội đụng này nên đã đị sâu nghiên 
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tích rõ về bảy điều trong lễ giáo phong kiến và đạo đức luân lí mà 
người con gái phải trân thủ theo như: ty nhược, phu phu, kính thận, 
phụ hành, chưyên tâm, khúc tùng, thúc muội. Vì thế nội dụng được 
trình bày trong cuốn sách này rõ ràng f¡ mi hơn so với tập “Liệt nữ 
truyện”. Tuy trọng tâm tư tưởng không nằm ngoài phạm ví đạo lí “tam 
cương ngũ thường", và có những chỗ không giống với phong tục dân 
gian hiện nay, song với nội dung trong “Giáo huận con gái” đã được 
mở rộng rất nhiều, mở ra một phong tực mới. Tính trị thức và các lễ 
tiết về đối nhân xử thế trong "nữ giới” mang đầy mầu sắc truyền 
thống, điều này hoàn toàn có thể khẳng định. Ban Chiêu chính là em . 
gái của Ban Cố, một người con gái đầy tài năng ở đời Hán, mấy lần 
mời được mời vào cung làm gia sư cho hoàng hậu. Do chồng là Tào 
Thể Thúc mát sớm nén mọi người thường gọi là bà Tào đại gia. Vì vậy 
cuốn `"Nữ giới” do bà viết còn được gọi là cuốn "Tào đại gia nữ giới". 
Khi cuốn sách này vừa cho ra đời, liên có rất nhiều người ấp dụng 
theo luận điểm của bà, như Tuần Sảng trong “Nữ giới” (128-190), 
Thái Dung trong “Nữ sư thiêm” (132-192), Đỗ Đốc trong “Nữ giới” 
(xem trong 8 quyển của Lí Uyển Chỉ). Ngoài ra còn 20 quyển “Nội 
huấn” của Tân Đức Nguyên và Vương Thiệu Đẳng, 10 quyển “Phụ 
nhân huấn giải” của Từ Trạm Chỉ (xem trong chỉ văn nghệ số 48 “Tân 
đường thư”). Toàn bộ cườn sách trên kết hợp lại đã tạo thành một hệ 
thống giáo dục. Đến thời Đường. do sự ổn định về chính trị, kmh tế 
phát triển, xã hội đi lên, giáo dục phổ cập.Nên cao trào về học tập văn 
hoá không chi là người thiếu nữ, mà ngay cả người phụ nữ cũng đua 
nhau học tập thành tài. Phụ nữ còn có thể am hiểu về lịch sử, nhiễu 
người còn tự viết sách về chuyên đề con gái và việc giáo huấn. Thậm 


chí ở thời kỳ này cồn xuất hiện một số nhà thơ nữ nổi trếng. Chứng tỏ 
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rằng trình độ văn học của người con gái ở thời Đường đã hoàn toàn 
được nâng cao, thể hiện ở lượng sách xuất bản vào thời kỳ này nhiều 
hơn hẳn so với các thời kỳ khác. Chỉ tính riêng trong “Tân đường thư” 
đã có: 

10 quyền ”Nữ tắc yếu lục” của Trường Tôn hoàng hậu 

7 quyển trong “Bảo phụ nhũ mẫu truyện" 

20 quyển trong “Phượng lầu tân giới” 

10 quyển “Vương thị nữ kf' của Vương Phương Kháng 

5 quyển trong “Vương thị vương tân truyện" 

5 quyển trong “Tục đố kí" 

10 bài trong “Nữ luận ngữ” của Thương Cung Tống 

12 chương trong “Tục tào đại gia nữ huấn” của Vĩ Thị 

1 quyển trong “Nữ giới” của Dương Thị. 


Trình độ giáo dục của người con gái vào thời điểm này tương 
đối được nâng cao. Luận điểm về giáo huấn con gái khí chưa lấy 
chồng đã thâm nhập vào nội tâm của mỗi con người. Điều này cũng 
rất dễ hiểu bởi nó phù hợp với sự phát triển của thời đại. Như trong 
lịch sử Trung Quốc có nhắc tới vị nữ hoàng Võ Tắc Thiên đã đích thân 
viết cuốn “Nữ huấn” 1O quyển tiêu đề là “Võ hậu huấn kí tạp”. Dưới 
sự khởi xướng và khích lệ của Võ tác Thiên bộ sách “Võ hậu liệt nữ 
truyện" 100 quyển và bộ “Nữ huấn'` lần lượt ra đời. Ngoài ra, vị hoàng 
hậu này còn xây dựng một phòng nữ công trong cung, chuyên dùng 
để dạy các cung nữ về các môn nghệ thuật khéo tay. Vì thế sau này 


mới nổi nên phong trào nữ ba đảm đang. 
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Hầu hết các tác phâm về "Nữ huấn” ở thời kỳ này đều đưa ra 
những luận điểm nhằm bảo vệ truyền thông: tự lực cua người con gái, 
chứng mình tài chí và trình độ học văn cũng như đía vị trong xã hội 
cua phái nữ, mật khác lạt biểu hiện những đặc sắc chủ yêu trong nền 
văn học Trung Hoa. Ở đây muốn đề cập tối một người con gái nồi 
tiếng tên là Trịnh Thị đã viết cuốn "Nữ hiếu kimi”, Tuy tiếu để có 
nhấc tới chữ “kinh” mang đặc điểm của tập tục cũ song nội dung của 
nó lai hoàn toàn mới mẻ. Cuốn sích này bao gốnt I§ chương đó là các 
chương Khát tông mình nghĩa”, "Hậu phì”, “Phụ nhân) Bang quân”, 
` "Thứ dâu”, “Sư cựu cố”, “Tam tài”, "Hiển trử, “Hiển mình” “Ký đức 
hành”, "Ngũ hình", "Quảng yếu đạo '. "Quảng thủ tín”, “Quảng đương 
quân”, *Khuyên giáo”, Thai giáo”. “Mẫu nghĩ`,”Cứ ác”. Chương đầu 
tiên "Khai tông mình nghĩa” được căn cứ theo tập sách Nữ giới” của 
Bán Chiêu nhưng nhân nội đụng có Khái thác và mở tộng thêm. Từ 
cung đình đên dân thường, từ luân lý đến pháp luât. từ cách ăn mặc 
đèn việc sinh đẻ đều có đề cập đến, Trịnh Thị là vợ của Trần Mạc lang 
hãu trong triển đình. cháu gái lái làm vương phí, nên viết cuốn sách 
này để đáng vào cung, Vì thế phíi đâu sách có phần biểu đâng. Nội 
đụng trong cuốn sích này tny nhấn mạnh việc trọng nam khinh nữ và 
ơđa ngợi lễ giáo phong kiên, nhưng có lẫn thêm một số phong tục vẻ lễ 
nghĩa và sinh để nên nó có rất giá trí đối với việc nghiên cứu nhong 
tuc giáo huần con gái. Phải thimt nhận răng một người phụ nữ nội trợ 
trong gia đình mà lu viết được cuốn sích hay như vậy thất không đơn 
giản chút nào. Theo Tứ khố toàn thư” viết: "Tác phẩm thời Đường 
được lưu hành trên thế giới”. Chứng tỏ sau khí cuốn sách này ra đời đã 


đề lại cho đời sau những tác động rất minh mẽ. 
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Ngoài ra còn có một người nổi tiêng nữa đó là Tống Nhược 
Hoa nữ học sĩ đời Đường viết cuốn “Nữ luận ngữ”. Cuốn sách này do 
chính tay em gái học sĩ trên chú giải và đính chính. Toàn sách gồm 
LŨ phần. “Nữ học sĩ” chỉ những phí tần hay cung nữ trong hoàng cung 
có tài học vấn thời cố đại. Nhưng hai chị em họ Tống vừa nêu trên lại 
hoàn toàn khác hãn. Họ vừa mang tư cách là một nữ học sĩ đồng thời 
còn kiêm chức quan trong triều đìnkL Trong “Cứu đường thư” trọn bộ 
52 gcuỏn có viết vẻ nữ lọc s1 họ Tống này. Toàn bệ cuốn sách "Nữ 
luận ngữ" có 12 chương đó là các chương "lập thân, học tác, học lễ, 
to khởi. chuyện chà mẹ, chuyện cô cậu, sư phụ, dạy con cái, đoanh 


sa, đãi khách. dịu hiển, giữ tiết”. 


Với bối cảnh của nên văn học dân tộc sâu đậm như vậy, chơ 
nên dân gian Đôn Hoàng cũng rất thịnh hành viết sách nói về phong 
tục giáo huấn con gái. Bằng ngón ngữ dân đã, để hiểu và các quan 
niệm lành mạnh chính đáng, họ đã viết lên những nội đụng chân thưc 
và sát với thực tế. Quá hàng loại các tác phẩm như vậy, họ đã lựa chọn 
ra được tác phẩm tiêu biểu đó chính là bài thơ thất ngòn "Thôi Thị phu 
nhân đạy con gái”. Bài thơ này mang đẩy đủ mọi đặc điểm tiêu biểu ý 
nghĩa sất thực nhất nói về việc bảo bạn con gái khi đi lấy chồng. Bởi 
vì đây là lúc quan trọng nhật trong cuộc đời người con gái, từ một 
thản phận là một người con trong gia đình được nuồng chiều, này phải 
đến một nơi mới lạ để làm vợ người tá, làm mẹ rồi còn nhiều vấn đề 
khác như đối nhân xư thê.v.v... nếu không được chỉ đạy khó tránh khỏi 
những sai lắm. Chính vì vậy việc chí bảo cho con gái khi sắp bước lên 
xe hoa vẻ nhà chồng là điều rất cần thiết. Do đó việc ra đời của cuốn 
xách này được mọi người hết sức ca ngợi, đương nhiên nó sẽ được 


quang bá lưu hành ròng rãi hơn. Sự ra đời cua các tác phẩm này đã 
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hoà cuộn vào đòng chảy của phong tục xưa và nay. Cuốn ““Ƒân hôn 
phổ” của Lục Chiết thời Thanh cũng dựa theo cuốn sách này rồi biên 
soạn ra. Lục Chiết tự là Lệ Kinh, hiệu là Giảng Sơn, người Tiển 
Khoáng. Cuốn sách này tổng cộng 59 điều viết về lời đạy con khi xuất 
giá, nêu rõ mọi luân lí đạo thường. Nói chung cuốn sách này cũng 
không nằm ngoài nội dung cuốn '“Thôi thị phư nhân đạy con gái”. Có 
thể nói rằng không chỉ riêng cuốn “Tân hôn phổ” mà cá những cuốn 
“Tân phụ phổ bổ” của Trần Xác và Tra Kì đều là những tác phẩm kế 
thừa của tác phẩm “Thôi Thị phu nhân dạy con”. Vì thế cuốn sách này 
thật đáng để chúng ta chú ý và quan tâm. 


TIẾT 2 


NỘI DUNG PHONG TỤC DẪN GIAN TRONG 
“THÔI THỊ PHU NHÂN DẠY CON GÁI 


Tính quan trọng trong bài văn ““Thôi thị phu nhân đạy con 
gái” không chỉ ở chỗ nó đã nói lên ở thời trung cổ trong dân gian lưu 
truyền phong tục dạy bảo con gái khi đi lấy chồng mà nó còn liên 
quan đến rất nhiều vấn đẻ khác. Ở phần cuối bài văn này có cầu 
"thượng đô lí gia". Từ "thượng đô" thời Hán Đường chỉ thủ đô Kinh 
Sư. Ban Cố trong “Tây đô phó” viết: “tôi lên thượng đô". Thời bấy giờ 
thượng đô chính chỉ là Trường An. Vì vậy phong tục được phản ánh 
trong bài văn này chính là phong tục phía tây bắc bộ thời Đường. Nó 
đã ghi lại rất nhiều đặc điểm trong phong tục hôn nhân của dân gian 
Đôn Hoàng và khu vực Trường An. Cụ thể như sau: 


Thứ nhất, khi rước đâu không dùng kiệu mà dùng xe ngựa. Vì thế 


cố câu: "xe hơa ngày cưới tới đón dâu”, Đây chính là kiểu rước đâu 
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thời xưa. Trong quyển 2 “Sĩ hôn lẻ” viết: "chủ nhân mũ phớt, áo quần 
bảnh bao, người hầu tấp nập, chạy hầu theo sau, ngọn nến trước ngựa”. 
Người xưa khi đón dâu thường dùng xe ngưa, phía trước càng ngựa có 
cắm nến để dẫn đường. Tập tục dùng xe rước đâu gọi tất là "nghênh 
xe”, Trong “Nam họ sử tề cao chiêu lưu hoàng hậu” viết: "họ Bùi cưới 
vợ cho con, tiệc bàn đã định. Nhưng do phía bên kia nằm mơ thấy 
nghênh xe đến trước thời hạn, cảm thấy có điều gì kỳ lạ nên việc hôn 
nhân không thành". Ngoài ra trong “Sưu thần tá” sách Đôn Hoàng 
của Cú Đạo Hưng viết: "Ta là con gái Liêu Tây nay lấy chồng Liêu 
Đông. Hôm nay nghênh xe ở trước cửa". Phần trên nói vẻ phong tuc 
nghênh xe trong ngày cưới của người dân Đôn Hoàng. 


Thứ hai, khóc khi xa nhà theo chồng. Vì thế có câu: “cô dâu quyến 
luyến khóc thảm thiết". Hình thức này cũng là một tập tục của người 
xưa để lại. Cô dâu do không muốn xa rời cha mẹ và người thân nên đã 
khóc rất thảm thiết. Theo “Lê kí - tầng tư vấn” viết: "Khổng Từ nói: 
"Gia đình gả con, suốt đêm thao thức, quyến luyến bịn mịn, Gia đình 
rước đâu tất bật ba ngày”. Tập tục này cho đến này nay vẫn được lưa 
hành ở khắp nơi, nhưng về hình thức đã có sự thay đối. Cụ thể như 


SAU; 


I- Mời người khóc thuê. Trong “Quỳnh nha đão dân tộc chỉ” 
của Sâm Gia Ngô viết: "Ba ngày trước khi cưới, mời một lão bà có 


kính nghiệm về khóc đến khóc thuẻ, sau đó con gái mới khóc theo" 


2- Thời gian. Trong “Khóc giá ca” của Thổ Gia Tộc viết: 
"người con gái trước khi xuất giá phải khóc từ bảy đến mười ngày 
nhiều nhất là từ một đến hai tháng". 
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3- Khi có khách đến phải khóc. Trong '*Quang động linh tây 
hôn tang khái thuật” trong đặc san số 25 viết: "cô dâu khi có khách 
đến phải khóc, nước mắt phải nhiều hơn lời nói cùa khách, thâm chí 
còn khóc mang ý trắch mắng người mai mối”. 


4- Khóc và đối đáp. Trong “Thái bạch” đặc san kỳ IÕ quyển 


2 (nghệ thuật khóc của người Quảng Đông" viết: "theo tâp tuc của 
quê hương tôi, người con gái khi xuất gi không những chỉ khốc mà 


còn phải đối đấp bằng lời ca với chị em”. 


Thứ ba lễ trời đất. Đây là loại đại lễ trong ngày cưới. Tập tục 
này rất được coi trọng ở thời Đường. Vương Kiện trong "Thât thoa 
oán” việt: "chén rượu ngày vũi khi cạn xong, cô dâu ngày cưới lễ tơ 
hồng”. “Phong thị văn kiên kí" quyển 5 có đoạn viết: “hôn lễ thời cân 
đại, có màn chướng quạt và cả lễ xem nến hoa, lễ cúng trời đất. Chú rể 
vừa xem nến hoa vừa làm thơ, gặp các cô các cậu phải cúi chào, đồng 
thời mời ăn quả táo đỏ". Ngày nay, khi lễ trời đất người ta an táo đề 
tượng trưng cho sự sinh con đẻ cái sớm. Kiểu tượng trưng này phát 
sinh từ thời Đường. Trong “Cai dư tùng khao” của Triều Dực viết: “ba 
ngày sau khi cưới, người con dâu phai bái lạy cô cậu ruột. Đây chính 
là một trong những hình thức của lẻ trời đất. Nhưng đến thời Tống lẽ 
cúng trời đất lại được tổ chức vào ngày thứ hai sau khi cưới. Trong 
“Đông kinh mộng hoa lục” của Mạnh Nguyên Lão quyển 5 viết: 
“Canh Š5 ngày thứ hai sau khi cưới, đặt môt chiếc bàn và một chiết 
gương đặt lên trén. người đứng bên cạnh nhìn lên trời bái lạy. Đây là 
hình thức con dâu mới vẻ nhà chồng phải bái lạy trời đất. Sau đó lạy 
người bề trên rồi đến họ hàng thân thích nhà chỏng. Cô đâu phải dâng 


cho cha mẹ chồng những lễ phẩm do chính tay mình làm như Khăn 
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thêu lụa, đôi hài, gối thêu, sau đó cha mẹ chồng mới tặng lại một món 


Z4 


quà gọi là đáp lẻ”. 


Thứ tư, về thãm nhà. Có câu "chỉ ba höm nữa lại về thăm”. 
Đây cũng là một kiểu hình thức trong phong tục cưới xin gọi là sau 
khi cưới ba ngày sẽ về thăm gia đình. Phong tục này người Tống gọi là 
“bái môn”. Theo quyển 5 (cưới vợ) trong “Đông kinh mộng hoa lục” 
viết: "con rể về thăm nhà vợ gọi là bái môn. Nếu cần thì sau 2 ngày kể 
từ khi cưới phải về thăm gia đình nhà vợ. Hình thức này còn được gọi 
là lại mặt bái môn. Còn thông thường thì hai vợ chồng mới cưới, trong 
khoảng từ 3-7 ngày kế từ khi cưới sẽ phải về thăm gia đình nhà vợ". 
Tập tục này ở thời cận đại lại được gọi là “hỏi môn”. Theo “Hồng Lâu 
Mộng” viết: "Phong tục hồn nhân thời Thanh, con gái sau khi lấy 
chồng, sau ba ngày phải vẻ thăm gia đình, gọi là hồi môn”. Phong tục 
này khác với phong tục bái môn của thời Đường, Tống. Thời Đường, 
Tống khi trở về thăm gia đình thì cả cô đâu chú rể đều phải về nhưng 


ở đầy chị mỗi mình cô dâu về . 


Thứ năm, bái biệt “Bái biệt người thân mà không nỡ, giọt lệ 
trên mi đẫm khăn tay”. Đây cũng là một hình thức trong hôn lễ. Theo 
bá 3284 ''Thông hôn thư” viết: "đếm tân hôn phải cử hành lễ bái biệt 
người thân, cụ thể là: đêm hôm đó gia đình phải cúng tổ tiên, cô dâu 
chu rế đều phải đọc bài sớ bái biệt để biểu thị sự từ biệt, sau đó con rể 
phải bái biệt cha mẹ vợ đồng thời phải khóc thành ba đến năm tiếng”. 
Rõ ràng đây cũng là mội kiểu lễ nghĩ rất quan trọng, được quy định 


chặt chế về mặt trình tự và nội dung. 


Ngoài năm đặc điểm trong phong tục hôn nhân ra. Trong bài 
văn nảy còn đề cập tới việc người trên dạy con gái cách làm người khi 


đi lấy chồng. Cụ thể như sau: 
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Thứ nhất: Tôn kính người trên như câu “gặp phải người trên 
phải biết lễ phép, chớ có lăng nhàng gây phật lòng". Vẻ điều này 
không chỉ riêng con gái khi lấy chồng mà ai ai cũng phải như vây. 
Trong “Thái công gia giáo" sách Đôn Hoàng viết: "Gặp người trên 
phải biết lễ phép". 

Thứ hai: Trên dưới hoà thuận như câu “trên trên đưới dưới 
phải hoà thuận, nhỏ nhẹ khuyên can mới tuyệt vời", Trong thơ của 
Vương Phạn Chí cũng viết: "rên dưới phải tôn trọng lẫn nhau, chớ 
nên so sánh gây mất lòng”. 


Thứ ba: Vợ chồng phải hoà thuận, phản đối việc cãi cọ đánh 
nhau, như câu: “đừng nên quở trách gây to tiếng, sau khi tỉnh rượu ắt 
biết điều". Đây là câu dạy con gái phải biết khéo léo. Ngược lại trong 
thơ của Vương Phạn Chí lại phản đối hành động thô bị chửi mắng vợ 
con của người chồng. Như câu:"chửi vợ là kẻ ác, đánh vợ là đồ hèn, 


cậy sức mạnh đàn ông, há xứng danh trượng phụ". 


Thứ tư: Thận trọng trong lời nói như câu "làm việc gì phải suy 
nghĩ kỳ, chớ nên nhiều điều tránh thị phí”. Nói năng nên nhỏ nhẹ 
đừng nên to tiếng. Như câu "cha me chồng phải biết nghe lời, anh em 
cũng nên từ tốn”. Trong “thai công gia giáo” cũng viết: 'làm phải 
nghĩ kỹ rồi làm, nói phải nghĩ kỹ rồi nói” ngoài ra còn câu "sai sách 
thưa đau, hận không nghĩ kỹ". Câu "chớ nên nhiều điều tránh thị phí” 
trong “Thái công gia giáo? cũng có câu "nhiều điều không lợi cho ai, 
kẻo tránh tai hoa tới mình". Đại ý của phần này muốn nhắc nhở người 
ta ăn nói phải thận trọng, kẻo mang hoa vào thân. 


Thứ năm. chú ý việc ăn nói lung tung, như câu "chuyên đồn 
ngoài chợ không nên nói,chuyện trong gia đình chớ nên khoe” chủ 
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yến nhắc nhở con chớ nên ngồi lê mách lẻo. Trong “Thái công gia 
giáo” viết: "Vua tin sầm nính, giết người trung thần. Gia đình tin xúi 
bẩy, gia đình sẽ tan vỡ. Anh em tin xúi bẩy, anh em sẽ chia rẽ. Vợ 
chồng tĩin lời xúi bẩy, vợ chồng sẽ chia ly". Tin vào những lời đồn ắt 
sẽ gây ra hậu quả như vậy. 


Tổng kết, thông qua bài văn “Thời thị phu nhân dạy con gái” 
ta đã hiểu được nội dung cũng như các đặc điểm chính trong nhong 
tục hôn nhân. Nó có giá trị nghiên cứu rất sâu sắc, đồng thời đã nêu ra 
được những chuẩn mực của cuộc sống mà trong mỗi con người cần 
phải có đó chính là đạo lý làm người, mang lại những bổ ích cho đời 


sống ngày nay. 
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CHƯƠNG 19 
PHONG TỤC DU LỊCH 


Sông núi Đôn Hoàng vô cùng tráng lệ, sa mạc mênh mông và 
những đỉnh núi nhấp nhỏ. những dòng suối thanh thản uốn lượn, 
phong cảnh đẹp đẽ rực rỡ tựa như những bức tranh tuyệt đẹp bây xếp 
trước mặt chúng ta, tiếng nhạc lạc đà như kéo ta về với thời cổ đại xa 
xăm, khiến ta cảm thấy rằng bốn phía biên cương của tổ quốc Trung 
Hoa là bất tận. 


Từ xưa đã có người nói về hình thể địa lý của vùng này. Trong 
“Đôn Hoàng huyện chỉ" của Đạo Quang có dẫn "Túc châu chí. Sa 
châu vệ chí" có viết như sau: "Đôn Hoàng lấy núi Tuyết Sơn làm 
thành trì, lấy Thanh Hải làm ao, lấy Minh Sa làm sân, lấy sông Đảng 
Hà làm chiến hào, phía trước thì có Dương Quan mà phía sau thì có 
Ngọc Môn, tây có thể chống giữ mà bắc có thể lợi dụng sa mạc để chế 
ngự, đây là noi yết hầu của tỉnh Thiểm Tây, là cửa ngõ của nơi quan 
ải". Khái quát cảnh đẹp hùng VI của sứ sở Đôn Hoàng đẹp đến nỗi làm 
cho áng văn cũng đẹp rựa như ý thơ. Bắt đầu từ thời đại Hán Đường 
trở đị, Đôn Hoàng là vùng đất nằm trên con đường tơ lụa, là mội 
trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá, các thương nhân, sứ giả qua lại 
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rất nhiều, cứ mỗi người khách qua lại xứ này thì đền có như cầu du 
lịch, thêm vào đó là sự an cư lạc nghiệp và chăm chỉ lao động của cư 
dân bản xứ cũng đã chứa sẵn phong tục-”xuất đu quan cảnh" (đi đây 


đó ngắm cảnh). 


TIÊT I 


NGUỒN GỐC CỦA PHONG TỤC DU LỊCH 


Phong tục du lịch ở Trung Quốc nước ta có một lịch sử rất lâu 
đời, phải nói rằng rất lý thú, Qua các truyền thuyết thần thoại phong 
tuc du lịch phản ánh rất rõ. Người được xem là ham mề du lịch sớm 
nhất đó là Đan Chu con trai vua Nghiêu. Sách “Thư. ích kê” có nói: 
“Đan Chu Ngạo, duy mạn du thị hảo” cớ thể thấy "mạn du” của Đan 
Chu là một điều đã nổi danh. Tại sao "du" lại phải "man"? Điều này 
có quan hệ với sở thích đánh cờ vị của Đan Chu. “Thế bản. Tác biên” 
đẫn: "Vua Nghiêu sáng chế ra cờ vị, Đan Chu giỏi cờ này". Cuốn 
“Kim lâu từ” của Lương Tiêu Dịch Nam Triều cũng dẫn: "Vua Nghiêu 
dạy Đan Chu chơi cờ, lấy gỗ dâu làm bàn cờ, ngà vơi làm quân cờ”. 
Vừa đi du lịch, lại vừa đánh cờ, bỏ bễ cả công việc, cuối cùng Đan 
Chu bị vna cha xử phạt. '*Sơn hải kinh, Hải ngoại nam kinh” chú dẫn; 
"Trúc thư kỷ niên” có ghi rằng "Hậu kê phương đế chu dữ Đan Thuỷ”. 
Vì du lịch bỏ việc mà đến nỗi bị phạt, Đan Chu vẫn chứng nào tật ấy. 
Nhưng cũng không phải chỉ có một mình Đan Chu như vậy, mà Châu 
Mục Vương là con trat của Đan Chu cũng là người rât ham thích du 
lịch. 'Quốc ngữ, Chu ngữ thượng” dẫn: "Tích Chiêu Vương cưới vợ , 
sau khi nhập phòng có được hạnh phúc lớn, hợp với Đan Chu, Đan 
Chu rất trân trọng vợ, vì thế mà sinh được Mục Vương”. Tục ngữ nói: 
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"Cha nào con ấy", cho nên Ông Mục Thiên từ này cũng là người ham 
thích du lịch mà nổi tiếng. Ngài có những cuộc tây đu rất lừng đanh. 
"Liệt Từ. Chu Mục Vương” viết: “ Mục vương không màng quốc sự, 
không mê vợ đẹp, chỉ thích đi chơi xa..." trong đó có nói Mục thiên Tư 
đi chơi ở Xích Thuỷ, trèo núi Côn Sơn, thăm Sưu Thị. uống tiết chim 
bổ câu, ngắm cung điện của Hoàng đế, nghe Tây Vương Mẫu ca hát ở 
điện Giao Trì, như thế thì thật là cực kỳ khoai lạc. 


Mục Vương ngao du với Tây Vương Mẫu, quyền 3 “Mục 
thiên tử truyện” thì có ghi chép rất tỉ mỉ rằng: “Ngày lành giáp tý, 
Thiên tử đón tiếp Tây Vương Mẫu, tay cảm Bạch quy huyền bích để 
làm nghi lẻ đón rước Tây Vương Mẫu, nghì thức hết sức cung kính. 
Tây Vương Mẫu đáp lễ một cách hết sức nghĩ thức. Ngày ất sửu, thiên 
tử dâng rượu lẻn Tây Vương Mẫu ở Giao Trì, còn Vương Mẫu thì hát 
ngâm đạy thiên từ rằng: “Mày trắng vốn ở trên trời, đỉnh núi cao chót 
vót là tự mọc, đạo lý rất sâu xa, trên thể gian này ở đâu cũng có núi 
non. Bệ hạ sẽ bất từ cùng bốn mùa thay đổi”. Nghe rồi thiên từ đáp: 
“Đệ từ về Đông Thổ, vui với bốn mùa, muôn dân bình an, lòng lúc nào 
cũng nhớ đền Vương Mẫu. Xin Thánh mẫu cho phép cứ ba năm lại 
được gặp người". Tây Vương Mẫu lai ngâm vịnh dạy rằng: "Kìa xem 
Tây thổ, cuộc sống tự nhiên, hổ báo từng bầy sống với chim muông. 
Cuộc sống yên ốn thanh bình, ta vẫn là mẹ của thiên hạ. Còn kla như 
trần gian đời nọ nối đời kia, thổi cơm đánh trống, tụ họp vui vầy. Con 
dân trần thế hãy hết lòng cầu vọng đến trời.". 

Đoạn văn trên nếu chúng ta xem xứ sở của Tây Vương Mẫu là 
một Vương Quốc của chế độ mâu hệ, với "hổ báo từng bầy sống với 
chim muông” thì thấy Mục Vương quả là được tiếp đãi rất hậu hĩnh. 


“Mục thiên tử truyện” còn ghi lại cá những cảnh Mục Thiên 
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Tử đi du lịch Trùng Sơn và Xuân Sơn. "Mục thiên Từ ngắm đỉnh núi 
Trung Sơn, xem qua các báu vật của các bậc vương giả, chơi núi Cần 
Thạch, cùng Vương mẫu viếng thăm các kỳ tích, thưởng thức những 
hoa thơm có lạ, chim muông thú quý cùng rất nhiều loại ngọc đá quý 
hiếm kỳ lạ”. Sách này còn dẫn tiếp: "Thiên từ thích lên núi Xuân Sơn 
để ngắm nhìn bốn phía, Xuân Sơn là ngọn núi cao nhất trong thiên hạ, 
thiên tử tham quan trên núi Xuân Sơn năm ngày”. Trẻo lên núi cao 
ngắm nhìn bốn phía, làm cho tấm lòng được mở rộng ra, từ đời xưa 
vốn đã có cái phong tục này rồi “Mục thiên tử truyện” và “Liệt Từ. 
Châu Mục Vương” là tác phẩm hoàn toàn đầu tiên về phong tục du 
lịch. 


Nói một cách tóm tắt, tiết 1 của phong tục du lịch cổ đại của 
Trung Quốc nước ta như đã nêu trên chính là một lời giới thiệu về 
Đôn Hoàng với Từu Tuyển. Vì còn một truyền thuyết nói rằng Tây 
Vương Mẫu và Mục Thiên Từ chính là một cuộc tương ngộ ở Tửu 
Tuyền, nhưng xa hơn Hải Kinh. Tây sơn Kinh lại nói Tam Thanh Điểu 
(ba con chím xanh) đâng cơm cho Tày vương Mẫu lại chính Tà ở trên 
Tam Nguy sơn của Đôn Hoàng. Sách ““Trùng tu túc Châu tân ch” có 
ghì: "Đền vương Mẫu cách 250 đăm ở về phía Tây nam châu này. 
Trước thời Lương Trương Quân, Thái thú Tửu Tuyển là Mã Ngôn , 
thân mẫu cua Chu Mục Vương thấy rằng núi Côn Lôn, thích hợp với 
việc dựng đền thờ. Sau này được Lương Trương Quân tu bổ gìn giữ. 
Sách “Quảng hưng ký” dẫn: "núi Côn Lôn ở Túc Châu đỉnh núi cao 
ngất trời, xuân, hạ tuyết phủ không tan, Chu Mục Vương gặp Vương 
Mẫu ở đây, dưng đền thờ, khẩm châu giát ngọc, xây dựng lầu các sáng 
đẹp như cung điên như trong thân thoại”. (Theo Trùng tu túc châu tân 
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chí, trang II§, bản in của Viện bảo tàng Từu Tuyền tỉnh Cam Túc 
tháng 12/1984.) 


Xem ra như vậy, địa khu Đôn Hoàng ngày nay chính là vùng 


đất phát nguyên của phong tục dụ lịch Trung Quốc nước ta. 


Cho đến thời xuân thu, Không phu tử cũng là người để cao du 
lịch. Sách ''Khổng tử gia ngữ” nói: "Khổng tử đi dạo chơi phương bắc, 
lên núi Nông Sơn có Tứ Lộ, Tử Cống và Nhan Hồi đi theo, Khổng tữ 
nhìn ra bốn phương trời, tự nhiên mà hỏi: “Các con hãy nói ra cái cảm 
tưởng của mình xem”. Thế thì biết điều mà Khống Từ yêu thích là đu 
lịch trên núi. Cái ham thích của Khổng Tử và ham thích du lịch Côn 
Lôn của Mục Thiêu Từ có điểm giống nhau. Cũng có thể nói phong 


tuc du lịch đầu tiên là phong tục lên núi cao nhìn bốn phương tTỜI. 


Cho đến thời Chiến Quốc thì phong tục du lịch lại có đổi mới. 
Người đi du lịch không chỉ ham thích leo trèo núi mà còn thêm vào đó 
là ngấm cảnh nước non nữa. “Sở từ` viết: "Lãm ký chàu hề hữu đư. 
Hoành tứ hải hề yên phát” hay còn ghi: "Ký châu phong cảnh du lịch 
thật có thừa. Giữa biển khơi bao la, trèo lên núi Cỏn Lôn mà ngắm 
bốn phương, tâm hồn như chặp cánh bay lên cao vời vợi, chiêu tà 
ngăm cảnh hoàng hón quên cả về nhà, hiểu ra được bao nhiêu điều lớn 
lao". Chúng ta có thể thấy rằng vào thời đại ấy người ta không chỉ 
nhân mạnh "lên núi Côn Lồn”, “Du lịch Ký Châu” mà cũng còn nhấn 
mạnh cả "vượt biển”. “Sử ký” có ghi Tần Thuỷ Hoàng là người có thú 
dư sơn lại vừa có thú vãn thuỷ: "Nhà vua trong 37 năm chơi ở núi Kẻ 
Sơn, ngắm biển Nam Hải, dựng bia đá ca ngợi công đức nhà Tần, lại 
còn đi qua cả nước Ngô cưỡi thuyền xuôi sông lênh đênh trên biển, 
đến tận nước Lang Yêt ở phương Bắc". Tân Thuỷ Hoàng du sơn thì có 
một đặc điểm là khắc bia đá lưu niệm ca ngợi công đức nhà Tần. Đặc 
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điểm này của Tân Thuỷ Hoàng đã hình thành nên thói quen phong tục 
khắc chữ lên đá cho hậu thế khi du sơn, nhưng cũng khổ thay cho 
những người nghèo khó không có tiền làm bía đá, cho nên người ta 
đành tự mình dùng dao con khắc vào vách đá nơi đã đến du lịch để 
làm kỷ niệm. 


Ngoài Tân Thuỷ Hoàng ra, còn có vua Sở cũng là người thích 
du sơn văn thuỷ. “Chiếc quốc sách” dẫn: "Ngày trước Sở Vương lên 
Cương đài mà ngắm Tông Sơn bên trái là sông bên phải là hồ, đi chơi 
Hoàng Thuỷ, những lạc thú ấy thật là tuyệt vời”. Như thế đủ biết Sở 
Vương là người có cảm hứng du lịch rất sâu sắc đến nỗi: ” tận hưởng 
lạc thú của du lịch đến quên chết” 


Thời Xuân Thu theo lịch sử du lịch thì Sở Chiêu Vương cũng 
là một nhà du lịch nổi tiếng. Sách “Thuyết uyển” nói: "Sở Chiêu 
Vương thích đi du lịch Kính đài”, “Tư Mã Thiên” cũng viết: "đi du 
lịch kinh đài, tả thì có hồ Động Đình, bên phải thì có sông Bành Lý, 
phương nam thì ngắm núi Liệt Sơn, đi xuôi xuống là Sông Hoài, 
những kỳ thú này làm cho người ta khoẻ mạnh trẻ lâu”. Thế mới biết 
thời ấy đã có người biết lấy du lịch làm phương thuốc trường thọ. Đi 
dụ lịch có thể nói là một hoạt động mở rộng tầm nhìn, nhưng Sở Chiêu 
Vương thì không cho rằng chỉ có như vậy, mà nhà vua vốn là một 
đăng quân vương háo sắc. Cứ mỗi lần "du sơn lãm thuỷ” là lại mang 
theo rất nhiều mỹ nữ, theo như sách “Liệt nữ truyện” đẫn: "Sở Chiêu 
Vương mỗi lần yến đu (du lịch ăn tiệc) đều có nô tỳ mỹ nữ, hoàng 
thân quốc thích đi theo, dựng đài cắm trại, quây trướng, thưởng 
nguyệt ngắm mây. Ngài đắm say mà nói với hai thị nữ bên mình rằng: 
"ôi thật là sung sướng, trắm nguyện cùng các khanh sống mãi thế 


mỉ 


này. 
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PHONG TỤC DU LỊCH 

Cho đến giữa thời kỳ Hán Nguy, phong tục du lịch được mở 
rộng thêm ra, ban đầu là những cuộc du lịch của các bậc đế vương, mà 
giai đoạn sau đó thì thâm nhập vào đời sống của các bậc văn nhân. "Sử 
ký" có ghi: "Thái Sử Công lên thăm Kê Sơn, núi Cô Tô, ngắm cảnh 
Ngũ Hồ", có một bài thơ cổ trong dân gian thời Hán cũng hết lời ca 
ngợi phong tục du lịch rằng: 

Trên đồi tùng bách xanh tươi 

Nhấp nhỏ nhũ đá trong thạch động 

Giữa đất trời tràn đầy sức sống 

Vội vàng như những khách lữ hành 

Rong ruổi ngựa xe xuôi ngược 

Để được ngắm xem cảnh 

Dạo chơi sông Lạc hà. 


Đương nhiên bài thơ này do các vãn sĩ trong dân gian đã sáng 
tác ra. Cho đến thời đại Tam Quốc thì sự phát triển của phong tục du 
lịch đã đủ sức hình thành lên thể loại thơ sơn thuỷ. Trong phong tục 
du lịch, đầu tiền phải kể đến Tào Tháo là thi nhân số một, rồi thứ mới 
đến là Nguy Vũ Đế. Tào Tháo vào năm Kiến an thứ 12 (2Ø7) trên 
đường hành quân thắng trận trở về, lộ trình hành quân đã trở thành 
một cuộc du lịch dài suốt đất nước . Trong khí thế thắng trận với tâm 
hồn thơ nhạy cảm, không ngăn nổi cảm hứng thơ dâng lên dào dạt, tác 


giả đã viết ra một bài thơ nổi tiếng "Quan luân hải ". 
Đông đến yết thạch 


Để ngắm luân hãi 
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Mặt nước phẳng lăng 

Đảo thi soi bóng 

Cây cối quần tụ 

Hoa cỏ xanh tươi 

Gió thu thối sáo 

Sóng cuộn họa lời 

Mặt trăng mặt trời 

Mọc ra từ đó 

Tỉnh Hán sáng tỏ 

Cũng rạng từ đây 

Sung sướng ngất ngây 

Hát cho thoả chí. 

” "Chước hàn hành" và "Thu hồ hành" là hai bài thơ mà Tào 

Tháo cùng viết ra trong cuộc khải hoàn này. Sơ thuỷ được miêu tả 


cũng đều có nét độc đáo riêng, nhưng bút phấp miêu tả sơn thuỷ của 
hai tác phẩm trên chỉ là dạng một đoạn thơ Sơn Thuỷ thuần tuý . 


Tào Tháo đã khai bút cho một phong cách mới của du lịch 
kiêm ca vịnh sơn thuỷ. Nhưng sự xuất hiện của một loại hình thức 
nghệ thuật, thông thường nó không phải là hiện tượng ngẫu nhiên bị 
cô lập, mà nó có quan hệ với nhiều loại nội dung và hình thức nghệ 
thuật khác. Tiếp theo sự ra đời của thơ sơn thuỷ là sự ra đời của nhiều 
hình thức hội hoa, phú sơn thuỷ vv...nhiều tác phẩm của Cố Khải triều 
Phổ đã chứng tỏ ông là một người rất ham thích du lịch, không những 
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thế mà ông còn là một nhà danh hoạ cổ đại về tranh sơn thuỷ. Tôn 
Hưng Công ở triểu Phổ cũng là một nhà du lịch nổi tiếng, những tác 
phẩm nổi tiếng do ông viết ra như “Du thiên Đài sơn phú” “Xích 
Thành hà khởi nhi kiến tiêu”, “Lã Bố phi lưu dĩ thế đạo” đều là những 
tác phẩm rất hay. Bài phú này của ông đã nói lên những nét riêng biệt 
mà Thiên Đài Sơn khác với Lư Sơn, Hoành Sơn. Tác giả dường như đã 
phá bỏ đi cái lối văn biển ngẫu (sống đôi) và cũng phá bỏ đi cái căn 
bênh công thức ước lệ hoá của thơ Hán. Từ đó chúng ta có thể thấy du 
lịch là một lĩnh vực rất có giá trị, nó không chỉ có tấc dụng kéo đài 
tuổi thọ như thời Xuân Thu khi người ta đã phát hiện ra, mà sự phát 
triển của phong tục dư lịch còn thu hút được đông đảo tầng lớp trí thức 
thả hồn hoà nhập vào nhong cảnh non nước, rồi từ đó đã sáng tác thúc 
đẩy sự phát triển nền văn hoá của tổ quốc Trung Hoa chúng ta tiếp tục 
phát triển. 

Từ thời Nam bắc triều Nguy Phố cho đến Tuỳ Đường, phong 
trào đi du lịch của các văn sĩ ngày càng mạnh, thơ sơn thuy cũng lớn 
mạnh theo đến mức đạt đến cao trào của thời đại. Tạ Linh Vận cũng là 
người ham thích du lịch sơn thuỷ. Thơ sơn thuỷ của ông viết ra cũng 
là những tác phẩm nổi tiếng. “Du xích thạch tiến phầm hải” dẫn: 


"Sắc buồm giương tựa san hô 
Mặt biển đập dễnh sóng xô thuyền vượt sóng 
Căng chiếu làm buồm như hứng ánh trăng trong”. 


Tạ Linh Vận yêu thích du lịch đến mức đam mê, ông từng 
viết. "quang cảnh rạng rỡ đến mê người khiến cho du khách nhiều 
phen quên quay gót". Đây là câu thơ ghi trong “Thạch bích tịnh xá 
hoàn hồ trung túc” ý tác giả nói lên sự say mê quên cả những việc liên 
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quan đến bản thân mình. Tạ Đào Cứu thời Nam triều cũng là người 
Say sưa du lịch. ông rất thích "du sơn vấn thuỷ”, rất thích du lịch Kim 
Lãng, ông đã viết ra tác phẩm thơ phong cảnh nổi tiếng là: 'ˆVãn đăng 
Tam Sơn, hoàn vợng kinh kỳ”. Trong bài thơ này có miêu tả một câu 
lừng danh thiên cổ về Nam Kinh: 


Ráng chiều bảng lắng chia thành sợi 
Mặt nước sông Đăng phẳng lặng tờ. 


Sau này Lý Bạch một nhà thơ lớn thời Đường sau khi đọc 
xong hai câu thơ trên trong khi du lịch Kim Lãng đã cảm động mà 
viết ra một bài thơ cũng nồi tiếng. Trong thơ Lý Bạch đã nhắc đến Tạ 
Đào rằng: 

Sóng Đăng nước lặng như tờ 


Khiến người hậu thế ngẩn ngơ nhớ người. 


Vào thời kỳ nhà Đường, nhờ có sự phồn vinh của kinh tế văn 
hoá, nhờ sự ổn định về tình hình chính trị mà phong tục du lịch càng 
ngày càng phát triển, hàng vạn nhà thơ viết về du lịch, ca ngợi tổ quốc 
Trung Hoa, có thể nói phong tục du lịch thời ấy đã hoàn toàn thơ hoá. 
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TIẾT 2 
ĐẶC ĐIỂM DU LỊCH CỦA DÂN GIAN ĐÔN HOÀNG 

Vùng đất Đôn Hoàng thời xưa là thị trấn quan trọng nằm ở 
trên con đường tơ lụa. Vì vậy nó đã trở thành nơi danh lam thắng cảnh 
rất hấp dẫn cho du lịch ở vùng phía tây của Trung Quốc nước ta. Tiếng 
tăm về du lịch Đôn Hoàng được cả thế giới đều biết đến. Phong tục du 
lịch dân gian Đôn Hoàng từ các thời Tần Hán, Nguy đã chiếm một tỷ 
lệ rất lớn. phạm vi lại rất rộng và vốn có một sắc thái rất đặc biệt và 

nổi danh. 


Đặc điểm thứ nhất: Giới phụ nữ đã tham gia vào hàng ngũ du 
khách. Đây là một đặc điểm khá rõ ràng. Trong ba bài thơ của khách 
với tựa đề ““Tây Giang Nguyệt” ở tư 2607 đã miêu tả cái khung cảnh 
quên mình khi chèo thuyền ngắm các cù lao trên sông nước vào những 


đêm trăng. Ngay trong những câu của đoạn đầu tiên viết: 
Bạn nữ cùng nhau ngắm nước mây 
Gió thu thổi nhẹ bóng lan lay 
Trên sông mặt nước trăng soi tỏ 
Ai đó thơ ngâm cất cánh bay 
Trời thu liền nước in bóng mây 
Có cả nghìn sao dưới sông qày 
Mải chơi bỏ lái thuyền trôi dạt 
Dạt tận bờ sông vướng bụt cây. 


Đoạn thơ trên đã miêu tả tình cảnh con thuyền đi du lịch mùa 


thu của đám chị em phụ nữ đang lang thang trôi dạt, thuyền họ trôi dạt 
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suốt cả đêm ngày, quên tất cả chẳng để ý đến thời gian, trong cảnh thơ 
ta thấy trăng trên sông sáng tỏ, khói nước quyện nhau một mầu xanh, 
mọi người mải ngắm phong cảnh đến nỗi lái thuyền cũng không 
chuẩn nữa, trong niềm sung sướng say mê bất giác đã để cho con 
thuyền nhỏ trôi dạt vào đám lau sậy bên bờ. 

Cho nên đoạn thứ 3 mới viết rằng: 

Sóng vàng như muốn hớp mây tan 

Khói biếc chừng muốn vây cồn cát ngủ 

Mái chèo khua nước làm tỉnh giấc bầy chìm 

Đám khách nữ vừa trở về Nam phố 

Mái chèo nghỉ, con đò hết sóng 

Cuộc vui tàn mà đêm đã sang khuya 

Văng vẳng tiếng thơ ngâm ai oán 

Vâng trăng tròn hơn chếch hướng về nam 

Theo như lời văn được ghi chép lại trong Đôn Hoàng Tả Bản 
thì đi du ngoạn Mac Cao Quật ở núi Minh Sa, một trong những danh 
thắng ở Đôn Hoàng cũng là một hoạt động rất bình đẳng giữa nam và 
nữ. “Đôn Hoàng lục nhất bản” trong tư 5448 có dẫn: "Chếch về phía 
đông đi vào địa giới Châu Quận rồi đi rẽ sang phía nam có Mạc Cao 
Quật cách châu phủ 25 dặm, đường đi gập ghênh núi đá tựa như sa 
mạc, khe vực rất nhiều, phía đông vùng này tức là Tam Nguy Sơn, đây 
tức là núi Minh Sa, có sông suối chảy từ phía nam đến, dòng suối này 
gọi là Đấng Tuyền, ngôi chùa cổ ở đây tăng sư rất đông, chuông chùa 


ở đây thì rất lớn, lại nữa hai đầu nam bắc khe núi có miếu Thiên 
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Vương và đền thờ thần, trên tường tranh hoạ, thơ phú chữ phạn cũng 
rất nhiều. Vách tây núi nam bắc 2 dặm, thì là Sa Quật rất lớn tựa như 
có bần tay con người đẽo đục mà thành hang động, tạc khắc mà thành 
tranh họa và các tượng Phật, nếu chỉ phí cho lao động nhân công thì 
mỗi Quật động như vậy rất là tốn kém, phía trước thì xây dựng lần các 
có nơi thờ và giảng kinh gọi là đại Phật đường, tượng phật thì phơ lớn 
nhất có độ dài 160 thước, những pho tượng nhỏ hơn thì vô số, đường 
ngang ngõ dọc thông nhau, người lễ bái vấn cảnh cũng rất tấp nập. 
Gần núi Nam Sơn thì có nơi vấn cảnh của Quan âm Bồ Tát, người đến 
đây thăm viếng lễ bái rất cung kính. Cách Châu Qua 20 dặm là núi 
Minh Sa, núi này có chiều đông tây 8O dạm, nam bắc 40 đặm cao 500 
thước mà lại là núi cát rất kỳ lạ, đính núi tựa như thành luỹ, ở giữa có 
giếng, cát không bao giờ bay vào giếng, mùa hạ thì phát ra tiếng kêu, 
người ngựa chen lẫn đến đây, ồn ào vang xa hàng chục dặm. Ngày tết 
Đoan Ngọ (5-5 âm lịch) trẻ con trong thành kéo cả lên đỉnh núi, nhất 
tề cùng nhau chơi trượt cát, tiếng cát nổ như sấm, từ thời thượng cổ 
đến nay, ai cũng biết đến hiện tượng này cho nên mới gọi là Minh Sa 
và cũng vì thế mà thờ thần cát. 

Qua đoạn văn trên chúng ta có thể thấy Mạc Cao Quật Minh 
Sa Sơn thời Đường đã từng là nơi du lịch lễ hội của thanh niên nam nữ 
, đặc biệt là tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch) thì có phong tục trẻ em lên 
chơi núi. Từ đó càng thấy rõ rằng phụ nữ đã tham gia rất sớm vào lĩnh 
vực du lịch và phong tục du lịch này phát triển rất mạnh. 

Văn đề thứ hai: Khi du lịch phải cầu thần lễ Phật. Đây cũng 
là một đặc điểm dễ hiếu. “Đôn Hoàng nhị nhập vịnh” là một tác 
phẩm cổ tích về du lịch Đôn Hoàng. Ngay cả bản thân tác phẩm này 
đã là một di sản về phong tục du lịch. Tác phẩm này là gồm 12 bài thơ 
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theo luật ngũ ngôn. Mỗi bài là một cổ tích du lịch. Tất cả có 5 bản viết 
tay (bá 2690, bá 2748, bá 2983, bá 3870, bá 3929). Trong đó bá 3870 
có tựa đề dẫn rằng: "Huyền Thống năm thứ 12 (871)”. Việc này đã 
phản ánh rõ sự kiện đó là của phong tục du lịch vào thời đại nhà 
Đường. Trong phong tục du lịch được phản ánh ở l2 bài ca vịnh nêu 
trên có một đặc trưng rất nổi bật đi du lịch phải gắn liền với cầu thần 
lễ phật. Trong bài "Bán bích tụ vịnh” có dẫn rằng: 

Cây la mọc ngang tường 

Rễ ăn sâu mạch nước 

Tán trùm mái thiền đường 

Lá kín đày che nắng 

Tháng hai mầu xanh vương 

Sang thu hoa đỏ tía 

Mộc thần giáng đài hương 

Lễ cầu rất ứng nghiệm. 

Bài thơ du lịch của dân gian Đôn Hoàng này đã miêu tả về 
cảnh đẹp của cây mọc ngang tường. Người ta gọi cây này là "thần 
cây”. Vào tiết lạnh của tháng 2 cái mầu xanh non của nó mơn mởn 
trước gió xuân, mùa thu thì cây lại trổ hoa mầu đỏ tía. Những tán lá 
che phù bốn phía, các tấn lá là những bóng mát lốm đốm những tia 
nắng qua khe. Rễ cây ãn sâu đến tận bờ suối. Người ta quan niệm là 
"thần cây” giáng xuống cây này nên làm lễ cầu đảo thần. Việc tế lề 
điễn ra rất nhộn nhịp ở dưới gốc cây. Trong đoạn thơ trên nguyên văn 
chữ Hán có cụm từ "Bất ứng sá", từ “Sĩ” ở đây có nghĩa là xa hoa. Đại 
thể là người đương thời lúc ấy thường có lệ tế lễ thụ thần rất linh đình 
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thâm chí rất lãng phí cho nên trong dân gian có lời khuyên lễ bái 
không nên xa hoa lãng phí. Người Đôn Hoàng thời Đường giải thích 
việc cúng tế thụ thần là tượng trưng cho sự hạnh phúc phồn vinh của 
con cháu mai sau. Cây rhọc ngang tường có nguồn gốc bắt nguồn từ 
câu chuyền "nguyệt nha tuyên" Tò Lữ Cát đời Thanh trong tập thơ 


“Nguyệt tuyển hiểu triệt” viết: 
Nguồn nước trong veo thẩm qua tường 
Tựa như trăng khuyết lọc đài gương 
Câu thơ trên là bằng chứng cho việc tế thụ thần đã nói ở trên. 


"An thành hiến vịnh” là tập thơ ca tế thần ghi lại thủ tục lễ bái 
cầu đảo Hoá giáo khi du lịch trong dân gian Đôn Hoàng . Thơ viết 


rằng: 
Miếu thành cùng dựng nơi đây 
Đền thiêng đệ từ suốt ngày cầu xin 
Trần gian ai dốc lòng tin 
Đến đây cầu nguyện mà xin phước lành. 


"An Thành” ở đây không phải chí "An Tây” mà là chỉ: Đôn 
Hoàng . Trong “Sa Châu đô đốc phủ đồ kinh” việc ghì chép có liên 
quan đến Tiên Miếu viết: Tiên Miếu nằm cách phía đông châu này I 
dặm, có đền thờ Hoạ thần rộng 100 bước, tronig viện có 20 am”. Đón 
Hoàng còn có phong tục tế thần cầu mưa. Câu thơ sau đây nói ý đó: 


"Càng thấy đàn tế mây 


Sớm chiều rượu tuôn chảy” 
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Điều này càng chứng tỏ rằng phong tục tế thần khi cầu mưa 
thì phải dùng rượu nhiều. Điều này cũng ứng với các câu ghi trong 
“Quy nghĩa quân tiết độ sứ tân lục ty`” của bá 2629 viết rằng: "Ngày 
10 tế thần phía đông thành” ở phía đông thành rượu hai ang. Những 
bài thơ trên còn rniên tả rõ ngay cả khi đi du lịch cũng có phong tục 
tham gia lễ phật và lễ thần thánh. 

Thứ 3: Du lịch có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước rất 
cao. Đây cũng là một đặc điểm rất rõ nét trong phong tục du lịch Đôn 
Hoàng. Đây là một cảnh được miêu tả trong “Lưỡng quan đi tích” của 
nhà Đường trong đó nói về Dương Quan có một cảnh đẹp rất tuyệt vời 
“thuỷ tỉnh đường", Đôn Hoàng có 20 hồ vinh đẹp thì “thuỷ tỉnh 
đường" được miêu tả rằng: 

Đến sa mạc Dương quan 

Ở đấy có thuỷ tỉnh đường 

Thấp thoáng những cồn cát trắng 

Cát mịn như ngọc dương 

Cát trong như đêm sáng tÔ 

Cát óng ánh như những hạt sương thu 

Không còn là đất của rợ Hồ cai trị nữa 

Đã trở về với đông thổ Đại Đường 

Đoạn thơ trên đã miêu tả một cung điện lớn ở Dương Quan 
được gọi là Thuỷ tinh đường. Thủy tính đường ở đáy đã lấy ánh sáng 
và làn gió của sa mạc mà hun đúc lên sự tỉnh tuý của cung điện này để 


nó có một nét kỳ thú độc đáo, đặc biệt là trong đêm thu, ánh trăng 
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chiếu lên sa mạc tạo ra những quâng sáng như bức tranh vẽ đàn dê 
đang tả ra trên đầm Cơ Bích, còn trên các cồn cát thì giọt sương thu 
phản chiếu những tia sáng long lanh của cát trắng. Niềm hạnh phúc ở 
đây là vùng đất này không còn thuộc đất thống trị của người rợ Hồ 
nữa mà nó đã thuộc về trong bản đồ của nhà Đường đang thịnh trị. 
Qua đó có thể thấy rằng khi cổ nhân đưa ra hai cánh quan kỳ tích là 
không phải để du ngoạn và thăm thú đơn thuần, mà nó còn chứa đựng 
một tinh thần yêu nước nồng nàn, và nó còn là tư tưởng trong du lịch 


phải gắn liền với thơ ca. Đó là điều đã được khẳng định chắc chắn. 


Đôn Hoàng vào thời đại nhà Đường, Lý Mào Miếu cũng là 
điểm du lịch nổi tiếng, mợi người đi du lịch nơi đây cũng là thể hiện 
tỉnh thần dân tộc yên nước. Nơi đó là cổ tích về thời Nguy Phổ, thời 
Đường vẫn còn thấy nhưng đến nay thì không còn nữa. “Lý Miếu 


Vịnh” có đoạn hát rằng: 
“Thời xưa các bậc vua chúa 
Xây dưng đền đài miếu mao ở Đôn Hoàng 
Tiếng tăm mãi mãi lưu ngần nãm 
Bình định của một phương an lạc 
Nhà nhà tiếng trẻ con ca hát 
Thỏ chạy khắp vườn đồng 


Sử sách thời đó dẫn rõ rằng như vậy. Còn ghi ở cả Ngũ Lương. 
Lý Hào, người lập ra Tây Kinh của thời thập lục quốc (Trung Quốc 
chia làm 16 nước), tư là Huyền Thịnh người (Lũng Tây nay là Lâm 
Đào), vào thời Bắc Lương, ông đã từng làm thái thú Đôn Hoàng. Năm 
Thiên Tỷ thứ hai (400) tr xưng là Lương Công, xây dựng chính quyền 
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Tây Lương, lấy niên hiệu từ Canh Tý, ở ngôi L7 năm, uy danh lừng lẫy 
một thời, sau khi chết con ông là Lý Tần nối ngôi. Trong đoạn thơ 
trên cũng đã nói đến "còn ghi ở cả Ngũ Lương". Ngũ Lương ở đây là 
chỉ Tiền Lương, Hậu Lương, Nam Lương, Tây Lương, Bắc Lương. Tại 
sao dân gian Đón Hoàng lại gọi tắt là Tày Lương kiến miếu?. Nguyên 
nhân nào mà 4 Lương kia không xây đựng miếu?. Đây là nguyên nhân 
mà do chính quyền Lý Hào là chính quyền Hán tộc. Lã Quang của 
Hậu Lương là người dân tộc Thị - một dân tộc thiểu số; qua cửa Nam 
Lương là người dân tộc Tiên Ty; Lệ Cư Mông Tôn của Bắc Lương là 
người Hung nô (dân tộc phía bắc Trung Quốc), Tiền lương là chính 
quyền cuối cùng của Tây Phố, thời kỳ Lý Hào là thời kỳ Tiên Tần đã 
bị mất, vì thế mà người Đôn Hoàng xưa đã lấy 4 triểu Lương sau này 
để phân biệt rõ với Tiền Lương, mà trong 4 triều Lương sau chỉ có 
Lý Hào là người dân tộc Hán. Vào năm 405 sau công nguyên Lý Hào 
kêu gọi những người Hán đứng lên đánh đổ nền thống trị của Lệ Cự 
Mông Tôn, chống lại sự áp chế của các chủ nô lê người Hung nô. 
Đường lối kháng chiến của ông hợp với lòng dân và thế là ông đã trở 
thành thần tượng của nhân dân Đôn Hoàng từ thời kỳ thập lục quốc 
cho đến sau này. Mặc dù nguyện vọng của ông chưa được thực hiện 
một cách mỹ mãn thì ông đã tạ thế vào năm 4127 đến năm 420 thì lại 
bị Lệ Cự Mông Tôn chiếm lại. Nhưng nhân dân Đôn Hoàng đã suy 
tôn ông là anh hùng dân tộc, trân trọng gọi ông là "Thánh đế” ca tụng 
sự nghiệp của ông "Nức tiếng anh hùng thiên cổ". Theo “Sa Châu đô 
đốc phủ đồ kinh” dẫn: "Miếu Tiên Vương, cách phía tây châu này 8 
dặm, theo Tây Lương Lục, Phụ thân cùa Lương Vương Lý Hào là 
Lương Giản Công, có dựng miếu thờ ở đây, lấy tên là Tiên Vương 
miếu. Phạm vi của khuôn viên miếu 350 bước, cao Ì trượng 5 thước 


chếch về phía đông còn I miếu nữa. Đây là miếu thờ các con của ông 
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Lý Hào như Lý Đàm, Lý Nhượng. Lý Tuần...vv Chu vi của miếu này 
rộng 350 bước, cao I trương 5 thước, vẫn thường gợi là Lý Miếu, nôi 
thất nhiều chỗ bị hỏng, mất, tường miếu vẫn còn". Mặc đò những 
miếu này là của ph thân và con cái của Lý Hào, nhưng không vì như 
vậy du khách đến đây vẫn cung kính nhớ đến ông là vị anh hùng dân 
tộc và ca ngợi ông là "Thánh đế”. Đấy là thể hiện ý chí tự do của dân 
tộc Hán không bao giờ chịu khuất phục. Như vậy khi đi du lịch lễ bái 
và ca tụng Lý Miếu chính là một biểu tượng đặc trưng của người đân 
tộc Hán luôn luôn chân trọng phụng thờ lịch sử chính thống của mình. 
Đây chính là biểu hiên truyền thống yêu nước của nhân dân Trung 
Quốc nướt ta. 

Thứ tư: Khi đi du lịch còn có phong tục tham quan nơi sản 
xuất ra các loại đá ngọc quý. Trong 20 khúc vịnh của Đôn Hoàng thì 
"sắc sắc vịnh” chính là bài thơ được viết ra sau khi du khách đã tham 
quan qua nơi sản xuất ra các loại đá ngọc quý này, thơ viết rằng: 

Nhìn ngọc đang xuống đồi 

Ngọc sắt ở Tiêu Sơn 

Tìm kiếm lâu mới được 

Quý hơn cả vàng mười 

Sắc xanh như đa trời 

Ánh hào quang lấp ló 

Trong cát đen vẫn tỏ 

Người đời thích ngọc này 


Quý hơn cả người giỏi 
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Nguyên văn bài thơ trên có từ "sắt sắt" là một loại ngọc bích 
đá quý, còn được gọi là thạch bích, ngọc bích. Loại ngọc này được 
sản xuất ở Vu Điền cách Đôn Hoàng khỏng xa lắm. Theo “Tân 
đường thư. Tây thành thượng. Vu Điền” ghi rằng: "Thoạt đầu Đức Tôn 
làm việc này, đưa bảo châu vào cho An Tây, mua ngọc ở Vụ Điền, 
được các thứ như Ngọc Khuê 1 bộ, kha bội 5 bộ, chẩn 1 bộ, đới khoa 
300 bộ, trâm 40 bộ, đài gương 30 bộ, xuyến 10 bộ, chữ 3 bộ. đá sắt sắt 
100 cân và còn những ngọc quý khác". Những loại đá quý này chủ 
yếu do các dạng cấu tạo của phân từ thạch anh mà tạo thành, đồng 
thời nó còn hàm chứa cả nguyên tố thép, do đó thường thường có thể 
nhìn thấy sắc xanh sắc hồng và các mầu sắc khác đẹp mắt phát ra quả 
thật là đep, đương thời lúc ấy rất được tầng lớp thống trị ưa chuộng. 
Theo truyền thuyết phu nhân (vợ) vua nước Quắc cùng thời với Dương 
Qúy Phi là người "Ân Sủng một thời, vị thế rất lớn, giầu có không ai 
bì kịp" "Khi đã trở thành trung đường của nước Quáắc thì lộc thu hàng 
trăm vạn, dùng đá sắt sắt chế kim bôi làm phần thưởng". Theo 
“Đường Trịnh Xứ Hối "Minh tinh tạp lục” quyển hạ” "đá sắt sắt vốn 
có tính chất rắn như kim loại. Đây là một nguyên liệu quý để chế tạo 


đồ trang sức” như fhơ trên đã dẫn: 
“Quý hơn cả vàng mười 
Sắc xanh như đa trời 
Ánh hào quang lấp ló..." 


Qua đó chúng ta có thể thấy loại đá ngọc này sau khi được gọt 
dũa có thể trở thành chân ngọc quý giá trang sức cho phụ nữ. Ngọc có 
thể nạm vào vàng bạc, ánh sắc của nó phát ra rất kỳ lạ, ngay khi còn 


nằm trong cát nó cũng đã phát quang lóng lánh. cho nên cái thời mà 


591 


PHONG TỤC DU LỊCH 


chúng ta đang nói tối đây ngọc đá rất được phụ nữ ưa chuộng. "Văn 
hiến thông khảo” quyển 337 “Vu điển” dẫn đường. “Cao cư hồi ký” 
viết: "Trong mũ của nam giới, mũ các quan chức, mái tóc phụ nữ, cài 
ngọc đá sắt sắt những nơi ấy ánh châu ngọc rất đẹp, một viên có thể 
đổi được một con ngựa tốt". Sách này còn nói rõ phụ nữ dân tộc Liên 
Tạng cũng rất ưa chuộng dùng ngọc đá sắt sắt bởi vì giá trị của nó rất 
cao. Vì lúc ấy đá sắt sắt được tôn quý như thế, nên nhiều nhà thơ 
Đường đã làm thơ ca ngợi nó. Đỗ Phủ trong “Thạch Duẩn hành” có 
câu thơ rằng: "Mưa rơi nhìn tựa ngọc châu", còn Bạch Cư Dị trong 
“Mục giang linh” có viết: 


Trải ánh nắng hoàng hôn trên mặt nước 
Nửa sông ngọc bệi nửa sông hồng 


Có được những câu thơ trên là vì loại ngọc đá sắt sắt này ở 
trong nước thì rất là trong, người xưa chơi ngọc đá sắt sắt, chắc cũng 
nghĩ đến sự trong suốt và óng ánh của hạt mưa rơi, nghĩ đến những 
tiếng mưa rơi như tấu nhạc. Hai câu thơ đầu của bài thơ nêu trên viết 
rõ địa điểm và thời gian : 


"Sất sắt tiêu sơn hạ 
Du du thái kỷ niên" 


Tiêu Sơn là địa phương nơi sản xuất đá sắt sắt, cũng là nơi 
tham quan du lịch, loại ngọc bích này thường thường phải fìm ở dưới 
chân núi mới có thể thấy được, “Sơn hải kinh. Tây thứ nhị kinh” cũng 
nhấn mạnh rằng tìm ngọc bích ở chân núi. Sách mày viết: “chân núi 
nhiều đá ngọc xanh" Quách Phác chú viết: "Bích, cũng là một loại 
ngọc”, có thể phải đào sâu xuống lòng đất để khai thác, cho nên trong 
thơ ở đây nói: "Sắt sắt tiêu sơn hạ"phải mất rnấy năm trời mới có thể 
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lấy được một ít. Cuối bài thơ có một câu tựa, nêu rằng những người 
tầng lớp thống trị đương thời chỉ coi trọng đá ngọc này, chẳng có ai 
cơi trọng "sở tài", ở đây chính là nói đến nhân tài ưu tú. Từ đó mà suy 
ra giai cấp thống trị phong kiến chỉ yêu cbâu ngọc chứ không yéu 
nhân tài. Trong phong tục du lịch Đôn Hoàng, phong tục tham quan 
những nơi sản xuất đặc sản địa phương, có thể làm cho người ta tăng 
thêm tình cảm yêu quê hương đất nước. Phải nói đây là một phong tục 
rất hay. 


Nói tóm lại đặc điểm của phong tục du lịch Đôn Hoàng là 
một phong tục rất bình dân quần chúng, phụ nữ trẻ nhỏ đều có thể đi 
du lịch, thả sức vui chơi dn ngoạn, vừa tham quan vấn cảnh vừa cầu 
thần lễ phật, đồng thời mỗi chuyến du lịch đều mang lại cho du khách 
tình cảm yêu thiên nhiên, đất nước, con người một cách trong sáng và 
tự giác. Ngoài ra sau khi tham quan những địa phương xứ sở nổi tiếng 
với những sản phẩm đặc sắc, nó càng có tính giáo dục cao đối với ý 
thức lao động và bồi bổ tính năng đông sáng tạo kinh tế cho mọi 
người. Phong tục du lịch Đôn Hoàng là một phong tục tốt đẹp, lý thú 
mà cũng là phong tục đu lịch của Trung Quốc nước ta từ thời thượng 
cổ đã được vun đấp và phát triển, được chăm sóc chu đáo ngày càng 


hoàn thiện. 
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TIẾT 3: 
CHÍN CẢNH ĐẸP CỦA ĐÔN HOÀNG 


Trong phong tục du lịch Đôn Hoàng, tập tục đặt tên cho 
phong cảnh ra đời khá muộn. Cách nói gọi tên phong cảnh này cho 
mãi đến thời Minh mới xuất hiện, cụm từ "Bát cảnh” (tám danh lam 
thắng cảnh). Theo “Trùng tu túc châu tân chí” năm thứ 13 niên hiệu 
Ủng Chính đến năm thứ hai Cần Long thuộc nhà Thanh (1735- 1737) 
thì tên hành chính của Đôn Hoàng đã được thay đổi. Và ở sách này 
cũng đã có ghi cách gọi tên "Đôn Hoàng bát cảnh" (tấm cảnh đẹp của 
Đôn Hoàng). Nhưng theo sách này thì lúc đó Hoàng Văn Vị là Tuần 
đạo Túc Châu chiếu vào năm Vạn lịch 44 triều Minh (1616) được gọi 
là” 
ra đời từ thời Minh, đến giữa năm Đạo Quang, huyện Đôn Hoàng lại 
đổi lại là “Đôn Hoàng huyện chí „trên cơ sở tám cảnh của huyện chí 
này lại bổ sung thêm một cảnh nữa mà trở thành chín cảnh. 


Túc chấn chí” do đó cách gọi bát cảnh Đôn Hoàng đương nhiên đã 


1-Đệ nhất cảnh: Tam nguy tuyết tế 


Phong cảnh này đã nổi tiếng từ thời Đường rồi. Trong 20 quần 
vịnh có "Tam Nguy Sơn Vịnh" được ca ngợi rằng: 


Tam nguy nổi bật trong các vịnh 
Núi động chen nhau một màu xanh 
Bốn mùa sương tuyết đều bao phủ 
Nghìn năm vẻ đẹp vẫn trong lành 

_ Cửu lũng liên miên đường rất hiểm 


Ba vùng đất đẹp vẻ phồn vinh 
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Khe suối quanh năm chảy róc rách 
Phong cảnh thi nhân dễ động tình 


Tam Nguy Sơn, theo thần thoại thời xưa là nơi có tiếng tăm 
lừng lẫy. “Sơn Hải kinh. Tây sơn kinh” viết: "Tam Nguy Sơn nơi ba 
cơn chim thanh điểu cư ngụ, mà tam thanh điểu cũng là ba ngọn núi, 
ba ngọn nứi này chiếm một vùng đất rộng khoảng trăm dặm". Còn 
Quách Phác viết: “Tam thanh điểu là ba con chim của Tây Vương 
Mẫu, chúng đậu xuống đây mà thành núi". Ngoài ra còn quan hệ của 
vua Thuấn với Tam Nguy Sơn cũng có những nét rất đặc biệt, “Hậu 
hán thư, Tây Khương truyện” viết, sách '"Thuấn lưu tứ hung, đồ chỉ 
tam nguy” có ghi chú: "nay là Sa Châu huyện Đôn Hoàng". Tứ hung 
là chỉ tam miêu. Cuốn "Thượng thư Thuấn điển nói Vua Thuấn đuổi 
giặc Tam Miêu ở vùng Tam Nguy này. Qua đó chúng ta thấy, từ trước 
thời đại nhà Tần cho đến về sau thì vùng đất này vẫn có truyền thuyết 
thần thoại về Tây Vương Mẫu và vua Thuấn, và cũng hiển nhiên 
những phong cảnh ở đây đã tượng trưng cho một quá trình xa thẳm 
của lịch sử Trung Hoa. Tô Lữ Cát huyện lệnh huyện Đôn Hoàng vào 
giữa những niên đại Đạo Quang có viết một tác phẩm thơ theo luật 
thất ngôn bát cú với tựa đề "Đôn Hoàng bát cảnh”. Trong đó cảnh thứ 
nhất “Nguy Phong đông tự” viết: 


Tường Hán dựng lên ba đỉnh núi 
Quanh năm tuyết phủ núi liền trời 
Sương chiều khoá chặt non xanh biếc 
Sừng sững ngàn năm cột chống trời 


Che cả chiều tà cao vời vợi 
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Giục lòng lên đỉnh ngắm xem chơi 
Du khách dừng xe nhìn không mỏi 
Ngỡ mình đến tận động nhà trời. 


2- Đệ nhị cảnh: Sa Lĩnh Minh Tính. Núi Minh Sa có nghĩa là 
nói đến tiếng rít của cát bay; tức là cứ vào những ngày thời tiết đẹp, 
cũng có thể nghe thấy tiếng động của cát bay, vì vậy mà có tên gọi là 
Minh Sa Sơn. Cảnh núi Minh Sa chủ yếu là ở chữ “Minh” (là kêu nổ) 
mà ra. “Cựu Đường thư” viết: Núi Minh Sa còn có tên núi Sa Giác, khi 
thời tiết đẹp ở trong thành cũng nghe tiếng cát bay, sách “Cao Cư Hải 
Ký" của Ngũ Đai Phổ viết: "núi Minh Sa tiếng kêu như sấm”. Nói như 
thế thì cũng hơi quá. 


'*Sa Châu Chí tàn quyển” có sách nói rất rõ rằng: "Đất nước ở 
Minh Sa, mạch núi và nguồn nước của nó không thể hiểu được, gò 
động không tồn tại lâu, thâm chí khe sâu có khi thành đồi, mà gò cao 
lại thành vực, có khi đỉnh núi tự biến mất, hang động đẹp như tranh, 
đêm như không ở đất, chiều tà như nhuộm nắng vàng khắp cả, giữa 
vùng có suối ngầm, khắp mọi nơi đều là cát, người ngựa đi lại chen 
chúc, tiếng cát nổ như sấm, nguồn nước ở xứ này, dãy núi đá ở phía 
Tây cũng chẳng có cây cỏ gì". Sách"Nguyên hoà chí" cũng viết: "Núi 
Minh Sa, một ngọn núi cát thần nổi tiếng, cách nam thành Sa Châu 
bảy dặm, núi ở đây chỉ là cát, các gò đống không ổn định, trần cả vào 
nơi Sơn Thạch, đỉnh núi phẳng như dao cắt, trèo lên thì phát ra tiếng 
kêu, kêu cả khi gió thổi, lúc nào cũng là thời tiết mùa hạ, có một suôi 
ngầm, từng nổi danh là giếng cát từ trước đến nay, cát đổ vào đây thì 
không bao giờ đầy, nước ở đây rất trong và mát, 
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Trong 20 vịnh của Đôn Hoàng thì có “Bạch Long đối Vịnh” 
viết: 
Cát thần khéo tạo ra kỳ đị 
Đâu cũng làm ra được tiếng vang 
Âm ï cả đất trời kinh động 
Gió thổi cát bay núi thành hàng 
Có chỗ bằng như dao cắt gọt 
Nguồn nước Bạch Long- giếng Sen vàng. 

Nhân dân thời Đường đã xây dựng nên phong cánh này, bài 
thơ cũng là thể hiện sự khát khao nguồn nước ngợi ở sa mạc, và từ 
trong biển cát con người đã tìm ra được "Bạch Long đôi” tượng trưng 
cho hình ảnh nguồn nước. 

"Sa Lĩnh Tỉnh Ninh” bản thân tên nó còn bao hàm cả một sự 
nếm trải thực tế ở Minh Sa nổi tiếng này. “Đôn Hoàng huyện chí” dẫn 
“Hậu Chu Thư” viết: "Tay Bắc huyện Thiện có cát trôi hàng trăm đậm, 
mùa hạ có gió nóng là mối nguy hiểm cho khách lữ hành, chỉ có lạc 
đà mới chịu được gió này, chúng kêu lên tụ tập nhau lại, vùi mốm vào 
trong cát, người ta sau này cũng bắt trước, dùng khẩu trang bịt miệng 
và mũi, gió cát không thốc vào miệng mũi được, nếu aí không đề 
phòng tất sẽ bị nguy hai. “Nha Sư” cổ nói: cát trói phía tây Đôn 
Hoàng 80 dặm". Những trận bão cát như vậy làm cho người ta khiếp 
Sợ. 

Tê Lữ Cát tả: "Sa lĩnh tinh minh" viết: 


Sa Châu nổi tiếng tự ngày xưa 
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Đất phát tiếng kêu thật chẳng vừa 
Sấm dậy dư âm nghe rên dĩ 
Gió tuôn cát bụi rít ví vụ 
Như núi cát cao vun nghìn thước 
Chiều tà ánh cát chiếu từng mây 
Bàn tay con Tạo sao mà khéo 
Thấy được điều này ngẫm rất hay. 
3- Đệ tam cảnh: Nguyệt tuyển lương ánh (Suối trăng). 


Đây cũng là một cảnh đẹp nỗi tiếng ở Đôn Hoàng. Sách “Đôn 
Hoàng huyện chí” có dẫn sách “Thống chf” đã tả đến cái sự thần kỳ 
của cảnh đẹp này, suối trăng non cách phía nam huyện !O đặm, nguồn 
nước này rất tiểm tàng lưu tán kháp nơi trong Lưu Sa, tuy gặp phải 
bão cát thì suối nước vẫn không bị cát vùi, thật là khéo đậy khéo che. 
Theo truyền thuyết thì cá bối ngư và có thất tỉnh, nếu ăn nó có thể 
trường sinh, nhưng đâu có đễ kiếm. Ở đời cũng vậy nhân sĩ cũng khéo 
ẩn tránh như nguồn nước quý này". “Đôn Hoàng huyện chf còn ghi. 
chép về dòng suối này như sau: “ở đông nam thành là thạch bao thành, 
mùi nước như rượu, tương truyền uống vào có thể chữa bệnh". Điều 
này có thể cho ta thấy cá và rong ở dưới suối này nếu ăn nó có thể 
trường sinh và nguồn nước uống ở suối này có thể chữa được bệnh. 
“Cựu chí” của Huyền Chí dẫn có nói: "Nước rộng hàng chục vũ (đơn 
vị điện tích) lan rộng khắp Lưu Sa, hình thể như mặt trăng, nước trong 
nhìn tàn đáy, cứ mỗi tháng chỉ có ngày sóc (mồng l) và ngày vọng 
(ngày 15) khi mặt trăng mặt trời mọc thì đi văn cảnh ở chỗ này, mới là 


đúng dịp. Vì ngày l trăng như lông mày cong ít kbi được thấy, còn 
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ngày 15 trăng trồn lại tượng trưng cho hạnh phúc đoàn viên. Nếu như 
đợi đến tuần cuối của tháng thì nhìn thấy cảnh đối diện của "trăng 


xu 


tàn” với nguyệt tuyển thì càng không thể nào có "cảnh trăng thanh gió 


mát" được mà chỉ là "cảnh buồn thảm” mà thôi. Cho nên thời gian du 
ngoạn văn cảnh nơi đây cần có sự lựa chọn. 

Tô lữ Cát đã từng viết trong “Nguyệt tuyển hiểu triệt” rằng: 

Thấu được suối linh là thắng lợi 

Nước thần xưa ấy vẫn trứ danh 

Một vòng suối lượn như trăng khuyết 

Thấm lọc ngang tường giọt long lanh. 

Gió thổi cát vùi không thể lấp 

Một vùng nước ngọt chốn tương sinh 

Đến đây du ngoạn dừng chân nghỉ 

Được uống trà thơm rất hữu tình” 

4- Đê tứ cảnh- Phong cảnh thứ tư: Ác thuỷ trừng ba 

Tên của cảnh này cũng có ý nghĩa của nó. Theo “Hán thư” 
mùa thu năm thứ 4 Nguyên Đỉnh nhà Hán (trước II6) có xuất hiện 
ngựa trời ở Ác Oa Thuỷ, ác Trừng Thuỷ tức là ở Sa Châu thuộc Đôn 
Hoàng ngày nay. Người dân ở đây cho rằng chính cái hồ phía nam ở 
huyện ly của huyện Đôn Hoàng hiện nay. Tục truyền Hán Vũ Đế có 
con ngựa thần này, trong cảm giác vui sướng đã làm một bài thơ với 


tựa đề "thiên mã chỉ ca". Bài ca này có một câu "Thái nhất huống" 
theo "Sử ký lạc thư” có viết: "Lại sung sướng được ngựa thần ở Ác Oa 


.. 


thuy, rồi sau đó làm ra "Thái ất chỉ ca” cho nên bài "Thiên mã chỉ ca” 
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này chính là "Thái ất chi ca". Về bài ca này, theo “Đôn Hoàng huyện 
chí” của Đạo Quang còn nói rằng Hán Vũ Đế vào năm thứ 4 Thái Sơ 
(trước 101) Tây Chinh đánh dẹp Đại Uyển, Chu Uyển Vương, Hoạch 
Huyền Mã, rồi sau đó cảm tác làm một bài "Thiên mã chỉ ca" nữa . 
Bài "Thiên mã chí ca" này chính là bài “Tây cực thiên mã chỉ ca” nội 
dung là: 


Có ngựa thần từ Tây Vực 

Sa lưu sa, chín Di phục 

Có ngựa thần, nước suối chảy 

Hồ tích lưỡng, hoá thành quỷ 

Có ngựa thần, dựng nghiệp dễ 

Hàng nghìn dặm, cũng theo về 

Có ngựa thần, lựa thời cơ 

Xắp xếp việc, hợp lòng người 

Có ngựa thần, mở rộng cửa 

Tạn Côn đảo, ung hộ ta 

Có ngựa thần, như rồng bay 

Đi khắp nơi, thăm bệ ngọc 

Phong cảnh của "Ác thuỷ trừng ba” chính là nhờ hai bài hát 
này mà nổi tiếng. Trong dân gian vẫn khẳng định rằng hai bài dân ca 
cổ này là của Hán Vũ Đế làm ra và được lưu truyền trong dân gian 


không bị mai một. Đây cũng là tấm lòng nhớ nhung của nhà Hán, lưu 
luyến nhà Đường và đỏng thời là tấm lòng hướng về nên văn hoá và 
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phong tục Trung Nguyên. “Có ngưa thần, chín Di phục”. Chín Di là 
gọi các lãnh chúa của các dân tộc khác đã bắt đân Hán làm nô lệ và 
cai trị tàn khốc. Đặt tên chơ phong cảnh này là chứa đựng một ý nghĩa 
sâu sắc và truyền thống yêu nước của nhân đân Trung Quốc nước ta. 
Phong cảnh này vào thời Đường cũng đã rất nổi tiếng. Trong 20 vịnh 


có "Ác Oa Trì thiên mã vịnh". 
“Ác Oa là biển nhỏ 
Xưa thông với long cung 
'Tơ vương từ trong nhuy 
Mây tán tu thành mây 
Bay lên tận cung khuyết 
Di sản này bất diệt 
Nước trong In trời mây 
Nghìn vàng không đối được. 
5- Đệ ngũ cảnh: Thiên phật linh nham 


Người Đôn Hoàng thời Đường đều cho rằng Mạc Cao Quật là 
danh lam thắng cảnh lớn nhất ở Đôn Hoàng. Trong 20 vịnh có "Mạc 
Cao Quật vịnh” được tả rằng: 


Đỉnh tuyết trắng trời xanh 
May xây tầng ngọc bích 
Ở giữa có Phật đài 

Cung tây thiên sườn núi 


Chim quý hợp bầy vui 
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Linh hoa khœ sắc thắm . 


Thanh thân bước đạo chơi 
Đất trời bao về mộng. 


Đây là một làn điệu dân ca có từ lâu nói về Mạc Cao Quật 
trong các vịnh của danh lam thắng cảnh. Từ "thanh thản". Ở đây tức là 
lồng người không vướng mắc vào những điều bất trấc. “Dịch hệ từ 
thượng” có dẫn: "Dịch nghĩa lục hào để thấu, thánh nhân lấy đó hiển 
mình, trừ bỏ nỗi băn khoăn trong niềm sâu kín” sách này lại còn dẫn 
tiếp: "Làm việc thiện gặp được điều lành, làm điều xấu thì gặp ác. tất 
cả là tự ở lòng mình” luôn luôn phải sửa sai đổi mới, gột rửa những 
lời nói thiếu nhã nhăn. Như thế đủ thấy người Đôn Hoàng thời Đường 
đều cho rằng đi du lịch Mạc Cao Quật thì phải có tấm lòng thành, bởi 
vì Mạc Cao Quật là một danh lam thắng cảnh rất linh thiêng. Trong 
tài liệu “Trùng tu túc châu tân chí. Sa châu vệ” có dẫn: "Thiên Phật 
linh nham, Lôi Âm là chùa nổi tiếng nhất, tuy đã bị tần phá nhưng đi 
tích vẫn lĩnh thiêng trải qua năm tháng thăng trầm vẫn thấy được dấu 
linh hương khói, thế mới biết được sức mạnh của tiếng kính niệm 
Phật", cũng sách này lại dẫn "Chùa Lôi Âm tức là thiên phật động ở 
cách phía tây của thành ¡0 dặm, không ai biết được xây dựng từ bao 
giờ, có đoạn văn bia viết: “Được trùng tu vào thời nhà Đường, xây 
đắp, tạc đá, am phật nhiều tầng không sao kể xiết, tranh tượng bức hoa 
rất nhiều, mỗi tượng mỗi tranh một vẻ đẹp”. Vào thời Minh người Hồi 
đày xéo chà đạp, tượng Phật bi huỷ hoại, am tích thì bị vùi lấp, nhưng 
các tranh họa trên tường vẫn còn, ngày nay những người tín ngưỡng 
cùng các giới chức nhân gian đều thống nhất xem xét lại. Vào ngày 8 
tháng 4 (ngày Phật đán) các nhà dân đều thống nhất cúng Phât, đốt 


hương thờ cúng”. Đây là đoạn văn được ghi lại vào thế kỷ 14 triểu 
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Minh đến đầu triểu Thanh. Thời Khang Hy (thế kỷ [7) có ông tiến sĩ 
Đông người An Hưu Ninh, An Trưng đã từng đến thăm qua thiên phật 
động có làm một bài thơ cổ theo thể ngũ ngôn với tựa đề “Du thiên 
Phật động”. Tác giá đã hết lời ca ngợi thành quả của trí tuệ và sức lao 
động của nhân dân Trung Quốc ngay từ thời cổ đại: "Công lao rất thần ' 
kỳ, khéo tay vô cùng tận”. ông đã miêu tả khung cảnh thịnh vượng của 
thiên phật động ở ngay lúc đương thời mà ông đã được chứng kiến như 


sau: 
Tượng vàng cao trăm trượng 
Cảnh ngọc rất uy nghiêm 
Sơn lâm hình thế đẹp 
Hào quang toả vô biên. 


Và trước sự tàn phá của Mạc Cao Quật do chiến tranh bình lửa 


thì ông đã đau đớn than thở rằng : 
“Trải bao sương tuyết phủ 
Binh lửa chịu nhiều phen 
Tượng Phát bị dãi dầu 
Nhưng nhép mầu vẫn nghiêm”. 


Qua bài thơ trên chúng ta có thể thấy Mạc Cao Quát vào thế 
kỷ 17 hình như bị đẹp bỏ mất lễ hội Phật đản vào ngày 8/4 Âm lịch 


hàng năm, mà đã trở thành nơi hoang vắng ghê sợ, đến nỗi: 
Lễ Phật không người dẫn 


Cửa thiền khói hương tàn 
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Mạc Cao Quật lúc dó đã trở thành “hoang tháp" “bị cây rừng 


và cỏ đại bao phủ” 


Năm 1900 Tàng Kinh Động (động lưu giữ kinh sách) trong 
quật thứ bảy của Mạc Cao Quật được đạo sĩ Vương Viên Luc phát 
hiện ra. Trong động này có chứa nhiều loại sách chép tay, tranh họa 
bằng vải quý, tượng đồng và nhiều thứ quý khác nữa của nhiều triều 
đại cổ xưa, ước chừng có hơn 6 vạn chi tiết. Đây là những tài liệu vô 
cùng quý giá của Trung Quốc mà vẫn còn giá trị về mật lịch sử của 
nền văn hoá nhân loại trên thế giới. Sr kiện này đã làm chấn động giới 
học giả trong nước cũng như trên toàn thế giới. Nó đã thu hút được sự 
quan tâm rất nhiều của các học giả trong và ngoài nước. Cũng qua sự 
kiện này, một lĩnh vực nghiên cứu m,ới đã được mở ra trên phạm vì 
toàn thế giới, đó là Đôn Hoàng học, một bộ môn khoa học thế giới 
được ra đời. 


6- Đệ lục cảnh: Di tích lưỡng quan 


Đây là chí Dương quan và Ngọc Món quan “Đôn Hoàng 
huyện chí” dẫn: "Theo Cựu chí, Ngọc Môn quan ở phía tây bắc Đôn 
Hoàng chừng hơn IOO dặm giáp với huyện Long Cần, còn Dương 
Quan thì cách phía tây huyện Thọ Xương 4 dặm và cũng là ở phía nam 
Ngọc Môn quan”. 20 vịnh có "Dương quan Tuất Vịnh” được miệu tả 
như sau: 


Van dặm thông Tây Vực 
Nghìn năm vẫn nổi danh 
Cát phủ mờ lối cũ 


Oan tỉnh chạy theo đường 
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Ngưa đi không người hỏi 

Chẳng thấy tiếng gà kêu 

Nóng mùa hè oI äả 

Mới sáng đã xế chiều 

"Oan tỉnh” ở đây người địa phương hiểu là giếng hoặc suối 
cạn. Sách “Tự Lâm” viết: “Giếng cũng khóng có nước”. Sách này cồn 
nói rõ những lều bạt hoang không người, không khói bếp. Cũng bởi vì 
4 mặt khép chặt của hai quan này đã tạo ra một vùng toàn vách đá 
dựng kín làm tường thành, nên người xưa vừa mớt nhìn thấy các quan 
này lập tức đã hình dung ra một biển đá tai mèo rộng lớn và cũng phải 
than thở rằng: "gió xuân khó qua ái môn quan”. Trên thưc tế hai quan 
này đúng là như vậy. Nhà thơ Biên Tái thời Đường có viết một bài thơ 


về cảnh này rằng: 
Về đông vạn dặm đất Trường An 
Ngại ngùng nhìn lại cảnh Ngọc Quan 
Cố nhân lỡ tiếc chí cầm bút 
Chả trách hoàng hôn sớm chóng tàn 


Nhìn Ngọc môn quan mà “ngai ngừng” và nhìn Dương quan 
cũng “ngại ngùng” như vậy, Vương Duy, một nhà thơ lớn của thời 


Đường cũng nói rằng: 
Không hiểu lối Dương quan 
Mới theo Định Viễn Hầu 


Ráng vàng chia sắc thấm 
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Cánh hoa hơi héo sầu 


Đây đó quanh năm vắng 
Giao hà nước chảy reo 
Hãy bảo sứ ngoại quốc 
Uống trăng treo trên đầu 


Bài thơ này trích trong "Tống Vương đạnt nhiền phán quan” 
tức là khi tác giả tiền sứ gia về nước đi đến Dương quan thì chia tay 
thau. Còn về Ngọc Dương quan cũng có thơ rằng: 

gập ngừng vào Long Hán 

Cân răng qua Ngọc quan 

Hôm nay Lưu Sa trọ 

Chỉ mơng sớm trở về 

Bài thơ trên với tựa để "Xuất ngọc quan” của Lai Tế. Qua một 
số thơ vịnh trên chúng ta có thể thấy lưỡng quan di tích là hai kỳ quan 
đã làm cho những người từng qua đây không khỏi động lòng thương 
cảm. Như một biển tường đá mênh móng của hai quan này với hoang - 
mạc vô tận kia có mội cái gì quan hệ mật thiết với nhau, 

7- Đệ thất cảnh: Nam Dương Bình Trù 

“Đôn Hoàng huyện chí” của Đạo quang đổi tên phong cảnh 
mày gọi là "Tú nhưỡng xuân canh”, “trùng tu Túc châu tân chí” viết: 
"Nam dương bình trù, ôm lấy phần đông nam của thành này, phía bác 
đều là nhà cửa của dân chúng, về phía tây nam hàng chục đặm nhìn là 
thấy ngay Bình Trù mùa hè thì cả khu này là một mâu xanh biếc, mùa 


thu thì như một dảt mây vàng rất đẹp mát, quả cũng là một vùng đất 
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thần kỳ nơi biên ải”. Chính cái danh lam thăng cảnh này là sự biểu 
dương cóng sức lao động nhiều đời cua nhân dân ta đã diễn biến cả 
một vùng núi đá tai rnèo thành một dải “Giang nam” nơi biên ai. Nếu 
bạn đã từng qua những nơi này, hãy so sánh mầu xanh biếc của xứ 
Đôn Hoàng với bốn nhía là sa mạc vày học, chắc chắn bạn có thể cản 


thấy cái quý báu của danh nam thắng cảnh này, 


Từ trước, đất này chủ yếu là để tiếp đón những người bị lưu 
đày "Hán thư. Địa lý chí" viết: "Vào thời Vũ đế” kẻ nào xấu hoặc lầm 
điều xấu, hoặc thù oán quá đáng, hoặc mượn đạo để phản nghịch, cả 
gia quyến đều bị lưu đày đi xa”. "Hán thư. Vũ đế ky” viết: "Lưu đày 
những kẻ thứ đân mắc tội ra biên giới (Đôn Hoàng). “Hán thư. Lưu 
xuất mao truyện" viết : "những kẻ sĩ người dân đắc tội đều bị đồ (đày) 
đi quận Đôn Hoàng”. Xem ra như vậy thời Hán những người bị đày, 
những phạm nhân chính trị đa số khép vào phạm tội hình sự. Vì thế 
mà có nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Đương nhiên bản 
chất con người thì người tốt nhiều hơn kẻ xấu, người có giáo dục 
nhiều hơn kẻ vô học. Còn một vấn đề nữa là theo tài liệu bị rách nát 
ghi chép hộ tịch của Đôn Hoàng thì người thời Đường đến đất này đêu 
là những người được chia đất đai để cày cấy, có điều kiện sinh sống. 
Đầu thế kỷ thứ [8 triểu đình nhà Thanh cũng di đân đến Đôn Hoàng 
“Đôn Hoàng huyện chf" của Đạo Quang viết: "Ung chính sơ (vào đầu 
thế kỷ 18) đã chuyển các hộ đân ở nội địa đến vùng này để khai khẩn 
vỡ hoang, chia thành 6 ngang (6vạt), cấp đất canh tác, chia địa bàn 
hành chính của huyện theo các nguyên hộ và mốt quan hệ thân thuộc, 
cắt đạt đất đai, chú trọng thuỷ lợi, các hộ dân ở tuyến trong mùa hạ thì 
trồng cây xanh ở đường đi và bờ ruộng, đến mùa xuân thì chối non 


xanh nầy nở rất đẹp, phải nói rằng chẳng khác gì những vùng đân cư 
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phương nam”. Những người đân đi chuyển đến đây vào đời Thanh chủ 
yếu là những người nông đân ở nội địa. Những người dân chính gốc ở 
đây và người nói địa không có nhiên đặc điểm khác nhau, đều là 
những người của đời Hán. Đường đến Thanh và đều có ruộng vườn cả. 
còn các quan chức đều xuất thán từ các gia đình có nghề nghiệp canh 
tông vững chắc ở vùng này, đều có công cải tạo sa mạc, làm cho mọi 
người đân đều gấn bó với xứ sở Đòn Hoàng. Từ 1824 đến 1830 Tỏ Lữ 
Cát được bổ làm huyện lệnh Đôn Hoàng, trong tác phẩm "Tú nhưỡng 
xuân canh" có viết răng: 

Ruộng đất nhà nhà đẹp như nhau 

Khấp miền xanh mướt tựa nương dâu 

Nam dương cuộc sống vui hoà thuận 

Đất này khí vượng vận bên lâu 

Lão nông chống gậy thăm điền địa 

Trai tráng khơi sông lập nghiệp giầu 

Dân nguyên cùng fa xây dựng nghiệp 

Non nước phong lưu nọ phải cầu. 

8- Đề bát cảnh: Bắc lưu nhuận dã 

“Đôn Hoàng huyện chí” của Đạo Quang gọi cảnh này là 
"Đăng thuỷ bắc lưu”, Phong cảnh này là một kiệt tác để ca ngợi người 
đân Đôn Hoàng đã khéo thích nghỉ với vùng đất này, mở mang sông 
ngồi, xây dựng các công trình thuy lợi cải tao sa mạc, vun trồng xây 
đắp lên cảnh đẹp Đôn Hoàng. “Trùng tu Túc Châu tân chỉ” viết: 


“thuận theo nhánh bãc chảy, nước sông Đảng từ phía nam mà chảy ra 
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chia thành 5 nhánh lớn rồi lại chia thành hàng chục nhánh nhỏ, tưới 
tiêu cho hàng nghìn mẫu ruộng, mùa hạ thì có nước sông dự trữ chảy 
vào các nhánh dẫn, úng lụt thì cố lối, thoát đi nhờ đó mà còn cố giá trị 
cho tham quan du lịch. “Sông Đảng thời Hán cồn gọi là Thị trí thuỷ. 
“Hán Thư” huyện Long Cần có ghi: Tây có Thị trí thuỷ, đi vào Nam 
Khương, Đông Bắc đi vào đồng ruộng của Trạch Khái Dân, cả bắc 
thuỷ. Theo "Ngũ đại sử” thì chảy ngang qua phía tây Sa Châu cũng là 
Hương Hà cũng chính là đòng sông này. Ngay từ thời Hán, người 
đương thời đã xây đập ngăn nước sông Đảng, không cho nó chảy mất, 
mà đẫn vào các chi nhánh kênh rạch tưới tiêu, đẫn đến các vùng trồng 
cây, đến các hồ đầm nuôi cá, cải tạo bộ mặt của vùng sa mạc này. 
Nhân dân đã khai phá ra những công trình thuy lợi hùng vĩ này, đã 
dựng lên những phong cảnh tráng lê như “Bắc lưu nhuận đã” thể hiện 
một ý chí đoàn kết từ ngàn xưa của nhân dân lao động, vì sự sống vì 
truyền thống và phong tục cùng bản sắc của dân tộc, hết thế hệ này 
đến thế hệ tiếp theo đã không ngừng cải tạo thiên nhiên mà gian khổ 
lao động. Thông qua quá trình lao động bền bí dẻo đai, nhiều thế hệ 
của những người lao động đã mang mồ hôi xương máu của mình tưới 
lên, biến những núi đá trùng trùng điệp điệp, vách đá tai mèo thành 
những phong cánh huy hoàng diễm lệ. Người đân Đôn Hoàng đã lấy 
những tên gọi có ý nghĩa để đặt tên cho các con sông đào ở xứ này 
như: Vĩnh phong cù, Phổ lợi cừ, Khánh dư cừ. Thông dục cừ vv... 
Những tên gọi của các con sông ấy đã thể hiện sự ước mong cháy 
bỏng cuộc sống an cư lạc nghiệp vĩnh viễn đối với họ. Những tên sông 
đó còn mang theo ý nghĩa kỷ niệm những chiến công đánh bại các đân 
tộc lạc hậu khác. Người xứ Đón Hoàng an cư lạc nghiệp. ãn ở sinh 
hoạt vui vầy, sắp đặt cảnh vật hợp lý, ngày đêm ra sức làm thuy lợi 


tưới tiêu ruộng vườn, cùng nhau chăm lo cuộc sống. Chính phong cách 
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lối sống này đã thể hiện rõ ràng những thuần phong mỹ tục về chân, 
thiện, nó cũng là những nét độc đáo rất Đôn Hoàng. Những phẩm chất 
quý báu đó mãi mãi được người đời sau ca ngợi và ngưỡng mộ. 

9- Đệ cừu cảnh: Cổ thành văn diểu 


Xây dựng phong cảnh này, chính là kỷ niệm Hán Vũ Đế đã 
mở ra quận Đôn Hoàng. Trong huyện Đôn Hoàng ngày nay còn có 
một toà thành Đôn Hoàng cũ. Toà thành này là di chỉ có tên Cố thành 
Văn Diểu. "Đôn Hoàng huyện chí” có nói “Vệ chí" viết: "Thành cũ 
của Sa Châu tức cũng là quận Đón Hoàng xưa. Đến Hán Vũ Để năm 
nguyên đỉnh thứ 6 (trước năm 111) lập quận Đôn Hoàng, tức là chỗ 
này, thành quách rất cổ kính hiện nay đã có mở rộng và làm đẹp thêm, 
làm nơi du lịch thăm thú”. '“Trùng tu túc châu tân chí” viết: "Thành Sa 
Châu cũ tức quận Đôn Hoàng xưa, nay ở phía tây Sa Châu, tường hào 
vẫn còn, có sông Đảng chảy xuống phía bắc, chảy cả sang đồng thành, 
thành Sa Châu ngày nay được xây dựng ở phía đông của thành cổ”. Tô 
Lữ Cát đã viết một bài thơ với tựa đề "Cô Khiêu Vẫn Diểu" theo thể 


thất ngôn để nhớ lại những ký niệm về cổ thành của thời Hán. 
Mặt thành mê mãi ánh tịch dương 
Thành cổ phía xa tây luỹ tường 
Dấu vết còn đây thời oanh liệt 
Mạ xanh như gợi nhớ Hán Vương 
Quan ấn ba thu lo việc nước 
Thanh bình bốn quận vững biên cương 


Ung dung ngắm cảnh trời non nước 
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Hương đồng lúa mới thoảng mùi vương. 


Bài thơ trên gợi lên đầy nỗi nhớ nhung những cổ thành (thành 
xưa) mà cũng hết lời ca ngợi sự nghiệp phát triển nông nghiệp ở Đôn 
Hoàng trong thế kỷ 19. 

Phải nói rằng cửu cảnh (chín cảnh) nổi tiếng nói trên trong 
phong tục du lịch Đôn Hoàng sẽ vĩnh viên ải vào lịch sử Đôn Hoàng 


và mãi mãi làm chúng ta ghi nhớ cùng hoài niệm. 
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CHƯƠNG 20 
PHONG TỤC XÂY CẤT NHÀ CỬA 
TIẾT! 
NGUỒN NGỐC CỦA PHONG TỤC XÂY CẤT NHÀ CỬA 


Phong tục xây cất nhà cửa của nước ta (Trung Quốc) đã có từ 
rất lâu đời. Từ đời thượng cố, căn cứ vào "Kinh dịch” có ghì: “Thời 
thượng cổ lấy hang hốc làm nơi ăn ở. Thánh nhân đời sau xây thành 
nhà cửa cung điện to lớn”. Vì vậy trong thần thoại có nói khá nhiều 
các thần cư trú trong hang động, thần Tay Vương Mẫu chính là thần ở 
nơi hang động. “Sơn Hải Kinh. Đại Hoang Tây Kinh” viết: Thời 
“Huyệt xứ” Tay Vương Mẫu có những người đầu chim, răng hồ, đuôi | 
báo, những người có hình đạng như thế rất nhiều. "“ Huyệt xứ" có 
nghĩa là ở trong hang động. Đương nhiên, thời đại huyệt xứ cũng chia 
làm hai thời kỳ trước và sau, căn cứ phát hiện của khảo cổ học, thì thời 
đại đó đá cũ cách ngày này vào khoảng 50 vạn năm đến 5Š vạn nãm về 
trước. Bầy người nguyên thuỷ nước ta đã lợi dụng các hang động để 
làm nơi trú ngụ, cho nên giai đoạn “huyệt xứ” trước còn lợi đụng hang 
động tự nhiên để làm nơi ở, do đó trong xã hội nguyên thuỷ Tây 
Vương Mẫu hê, chủ yếu là sống trong hang động tự nhiên. Đến thời 
đại đô đá mới, khi lưu vực sông Hoàng Hà của nước ta đã tiến tới hình 
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thành bộ lạc dân tộc cư trú, thì lúc này đã không còn khoét hố be đất 
để làm nơi cư ngụ, cho nên thời kỳ “huyệt xứ” sau này thì con người 
đã biết be đất đơn giản để làm nhà ở. 

Thời nhà Chu khi đó rất coi trọng xây cất nhà cửa. Sách “Chu 
lế” viết: “ Nếu nhà ở trên đất quốc trạch thì không bị tịch thu”, Trình 
Trung chú thích viết: “Nhà ở nơi quốc trạch và ở trong thành, thì 
không phải nộp thuế.” Có thể thấy khi đó có khuyến khích dân chúng 
xây cất nhà ở, mà nhà nước đặt định ra luật là không thu thuế. 


Thời Xuân Thu Chiến Quốc cho đến thời Hán Nguy, phong 
tục bảo tồn nhà ở của các danh nhân rất được thịnh hành, vẫn thấy một 


số nhà kỹ niệm danh nhân được ghi trong sử sách. 


I-Sách “Tây trưng Ký" của Đới Diên có ghỉ: '* Phía bắc Đồng 
Quan đi về thành Bồ Bản 60 đặm, trong có miếu thờ vua Thuần, ngoài 
thành có giếng nước và đàn thờ thứ phi” 


2- Sách “Lai Hương Ký” nói: “Đền thờ Lão Từ ở gần thôn 
Khúc Lý, cách Tiêu thành phía tây 50 đặm, phía bắc miếu 2 đặm là 
đền thờ Lý Phu Nhân, ngôi nhà đã sinh ra Lão Từ. 


3- “Hán Thư” viết: “Lỗ Cung Vương phá nhà ở của Khổng Vu 
để mở rộng cung điện, nghe có tiếng khánh và tiếng đàn, hoảng sợ mà 
không dám phá, sau thấy trong bức vách đó có kinh sách cổ truyền 


M../ 


lại. 

4-Sách “Tả truyện” Chiêu Công năm thứ 3 viết: “Tẻ Cảnh 
Công muốn chuyển nhà của Án Từ bèn nói: Nhà của ngươi ở gần chợ, 
đường xá chật hẹp Ẩm thấp không nên ở, tốt nhất hãy nên dợn di. Án 
từ đáp: Nhà vua dọn cung điện trước thì thân cũng phải theọ, nhưng 
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gần đô thị to hay nhỏ mà được nhìn thấy mặt trời lận âu cũng là chút 


lợi nhỏ cua kẻ tiếu nhân.” 


5- Sách '“Thuy kinh chú” cũng viết: “Ngoài cửa thành bắc của 


nước Tề có nhà của án Từ" 


“Kinh châu ký” của Phạm Đông chú dẫn: “Quanh cơ thì có 
nhà của Ngũ Tử Tư". 


6- Sách “Kinh châu ký” của Canh Trưng Ủng viết: “Huyện Tỷ 


Qui có nhà của Khuất Nguyên” 


7- Sách “Kinh châu ký” của Phạm ông Chủ có dẫn: — “An 
Xương Nghĩa Dương có nhà của Hán Quang Vũ". 


Phong tục lưu giữ nhà ở của các danh nhân vẫn giữ được đến 
ngày nay. Căn cứ vào các di tích được công bố của từng thời đại, 


những di tích này rất nhiều. 


Người xưa do mê tín mà mỗi lần trước khi làm nhà đều phải 
dùng bói toán để quyết định xem làm nhà ở chỗ nào thì gọi là bốc 
trạch hoặc bốc cư. Bốc trạch có từ thời thượng có, sách '“Thượng thư. 
Thiện cáo” dân: “Triều Thái Bảo đến Vu Lạc, bốc trạch khi đã được 
quẻ tốt tức là công việc sẽ tiến hành tốt”. Điều cần nói ở đây là bói 
toán để xây đưng thành thị, dần dân về sau này người ta gọi chung là 
điểm định cư đã được chọn. Tương truyền rằng nhà thơ Khuất Nguyên 
người nước Sở thời Chiến Quốc cũng đã soạn Bốc cư thành thơ. Tưy 
vậy nó cũng chỉ là: “Nghề bốc bót đã có nhưng cồn phải vận dụng như 
thế nào cho thích hợp”. Vương Dật (Chương cú) trong “bốc cư” ngược 
lại giải thích thời đó lưu Nành phong tực “bói toán hỏi chỗ ở”. Phong 
tục bốc trạch đến thời kỳ trung cổ vẫn phát triển như vậy, đến thời kỳ 
nam bắc triều còn được gọi là “Bốc vũ”. sách '“Tẻ Ty Không Khúc 
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Giang Công Hành Tráng” của Lương Nhiệm Phòng. Nam triều dẫn: 
“Hỏi ở đâu thì bốc vũ ở Kim Lăng.....”. Chữ “trạch”` nghĩa của nó 
chính là “chọn”, có nghĩa là chọn nơi cát lành mà ở, cho nên sách “'Sơ 
học ký” xưa có giải thích: “Trạch nghĩa là chọn. nói chọn nơi ở tốt 


lành thì sẽ được điểm lành”. 


Người xưa rất xem trọng nhà ở của mình nên đã sớm có phong 
tục soạn thảo ra “Irạch kinh” (sách hướng đẫn chọn đất). Nội dung 
trạch kinh bao gồm nhiều lĩnh vực đẻ cập đến việc xây cất nhà cửa, 
chọn ngày giờ, xem tướng phong thuỷ nơi nhà ở, xem que hỏi tướng 
nhà chiêm nghiệm tốt xấu thực không phải là cách nói thuần thuý mê 
tín của mấy vị đạo sĩ phương thuật. Trach kinh là tổng kết phong tục 
xây dựng của dân gian theo từng thời đại. Phong tục soạn thảo trạch 
kinh khởi đần vào khoảng siữa thời Chiến Quốc đến thời nhà Hán. 
"Tứ khố toàn thư tổng mục” quyển 109 có ghỉ: “quyển trạch kinh số 
2”. Bản cũ có để mục “Hoàng đế trạch kinh”, tổng mục lục soạn giả 
nói: "Án Hán chí hình pháp gia" có 20 cuốn về địa hình nhà cửa, tức 
là sách về tướng đât và cả tướng mộ. Thời nhà Chu chỉ thấy có bốc 
trạch mà không thây có '“Trạch kinh``. Trạch kinh lúc này đã hoà nhận 
vào với pháp thuật, như vậy chứng tỏ răng sau khi thuyết âm dương 
ngũ hành phát triển vào thời Chiến Quốc, vì sự sống còn của mình mà 
“Trạch kinh” đã mượn học thuyết âm dương để bói hỏi tướng nhà duy 
trì thế đứng của nó. Trong “Tuy thư. Kinh tịch chí” có 3 cuốn “Trạch 
cát hung luận”, “Tướng trạch đồ” 8 quyển, tất cả những sách trên đều 
không thấy có tên sơạn giả. Điều đó cho chúng ta thấy “Trạch kinh” 
đã trải qua một giai đoạn khá đài được lưu truyền trong dân gian đến 
nỗi tên người viết cũng đã bị mai một. cho nên sách đã phải giả mượn 


đanh Hoàng Đế. “Tứ khố toàn thư tổng mục” đã giải thích rõ: “Trong 
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bộ Cựu Đường Chí có “Ngũ tính trạch kinh” hai cuốn đều không nói 
rõ, mà chỉ đưa ra là của Hoàng Đế, có lẽ cũng .chỉ là mượn danh tiếng 
mà thôi. Trong sách tham khảo thì gọi Hoàng đế nhị trạch kinh cùng 
với Hoài Nam Tử, Lý Thuần Phong, Lã Tài vwv... có 20 quyển gồm có 
9 loại, có lễ khi viết sách, tác giả không có ý rhượn tên Hoàng Đế mà 
chỉ muốn sử dụng phương pháp đó để thân tHoại hoá để tăng uy tín 
của sách”. Sách “Tống Sử Nghệ văn chí Ngũ hành loại” có một cuốn 
“Tướng trạch kinh”, một cuốn “Trạch thể kinh”, chứng tô từ thời trung 
cổ đến nay, phong tực nghiền cứu và soạn thảo ““Trạch kinh” vẫn phát 


triển mà không hề suy giảm. 


TIẾT 2 


TRACH KINH ĐẠI CƯƠNG CHUNG VỀ PHONG TỤC XÂY 
CẤT NHÀ CỬA “ĐÔN HOÀNG"”. 


Theo như ““Trạch Kinh” bá 3865 tuy đầu đuôi của sách có bị 
thiếu khuyết rách nát, nhưng về cơ bản thì vẫn giữ được nội dung. Nội 
dung của sách có đẻ cập về lý luận xây cất nhà của người Đôn Hoàng 
đời Đường. Có thể nói nó thể hiện được đại cương chung về phong tục 
xây cất nhà cửa theo kiểu Đôn Hoàng. Toàn bộ nội dung bao gồm: 


- Thứ nhất: Nói rõ yêu cầu cơ bản của các nhà bốc trạch, bốc 
táng, bói toán. Yêu cầu mà tài liệu nêu ra đó là: “sang hèn giầu nghèo, 
mệnh thọ ngắn dài, thịnh suy của một đời, vinh nhục ra sao, thầy xem 
tướng nhà nhìn hình thể khí sắc, phong cảnh cây cỏ thay đổi mà đự 
đoán họa phúc, cát hung. Thầy xem mai táng thì biện luậu thế nút tốt 
xấu, thịnh suy của thành quách, an nguy của quỷ thần mà phán đoán 
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bọa phúc của con cháu. Thây bói toán thì tiền trị trước các sự việc dự 
đoán tương lai, thẩm tra những điều uấn khúc. những thua được và 
hiểm nghỉ, biết đến những nguy hại để tránh. Trên biết được thuyết 
âm đương là truc xoay chuyển của ngũ hành, dựa vào hoạt động của 
con người thấu triệt vạn vật. chỉ có các bậc thánh hiển, mới có thể ngộ 
được đạo ấy, Chỗ quan trọng của nó, chỉ có trạch pháp là phép mật 
truyền”. Tóm lại các nhà phong thuỷ Đôn Hoàng xem nhà cửa mồ mả 
và bói toán đối với việc xây nhà có thể xem được khí sắc hình thế 
xung quanh, thậm chí đến hoạ phúc. Đối với việc xây mộ lại có thể 
¡uận được thế núi tốt xấu và sự an nguy của quý thần, biết trước được 
sự việc, dự đoán được tương lai, vinh nhục trong cuộc đời. Đó chính là 


yêu cầu cơ bản đối với các thầy phong thuy. 


Thứ 2: Giải thích rõ vấn để cơ bản của: “Trạch là chỗ dựa của 
con người, người †a theo đất cát mà xây dựng nhà cửa”. Nội dung trên 
được giải thích rộng ra rằng: Chuyện nhà cửa đất ở cần nhất là an cư. 
An tức là cuộc sống của chủ nhà thịnh vượng, tạo nên tài năng là cái 
gốc cho con người. Từ âp quận, châu, huyện đến các nơi hẻo lánh như 


thôn xóm, hết thầy đều coi trọng ba vân đẻ dưới đây. 


(1) Là “Bảo thổ” (không đào bới lung tung). Người ta cho 
rằng đât đai là chỗ mà con người nương nhờ vào đó để sống, vì vây 
trạch là nền tảng của con người còn đất đai là gốc rẻ của con người. 
Báo vệ đất đai canh tác là một vấn đề hết sức hệ trong. Người ta không 


thể vì pham vào điều cơ bản này. 


(2) Là báo vệ giữ gìn sơn cư. “Sơn cư” (trạch đất trên núi); 


không chiếm mất diện tích đất đai canh tác; việc bảo vệ đất thuận lợi, 
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hơn nữa địa thế lại cao, đồng thời không bị âm thấp. vừa tránh được 


thuỷ tai lut lội, vừa có lợi cho sức khoẻ con người. 


Hai điều cơ bản nêu trên là không thể ví phạm được, nếu 
phạm hai diều trên là tài họa sẽ đến, tránh được hai diều ấy thì tai hoạ 
không xảy ra. Qua đó chúng ta thấy được quan niệm xây cất nhà cửa 


dân gian là một vấn đề hết sức đúng đắn và rất có giá trị. 


Thứ 3: “Trạch kinh” từ thời rung cổ được lưu truyền trong 
đân gian có những tên gọi khác nhan Thống kê lại gồm có 24 loại 


được kể tên đưới đây: 
I- Hoàng đế nhị trạch kinh. 
2- Địa điển trạch thế (kinh). 
3- Tam Nguyên trach kinh. 
4- Không Tử trạch kinh. 
5- Trạch Cẩm trạch nhiều. 
6- Văn Ngọc trạch kinh. 
7- Ngọc Vị trạch kinh. 
8- Vương Cảm trạch kinh. 
9- Hoài Nam Vương Tử trạch kính. 
L0- Lưu Căn trạch kinh. 
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tI- Huyện Nữ trạch kinh. 

12- Tư Mã Thiên Sư trạch kinh. 
13- Lưu Phố Bình trạch kinh. 

14- Trương T¡ Hào trạch kinh. 
15- Cưu Cung trạch kinh. 

16- Bát Quái trạch kinh. 

17- Ngũ Phi trạch kinh. 

18- Huyền ngộ trạch kinh. 

19- Lục Thập Tứ Quái trạch kinh. 
20- Tả Bàn Long trạch kinh. 

21- Lý Thuần Phong trạch kính. 
22- Ngũ Tính trạch kinh. 

33-Lã Tài trạch kinh. 

24- Phi Âm Loạn Phục trạch kinh. 


Cùng với các soạn giả nổi tiếng nều trên các tài liệu nội đụng 
chủ yếu giống nhau, tuy có sư khác biệt nhưng rất ít, mỗi soạn giả đều 
đưa ra bí quyết của mình để tính tóan cho phù hợp, nếu không học hỏi 
thông suốt thì không thành công được. Một số học giả gần đây, trí tuệ 
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miê muội. sức học không sâu, đa số đều bị thất bai. Những người ấy 
chưa nắm vững được lý luận và chưa đủ phép tắc, họ suy xét sự việc 
không tường ấy thế mà cứ làm liều không biết sợ, sánh sao được với 
thuật pháp nổi tiếng của các bậc hiền tài xưa, mục đích là cứu nhân độ 
thế. Nói như thế là đúng chứ không sai, theo kinh nghiệm huyền bí 
của các danh gia hiện nay thì trạch kinh được chia làm 24 cách như 
trên đã nêu( 24 tác phẩm). Trong các lĩnh vực Bát Quái Cửu Cung, sơ 
tuổi đôi lứa, định giới hạn âm dương, tìm tòi lẽ hay điều đờ, tất cả đều 
không ngoài quy luật âm dương. Thế mới biết lý luận âm đương là: 
°'phép màu cứu nhân độ thể”. 


Thứ tư: ý nghĩa quan trọng việc chọn tốt tránh xấu chả lý luận 
âm dương huyền diệu đối với việc xây cất nhà cửa. “Thái âm là 
mẹ của vạn vật được gọi là khảo âm, đóng ở phương vị Khôn Tây 
Nam, gồm lấy ba quẻ Tốn. Ly, Đoài tượng trưng cho phụ nữ (rức là từ 
cung Tốn đến Tuất trong bát quái đề làm âm minh). Thái dương là 
cha của muôn loài được gọi là dương, đóng ở phương vị Kiền về phía 
Tây Bắc, Thái dương gồm ba que Chấn, Khám, Kiền tượng trưng cho 
nam giới (tức là từ cung Hợi đến Thìn là đương minh. Nếu để đương 
không bị cô độc thì lấy âm làm đức, ngược lại muốn âm không quá 
mạnh thì lấy dương làm đức. Vị trí cao ráo, phong cảnh tươi tốt kín 
đáo át là nơi đất tốt. Nếu âm dương không cân bằng tức là xấu, khi lấy 
Nam Thìn Bắc Tuất chia nghiêng một đường là giới tuyến. Đương 
nhiên phương phúc đức cần phải dựa vào Thiên đức nguyệt đức thì 
mới được hưởng điềm tốt lành lâu dài v.v... Nhà ở như thế sẽ vĩnh 
hạnh phú quý. Nếu ở vào quá dương hoặc quá ân ba độ là vô hồn, vào 
quá bốn độ ấy là tứ phách. Hồn phách bị phạm tức là: “Gia phá địa 


tán” (đất tán tài nhà không có lộc) con cháu bị tuyệt tự. Nếu âm 


620 


DẦN TỤC HỌC TRUNG QUỐC 


dương cân bằng tức là hợp với đạo trời thì tự nhiên các điểm tốt lành 
sẽ tới. Không chú ý mà mắc vão sai phạm thì chỉ sau bốn mươi nhãm 


ngày hoặc là bảy mươi hai ngày sẽ thấy có điểm không hay”. 


Nói về mỗi một thế đất thì đất nào cũng có hình thế lai lịch 
của nó, cháng nên lấy nam phố hoặc đóng phố làm dương (biết đâu 
dương trạch làm âm trạch ở lại tốt), và phố nam hoặc phố tây làm 
phương vị âm (biết đâu là làm dương trạch lạt tốt). Không quá quan 
tâm đến lai lịch gần xa của đất mà ở nơi ấy, khi tu tạo hoặc dựng lên 
hai gian nhà, cần phải xem đến thiên đức nguyệt đức. Hợp lý thì tu sửa 
nó, nên tránh tướng quân thái tuế, báo vĩ hoàng phan, bắc nhương với 
ngũ tính nên ky. Nhưng nếu thuận theo âm dương làm chính khí, thì 
các vị sát thần này, dựa theo âm dương mà lập cho nên cũng chẳng 


làm gì được, nếu là hoa. thì có tránh cũng chẳng sao. 


Tóm lại đoạn thứ hai này nói răng điều kiện cơ bản của xây 
cất nhà đó ứng với cung phúc đức, nam cần ứng với thiên đức, nữ ứng 
với phúc đức. Một âm một dương hoà thuận thì vợ chồng yên ấm hợp 
đạo, gia đình vinh hoa phú quý. Nếu như ngược lại thì vợ chồng bất 
hoà, không phải thiên về âm cũng là thiên về đương, thâm chí quá vào 
đến ba bốn độ là ly tán không ổn định, gia cảnh lụi bại, mà không đủ 
điều kiện cơ bản để xây nhà. Đoan thứ hai là nói xây nhà không phải 
là ở phố hướng đông là âm hay phố hướng tây là dương, chỉ cần Xem 
thiên nguyệt đức của nhà này, âm dương bai khí hoà thuận mà tu tạo, 
nếu trái lại là xấu. Những vấn đề nêu trên, về cơ bản thì rất đúng. Tức 
là khi ăn ở trên một nền đất, gia đình thấy ổn định thì mới có thể tiến 


hành xây cất nhà cửa. 
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Thứ năm: Khái niệm phong tục về “Ngũ hư” và '* Ngũ thực” 
trong việc xây cất nhà cửa. “Trạch có ngũ hư khiến cho người ở suy 
hại", Ngũ thực làm cho người ở phú quý. Trạch lớn người ít đấy là 
một hư; cửa nhà lớn mà nội trạch nhỏ đấy là cái hư thứ hai; tường nhà 
dỡ dang là cái hư thứ ba; giếng bếp không chu toàn là cái hư thứ tư; 
đất nên nhiều mà phòng ốc ít là cái hư thứ năm. Về ngũ thực thì như 
sau: Trạch nhỏ người nhiều là một cái thực; cửa ra vào nhỏ là cái thực 
thứ hai; tường nhà hoàn chỉnh là cái thực thứ ba; trạch nhỏ mà lục súc 
nhiều là cát thực thứ tư; trong trạch có đòng nước chảy nhẹ nhàng từ 
phía đông tam đến là cái thưc thứ năm”. Do người ta trọng thực mà 
không trọng hư cho nên về mặt nguyên tắc thì không xây cất ở trên 
vùng đất quá rộng, khuynh hướng chung là xây cất trạch nhỏ. 


Trước khi xây cất nhà cửa, chủ nhân trước tiên phải tu tỉnh 
phúc và đức: “Nói chung tu sửa nhà rồi đến tu sửa thế đất, trước tu 
phúc hình sau rồi tu phúc đức, như thế sẽ được điểm cát”. Hình phúc ý 
nói mời thầy phong thuỷ xem trước địa thế và chọn địa điểm cho phù 
hợp. “Phúc đức” là chỉ cái nhân phẩm tốt dẹp mà chủ nhân luôn tự sửa 
mình cho hoàn thiện để làm người, những điều kiện trên không đảm 


bảo thì không đủ tư cách để xây cất nhà cửa. 


Ngoài ra còn có những điều đặc biệt: Có khi “Đại phạm” và 
“Tiểu pham” (những vi phạm fo, nhỏ). Nếu mắc phải thì không nên 
làm nhà. Còn làm trong những tỉnh huống “tự nhiên gặp phải”, “tai 
họa từ đầu mang đến” thì hấy xem lại việc xây cất nhà cửa xem saol!. 


Ý trên là tóm tắt chứ nguyên văn đoạn này là như sau: 


`*Hiểu thấu được ấy thì cái lợi sẽ khó lường. Còn như đại 
phạm thì nhà của đổ vỡ phá tán; nếu như tiểu phạm thì tổn thất vong 
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quan". Ngoài ra phạm cái khác thì cháy nhà, miệng tiếng, vướng mắc 
gian nan khổ sở hoặc tai ương bệnh tật vv...”, như thế há dám khinh 
thường vì phạm tr?. Đã vị phạm nếu chậm thì nửa năm hoặc một năm 
hoặc ba năm tai họa sẽ xây ra; nếu nhanh thì 45 ngày đến 72 ngày tái 
họa sẽ đến. Xem sách này tự nhiên mà hiểu, đừng hỏi các ông thầy 
đốt, phúc đức là ở chính mình; không mắc vào tai ương thì quan lộc sẽ 
tiến đạt, tài lộc phong lưu lục sức sinh sôi này nở, người đời theo giúp, 
trời đất phù trì,vàng bạc châu báu tự đổ đến, làm gì cũng có lợi. Làm 
sao mà không chọn nơi ở này để gia tộc bền lâu, con cháu hưng thịnh, 


mà phải biết tận dụng ““Trạch kinh”. 


Những vân đẻ nói ở trên đều là những vấn đề nghiêm túc. 
Cuốn '“Trạch kinh” đân gian này vừa là kim chỉ nam cho mọi người để 
mà thực hiện. Hẳn là không phải an ủi hoặc nói đông dài mà có một 
giá trị to lớn. Sách đã chỉ rõ rằng chỉ cần “đại pham” thì mắc hoa ] 
đến 3 năm. “Tiểu phạm” nhanh thì cũng 2 đến 3 tháng. Khi đã có các 
hiên tương trên thì đừng xây cất nhà cửa nữa mà hãy lấy việc “phúc 
đức tu thân là trên hết. 


Điều sáu: Mối quan hệ qua lại của trạch đất với thổ địa và con 


người. Đoạn này tác giả viết rất là lý thú rằng : 


`*Trạch lấy hình thế làm thân thể, lấy nguồn nước làm huyết 
mạch, lấy thổ địa làm đa thịt, lấy cây cỏ làm lông tóc, lấy phòng ốc 
làm quần áo, lấy cửa đi làm dây nối. Được như thế thì phải nói là đẹp 


đẽ và lấy làm điểm cát lành. 


*“Tam Nguyên trạch kinh” dẫn: "Ruộng tốt thì lúa xanh, nhà 


đẹp để thì người ở phát”. 
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Sách còn dân thêm: “Cái phúc của con người ta ví như người 
có sắc đẹp. Sự cát lành của trạch cũng ví như quần áo đẹp. Tức là 
người đã đẹp mặc quần áo đẹp thì càng đẹp. Người ta nếu có phúc ắt 
sẽ được ở nơi cát trạch, nhưng nếu người phận mỏng mà ở nơi cát 
trạch thì cũng không thành đạt”. 


Đoạn dẫn trên nhấn mạnh rằng: Đất làm nhà có 3 yếu tố : 
Thổ địa, cây có và nguồn nước vô cùng quan trọng. Những yếu tố ấy 
có lợi cho cuộc sống lao động và hạnh phúc, hơn nữa cũng nhấn mạnh 
rằng người tốt ắt có phúc ở cát trach, còn những người phận mỏng, 
không tu tỉnh phúc đức mà được ở vào nơi cát địa thì cũng vẫn không 


qua được nghiệp chướng đường đời. 


Khái quát những điều đã nêu trên, về toàn bộ nội dung của tập 
kinh trạch bá 3865 mà nói thì cuốn trạch kinh này đã mang tính quần 
chúng nhân dân, hơn nữa còn là những quan niệm trong nhong tục xây 
cất nhà cửa dân gian. Bởi vì nó nhấn mạnh đến quan hệ mật thiết của 
trạch với ruộng vườn, trach với xóm làng, nó nêu cao tư tưởng trạch là 
gỐc của con người, người ta lấy trạch làm nhà, cho nên trạch là lý 
tưởng mà nhân dân lao động nước ta truyền đời truyền kiếp tìm tòi cải 
tạo. Tập Trạch kinh trên đã gắn phong tục xây cất nhà cửa vào phẩm 
chất đạo đức của mỗi con người và nguyện vọng chính đáng mưu cầu 
cuộc sống của họ, càng ca ngợi nét đặc trưng của phong tục kiến trúc 
Đôn Hoàng ví đạt, đồng thời nó mang tính giáo dục sâu sắc. Nếu một 
người nào đó cần xây nhà thì việc đầu tiên người đó phải làm là “tu 
thân tích đức”, còn nếu chỉ là kẻ đức bạc phận mỏng hay gây ra qùa 
báo to nhỏ thì những kẻ đố không đủ điều kiện xây dựng nhà cửa. 


Điều đó cũng cho thấy rằng phong tục dân gian Đôn Hoàng về kiến 
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trúc cũng đã gớp phần to lớn vào hệ thống lý luận về mỹ thuật và đạo 
đức trong sự phát triển theo truyền thống vốn có của nhân dân Trung 
Quốc nước ta. 
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Thời ấy trong dân gian Đôn Hoàng có rất nhiều thây phong 
thuỷ. Mỗi khi người ta phải xây cất nhà cửa thì đều phải tìm thầy để 
xem phong thuỷ chọn nơi đất đẹp, con cháu được mát mẻ tài vật 
phong lưu. Các nhà phong thuỷ thời ấy đưa ra một hệ thống nguyên 
tắc cơ bản cho việc xây cất nhà cửa. Tuy các nhà phong thuỷ này 
không vĩ đại như Lỗ Ban nhưng rất thông thạo về phong tục xây cất 
nhà cửa và đưa ra được phương án xây cất nhà cửa. Những phương án 
mà các nhà phong thuỷ đương thời đưa ra đã làm cho quần chúng 
nhân dân khâm phục. Tập '“Chư tạp thôi ngñ tính âm đương đẳng trạch . 
đồ kinh” chính là một kiệt tác về các nguyên tắc xây cất nhà cửa do 
các nhà phong thuỷ vô danh Đôn Hoàng đã tổng kết. Tuy rằng cuốn 
sách này ở phần mở đầu có kiểu chữ của Triêu Tản Đại phu thái 
thường liêu bác Lã Tài Thói, nhưng dù sao cuốn sách này đã lưu 
truyền trong dân gian, cho nên không thể không bị các nhà phang 
thuỷ vô danh căn cứ vào những kinh nghiêm riêng của mỗi người mà 
có sự bổ sung hoặc sửa đổi đi. Như vậy chúng ta không thể xem cuốn 
sách ấy là những tổng kết về kinh nghiệm của cá nhân Lã Tài, mà nó 
chỉ có thể là tổng kết và phá: hiện của một trí tuệ tập thể. 
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Những quan niệm giống nhau trong phong tục xây cất nhà cửa 
nêu ở dưới đây theo tổng kết của sách này là điều rất chính xác. 


Điều thứ nhất: Nguyên tắc hướng dương (nguyên tắc hướng về 
mặt trời) 


Về nguyên tắc này sách này nói như san : 
“ Dương trạch Phúc tại Nam, Đức tại tây 
“Nam nhập môn là dương trạch” 

(Trích dẫn từ bá 3492). 


Xây cất nhà cửa theo hướng mặt trời, quan niệm này là quan 
niềm hết sức quan trọng được các nhà phong thuỷ Đôn Hoàng chú ý: 
Nhà quay hướng mặt trời thì: Khô ráo, được ánh sáng mặt trời chiếu 
rọi, mùa đông ấm, mùa hạ mát. Đày cũng chính là quan niệm phong 
tục truyền thống xây dựng nhà cửa của dân gian nước ta. 


Điều thứ 2: Nguyên tắc tránh thấp, sách này cũng nêu rõ rằng 


Phía tây có đầm, ở đó xấu 
Phía đồng có uaàm, ở đó xấu 
Phía đông bắc có đầm, ở đó xấu 


Phía đông nam có đầm, ở đó xấu 
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Phía tây bắc có đầm. ở đó xấu. 
(Trích dẫn từ bá 3492). 
Duy chỉ có 3 loại đầm nước ở nơi đó thì tốt. Đó là : 


I- “ Bắc có suối, nam có gò cao, và có cây cối xanh tươi, ở 


vào chỗ ấy tốt” ( dẫn từ tập 3492) ở dưới cũng thế: 
2-*““ Nam có suối, ở chỗ ây tốt” 


3- Phàm 4 mặt của đát nhà có khu suối, kênh rạch bao bọc đổ 
về một chỗ cách nhà từ 35 đến 124 bước, nơi ở ấy tốt, Cuộc sống gia 


chủ yên lành, cát tường”. 


Cư trú ở nơi mà trach đãt có mạch nước ngầm, biểu hiện của 
nó là địa thế ẩm thấp ướt át không có lợi cho sức khoẻ con người. Cho 
nên ở nơi ấy xấu. Chỉ có những chỗ trạch đất hướng về mặt trời, địa 
thế cao, cây cối nhiều, ngoài ra khe suối vây bọc trông tựa rồng nằm, 
hoặc những nơi cho phép khắc phục sửa chữa nhược điểm ẩm thấp của 
địa thế. ở vào những chỗ ấy là cát. Đây là nguyên tắc chung nhất của 


các nhà phong thuỷ 


Điều thứ 3: Nguyên tác ở chỗ cao. Đây cũng là một điểm mà 
các nhà phong thuy Đôn Hoàng chú ý. Họ cũng nhấc nhở răng: Phải 
căn cứ vào nguyên tác kết hợp với vị trí địa lý. Chú ý là ở nơi cao nhìn 


xuống thấp. đựa vào nguồn nước gần. 


“Hẻ trạch nào phía bắc cao phía nam thập, có suối đẹp chảy 
trong trạch thì đất ấy gọi là Hàn địa, ở đất ấy được giầu có lâu đài 


nuôi đưỡng được 50 người. Phía đồng của rạch có đồng nước chảy gọi 


627 


PHONG TỤC XÂY CẤT NHÀ CỬA 


là Tế địa. ở đất ấy 5 năm thì tiểu phú, 20 nãm thì đại phú, lại còn sinh 
được quý tử. Nếu phía nam trạch có nguồn nước chảy, đó là đất Nguy 
địa, ở đó thì giầu. con chấu phát đạt, lục súc đây đàn, nuôi được 70 
người trong trạch lại còn sinh được quý từ” ( Trích dẫn từ bá 3492). 


Lại còn: `'Nếu phía tây nhà ở cao. ở giữa thấp gợi là chu địa, 
còn gọi là Địa tạng. ở đất ấy được phú quý. quân từ được tốt, tiểu nhân 


gấp hung” 


“Phàm đất nào địa hình bằng phẳng, ở giữa hơi cao, có một 


con suối chảy ngàng phía tây. ở đất ấy là đất tuyệt địa”. 


"Nều nhà ở trước thấp san cao, có dòng nước từ đông nam 


chảy lai. ở nơi ấy phú quý, con cháu phát đạt”. 


“Nếu phía tây nhà cao, ở giữa thấp, giếng nước.có mạch 
ngầm, bờ đất không lở, đây là quan địz nổi tiếng một thời. ở nơi đấy 
con chấu phát đạt, phú quý” 


5 trích đoạn nêu trên đều nhấn mạnh xây trạch vào nơi cao và 
phải có đồng nước ở đông nam, chỉ có như vậy mới có thể ăn lên làm 
ra, năm sau hơn năm trước. Đây là quan điểm xây đựng nhà điển hình 


của người nông dân thời xưa. 


Điều thú 4 : Nguyên tắc dùng đất phi sản xuất để xây nhà. 


Phong tuc xây cất nhà cửa của dân gian kiểu Đôn Hoàng nhấn 
mạnh việc xây cát nhà ở nơi đất không dùng cho sản xuất, cho nên đã 
quv định ra một điều cho việc xây cất nhà cửa như sau: “Bốn góc 


thành quách lửa cháy nước ngập, đều không thể ở” (trích từ bá 3492). 
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Đoạn văn trên cho thấy người đời Đường dân gian Đôn Hoàng 
đều cho rằng xây cất nhà cửa ở chỗ đào bới lung tung sẽ không tốt. 
Tại vì dân gian Đôn Hoàng thờ cúng thần Cao Đào. Bá 266L của tập 
sách trên đẫn rằng: '*Cao Đào chết ngày nhâm thìn, không được hành 
hình phạm nhân vào đất này”. Cao Đào là quan đại thần của đời 
Nghiêu. Ngài có con dê một sừng, mà con đê này người đời ấy cho là 
dê thần. Cao Đào giữ chức Ngũ Hình và giám ngục. Nghỉ kẻ nào có 
tội đều cho dê một sừng húc liền. Từ điển cố trên những người Đôn 
Hoàng cho rằng khóng làm nhà dựng quán ở nơi đất mà Cao Đào sử 
dụng. Sử dụng đất đó tức là mắc tội, ất tai họa đến. Trên quan điểm 
hiện thực mà xem xét "Chế Đào xứ" (đất Cao Đào sử dụng có mục 
đích xã hội như: Đồng ruộng, trận địa, pháp trường vv..., Không xây 
cất nhà cửa ở những nơi đất ấy là một quan điểm rất đúng, đặc biệt 
không xây nhà ở những nơi đất vườn đồng ruộng màu mỡ vì đây là 
nguyên tắc không sử dụng đất canh tác. Đây cũng là một quan điểm 


có tính nhân đạo và giáo dục cao. 


Qua bốn vấn để lớn nêu trên, những nguyên tắc tổng kết của 
việc xây cất nhà cửa mà bá 3492 “Chư tạp thôi ngũ tính âm đương, ' 
đẳng trạch đồ kinh” đã quy định rất đúng. Chúng ta cần nhân thấy các 
tiêu chuẩn cơ bản về xây dựng kiến trúc mà các nhà phong thuỷ Đôn 
Hoàng đã xây đựng nên có Tính rất khoa học; đồng thời cũng chứng 
minh các nhà phong thuỷ thời ấy trong quá trình kiến thiết xây đựng 
của dân gian Trung Quốc đã nô lực làm việc hết sức mình và xứng 


đáng với đánh giá cao của hậu thế. 
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TIẾT 4 


PHÉP DÙNG ĐÁ TRẤN TRẠCH VÀ CÁC PHÉP SỬ DỤNG ĐÁ, 
NGŨ THẦN, VỤ THUẬT. 


Dàn gian Đôn Hoàng có một phong tục xây cất nhà cửa rất lỳ 
lạ. Đó chính là phép dùng đá trấn trach nhà được nêu trong “Âm 
dương thư” của bá 3591. Dân chúng thời ây và các nhà phong thuy rất 
ứa chuộng những táng đá cứng và nàng. Họ cho rằng bản chất tảng đá 
ầy có thần và tính ma thuật, cho nên đùng nó để trấn trạch, tức là khi 
xây nhà đặt một hòn đá. cho rằng làm như thế có thể trấn áp được ma 


quy và tránh được tai họ. 


Trong bá 3594 có phân 4 "Dung thạch trấn trạch pháp” có 


viết: 


I- "Nếu ở nơi không có địa lợi, có nhiều bệnh tật hao tài tốn 


cua thì lây đá nặng 9Ö cân trấn vào quy môn. Như thế sẽ đại cát”. 


2- "Nhà ở đã lâu mà tiền tài hao tín, buôn bán thua lỗ thì lấy , 


đá nặng 8Õ cân chấn ở cung thìn sẽ tốt lành”. 


3- “Nhà ở một thời gian đã lâu mà thấy gặp nhiều rủi ro, cãi 
cọ lũng cùng. làm ãn chật vât, lấy đá 60 cân trấn ở cửa ra vào sẽ được 


đạt tốt lành”. 


Đứng về bối cảnh hiên thực của cuộc sống thời ấy mà xem 
xét, cuốn sách này có những nét giống như cuốn “'Cầu cửu phương sắc 
tòng khai nguyên thập nhị niên” Đương nhiên đều có thể thấy ở tài 


liêu này là phong tục kiến trúc Đón Hoàng. €ủa thời đại Đường Huyền 
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Tông. Nhưng trong thực tế người dân sống trong xã hội ấy không có 
được cảm giác yên ấm lâu đài với cuộc sống của họ mà vẫn thường 
thấy cảnh “Đào vong” (chết bỏ) “Niên niên bất bao” (lúc nào cũng đói 
khổ bản hàn). Khi gặp nhiều cảnh ngộ sợ hãi lo lắng, lẽ dĩ nhiên họ 
phải tìm đến những tảng đá có pháp thuật để bảo hộ cho tính mạng và 
cưộc sống của họ. 


Trong tập trạch kinh bá 4522 phép trấn trạch của phần 
“Chiêm trấn trạch pháp đệ thập” về thực tế vẫn là hình thức dùng đá 
trấn trạch. Phép trấn trạch được miêu tả ở đây là lấy các loại bột đu 
phối hợp luyên thành phương thuốc trấn trạch; hơn nữa khi đọc thần 
chú để “trấn trạch” thì các phong tục này lại có tính chất rất hấp 
dẫn.“Nếu ăn ở mà bị hư hao thất thoát, tiền tài mất mát, người nhà hay 
ốm đau, công danh muộn màng chậm chạp, có thể áp dụng các phép 
“Cửu cung phân trạch” và “Ngũ tính trạch, âm dương đẳng trạch vv... 
thì sẽ được tốt lành” sẽ giới thiệu các phương thuốc trấn trạch ở dưới. 


Các nguyên liệu để chế biến thuốc trấn trạch đều là từ đá 
(hoặc là các chất đất khoáng). Gồm có: 

(1) Hùng hoàng- 5 lượng 

(2) Chu sa - 5 lượng 

(3) Quy Šï (sĩ líc) xanh- 5 lượng 

(4) Bạch thạch cao- 5lượng 

(6) Từ thạch cao- 5 lượng 

Cách thức làm phép trấn như sau: “Chuẩn bị các điều kiện như 


các bước nghỉ lễ, lẽ vật, và gói bột đá xong. Đào năm lỗ mỗi lỗ chừng 
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ba tấc, gọi người nhà đến, nhưng phải là người có đủ tư cách để cúng 
khấn”. Văn khấn phải đọc ba lần: 


I- Khấn rằng: “Thời gia chính dương, xá chấn thiên thương, 
ngũ thần hoà hợp, trừ âm hoạ dương, cấp cấp như luật lệnh sắc lệnh” 
đọc tiếp hai lần rồi rót một chén rượu. 


2- Sau đó lại khấn tiếp: “Kim trấn trí hậu, an ngô tâm định, 
ngũ ý kim ngọc, hoàng hoàng tài vật. Mãn phòng tử tôn, thể thể cát 
xương, cấp cấp như luật lệnh săc lệnh”. 


3- Sau đó rót một chén rượu khấn tiếp: “Đòng tây khởi vân, 
ngũ thần nhương chỉ, phát động ngũ thần hà chị, phục long khởi vân, 
ngũ thần tài chí. Chu Tước phi động, thần an chi. Quý đãng tam công, 
vô bữu bệnh nhương. Cấp cấp như lệnh luật”. Lại rót một chén rượu. 


Sau khi đọc đến hết văn khấn trên ba lần, làm lễ xong, vẫn 
còn phải chấp hành một số quy định và phong tục lễ bái này đưa ra 
như sau: “Sau khi đã trấn yềm, trong vòng một trăm ngày không đi xa, 
không làm điều xấu, không nói lời tục bậy, phải hết sức tu tỉnh”. Tức _ 
là sau khi lễ trấn yểm, trong vòng mội trăm ngày những người trong 
nhà phải giữ mình, giữ miệng, không được sống buông thả. Thế mới 
thấy rằng các phong tục này cũng có tính giáo dục về kỷ cương và đạo 
đức rất cao. 


Tập trạch kính bá 4522 còn đưa ra hai phép trấn yểm trạch 
bằng đá tảng, nó cũng rất Íy kỳ và lạ lùng. 


Phép thứ 1: Phép chấn này gọi là trạch xá ngộ nhai hàng: 
“Cung dần mão của nhà ở có đường đi trực tiếp xung vào cửa. Cắt 7 
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hình nữ nhân, có độ dài bảy thốn, bạch thach 7 lạng, đầu hổ ! bộ, 
dùng gạch xếp thành hòm, dùng tro chèn vào các hỗ đào ở các cung 


dần mão, chôn sâu một tấc sẽ đại cát. 


Phép thứ 2: Phép trấn trạch đặc biệt để cầu công danh. '“Phép 
này lấy một hòn đá màu đỏ, có độ đài chừng 5 thốn, tiền vàng 5 văn, 
dương trạch thì để ở cung sửu, âm trạch đào ở cung mùi, chắc chắn sẽ 
công thành danh toại'”. 


Tóm lại các phép trấn trạch nêu trên tuy về hình thức có khác 
nhau nhưng đều lấy đá làm biểu tượng cho việc trấn yếm. Làm như 
vậy là khi mở cửa sẽ đón được điều tốt lành, thăng hiển, vinh đạt. Vì 
thế mà các nhà phong thuỷ đặt ra 2 phép trấn trạch bằng bạch thạch 
(đá trắng). 


Hai tập bá 3594 và 4522 đã nói về rất nhiều phép trấn trạch. 
Những phép này rắc rối phức tạp, kỳ lạ và cũng rất hấp dân. Tuy rằng 
đấy là quan điểm mê tín dị đoan nhưng đã thể hiện rằng người Đôn 
Hoàng thời Đường rất chuộng việc sử dụng đá. Ngoài ra các phong tục 
phản ánh về sự sùng bái của các đân tộc đối với nguyên liệu đá là rất 


nhiều và phong phú. 


Phong tục sùng bái đá (thạch đầu) tức là đá ở thể tự nhiên thì 
mới được người fa tôn kính và thờ phụng. Điều ấy cũng chứa đựng 
những yếu tố cơ bản về tín ngưỡng tôn giáo. Phép đàng đá trấn trạch 
của Đón Hoàng về mục đích thực tế là đối tượng của mê tín. Hòn đá 
đã đi vào nguyện vọng và tình cảm của con người, và rồi cũng chính 
từ đây phát triển ra hàng loạt nghi thức phong tuc. Đương nhiên cái 


phong tục sùng bái đá này là của các nhà phong thuỷ Đôn Hoàng, nó 
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phản ánh về phong tục xây cất nhà cửa, nhưng phong tục sùng bái đá 
không hẳn chỉ phản ánh hoàn toàn về phong tục kiến trúc. 


Hiện tượng sùng bái đá còn được biểu hiện trong các phong 
tục sinh nở và sẵn xuất của dân tộc Di. Hàng năm sau lễ tế Long Cự 
vào tháng 2, nếu có cặp vợ chồng nhà nào lấy nhau đã lâu mà chưa có 
con thì mỗi người ôm một hòn đá có hình tròn đặt lên 2 cây. Hai hòn 
đá ấy tượng trưng 2 thạch thần (thần đá), một thạch chồng và hòn kia 
là thạch vơ, sau đó hai người đi vòng xung quanh cây, có một người 
thanh niên khác té nước vào hai vợ chồng nhà này. Người ta cho rằng 
làm như thế thì hai vợ chồng nhà này sẽ có con. Ở nhiều nơi, trong 
mỗi nhà cũng đều thờ một hòn đá. Người ta gọi là “Mã Xá Lộ” (có 
nghĩa là chủ của đất). Hòn đá được thờ cúng đó được coi là một vật 
hết sức linh thiêng không ai được tuỳ ý Xúc phạm. Mọi người đền 
thành tâm tin vào “Mê Xã Lộ” sẽ phù hộ cho có nhiều lúa gạo, cây 


quả và nông sản bội thu. 


Phong tục thờ cúng đá của dân tộc Khương thì lại có truyền 
thuyết như thế này. Tổ tiên của bộ tộc Khương đã từng lưu vong khắp 
nơi. Có một bộ phận từ trong rừng di cư ra phía nam của cánh rừng để 
ở, họ gặp phải một kẻ thù có một loại vũ khí là cây qua (giống như 
giáo nhưng có tác dụng chém, giật...) rất lợi hại. Nhờ thần linh chỉ bảo 
cách dùng bạch thạch (đá trắng) mà họ đã chiến thắng kẻ thù, định cư 
yên ổn. Từ đó họ đã coi bạch thạch là biểu tượng của thần linh. Ngày 
nay hầu hết những nơi thờ cúng của họ đều là lấy bạch thạch để suy 
tôn tín ngưỡng và lấy việc thờ cúng bạch thạch trong nhà làm vị thần 
linh thiêng nhất. Bạch thạch tượng trưng cho đấng thiên thần của họ. 
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Họ xếp 5 tảng đá lớn thành các biểu tượng của các thần như: Thần 
(thượng để), dạ thần, địa thần, chủ thần, và liệt thần. 


Sùng bái đá (thạch đầu) của dân tộc Hán thời Đôn Hoàng 
chính là một yếu tố khá phổ biến trong phong tục xây cất nhà cửa, 
đồng thời nó còn có cái nghi thức phong tục cung kính, một nét văn 
hoá rất sâu sắc. 


Phép dùng đá trấn trạch đã phản ánh và giải thích cho chúng 
ta cội nguồn của phong tục thờ Ngũ thần (5 thần đã nêu trên). Chúng 
ta hãy xem trong khi trấn trạch đọc văn khẩn và hô thần chú đều phải 
đọc to 3 lần “ Ngũ thần hoà hợp”, “Ngũ thần nhương chỉ”, “ Ngũ thần 
vân chỉ”, “ Ngũ thần sai chí” đều là chứng minh rất rõ cho kết luận 
nguồn gốc phong tục thờ ngũ thần trên. Như trên đã nói cách thờ cúng 
ngũ thần trén có khác với ngũ thần của dân tộc Hán, song dù sao thì 
nguồn gốc của phong tục cũng cách thời đại chúng (ta đã quá lâu rồi, 
thời gian lịch sử thay đổi mà khó tránh khỏi những điểm sai lệch khác 
nhau. 


Thời đại nhà Chu cách công nguyên ]O thế kỷ về trước, mỗi „ 
khi trong dân gian có xây cất nhà cửa thì phải lễ Ngũ thần, lúc bấy giờ 
người ta gọi ngũ thần là Ngũ Đế. Sách “Chu Lê. Thiên quan Đại tể" 
dẫn: “Từ Ngũ để” (cúng ngũ đế). Từ (thờ cúng) tức giao từ (đến 
lớn). Đây muốn nói là nghi lễ của thời nhà Chu đối với việc cúng trời 
đất. “Giao” tức là đên lớn; “từ” là đền cúng bái chung của mọi người. 
Ngũ đế chính là ngũ thần. Đế tức được sao gọi là thân?. Định Tăng 
Sơn đưa ra một giả thiết rằng: Theo văn “giáp cốt" (chữ trên mai rùa 
và xương động vật) gọi là “Thượng đế” thì hiện nay không thấy có 
nhiều. Nhưng "bói chữ” cuối đời nhà Thương lại được Khang Định Đế 
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gọi như thế có lẽ không phù hợp cho cách gọi tên chế độ của một thời 
đại trong suốt cả triểu đại nhà Thương. '"Phượng đế” trong văn giáp 
cốt của thời đại Vũ Định thì tất cả đêu gọi là Đế ngoài ra không có 
thêm từ đệm nào nữa. Như vậy cho chúng ta thấy Đế tức là Tôn hiệu 
(cách gọi tên cung kính) của thiên thần đã có từ rất lâu rồi. Độc giả có 
thể xem ““Khảo cứu tôn giáo và thần thoại cổ đạt Trung Quốc” ở trang 
I§O mục “Đế và thổ để” của Định Sơn Nhược, niên bản I96] của 
Long môn Liên hợp thư cục. Chính vì vậy mà Ngũ đế của thời đại nhà 
Chu cũng chính là Ngũ đế mà theo truyền thuyết của thời kỳ Nam bắc 
triều. Sách “Ngô Hưng Sở Vương Thần miếu bia” của Lương Văn 
Giản dẫn: "Chu Vũ Vương hỏi Thái công về nghi lễ ngũ thần”. Ngũ 
thần mà Chu Vũ Vương hỏi chắc chắc đó là Ngũ Đế. 


Phong tục tế Ngũ thần được thịnh hành cho đến thời Chiến 
Quốc và sau đó thì có sự sửa đổi mới thêm tức là thời đại mới này đưa 
ra một thuyết mới về việc tế lê thần 5 phương. “Sở từ, Hy Tống” dẫn: 
“Lệnh Ngũ đế di bản Trung Tê”. Vẫn dùng từ ngũ đế. Sách “Vương di 
chú dẫn” nói “Ngũ, chính là Ngũ Phương thần, phương đông là Thái 
Hiệu, phương nam là Viêm Đế, phương tây là Thiếu Hảo, phương bắc 
là Truyền Hư và trung ương là Hoàng để”. Theo Vương Di dẫn ra là 
Ngũ thần thì chúng ta thấy có căn cứ. Chính vì thế mà trong ““Viễn Du 
của Sở Chức” cũng đều nhắc đến Tứ đế Tứ tả có phù hợp với cách gọi 
Ngũ Phương Thần. Điều này càng chứng tỏ rằng Chú thích trên của 
Vương Di là có cơ sở. 


Phong tục Ngũ Phương thần được phát triển đến thời nhà Hán 
thì lại có sự sửa đối mới thêm. Đó là việc đưa ra phong tục tế thần ngũ 


sắc. Theo “Sử ký Phong thiển thư” dẫn : “Hán Vương gấp sách lại rồi 
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hỏi: "Để vương từ đời Tần trước kia là thể nào?” Có người thưa: "Tứ 
đế bao gồm các đền thờ Bạch đế, Thanh để, Hoàng đế. và Xích đẻ”. 
Hán Vương (Cao tổ) lại hỏi tiếp: “Trẫm nghe nói trời có ngũ đế mà 
ngươi lại bảo có tứ đế là cớ lầm sao, ta khóng rõ chỗ này”. Thế rồi 
ngài lại nói tiến: "đế có năm mà ta thiếu một. Hãy lập thêm đền Hắc 
Đế, mà Đế này đại diện cho phương bắc. Các ngươi hãy thực hiện việc 
đó đới. phải noi theo đời xưa mà sửa sang nghỉ lễ phép tắc”. Như thế thì 
rõ ràng rằng thời nhà Chu, nhà Thương là phong tục tế thần 4 phương. 
Nội dung của một quê bói sau đây cũng nói đến 4 phương, tứ thần 
rằng: “Đệ từ là thầy bói họ Vương, năm nay là năm thuộc triều 
Thương, thầy Vương Mô nói tiếp, quẻ cát, Đông thổ thụ niên, Nam 
thổ thụ niên, Tây thố thụ niên, Bắc thổ thụ niên" (Tuý biên 907). Nội 
dung ở qùe thứ 2: '*'Bãt thụ hoà, Quý mão trình, đồng thụ hoà, bắc thụ 
hoà, tây phương thụ hoà, nam phương thụ hòa” (Dật Tôn, 956) cũng 
chỉ nêu các thần Đông, Nam, Tây, Bắc. Có lẽ thế cho nên trong sách 
“Le Ký” cũng viet: “Thien từ tế tứ phương trong (Khúc lẻ Hạ)” neu: 
“Tháng cuối hạ, lệnh cho tất cả đều phải cúng lễ các thần bốn 
phương” '*Cúng khúc lễ hạ” ghỉ tiếp: “Tháng cuối thu, sức cho chủ 
đền cúng tế 4 phương”, 'Nguyên lệnh” cũng ghi: “Tám cây nến để ở 
bón phương, năm nào mà không được thuận, 8 cây nến ấy cháy và 
sáng tắt không đều” “Giao đặc tính” thì ghi: “Đàn tứ khảm tế tứ 
phương”. “Tế pháp”, “Lá Ký” đều nhặc rất nhiều đến tứ phương. Đến 
thời Chiến Quốc đưa ra thuyết ngũ đế, tức là thêm một phương Trung 
ương. Sau đó đến thời nhà Hán từ việc phân biệt sắc máu của Tứ đế 
(Trắng, Xanh, Vàng, Đỏ) mà Lưu Bang thêm vào một “Hắc Đế” nữa, 
chơ nèn thần ngũ sắc đã trở thành một quan niệm được phát triển 
trong thời kỳ nhà Hán cai trì. Suốt một thời gian lịch sử đài của triều 
Hán, không biết bao nhiêu sẩm gia xuất hiện đã thúc đẩy cho thuyết 
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Ngũ sắc đế hoàn thiện đến nổi tiếng. Xuân Thu Vĩ cũng có dẫn trong 
sách của ông rằng: "đến mùa xuân mầu xanh bao phủ, tên của nó đã 
có sức chỉnh phục, đến mùa hạ là mầu đỗ bao phủ, tên của nó đã đỏ 
rực cả, đến màu thu mầu trắng chế ngự, tên của nó cũng đã rõ cả, và 
đến mùa đông thì màu đen chế ngư, tên của nó cũng đặc quánh lại rồi. 
6 tháng tiết hạ màu vàng bao phủ, cách gọi ấy đã chứa đưng rất đầy đủ 
quan hệ ràng buộc nhau trên thế gian này”. Tiếp theo là Trịnh Huyền 
cũng dẫn trong “Chu lễ Xuân cung, Tiêu Tông Bá” và “Bắc Ngũ Đế 
Vu Tứ Giao” rằng : “Ngũ đế bao trùm khắp cả, ngày xích thì đỏ rực cả 
viêm đế chế ngự, ngày hoàng nhiệt thì Hoàng đế chế ngự các hoạt 
đông. Ngày bạch nhật thì Thiếu Hạo chế ngự, ngày Hắc Nhật thì 
Chuyên Húc chế ngự”. Nguyên văn đoạn văn trêu có các tên và khái 
niệm như: Linh Ủy Ngưỡng, Xích Phiêu Khủng, Hàm Khu Nữu, Bạch 
Chiêu Cự, Cức Quang Ký, 5 cái tên gọi này đều do các sấm gia sáng 
tác ra trong quá trình vận động của phong tục mà tô vẽ ra các thần. 
Nhímg ten thần và khải niệm cửa phong tục lẽ bái Ấy dựa vào quan 
niệm phong tục truyền thống của dân gian Trung Quốc mã ra đời. Bởi 
vì đân gian xem phương đông là “Ủy linh”. phương am nóng nhiệt 
gọi tà * Xích”. phương Bắc lanh có tuyết gọi là “Quang”, phương tây 
tơi mật trời lận gọi là "Cự Bạch”, vùng trung tâm là trái tin được gọi 
là “Khu Nữu"”, cho nên tên gọi của năm vị thần này không hề có một 
chút ảnh hưởng nền văn hoá ngoại lai nào. Đời nhà Đường cũng có 
những sấm gia dựa vào Ngũ sắc đế để viết ra các sách như “Chu Lẩ, 
Thiên cung, Đại tế” với nội dung mà sách này đã dẫn thì thực ra họ 
chẳng đưa ra được những mới mẻ gì. 


Đời nhà Hán đã khóng chỉ định ra các sắc mầu cho Ngũ sắc 
thần rồi còn đặt tên hiệu, lại còn sư đụng các lĩnh vực nghệ thuật, đặc 
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biệt là đã xây dựng ra ca khúc “Ngũ thần” trong Hán Đại Giao từ ca 
khúc tấu “Ngũ thần” của Giao Từ Ca đời Hán là: “Ngũ thần Tướng, 
Bao Tứ Lân, Thổ Địa Quang, Dương Phù Vân, Khất Gia Đàn, Tiêu 
Lan Phương, Bích Ngọc Tĩnh, Thuỳ Hoa Quang, ích ức Niên, Mỹ 
Thuỷ Hưng, Giao Định Thần, Nhược Hữu Thừa, Quảng Tuyên Diên, 
Hàm Hoa Thương, Linh Dư Vị, Vển Kiến Tương, Huý Cốt Lư, Tích 
Hê Di, Dâm Lộc Trạch, Uông Nhiên Quy. (Đây là một bài từ trong 
quyển thứ nhất, hay còn gọi Giao Miếu Ca ở sách “Lạe Phủ từ tập”. 


Đoạn Ngũ thần tụng này đã hết lời ca ngợi sự hưng thịnh phòn 
vinh của thời đại nhà Hán. Đến lúc này triểu Hán đã hình thành xong 
lịch sử vận động của quan niệm Ngũ thần khá hoàn chỉnh. Và trong 
đân gian Đôn Hoàng đời Đường, quan niệm Ngũ thần của đời Hán lại 
được đưa vào phong tục phù chú. Khi đạo sĩ lập đàn làm phù chú thì 
việc đầu tiên là tế Ngũ sắc Đế, tức là Ngũ thân. Trong phần “Tổng đàn 
thức” nói về việc làm phù của đạo sĩ ở bá 3811 đã có nói rất kỹ (Độc 
giả có thể xem phần thứ 4- Phong tục phù chú của chương TỊI nói về 
“những quy tắc lập đàn làm phù chú". Rồi còn nữa, quan niệm sùng 
bái Ngũ thần cũng được đưa vào phong tục xây cất nhà cửa nhừ 
chương này đã đẻ cập đến và nói rất nhiều về '““Trạch kinh” trong bá 
4522. 


Cuốt cùng, chúng ta vấn phải chú ý tới sư vận dụng Vụ thuật 
thời xưa trong phong thục xây cất nhà cửa mà được đề cập trong phép 
dùng đá trấn trạch, đồng thời ở phần 3 chương 5 của cuốn sách rtày 
với tiêu đề “những hình thức bùa yêu thuốc đấu trong dân gian” cũng 
đã cho chúng ta một khái niệm sơ bộ về hình thái Ngũ thần mà đã 
được thể hiện trong vu thuật cổ đại của Trung Quốc. 
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“Vu thuật mô phỏng” trong trạch kinh của bá 4522 đã nêu 
ra. Người ta cho rằng phép trấn trạch “Trạch xá Ngộ Nhai Thương” 
tức là phải áp đụng “Vu thuật mô phỏng” để tiến hành xử lý. Người ta 
phải làm 7 hình nhân nữ giới mỗi hình chiều dài 7 thốn, 7 cục đá trắng 
(bạch thạch), 1 đầu hồ, chờ đến giờ dần, giờ mão thì yểm xuống đất 
sâu 7 tấc, làm như thế sẽ được cát lợi. Phép vu thuật này giải thích 
rằng: Các hình nhân nữ tượng trưng cho âm, nam tượng trưng cho 
đương. Sau khi yểm xong các hình nhân nữ thì âm thịnh dương suy, 
biến thành cát lợi. Yểm đầu hổ tức là tượng trưng cho dương thịnh, sẽ 
làm cho dương thịnh âm suy, được cát lợi. "Số 7 âm Hán đọc là thất là 
âm cân âm của từ “cát” ( Phiên âm số 2? đọc là (qì) ~(Jñ) là phiên âm 
của từ cát), cho nên dùng số 7 là điểm tốt lành. Làm 7 hình nhân, đặt 
7 hòn đá, chôn sâu 7 tấc vv... đều là điểm lành. Vu thuật cổ đại được 
vận dụng trong phong tục xây cất nhà cửa thật là hiếm thấy và chứa 


đựng những giá trị về kinh nghiệm của dân gian 
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MỤC LỤC SÁCH THAM KHẢO 
“Sử ký” 
“Hán thư" 
“Hậu hán thư” 
“Tam quốc chí” 
“Tãn thư` 
“Nguy thư” 
“Bắc tề thư” 
“Nam tế thư” 
“Nam sử" 
“Chu thư” 
'**Tuỳ thư” 
“Cựu đường thư” 
“Tân đường thư” 
“Cựu ngũ đại sử” 
““Tân ngũ đại sử” 
““Tống sử” 
“Nguyên sư” 
“Minh sử” 
“Chu dịch chính nghĩa” 
““Thương thư chính nghĩa” 
“Mao thì chính nghĩa 
'“Chu lễ chú sữ” 


“Nghi lễ chú sử" 
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“Lễ ký chính nghĩa” 
"““Xuân thu tả truyện chính nghĩa” 

“Luận ngữ chủ sở” 

“Hiếu kinh chủ sở” 

“Mạnh từ chủ sở” 

“Nhĩ nhã chủ sở” 

“Thục vương bản ký” Dương Hùng [Hán] 
“Quốc ngữ” Tả Khâu Minh [Xuân thu] 
“Khổng tử gia ngữ” Vương Tiêu [Nguy] 
“Tuân từ” Tuần Huống [Chiến quốc triệu] 
“Sở từ” Khuất Nguyên [Chiến quốc sở] 
“Lã thị Xuân thu” Lã Bất Vi [Tần] 

“Sơn hải kinh” 

“Linh khu kinh” 

“Phong tục thông ngh12`” [Hán] 

“Hoài nam tử” Lý An [Hán] 

“Luận boành” Vương Túc [Hán] 

“Lục thao” [Hán] 

“Long ngư hà đồ” {Hán] 

“Tào Tháo tập” ' 

'*{huyết văn” Hứa châu 

“Bạch hồ thông nghĩa” Ban cố [Hán] 
“Dịch lam" Tiêu Diên Thọ” [Hán] 
“Chiến quốc sách” Lưu Hướng [Hán] 
“Thuyết uyển" Lưu Hướng [Hán) 
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“Thiết tiên truyện” Lưu Hướng [Hán] 
Phương ngôn” Dương Hùng [Hán] 
“Ngồ việt xuân thu” Triệu Hoa [Hán] 
“Bão phác tử” Cát Hồng [Tăn] 

“Tây kinh tạp ký” Cát Hồng [Tấn] 
“Thần tiền truyện” Cát Hồng [Tấn] 
“Hoa dương quốc chí” [Tấn] 

“Hoa di ký'” Vương Gia [Tấn] 
“Phong thổ ký” Chu Sứ [Tấn] 

*Sửu thần ký” Can Ngọc {Tấn] 
“Lạc đương gia lan ký” Dương Chi [Bắc Nguy] 


“Thế thuyết tân ngữ” Lưu Nghĩa Khánh [Nam triều Tống] 


“Kinh sở tuế thời ký" [Nam triều Vương] 
“Cao tăng truyện” [Nam triều Vương] 

“Nhan thị già huấn” Nhan Chi Suy [Bắc tể] 
“Kim lâu từ” [Nam triều Lương] 

“Thần đị kinh” [Nam triều] 

“Ngọc trúc bảo điền” Đề Đài Liêu [Tuỳ] 
“Đại chính tạng” 

“Thế bản bát chủng” 

“Long khám thủ cảnh” [Liêu] 

“Quảng hoằng minh tập” Thích đạo Tuyến [Đường] 
“Du sơn Khuất” Trương văn Thành [Đường] 
“Hoàng đế tố vấn” [Đường] 

“Bắc đường thư sao" Ngu Thế Nam [Đường] 
“Quyền tải chi tập” [Đường] 
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'“Thông điển” Đồ Ưu [Đường] 
“Đàn kinh bát nhã phẩn” Huệ Năng [Đường] 
“Thiết vận” Vương Nhân Tuất [Đường] 
'“Toàn đường văn” 
“Sơ học ký” Đồ Kiên Đảng [Đường] 
“Văn nghệ loại chí” Âu đương Tuấn [Đường] 
* Độc dị chí” Lý Nhũng [Đường] 
“Đại đường tân ngữ” Lưu Tiêu [Đường] 
“Minh đế tạp lục” Trịnh Xứ Hối [Đường] 
“Nhập đường cầu pháp tuần lễ hành ký” Viên Nhân [Đường] 
“Vân tiên tạp lục” (Đường] 
“Pháp uyễn chu lân” Thích Đạo Thế [Đường] 
“Dậu dương tạp trở” Đoạn Thành Vũ [Đường] 
“*Toàn Đường thi” 
“Khai nguyên thiên bảo di sự” Vương Nhâm Dụ [Ngũ đại] 
“Sư vật ký nguyên” Cao Thừa [Tống] 
“Mộng tuyển bút đàm'? Thần Khoát [Tống] 
“Đông kinh mộng hoa lục” Mãnh Nguyên Lão [Tống] 
“Mộng lương lục” Ngô Tự Mục [Tống] 
“Dương công bút lục” Dương Nhan Linh [Tống] 
“Vân Khê mạn sao” Triệu Nhan Vệ [Tống] 
“Vũ lâm cựu sự” Chu Mật [Tống] 
“Thái bình quảng ký” Vệ Phòng Đẳng [ Tống] 
““Tân ngũ đại sử” Âu Dương Tu [Tống] 
“Tuyên hoà hoa phổ” [Tống} 
“ Thái bình ngự lãm” Lý Phòng Đăng [Tống] 
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“Bích kê mạn ký”' Vương Trúc [Tống] 

“Đường hội yếu” Vương Bạc Chướng [Tống] 

'* Cảnh đức truyền đăng lục” Thích Đạo Nguyên [Tống] 
“ Tuý ông đầm luc” Kim Bồn Chi [Tống] 

“Kiến nam thi cao” Lục Du [Tống] 

“Báo ẩn ký đàm” [Tống] 

“Khoát đị ch?” Trương Sư Chính [Tống] 

“Chu từ ngữ loại” Chu Hy [Tống] 

“Di kiên chí" Hồng Mai [Tống] 

““Tạ tuyên thành lập” Tạ Khiêu [Nam Tẻ] 

““Ta linh vân tập” Tạ Linh Vận {Nam triều tống] 
“Lão tử chú nhị quyển” Vương Bật [Nguy] 
“Đạo thất thư sự” Lục Quy Mông [Đường] 
“Phật thuyết Vu Lan bồn kinh” [Tần] 

“Trà kinh” Lục Vũ [Đường] 

“Tây hồ lão bát Phôn thắng lục” [Tống] 

“Sny kiếm lục ngoại tập” 

“Vấn cập thất thiên "Trương Quân Phòng [Tðng] 
“Dương thái Chân ngoại truyện”? Lạc Sử [Tống] 
“Thi tập truyền'' Chu Hy [Tống] 

“Tuế thời quảng ký” Trần Nguyên Để [Tống] 
“Ma y thần tướng” Trần Nguyên Bác [Tống} 
“Lộ sử” La Tiết [Tống] 

“Bổ bút đàm” [Tống] 

*“Tổn phục tra: tập Chu Đức Nhuận [Nguyên] 
“Cố kim hoạ Lãm” Thang Hậu [Nguyên] 
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“Đồng giang tục tập” Phương Hồi [Nguyên] 
“Văn hiếu thông khẩu” Mã Đoan Lâm [Nguyên] 
“Phong thần diễn nghĩa” Hước Trọng Lâm [Minh] 
“TaAy du ký” Ngô Thừa Ân [Minh] 
“Dương tử Ngôn” Dương Chân [Minh] 
“Cổ vị thư” Tôn Vân [Minh] 
“Đào hoa ba" Khổng đường Nhiệm [Thanh] 
“Vấn kinh tạp ký” Tử Trang [Thanh] 
“Yấn kinh tuế thời ký” Phú Đôn Sùng [Thanh] 
“Dư mặc ngẫu đàn” Tôn Van [Thanh] 
““Thông nhã” Phương Dĩ Chí {Minh] 
“Cô tô trúc chị tự” Chu Tông Thái [Thanh] 
“Giang hương tiết vật tự” Ngô Vân [Thanh} 
“Đan điền tổng lục” Dương Chân [Minh] 
“ Thiếu thất sơn phòng bút tùng” Hồ ứng [Minh] 
“Bản thảo cương mục”' Lý thời Trân [Minh] 
“Thiên trung ký” Trần Diện Văn [Minh] 
““Trường vật chí” Văn Chấn Hanh [Minh] 
“Đế kính cảnh vật lược” [Minh] 
“Thuyết phù” Đào Tông Nghĩa [Minh] 
“Yến đô du lăn chí” Tôn Quốc [Minh] 
“Giới Am mạn bút' Lý Hù [Minh] 
“Tuân vũ dật hướng” Điển nghệ Hoành [Minh] 
“Quảng bác vật chí” Đồng Tư Trương [Minh] 
'“Tập thuyết thuyền chân” (Thanh] 
“Hồng lau Mộng” Tào Tuyết Cân [Thanh] 
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“Lịch đai thần tiên thông gián” Đồ Đạt [Thanh] 
“Tại viên tạp chí” Lưu Diễn [Thanh] 

“Trảm quy truyện” Yên Bá Tán [Thanh] 

“Hư trai danh họa lục” [Thanh] 

*Trà hương thất tam diệu” Do khúc Nguyên [Thanh] 
`“Thánh tế Lục” Trình Lâm | Thanh] 

“Đuyêệt vị tháo đường bút ký" [Thanh] 

*® Đồn Hoàng tạp diệu” [Thanh] 

'*Trùng tu tiêu châu tân chỉ” [Thanh] 

“Quần kinh tạp thuyết” Van Ti Đồng [Thanh] 

“ Đôn Hoàng huyện chí” Tô Phục Cát { Thanh] 
`*Cổ thi nguyên” Thẩm Đức Tuyền [Thanh] 

“Tứ khố toàn thư tổng mục” [Thanh] 

*“ Đón Hoàng biến văn” 

* Đôn Hoàng tạp lục” 

`*Cơ diễn hán đồng thích văn hợp hiệu” 

*“ Đôn Hoàng khúc giáo chú`` NhiệmNhị Bắc 
“Đồn Hoàng khúc tư từ tập” Vương Trọng Dân 
^ Đôn Hoàng khic sơ thán” Nhiệm Nhị Bắc 
“Liệt từ tập thích”' Dương Bá 

“]ã thị xuân thu tập giải” Hứa Dung 

* Đôn Hoàng di thư tống mục sách đẫn” 

“ Đôn Hoàng bảo tàng” Hoàng Vĩnh Võ 

* Đôn Hoàng cổ tịnh lục” Vương Trọng Dân 
“Đên Hoàng nghiên cứu” 


“Cố kim đồ thư tập thành” 
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“Trung Quốc cổ đại tông giáo dự thần thoai khẩu" 
“ Đôn Hoàng khúc tử tự hân thưởng” 
“trung Quốc thần thoại truyền thuyết tự điển”" 
“Dân tộc học” Lâm Tường 
“ Đôn Hoàng biến tự nghĩa thống thích” Tương Lê Hồng 
“Trung Quốc phật giáo” 
“Trung Quốc phật giáo tư tưởng tư liệu tuyển biên” 
“trung Quốc phật giáo sử” Nhiệu Kế Dụ 
“Nhân loại học nghiên cứu” 
“Sem hải kinh hiệu chí” 
“Trung Quếc cổ đại kiến thiết sử” 
“Chu dịch đại truyện kim chú” Cao Hanh 
“ Đôn Hoàng nghiên cứu vần tập” 
“Trung Hoa toàn quốc phong tục chí” Hồ Phác An 
“Bắc bình phong tục loại trưng” Lý Gia Đoan 
“Xuất thổ văn biến nghiên cứu” 
“Khuất nguyên phú kim thích” Quách Mạt Nhược 
“*“ Đôn Hoàng dân tộc học”` Cao Quốc Phiên. 
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LỜI KẾT 

Cuốn tiếp theo của bộ “Dân tộc học Đôn Hoàng” này đã qua 
thời gian khoảng 4 năm biên soạn, trong đó trải qua ba lần bổ sung, 
bây giờ cuố? cùng cần phải ra mắt bạn đọc. Cuốn sách có 20 chương, 
trong đó có 1/4 là viết từ trước năm 1986 khi đó chưa thu thập được 
cuốn “Dân tục học Đôn Hoàng”" nhưng cuốn này còn dẫn mấy chương 
của “Dan rục học Đôn Hoàng” đều là xoay quanh dân tục cổ Đôn 
Hoàng, khai thác tính truyền thừa và biến đổi của đân tục xưa và nay, 
do đó nó hình thành cuốn sách có tính kế tiếp. Cuốn sách chính là trên 
cơ sở kế tiếp tiến hành bổ khuyết thêm mới của học thuật, mở ra mội 


khoảng trời riêng của “Dân tục học Đôn Hoàng”. 


Tôi tin rằng “Dân tục học Đôn Hoàng” hàm chứa một thời 
gian lịch sử rất lâu, nó là hình ảnh của dân tục Trung Quốc thu nhỏ, 
nó bao gồm nội dung phong phú văn hoá dân tộc của nước ta rất sân 
sắc rộng lớn muôn hình muôn vẻ, ảo điệu khôn lường khó có thể hình 
dung. Nó được lưu truyền đời này qua đời khác, được bổ sung ngày 
càng thêm phong phú. nó có sức sống mãnh liệt và chiến thắng các 
phong tục lạc hậu khác. Nó có nguồn gốc lâu đời và phát triển rộng rãi 
hình thành bản sắc dân tộc với nội dung sâu sắc, hơa nữa gắn liền với 
5000 năm văn hóa cổ đại của Trung Quốc, nên có giá trị văn hoá rất 
cao. Dân tục Trung Quốc từ đời này qua đời khác luôn nêu cao tình 
thần dân tộc, thiết tha với lý tưởng cao đẹp. hoà nhập vào bước tiến 


của thời đạt, không ngừng đào thải những tập tục xấu. 
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Cuốn sách này khi được đi xuất bản, tôi xìn cảm ơn các bạn 
bè đã khuyến khích và động viên giúp đỡ. Mùa đông năm 1989 tôi đã 
từng đến Hồng Kông vào hội học viên Hồng Kông, đi hai trường 
phòng vấn và giảng đậy môn phù chú Đôn Hoàng, xem tướng Đôn 
Hoàng, giải mộng Đôn Hoàng .vw... các lĩnh vực học thuật để giảng 
đậy cùng với các bạn đồng nghiệp tham khảo giá trị học thuật của nó, 
đã thu được thành công mỹ mãn về hỏi đáp học thuật của hai trường 
đại học, hơn nữa cần phải cảm ơn giáo sư Lương Chí Cường viên văn 
học Hồng Kông và sự giúp đỡ khuyến khích của giáo sư Tả tùng Triệu 
chủ nhiệm khoa Trung văn học viện Hỏng Kông. Cũng cần cải Ôn str 
giúp đỡ của các bạn học giá Hồng Kông và các đồng chí trong nhà 
xuất bản đại học Hà Hải, khi biên tập đã đưa ra ý kiến sửa chữa quý 
báu trong quá trình kiểm tra biên tập và hiệu đính hơn một năm rưỡi, 
cuối cùng còn cảm ơn vợ của tôi đã ủng hộ công tác nghiên cứu cuốn 
sách này đã vất vả tốn không biết bao tâm huyết. Tóm lạt là người bạn 
đồng nghiệp giúp tôi mà không thể thiếu được. 

Biển học vô bờ, hiện tại tôi đem bộ sách mới này tới tay độc 
giả hiến cho thời đại mới, đợi nghe được những lời phê bình và chỉ 
giáo của bạn đọc. Nội dung vô cùng thâm sâu của dân tộc học Đôn 
Hoàng, tôi cảm thấy tài học cồn chưa sâu, trong sách còn thiếu khuyết 


sai lầm, kính mong các bạn độc giá chỉ bảo. 


Viết ở Khởi Chu Trai ngày I8 tháng 5 năm 1990 
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